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Chương 1: Dao động cơ học
[bookmark: _Toc498713151]Chủ đề 1: Phương trình dao động – pha và trạng thái dao động
 (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG + BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ 
Câu 1(QG-2015): Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là 	A. 2 cm. 	B. 6 cm. 	C. 3 cm. 	D. 12 cm. 
Câu 2(QG-2016): Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là 
	A. 20 rad/s. 	B. 10 rad/s. 	C. 5 rad/s. 	D. 15 rad/s. 
Câu 3 (QG-2015): Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là 	A. π. 	B. 0,5π. 	C. 0,25π. 	D. 1,5π 
Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 10cos2πt (cm) có pha tại thời điểm t là 
	A. 2π. 	B. 2πt. 	C. 0. 	D. π. 
Câu 5(QG-2015): Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha tại thời điểm t là 
	A. 50πt. 	B. 100πt. 	C. 0. 	D. 70πt. 
Câu 6(CĐ-2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s), A là biên độ. Tại t = 2 s, pha của dao động là A. 10 rad.	B. 40 rad. 	C. 5 rad 	D. 20 rad. 
Câu 7(QG-2015): Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm).Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng 
	A. 0,25π. 	B. 1,25π. 	C. 0,50π. 	D. 0,75π 
Câu 8(QG-2016): Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = 10cos(100πt − 0,5π) (cm), x2 = 10cos(100πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là 
	A. 0. 	B. 0,25π. 	C. π. 	D. 0,5π. 
Câu 9(ĐH-2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo dài 12 cm. Dao động có biên độ 
	A. 12 cm 	B. 24 cm 	C. 6 cm  	D. 3 cm. 
Câu 10 Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Vật dao động trên đoạn thẳng dài: 
	A. 12 cm 	B. 9 cm 	C. 6 cm  	D. 3 cm. 
Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa thực hiện 2016 dao động toàn phần trong 1008 s. Tần số dao động là 	A. 2 Hz 	B. 0,5 Hz 	C. 1 Hz  	D. 4π Hz. 
Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(2πt - ) cm. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? 
	A. Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. 
	B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
	C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. 
	D. Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox. 
Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =3sin(2πt - )cm. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? 
	A. Đi qua vị trí có li độ x = -1,5 cm cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. 
	B. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
	C. Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. 
	D. Đi qua vị trí có li độ x = -1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox. 
Câu 14: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x =10cos(2πt + ) cm thì gốc thời gian chọn lúc 
	A. vật có li độ x = 5 cm theo chiều âm. 	B. vật có li độ x = – 5 cm theo chiều dương. 
	C. vật có li độ x = 5 cm theo chiều âm. 	D. vật có li độ x = 5 cm theo chiều dương 
Câu 15: Phương trình dao động có dạng x = Acos(ωt + π/3), A và ω giá trị dương. Gốc thời gian là lúc vật có 
	A. li độ x = , chuyển động theo chiều dương 	B. li độ x = , chuyển động theo chiều âm 
	C. li độ x =  , chuyển động theo chiều dương. 	D. li độ x = , chuyển động theo chiều âm 
Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm trên trục Ox. Tại thời điểm pha của dao động là  rad thì vật có li độ: 
	A. 2 cm và theo chiều dương trục Ox.	B. 2cm và theo chiều âm trục Ox . 
	C. -2 cm và theo chiều âm trục Ox 	D. -2 cm và theo chiều dương trục Ox.
Câu 17 (CĐ-2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật 
	A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. 
	B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. 
	C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. 
	D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. 
Câu 18 (CĐ-2009): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 
	A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
	B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm. 
	C. chu kì dao động là 4 s. 	
	D. tại t = 1 s pha của dao động là rad. 
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x =10cos(-2πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì thời điểm t = 2,5 s 
	A. Đi qua vị trí có li độ x = - 5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox 
	B. Đi qua vị trí có li độ x = - 5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox 
	C. Đi qua vị trí có li độ x= - 5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox 
	D. Đi qua vị trí có li độ x= - 5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox 
Câu 20: Phương trình dao động của một vật là: x = 5sin(ωt - ) (cm). Gốc thời gian t = 0 được chọn là lúc 
	A. Vật có li độ - 2,5cm, đang chuyển động về phía vị trí cân bằng. 
	B. Vật có li độ 2,5cm, đang chuyển động về phía vị trí cân bằng. 
	C. Vật có li độ 2,5cm, đang chuyển động về phía biên. 
	D. Vật có li độ - 2,5cm, đang chuyển động ra phía biên. 
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x =10sin(2πt + ) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì thời điểm t = 2.5 s
	A. Đi qua vị trí có li độ x = -5cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox 
	B. Đi qua vị trí có li độ x = - 5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox 
	C. Đi qua vị trí có li độ x = - 5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox 
	D. Đi qua vị trí có li độ x = - 5cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox 
Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 6cos(- πt - ) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì 
	A. lúc t = 0 chất điểm có li độ 3 cm và chuyển động theo chiều dương của trục Ox. 
	B. pha ban đầu của vật là  rad. 
	C. tần số góc dao động là – π rad/s. D. tại t = 1 s pha của dao động là -  rad 
Câu 23: Một vật dao động điều hòa thì pha của dao động 
	A. là hàm bậc nhất của thời gian. 	B. biến thiên điều hòa theo thời gian. 
	C. không đổi theo thời gian. 	D. là hàm bậc hai của thời gian. 
Câu 24: Ứng với pha dao động , một vật nhỏ dao động điều hòa có giá trị -3,09 cm. Biên độ của dao động có giá trị 	A. 10 cm 	B. 8 cm 	C. 6 cm  	D. 15 cm. 
Câu 25 (CĐ-2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 4 cm và tần số 10 Hz. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ 4 cm. Phương trình dao động của vật là 
	A. x = 4cos(20πt + π) (cm). 	B. x = 4cos20πt (cm). 
	C. x = 4cos(20πt – 0,5π) (cm). 	D. x = 4cos(20πt + 0,5π) (cm). 
Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với quỹ đạo dài 8 cm và chu kì là 1s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ -4 cm. Phương trình dao động của vật là 
	A. x = 4cos(2πt + π) (cm). 	B. x = 8cos(2πt + π) (cm). 
	C. x = 4cos(2πt – 0,5π) (cm). 	D. x = 4cos(2πt + 0,5π) (cm). 
Câu 27 (ĐH-2013): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 5cos(2πt - ) cm		B. x = 5cos(2πt + )cm
	C. x = 5cos(πt + ) cm		D. x = 5cos(πt - )cm
Câu 28: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí li độ 3 cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 6cos(4πt - )cm		B. x = 6cos(4πt + )cm
	C. x = 6cos(4πt + )cm		D. x = 6cos(4πt - )cm
Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 6 cm, tần số 2 Hz. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí li độ -3cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 6cos(4πt + )cm		B. x = 6cos(4πt - )cm
	C. x = 6cos(4πt - )cm		D. x = 6cos(4πt - )cm
Câu 30: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với quỹ đạo 12 cm. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí li độ 3cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Biết trong 7,85 s vật thực hiện được 50 dao động toàn phần. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x =12cos(20t - ) cm		B. x =12cos(40t + ) cm
	C. x = 6cos(40t + ) cm		D. x = 6cos(20t - ) cm
Câu 31: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 8 cm với chu kỳ T = 2 s. Chọn gốc tọa độ tại trung điểm của AB, lấy t = 0 khi chất điểm qua li độ x = -2 cm và hướng theo chiều âm. Phương trình dao động của chất điểm là: 
	A. x =8cos(πt - ) cm		B. x =4cos(πt - ) cm
	C. x = 8sin(πt + ) cm		D. x = 4sins(πt - ) cm
Câu 32: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), có chu kì T = 2s và có biên độ A. Thời điểm 2,5s vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều 
	A. dương qua vị trí cân bằng 	B. âm qua vị trí cân bằng 
	C. dương qua vị trí có li độ - 	D. âm qua vị trí có li độ 
Câu 33: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), có chu kì 1,5 s và có biên độ A. Thời điểm 3,5 s vật có li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều 
	A. dương qua vị trí cân bằng 	B. âm qua vị trí cân bằng 
	C. dương qua vị trí có li độ -A/2 	D. âm qua vị trí có li độ A/2. 
Câu 34: Vật dao động điều hòa theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), có chu kì 2 s, có biên độ A. Thời điểm 4,25 s vật ở li độ cực tiểu. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều 
	A. dương qua vị trí có li độ 	B. âm qua vị trí có li độ - 
	C. âm qua vị trí có li độ 	D. âm qua vị trí có li độ - 
Câu 35: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 1 s vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 5cos(πt + ) cm		B. x = 5cos(2πt + ) cm
	C. x = 5cos(πt - ) cm		D. x = 5cos(πt - ) cm
Câu 36: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s. Tại thời điểm 0,25 s vật đi qua vị trí x = – 2,5 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 5sin(4πt - ) cm		B. x = 5sin(4πt + ) cm
	C. x = 5cos(4πt + ) cm		D. x = 5cos(4πt + ) cm
Câu 37: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 8 cm, chu kì 1 s. Tại thời điểm 2,875 s vật đi qua vị trí x = 4cm và đang chuyển động về phía vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là: 
	A. x = 8cos(2πt + ) cm		B. x = 8cos(2πt + ) cm
	C. x =8cos(2πt - ) cm		D. x = 8cos(2πt - ) cm
Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 4 cm và chu kì là 3s. Tại thời điểm t = 8,5 s, vật qua vị trí có li độ 2cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là 
	A. x = 4cos(t + )cm		B. x = 4cos(t + )cm
	C. x = 4cos(t - )cm		D. x = 4cos(t + )cm
Câu 39: Trong một thí nghiêm vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 20 cm và chu kì là 6 s. Chọn gốc thời gian là lúc 10 giờ 00 phút 04 giây. Xác định phương trình dao động của vật, biết lúc 9 giờ 59 phút 30 giây quan sát thấy vật qua vị trí có li độ 10 cm theo chiều dương. 
	A. x = 20cos(t – π) cm		B. x = 20cos(t + )cm
	C. x = 20cos(t + )cm		D. x = 20cos(t + π)cm
Câu 40: Vật dao động điều hòa theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), có chu kì 3 s, có biên độ A. Thời điểm 17,5 s vật ở li độ 0,5A và đi theo chiều dương. Tại thời điểm 7 s vật đi theo chiều 
	A. dương qua vị trí có li độ - 	B. âm qua vị trí có li độ - 0,5A
	C. dương qua vị trí có li độ 	D. âm qua vị trí có li độ 
Câu 41: Vật dao động điều hòa theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng) thực hiện 30 dao động toàn phần trong 45 s trên quỹ đạo 10 cm. Thời điểm 6,25 s vật ở li độ 2,5 cm và đi ra xa vị trí cân bằng. Tại thời điểm 2,625 s vật đi theo chiều 
	A. dương qua vị trí có li độ -  cm	B. âm qua vị trí có li độ - 2,5 cm 
	C. dương qua vị trí có li độ  cm	D. âm qua vị trí có li độ -  cm
Câu 42: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha dao động có giá trị nào thì vật ở tại vị trí cân bằng: 
	A.  + kπ, k nguyên. 		B.  + k.2π, k nguyên. 
	C. π+ kπ, k nguyên 		D. π + k.2π, k nguyên
Câu 43: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha dao động có giá trị nào thì vật ở biên: 
	A.  + kπ, k nguyên. 		B.  + k.2π, k nguyên. 
	C. π+ kπ, k nguyên 		D. π + k.2π, k nguyên
Câu 44: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A và ω giá trị dương. Ứng với pha dao động có giá trị nào thì vật có li độ  - : 
	A.  + kπ, k nguyên. 		B.  + k.2π, k nguyên. 
	C. ± + kπ, k nguyên 		D. - + k.2π, k nguyên
Câu 45: Phương trình li độ của một vật là x = 2,5cos(10πt + ) cm. Vật đi qua vị trí có li độ x = 1,25 cm vào nhữngthời điểm 
	A. t = ; k là số nguyên 	B. t = -; k là số nguyên
	C. t = - ; k là số nguyên	D. t = - ; k là số nguyên
Câu 46: Phương trình li độ của một vật là x = 4cos(2πt - ) cm. Vật ở vị trí biên tại các thời điểm 
	A. t =  + k ; k là số nguyên 	B. t =  + k; k là số nguyên
	C. t = ; k là số nguyên	D. t =  + k; k là số nguyên
Câu 47: Phương trình li độ của một vật là x = 4sin(4πt – ) cm. Vật đi qua li độ x = –2 cm theo chiều dương vào  những thời điểm 
	A. t =  ; k là số nguyên 	B. t = ; k là số nguyên
	C. t = ; k là số nguyên	D. t = ; k là số nguyên
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Câu 1 (CĐ-2010): Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc vật qua vị trí cân bằng, vật ở vị trí biên lần đầu tiên ở thời điểm
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ biên này đến biên kia là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 0,5A lần đầu tiên ở thời điểm
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật đang ở vị trí biên, vật ở vị trí cách vị trí cân bằng 0,5A lần đầu tiên ở thời điểm
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Chọn gốc thời gian là lúc vật đang ở vị trí có li độ cực tiểu, vật ở vị trí có li độ 0,5A lần đầu tiên ở thời điểm
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 6cos(5πt - ) (cm, s). Tính từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ -3 cm theo chiều âm lần đầu tiên tại thời điểm:
	A. 0,23 s.	B. 0,50 s.	C. 0,60 s.	D. 0,77 s.
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ 8 cm, tần số góc  (rad/s), ở thời điểm ban đầu t = 0 vật qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 vật có li độ cực tiểu là
	A. 1,75 s.	B. 1,25 s.	C. 0,5 s.	D. 0,75 s.
Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ 10 cm, tần số 0,5 Hz, ở thời điểm ban đầu t = 0 vật qua vị trí có li độ -5cm theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li độ -5 cm theo chiều dương kể từ t = 0 là
	A.  s	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 9: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 4cos(8πt – π/6)cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ -2cm theo chiều dương đến vị trí có li độ 2 cm theo chiều dương là:
	A.  s	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm M có li độ x = 0,5A đến điểm biên dương là
	A. 0,25(s).	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 11: Vật dao động điều hòa, gọi ∆t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A và ∆t2 là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 0,5A đến li độ cực đại. Hệ thức đúng là
	A. ∆t1 = 0,5∆t2	B. ∆t1 = ∆t2	C. ∆t1 = 2∆t2	D. ∆t1 = 4∆t2
Câu 12: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ
x = -  theo chiều dương đến vị trí có li độ x1 = -  theo chiều âm là 1,7 s. Chu kì dao động của con lắc là
	A. 2,55 s.	B. 3 s.	C. 2,4 s.	D. 6 s.
Câu 13: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ  là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc
	A. 1 s	B. 1,5 s	C. 0,5 s	D. 2 s
Câu 14: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = 0,5A là 1 s. Chu kì dao động của con lắc là
	A.  s.	B. 3 s.	C. 2 s.	D. 6 s.
Câu 15: Môṭ vâṭ dao đ ộng điều hòa vớ i biên độ A, tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vi ̣trí có li đô ̣x1 = - 0,5A đến vi ̣trí có li đô ̣x2 = 0,5A là
	A.  s.	B. 1 s.	C.  s.	D.  s.
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng theo chiều dương đến vị trí li độ có giá trị cực tiểu là
	A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng 0,5A là
	A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật có li độ  là
	A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng  là
	A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ d (d < A). Tần số dao động của vật là
	A. 5 Hz.	B. 10 Hz.	C. 20 s.	D. 2 Hz.
Câu 21: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Cứ sau Δt1 thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ d1, Cứ Δt2 thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ d2. Biết d1< d2. Hệ thức đúng của Δt1 và Δt2 là
	A. Δt1 = 8Δt2.	B. Δt1 = 0,5Δt2.	C. Δt1 = 2Δt2.	D. Δt1 = 4Δt2.
Câu 22: Một chất điểm dao động với quỹ đạo 10 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -2,5 cm theo chiều âm đến điểm có li độ cực đại là 2,5 s. Số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong 2 phút là
	A. 16.	B. 8.	C. 32.	D. 24.
Câu 23: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, vị trí cân bằng ở O với tần số f = 2 Hz, biết ở thời điểm ban đầu vật ở tọa độ x = - 3 cm đang chuyển động theo chiều âm và sau đó thời gian ngắn nhất  s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là 
	A. x = 6cos(4πt + ) cm 		B. x = 6cos(4πt - ) cm 
	C. x = 3cos(8πt - ) cm.	D. x = 6cos(4πt + ) cm
Câu 24: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, vị trí cân bằng ở O thực hiện 100 dao động toàn phần mất 50 s. Thời điểm ban đầu vật ở tọa độ x = - 4 cm đang chuyển động theo chiều dương và sau đó thời gian ngắn nhất 0,375 s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(4πt - ) cm 	B. x = 4cos(4πt + ) cm
	C. x = 4cos(8πt + ) cm	D. x = 8cos(4πt + ) cm
Câu 25: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí 0,6A là
	A. 0,205 s.	B. 0,295 s.	C. 0,215 s.	D. 0,285 s.
Câu 26: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ biên dương đến vị trí 0,8A là
	A. 0,205 s.	B. 0,295 s.	C. 0,215 s.	D. 0,285 s.
Câu 27: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2 s, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí 0,6A đến vị trí -0,8A là
	A. 0,41 s.	B. 0,59 s.	C. 0,5 s.	D. 0,205 s.
Câu 28: Một vật dao động điều hòa với chu kì 3 s, biên độ 20 cm. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí 10 cm và theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên vật có li độ 15 cm và theo chiều dương là?
	A. 0,345 s.	B. 0,095 s.	C. 0,155 s.	D. 0,205 s.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa với chu kì 3 s, biên độ 20 cm. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí 10 cm và theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên vật có li độ 15 cm và theo chiều âm là?
	A. 0,845 s.	B. 0,095 s.	C. 0,155 s.	D. 0,205 s.
Câu 30: Một vật dao động điều hòa với chu kì 1 s, biên độ 10 cm. Thời điểm ban đầu vật ở vị trí - 4 cm và theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên vật có li độ 6 cm và theo chiều âm là?
	A. 0,245 s.	B. 0,435 s.	C. 0,246 s.	D. 0,463 s.
	01. D
	02. D
	03. B
	04. C
	05. B
	06. A
	07. A
	08. B
	09. B
	10. C

	11. A
	12. C
	13. D
	14. B
	15. D
	16. D
	17. C
	18. B
	19. C
	20. A

	21. B
	22. C
	23. A
	24. A
	25. A
	26. A
	27. C
	28. C
	29. A
	30. D
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[image: ]Câu 1: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 5cos(2πt - ) cm	
	B. x = 5cos(2πt + ) cm
	C. x = 5cos(πt + ) cm	
	D. x =5cosπt cm
Hướng giải
	Tại t = 0 thì x = 5 cm = A (tức tại biên dương)
	Sau đó 0,5 s vật qua vị trí cân bằng (li độ x = 0) 
	Mà thời gian đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng chính là  = 0,5 s  T = 2 s  ω =  = π rad/s
	Phương trình dao động có dạng x = Acos(ωt + φ)
	Thay t = 0, x = 5 cm vào phương trình  5 = 5cos(ω.0 + φ) = 5cosφ  cosφ = 1  φ = 0
	Vậy A = 5 cm; ω = π rad/s và φ = 0  C
[image: ]Câu 2: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 4cos(2πt - ) cm
	B. x = 4cos(2πt +) cm
	C. x = 4cos(πt + ) cm
	D. x = 4cosπt cm
Hướng giải:
	Nhìn vào đồ thị ta thấy vị trí t = 1 s chính là khoảng thời gian ngắn nhất dao động được lặp lại tại O
	 T = 1 s  ω = 2π rad/s (loại C và D)
	Tại t = 0 vật đang chuyển động ngược chiều dương Ox (tức theo chiều âm nên v < 0)  φ > 0 → loại A
	Vậy B là đúng
[image: ]Câu 3: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 6cos(t +π) cm
	B. x = 6cos(2πt -π) cm
	C. x = 6cosπ cm
	D. x = 6cos(πt -π) cm
[image: ]Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 8cos(t - ) cm
	B. x = 8cos(t + ) cm
	C. x = 8cos(t + ) cm
	D. x = 8cos(t - ) cm
[image: ]Câu 5: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 6cos(πt - ) cm
	B. x = 6cos(2πt + ) cm
	C. x = 6cos(πt + ) cm
	D. x = 6cos(πt + ) cm
[image: ]Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 4cos(t - ) cm
	B. x = 4cos(t - ) cm
	C. x = 4cos(t + ) cm
[image: ]	D. x = 4cos(t - ) cm
Câu 7: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 5cos(πt - ) cm	
	B. x = 5cos(πt - ) cm
	C. x = 5cos(2πt + ) cm
	D. x = 5cos(2πt +) cm
[image: ]Câu 8: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 8cos(2πt + ) cm
	B. x = 8cos(2πt - ) cm
	C. x = 8cos(5πt - ) cm	
	D. x = 8cos(3πt +) cm
[image: ]Câu 9: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 10cos(t - ) cm
	B. x = 10cos(t + ) cm
	C. x = 10cos(t + ) cm
	D. x = 10cos(t - ) cm
[image: ]Câu 10: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 7cos(2πt + ) cm
	B. x = 7cos(4πt - ) cm
	C. x = 7cos(2πt - ) cm	
	D. x = 7cos(4πt + ) cm
[image: ]Câu 11: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 10cos(4πt + ) cm
	B. x = 10cos(6πt - ) cm
	C. x = 10cos(6πt - ) cm
	D. x = 10cos(4πt - ) cm
[image: ]Câu 12 (CĐ-2013): Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là 
	A. q = q0cos(t + ) cm
	B. q = q0cos(t - ) cm
	C. q = q0cos(t + ) cm
	D. q = q0cos(t - ) cm
[image: ]Câu 13 (ĐH-2014): Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Biểu thức của i1 và i2 lần lượt là 
	A. i1 = 8cos(2.103t - ) mA; i2 = 6cos(2.103πt – π) mA
	B. i1 = 8cos(2.103t - ) mA; i2 = 6cos(2.103πt) mA
	C. i1 = 8cos(2.103t) mA; i2 = 6cos(2.103πt – π) mA
	D. i1 = 8cos(2.103t + ) mA; i2 = 6cos(2.103πt – π) mA

Thực ra bài hỏi: tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng ? 
	A.  mC	B. mC	C.  mC	D.  mC
Tuy nhiên, kiến thức tổng hợp dao động chưa được học nên chúng ta không cần làm ý này, dù sao vẫn phải xác định phương trình dao động của i1 và i2 mới làm được bài này và khi đã được học về tổng hợp dao động thì bài toán này được giải quyết xong – rất đơn giản!
 (
L
)Câu 14 (ĐH-2014): Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Biểu thức điện áp uAN và uMB là 
	A. uAN = 200cos(100πt) (V); uMB = 100cos(100πt +) (V)
	B. uAN = 200cos(100πt) (V); uMB = 100cos(100πt +) (V)
	C. uAN = 200cos(100πt + ) (V); uMB = 100cos(100πt +) (V)
	D. uAN = 200cos(100πt) (V); uMB = 100cos(100πt -) (V)
Thực ra bài hỏi: Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 
	A. 173 V. 	B. 122 V. 	C. 86 V. 	D. 102 V 
Tuy nhiên, kiến thức tổng hợp dao động chưa được học nên chúng ta không cần làm ý này! Nhưng dù sao vẫn phải đọc được đồ thị phương trình dao động của điện áp uAN và uMB mới làm được bài này và khi đã được học về tổng hợp dao động thì bài toán này được giải quyết xong – rất đơn giản!
[image: ]Câu 15 (QG-2015): Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ. Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là 
	A. 4,0 s. 	B. 3,25 s. 
	C. 3,75 s. 	D. 3,5 s.

	1D
	2B
	3B
	4B
	5B
	6A
	7D
	8C
	9C
	10B

	11B
	12C
	13A
	14A
	15D
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Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 6cos(5πt - ) (cm, s). Tính từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều âm lần thứ hai tại thời điểm: 
	A. 0,40 s. 	B. 0,50 s. 	C. 0,60 s. 	D. 0,77 s. 
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 6cos(5 πt + ) (cm, s). Tính từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ 3 cm theo chiều âm lần thứ 2017 tại thời điểm là: 
	A. 402,5 s. 	B. 806,5 s. 	C. 423,5 s. 	D. 805,3 s. 
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox với phương trình x = 6cos(5πt - ) (cm, s). Tính từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ -3 cm theo chiều dương lần thứ 2014 tại thời điểm là: 
	A. 402,6 s. 	B. 805,3 s. 	C. 402,5 s. 	D. 805,5 s. 
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos()cm. Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x =-2 cm lần thứ 8 vào thời điểm: 
	A. 10,60 s	B. 10,75 s	C. 10,25 s	D. 10,50 s
Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( - cm . Kể từ t = 0, vật qua vị trí cân bằng lần thứ 20 vào thời điểm: 
	A. 50,5s	B. 27,75 s	C. 25,25 s	D. 29,25 s
Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( - cm. Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ 
x = -2 cm lần thứ 2013 vào thời điểm: 
	A. 3019,625s	B. 3019,250s	C. 3020,625s	D. 3020,750s 
Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(cm . Kể từ t = 0, vật qua vị trí có li độ x =  2  cm lần thứ 2014 vào thời điểm: 
	A. 3019,625s	B. 3019,250s	C. 3020,625 s	D. 3020,750s
Câu 8 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm 
	A. 3015 s. 	B. 6030 s. 	C. 3016 s. 	D. 6031 s. 
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos t (cm) (t tính bằng s). Kể từ t = 1 s, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 2 cm lần thứ 2015 tại thời điểm 
	A. 3015 s. 	B. 6021,5 s. 	C. 3023,5 s. 	D. 6031 s. 
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(t+ (x-cm; t-s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = 3 cm lần thứ 2014 tại thời điểm 
	A. 3020,75 s. 	B. 6030 s. 	C. 3016,25 s. 	D. 6031 s. 
Câu 11: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos( cm. Kể từ t = 0, vật qua vị trí x = 2 cm lần thứ 2017 vào thời điểm 
	A. t = 2034,25s	B. t = 3024,15s	C. t = 3024,5s	D. t = 3024,25s
Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt+ ) cm lần thứ ba vào thời điểm: 
	A. 2,625s	B. 2,125s	C. 2,625s	D. 1,125s
Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos() cm. Kể từ khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = -6 cm lần thứ 1999 vào thời điểm: 
	A. 1289,35s	B. 1295,65s	C. 1199,15s	D. 1197,35s
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(t+  (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 10,5 s, chất điểm đi qua vị trí cân bằng lần 2018 tại thời điểm 
	A. 3025,75 s. 	B. 3036,25 s. 	C. 3056,75 s. 	D. 3051,25 s. 
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(3πt+ ) cm. Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ hai vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm là 
	A. 5/18 s. 	B. 11/18 s. 	C. 1/9 s. 	D. 4/9 s. 
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(3πt- ) cm. Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ tư vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm là 
	A. 11/18	B. 17/36 s	C. 1/3 s	D. 2/3 s
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt- ) cm. Kể từ t = s, chất điểm cách vị trí 
cân bằng 5 cm lần thứ 2016 tại thời điểm 
	A. 1007,5 s	B. 1006,50 s	C. 1007,83 s	D. 502,50 s 
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt+ ) cm. Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 1999 vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm là? 
	A. 199,817 s	B. 201,232 s	C. 199,93 s	D. 202,081 s
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x =10cos(πt- ) cm. Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 2013 vật cách vị trí cân bằng một đoạn 5 cm là?
	A. 1005,75 s 	B. 1005,50 s 	C. 1006,50 s 	D. 1002,50 s 
Câu 20: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt- ) cm. Kể từ t = s, thời điểm lần thứ 2018vật cách vị trí cân bằng một đoạn 4 cm là? 
	A. 508,042 s 	B. 506,375 s 	C. 325,532 s 	D. 213,29 s 
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(2πt+ ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Khoảng thời gian từ lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng lần thứ 1999 (kể từ t = 0) đến lúc chất điểm đi qua vị trí x = - 4cm lần thứ 2018 (kể từ t = 0) là 
	A. 8,672 s. 	B. 8,833 s. 	C. 8,383 s. 	D. 7,923 s. 
Câu 22: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(πt- ) cm. Kể từ t = 0, thời điểm lần thứ 5 vật 
cách vị trí cân bằng 5 cm là 
	A. 1,675 s	B. 2,75 s 	C. 1,25 s	D. 4,75 s 
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(+ ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 11,125 s, chất điểm cách vị trí cân bằng 4 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng lần thứ 15 tại thời điểm 
	A. 22,375 s. 	B. 33,5 s. 	C. 44,5 s. 	D. 55,25 s. 
Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x =10cos(πt- ) cm. (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 11,5 s, chất điểm cách vị trí cân bằng 5cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng lần thứ 100 tại thời điểm 
	A. 111,42 s. 	B. 99,92 s. 	C. 97,08 s. 	D. 87,23 s. 
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x =10cos(πt -cm. (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm qua li độ x = 7 cm lần thứ 13 tại thời điểm 
	A. 12,42 s. 	B. 13,92 s. 	C. 13,08 s.	D. 12,02 s. 
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos(2πt - cm. (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm cách vị trí cân bằng 6 cm lần thứ 138 tại thời điểm 
	A. 34,282 s. 	B. 37,352 s. 	C. 34,302 s. 	D. 32,232 s. 
[image: ]Câu 27: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào x (cm) thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Từ thời điểm 1,5 s đến thời điểm  s, vật cách vị trí cân bằng  cm bao nhiêu lần
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[bookmark: _Toc487544306][bookmark: _Toc487544453][bookmark: _Toc498713155]Chủ đề 5: Quãng đường vật dao động được từ thời điểm t1 đến t2
Câu 1 (CĐ-2007): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t =  là
	A. 	B. 2A.	C. 	D. A
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t =  là
	A. 	B. 2A.	C. 	D. A
Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu t0 = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t =  là
	A. 	B. 	C. 	D. A
Câu 4: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 chu kì là:
	A. 3A.	B. 2A.	C. 4A.	D. A
Câu 5: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 nửa chu kì là:
	A. 3A.	B. 2A.	C. 4A.	D. A
Câu 6 (CĐ-2009): Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 0,5A
	B. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng 2A
	C. Sau thời gian , vật đi được quảng đường bằng A
	D. Sau thời gian T, vật đi được quảng đường bằng 4A
Câu 7: Tìm câu sai. Biên độ của vật dao động điều hòa bằng
	A. Nửa quãng đường của vật đi được trong nửa chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí bất kì
	B. Hai lần quãng đường của vật đi được trong một phần tám chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí biên
	C. Quãng đường của vật đi được trong một phần tư chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng hoặc vị trí biên
	D. Hai lần quãng đường của vật đi được trong một phần mười hai chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng
Câu 8: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(t + π)cm. Sau thời gian  kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm. Biên độ dao động là
	A. 30 cm.	B. 6 cm.	C. 4 cm.	D. 25 cm
Câu 9 (ĐH-2014): Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt (cm). Quãng đường vật đi được trong một chu kì là
	A. 10 cm.	B. 5 cm.	C. 15 cm.	D. 20 cm.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + ) cm. Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 0,5 s là
	A. 12 cm.	B. 24 cm.	C. 18 cm.	D. 9 cm.
Câu 11 (ĐH-2013): Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 4s là:
	A. 64 cm.	B. 16 cm.	C. 32 cm.	D. 8 cm.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là
	A. 3 cm.	B. 2 cm.	C. 4 cm.	D. 5 cm.
Câu 13: Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 4cos(4πt) cm. Quãng đường vật đi được trong 30 s kể từ lúc t0 = 0 là
	A. 16 cm	B. 3,2 m	C. 6,4 cm	D. 9,6 m
Câu 14: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là
	A. 10 cm.	B. 50 cm.	C. 45 cm.	D. 25 cm.
Câu 15: Cho một vật dao động điều hòa, biết quãng đường vật đi được trong hai chu kì dao động là 60 cm. Quãng đường vật đi được trong nửa chu kì là
	A. 30 cm.	B. 15 cm.	C. 7,5 cm.	D. 20 cm.
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà doc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 5cos(πt + )  (
6
)cm. Quãng đường vật đi trong 3 s là
	A. 15 cm.	B. 40 cm.	C. 30 cm.	D. 50 cm.
Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm. Trong 1,125 s đầu tiên vật đã đi được một quãng đường là
	A. 32 cm.	B. 36 cm.	C. 48 cm.	D. 24 cm.
Câu 18: Một con chất điểm dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 1 s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian ∆t = 2,375 (s) kể từ thời điểm bắt đầu dao động là
	A. 58,24 cm.	B. 50,86 cm.	C. 55,76 cm.	D. 42,34 cm.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình x = 6cos(4πt - ) (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Quãng đường vật đi được từ thời điểm t =  s đến thời điểm t =  s là
	A. 75 cm.	B. 65,5 cm.	C. 34,5 cm.	D. 45 cm.
Câu 20: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos(2πt – ) cm. Quãng đường mà vật đi được trong
khoảng thời gian t1 = 1,5 s đến t2 =  s là
	A. 50 + 5 cm	B. 53 cm	C. 46 cm	D. 66 cm
Câu 21: Một vật dao động với phương trình x = 4cos(5πt - ) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1 = 0,1 s đến thời điểm t2 = 6 s là
	A. 331,4 cm.	B. 360 cm.	C. 336,1 cm.	D. 333,8 cm.
Câu 22: Chọn gốc toạ độ taị vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà theo phương trình  x = 20cos(πt - ) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 0,5 s đến thời điểm t2 = 6 s là
	A. 211,72 cm.	B. 201,2 cm.	C. 101,2 cm.	D. 202,2 cm.
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(t + ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0 đến thời điểm chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2018, quãng đường chất điểm đi được
	A. 157,58 m.	B. 161,02 m.	C. 157,42 m.	D. 161,34 m.
Câu 24: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(πt + ) cm. Sau thời gian t1 =  s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 12,5 cm. Sau khoảng thời gian t2 =  s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được
	A. 71,9 cm.	B. 80,283 cm.	C. 90,625 cm.	D. 82,5 cm.
Câu 25: Một chất điểm dao động với phương trình x = 4cos(ωt - ) cm (t tính bằng s). Trong giây đầu tiên (kể từ t = 0) vật đi được quãng đường 4 cm. Trong giây thứ 2018 quãng đường vật đi được là:
	A. 5cm.	B. 2 cm.	C. 4 cm.	D. 2 cm.
Câu 26: Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos(ωt + ) cm (t tính bằng s). Trong giây đầu tiên (kể từ t = 0) vật đi được quãng đường 15 cm. Trong giây thứ 2015 quãng đường vật đi được là:
	A. 15 cm.	B. 20 cm.	C. 12,5 cm.	D. 10 cm.
Câu 27: Một chất điểm dao động với phương trình x = 10cos(ωt - ) cm (t tính bằng s). Trong giây đầu tiên (kể từ t = 0) vật đi được quãng đường 20 - 10 cm. Trong giây thứ 2000 quãng đường vật đi được là:
	A. 20 -10 cm.	B. 10 cm.	C. 10 cm.	D. 20 cm.
Câu 28: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos(2πt – ) cm. Quãng đường mà vật đi được trong
khoảng thời gian t1 = 0 đến t2 =  s là
	A. 70 + 5 cm	B. 78,65 cm	C. 82,04 cm	D. 85,96 cm
Câu 29: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 5cos(πt + ) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t =  s là
	A. 100,437 cm.	B. 97,198 cm.	C. 96,462 cm.	D. 89, 821cm.
Câu 30: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt - ) cm. Quãng đường vật đi được từ thời
điểm t1 =  s đến thời điểm t2 =  s là
	A. 391 cm.	B. 389 cm.	C. 385 cm.	D. 386 cm.
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[bookmark: _Toc487544307][bookmark: _Toc487544454][bookmark: _Toc498713156]Chủ đề 6. Khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian vật dao động được quãng đường 64 cm là
	A. 32 s.	B. 4 s.	C. 8 s.	D. 16 s.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(t - ) cm. Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 64 cm là
	A. 9 s.	B. 15 s.	C. 12 s.	D. 18 s.
Câu 3: Một vật dao động điều hoà với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian vật dao động được quãng đường 30 cm là
	A. 6 s.	B. 3 s.	C. 1,5 s.	D. 4 s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt - )(cm). Khoảng thời gian để vật đi được quãng đường 5 cm kể từ t = 0 là
	A.  s.	B. 1s.	C.  s.	D.  s.
Câu 5: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt - ) cm. Khoảng thời gian vật đi quãng đường 5 cm kể từ t = 0 là
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D.  s.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(10πt - π)(cm). Khoảng thời gian để vật đi được quãng đường 12,5 cm kể từ t = 0 là
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D. 0,5 s
Câu 7: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos2πt (cm). Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 52,5 cm là
	A.  s.	B. 2,4 s.	C.  s.	D. 1,5 s
Câu 8: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(πt - ) cm. Khoảng thời gian vật đi quãng đường 5 cm kể từ t =  s là
	A.  s.	B.   s.	C.  s.	D. s
Câu 9: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(3πt - ) cm. Khoảng thời gian vật đi quãng đường 5,5 cm kể từ t = 0 là
	A.  s.	B. 2,4 s.	C. 0,355 s.	D. 0,481 s
Câu 10: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(πt +) cm. Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 50 cm là
	A.  s.	B. 2,4 s.	C.  s.	D. 1,5 s
Câu 11: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt - ) cm. Khoảng thời gian vật đi quãng đường 55 cm kể từ t = 0 là
	A.  s.	B.   s.	C.  s.	D. s
Câu 12: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình li độ: x = 6cos(4πt - ) (trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s). Khoảng thời gian vật đi quãng đường 45 cm kể từ thời điểm t = 13s là
	A.  s.	B.   s.	C.  s.	D. 0,75s
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[bookmark: _Toc487544308][bookmark: _Toc487544455][bookmark: _Toc498713157]Chủ đề 7. Tốc độ trung bình vật dao động
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình chất điểm trong một chu kì là
	A. .	B. 	C. 	D.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình chất điểm trong một nửa chu kì là
	A. .	B. 	C. 	D.
Câu 3 (ĐH-2010): Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = - , chất điểm có tốc độ trung bình là
	A. 	B. 	C. 	D.
Câu 4: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω. Gọi M và N là những điểm có toạ độ lần lượt là x1 =  và x2 = - . Tốc độ trung bình của chất điểm trên đoạn MN bằng
	A. v = .	B. v = .	C. v = .	D. v = .
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm, chu kì 3s. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí cân bằng theo chiều âm đến vị trí có li độ x = 5 cm theo chiều âm, vật có tốc độ trung bình là
	A. 11,34 cm/s	B. 12,54 cm/s	C. 17,32 cm/s	D. 20,96 cm/s
Câu 6: Một chất điểm dao động với phương trình x = 10cos(2πt - ) cm (t tính bằng s). Tốc độ trung bình của chất điểm khi nó đi được quãng đường 70 cm đầu tiên (kể từ t = 0) là
	A. 50 cm/s.	B. 40 cm/s.	C. 35 cm/s.	D. 42 cm/s.
Câu 7: Một chất điểm dao động với phương trình x = 14cos(4πt +) cm (t tính bằng s). Tốc độ trung bình của chất điểm kể từ thời điểm ban đầu đến khi chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất là
	A. 85 cm/s.	B. 1,2 m/s.	C. 1,5 m/s.	D. 42 cm/s.
Câu 8: Chọn gốc toạ độ taị vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà theo phương trình x = 20cos(πt - ) cm. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm t1 = 0,5 s đến thời điểm t2 = 6 s là
	A. 38,49 m/s.	B. 38,5 cm/s.	C. 33,8 cm/s.	D. 38,8 cm/s.
Câu 9: Chọn gốc toạ độ taị vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt - ) cm. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm t1 =  s đến thời điểm t2 =  s là 
	A. 48,4 cm/s.	B. 38,4 m/s.	C. 33,8 cm/s.	D. 38,8 cm/s.
Câu 10: Một chất điểm dao động với phương trình x = 4cos(ωt - )cm (t tính bằng s). Trong giây đầu tiên (kể từ t = 0) vật đi được quãng đường 4 cm. Trong giây thứ 2013 tốc độ trung bình của vật là
	A. 5cm/s.	B. 2 cm/s.	C. 3,5cm/s.	D. 4,2cm/s.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, vào thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Kể từ t = 0, vật qua vị trí  lần thứ 30 vào thời điểm 43 s. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian trên là 6,643 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là?
	A. 5,67 cm/s.	B. 3,22 cm/s	C. 4,5 cm/s	D. 6,67 cm/s.
	01. D
	02. D
	03. B
	04. C
	05. B
	06. D
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	08. C
	09. A
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	11. D
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Câu 1(CĐ-2008): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. A	B. 	C. A.	D. A.
Câu 2: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian , quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
	A. A	B. 	C. A.	D. A.
Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 4 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 4 cm	B. 3,06 cm.	C. 4 cm.	D. 1,53 cm.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian , tỉ số quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
	A. 2.	B. 2 + 	C. 2 + 	D. 3.
Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 10 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được gần giá trị nào nhất
	A. 8 cm.	B.12 cm.	C. 16 cm.	D. 20 cm.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 8 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được gần giá trị nào nhất
	A. 2 cm.	B. 2,5 cm.	C.1,5 cm.	D. 1 cm.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm, với chu kì 2 s. Quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian 0,5 s là
	A. 9,48 cm	B. 8,49 cm.	C. 16,97 cm.	D. 6 cm.
Câu 8: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(4πt + ). Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian  s là 4 cm. Biên độ dao động A là
	A. 4 cm.	B. 3 cm.	C. 4 cm	D. 2 cm.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 2cos(4πt + ). Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian  s là
	A. 4 cm.	B. 3 cm.	C.  cm	D. 2 cm.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 2 s và biên độ A. Quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian  s là
	A. 	B. 0,5A	C. A	D. 1,5 A
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong  chu kỳ là
	A. 	B. 2.	C.  + 1.	D.  + 2.
Câu 12: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 5T, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 7A	B.  .	C. 6A.	D. 7A.
Câu 13: Một vật dao động điều hoà với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ∆t = , quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được là
	A. 4A - A	B. A + A	C. 2A + A	D. 2A - A
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong quá trình dao động, tỉ số giữa tốc độ trung bình nhỏ nhất và tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm trong cùng khoảng thời gian  là
	A. 5 - 3.	B.	C.  - 1	D. .
Câu 15: Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1,25T là
	A. 2,5A.	B. 5A.	C. A(4 + ).	D. A(4 + ).
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 4cm. Quãng đường dài nhất vật đi được trong khoảng thời gian  s là
	A. 4 cm.	B. 24 cm	C.14,9 cm.	D. 12 cm.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 7 s, biên độ 7 cm. Trong khoảng thời gian 2017 s, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 40,35m.	B. 80,7 m	C. 80,6 m.	D. 40,30 cm.
Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian  s là
	A. 10 cm.	B.15 cm	C. 20 cm.	D. 25 cm.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 1 s, biên độ 10 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian 0,25 s là
	A. 4 cm.	B. 5 cm	C.10 cm.	D. 15 cm.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 8 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian 1,8 s là
	A. 27 cm.	B. 30 cm	C. 33 cm.	D. 24 cm.
Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình x	= 4cos cm trên trục Ox. Trong 1,75 s thì quãng đường đi được của vật không thể bằng
	A. 18 cm.	B. 17 cm.	C. 19 cm.	D. 20 cm.
Câu 22: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A, chu kì 3 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 0,5 s bằng 16 cm/s. Giá trị của A bằng
	A. 2 cm.	B. 4 cm.	C. 16 cm.	D. 8 cm.
Câu 23: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 3,6 s liên tục bằng
	A. 10,121 cm/s.	B.11,374 cm/s.	C. 10,536 cm/s.	D. 10,972 cm/s.
Câu 24: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A, chu kì 1,2 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 3,2 s liên tục bằng 23,375 cm/s. Giá trị A là
	A. 6,8 cm/s.	B. 4,3 cm	C. 3,2 cm.	D. 8,6 cm.
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos2πt, t đo bằng s. Biết hiệu quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được cùng trong một khoảng thời gian Δt đạt cực đại. Khoảng thời gian Δt có thể bằng
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D.  s.
Câu 26: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có chu kỳ T = 0,6 s. Sau 0,1 s kể từ thời điểm ban đầu quãng đường vật đi được là 5 cm và đang đi theo chiều dương trục Ox. Trong quá trình vật dao động, quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 1,7 s là 55 cm. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 5cos cm	B. x = 5cos cm
	C. x = 5cos cm	D. x = 5cos cm
Câu 27: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có chu kỳ T = 1 s. Sau  s kể từ thời điểm ban đầu quãng đường vật đi được là 4 cm và đang đi theo chiều dương trục Ox. Trong quá trình vật dao động, quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian 3,25 s là 53,6568 cm. Lấy  = 1,4142. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 8cos cm		B. x = 4cos cm
	C. x = 4cos cm	D. x = 4cos cm
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Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 4 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 4 cm	B. 3,06 cm.	C. 4 cm.	D. 1,53 cm.






































Chủ đề 8: Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất vật đi được trong thời gian ∆t.  4-25
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kì bằng 2 s và biên độ A. Quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian  s là	A. 	B. 0,5A	C. A	D. 1,5 A
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong  chu kỳ là	A. 	B. 2.	C.  + 1.	D.  + 2.
Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian 5T, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 7A	B.  .	C. 6A.	D. 7A.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ∆t = , quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được là
	A. 4A - A	B. A + A	C. 2A + A	D. 2A - A
Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong quá trình dao động, tỉ số giữa tốc độ trung bình nhỏ nhất và tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm trong cùng khoảng thời gian  là
	A. 5 - 3.	B.	C.  - 1	D. .
Câu 6: Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1,25T làA. 2,5A.	B. 5A.	C. A(4 + ).	D. A(4 + ).
Câu 7: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 4cm. Quãng đường dài nhất vật đi được trong khoảng thời gian  s là	A. 4 cm.	B. 24 cm	C.14,9 cm.	D. 12 cm.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 7 s, biên độ 7 cm. Trong khoảng thời gian 2017 s, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được làA. 40,35m.	B. 80,7 mC. 80,6 m.	D. 40,30 cm.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian  s là	A. 10 cm.	B.15 cm	C. 20 cm.	D. 25 cm.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 1 s, biên độ 10 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian 0,25 s là
	A. 4 cm.	B. 5 cm	C.10 cm.	D. 15 cm.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 8 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong khoảng thời gian 1,8 s là	A. 27 cm.	B. 30 cm	C. 33 cm.	D. 24 cm.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với phương trình x	= 4cos cm trên trục Ox. Trong 1,75 s thì quãng đường đi được của vật không thể bằng
	A. 18 cm.	B. 17 cm.	C. 19 cm.	D. 20 cm.
Câu 13: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A, chu kì 3 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 0,5 s bằng 16 cm/s. Giá trị của A bằng
	A. 2 cm.	B. 4 cm.	C. 16 cm.	D. 8 cm.
Câu 14: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật trong thời gian 3,6 s liên tục bằng
	A. 10,121 cm/s.	B.11,374 cm/s.	C. 10,536 cm/s.	D. 10,972 cm/s.
Câu 15: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A, chu kì 1,2 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 3,2 s liên tục bằng 23,375 cm/s. Giá trị A là
	A. 6,8 cm/s.	B. 4,3 cm	C. 3,2 cm.	D. 8,6 cm.
Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos2πt, t đo bằng s. Biết hiệu quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được cùng trong một khoảng thời gian Δt đạt cực đại. Khoảng thời gian Δt có thể bằng	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D.  s.
Câu 17: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(4πt + ). Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian  s là 4 cm. Biên độ dao động A là
	A. 4 cm.	B. 3 cm.	C. 4 cm	D. 2 cm.
Câu 18: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 2cos(4πt + ). Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian  s làA. 4 cm.	B. 3 cm.	C.  cm	D. 2 cm.

Câu 19: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong
khoảng thời gian , tỉ số quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất mà vật có thể đi được là
	A. 2.	B. 2 + 	C. 2 + 	D. 3.
Câu 20: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 10 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được gần giá trị nào nhất
	A. 8 cm.	B.12 cm.	C. 16 cm.	D. 20 cm.
Câu 21: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ 8 cm và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được gần giá trị nào nhất
	A. 2 cm.	B. 2,5 cm.	C.1,5 cm.	D. 1 cm.
Câu 22: Một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm, với chu kì 2 s. Quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian 0,5 s là
	A. 9,48 cm	B. 8,49 cm.	C. 16,97 cm.	D. 6 cm.
Chủ đề 9: Thời gian ngắn nhất, dài nhất vật dao động quãng đường s cho trước
Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là:	A. 	B. 	C. 	B. 
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số T. Khoảng thời gian lớn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là
	A. 	B. 	C. 	B. 
Câu 3: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T. Thời gian cần thiết để vật đi hết quãng đường A nằm trong khoảng từ ∆tmin đến ∆tmax. Hiệu số ∆tmax - ∆tmin bằng
	A. 	B. 	C. 	B. 
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A  là
	A. 	B. 	C. 	B. 
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian nhỏ nhất vật cần để đi được quãng đường 4 cm là	A.  s	B.  s	C.  s	B.  s
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Khoảng thời gian lớn nhất vật cần để đi được quãng đường 7 cm là 2 s. Chu kì dao động của vật là
	A. 4,35 s	B. 3,54 s	C. 0,92 s	D. 2,54 s
Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 6 cm và chu kì 6 s. Khoảng thời gian nhỏ nhất vật cần để đi được quãng đường 66 cm làA. 12,34 s	B. 13,78 s	C. 16 s	D. 17,64 s
Câu 8: Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Trong khoảng thời gian ∆t quãng đường dài nhất mà vật đi được là 20 cm. Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong khoảng thời gian trên bằng
	A. 17,07 cm.	B. 13,07 cm.	C. 15,87 cm.	D. 12,46 cm.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 9 cm và chu kì 6 s. Khoảng thời gian lớn nhất vật cần để đi được quãng đường 96 cm làA. 15,34 s	B. 16,61 s	C. 18.56 s	D. 17,64 s
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Khoảng thời gian nhỏ nhất vật cần để đi được quãng đường 12 cm là 0,8 s. Số dao động toàn phần mà vật thực hiện trong khoảng thời gian mỗi phút là
	A. 45	B. 43	C. 34	D. 50
Câu 11: Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật chuyển động trên quãng đường 4 cm là 0,3 m/s. Chu kì dao động của vật là:
	A. 0,1 s	B. 0,4 s	C. 0,3 s	D. 0,2 s
Câu 12: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T và biên độ A, tốc độ trung bình bé nhất của vật khi thực hiện được quãng đường 5A là	A. B. 	C. 	D. 
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Câu 1: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm). Quỹ đạo chất điểm có độ dài
	A. 2 cm.	B. 6 cm.	C. 3 cm.	D. 12 cm.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính bằng s), A là biên độ. Tại t = 1 s, pha của dao động là
	A. 10 rad.	B. 10π rad. 	C. 0	D. 1 rad. 
Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin(2πt + ) cm. Gốc thời gian vật
	A. đi qua vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox.
	B. đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox.
	C. đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox.
	D. đi qua vị trí có li độ x = - 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox trên quỹ đạo dài 10 cm. Vật thực hiện 90 dao động toàn phần trong 3 phút. Tại thời điểm t = 0 s vật đi qua vị trí có li độ 2,5 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật làA. x = 10cos(πt + )cm	B. x = 5cos(2πt + )cm
	C. x = 5cos(2πt - )cm	D. x = 5cos(πt - )cm
Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài L. Thời điểm ban đầu gia tốc của vật có giá trị cực tiểu. Thời điểm t vật có li độ 3 cm, thời điểm 3t vật có li độ -8,25 cm. Giá trị L là
	A. 20 cm.	B. 24 cm.	C. 22,5 cm.	D. 35,1 cm
Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 8 cm, chu kì 1 s. Tại thời điểm 2,875 s vật đi qua vị trí x = 4 cm và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng. Phương trình dao động là
	A. x = 8cos(2πt + ) cm		B. x = 8cos(2πt + ) cm
	C. x = 8cos(2πt - ) cm		D. x = 8cos(2πt - ) cm
Câu 7: Phương trình li độ của một vật là x = 4cos(2πt - ) cm. Vật cách vị trí cân bằng 2 cm tại những thời điểm nào?
	A. t =  +  ; k là số nguyên	B. t =  +  ; k là số nguyên
	C. t =  +  ; k là số nguyên	D. t =  +  ; k là số nguyên
Câu 8: Một chất điểm dao động với quỹ đạo 10 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí -2,5 cm theo chiều âm đến điểm có li độ cực đại là 2,5 s. Số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong 2 phút là
	A. 16.	B. 8.	C. 32.	D. 24.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật có li độ - 0,5A là	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Vật dao động với biên độ 8 cm. Tại t = 0, vật ở biên dương. Sau ∆t kể từ t = 0, vật đi được 124 cm. Quãng đường vật đi được sau 2∆t kể từ t = 0 là?	A. 244 cmB. 248 cm	C. 246 cm.	D. 236 cm.
[image: ]Câu 11: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là 
	A. x = 8cos(2πt + ) cm
	B. x = 8cos(2πt - ) cm
	C. x = 8cos(5πt - ) cm
	D. x = 8cos(3πt + ) cm
Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cost (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 1999 tại thời điểm
	A. 2997 s.	B. 2989 s.	C. 2998 s.	D. 999 s.
Câu 13: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian  , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là 
	A. A	B. 3A.	C. A .	D. A.
Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt - )cm. Kể từ t =  (s), chất điểm cách vị trí cân bằng 5 cm lần thứ 2016 tại thời điểm
	A. 1007,5 s	B. 1006,50 s	C. 1007,83 s	D. 502,50 s
Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thực hiện 100 dao động toàn phần trong 10 phút. Trong giây đầu tiên từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường S; trong 2 giây tiếp theo vật đi được quãng đường cũng là S. Trong 4 s tiếp theo vật đi được quãng đường là
	A. S.	B. 2S.	C. 3S.	D. 4S.
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2 s, biên độ 10 cm. Quãng đường vật có thể đi được trong
khoảng thời gian  s là	A. 10 cm.	B. 15 cm	C. 20 cm.	D. 25 cm.
Câu 17: Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang quỹ đạo dài L, chu kì 3 s. Trong quá trình dao động, tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 0,5 s bằng 8 cm/s. Giá trị của L bằng
	A. 2 cm.	B. 4 cm.	C. 16 cm.	D. 8 cm.
Câu 18: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, chu kì T. Thời gian cần thiết để vật đi hết quãng đường A nằm trong khoảng từ ∆tmin đến ∆tmax. Hiệu số ∆tmax - ∆tmin bằng
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật chuyển động trên quãng đường 4cm là 0,3 m/s. Chu kì dao động của vật là:
	A. 0,1 s.	B. 0,4 s.	C. 0,3 s.	D. 0,2 s.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian vật có li độ nhỏ hơn 0,6A là?	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là
	A. 7A	B. 	C. 6A	D. 7A.
Câu 22: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với gốc thời gian (t = 0) là lúc vật qua vị trí cân bằng, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4A
	B. Sau thời gian , vật đi được quãng đường bằng 2A
	C. Sau thời gian , vật đi được quãng đường bằng A
	D. Sau thời gian , vật đi được quãng đường bằng 0,5A
Câu 23: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8 s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là
	A. 3 cm.	B. 2 cm.	C. 4 cm.	D. 5 cm.
Câu 24: Chọn gốc toạ độ taị vị trí cân bằng của vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(t - ) cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 14,5 s là
	A. 1,9 m.	B. 1,8 m.	C. 1,5 m.	D. 1,45 m.
Câu 25: Một vật dao động điều hòa với quỹ đạo dài 20 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5 cm theo chiều âm. Tốc độ trung bình của vật trong giây đầu tiên kể từ t = 0 là 30 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong giây thứ 2018 kể từ t = 0 là	
A. 30 cm/s.	B. 25 cm/s.	C. 20 cm/s.	D. 60 cm/s
Câu 26: Một vật dao động điều hoà với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Khoảng thời gian vật dao động được quãng đường 30 cm là	A. 6 s.	B. 3 s.	C. 1,5 s.	D. 4 s.
Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm có tốc độ trung bình là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos2πt (cm). Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 52,5 cm là
	A.  s.	B. 2,4 s.	C.  s.	C. 1,5 s.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,02 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ d (d < A). Trong 16 s vật thực hiện được số dao động toàn phần là	A. 10.	B. 15.	C. 20.	D. 16.


Câu 30: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có chu kỳ T = 0,6 s. Sau 0,5 s kể từ thời điểm ban đầu quãng đường vật đi được là 12 cm và đang đi theo chiều âm trục Ox. Trong quá trình vật dao động, quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian 2,2 s là 60 cm. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 8cos(t - ) cm		B. x = 4cos(t + ) cm
	C. x = 4cos(t - ) cm		D. x = 8cos (t + ) cm 
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Chủ đề10. Chu kì, tần số con lắc lò xo
Câu 1 (QG2015): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là
	A. ω = 	B. ω = 	C. ω = 	D. ω = 
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số là
	A. f = 2π	B. ω = 2π	C. ω = 	D. ω = 
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kì làA. T = 2π	B. T = 2π	C. T = 	D. T = 
Câu 4: Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Tần số góc dao động của con lắc là	A.20 rad/s	B.3,18 rad/s	C.6,28 rad/s	D.5 rad/s
Câu 5: Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Tần số dao động của con lắc là
	A.20 Hz	B.3,18 Hz	C.6,28 Hz	D.5 Hz
Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc lò xo là
	A.4 (s).	B.0,4 (s).	C.25 (s).	D.5 (s).
Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật thực hiện được 10 dao động toàn phần mất 5 s. Lấy π2= 10. Khối lượng m của vật là
	A.500 (g)	B.625 (g).	C.1 kg	D.50 (g)
Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 500 g và lò xo có độ cứng k. Trong 5 s vật thực hiện được 5 dao động toàn phần. Lấy π2= 10. Độ cứng k của lò xo là
	A.12,5 N/m	B.50 N/m	C.25 N/m	D.20 N/m
Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của vật lên 9 lần thì tần số dao động của vật.
	A.tăng lên 9 lần.	B.giảm đi 3 lần.	C.tăng lên 3 lần.	D.giảm đi 3 lần.
Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của vật lên 16 lần thì chu kì dao động của vật
	A.tăng lên 4 lần.	B.giảm đi 4 lần.	C.tăng lên 8 lần.	D.giảm đi 8 lần.
Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng độ cứng của lò xo lên 4 lần thì tần số dao động của vật
	A.tăng lên 4 lần.	B.giảm đi 4 lần.	C.tăng lên 2 lần.	D.giảm đi 16 lần.
Câu 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi giảm độ cứng của lò xo đi 25 lần thì chu kì dao động của vật
	A.tăng lên 25 lần.	B.giảm đi 5 lần.	C.tăng lên 5 lần.	D.giảm đi 25 lần.
Câu 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi cùng giảm độ cứng của lò xo và khối lượng vật đi 3 lần thì chu kì dao động của vật	A.tăng lên 3 lần.B.không đổi.C.tăng lên 9 lần.	D.giảm đi 3 lần.
Câu 14: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi giảm độ cứng của lò xo đi 25 lần và tăng khối lượng vật lên 4 lần thì chu kì dao động của vật
	A.tăng lên 10 lần.	B.giảm đi 2,5 lần.	C.tăng lên 2,5 lần.	D.giảm đi 10 lần.
Câu 15: Con lắc lò xo có khối lượng m đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi tăng khối lượng của con lắc thêm 210 g thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Khối lượng m bằng
	A.2 kg.	B.1 kg.	C.2,5 kg.	D.1,5 kg.
Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi khối lượng con lắc một lượng 440 g thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Khối lượng ban đầu của con lắc là
	A.1,44 kg.	B.0,6 kg.	C.0,8 kg.	D.1 kg.
Câu 17: Một con lắc lò xo có khối lượng 0,8 kg dao động điều hòa, trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 10 dao động. Giảm bớt khối lượng con lắc đi 600 g thì cũng trong khoảng thời gian ∆t trên nói con lắc mới thực hiện được bao nhiêu dao động?
	A.40 dao động.	B.20 dao động.	C.80 dao động.	D.5 dao động.
Câu 18: Một con lắc lò xo có độ cứng của lò xo là k. Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 thì con lắc dao độngđiều hòa với chu kì T1. Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T2. Khi treolò xo với vật m = m1 + m2 thì lò xo dao động với chu kì
	A.T = T1 + T2	B.T = 	C. T = 	D. T = 	
Câu 19: Một con lắc lò xo có độ cứng của lò xo là k. Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m1 thì con lắc dao độngđiều hòa với chu kì T1. Khi mắc lò xo với vật có khối lượng m2 thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T2. Khi treolò xo với vật m = m1 – m2 thì lò xo dao động với chu kì T là (biết m1> m2)
	A. T = T1 - T2	B. T = 	C. T = 	D. T = 	
Câu 20: Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = 4 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu kì T1 = 1 (s). Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên thì hệ dao động với chu kì T2 = 0,5 (s). Khối lượng m2 bằng	A.0,5 kg	B.2 kg	C.1 kg	D.3 kg
Câu 21: Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kì dao động T1 = 1,8 (s). Nếu mắc lò xo đó với vật nặng m2 thì chu kì dao động là T2 = 2,4 (s). Chu kì dao động khi ghép m1và m2 rồi nối với lò xo nói trên là	A.2,5 (s).	B.2,8 (s).	C.3,6 (s).	D.3 (s).
Câu 22: Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào một lò xo có độ cứng k = 40 N/m và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, m1 thực hiện 20 dao động toàn phần và m2 thực hiện 10 dao động toàn phần.Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kì dao động của hệ bằng T = 0,5π (s). Khối lượng m1và m2 lần lượt bằngA.0,5 kg; 1 kg.B.0,5 kg; 2 kg.	C.1 kg; 1 kg.	D.1 kg; 2 kg.
Câu 23: Khi gắn quả cầu khối lượng m1 vào lò xo thì nó dao động với chu kì T1. Khi gắn quả cầu có khối lượng m2 vào lò xo trên thì nó dao động với chu kì T2 = 0,4 s. Nếu gắn đồng thời hai quả cầu vào lò xo thì nó dao động với chu kì T = 0,5 s. Giá trị T1 là
	A.0,45 s.	B.0,3 s.	C.0,1 s.	D.0,9 s.
Câu 24: Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt gắn vào lò xo các vật m1, m2, m3 = m1 + m2, m4 = m1 – m2 với m1> m2. Ta thấy chu kì dao động của các vật trên lần lượt là T1, T2, T3 = 5 s, T4 = 3 s. T1, T2 có giá trị lần lượt là
	A.T1= 8 s; T2 = 6 s.		B.T1 = 4,12 s; T2 = 3,12 s.
	C.T1 = 6 s; T2 =8 s.		D.T1= 4,12 s; T2= 2,8 s.
Câu 25: Một vật có khối lượng m1 treo vào một lò xo độ cứng k thì chu kì dao động là T1 = 1,2 s. Thay vật m1 bằngvật m2thì chu kì dao động là T2 = 1,5 s. Thay vật m2bằngm = 2m1+ m2thì chu kì là
	A.2,5 s.	B.2,7 s.	C.2,26 s.	D.1,82 s.
Câu 26: Một vật có khối lượng m1 treo vào một lò xo độ cứng k thì chu kì dao động là T1 = 3 s. Thay vật m1 bằng vật m2 thì chu kì dao động là T2 = 2 s. Thay vật m2 bằng vật có khối lượng (2m1 + 4,5m2) thì tần số dao độnglà	A.1/3 Hz.	B.6 Hz.	C.1/6 Hz.	D.0,5 Hz.
Câu 27: Một vật có khối lượng m treo vào một lò xo độ cứng k1 thì chu kì dao động là T1 = 2 s. Thay bằng lò xo cóđộ cứng k2thì chu kì dao động là T2= 1,8 s. Thay bằng một lò xo khác có độ cứngk = 3k1+ 2k2 là
	A.0,73 s.	B.0,86 s.	C.1,37 s.	D.1,17 s.
Câu 28: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều có độ cứng k. Người ta cắt lò xo thành bốn lò xo giống nhau, độ cứng mỗi lò xo là	A.0,5k.	B.4k.	C.0,25k.	D.2k.
Câu 29: Hai lò xo cùng loại đồng chất, tiết diện đều, lò xo một có độ cứng k1, chiều dài tự nhiên ℓ01; lò xo hai có độ cứng k2, chiều dài tự nhiên ℓ02= 0,4ℓ01. Quan hệ độ cứng hai lò xo là
	A.k1 = 2,5k2.	B.k1 = 0,4k2.	C.k2 = 0,4k1.	D.k2= k1.
Câu 30: Hai lò xo đồng chất, tiết diện đều có chiều dài tự nhiên là ℓ và 4ℓ. Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được hai con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là
	A.1 s.	B.5 s.	C.4 s.	D.8 s
Câu 31: Ba lò xo đồng chất, tiết diện đều có chiều dài tự nhiên là ℓ1, ℓ2 và 4ℓ1 + 9ℓ2. Lần lượt gắn mỗi lò xo này(theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s, 1 s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là
	A.3 s.	B.5 s.	C.1 s.	D.1,50 s
Câu 32(QG-2015): Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên là ℓ (cm),(ℓ − 10) (cm) và (ℓ − 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được bacon lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s;  s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là
	A.1,00 s.	B.1,28 s.	C.1,41 s.	D.1,50 s
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Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài ℓ đang dao động điều hoà. Tần số góc dao động của con lắc là
	A. 	B. 2π	C. 	D. 
Câu 2(QG-2016): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắcđơn có sợi dây dàiℓđang dao động điều hoà. Tầnsố dao động của con lắc là
	A. 2π	B. 2π	C. 	D. 
Câu 3: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài ℓ đang dao động điều hoà. Chu kì dao động của con lắc là
	A. 2π	B. 2π	C. 	D. 
Câu 4(ĐH-2013): Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2= 10. Chu kì dao động của con lắc là:
	A.0,5 s.	B.2 s	C.1 s	D.2,2 s
Câu 5: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:
	A.1,99 s.	B.2,00 s	C.2,01 s	D.1 s
Câu 6(CĐ-2014): Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là
	A.81,5 cm.	B.62,5 cm.	C.50 cm.	D.125 cm.
Câu 7(CĐ-2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
	A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
	B. tăng vì chu kì dao động điều hoà của nó giảm.
	C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
	D. không đổi vì chu kì dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
Câu 8(CĐ-2010): Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khităng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dàiℓ bằng
	A.2 m.	B.1 m.	C.2,5 m.	D.1,5 m.
Câu 9: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 7,9 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện39 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc sau khi thay đổi là
	A.160 cm.	B.152,1 cm.	C.144,2 cm.	D.167,9 cm.
Câu 10: Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết, dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là
	A.ℓ2= 20 cm.	B.ℓ2= 40 cm.	C.ℓ1= 30 cm.	D.ℓ1= 80 cm.
Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài 120 cm. Để chu kì dao động giảm 10% thì chiều dài dây treo con lắc phải
	A.tăng 22,8 cm.	B.giảm 22,8 cm.	C.tăng 18,9 cm.	D.giảm 97,2 cm.
Câu 12: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kì dao động của con lắc sẽ
	A.tăng 11%.	B.giảm 21%.	C.tăng 10%.	D.giảm 11%.
Câu 13: Nếu giảm chiều dài của một con lắc đơn một đoạn 44 cm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi một lượng 0,4 s. Lấy g = π2= 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc khi chưa giảm chiều dài là
	A.2,0 s.	B.2,2 s.	C.1,8 s.	D.2,4 s.
Câu 14: Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì tần số dao động điều hoà của nó
	A.giảm 2 lần.	B.giảm 4 lần.	C.tăng 2 lần.	D.tăng 4 lần.
Câu 15: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 90 cm dao động điều hòa, trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 10 dao động toàn phần. Giảm chiều dài con lắc 50 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t trên nó thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? (Coi gia tôc trọng trường là không thay đổi)
	A.40 dao động.	B.30 dao động.	C.45 dao động.	D.15 dao động.
Câu 16(CĐ-2012): Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì daođộngcủa con lắc đơn lần lượt là ℓ1, ℓ2và T1, T2.Biết. Hệ thức đúng là
	A..	B..	C..	D..
Câu 17: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi cố định. Nếu giảm chiều dài con lắc đi 19% thì chu kì dao động của con lắc khi đó sẽ
	A.tăng 19%.	B.giảm 10%.	C.tăng 10%.	D.giảm 19%.
Câu 18: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1, con lắc đơn có chiều dài ℓ2 thì dao động với chu kì T2. Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ1+ ℓ2 sẽ dao động với chu kì là
	A. T = T2+ T1	B. T =	C. T2 =	D. T = 	
Câu 19: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1= 3 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2= 4 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2+ ℓ1 sẽ dao động với chu kì là
	A.T = 7 (s).	B.T = 12 (s).	C.T = 5 (s).	D.T = 4/3 (s).
Câu 20 (CĐ-2012): Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dàiℓ1dao động điều hòa với chu kì T1; con lắcđơn có chiều dàiℓ2ℓ2<ℓ1 ) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dàiℓ1- ℓ2dao động điều hòa với chu kì là
	A.	B. 	C. .	D. 	.
Câu 21: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1 = 10 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = 8 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 sẽ dao động với chu kì là
	A.T = 18 (s).	B.T = 2 (s).	C.T = 5/4 (s).	D.T = 6 (s).
Câu 22: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kì T1 = 1,5 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kì T2 = 1 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = 2ℓ1 + 4,5ℓ2 sẽ dao động với chu kì là
	A.T = 6,5 (s).	B.T = 4,3 (s).	C.T = 3,0 (s).	D.T = 2,5 (s).
Câu 23: Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động toàn phần, con lắc thứ 2 thực hiện được 5 dao động toàn phần. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là:
	A.ℓ1= 100 m; ℓ2= 6,4 m.		B.ℓ1= 64 cm; ℓ2= 100 cm.
	C.ℓ1= 1 m; ℓ2= 64 cm.		D.ℓ1= 6,4 cm; ℓ2= 100 cm.
Câu 24: Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 32 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Độ dài ban đầu của con lắc là
	A.ℓ = 60 cm.	B.ℓ = 50 cm.	C.ℓ = 40 cm.	D.ℓ = 25 cm.
Câu 25: Hai con lắc đơn có chiều dài ℓ1, ℓ2 dao động cùng một vị trí, hiệu chiều dài của chúng là 160 cm. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. Khiđó chiều dài của mỗi con lắc là
	A.ℓ1 = 250 cm và ℓ2= 90 cm.	B.ℓ1= 90 cm và ℓ2 = 250 cm.
	C.ℓ1 = 25 cm và ℓ2= 1,85 m.	D.ℓ1 = 1,85 m và ℓ2= 25 cm
Câu 26(ĐH-2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là
	A.0,125 kg	B.0,750 kg	C.0,500 kg	D.0,250 kg
Câu 27: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A
	A.tăng 0,1%.	B.tăng 1%.	C.giảm 1%.	D.giảm 0,1%.
Câu 28: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại sát mặt đất với chu kì 3 s. Đưa con lắc này lên độ cao so với mặtđất, với R là bán kính Trái Đất thì nó dao động với chu kì là? (Coi Trái Đất đồng tính và hình cầu, chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi)
	A.4 s.	B.2 s.	C.2,25 s.	D.3,25 s.
Câu 29: Một con lắc đơn đưa lên độ caoso với mặt đất thì chu kì dao động là 2 s, đưa con lắc đơn này lên độcaovới R là bán kính Trái Đất thì nó dao động với chu kì là? (Coi Trái Đất đồng tính và hình cầu, chiều dài dây treocủa con lắc đơn không đổi)
	A.4 s.	B.2 s.	C.2,25 s.	D.3,25 s.
Câu 30: Ở mặt đất, con lắc đơn dao động với chu kì 1,9 s. Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Đưa con lắc lên Mặt Trăng (coi chiều dài không đổi) thì nó dao động với chu kì
	A.4,23 s.	B.4,2 s.	C.4,37 s.	D.4,62 s.
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Câu 1: Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi?
	A. Biên độ và tần số.	B. Gia tốc và li độ.	C. Gia tốc và tần số.	D. Biên độ và li độ.
Câu 2: Vận tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên
	A. cùng tần số và ngược pha với li độ.	B. cùng tần số và vuông pha với gia tốc
	C. khác tần số và vuông pha với li độ.	D. cùng tần số và cùng pha với li độ.
Câu 3: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên
	A. cùng tần số và ngược pha với li độ.	B. khác tần số và ngược pha với li độ.
	C. khác tần số và cùng pha với li độ.	D. cùng tần số và cùng pha với li độ.
Câu 4: Trong dao động điều hòa, lực kéo về có giá trị
	A. biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hòa. 
	B. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với gia tốc.
	C. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với li độ.
	D. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với vận tốc.
Câu 5: Trong dao động điều hòa, lực gây ra dao động cho vật
	A. biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hòa. 
	B. biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với li độ.
	C. biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ.
	D. không đổi.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Giá trị cực tiểu của li độ trong quá trình vật dao động là
	A. A	B. 0.	C. - A 	D. – 2 A
Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Giá trị cực đại của vận tốc của vật trong quá trình vật dao động là
	A. ωA2.	B. ω2A	C. ωA. 	D. 0,5ωA. 
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Giá trị cực đại của gia tốc của vật trong quá trình vật dao động là
	A. ωA2.	B. ω2A	C. ωA. 	D. 0,5ω2A. 
Câu 9: Một vật khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Lực kéo về (lực phục hồi) tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động có độ lớn cực đại là
	A. mωA2.	B. mω2A	C. mωA. 	D. 0,5mω2 A
Câu 10: Một vật khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Động lượng của vật trong quá trình vật dao động có giá trị cực tiểu là
	A. 0.	B. -mω2A	C. - mωA. 	D. - 0,5mω2A
Câu 11: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Gia tốc của vật trong quá trình vật dao động có độ lớn cực tiểu là
	A. 0.	B. - mω2A.	C. - ωA. 	D. - ω2A
Câu 12: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Tốc độ cực đại vật trong quá trình dao động là
	A. 0.	B. mω2A	C. ωA. 	D. ω2A
Câu 13: Trong quá trình dao động, vận tốc của vật có giá trị nhỏ nhất (cực tiểu) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
	C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm	D. ở biên.
Câu 14: Trong quá trình dao động, vận tốc của vật có giá trị lớn nhất (cực đại) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
	C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm	D. ở biên.
Câu 15: Trong quá trình dao động, vận tốc của vật có giá trị bằng không (vật dừng lại tức thời) khi vật
	A. biên dương (x = A)		B. biên âm (x = -A)
	C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm	D. biên dương hoặc biên âm
Câu 16: Trong quá trình dao động, vật có tốc độ cực đại khi vật (chọn phương án đúng nhất)
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
	C. biên âm (x = A)		D. biên dương (x = - A).
Câu 17: Trong quá trình dao động, gia tốc của vật có giá trị cực đại (ω2A) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. ở biên (dương hoặc âm)
	C. ở biên âm (x = - A)		D. ở biên dương (x = A).
Câu 18: Trong quá trình dao động, gia tốc của vật có giá trị cực tiểu (- ω2A) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. ở biên (dương hoặc âm)
	C. ở biên âm (x = - A)		D. ở biên dương (x = A).
Câu 19: Trong quá trình dao động, gia tốc của vật có độ lớn cực tiểu (0) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. ở biên (dương hoặc âm)
	C. ở biên âm (x = - A)		D. ở biên dương (x = A).
Câu 20: Trong quá trình dao động, gia tốc của vật có độ lớn cực đại (ω2A) khi vật
	A. đi qua vị trí cân bằng		B. ở biên (dương hoặc âm)
	C. ở biên âm (x = - A)		D. ở biên dương (x = A).
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên âm tới biên dương thì
	A. vận tốc của vật có giá trị tăng từ 0 lên cực đại (ωA) rồi giảm về 0.
	B. tốc độ của vật tăng lên
	C. vận tốc có giá trị âm
	D. gia tốc của vật có giá trị tăng từ cực tiểu (- ω2A) lên cực đại (ω2A)
Câu 22: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên dương về biên âm thì phát biểu sai là
	A. vận tốc của vật có giá trị giảm từ 0 về cực tiểu (- ωA) rồi tăng lên 0.
	B. tốc độ của vật tăng từ 0 lên cực đại (ωA) rồi giảm về 0.	
	C. gia tốc của vật có độ lớn giảm từ cực đại về 0
	D. gia tốc của vật có giá trị tăng từ cực tiểu (- ω2A) lên cực đại (ω2A)
Câu 23: Khi một vật dao động điều hòa thì
	A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
	D. động lượng của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 24 (CĐ-2010): Khi một vật dao động điều hòa thì
	A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
	D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
Câu 25: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?
	A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc bằng không.
	B. Ở vị trí biên, chất điểm có tốc độ cực đại và gia tốc có giá trị đạt cực đại.
	C. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc có giá trị đạt cực đại.
	D. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
Câu 26: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
	A. độ lớn lực kéo về tác dụng lên chất điểm tăng.	B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.
	C. độ lớn li độ của chất điểm tăng.	D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.
Câu 27: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Vectơ vận tốc của vật
	A. luôn hướng về vị trí cân bằng
	B. luôn hướng ra biên
	C. luôn có chiều của chiều chuyển động của vật
	D. luôn có chiều ngược với chiều chuyển động của vật
Câu 28: Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Khi vật ở vị trí biên, gia tốc của vật bằng không.
	B. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
	C. Vectơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
	D. Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng không.
Câu 29: Một vật đang dao động điều hòa. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên thì
	A. Tốc độ của của vật tăng lên
	B. Vận tốc của vật có giá trị tăng lên
	C. Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn cùng chiều nhau.
	D. Gia tốc có độ lớn tăng lên
Câu 30 (CĐ-2012): Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
	B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.
	C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
	D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Câu 31: Tìm kết luận sai về lực kéo về lên vật dao động điều hoà:
	A. luôn hướng về vị trí cân bằng.	B. luôn cùng chiều vận tốc.
	C. luôn cùng chiều với gia tốc.	D. luôn ngược dấu với li độ.
Câu 32: Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì
	A. lực kéo về có độ lớn cực đại	B. lực kéo về có độ lớn bằng 0
	C. lực kéo về đổi chiều		D. gia tốc đổi chiều
Câu 33: Một vật đang dao động điều hòa, vectơ lực kéo về và vectơ gia tốc
	A. luôn cùng chiều nhau
	B. cùng chiều khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng (vị trí cân bằng) và ngược chiều khi vật từ biên về vị trí cân bằng
	C. luôn ngược chiều nhau
	D. cùng chiều với với vecto vận tốc.
Câu 34: Khi một vật dao động điều hòa thì
	A. Vecto lực kéo về tác dụng lên vật bị đổi chiều ở vị trí biên.
	B. Vecto lực kéo về tác dụng lên vật bị đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng.
	C. Vecto gia tốc bị đổi chiều ở vị trí biên.
	D. Vecto vận tốc của vật bị đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng.
Câu 35: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động
	A. nhanh dần đều.	B. chậm dần đều.	C. nhanh dần.	D. chậm dần.
Câu 36: Khi một vật dao động điều hòa thì phát biểu đúng là
	A. lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên.
	B. gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên dương
	C. vận tốc của vật có giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
	D. động lượng của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.
Câu 37: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm nào đó vận tốc và gia tốc của vật có giá trị dương. Trạng thái dao động của vật khi đó là
	A. nhanh dần theo chiều dương.	B. chậm dần đều theo chiều dương.
	C. nhanh dần theo chiều âm.	D. chậm dần theo chiều dương.
Câu 38: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm nào đó vận tốc và gia tốc của vật có giá trị trái dấu nhau. Khi đó chuyển động của vật là
	A. nhanh dần đều.	B. chậm dần đều.	C. nhanh dần.	D. chậm dần.
Câu 39: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì
	A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.	B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
	C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.	D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm
Câu 40: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(5πt + 0,5π) cm, t(s). Trong chu kì đầu tiên kể từ t = 0, thời điểm t mà giá trị của vận tốc và li độ cùng có giá trị dương trong khoảng nào sau đây ?
	A. 0,1 s < t < 0,2 s.	B. 0 < t < 0,1 s.	C. 0,3 s < t < 0,4 s.	D. 0,2 s < t < 0,3 s.
Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = Asin(8πt - ). Trong chu kì đầu tiên, tính từ thời điểm t0 = 0, chất điểm chuyển động nhanh dần ngược chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào sau đây?
	A. t1 =  s đến t2 =  s		B. t1 =  s đến t2 =  s	
	C. t1 =  s đến t2 =  s		D. t1 = 0 s đến t2 =  s
Câu 42: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm t nào đó vận tốc và gia tốc có giá trị dương. Tại thời điểm t +  thì 
	A. vận tốc và gia tốc có giá trị âm	B. vận tốc có giá trị dương, gia tốc có giá trị âm
	C. vận tốc và gia tốc có giá trị dương	D. vận tốc có giá trị âm, gia tốc có giá trị dương
Câu 43: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm t nào đó vận tốc có giá trị âm và gia tốc có giá trị dương. Tại thời điểm t +  thì
	A. vận tốc và gia tốc có giá trị âm	B. vận tốc có giá trị dương, gia tốc có giá trị âm
	C. vận tốc và gia tốc có giá trị dương	D. vận tốc có giá trị âm, gia tốc có giá trị dương
Câu 44: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm t nào đó vận tốc và gia tốc trái dấu. Tại thời điểm t + , vận tốc và gia tốc
	A. cùng dấu	B. có giá trị bằng 0	C. trái dấu.	D. có giá trị cực đại
Câu 45: Trong dao động điều hòa, khi lực kéo về tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì vận tốc của vật sẽ
	A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống.	B. tăng từ cực tiểu lên cực đại.
	C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên.	D. giảm từ cực đại xuống cực tiểu.
Câu 46: Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật giảm từ giá trị cực đại về giá trị cực tiểu thì tốc độ của vật sẽ
	A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống.	B. tăng từ cực tiểu lên cực đại.
	C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên.	D. giảm từ cực đại xuống cực tiểu.
Câu 47: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm t nào đó vận tốc và gia tốc của vật cùng dấu. Trạng thái dao động của vật tại thời điểm t +  là
	A. chậm dần ra biên.		B. chậm dần đều về vị trí cân bằng.
	C. chậm dần đều ra biên.		D. nhanh dần về vị trí cân bằng.
Câu 48: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, tại thời điểm t nào đó vận tốc và gia tốc của vật cùng dấu. Trạng thái dao động của vật tại thời điểm t +  là
	A. chậm dần ra biên.		B. chậm dần về vị trí cân bằng.
	C. chậm dần đều ra biên.		D. nhanh dần về vị trí cân bằng.
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Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Tốc độ cực đại của vật dao động là
	A. vmax = ωA. 	B. vmax = ω2A	C. vmax = ωA2.	D. vmax = ω2A2.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Gia tốc cực đại của vật dao động là
	A. amax = ωA. 	B. amax = ω2A	C. amax = ωA2.	D. amax = ω2A2.
Câu 3(CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Tần số góc của vật dao động là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5(CĐ-2014): Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là
	A. 10 cm/s.	B. 40 cm/s.	C. 5 cm/s.	D. 20 cm/s.
Câu 6(CĐ-2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là
	A. 4 s.	B. 2 s.	C. 1 s.	D. 3 s.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số 2 Hz. Tốc độ cực đại của chất điểm là
	A. 10 cm/s.	B. 10π cm/s.	C. 20 cm/s.	D. 20π cm/s.
Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Tần số dao động?
	A. π Hz.	B. 0,5 Hz.	C. 1 Hz.	D. 2 Hz.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa có khối lượng m dao động điều hoà với phương trình li độ là x = Acos(ωt + φ). Động lượng tức thời cực đại của vật là
	A. 0,5mω2A2	B. mωA	C. 	D. 0,5mωA2
Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20 cm với tần số góc là 6 rad/s. Gia tốc cực đại của vật có giá trị là
	A. 7,2 m/s2.	B. 0,72 m/s2.	C. 3,6 m/s2.	D. 0,36 m/s2.
Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên đoạn thẳng quỹ đạo dài 20 cm. Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 0,5 s là 10 cm. Tốc độ lớn nhất của vật trong quá trình dao động xấp xỉ bằng:
	A. 35,0 cm/ s.	B. 30,5 cm/s.	C. 40,7 cm/ s.	D. 41,9 cm/ s.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 15,7 cm/s. Lấy π= 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là
	A. 20 cm/s	B. 10 cm/s	C. 0.	D. 15 cm/s.
Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có tốc độ bằng không là 1 s, đồng thời tốc độ trung bình trong khoảng thời gian này là 10 cm/s. Khi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật nhỏ là
	A. 15,7 cm/s.	B. 31,4 cm/s.	C. 20 cm/s.	D. 10 cm/s.
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm trong thời gian là v. Tốc độ cực đại của vật bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T. Gia tốc rơi tự do tại nơi đặt con lắc là g = 10 = π2 m/s2. Gia tốc vật có giá trị lớn nhất là g. Biên độ dao động của vật là
	A. (m).	B. (m).	C.  (m)	 (
2
)D.  (m).
Câu 16: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 10 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 100 cm/s. Gia tốc cực đại của vật nhỏ là
	A. 10 m/s2.	B. 1 m/s2.	C. 1000 m/s2.	D. 100cm/s2.
Câu 17(ĐH-2014): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Chu kì của dao động là 0,5 s.
	B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.
	C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2.
	D. Tần số dao động là 2 Hz
Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(πt+φ) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Chu kì của dao động là 0,5 s.
	B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 10 cm/s.
	C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 49,3 cm/s2.
	D. Tần số của dao động là 2 Hz.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 8cos(πt + 0,25π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Chu kì của dao động là 1 s.
	B. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 8 cm/s
	C. Độ dài quỹ đạo dao động là 8 cm
	D. Lúc t = 0, vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 40cos5t (v tính bằng cm/s, t tính bằng s). Biên độ chất điểm dao động là
	A. 8 cm.	B. 12 cm.	C. 20 cm.	D. 16 cm.
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 10πcos(2πt + 0,5π) (v tính bằng cm/s, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Quỹ đạo dao động dài 20 cm.
	B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 10 cm/s.
	C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 20π2 cm/s2.
	D. Tần số của dao động là 2 Hz.
Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng 86,4 m/s2, vận tốc cực đại bằng 2,16 m/s. Biên độ dao động của vật là
	A. 5,4 cm.	B. 10,8 cm.	C. 6,2 cm.	D. 12,4 cm.
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 100cos(5t + ) (a tính bằng cm/s2, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Biên độ dao động là 4 cm
	B. Tốc độ cực đại của chất điểm là 10 cm/s.
	C. Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 500 cm/s2.
	D. Tần số của dao động là 5 Hz.
Câu 24: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox.Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2. Chu kì dao động là
	A. 1 s.	B. 0,5 s.	C. 2 s.	D. 4 s.
Câu 25: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox.Vận tốc cực đại của vật là vmax = 4π cm/s và gia tốc cực đại amax= 8π2 cm/s2. Quỹ đạo dao động dài là
	A. 8 cm.	B. 2 cm.	C. 16 cm.	D. 4 cm.
Câu 26: (ĐH-2012): Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = - 0,8cos4t (N). Dao động của vật có biên độ là
	A. 6 cm	B. 12 cm	C. 8 cm	D. 10 cm.
Câu 27: Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì 2 s và gia tốc có độ lớn cực đại là 40 cm/s2. Lấy π2 = 10. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 3,5 s là
	A. 8,47 cm/s.	B. 12,56 cm/s.	C. 16,94 cm/s.	D. 7,34 cm/s.
Câu 28: Một vật dao động điều hòa, thực hiện 100 dao động toàn phần mất 31,4 s. Lấy π= 3,14. Động lượng của vật khi vật qua vị trí cân bằng có độ lớn 0,05 N.s. Khi vật ở biên, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là
	A. 10 N	B. 1 N	C. 0.	D. 0,5 N.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox.Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2. Trong thời gian một chu kì dao động vật đi được quãng đường là
	A. 8 cm.	B. 12 cm.	C. 20 cm.	D. 16 cm.
Câu 30: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax = 16π2 cm/s2. Tại thời điểm t = 0, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(2πt - ) (cm).	B. x = 4cos(2πt + ) (cm)
	C. x = 4cos(2πt - ) (cm).		D. x = 4cos(2πt + ) (cm)
Câu 31: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc cực đại của vật là vmax = 8π cm/s và gia tốc cực đại amax = 16π2 cm/s2. Tại thời điểm t =  s, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(2πt - ) (cm).	B. x = 4cos(2πt + ) (cm)
	C. x = 4cos(2πt - ) (cm).		D. x = 4cos(2πt + ) (cm)
Câu 32: Một vật dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí cân bằng, vận tốc và động lượng của vật có độ lớn lần lượt là 10 cm/s, 0,1 kgm/s. Khi vật ở vị trí biên, độ lớn gia tốc của vật là 8 m/s2 và độ lớn lực kéo về tác dụng lên vật là
	A. 4 N.	B. 5 N.	C. 8 N.	D. 2 N.
Câu 33: Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy π2 = 10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng
	A. 8 N.	B. 6 N.	C. 4 N.	D. 2 N.
Câu 34: Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với chu kì 1 s. Lấy π2 = 10. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng
	A. 2 N.	B. 0,2 N.	C. 0,4 N.	D. 4 N.
Câu 35: Một vật nhỏ khối lượng 50 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = - 0,16cos8t (N). Dao động của vật có quỹ đạo là
	A. 6 cm	B. 12 cm	C. 8 cm	D. 10 cm.
[image: ]Câu 36: Một vật nhỏ có khối lượng 10 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về được chỉ ra trên đồ thị bên. Chu kì dao động của vật là
	A. 0,256 s
	B. 0,152 s			
	C. 0,314 s
	D. 1,255 s
Câu 37: Con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với chu kỳ T =  s và có tốc độ trung bình trong một chu kỳ là  cm/s. Biết lực kéo về có độ lớn cực đại là 2 N. Khối lượng con lắc là
	A. 0,5 kg	B. 100 g	C. 250 g	D. 2,5 kg
[image: ]Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s. Giá trị còn thiếu trong dấu ? ở đồ thị hình bên là
	A. 400 	B. - 4
	C. 40	D. – 400
Câu 39: Hai vật dao động điều hòa với vật nặng có khối lượng m1 = 2m2, biên độ 2A1 = A2. Độ lớn cực đại của lực kéo về của con lắc thứ nhất là 1 N và con lắc thứ hai là 4 N. Tỷ số chu kì dao động của con lắc thứ nhất so với con lắc thứ hai là
	A. 0,5	B. 4	C. 1	D. 2
[image: ]Câu 40(QG-2016): Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại tác dụng lên hai vật trong quá trình dao động là bằng nhau. Tỉ số giữa khối lượng của vật 2 với khối lượng của vật 1 là
	A. 	B. 3
	C. 27.	D. 
	01. A
	02. B
	03. A
	04. B
	05. D
	06. C
	07. D
	08. B
	09. B
	10. C

	11. D
	12. B
	13. A
	14. D
	15. C
	16. A
	17. B
	18. C
	19. D
	20. A

	21. C
	22. A
	23. A
	24. A
	25. D
	26. D
	27. A
	28. B
	29. D
	30. B

	31. A
	32. C
	33. C
	34. B
	35. D
	36. C
	37. C
	38. B
	39. D
	40. C



[bookmark: _Toc487544319][bookmark: _Toc487544466][bookmark: _Toc498713165]Chủ đề14. Phương trình và quan hệ pha dao động của x, v(p), a(F).	
Câu 1: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 5sin(4t + ) cm. Phương trình vận tốc là
	A. v = 20cos(4t + ) cm/s		B. v = 20cos(4t + ) cm/s
	C. v = 5cos(4t + ) cm/s		D. v = 20cos(4t - ) cm/s
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 20cos(4πt + ) cm/s. Phương trình dao động của vật là (phương trình li độ):
	A. x = 5cos(4πt + ) cm		B. x = 5cos(4πt - ) cm
	C. x = 5cos(4πt + ) cm		D. x = 5cos(4πt + ) cm
[image: ]Câu 3: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của vận tốc là
	A. v = 6πcos(πt + ) cm/s
	B. v = 12πcos(2πt - ) cm/s
	C. v = 12πcos(πt - ) cm/s
	D. v = 12cos(2πt + ) cm/s
[image: ]Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của vận tốc của vật có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là
	A. x = 24cos cm
	B. x = 24cos cm
	C. x = 8cos cm
	D. x = 8cos cm
[image: ]Câu 5: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của vận tốc của vật có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là
	A. x = cos cm
	B. x = cos cm
	C. x = cos cm
	D. x = cos cm
[image: ]Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình vận tốc của vật dao động điều hoà là
	A. v = 10πcos(2πt - ) cm/s
	B. v = 10πcos(2πt + π) cm/s
	C. v = 5πcos(πt + π) cm/s
	D. v = 5πcos(πt + ) cm/s
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A. Khi pha dao động của vật (pha của li độ x) là –  thì vật
	A. đi qua vị trí có li độ 0,5A theo chiều âm.	B. đi qua vị trí có li độ 0,5A theo chiều dương.
	C. đi qua vị trí có li độ - 0,5A theo chiều âm.	D. đi qua vị trí có li độ - 0,5A theo chiều dương.
Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Khi pha dao động của vật (pha của li độ x) là -  thì pha của vận tốc là
	A. - 	B. - 	C. 	D. 
Câu 9: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với vận tốc có giá trị cực đại là vmax. Khi pha của vận tốc là   thì vận tốc có giá trị
	A. 0,5vmax và đang giảm	B. 0 và đang tăng	C. 0,5vmax và đang tăng	D. và đang giảm
Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với vận tốc có giá trị cực đại là vmax. Khi pha dao động của vật (pha của li độ x) là -  thì vận tốc có giá trị
	A. 0,5vmax và đang giảm	B. 0 và đang tăng	C. 0,5vmax và đang tăng	D. và đang giảm
Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Khi pha của vận tốc là 0 thì vật
	A. ở biên dương x = A		B. đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
	C. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương	D. ở biên âm x = -A
Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vận tốc của vật có giá trị
	A. 0	B. ωA	C. – 0,5ωA và đang tăng	D. 0,5ωA và đang giảm
Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật đi qua  theo chiều dương thì vận tốc của vật có giá trị
	A. 0,5ωA và đang tăng	B. ωA	C. – 0,5ωA và đang tăng	D. 0,5ωA và đang giảm 
Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật đi qua -0,5A theo chiều âm thì vận tốc của vật có giá trị
	A.  và đang tăng	B. -  và đang tăng	C.  và đang giảm 	D. 0,5ωA và đang giảm
Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật có vận tốc -0,5ωA và đang có xu hướng giảm thì trạng thái dao động của vật là
	A. Vật đi qua li độ  theo chiều dương.	B. Vật đi qua li độ  theo chiều âm.
	C. Vật đi qua li độ -  theo chiều âm.	D. Vật qua li độ 0,5A theo chiều âm
Câu 16: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 5sin(4t + ) cm. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), li độ, vận tốc và gia tốc có giá trị:
	A. x = - 2,5 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,8 m/s2.
	B. x = - 2,5 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,4 m/s2 đang tăng.
	C. x = 2,5 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang giảm.
	D. x = 2,5 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang tăng.
Câu 17: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 4cos(2πt +) cm. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm 3,5 s thì li độ, vận tốc và gia tốc có giá trị:
	A. x = 2 cm đang tăng, v = - 4π cm/s đang giảm, a = 0,8 m/s2 đang tăng.
	B. x = - 2 cm đang tăng, v = 4π cm/s đang tăng, a = 0,8 m/s2 đang tăng
	C. x = 2 cm đang tăng, v = - 4π cm/s đang tăng, a = 0,8 m/s2 đang giảm
	D. x = - 2 cm đang tăng, v = 4π cm/s đang tăng, a = 0,8 m/s2 đang tăng
Câu 18 (CĐ-2009): Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:
	A. x = 2 cm, v = 0.		B. x = 0, v = 4π cm/s
	C. x = -2 cm, v = 0.		D. x = 0, v = -4π cm/s.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos(2πt + ) (cm/s). Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:
	A. x =  cm, v = - 2π cm/s	B. x =  cm, v = 2π cm/s
	C. x = - 2 cm, v = 2π cm/s	D. x = -  cm, v = 2π cm/s.
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 12πsin(3πt + ) cm/s. Tại thời điểm
 t =  s là lúc li độ, vận tốc có giá trị
	A. x = 2 cm đang tăng, v = 6π cm/s đang tăng
	B. x = 2 cm đang tăng, v = 6π cm/s đang giảm
	C. x = 2 cm đang giảm, v = 6π cm/s đang giảm
	D. x = 2 cm đang tăng, v = 6π cm/s đang tăng
Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình v = 20πcos(2πt + ) cm/s (t tính bằng s). Tại thời
điểm ban đầu, vật ở li độ:
	A. 5 cm	B. -5 cm	C. 5 cm	D. -5 cm
Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình v = 20πsin4πt cm/s (t tính bằng s). Lấy π2 = 10. Tại thời ban đầu, vật có gia tốc
	A. 8 m/s2	B. 4 m/s2	C. - 8 m/s2	D. - 4 cm/s2.
Câu 23: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình gia tốc có dạng a = 10cos(10t - ) (m/s2). Tại thời điểm ban đầu, vận tốc có giá trị
	A. 50 cm/s và đang giảm		B. – 50 cm/s và đang giảm
	C. 50 cm/s và đang tăng		D. 100 cm/s
Câu 24: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình gia tốc có dạng a = 10cos(10t - ) (m/s). Phương trình dao động của vật là
	A. x = 10cos(10t + ) (cm).	B. x = 10cos(10t - ) (cm).
	C. x = 100cos(10t - ) (cm).	D. x = 100cos(10t + ) (cm).
Câu 25: Phương trình gia tốc của một vật dao động điều hòa có dạng a = 8cos(20t - ) m/s2 và t đo bằng s. Phương trình vận tốc của vật là
	A. v = 0,4cos(20t + π) cm/s	B. v = 40cos(20t + π) cm/s
	C. v = 40cos(20t) cm/s		D. v = 80cos(20t + π) cm/s
Câu 26: Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt + φ) cm, t tính bằng s. Lực kéo về tác dụng lên vật có biểu thức
	A. F = 0,4cos(2πt + φ) N.		B. F = − 0,4sin(2πt + φ) N.
	C. F = − 0,4cos(2πt + φ) N.	D. F = 0,4sin(2πt + φ) N.

	01. A
	02. D
	03. B
	04. A
	05. B
	06. D
	07. B
	08. C
	09. A
	10. D

	11. C
	12. B
	13. D
	14. B
	15. B
	16. C
	17. C
	18. B
	19. B
	20. D

	21. C
	22. A
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	24. A
	25. B
	26. C
	
	
	
	



[bookmark: _Toc487544320][bookmark: _Toc487544467][bookmark: _Toc498713166]






















Chủ đề15. Quan hệ giá trị tức thời các đại lượng x, v, p, a, f tại cùng một thời điểm

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v là vận tốc của vật. Hệ thức đúng là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Ở li độ x, vật có vận tốc v. Hệ thức nào viết sai ?
	A. v = ±ω	B. A = 	C. x = ± 	D. ω = v
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Khi vật cách vị trí cân bằng 0,5A thì tốc độ của vật là
	A. ωA.	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại vmax. Khi vật cách vị trí cân bằng  thì tốc độ của vật là 
	A. vmax.	B. 	C. 	B. 
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Khi vật cách vị trí cân bằng  thì tốc độ của vật là
	A. ωA.	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc cực đại vmax. Vật có tốc độ 0,6vmax khi vật li độ của vật có độ lớn là
	A. 0,8A	B. 0,6A	C. 0,4A	D. 0,5A
Câu 7: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Khi vật cách vị trí cân bằng 0,6A thì tốc độ của vật là
	A. ωA. 	B. 0,8ωA	C. 0,6ωA	D. 0,4ωA
Câu 8 (ĐH-2009): Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Khi tốc độ của vật  thì gia tốc của vật có độ lớn là
	A. amax.	B. 	C. 	B. 
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc là ω. Khi gia tốc của vật có độ lớn là  thì tốc độ của vật là:
	A. ωA.	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax và gia tốc cực đại amax. Khi tốc độ của vật 0,6vmax thì gia tốc của vật có độ lớn là
	A. 0,8amax.	B. 0,6amax	C. 0,4amax	D. 0
Câu 12: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A, tần số góc ω. Tại một thời điểm, li độ x, vận tốc v và gia tốc a của vật có hệ thức đúng là:
	A. 	B. 	C. a = - ω2x	D. a = ω2x
Câu 13: Một vật dao động điều hòa có biên độ 10 cm, tần số góc 1 rad/s. Khi vật có li độ là 5 cm thì tốc độ của nó bằng
	A. 5 cm/s	B. 5 cm/s	C. 15,03 cm/s.	D. 5 cm/s.
Câu 14 (CĐ-2011): Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm thì tốc độ của nó bằng
	A. 12,56 cm/s.	B. 20,08 cm/s.	C. 25,13 cm/s.	D. 18,84 cm/s.
Câu 15 (CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5 cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là
	A. 5,24 cm.	B. 5 cm	C. 5 cm	D. 10 cm
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với quỹ đạo dài 20 cm. Khi vật đi qua li độ 6 cm thì nó có tốc độ là 8π cm/s. Chu kì dao động của vật là
	A. 4 s.	B. 0,5 s.	C. 2 s.	D. 1 s.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 8π cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 3,2 cm thì nó có tốc độ là 4,8π cm/s. Tần số của dao động là
	A. 4 Hz.	B. 0,5 Hz.	C. 2 Hz.	D. 1 Hz.
Câu 18: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi vật ở biên, gia tốc của vật có độ lớn là 0,8 m/s2. Khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì nó có tốc độ
	A. 12 cm/s.	B. 20 cm/s.	C. 25 cm/s.	D. 18 cm/s.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với tốc độ trung bình trong một chu kì là 20 cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm thì tốc độ của vật là là 5π cm/s. Quãng đường lớn nhất vật có thể đi trong khoảng thời gian  s là
	A. 15 cm.	B. 20 cm.	C. 25 cm.	D. 12 cm.
Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều dương với tốc độ là 40 cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là
	A. x = 4cos(20t - ) cm 		B. x = 4cos(20t + ) cm
	C. x = 4cos(20t - ) cm		D. x = 6cos(20t + ) cm
Câu 21: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng  = 1, trong đó x (cm), v (m/s).  Lấy π2 = 10. Tại t = 0 vật qua li độ -2 cm và đang đi về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 4cos(4πt + ) cm 		B. x = 4cos(4πt + ) cm
	C. x = 4cos(4πt - ) cm		D. x = 4cos(4πt - ) cm
Câu 22: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ v, x dạng  = 1, trong đó x (cm), v (cm/s). Tại thời điểm t =  s (s), vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(2πt - ) (cm).	B. x = 4cos(2πt + ) (cm).
	C. x = 4cos(2πt - ) (cm).		D. x = 4cos(2πt + ) (cm).
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T và biên độ A. Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí có li độ -  với vận tốc v0 = 20π cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là
	A. 0,6 m/s.	B. 0,3 m/s.	C. 0,4 m/s.	D. 0,8 m/s.
Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với tần số 1 Hz. Tại thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ 5 cm với vận tốc là 10π cm/s. Phương trình dao động của chất điểm là
	A. x = 5cos(2πt - ) (cm).	B. x = 5cos(2πt - ) (cm).
	C. x = 5cos(2πt - ) (cm).		D. x = 5cos(2πt - ) (cm). 
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc 10 rad/s. Tại thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí có li độ 2 cm với vận tốc là -20 cm/s. Phương trình dao động của chất điểm là
	A. x = 2cos(10t + ) cm	B. x = 4cos(10t - ) cm
	C. x = 4cos(10t + ) cm	D. x = 2cos(10t - ) cm
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, quả cầu khối lượng m = 200 g dao động điều hoà theo phương ngang. Tại thời điểm t = 0, quả cầu của con lắc có li độ x0 = 5 cm và đang chuyển động hướng ra xa vị trí cân bằng với tốc độ là 50 cm/s. Phương trình dao động của con lắc là
	A. x = 10cos(10t - ) cm	B. x = 8cos(5t - ) cm
	C. x = 10cos(10t + ) cm	D. x = 8cos(10t + ) cm
Câu 27: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 3 Hz. Tại thời điểm t = 1,5 s vật có li độ 4 cm đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng với tốc độ 24π cm/s. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 4cos(6πt + ) cm	B. x = 8cos(6πt - ) cm
	C. x = 8cos(6πt - ) cm		D. x = 4cos(6πt - ) cm
Câu 28: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân bằng O. Khi vật qua vị trí M có li độ x1 và tốc độ v1. Khi qua vị trí N có li độ x2 và tốc độ v2. Biên độ A là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Một vật dao động điều hòa khi có li độ x1 = 2 cm thì có tốc độ v1 = 4π cm/s và khi vật có li độ x2= 2 cm thì có tốc độ v2 = 4π cm/s. Biên độ và tần số dao động của vật là
	A. 8 cm và 2 Hz	B. 4 cm và 1 Hz	C. 4 cm và 2 Hz	D. 4 cm và 1 Hz
Câu 30: Một dao động điều hòa có vận tốc và tọa độ tại thời điểm t1 và t2 tương ứng là: v1 = 20 cm/s; x1 = 8 cm và v2 = 20 cm/s; x2 = 8 cm. Vận tốc cực đại của dao động là
	A. 40 cm/s	B. 80 cm/s	C. 40 cm/s	D. 40 cm/s
Câu 31: Một chất điểm dao động điều hoà theo hàm cos với chu kì 2 s và có vận tốc - 1 m/s vào lúc pha dao động bằng  rad thì có biên độ dao động là
	A. 15 cm	B. 45 cm	C. 0,25 m	D. 35 cm
Câu 32: Vật dao động điều hòa. Khi vật có li độ 3 cm thì tốc độ của nó là 15 cm/s, khi nó có li độ 3 cm thì tốc độ của nó là 15 cm/s. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là
	A. 50 cm/s	B. 30 cm/s	C. 25 cm/s	D. 20 cm/s.
Câu 33: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(2πt - π)cm. Tại thời điểm pha của dao động bằng  lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ, vận tốc của vật bằng
	A. 6π cm/s.	B. -12π cm/s.	C. -6π cm/s.	D. 12π cm/s.
Câu 34: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0,25 s, vật có vận tốc v = -2π cm/s, gia tốc a > 0. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 4cos(2πt + 0,5π) cm.	B. x = 4cos(πt + 0,5π) cm.
	C. x = 4cos(πt – 0,5π) cm.		D. x = 4cos(2πt – 0,5π) cm.
Câu 35: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ 20 cm/s. Thời điểm ban đầu t = 0, vật có vận tốc -20 cm và gia tốc có giá trị dương. Giá trị φ là
	A. φ = − 3π/4.	B. φ = 2π/3.	C. φ = − 2π/3.	D. φ = 3π/4.
Câu 36: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với tốc độ cực đại vmax = 20 cm/s, tần số góc là 4 rad/s. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là
	A. 40 cm/s2.	B. 10 cm/s2.	C. 20 cm/s2.	D. 30 cm/s2.
Câu 37 (CĐ-2009): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ  cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là
	A. 4 m/s2.	B. 10 m/s2.	C. 2 m/s2.	D. 5 m/s2.
Câu 38 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là
	A. 5 cm.	B. 4 cm.	C. 10 cm.	D. 8 cm.
Câu 39 (ĐH-2008): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là
	A. 16cm.	B. 4 cm.	C. 4 cm.	D. 10 cm.
Câu 40: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng  = 1, trong đó v (cm/s), a (m/s2). Biên độ dao động của vật là
	A. 2 cm	B. 3 cm	C. 4 cm	D. 2 2 cm
Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T = 2 s. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc a = - 0,1 m/s2, vận tốc v = -π cm/s. Phương trình dao động của chất điểm là
	A. x = 2cos(πt + ) cm.		B. x = 2cos(πt - ) cm.
	C. x = 2cos(πt – ) cm.		D. x = 2cos(πt – ) cm.
Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm t = 0 vật cách vị trí cân bằng  cm có gia tốc -100π2 (cm/s2) và vận tốc là -10π (cm/s). Phương trình dao động của chất điểm là
	A. x = 2cos(10πt + ) cm.		B. x = 2cos(5πt - ) cm.
	C. x = 2cos(5πt + ) cm.		D. x = 2cos(10πt + ) cm.
Câu 43: Vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng có tốc độ cực đại 40 cm/s. Tại vị trí có tốc độ 20cm/s thì gia tốc có độ lớn là 2 m/s2. Chu kì dao động của vật là?
	A. π/6 s.	B. π/3 s.	C. 0,2π s.	D. 2 s.
Câu 44: Vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng có tốc độ 20 cm/s. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là 50 cm/s2. Biên độ dao động của vật là
	A. 5 cm	B. 4 cm	C. 3 cm	D. 2 cm
Câu 45: Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa trên trục Ox với tần số góc là 10 rad/s. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của vật nặng lần lượt là 40 cm/s và 4 m/s2. Trong quá trình dao động lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là
	A. 0,04 N.	B. 1,6 N.	C. 0,8 N.	D. 0,08 N.
Câu 46: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 1 s. Lấy π2 = 10. Tại thời điểm ban đầu, vật có vận tốc là -π cm/s và gia tốc của nó là – 0,1 m/s2. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 2cos(πt - ) cm.		B. x = 2cos(πt + ) cm.
	C. x = 2cos(πt + ) cm.		D. x = 4cos(πt - ) cm.
Câu 47: Trong dao động điều hoà, gọi tốc độ và gia tốc tại hai thời điểm khác nhau lần lượt là v1; v2 và a1; a2 thì tần số góc được xác định bởi biểu thức nào sau là đúng
	A. ω = 	B. ω = 	C. ω = 	D. ω = 
Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tại các thời điểm t1, t2 vận tốc và gia tốc của vật có giá trị tương ứng là v1 = 10 cm/s, a1 = -1 m/s và v2 = -10 cm/s, a2 = -  m/s2.  Li độ tại thời điểm t2 của vật là
	A.  cm	B. -  cm.	C. 3 cm.	D.  cm.
Câu 49: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng là gốc toạ độ O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a = -400π2x. Số dao động toàn phần vật thực hiện trong 2 s là
	A. 20	B. 5	C. 10	D. 40
Câu 50 (CĐ-2013): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng 250 g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang (vị trí cân bằng ở O). Ở li độ –2 cm, vật nhỏ có gia tốc 8 m/s2. Giá trị của k là
	A. 120 N/m.	B. 20 N/m.	C. 100 N/m.	D. 200 N/m.
Câu 51: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = 30 cm/s2 và aN = 40 cm/s2. Khi đi qua trung điểm MN, chất điểm có gia tốc là
	A. ±70 cm/s2.	B. 35 cm/s2.	C. 25 cm/s2.	D. ±50 cm/s2.
Câu 52: Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B lần lượt là -2 cm/s2 và 6 cm/s2. Gia tốc khi vật đi qua M là
	A. 2 cm/s2	B. 1 cm/s2	C. 4 cm/s2	D. 3 cm/s2
Câu 53: Một vật dao động điều hòa, tại vị trí có li độ - 1 cm thì gia tốc là 1 m/s2. Tại vị trí có li độ 4 cm độ lớn gia tốc bằng bao nhiêu?
	A. - 4 m/s2.	B. 4 m/s2.	C. 8 m/s2.	D. 2 m/s2.
Câu 54: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, tại vị trí có li độ x = 2 cm thì gia tốc có độ lớn là 18 m/s2. Biết trị số độ lớn cực đại của gia tốc là 54 m/s2. Biên độ dao động là
	A. 5 cm.	B. 4 cm.	C. 6 cm.	D. 8 cm.
Câu 55: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = - 3 m/s2 và aN = 6 m/s2. C là một điểm trên đoạn MN và CM = 2.CN. Gia tốc chất điểm khi đi qua C
	A. 1 m/s2.	B. 2 m/s2.	C. 3 m/s2.	D. 4 m/s2.
Câu 56: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = 2 m/s2 và aN = 4 m/s2. C là một điểm trên đoạn MN và CM = 4.CN. Gia tốc chất điểm khi đi qua C
	A. 2,5 m/s2.	B. 3 m/s2.	C. 3,6 m/s2.	D. 3,5 m/s2.
Câu 57: Một chất điểm có khối lượng m = 250 g thực hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì tốc độ của vật bằng 0,15 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,25 N. Biên độ dao dộng của chất điểm là
	A. 4,0 cm.	B. 5 cm.	C. 5 cm.	D. 2 cm.
Câu 58: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm quả nặng có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A = 4 cm. Tại vị trí vật có tốc độ 40 cm/s thì lực phục hồi tác dụng lên vật có độ lớn là
	A. 0,2 N	B. 0,4 N	C. 0,8 N	D. 1,6 N
Câu 59: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với chu kỳ T =  (s). Tại vị trí gia tốc có độ lớn 18 m/s2 thì phục hồi tác tác dụng lên vật có độ lớn là 3,6 (N). Độ cứng k của lò xo là?
	A. 200 N/m	B. 150 N/m	C. 120 N/m	D. 180 N/m
Câu 60: Ly độ và tốc độ của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 103x2 = 105 - v2. Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy π2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là
	A. 50π cm/s.	B. 0.	C. 50π cm/s.	D. 100π cm/s.
Câu 61: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương nằm ngang. Khi lực kéo về có độ lớn F thì vật có vận tốc v1. Khi lực kéo về bằng 0 thì vật có vận tốc v2. Ta có mối liên hệ
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 62: Hai vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O với cùng biên độ và tỉ số giữa chu kì dao động của vật thứ nhất so với vật thứ hai bằng n. Tỉ số giữa tốc độ của vật thứ nhất với vật thứ hai khi chúng gặp nhau là
	A. n.	B. 	C. .	D. n2.
Câu 63: Hai con lắc lò xo nằm ngang có chu kì T1 = T2, dao động với cùng biên độ A. Khi khoảng cách từ vật nặng của các con lắc đến vị trí cân bằng của chúng đều là b (0 < b < A) thì tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 64: Hai chất điểm dao động điều hòa có tần số lần lượt là f1 = 3f và f2 = 4f. Biên độ dao động của hai chất điểm bằng đều là A. Tại thời điểm tốc độ hai chất điểm bằng nhau và bằng 4,8πfA thì tỉ số giữa khoảng cách của chất điểm thứ hai tới vị trí cân bằng với khoảng cách của chất điểm thứ nhất tới vị trí cân bằng là?
	A. 12/9.	B. 16/9.	C. 40/27.	D. 44/27.
Câu 65: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm) và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết 2 + 3 = 50 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 1 cm với vận tốc v1 = 15 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng
	A. 5 cm/s.	B. 5 cm/s.	C. 8 cm/s.	D. 2,5 cm/s.
Câu 66: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) (cm) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Biết = 252 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = -2 cm với vận tốc v1 = 9 m/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng
	A. 8 cm/s.	B. 12 cm/s.	C. 6 cm/s.	D. 9 cm/s.
Câu 67: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm) và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết  +  = 50 (cm2). Tại thời điểm t, hai vật đi ngược chiều nhau và vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = - 1 cm. Khi đó vật thứ hai có li độ là
	A. 7 cm.	B. - 7 cm.	C. ± 7 cm.	D. ± 1 cm/s.
Câu 68: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình vận tốc lần lượt v1 = -V1sin(ωt + φ1) cm/s;  v2 = -V2sin(ωt + φ2) cm/s. Cho biết:  + 9 =  900 (cm/s)2. Khi chất điểm thứ nhất có tốc độ v1 = 15 cm/s thì gia tốc có độ lớn bằng a1 = 150 cm/s; khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là
	A. 50 cm/s2.	B. 60 cm/s2.	C. 100 cm/s2.	D. 200 cm/s2.
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Chủ đề16. Quãng đường, thời gian dao động phức hợp, các đại lượng dao động

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, lần thứ 20 chất điểm có tốc độ 5π cm/s ở thời điểm
	A. 9,83 s.	B. 18,5 s.	C. 19,5 s.	D. 19,66 s.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(πt + ) (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kểtừ lúc t = 0, lần thứ 20 vận tốc chất điểm có giá trị 5π cm/s ở thời điểm
	A. 9,83 s.	B. 18,5 s.	C. 19,5 s.	D. 19,66 s.
Câu 3: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(5πt - ) cm (t tính bằng s). Tính từ t = 0; thời điểm đầu tiên để vận tốc của vật có giá trị -15π cm/s là:
	A.  s	B.  s	C.  s	D. 0,125 s.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt – 0,5π) cm, t tính bằng giây. Thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 gia tốc của vật có độ lớn cực đại là
	A. 0,10 s.	B. 0,30 s.	C. 0,40 s	D. 0,20 s.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt – 0,5π) cm, t tính bằng giây. Thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 gia tốc của vật có giá trị cực đại là
	A. 0,10 s.	B. 0,30 s.	C. 0,40 s.	D. 0,20 s.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(5πt – 0,5π) cm, t tính bằng giây. Lấy π2 = 10. Kể thời điểm ban đầu t = 0, thời điểm gia tốc của vật có giá trị bằng 3,75 m/s2 lần thứ 98 là
	A. 19,43 s.	B. 19,57 s.	C. 19,23 s	D. 19,83 s.
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt + ) (cm) (t tính bằng s). Cho π2 = 10. Thời điểm lần thứ 10 vật có gia tốc -1 m/s2 là:
	A. 1,583 s	B. 1,104 s	C. 1,967 s	D. 1,125 s.
Câu 8: Cho vật dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(2πt + ) cm. Cho π2 = 10. Vận tốc của vật sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm tính từ thời điểm ban đầu là:
	A. -2π cm/s	B. 2π cm/s	C. -2π cm/s	D. -π cm/s
Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt + ). Kể từ thời điểm ban đầu t = 0 thời điểm vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại lần thứ 8 là 
	A. 4,25 s.	B. 3,75 s.	C. 2 s.	D. 0,92 s.
Câu 10: Cho vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + ) cm. Cho π2 = 10. Gia tốc của vật sau khi vật đi được quãng đường 64,5cm tính từ thời điểm ban đầu là
	A. 1,2 m/s2	B. 0,8 m/s2	C. – 1,2 m/s2	D. – 0,8 m/s2
Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2t + ) cm (t tính bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 2 cm đến vị trí có gia tốc -8 cm/s2 là:
	A. π/6 s	B. π/24 s	C. π/8 s	D. π/12 s
Câu 12: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khoảng thời gian từ khi vận tốc của vật có giá trị cực đại đến khi gia tốc của vật có giá trị cực đại là 2 s. Chu kì dao động là
	A. 2,67 s.	B. 2 s.	C. 3 s.	D. 4 s.
Câu 13: Cho vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos 5πt cm. Cho π2 = 10. Vận tốc của vật sau khi vật đi được quãng đường 99 cm tính từ thời điểm ban đầu là
	A. 5 cm/s	B. 25 cm/s	C. – 25 cm/s	D. - 5 cm/s
Câu 14(ĐH-2013): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos4πt  (t tính bằng s). Tính từ t = 0; khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là:
	A. 0,083 s	B. 0,104 s	C. 0,167 s	D. 0,125 s.
Câu 15: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 10 cm với chu kì 2 s. Cho π2 = 10. Từ thời điểm vật qua vị trí có gia tốc -25 cm/s2 theo chiều âm đến khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại lần thứ 5, vật có tốc độ trung bình làA. 12,33 cm/s.	B. 12,73 cm/s.C. 10,09 cm/s.	D. 11,32 cm/s.
Câu 16(ĐH-2014): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là	A. 27,0 cm/s.B. 26,7 cm/s.C. 28,0 cm/s.	D. 27,3 cm/s.
Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa. Biết thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật giảm từ giá trị cực đại v0 = 10 cm/s để còn lại một nửa là 0,2π (s). Quỹ đạo dao động là
	A. 6 cm.	B. 12 cm.	C. 24 cm.	D. 8 cm.
Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa. Biết thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật giảm từ giá trị cực đại 8π cm/s về giá trị -4π cm/s là 0,2 s. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật có giá trị cực đại trong quá trình dao động làA. 1,6 m/s2.	B. 3,2 m/s2.	C. 2,67 m/s2.	D. 1,67 cm/s2.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 10π cm/s và gia tốc cực đại là 20π2 (cm/s2). Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc -5π cm/s và gia tốc đang mang giá trị âm. Chất điểm có gia tốc bằng 10π2 (cm/s2) lần thứ 10 ở thời điểmA. 4,583 s.B. 4,676 s.	C. 8,533 s.	D. 9,567 s.
Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động: x = Acos(ωt - ). Biết rằng cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,25 s thì vật lại cách vị trí cân bằng một đoạn d như cũ (d < A). Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = ω|x| lần thứ 2018 kể từ thời điểm ban đầu là
	A. 2017,1333 s.	B. 1008,5667 s.	C. 1007,3421 s.	D. 1008,9583 s.
Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 3 s. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), vật ở vị trí có gia tốc đạt giá trị cực đại. Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = ωx lần thứ 2018 kể từ thời điểm ban đầu là	A. 1513,125 s.B. 3026,625s.C. 1008,875 s.	D. 2017,2667 s.
Câu 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 450 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 1,475 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = ω|x| lần thứ 10. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là
	A. 100 N/m.	B. 150 N/m.	C. 200 N/m.	D. 250 N/m.
Câu 23: Con lắc gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m đang dao động điều hoà. Chọn gốc thời gian t = 0 khi vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong khoảng thời gian  s đầu tiên kể từ t = 0, vật đi được quãng đường 4 cm. Vận tốc của vật tại thời điểm  (s) là
	A. v = 20 cm/s.	B. v = -20 cm/s.	C. v = 40 cm/s.	D. v = − 20 cm/s.
Câu 24: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian  s vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc giảm  lần. Sau thời gian t2 = 0,5π (s) tính từ thời điểm ban đầu vật đã đi được 20 cm. Vận tốc ban đầu v0 của vật là
	A. 20 cm/s	B. 25 cm/s	C. 3 cm/s	D. 40 cm/s
Câu 25: Trong khoảng thời gian từ t = τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,5vM đến vM rồi giảm về . Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
	A. x0 = - 	B. x0 = 	C. x0 =  	D. x0 = - 
Câu 26: Một vật dao động điều hòa tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Đến thời điểm t1 =  s vật chưa đổi chiều chuyển động và có vận tốc bằng  vận tốc ban đầu. Đến thời điểm t2 =  s vật đã đi được quãng đường 6 cm. Vận tốc ban đầu của vật là:
	A. - 2π cm/s.	B. π cm/s.	C. 2π cm/s.	D. 3π cm/s.
Câu 27: Một vật dao động điều hòa với biên độ 12cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 2s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 12 cm/s. Tốc độ v0 làA. 4π cm/sB. 8π cm/s	C. 4π cm/s	D. 4π cm/s
Câu 28: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 2,8 s và t2 = 3,6 s; tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 10 cm/s. Biên độ dao động là
	A. 4 cm.	B. 5 cm.	C. 2 cm.	D. 3 cm.
Câu 29: Một vật dao động với biên độ 10cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 20 cm/s. Tốc độ v0 là:A. 10,47 cm/s	B. 14,8 cm/s	C. 11,54 cm/s	D. 18,14 cm/s
Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0, vận tốc dao động là v0 (cm/s) và li độ x0 (cm) của vật thỏa mãn hệ thức
	A. x0v0 = − 12π.	B. x0.v0 = 12π.	C. x0v0 = − 4π.	D. x0v0 = 4π.
Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Xét quá trình vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, khi vật rời khỏi vị trí cân bằng đoạn S thì tốc độ của vật là a (m/s), vật đi thêm đoạn S nữa thì tốc độ giảm còn a (m/s), vật đi thêm đoạn S nữa thì tốc độ của vật là (biết vật không đổi chiều chuyển động trong quá trình trên, 3S ≤ A)A. 2a (m/s).	B. 0.	C. 3a (m/s).	D. a (m/s).
Câu 32: Vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là vM Trong khoảng thời gian từ t = τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa giảm từ 0,5vM về -0,5vM. Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
	A. x0 = - 	B. x0 = 	C. x0 =  	D. x0 = 0
Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm
	A. t = .	B. t = .	C. t = 	D. t = 
Câu 34: Hai chất điểm 1 và 2 dao động điều hoà trên một trục Ox với cùng biên độ. Tại thời điểm t = 0, hai chất điểm đều đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kì dao động của chất điểm 1 là T và gấp bốn lần chu kì dao động của chất điểm 2. Tỉ số vận tốc của chất điểm 1 và chất điểm 2 ở thời điểm  là
	A. 	B. 	C. 	D. 
	01. A
	02. C
	03. A
	04. A
	05. B
	06. B
	07. C
	08. D
	09. B
	10. A

	11. D
	12. A
	13. C
	14. A
	15. C
	16. A
	17. B
	18. C
	19. A
	20. D

	21. B
	22. C
	23. D
	24. A
	25. A
	26. C
	27. C
	28. A
	29. D
	30. B

	31. B
	32. D
	33. C
	34. D
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Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ có li độ xthoả mãn |x| > 3 cm là . Biên độ dao động của vật là:
	A. 3 cm.	B. 4 cm.	C. 6 cm .	D. 12 cm.
Câu 2:Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ có li độx thoả mãn x ≥ 3 cm là . Biên độ dao động của vật là:
	A. 3 cm.	B. 3cm.	C. 6 cm .	D. 12 cm.
Câu 3:Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ có li độ xthoả mãn x ≥ -3 cm là . Biên độ dao động của vật là:
	A. 3 cm.	B. 3cm.	C. 6 cm .	D. 12 cm.
Câu 4:Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ con lắc cách vị trícân băng không vuợt quá 5 cm là . Biên độ dao động của vật là:
	A. 5 cm.	B. 20cm.	C. 10 cm .	D. 15 cm.
Câu 5:Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm và chu kì 3 s. Trong một chu kì, khoảng thời gian vật nhỏ con lắcdao động cách vị trí cân bằng một đoạn d thỏa mãn: 3 cm  ≤ d ≤ 3cm là
	A. 2 s.	B. 1 s.	C. 0,33s.	D. 0,5s.
Câu 6:Một vật dao động điều hòa tự do theo phuơng ngang. Chu kỳ dao động của con lắc là π (s).Trong một chu kì, thời gian đế tốc độ của vật không vuợt quá một nửa tốc độ cực đại là
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D. s.
Câu 7:Một vật dao động điều hòa tự do theo phuơng ngang. Chu kỳ dao động của con lắc là π(s). Trong một chu kì, thời gian vận tốc của vật có giá trị không vuợt quá một nửa tốc độ cực đại là
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D. s.
Câu 8:Một dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian vận tốc của vậtnhỏ có độ lớn không vượt quá 10π cm/s là . Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu?
	A. 20πcm/s.	B. 20πcm/s..	C. 20πcm/s.	D. 10πcm/s.
Câu 9:Con lắc lò xo dao động điều hòa chu kỳ T, chiều dài quỹ đạo 8 cm. Trong một chu kỳ, thời gian vận tốc củavật có giá trị không nhỏ hơn 8π cm/s là . Chu kì của vật dao động là
	A. 1 s.	B. 0,5 s.	C. 0,25 s.	D. 2 s.
Câu 10:Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Biết rằng trong một chu kỳ dao động, khoảng thời mà tốc độcủa vật không lớn hơn 16πcm/s là . Tính chu kỳ dao động của vật?
	A. s.	B.  s.	C. s.	D. s.
Câu 11:Một dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian vận tốc củavật có độ lớn không vượt quá 10πcm/s là. Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu?
	A. 20πcm/s.	B. 20πcm/s..	C. 20πcm/s.	D. 10πcm/s.
Câu 12 (DH-2012):Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trongmột chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ vTBlà
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 13 (ĐH-2010):Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảngthời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vuợt quá 100 cm/s2 là . Lấy π2= 10. Tần số dao động củavật là:
	A. 4 Hz.	B. 3 Hz.	C. 2 Hz.	D. 1 Hz.
Câu 14:Một vật dao động điều hòa với chu kìT.Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có tốc độ không vượtquá 15,7 cm/s là . Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình vật dao động trong một chu kì là
	A. 20 cm/s.	B. 31,4 cm/s.	C. 40 cm/s.	D. 15,7 cm/s.
Câu 15:Một chất điểmdaođộng điều hòa vớichu kì T. Gọi vtb là tốc độtrung bìnhcủachất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v ≤ vtb là:
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 16:Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết rằng trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không vượt quá 50 cm/s2là. Tần số góc dao động của vật bằng
	A. 2π rad/s	B. 5π rad/s	C. 5 rad/s	D. 5rad/s
Câu 17:Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì,v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v thỏa mãn vtb ≥ v ≥ vtb là:
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 18:Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn lực kéo về không nhỏ hơn 2 N là. Lấy π2 =10. Chu kì dao động của vật là:
	A. 0,3 s.	B.0,2 s.	C. 0,4 s.	D. 0,1 s.
Câu 19:Một con lắc lò xo gồm vật nhò khối lượng 200g dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết rằngtrong một chu kì dao động, khoảng thời gian độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500cm/s2 là . Độ cứng con lắc lòxo là
	A. 20 N/m	B.50 N/m	C. 40N/m	D. 30 N/m
Câu 20 (CĐ-2012):Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ - 40 cm/s đến40 cm/s là
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D. s.
Câu 21 (ĐH-2009):Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m dao động điều hoà với tần số 3 Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có gia tốc không vượt quá 360(cm/s2) là  s. Lấy π2 = 10. Năng lượng daođộng là (Công thức năng lượng dao động con lắc lò xo: W =kA2 =mω2A2)
	A. 4 mJ	B. 2 mJ	C. 6 mJ	D. 8 mJ
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Câu 1:Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox. Ở thời điểm t, vật có li độ x= 3 cm và chuyển động theo chiều dương. Thời điểm t +  vật có li độ
	A. 3 cm và chuyển động theo chiều dương.	B. -3 cm và chuyển động theo chiều âm.
	C. -3 cm và chuyển động theo chiều dương.	D. 3 cm và chuyển động theo chiều âm.
Câu 2:Một vật dao động điều hòa với chu kì T trên trục Ox. Ở thời điểm t, vật có li độ x= 3 cm. Thời điểm t +  vật có li độ x= - 4 cm. Biên độ dao động của vật là
	A. 5 cm.	B. 6 cm.	C.7 cm.	D. 8 cm.
Câu 3:Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ là
	A. 10 cm.	B. - 5 cm.	C.0 cm.	D. 5 cm.
Câu 4:Vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kì 0,5 s. Biết li độ của vật tại thời điểm t là – 6cm theo chiều âm, li độ của vật tại thời điểm t’ = t + l,125(s) là (vẽ đường tròn pha)
	A. 5cm.	B. 8cm.	C. - 8cm.	D. - 5cm.
Câu 5:Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 6 s. Tại thời điểm t, vật có li độ 6 cm theo chiều âm. Trạng thái dao động của vật sau thời điểm đó 9 s là
	A. Đi qua vị trí có li độ x= 3 cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox.
	B. Đi qua vị trí có li độ x= - 6 cm và đang chuyến động theo chiều dương của trục Ox. 
	C. Đi qua vị trí có li độ x= 6 cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox.
	D. Đi qua vị trí có li độ x= - 3cm và đang chuyển động theo chiều âm trục Ox.
Câu 6:Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, chu kì 1 s. Nếu tại thời điểm t1 vật có li độ 2 cm thì ở thời điểmt2= t1 + (s) vật có vận tốc là:
	A. -4π cm/s.	B. 4π cm/s	C. -πcm/s	D. -πcm/s.
Câu 7:Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm, chu kì 1 s. Nếu tại thời điểm t1 vật có li độ 2 cm thì ở thời điểm t2 = t1 +0,75(s)vật có vận tốc là:
	A. -4π cm/s.	B. 4π cm/s	C. -πcm/s	D. -πcm/s.
Câu 8:Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 25cm và tần số f. Thời gian ngắn nhất đế vận tốc của vậtcó giá trị từ - 7π cm/s đến 24πcm/s là . Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
	A. 1,2 m/s2	B. 2,5 m/s2	C. 1,4 m/s2	D.1,5 m/s2
Câu 9(ĐH-2012):Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao độngđiều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t+ vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng
	A. 0,5 kg	B.1,2 kg	C. 0,8 kg	D. 1,0 kg
Câu 10:Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết ở thời điểm t vật có liđộ 6 cm, ở thời điểm t +  vật có tốc độ 80cm/s. Tần số góc của dao động bằng
	A. 3 rad/s	B.6rad/s	C.8 rad/s	D.10rad/s
Câu 11:Một con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết ở thời điểm t vật cótốc độ 20 cm/s, ở thời điểm t +  gia tốc của vật có độ lớn 1 m/s. Li độ tại thời điểm t có độ lớn bằng
	A. 3 cm	B.2,5 cm	C.5cm	D. 5 cm
Câu 12:Một con lắc dao động điều hòa theo trục Ox với tần số 10 rad/s. Biết ở thời điểm t vật có động lượng 0,4kg.m/s, ở thời điểm t +  lực kéo vê tác dụng lên vật có giá trị
	A. 4N	B.- 4 N	C. 5N	D. -5 N
Câu 13:Một vật dao động điều hòa tuân theo qui luật x= 2cos(10t - π/6) cm. Nếu tại thời điểm t1 vật có vận tốcdương và gia tốc a1 = 1 m/s2 thì ở thời điểm t2 = t1 +  (s) vật có gia tốc là:
	A. -m/s2	B.– 0,5m/s2	C.0,5m/s2	D.  m/s2
Câu 14:Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang. Biết ở thời điểm t vật có tốc độ 40 cm/s, sau đó ba phần tư chu kì gia tốc của vật có độ lớn 1,6π m/s2. Tần số dao động của vật bằng
	A. 2 Hz	B. 2,5 Hz	C. 5 Hz	D. 4 Hz
Câu 15:Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 1 kg. Con lắc dao động điềuhòa với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +  vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của k băng
	A. 200 N/m.	B.50 N/m.	C. 100 N/m.	D. 150 N/m.
Câu 16:Một vật dao động điều hoà với chu kì T biên độ 10 cm. Biết ở thời điểm t1 vật có li độ 5 cm và tốc độ v1, ở thời điểm t2 = t1+ vật có tốc độ 5 cm/s. Giá trị v1 là 
	A. 15 cm/s	B.12 cm/s	C. 10 cm/s	D. 5cm/s
Câu 17:Một vật nhỏ đang daođộng điều hòa với chu kì T = 1 s. Tại thời điểm t1, vận tốccủa vật có giá trị là v1.Tại thời điểm t2 = t1 + 0,25 (s), vật có li độ 2 cm. Giá trị v1 là
	A. 4πcm/s	B.2π cm/s	C. -2π cm/s	D.-4π cm/s
Câu 18:Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa, theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +  vật có gia tốc 2 m/s2. Giá trị của m bằng
	A. 1,25 kg	B.1,20 kg	C.1,5 kg	D.1,0 kg
Câu 19:Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 500 g. Con lắc dao động điều hòa theophương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có vận tốc 10cm/s, ở thời điểm t+ vật có gia tốc 1 m/s2. Giá trị của k bằng
	A. 50 N/m	B.100 N/m	C.150 N/m	D. 200 N/m
Câu 20:Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 20N/m và vật nhỏ khối lượng 50 g. Con lắc dao động điều hòatheo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có gia tốc 1,2 m/s2, ở thời điểm t+ vật có li độ -8 cm. Tốc độ trung bình con lắc trong một chu kì là
	A. 1,27 m/s	B.2,63 m/s	C.2,57 m/s	D. 1,96 m/s
Câu 21:Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng và có độ lớn gia tốc cực đại là 4 m/s2. Tại thời điểm t vật ở li độ l,5(cm) thì sau đó một khoảng thời gian bằng 1/4 chu kỳ có tốc độ 15cm/s. Viết phương trình dao động, biết lúc t = 0 vật ở vị trí cân bằng và hướng theo chiều âm.
	A.x = 8cos(10t + π) cm		B.x = 4cos(10t - ) cm
	C.x = 4cos(10t + ) cm		D.x = 4cos(10t + ) cm
Câu 22:Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, tại thời điểm t vật ở vị trí có li độ 2 cm thì sau đó một khoảng thời gian bằng  chu kì vật ở vị trí có li độ - 2cm và có tốc độ 60 cm/s. Viết phương trình dao động của vật, biết rằng lúc t = 0 vật ở vị trí có li độ -2 (cm) hướng theo chiều dương
	A.x = 8cos(30t - ) cm		B.x = 4cos(30t - ) cm
	C.x = 8cos(30t + ) cm		D.x = 4cos(30t + ) cm
Câu 23:Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox biên độ A. ∆t là khoảng thời gian nhỏ nhất vật đi được quãng đường A. Tại thời điểm t vật cách vị trí cân bằng 3 cm và có tốc độ là là 8π cm/s2. Sau đó một khoảng thời gian 2015∆t gia tốc của vật có độ lớn 1,6 m/s2. Lấy π2 = 10. Giá trị của A là
	A. 5 cm.	B. 5cm.	C. 4 cm	D. 6 cm.
Câu 24:Môt vât dao đông điều hòa trên truc Ox chu kì T. Ở thời điểm t và t + , vật cùng có li đô 3 cm. Biên độ dao động của vật:
	A. 2 cm.	B. 4cm.	C. 6 cm.	D. 3cm.
Câu 25:Một vật dao động điều hòa trên trục Oxchu kì T.Ở thời điểmt,vật có li độ x =2 cm;sau đó	khoảng thờigian , vật có li độ x = -2 cm. Biên độ dao động của vật:
	A. 4cm.	B. 12 cm.	C. 6 cm.	D. 4 cm.
Câu 26:Một dao động điềuhòa mà 3 thời điểmliên tiếpt1, t2, t3 với t3–t1= 2(t3 - t2) li độ có giá trị là x1= x2 =- x3= 4 cm. Biên độ của dao động có giá trị là
	A. 4 cm	B.8cm	C.8 cm	D. 4 cm
Câu 27:Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Ba thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 với 3(t2 – t1) = t3– t1 li độ có giá trị thỏa mãn – x1 = x2 = x3 = a > 0. Giá trị của a là
	A. 4 cm	B.4cm	C.4 cm	D. 5,7 cm
Câu 28:Một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 với t3 – t1 = 3(t3 - t2) li độ có giá trị là – x1 = x2 = x3 =3 cm. Biên độ của dao động có giá trị là
	A. 6 cm	B.9cm	C.6 cm	D. 6 cm
Câu 29:Một dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 với t3 – t1 = 3(t3 - t2) vận tốc có giá trị là v1= v2 = - v3 = 20 cm/s thì dao động đó có tốc độ cực đại là
	A. 30cm/s.	B.20cm/s.	C.60cm/s.	D. 40cm/s.
Câu 30:Một vật dao động điều hòa mà ba thời điểm liên tiếp t1; t2; t3; t3–t1 = 2(t3 – t2) = 0,171 (s) thì gia tốc có cùngđộ lớn và thỏa mãn a1 = - a2 = - a3 = 1 m/s2. Tốc độ dao động cực đại bằng
	A. 20 cm/s	B.40 cm/s	C.10cm/s.	D. 20 cm/s
Câu 31:Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, tần số góc ω > 10 rad/s. Trong quá trình dao động có ba thời điểm liên tiếp t1, t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30 cm/s. Biết t2 – t1 = 2(t3 - t2). Giá trị ω là
	A. 20 rad/s.	B.10rad/s.	C.10 rad/s.	D. 10rad/s.
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Câu 1: Trong dao động điều hòa của một vật thì những đại lượng không thay đổi theo thời gian là
	A. tần số, lực hồi phục và biên độ.	B. biên độ, tần số và cơ năng.
	C. lực hồi phục, biên độ và cơ năng.	D. cơ năng, tần số và lực hồi phục
Câu 2: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với li độ là
	A. vận tốc, gia tốc và cơ năng.	B. vận tốc, động năng và thế năng.
	C. vận tốc, gia tốc và lực phục hồi.	D. động năng, thế năng và lực phục hồi.
Câu 3: Vật dao động điều hòa có
	A. cơ năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
	B. cơ năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số gấp hai lần tần số dao động của vật.
	C. động năng năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
	D. động năng năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng một nửa tần số dao động của vật.
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 4f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f2 bằng
	A. 4f1.	B. 	C. 2f1.	D. 8f1.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng f. Lực kéo về tác dụng vào vật biến thiên điều hòa với tần số bằng
	A. 2f.	B. .	C. 4f.	D. f.
Câu 6 (ĐH-2007): Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2)(cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
	A. 1,00 s.	B. 1,50 s.	C. 0,50 s.	D. 0,25 s.
Câu 7 (QG-2015): Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là
	A. W = mω2A2.	B. W = mω2A.	C. W = mωA2.	D. W = mω2A
Câu 8: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là
	A. 0,036 J.	B. 0,018 J.	C. 18 J.	D. 36 J.
Câu 9 (CĐ-2014): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang quỹ đạo dài 8 cm, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là
	A. 0,04 J.	B. 10-3 J.	C. 5.10-3 J.	D. 0,02 J
Câu 10 (ĐH-2014): Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là
	A. 3,6.10–4 J.	B. 7,2 J.	C. 3,6 J.	D. 7,2.10–4 J.
Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Lấy π2 = 10. Cơ năng của con lắc này bằng
	A. 0,50 J.	B. 0,10 J.	C. 0,05 J.	D. 1,00 J.
Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là
	A. 40 N/m.	B. 50 N/m.	C. 4 N/m.	D. 5 N/m.
Câu 13: Trên một đường thẳng, một chất điểm khối lượng 750 g dao động điều hòa với chu kì 2 s và năng lượng dao động là 6 mJ. Lấy π2 = 10. Chiều dài quỹ đạo của chất điểm là
	A. 8 cm.	B. 5 cm.	C. 4 cm.	D. 10 cm.
Câu 14: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ 8 cm, chọn gốc tính thế năng ở vị trí cân bằng thì động năng của vật nặng biến đổi tuần hoàn với tần số 5 Hz, lấy π2 = 10, vật nặng có khối lượng 0,1 kg. Cơ năng của dao động là
	A. 0,08 J.	B. 0,32 J.	C. 800 J.	D. 3200 J.
Câu 15: Một vật nhỏ có khối lượng 100g đang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Tại vị trí biên, gia tốc có độ lớn là 80 cm/s2. Lấy π2 = 10. Năng lượng dao động là
	A. 0,32 J	B. 0,32 mJ	C. 3,2 mJ	D. 3,2 J
Câu 16: Một vật dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 5 N, cơ năng của vật dao động là 0,1 J. Biên độ của dao động là
	A. 4 cm	B. 8 cm	C. 2 cm	D. 5 cm
Câu 17: Một vật khối lượng 500 g dao động điều hòa với tốc độ cực đại là 20 cm/s. Cơ năng của vật dao động là
	A. 10 mJ	B. 20 mJ	C. 5 mJ	D. 40 mJ
Câu 18: Một vật khối lượng 100 g dao động điều hòa. Tốc độ trung bình của vật dao động trong một chu kì là 20 cm/s. Cơ năng của vật dao động là
	A. 3,62 mJ	B. 4,93 mJ	C. 8,72 mJ	D. 7,24 mJ
Câu 19: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Khi vật cách vị trí cân bằng 2 cm thì tốc độ của vật là 40 cm/s. Lấy π = 3,14. Cơ năng của vật dao động là
	A. 64 mJ	B. 32 mJ	C. 96 mJ	D. 128 mJ
Câu 20: Một vật có khối lượng 300g đang dao động điều hòa. Trong 403 s chất điểm thực hiện được 2015 dao động toàn phần. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có tốc độ không bé hơn 40π (cm/s) là  s. Lấy π2 = 10. Năng lượng dao động là
	A. 0,96 mJ	B. 0,48 J	C. 0,96 J	D. 0,48 J
Câu 21: Con lắc lò xo có khối lượng 1 kg, dao động điều hòa với cơ năng 125 mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s và gia tốc -6,25 m/s2. Biên độ của dao động là:
	A. 5 cm.	B. 4 cm.	C. 3 cm.	D. 2 cm.
Câu 22: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của dao động là 24 mJ. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20 cm/s và - 400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là
	A. 1 cm	B. 2 cm	C. 3 cm	D. 4 cm
Câu 23: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 500 g và lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là -  m/s2. Cơ năng của con lắc là
	A. 0,02 J.	B. 0,05 J.	C. 0,04 J.	D. 0,01 J. 
Câu 24: Một vật có khối lượng 1 kg dao động điều hòa với cơ năng 125 mJ theo phương trình x = cos(ωt + φ) cm. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s và gia tốc a (a < 0). Pha ban đầu φ có giá trị là
	A. − π/3.	B. − π/6.	C. π/6.	D. π/3.
Câu 25: Vật nhỏ trong con lắc dao động điều hòa có cơ năng là 3.10-5 J. Biết lực kéo về cực đại tác dụng vào vật là 1,5.10-3 N, chu kì dao động là 2 s. Tại thời điểm ban đầu vật có: gia tốc âm, tốc độ là 2π cm/s, động năng đang giảm. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(πt + ) cm		B. x = 4cos(πt - ) cm
	C. x = 4cos(πt + ) cm		D. x = 4cos(πt + ) cm
Câu 26: Một con lắc lò xo độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với chu kỳ 2 (s). Khi pha dao động (phương trình dao động theo hàm cosin) là 2π rad thì vật có gia tốc là -20 cm/s2. Lấy π2 = 10, năng lượng dao động của vật là
	A. 48.10-3 J	B. 96.10-3 J	C. 12.10-3 J	D. 24.10-3 J
Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị 5 N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là
	A. 40 cm.	B. 60 cm.	C. 80 cm.	D. 115 cm
Câu 28 (CĐ-2008): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + ) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt – ) cm. Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng 
	A. 0,5.	B. 2.	C. 1.	D. 0,2.

	01. B
	02. C
	03. C
	04. D
	05. B
	06. D
	07. A
	08. B
	09. A
	10. A

	11. A
	12. A
	13. A
	14. A
	15. C
	16. A
	17. A
	18. B
	19. A
	20. C

	21. A
	22. B
	23. D
	24. B
	25. B
	26. C
	27. B
	28. A
	
	



[bookmark: _Toc487544326][bookmark: _Toc487544473][bookmark: _Toc498713171]Chủ đề20. Sử dụng mối liên hệ Wđ = nWt → x = ± 

Câu 1: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Khi động năng của chất điểm giảm thì thế năng của nó tăng.
	B. Biên độ dao động của chất điểm không đổi trong quá trình dao động.
	C. Độ lớn vận tốc của chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của nó.
	D. Cơ năng của chất điểm được bảo toàn.
Câu 2 (ĐH-2008): Cơ năng của một vật dao động điều hòa
	A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
	B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
	C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
	D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Câu 3 (ĐH-2009): Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì
	A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.
	B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu.
	C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
	D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên.
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Cơ năng của con lắc là một đại lượng
	A. không thay đổi theo thời gian.
	B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω.
	C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω.
	D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω/2
Câu 5 (CĐ-2009): Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
	B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
	D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng ?
	A. Thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
	B. Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ.
	C. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
	D. Động năng biến đổi tuần hoàn với cùng chu kỳ vận tốc.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ A. Khi chất điểm có động năng gấp n lần thế năng thì chất điểm có li độ
	A. x = ± 	B. x = ± A	C. x = ± 	D. x = ±A
Câu 8: Một vật đang dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Khi vật có cơ năng gấp n lần động năng thì vật có li độ
	A. x = ± 	B. x = ± A	C. x = ± 	D. x = ±A
Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Khi vật có thế năng bằng 3 lần động năng thì li độ của vật là
	A. x = ± 	B. x = ± 	C. x = ± 	D. x = ±
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox. Khi vật có động năng bằng 8 lần thế năng thì li độ của vật là
	A. x = ± 	B. x = ± 	C. x = ± 	D. x = ±
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với biên độ 18 cm trên trục Ox. Tại vị trí có li độ x = 6 cm, tỉ số giữa động năng và thế năng của con lắc là
	A. 5	B. 6	C. 8	D. 3
Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ 8 cm trên trục Ox. Tại li độ x = -2 cm thì tỉ số thế năng và động năng là
	A. 4	B. 0,25	C. 	D. 15
Câu 13: Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 60% của biên độ dao động thì tỉ số của cơ năng và thế năng của vật là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14 (CĐ-2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng  lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn
	A. 6 cm.	B. 4,5 cm.	C. 4 cm.	D. 3 cm.
Câu 15 (ĐH-2013): Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2s và cơ năng là 0,18J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy π2 = 10. Tại li độ 3 cm, tỉ số động năng và thế năng là:
	A. 1	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ A. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì tốc độ v của vật có biểu thức
	A. v = 	B. v = 	C. v = 	D. v = 
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω và biên độ A. Khi thế năng bằng 3 lần động năng thì tốc độ v của vật có biểu thức
	A. v = 	B. v = 	C. v = 	D. v = 
Câu 18: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Tại li độ x = ± 4 cm động năng của vật bằng 3 lần thế năng. Và tại li độ x = ±5 cm thì động năng bằng
	A. 2 lần thế năng.	B. 1,56 lần thế năng.	C. 2,56 lần thế năng.	D. 1,25 lần thế năng.
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với cơ năng là 5 J, biên độ A. Động năng của vật tại điểm cách vị trí cân bằng 0,6A có giá trị
	A. lớn hơn thế năng 1,8 J.		B. nhỏ hơn thế năng 1,8 J.	
	C. lớn hơn thế năng 1,4 J.		D. nhỏ hơn thế năng 1,4 J. 
Câu 20: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mối liên hệ giữa li độ x, tốc độ v và tần số góc ω của vật dao động khi thế năng và động năng của hệ bằng nhau là
	A. ω = |x|.v	B. |x| = v.ω	C. v = ω.|x|	D. ω = 
Câu 21: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Mối liên hệ giữa li độ x, tốc độ v và tần số góc ω của vật dao động khi thế năng bằng 3 lần động năng của hệ là
	A. ω = 2|x|.v	B. 3v = 2.ω|x|	C. |x| = 2ω.v	D. ω|x| = v
Câu 22 (CĐ-2010): Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là
	A. .	B. 	C. .	D. 
Câu 23: Ở một thời điểm, vận tốc của một vật dao động điều hòa bằng 20% vận tốc cực đại, tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
	A. 24	B. 	C. 5	D. 
Câu 24 (ĐH-2010): Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
	A. .	B. 3	C. 2	D. 
Câu 25: Cho một vật dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm, chu kì T = 2s, lấy π2 = 10. Khi vật có gia tốc 0,25m/s2 thì tỉ số động năng và cơ năng của vật là :
	A. .	B. 	C. 1	D. 3
Câu 26: Một vật dao động điều hoà. Tại vị trí vật có động năng bằng hai lần thế năng, gia tốc của vật có độ lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại
	A.  lần	B.  lần	C.  lần	D.  lần
Câu 27 (CĐ-2012): Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ A thì động năng của vật là
	A.  W.	B.  W.	C.  W.	D.  W.
Câu 28 (ĐH-2009): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là
	A. 6 cm	B. 6 cm	C. 12 cm	D. 12 cm
Câu 29: Một vật có khối lượng m = 200 g gắn với một lò xo có độ cứng k = 20 N/cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến li độ 5 cm rồi truyền cho nó tốc độ 5 m/s hướng về vị trí cân bằng. Sau đó, vật dao động điều hòa. Vị trí vật tại đó động năng bằng 3 lần thế năng cách vị trí cân bằng là:
	A. 1cm	B. 2,5cm	C. 3cm	D. 4 cm
Câu 30: Ở một thời điểm, li độ của một vật dao động điều hòa bằng 40% biên độ dao động, tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Một vật dao động điều hoà. Tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng, gia tốc của vật có độ lớn a. Tại vị trí thế năng bằng hai lần động năng thì gia tốc của vật có độ lớn
	A. a.	B. a	C. a	D. a
Câu 32: Một vật dao động điều hoà, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Gọi Et1 là thế năng khi vật ở vị trí có li độ x = ;  gọi Et2 là thế năng khi vật có vận tốc là v = . Liên hệ giữa Et1 và Et2 là
	A. Et1 = Et2	B. Et1 = 3Et2	C. Et2 = 3Et1	D. Et2 = 4Et1.
Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T cơ năng W. Thời gian ngắn nhất để động năng của vật giảm từ giá trị W đến giá trị  là
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 34 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với với chu kì T. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng gấp ba lần thế năng là:
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Lấy π2 ≈ 10. Vật được kích thích dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần động năng bằng ba lần thế năng là:
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D.  s.
Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với với chu kì T. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng gấp  lần thế năng là:
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 37 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Thời gian hai lần liên tiếp chất điểm động năng và thế năng bằng nhau là 0,1s. Tần số dao động là:
	A. 2 Hz	B. 1 Hz.	C. 2,5 Hz.	D. 1,5 Hz
Câu 38: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng là 100g. Con lắc dao động điều hòa theo nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cho π2 = 10. Cứ sau những khoảng thời gian 0,1 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau, lò xo của con lắc có độ cứng bằng
	A. 25 N/m	B. 200 N/m	C. 50 N/m	D. 100 N/m
Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Cứ sau những khoảng thời gian 0,6 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau, lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Khối lượng vật nặng là
	A. 72 g.	B. 18 g.	C. 48 g.	D. 96 g.
Câu 40: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Tại thời điểm t1 vật đang có động năng bằng 3 lần thế năng. Tại thời điểm t2 = t1 +  s thì thế năng của vật có thể bằng
	A. động năng.	B. 0.	C. cơ năng.	D. nửa động năng.
Câu 41: Một vật dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 1,0 s.
	B. Động năng và thế năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng 0,125 s.
	C. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 0,5 s.
	D. Động năng và thế năng của vật luôn không đổi.
Câu 42: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,5s thì động năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,5 s vật đi được đoạn đường dài nhất bằng 4 cm. Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(πt – ) cm	B. x = 2cos(πt - ) cm	C. x = 4cos(2πt - ) cm	D. x = 2 cos(2πt + ) cm
Câu 43: Thời gian ngắn nhất để một chất điểm dao động điều hòa đi từ vị trí có động năng bằng thế năng dao động đến vị trí có động năng bằng ba lần thế năng dao động là 0,1 s. Tần số dao động của chất điểm là
	A. 2,1Hz.	B. 0,42Hz.	C. 2,9Hz.	D. 0,25Hz.
Câu 44 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng  lần thế năng là
	A. 26,12 cm/s.	B. 7,32 cm/s.	C. 14,64 cm/s.	D. 21,96 cm/s.
Câu 45 (CĐ-2009): Một cật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong
khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng  năng lượng dao động đến vị trí có động năng bằng  năng lượng dao động là:
	A. vtb = 7,32 cm/s.	B. vtb = 4,39 cm/s.	C. vtb = 4,33 cm/s.	D. vtb = 8,78 cm/s.
Câu 47 (ĐH-2011): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với với biên độ A, chu kì T. Khi vật chuyển động chậm dần theo chiều âm đến vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng thì li độ chất điểm là:
	A. 	B. - 	C. 	D. -
Câu 48: Một con lắc dao động điều hòa. Trong một chu kì, khoảng thời gian thế năng con lắc không vượt quá một nửa giá trị động năng cực đại là 1 s. Tần số dao động của con lắc là
	A. 1 Hz.	B. 0,5 Hz.	C. 0,6 Hz.	D. 0,9 Hz.
Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà vật có động năng không vượt quá thế năng là
	A. 2T/3.	B. T/2.	C. T/6.	D. T/3.
Câu 50: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Gọi Wđ, Wt lần lượt là động năng, thế năng tức thời của chất điểm. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà 3Wđ ≤ Wt là
	A. 2T/3.	B. T/2.	C. T/6.	D. T/3.
Câu 51: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T và có năng lượng dao động W. Gọi Wđ là động năng tức thời của chất điểm. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà Wđ ≥ 0,25W là
	A. 2T/3.	B. T/4.	C. T/6.	D. T/3.
Câu 52: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(t + ) cm. Trong 1,75 s đầu tiên, khoảng thời gian mà động năng không bé hơn 3 lần thế năng là?
	A.  s.	B.  s.	C.  s.	D.  s.
Câu 53: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 5 Hz. Tại thời điểm t1 vật có động năng bằng 3 lần thế năng. Tại thời điểm t2 = t1 +  s thì động năng của vật có thể
	A. bằng  lần thế năng hoặc bằng cơ năng.	B. bằng 3 lần thế năng hoặc bằng cơ năng.
	C. bằng 3 lần thế năng hoặc bằng không.	D. bằng  lần thế năng hoặc bằng không.
Câu 54: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 9 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng ba lần thế năng dao động là 0,5 s. Gia tốc cực đại của chất điểm có độ lớn là
	A. 39,5 m/s2.	B. 0,395 m/s2.	C. 0,266 m/s2.	D. 26,6 m/s2.
Câu 55: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ω.t). Tính từ t = 0, thời điểm đầu tiên để động năng của vật bằng 3/4 năng lượng dao động là 0,04 s. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ
	A. 0,50 s.	B. 0,12 s.	C. 0,24 s.	D. 1,0 s.
Câu 56: Trong dao động của con lò xo, tại thời điểm t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, sau đó 0,3 s thì thấy động năng bằng thế năng. Thời gian để độ lớn vận tốc giảm đi một nửa so với thời điểm ban đầu là:
	A. 0,3s.	B. 0,15s.	C. 0,4s.	D. 0,6s.
Câu 57: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau thời gian Δt1 =  s vật chưa đổi chiều chuyển động và động năng giảm đi 4 lần. Sau thời gian Δt2 = 0,3π (s) vật đã đi được 12cm. Vận tốc của vật tại thời điểm ban đầu là
	A. 20 cm/s.	B. 40 cm/s.	C. 25 cm/s.	D. 30 cm/s.
Câu 58: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì 2 s, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Gốc thời gian vật qua vị trí cân bằng, thời điểm lần thứ 2014 mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là
	A. 1005,75 s.	B. 1006,75 s.	C. 503,375 s.	D. 503,75 s.
Câu 59: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật lớn gấp
	A. 18 lần.	B. 26 lần.	C. 16 lần.	D. 9 lần.
Câu 60: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox. Trong 2 phút vật thực hiện được 300 dao động toàn phần. Vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Gốc thời gian là lúc gia tốc của vật có giá trị cực tiểu, thời điểm lần thứ 2016 động năng gấp 3 lần thế năng gần với giá trị nào sau đây nhất
	A. 201,55 s.	B. 201,57 s.	C. 201,53 s.	D. 201,54 s.
Câu 61: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 8J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 5J và nếu đi thêm đoạn S nữa thì động năng bây giờ là bao nhiêu? Biết rằng trong suốt quá trình đó vật chưa đổi chiều chuyển động.
	A. 1,9J	B. 0J	C. 2J	D. 1,2J
Câu 62: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8 J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5 J và nếu đi thêm đoạn S nữa thì động năng bây giờ là
	A. 0,9 J	B. 1,0 J	C. 0,8 J	D. 1,2 J
Câu 63 (ĐH-2014): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100 g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =  s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là
	A. 7,0 cm.	B. 8,0 cm.	C. 3,6 cm.	D. 5,7 cm.
Câu 64: Một chất điểm khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox với cơ năng 0,1 J. Trong khoảng thời gian ∆t =  s kể từ lúc đầu thì động năng của vật tăng từ giá trị 25 mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75 mJ. Vật dao động với biên độ
	A. 6 cm.	B. 8,0 cm.	C. 12 cm.	D. 10 cm.
Câu 65: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và trong thời gian 0,5s vật đi được đoạn đường dài nhất bằng 4 cm. Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 4cos(πt + ) cm	B. x = 4cos(πt - ) cm	C. x = 8cos(2πt + ) cm	D. x = 8cos(2πt - ) cm
Câu 66: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, trong một phút thực hiện được 150 dao động toàn phần. Khi vật có tọa độ x = 2 cm thì nó có vận tốc v = 10π cm/s. Tại thời điểm t = 0, vật có động năng bằng thế năng, sau đó vật có li độ tăng và động năng tăng. Phương trình dao động của vật
	A. x = 4cos(300πt + ) (cm).	B. x = 2cos(5πt + ) (cm).
	C. x = 2cos(300πt - ) (cm).	D. x = 2cos(5πt - ) (cm).
Câu 67: Một con lắc lò xo dao động với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ mà động năng lớn hơn 3 lần thế năng là
	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 68: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình vận tốc v = 10πcos(πt + ) (cm/s). Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ thời điểm ban đầu tới thời điểm động năng của vật bằng 3 lần thế năng lần thứ 3 là:
	A. 13,33 cm/s	B. 17,56 cm/s	C. 15 cm/s	D. 20 cm/s
[image: ]Câu 69: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 5cos(2πt + ) cm.	B. x = 10cos(πt + ) cm.
	C. x = 5cos(2πt - ) cm.	D. x = 10cos(πt - ) cm
[image: ]Câu 70: Một vật có khối lượng 100g dao động điều hoà có đồ thị thế năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc âm, lấy π2 = 10. Phương trình vận tốc của vật là:
	A. v = 60π.cos(5πt + ) cm/s
	B. v = 60πsin(5πt + ) cm/s
	C. v = 60πsin(10πt - ) cm/s
	D. v = 60π.cos(10πt + ) cm/s
[image: ]Câu 71: Một vật có khối lượng 900g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tốc độ trung bình của vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 0,35 s là
	A. 52,31 cm/s
	B. 42,28 cm/s
	C. 48,78 cm/s
	D. 68,42cm/s
Câu 72: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 2A và A dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc.Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?
	A. 0,1 J.	B. 0,4 J.	C. 0,6 J.	D. 0,2 J.
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Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên Ox với phương trình x = 8cos(- t + 0,6π) cm. Tại thời điểm t = 27,8 s vật 
	A. đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương	B. đi qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều dương
	C. đi qua vị trí có li độ - 4 cm theo chiều âm.	D. có li độ 8 cm.
Câu 2: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
	B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
	D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với chu kì T. Tại thời điểm t, vật ở li độ dương, đồng thời vận tốc và gia tốc của vật có giá trị cùng dấu. Tại thời điểm t + 0,75T vật chuyển động
	A. nhanh dần theo chiều dương	B. chậm dần theo chiều dương
	C. nhanh dần theo chiều âm.	D. chậm dần theo chiều âm.
Câu 4: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Khi vật cách vị trí cân bằng 2 cm thì tốc độ của vật là 40 cm/s. Lấy π = 3,14. Cơ năng của vật dao động là
	A. 64 mJ	B. 32 mJ	C. 96 mJ	D. 128 mJ
Câu 5: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thời điểm ban đầu t = 0 thì vật ở vị trí có li độ 2 cm theo chiều dương, sau đó một khoảng thời gian bằng  chu kì thì vật ở vị trí có li độ -2 cm và có tốc độ 60 cm/s. Phương trình dao động của vật là?
	A. x = 8cos(30t - ) cm		B. x = 4cos(30t - ) cm
	C. x = 8cos(30t - ) cm		D. x = 4cos(30t - ) cm
Câu 6: Một vật nhỏ khối lượng 50 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = - 0,16cos8t (N). Dao động của vật có quỹ đạo là
	A. 6 cm	B. 12 cm	C. 8 cm	D. 10 cm.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 8π cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 3,2 cm thì nó có tốc độ là 4,8π cm/s. Tần số của dao động là
	A. 4 Hz.	B. 0,5 Hz.	C. 2 Hz.	D. 1 Hz.
Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8 J, đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5 J và nếu đi thêm đoạn S nữa thì động năng bây giờ là (biết 3S < A)
	A. 0,9 J	B. 1,0 J	C. 0,8 J	D. 1,2 J
[image: ]Câu 9: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của vận tốc của vật có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là
	A. x = 24cos( - ) cm	B. x = 24cos( - ) cm
	C. x = 8cos( - ) cm	D. x = 8cos(t - ) cm
Câu 10: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 5sin(4t + ) cm. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), li độ, vận tốc và gia tốc có giá trị:
	A. x = 2 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,8 m/s2.
	B. x = - 2 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,4 m/s2 đang tăng.
	C. x = 2 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang giảm.
	D. x = - 2 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang tăng.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu tới khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,5 s. Thời điểm ban đầu, lực kéo về có giá trị cực đại. Thời điểm vật có li độ x và vận tốc v thỏa mãn v = ωx lần thứ 2016 là
	A. 671,583 s.	B. 503,875 s.	C. 671,917 s.	D. 503,725 s.
Câu 12: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + 0,5π) (cm), t tính bằng giây (s). Lấy π2 = 10. Cho các phát biểu sau về dao động này:
	(a) Quỹ đạo dao động là 10 cm.
	(b) Tần số dao động là 2π rad/s.
	(c) Pha của dao động tại thời điểm t là 2πt.
	(d)Tại thời điểm 3,125 s, vật đi theo chiều âm trục Ox.
	(e) Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là 10π cm/s.
	(f) Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 0,4 N.
	(g) 50 cm là quãng đường vật có thể đi được trong 5,25 s.
Số phát biểu đúng là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 13: Vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, tần số góc ω > 10 rad/s. Trong quá trình dao động thấy ba thời điểm liên tiếp t1, t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30 cm/s. Biết 3(t2 – t1) = 2(t3 – t1). Gia tốc của vật dao động có độ lớn cực đại là
	A. 12 m/s2.	B. 15 m/s2.	C. 18 m/s2.	D. 6 m/s2.
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương ngang. Khi lực kéo về có độ lớn là F thì vật có tốc độ v1, khi lực kéo bằng 0 thì vật có tốc độ v2. Hệ thức đúng là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 24 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 12 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 48 cm/s2. Biên độ dao động chất điểm là
	A. 6 cm.	B. 4 cm.	C. 10 cm.	D. 8 cm.
Câu 16: Trong khoảng thời gian từ t = τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,5vM đến vM rồi giảm về . Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
	A. 6 cm.	B. 4 cm.	C. 10 cm.	D. 8 cm.
Câu 17: Cho các phát biểu sau về một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A
	(a) Tại vị trí cân bằng, tốc độ của vật bằng 0 và gia tốc có độ lớn cực đại.
	(b) Tại vị trí biên, tốc độ của vật đạt cực đại là gia tốc bằng 0.
	(c) Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có giá trị cực đại.
	(d) Tại biên dương x = A, gia tốc của vật có giá trị cực đại
	(e) Tại biên âm x = - A, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại.
	(f) Tại vị trí cân bằng, gia tốc của vật có giá trị cực tiểu.
Số phát biểu đúng là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 18: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau đó khoảng thời gian ∆t1 =  (s) vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời gian Δt2 = 0,3π (s) tính từ thời điểm ban đầu vật đã đi được 9 cm. Vận tốc ban đầu của vật là
	A. 20 cm/s	B. 15 cm/s	C. 25 cm/s	D. 30 cm/s
Câu 19: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0,25 s, vật có vận tốc v = -2π cm/s, gia tốc a > 0. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 4cos(2πt + 0,5π) cm.	B. x = 4cos(πt + 0,5π) cm.
	C. x = 4cos(πt – 0,5π) cm.		D. x = 4cos(2π.t – 0,5π) cm.
Câu 20: Một chất điểm khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox với cơ năng 0,1 J. Trong khoảng thời gian ∆t =   s động năng của vật tăng từ giá trị 25 mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75 mJ. Vật dao động với biên độ
	A. 6 cm.	B. 8 cm.	C. 10 cm.	D. 12 cm.
Câu 21: Chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. P là điểm nằm giữa hai điểm M và N trên đoạn thẳng đó thỏa mãn: 2MP = 7PN. Gia tốc của vật khi qua M, N và P lần lượt là - 5 m/s2, 4 m/s2 và a. Giá trị của a là
	A. 2 m/s2	B. -7 m/s2	C. 7 m/s2	D. -3 m/s2
Câu 22: Một chất điểm có khối lượng m = 250 g thực hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì tốc độ của vật bằng 0,15 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,25 N. Biên độ dao dộng của chất điểm là
	A. 10 cm.	B. 5 cm.	C. 8 cm.	D. 2 cm.
Câu 23: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox biên độ A. Δt là khoảng thời gian nhỏ nhất vật đi được quãng đường A. Tại thời điểm t vật cách vị trí cân bằng 3 cm và có tốc độ là là 8π cm/s2. Sau đó một khoảng thời gian 2015Δt gia tốc của vật có độ lớn 1,6 m/s2. Lấy π2 = 10. Giá trị của A là
	A. 5 cm.	B. 5 cm.	C. 4 cm	D. 6 cm.
Câu 24: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm) và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết tại một thời điểm bất kì, li độ các vật thỏa mãn 64 + 36 = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3 cm với vận tốc v1 = -18 cm/s và vật thứ hai đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng
	A. 24 cm/s.	B. - 24 cm/s.	C. - 8 cm/s.	D. 8 cm/s.
Câu 25: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân bằng O. Khi vật qua vị trí M có li độ x1 và tốc độ v1. Khi qua vị trí N có li độ x2 và tốc độ v2. Biên độ A là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 26: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình liên hệ giữa vận tốc v và li độ x tại một thời điểm là: v2 = 360 – 10x2, trong đó x tính theo cm, v tính theo cm/s. Tại thời điểm t =  s, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là 
	A. x = 6cos(πt - ) cm		B. x = 3cos(πt + ) cm
	C. x = 6cos(2πt - ) cm		A. x = 3cos(2πt + ) cm
Câu 27: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với tốc độ trung bình trong một chu kì là 20 cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm thì tốc độ của vật là là 5π cm/s. Quãng đường lớn nhất vật có thể đi được trong  s là
	A. 15 cm.	B. 20 cm.	C. 25 cm.	D. 12 cm.
Câu 28: Hai vật dao động điều hòa với cùng biên độ A và chu kì lần lượt là T1 và T2 với T1 = . Khi hai vạt dao động cùng cách vị trí cân bằng là b (0 < b < A) thì tỉ số tốc độ của các vật là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Một vật dao động quỹ đạo dài 16 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1 s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 8 cm/s. Giá trị v0 là:
	A. 10,47cm/s	B. 16,76 cm/s	C. 11,54cm/s	D. 18,14cm/s
Câu 30: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 25 cm và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ - 7π cm/s đến 24π cm/s là  . Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
	A. 1,2 m/s2	B. 2,5 m/s2	C. 1,4 m/s2	D. 1,5 m/s2
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Câu 1 (ĐH-2012): Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là ∆ℓ. Chu kì dao động của con lắc này là
	A. 2π	B. 	C. 	D. 2π
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Vật nặng có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 50 N/m. Lấy g = 10 m/s2, tại vị trí cân bằng lò xo biến dạng một đoạn là
	A. ∆ℓ0 = 5 cm	B. ∆ℓ0 = 0,5 cm	C. ∆ℓ0 = 2 cm	D. ∆ℓ0 = 2 mm
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng 0,2 kg. Trong 20 s con lắc thực hiện được 50 dao động toàn phần. Lấy g = 10 m/s2. Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng là
	A. ∆ℓ0 = 6 cm	B. ∆ℓ0 = 2 cm	C. ∆ℓ0 = 5 cm	D. ∆ℓ0 = 4 cm
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng, chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 40 cm, vật có khối lượng 0,2 kg. Trong 20 s con lắc thực hiện được 50 dao động. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài của lò xo tại vị trí cân bằng là
	A. ℓcb = 46 cm	B. ℓcb = 42 cm	C. ℓcb = 45 cm	D. ℓcb = 44 cm
Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm được treo thẳng đứng. Khi mang vật có khối lượng 200 (g) thì lò xo có chiều dài 24 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động riêng của con lắc lò xo này là
	A. T = 0,397(s).	B. T = 1 (s).	C. T = 2 (s).	D. T = 1,414 (s).
Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 30 cm, vật nặng có khối lượng 200 g, lò xo có độ cứng 50 N/m. Lấy g = 10 m/s2, chiều dài lò xo tại vị trí cân bằng là
	A. ℓcb = 32 cm	B. ℓcb = 34 cm	C. ℓcb = 35 cm	D. ℓcb = 33 cm
Câu 7: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 30 cm, lấy g = 10m/s2. Chiều dài của lò xo tại vị trí cân bằng là
	A. ℓcb = 32 cm	B. ℓcb = 33 cm	C. ℓcb = 32,5 cm	D. ℓcb = 35 cm
Câu 8 (CĐ-2009+CĐ-2014): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là
	A. 36cm.	B. 40cm.	C. 42cm.	D. 38cm.
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của nó là
	A. ℓ0 = 48 cm.	B. ℓ0 = 46,8 cm.	C. ℓ0 = 42 cm.	D. ℓ0 = 40 cm.
Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 30 cm, trong khi vật dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 32 cm đến 38 cm. Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng là
	A. ∆ℓ0 = 6 cm	B. ∆ℓ0 = 4 cm	C. ∆ℓ0 = 5 cm	D. ∆ℓ0 = 3 cm
Câu 11: Khi treo vật khối lượng 100 g vào lò xo thẳng đứng và kích thích cho m dao động thì nó dao động với tần số 5 Hz. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên trong khoảng 40 cm đến 56 cm. Nếu treo vào lò xo vật nặng có khối lượng 400 g thì khi cân bằng lò xo dài bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10.
	A. 48 cm.	B. 49 cm.	C. 50 cm.	D. 51 cm.
Câu 12: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 2cos(20t) cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 30 cm, lấy g = 10 m/s2. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động là
	A. ℓmax = 28,5 cm và ℓmin = 33 cm	B. ℓmax = 31 cm và ℓmin = 36 cm
	C. ℓmin = 30,5 cm và ℓmax = 34,5 cm	D. ℓmax = 32 cm và ℓmin = 34 cm
Câu 13: Con lắc lò xo có lò xo độ cứng 40 N/m treo vật khối lượng 100 g dao động tại nơi có g = 10 m/s2. Khi dao động thì chiều dài lúc ngắn nhất vừa bằng chiều dài tự nhiên của lò xo. Biên độ dao động của con lắc lò xo là
	A. A = 2,5cm.	B. A = 40 cm.	C. A = 0,4 cm.	D. A = 0,025 cm.
Câu 14: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với phương trình x = 8sin(20t + ) cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết chiều dài lớn nhất của lò xo là 92,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
	A. 82 cm.	B. 84,5 cm.	C. 55 cm.	D. 61 cm.
Câu 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt + )cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 50 cm. Chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao động của vật lần lượt là
	A. 60 cm và 52 cm	B. 60 cm và 54 cm	C. 58 cm và 50 cm	D. 56 cm và 50 cm.
Câu 16: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Khi vật dao động thì ℓmax = 100 cm và ℓmin = 80 cm. Chiều dài của lò xo lúc vật ở li độ x = –2 cm là
	A. 88 cm.	B. 82 cm.	C. 78 cm.	D. 92 cm.
Câu 17: Một lò xo có khối lượng không đáng kể, chiều dài tự nhiên 125 cm treo thẳng đứng, đầu dưới có quả cầu m. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình x = 10cos(2πt - )cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài lò xo ở thời điểm t0 = 0 là
	A. 150 cm.	B. 145 cm.	C. 141,34 cm.	D. 158,6 cm.
Câu 18: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động theo phương trình x = Acos(ωt + φ)cm. Chiều dương chọn hướng xuống. Khi con lắc dao động có ℓmax = 1 m và ℓmin = 0,8 m. Tìm chiều dài lò xo khi pha dao động của con lắc là.
	A. 85 cm.	B. 90 cm.	C. 87,5 cm.	D. 92,5 cm.
Câu 19: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + )cm, chiều dương hướng xuống. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 40 cm. Chiều dài của lò xo tại thời điểm  s là
	A. 43,5 cm	B. 48,75 cm	C. 43,75 cm	D. 46,25 cm
Câu 20: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt + )cm, chiều dương được chọn hướng lên. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 50 cm. Chiều dài của lò xo tại thời điểm  là
	A. 52,75 cm	B. 52 cm	C. 54 cm	D. 48,25 cm
Câu 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hoà. Biết quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 2/15 giây là 8 cm, khi vật đi qua vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm, gia tốc rơi tự do g = 10m/s2, lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của dao động này là
	A. 40π cm/s	B. 45π cm/s	C. 50π cm/s	D. 30π cm/s
Câu 22: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên lò xo là 40 cm. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài biến thiên từ 36 cm đến 52 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Tốc độ của vật khi lò xo dài 40 cm là
	A. 20π cm/s	B. 40π cm/s	C. 20π cm/s	D. 20π cm/s
Câu 23: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên lò xo là 40 cm. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài biến thiên từ 36 cm đến 52 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp lò xo dài 48 cm là
	A.  s	B.  s	C. 0,2 s	D. 0,1 s
Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 6 cm. Khi vật ở vị trí cao nhất, lò xo bị dãn 1 cm. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc bằng
	A. 0,5 s.	B. 0,6 s.	C. 0,4 s.	D. 0,3 s.
Câu 25: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 12 cm. Khi vật ở vị trí cao nhất, lò xo bị nén 2 cm. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc bằng
	A. 0,5 s.	B. 0,6 s.	C. 0,4 s.	D. 0,3 s.
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 80 g và lò xo có khối lượng không đáng kể. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động, lò xo ngắn nhất là 40 cm và dài nhất là 56 cm. Lấy g = 9,8 m/s2. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, t = 0 là lúc lò xo ngắn nhất. Phương trình dao động của vật có dạng:
	A. x = 8cos(9πt + π) cm.		B. x = 8cos(9πt) cm.
	C. x = 8cos(9πt + π) cm. 	D. x = 8cos(9t) cm.
Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Vật đi quảng đường 20cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất thời gian 0,75s. Chọn gốc thời gian lúc vật đang chuyển động chậm dần theo chiều dương với tốc độ  m/s. Phương trình dao động của vật là
	A. x = 10cos(t - )cm.		B. x = 10cos(t - )cm.
	C. x = 20cos(t - )cm. 		D. x = 20cos(t - )cm.
Câu 28: Một vật khối lượng 200 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Từ vị trí cân bằng, người ta kéo vật xuống một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ. Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ là
	A. v = 40 cm/s.	B. v = 60 cm/s.	C. v = 80 cm/s.	D. v = 100 cm/s.
Câu 29: Một vật khối lượng 200 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Từ vị trí cân bằng, người ta giữ vật sao cho lò xo bị nén 1,5 cm rồi thả nhẹ. Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ là
	A. v = 40 cm/s.	B. v = 60 cm/s.	C. v = 80 cm/s.	D. v = 100 cm/s.
Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 100 g, k = 100 N/m. Kéo vật từ vị trí cân bằng xuống dưới một đoạn 3 cm và tại đó truyền cho nó tốc độ 30π cm/s theo phương thẳng đứng. Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật là
	A. 2 cm	B. 2 cm	C. 4 cm	D. 3 cm
Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2. Vật đang cân bằng thì lò xo giãn 5cm. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 cm rồi truyền cho nó tốc độ v0. Sau đó vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 30 cm/s. Giá trị của v0 là
	A. 40cm/s	B. 30cm/s	C. 20cm/s	D. 15cm/s
Câu 32: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Giữ vật sao cho lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó tốc độ 20π cm/s hướng lên trên. Sau đó con lắc dao động điều hòa với phương trình x = Acos(5πt + φ) với chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc truyền tốc độ. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Giá trị A và φ lần lượt là
	A. 2 cm và - 	B. cm và  	C. 4 cm và - 	D. 4 cmvà -
Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng 400 g, độ cứng của lò xo 100 N/m. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 2 cm rồi truyền cho vật tốc độ 10π cm/s hướng lên. Chọn gốc O ở vị trí cân bằng, chiều dương Ox hướng xuống, t = 0 khi truyền tốc độ. Phương trình dao động của vật là:
	A. x = 3cos(4πt – ) cm		B. x = 4cos(5πt + ) cm
	C. x = 2cos(3πt + ) cm		D. x = 5cos(2πt + ) cm
Câu 34: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, k = 40 N/m; m = 100 g. Giữ vật theo phương thẳng đứng làm Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 3 cm rồi truyền cho nó tốc độ 40 cm/s thì nó dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo và khi vật đạt độ cao cực đại, lò xo giãn 5 cm. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của vật dao động là
	A. 1,15 m/s.	B. 0,5 m/s.	C. 10 cm/s.	D. 2,5 cm/s.
Câu 35: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, k = 100 N/m; m = 100 g. Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc 20π cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
	A. 5,46 cm	B. 4 cm	C. 4,58 cm	D. 2,54 cm
Câu 36: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, k = 40 N/m; m = 100 g. Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,5 cm rồi truyền cho nó vận tốc 20 cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
	A. 2 cm	B. 3,2 cm	C. 2 cm	D.  cm
Câu 37: Một con lắc lò xo có độ cừng 100 N/m treo thẳng đứng, đầu dưới treo một vật có khối lượng 1 kg tại nơi có gia tốc trọng trường là 10 m/s2. Giữ vật ở vị trí lò xo dãn 7 cm rồi truyền tốc độ 0,4 m/s theo phương thẳng đứng. Ở vị trí thấp nhất lò xo giãn là
	A. 5 cm.	B. 25 cm.	C. 15 cm.	D. 10 cm.
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Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A. Lực đàn hồi của lò xo có có độ lớn cực đại khi
	A. vật ở điểm biên dương (x = A).	B. vật ở điểm biên âm (x = –A).
	C. vật ở vị trí thấp nhất.		D. vật ở vị trí cân bằng.
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 40 N/m và vật nặng có khối lượng 400 g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu nhận giá trị nào sau đây?
	A. |F|max= 4 N; |F|min = 2 N.	B. |F|max= 4 N; |F|min = 0 N.
	C. |F|max= 2 N; |F|min = 0 N.	D. |F|max= 6 N; |F|min = 2 N.
Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 40 N/m và vật nặng có khối lượng 200 g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu nhận giá trị nào sau đây?
	A. |F|max= 4 N; |F|min = 2 N.	B. |F|max= 4 N; |F|min = 0 N.
	C. |F|max= 2 N; |F|min = 0 N.	D. |F|max= 2 N; |F|min = 1,2 N.
Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 80 N/m, quả nặng có khối lượng 320 g. Kích thích để cho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 6 cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu trong quá trình quả nặng dao động là
	A. |F|max = 80 N, |F|min = 16 N.	B. |F|max = 8 N, |F|min = 0 N.
	C. |F|max = 8 N, |F|min = 1,6 N.	D. |F|max = 800 N, |F|min = 160 N.
Câu 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 30 N/m và vật nặng có khối lượng 320 g. Kích thích để cho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 6 cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực kéo lớn nhất của lò xo lên điểm treo trong quá trình quả nặng dao động là
	A. 16 N.	B. 8 N	C. 5 N.	D. 800 N
Câu 6: Treo vật nặng khối lượng m vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m thì lò xo dãn một đoạn 10 cm. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo biến thiên từ 100 cm đến 110 cm. Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình vật dao động là
	A. 200 N.	B. 600 N.	C. 6 N.	D. 60 N.
Câu 7: Một lò xo độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên của lò xo là 22 cm. Kích thích cho quả cầu dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt)cm. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, độ lớn lực kéo lớn nhất tác dụng vào điểm treo là 3 N. Khối lượng quả cầu là
	A. 0,4 kg.	B. 0,2 kg.	C. 0,1 kg.	D. 10 g.
Câu 8: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Tại vị trí cân bằng lò xo giãn 5 cm. Kích thích cho vật dao động điều hoà. Trong quá trình dao động tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu là 4. Biên độ dao động là:
	A. A = 2 cm	B. A = 3 cm	C. A = 2,5 cm	D. A = 4 cm
Câu 9: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo thẳng đứng với biên độ 10 cm. Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là . Lấy g = π2 = 10 m/s2. Tần số dao động là 
	A. 1 Hz.	B. 0,5 Hz.	B. 0,25 Hz.	D. 0,75 Hz.
Câu 10: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20 s. Cho g = π2 = 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:
	A. 5	B. 4	C. 7	D. 3
Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với phương trình x = 12cos(10t + ) cm tại nơi có g = 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi khi vật ở biên dưới và biên trên là
	A. 3.	B. 8.	C. 11.	D. 12.
Câu 12: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ giãn khi vật ở vị trí cân bằng là 10 cm. Vật nặng dao động trên chiều dài quỹ đạo là 24 cm. Lò xo có độ cứng 40 N/m. Độ lớn lực tác dụng vào điểm treo khi lò xo có chiều dài ngắn nhất là
	A. 0,8 N.	B. 8 N.	C. 80 N.	D. 5,6 N.
Câu 13: Một con lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu dưới có một vật khối lượng 100 g. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng. Kích thích quả cầu dao động với phương trình
x = 4cos(20t + ) cm. Độ lớn của lực do lò xo tác dụng vào điểm treo khi vật đạt vị trí cao nhất là
	A. 1 N.	B. 0,6 N.	C. 0,4 N.	D. 0,2 N.
Câu 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do g = π2 = 10 m/s2, độ cứng của lò xo 50 N/m. Khi vật dao động thì độ lớn lực kéo cực đại và độ lớn lực nén (đẩy) cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 5 N và 2,5. Tốc độ cực đại của vật là
	A. 60 cm/s.	B. 150 cm/s.	C. 40 cm/s.	D. 50 cm/s.
Câu 15: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 8 cm. Cho g = π2 = 10 m/s2. Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lần lượt là 10 N và 6 N. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là
	A. 30 cm và 28 cm.	B. 26 cm và 24 cm.	C. 28 cm và 25 cm.	D. 30 cm và 26 cm.
Câu 16: Tìm câu sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A < Δl). Trong quá trình dao động, phát biểu sai là
	A. Lò xo bị dãn cực đại một lượng là A + Δl
	B. Lò xo có lúc bị nén, có lúc bị dãn và có lúc không biến dạng
	C. Lực tác dụng của lò xo lên giá treo trong quá trình dao động là lực kéo
	D. Lò xo bị dãn cực tiểu một lượng là Δl - A
Câu 17 (ĐH-2013): Gọi M, N, I là các điểm trên một lò xo nhẹ, được treo thẳng đứng ở điểm O cố định. Khi lò xo có chiều dài tự nhiên thì OM = MN = NI = 10cm. Gắn vật nhỏ vào đầu dưới I của lò xo và kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động tỉ số độ lớn lực kéo lớn nhất và độ lớn lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3; lò xo giãn đều; khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N là 12cm. Lấy π2 = 10. Vật dao động với tần số là:
	A. 2,9Hz	B. 2,5Hz	C. 3,5Hz	D. 1,7Hz.
Câu 18: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 80 N/m. Biết rằng vật dao động điều hòa có gia tốc cực đại 2,4 m/s2. Tính tốc độ khi qua vị trí cân bằng và độ lớn cực đại của lực đàn hồi
	A. v = 0,14 m/s, F = 2,48 N	B. v = 0,12 m/s, F = 2,84 N
	C. v = 0,12 m/s, F = 2,48 N	D. v = 0,14 m/s, F = 2,84 N
Câu 19: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương Ox chiều dương hướng từ trên xuống. Độ cứng lò xo là 40 N/m. Khi qua li độ x = 1,5 cm vật chịu lực kéo đàn hồi của lò xo có độ lớn 1,6 N. Khối lượng vật nặng của con lắc là
	A. 100 g.	B. 120 g.	C. m = 50 g.	D. m = 150 g.
Câu 20: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng 0,1 kg và lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa. Năng lượng dao động của con lắc là 18.10-3 J. Lấy g = 10 m/s2. Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo là
	A. 2,2 N.	B. 1,2 N.	C. 1 N.	D. 0,2 N.
Câu 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 g và lò xo khối lượng không đáng kể. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động theo phương trình x = 4sin(10t – π/6) cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường s = 5 cm (kể từ t = 0) là
	A. 1,6 N.	B. 1,2 N.	C. 0,9 N.	D. 0,7 N.
Câu 22: Con lăc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với phương trình x = 10cos(10t + ) cm. Lò xo có độ cứng 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2. Chọn chiều dương hướng lên. Tại t = 0, lực tác dụng vào điểm treo có độ lớn
	A. 5 N.	B. 0,5 N.	C. 1,5 N.	D. 15 N.
Câu 23: Một lò xo khối lượng đáng kể có độ cứng 100 N/m, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng có khối lượng 1 kg. Cho vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(ωt - ) cm. Độ lớn của lực đàn hồi khi vật có vận tốc 50 cm/s và ở phía dưới vị trí cân bằng là
	A. 5 N.	B. 10 N.	C. 15 N.	D. 30 N.
Câu 24: Con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc là 10 rad/s. Chọn gốc toạ độ O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Khi vật nhỏ con lắc có tốc độ bằng không thì lò xo không biến dạng. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật có vận tốc 80 cm/s là
	A. 2,5 N.	B. 1,6 N.	C. 5 N.	D. 2 N hoặc 8 N
Câu 25: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà gồm vật nặng 200 g và lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm. Khi lò xo có chiều dài 37 cm thì vận tốc của vật bằng không và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 3 N. Cho g =10 m/s2. Năng lượng dao động của vật là
	A. 0,125J.	B. 0,090J.	C. 0,250J.	D. 0,045J.
Câu 26: Một con lắc lò xo treo vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 30 cm. Lấy g =10 m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật là
	A. 1,5J.	B. 0,1J.	C. 0,08J.	D. 0,02 J.
Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương đứng. Thời gian quả cầu đi từ vị trí cao nhất tới vị trí thấp nhất là 0,2 s; tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi lò xo và trọng lực vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là . Lấy g = π2 m/s2. Biên độ dao động của con lắc là
	A. 2 cm.	B. 3 cm.	C. 4 cm.	D. 5 cm.
Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 1 kg và lò xo khối lượng không đáng kể. Giữ vật ở vị trí dưới vị trí cân bằng sao cho khi đó lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 12 N rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình vật dao động là
	A. 0	B. 4 N.	C. 8 N	D. 22 N
Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 5 cm và chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc lực đàn hồi có độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là 0,375T. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật nặng khi lò xo bị nén 1 cm là
	A. 87,6 cm/s.	B. 83,1 cm/s.	C. 57,3 cm/s.	D. 52,92 cm/s.
Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ lên một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ, thì thấy sau khoảng thời gian ngắn nhất là a, b thì lực đàn hồi và lực kéo về tương ứng bằng không, với  = . Lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động con lắc là
	A. 0,44 s.	B. 0,40 s.	C. 0,2 s.	D. 0,37 s.
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	08. B
	09. A
	10. C

	11. C
	12. A
	13. B
	14. B
	15. D
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	18. C
	19. A
	20. D
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[bookmark: _Toc487544331][bookmark: _Toc487544478][bookmark: _Toc498713175]Chủ đề23. Thời gian dao động của con lắc lò xo thẳng đứng
Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ0. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là 0,25T. Biên độ dao động của vật là:
	A. ∆ℓ0	B. ∆ℓ0	C. 2Δℓ0	D. 1,5Δℓ0
Câu 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ0. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị giãn trong một chu kỳ là . Biên độ dao động của vật là:
	A. ∆ℓ0	B. ∆ℓ0	C. 2Δℓ0	D. 1,5Δℓ0
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Xét trong một chu kỳ dao động thì thời gian độ lớn gia tốc a của vật nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g là . Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn Δℓ0 của lò xo khi vật nặng ở vị trí cân bằng là
	A. ∆ℓ0	B. ∆ℓ0	C. 2Δℓ0	D. 1,5Δℓ0
Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ0. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Trong một chu kỳ thời gian lò xo bị giãn gấp đôi thời gian bị nén. Biên độ dao động của vật là:
	A. ∆ℓ0	B. ∆ℓ0	C. 2Δℓ0	D. 1,5Δℓ0
Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng với lò xo độ cứng 80 N/m và vật nặng khối lượng 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm, lấy g = 10 m/s2. Trong một chu kỳ T, khoảng thời gian lò xo nén là
	A.  (s).	B.  (s).	C.  (s).	D.  (s).
Câu 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng ở vị trí cân bằng lò xo dãn 5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết rằng trong một chu kì thời gian lò xo bị nén bằng một nửa thời gian lò xo dãn. Tốc độ của vật khi lò xo qua vị trí lò xo không biến dạng là
	A.  (m/s).	B.  (m/s).	C.  (m/s).	D.  (m/s).
Câu 7: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 30cm đầu trên treo vào điểm cố định đầu dưới gắn một vật nhỏ. Khi hệ cân bằng, lò xo có chiều dài 31cm. Khi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A thì khoảng thời gian lò xo bị nén trong mỗi chu kỳ là 0,05s. Biên độ A bằng
	A. 2,0cm.	B. 1,7cm.	C. 1,4cm.	D. 1,0cm.
Câu 8: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều điều hòa với biên độ 2 cm. Biết trong một chu kì dao động, thời gian lò xo dãn bằng 2 lần lò xo bị nén. Lấy g = 10 m/s2 = π2 m/s2. Tốc độ trung bình của vật nặng treo đầu dưới lò xo trong một chu kì là
	A. 15 cm/s.	B. 30 cm/s.	C. 60 cm/s.	D. 20 cm/s.
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Kích thích quả cầu dao động với phương trình x = 5cos(20t + π) cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian vật đi từ lúc t0 = 0 đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là
	A.  (s).	B.  (s).	C.  (s).	D.  (s).
Câu 10: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,6 s. Ban đầu t = 0, vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo bị nén 9 cm. Kể từ t = 0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là
	A. 1207,1s.	B. 1207,3s.	C. 603,5s.	D. 603,7s.
Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ x = 2,5 cm thì có tốc độ 50 cm/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là
	A. 5,5 s.	B.  s	C. 5 s.	D.  s
Câu 12: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật 100 g, lò xo có độ cứng 25 N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng 2 cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Cho g = 10 m/s2 = π2. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn 2 cm lần thứ hai.
	A. 0,3 s	B. 0,27 s	C. 66,7 ms	D. 100 ms
Câu 13: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật 100 g, lò xo có độ cứng 25 N/m. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng 2 cm rồi truyền cho vật một vận tốc10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Cho g = 10 m/s2 = π2. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn 2 cm lần thứ hai.
	A. 0,3 s	B. 0,2 s	C. 0,15 s	D. 0,4 s
Câu 14: Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc10 rad/s. Cho g =10 m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5 N là:
	A.  s.	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 15: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m = 400 g. Biết rằng trong một chu kỳ, thời gian lực đàn hồi của lò xo thực hiện công cản bằng 0,2 s. k có giá trị bằng
	A. 256 N/m.	B. 98,7 N/m.	C. 225 N/m.	D. 395 N/m.
Câu 16: Một con lắc lò xo dao động dọc theo trục thẳng đứng của nó với phương trình x = 4,5cos(t) cm, t tính bằng s. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà lực kéo về ngược hướng với lực đàn hồi tác dụng vào vật là
	A. 0,1 s.	B. 0,05 s.	C. 0,15 s.	D. 0,2 s.
Câu 17: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 50 N/m, khối lượng vật treo là 200 g. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn tổng cộng 12 cm rồi thả nhẹ cho nói dao động điều hòa. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao đông là
	A.  s	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 18: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều lực kéo về là
	A. 0,4 s.	B. 1 s.	C. 0,2 s.	D. 0,3 s.
Câu 19: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, lò xo có độ cứng 50 N/m và vật nặng khối lượng 200 g. Kéo vật xuống dưới để lò xo dãn 12 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 = π2 m/s2. Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cố định cùng chiều với lực kéo về là
	A.  s	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 5π rad/s ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; lấy π2 = 10. Trong thời gian một chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo và lực kéo về tác dụng vào vật cùng hướng là t1, thời gian hai lực đó ngược hướng là t2. Cho t1 = 5t2. Trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén là:
	A.  s	B.  s	C.  s	D.  s
Câu 21:Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 50 N/m, khối lượng vật treo là 200 g. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo giãn tổng cộng 12 cm rồi thả nhẹ cho nói dao động điều hòa. Lấy g = π2 = 10. Thời gian lực đàn hồi tác dụng và giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao động là
	A. 2/15 s	B. 1/30 s	C. 1/15 s	D. 1/10 s
Câu 22: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là y. Tỉ số x/y = 2/3. Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là
	A. 3	B. 3/2	C. 1/5	D. 2
Câu 23: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số và biên độ lần lượt là f và , ở đây g là gia tốc rơi tự do tại nơi đặt con lắc. Thời gian ngắn nhất kể từ khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi lò xo dãn a (cm), 2a (cm) và 3a (cm) thì tốc độ vật nhỏ tương ứng là v (cm/s), v (cm/s) và v (cm/s). Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào sau đây nhất
	A. 0,7	B. 0,6	C. 0,8	D. 0,5
Câu 25: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là 9N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là:
	A. T/6	B. T/4	C. T/3	D. T/2
Câu 26: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với phương trình: x = Acos(πt - ) cm. Gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, hướng ra xa đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t = 0 là
	A. 5/3 s.	B. 1/2 s.	C. 1/3s.	D. 5/6s.
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[bookmark: _Toc487544332][bookmark: _Toc487544479][bookmark: _Toc498713176]Chủ đề 24: Con lắc đơn và các đại lượng cơ bản
Câu 1: (I) điều kiện kích thích ban đầu để con lắc dao động; (II) chiều dài dây treo; (III) biên độ dao động; (IV) khối lượng vật nặng; (V) gia tốc trọng trường. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào :
	A. (II) và (IV).	B.(III) và (IV).	C.(II) và (V).	D.(I).
Câu 2 (ĐH-2013): Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấyπ2= 10. Chu kì dao động của con lắc là:
	A.0,5s.	B.2s	C.1s	D.2,2s
Câu 3 (CĐ-2014): Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là
	A.81,5 cm.	B.62,5 cm.	C.50 cm.	D.125 cm.
Câu 4 (CĐ-2007): Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ
	A. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
	B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.
	C. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
	D. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
Câu 5 (CĐ-2010): Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dàiđang dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khităng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dàibằng
	A.2 m.	B.1 m.	C.2,5 m.	D.1,5 m.
Câu 6: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 7,9 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện39 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc sau khi thay đổi là
	A.160 cm.	B.152,1 cm.	C.144,2 cm.	D.167,9 cm.
Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài 120 cm. Để chu kì dao động giảm 10% thì chiều dài dây treo con lắc phải
	A.tăng 22,8 cm.	B.giảm 22,8 cm.	C.tăng 18,9 cm.	D.giảm 97,2 cm.
Câu 8: Nếu giảm chiều dài của một con lắc đơn một đoạn 44 cm thì chu kì dao động nhỏ của nó thay đổi một lượng 0,4 s. Chu kì dao động của con lắc khi chưa giảm chiều dài là
	A.2,0 s.	B.2,2 s.	C.1,8 s.	D.2,4 s.
Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 80 cm dao động điều hòa, trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện được 10 dao động. Giảm chiều dài con lắc 60 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t trên nó thực hiện được bao nhiêu dao động? (Coi gia tôc trọng trường là không thay đổi)
	A.40 dao động.	B.20 dao động.	C.80 dao động.	D.5 dao động.
Câu 10 (CĐ-2012): Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao độngcủa con lắc đơn lần lượt làℓ1, ℓ2 và T1, T2. Biết. Hệ thức đúng là
	A.  = 2	B. = 4	C. 	B. 
Câu 11: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1, con lắc đơn có chiều dài ℓ2 thì dao động với chu kỳ T2. Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ1+ ℓ2 sẽ dao động với chu kỳ là
	A.T = T2 – T1.	B.T2=	C. T2 = 	D.T2=
Câu 12: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 3 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 4 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ2 + ℓ1 sẽ dao động với chu kỳ là
	A.T = 7 (s).	B.T = 12 (s).	C.T = 5 (s).	D.T = 4/3 (s).
 (
2
)Câu 13 (CĐ-2012): Tại một vị trí trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dàiℓ1dao động điều hòa với chu kì T1; con lắcđơn có chiều dài ℓ2 (ℓ2< ℓ1) dao động điều hòa với chu kì T2. Cũng tại vị trí đó, con lắc đơn có chiều dàiℓ1 – ℓ2dao động điều hòa với chu kì là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 10 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 8 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = ℓ1 – ℓ2 sẽ dao động với chu kỳ là
	A.T = 18 (s).	B.T = 2 (s).	C.T = 5/4 (s).	D.T = 6 (s).
Câu 15: Con lắc đơn có chiều dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 3 (s), con lắc đơn có chiểu dài ℓ2 dao động với chu kỳ T2 = 2 (s). Khi con lắc đơn có chiều dài ℓ = 2ℓ1 + 4,5ℓ2 sẽ dao động với chu kỳ là
	A.T = 7 (s).	B.T = 12 (s).	C.T = 6 (s).	D.T = 4/3 (s).
Câu 16: Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ 2 thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là:
	A.ℓ1= 100 m; ℓ2= 6,4 m.		B.ℓ1= 64 cm; ℓ2= 100 cm.
	C.ℓ1= 1 m; ℓ2= 64 cm.		D.ℓ1= 6,4 cm; ℓ2= 100 cm.
Câu 17 (ĐH-2009): Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo là
	A.0,125 kg	B.0,750 kg	C.0,500 kg	D.0,250 kg
Câu 18: Khi đưa một vật lên một hành tinh, vật ấy chỉ chịu một lực hấp dẫn bằnglực hấp dẫn mà nó chịu trên mặtTrái Đất. Giả sử một đồng hồ quả lắc chạy rất chính xác trên mặt Trái Đất được đưa lên hành tinh đó. Khi kim phút của đồng hồ này quay được một vòng thì thời gian trong thực tế là
	A. giờ.	B.2 giờ.	C. giờ.	D.4 giờ.
Câu 19: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A
	A.tăng 0,1%.	B.tăng 1%.	C.giảm 1%.	D.giảm 0,1%.
Câu 20 (ĐH-2014): Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad, tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là
	A.α = 0,1cos(10t – 0,79) (rad)	B.α = 0,1cos(20πt – 0,79) (rad)
	C.α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad)	D.α = 0,1cos(10t + 0,79) (rad)
Câu 21: Một con lắc đơn chiều dài 20 cm dao động với biên độ góc 60 tại nơi có g = 9,8 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ góc 30theo chiều dương thì phương trình li độ cong của vật là
	A.s =cos(7t - ) cm		B.s = cos(7t + ) cm
	C. s = cos(7t + ) cm		B. s = cos(7t - ) cm
Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây là ℓ dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g với biên độ góc α0. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc α, nó có vận tốc v thì:
	A. = α2 + 	B. = α2 + 	C. = α2 + 	D. = α2 +glv2
Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 20 cm dao động tại nơi có g = 9,8 m/s2. Ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi truyền cho vật tốc độ 14 cm/s phương vuông góc với dây treo hướng về vị trí cân bằng. Chọn gốc thời gian lúc truyền tốc độ, chiều dương là chiều kéo lệch vật thì phương trình li độ dài của vật là :
	A. s = 2cos(7t - ) cm		B. s = 2cos(7t + ) cm	
	C. s = 2cos(7t + ) cm		D. s = 2cos(7t - ) cm	
Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 = 0,1 rad tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí có li độ dài s = 8cmvới vận tốc v = 20 cm/s. Chiều dài dây treo vật là
	A.80 cm.	B.100 cm.	C.160 cm.	D.120 cm.
Câu 25: Một con lắc có chiều dài 25 cm; cho con lắc dao động điều hoà với biên độ góc 0,08 rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, lấy π2= 10. Thời gian ngắn nhất con lắc đi được quãng đường 6 cm là ?
	A. s.	B. s.	C.0,5 s.	D.0,4 s.
Câu 26 (ĐH-2008): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?
	A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
	B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
	C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.
	D. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 
Câu 27: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượngvậtnhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là ℓ, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
	A.mgℓ.	B.mgℓ.	C.2mgℓ.	D.mgℓ.
Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng
	A.6,8.10-3 J.	B.3,8.10-3 J.	C.5,8.10-3 J.	D.4,8.10-3 J.
Câu 29: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,01 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của α0 là
	A.3,30	B.6,60	C.4,70	D.9,60
Câu 30: Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, và vật có khối lượng 150 g, dao treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; π2 = 10. Tại vị trí cân bằng người ta truyền cho con lắc vận tốc  m/s theo phương vuông góc với sợi dây. Lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo trong quá trình con lắc dao động là:
	A.Tmax = 1,516 N, Tmin = 1,491 N.	B.Tmax = 1,156 N, Tmin= 1,491 N.
	C.Tmax = 1,516 N, Tmin = 1,149 N.	D.Tmax = 1,156 N, Tmin= 1,149 N.
Câu 31: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 90 cm, khối lượng vật nặng là 200g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 4 N. Vận tốc của vật nặng khi đi qua vị trí này có độ lớn là
	A.4 m/s.	B.2 m/s.	C.3 m/s.	D.33 m/s.
Câu 32: Hai con lắc đơn có cùng vật nặng, chiều dài dây treo con lắc thứ nhất và thứ hai lần lượt là 81 cm và 64 cm dao động điều hòa tại cùng một nơi với cùng năng lượng dao động, biên độ góc của con lắc thứ nhất là
	A.6,3280	B.4,4450	C.3,9150	D.5,6250
Câu 33: Hai con lắc đơn dao động có chiều dài tương ứng ℓ1 = 10 cm, ℓ2 chưa biết dao động điều hòa tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ 1 thực hiện được 20 dao động thì con lắc thứ 2 thực hiện 10 dao động. Chiều dài con lắc thứ hai là
	A.ℓ2= 20 cm.	B.ℓ2= 40 cm.	C.ℓ1= 30 cm.	D.ℓ1= 80 cm.
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Dạng 1: Ngoại lực , tác dụng lên vật luôn ngược chiều với - gia tốc của thang máy hay ô tô!
Câu 1:Chu kỳ của một con lắc đơn nếu treo nó trong thang máy đang đi lên cao chậm dần đều thì chu kỳ của nó sẽ 
	A. giảm đi so với khi thang máy đứng yên	B. tăng lên so với khi thang máy đứng yên
	C. bằng so với khi thang máy đứng yên	D. có thể xảy ra cả 3 khả năng trên
Câu 2:Một con lắc đơn được treo vào trần của một chiếc xe chạy ngang nhanh dần đều với gia tốc a= 10 m/s2. Lấy g = 10m/s2. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vị trí cân bằng của con lắc?
	A. Dây treo có phương thẳng đứng
	B. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300
	C. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450	
	D. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600
Câu 3:Một con lắc dao động với chu kỳ T = 1,6 (s) tại nơi có g = 9,8 m/s2. Người ta treo con lắc vảo trần thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 0,6 m/s2, khi đó chu kỳ dao động của con lắc là
	A. 1,65 (s)	B. 1,55(s).	C. 0,66(s)	D. 1,92 (s)
Câu 4:Con lắc đơn dao động với chu kỳ 2 s khi treo vào thang máy đứng yên, lấy g = 10 m s2. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 0,5 m/s2 thì con lắc dao động điều hòa chu kì dao động bằng
	A. 1,95 s.	B. 1,98 s.	C. 2,15 s.	D. 2,05s.
Câu 5:Một con lắc đơn dài 1,5 m treo trên trần của thang máy đi lên nhanh dần đều vơi gia tốc 2,0 m/s2. Tại nơi có g = 10 m/s2 dao động điều hòa với chu kì
	A. 2,7 s.	B.2,22s.	C. 2,43s.	D. 5,43 s
Câu 6:Một con lắc đơn dao động điều hoà trong một ô tô chuyên động thẳng trên đường ngang. Phát biểu đúng là
	A. Khi ô tô chuyển động đều, chu kỳ dao động tăng.
	B. Khiô tô chuyển động đều, chu kỳ dao động giảm.
	C. Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều, chu kỳ dao động giảm.
	D. Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều, chu kỳ dao động tăng.
Câu 7:Một con lắc đơn có chu kỳ dao động với biên độ góc nhỏ T0= 1,5 (s). Treo con lắc vào trần một chiếc xe đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang thì khi ở vị trí cân bằng dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc α= 300. Chu kỳ dao động của con lắc trong xe là
	A. 2,12 s.	B. 1,4 s.	C.  1,61s.	D. l,06s
Câu 8:Một con lắc đơn được treo dưới trần một thang máy đứng yên có chu kỳ dao động là T0. Khi thang máy chuyển động xuống dưới với vận tốc không đổi thì chu kỷ là T1, còn khi thang máy chuyển động nhanh dần đều xuống dưới thì chu kỳ là T2. Khi dó
	A. T0= T1 = T2	B. T0  = T1<T2	C. T0 = T1>T2	D. T0<T1<T2
Câu 9:Một con lắc đơn dao động với chu kì 2s ở nơi có gia tốc trọng trường g. Con lắc được treo trên xe ô tô đangchuyển động trên đường nằm ngang với gia tốc có độ lớn. Chu kì dao động của con lắc trong ô tô đó là
	A. 2,12 s.	B. 1,86 s.	C. 1,95s.	D. 2,01 s.
Câu 10 (DH-2007):Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng
	A. 2T.	B. T	C. 	D. 
Câu 11:Một con lắc đơn được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh đần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc có cùng độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3 s. Khi thang máy đứng yên thi chu kì dao động điều hòa của con lắc là
	A. 2,35 s.	B. 1,29 s.	C. 4,60 s.	D. 2,67 s
Câu 12:Treo con lắc đơn có chiều dài ℓ = 0,5 m vào trần của toa xe. Toa xe đang trượt tự do xuống dốc, dốc hợp với mặt phẳng nằm ngang góc α= 150. Biết gia tốc trọng trường tại nơi treo con lắc là 10 m/s2.
a) Khi con lắc ở vị trí cân bằng, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc
	A. 750.	B. 150.	C. 300.	D. 600.
b) Chu kỳ dao động của con lắc là
	A. 1,68 s.	B. 1,74 s.	C. 1,43 s.	D. 2,86 s.
Câu 13:Treo con lắc đơn có chiều dài 0,5 m vào rtần của toa xe. Toa xe có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc khi toa xe trượt tự do trên mặt phẳng nghiêng là
	A. 1,53 s.	B. 1,42 s.	C. 0,96s.	D. 1,27 s.
Dạng 2:Ngoại Lực ,  cùng chiều với  nếu q > 0 hoặc ngược chiều với  nếu q < 0
Câu 14:Một con lắc đơn có vật nặng m = 80 g, đặt trong một điện trường đểu có véctơ cường độ điện trường thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800 V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu kỳ dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là T0 = 2 (s), tại nơi có g = 10 m/s2. Tích cho vật nặng điện tích q = 6.10-5 C thì chu kỳ dao động của nó là
	A. T' = 1,6 (s).	B. T' = 1,72 (s).	C. T' = 2,5(s).	D. T' = 2,36 (s).
Câu 15:Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có g = 10 m/s2với chu kỳ T = 2 (s), vật có khối lượng m = 100 (g) mang điện tích q = -0,4 μC. Khi đặt con lắc trên vào trong điện đều có  = 2,5.106V/m nằm ngang thì chu kỳ dao động lúc đó là:
	A. T' = 1,5 (s).	B. T' = 1,68 (s).	C. T'=2,38 (s).	D. T' = 2,18(s).
Câu 16:Tích điện cho quả cầu khối lượng m của một con lắc đơn điện tích q rồi kích thích cho con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều cường độ E, gia tốc trọng trường g. Để chu kỳ dao động của con lắc trong điện trường giảm so với khi không có điện trường thì điện trường hướng có hướng
	A. thẳng đứng từ dưới lên và q > 0.	B. nằm ngang và q < 0.
	C. nằm ngang và q = 0.		D. thẳng đứng từtrên xuống và q < 0.
Câu 17:Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây và dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bi được tích một điện tích q >0 và đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ thẳng đứng hướng xuống dưới sao cho qE = 3mg.
	A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần	C. tăng3 lần	D. giảm 3lần
Câu 18:Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có g = 10 m/s2 với chu kỳ T = 2 (s), vật có khối lượng m = 200 (g) mang điện tích q = 4.107C.Khi đặt con lắc trên vào trong điện đểu có E = 5.106V/m nằm ngang thì vị trí cân bằng mới cùa vật lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là
	A. 0,570	B. 5,710	C. 450	D. 600
Câu 19:Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng m = 100 (g) được treo vào một sợi dây có chiểu dài ℓ = 0,5 m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tích điện cho quả cầu đến điện tích q = -0,05 C rồi cho nó dao động trong điện trường đều có phương nằm ngang giữa hai bản tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là U = 5 V, khoảng cách giữa hai bản là d = 25 cm. Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc
	A. Dây treo có phương thẳng đứng
	B. Dây treo họp với phương thẳng đứng một góc 300
	C. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450
	D. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600
Câu 20:Một con lắc đơn có chiều dài 25 cm, vật nặng có khối lượng 10 g, mang điện tích 10-4C. Treo con lắc vào giữa hai bản tụ đặt song song, cách nhau 22 cm. Biết hiệu điện thế hai bản tụ là 88 V. Lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc trong điện trường trên là
	A. 0,983 s.	B. 0,398 s.	C. 0,659 s.	D. 0,957 s.
Câu 21:Một con lắc đơn gồm một sợi dây dài có khối lượng không đáng kể, đầu sợi dây treo hòn bi bằng kim loại khối lượng 0,01 kg mang điện tích 2.10-7C.Đặt con lắc trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kì con lắc khi điện trường bằng 0 là 2 s. Chu kì dao động khi cường độ điện trường có độ lớn 104 V/m là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2.
	A. 2,02 s.	B. 1,98 s.	C. 1,01 s.	D. 0,99 s.
Câu 22:Một con lắc đơn được tích điện được đặt trường đều có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6 s. Khi điện trường hướng lên thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì dao động của con lắc đơn là
	A. 1,77 s.	B. 1,52 s.	C. 2,20 s.	D. 1,8 s.
Câu 23:Một con lắc đơn có chu kỳ T = 1 s trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng m = 10 g bằng kim loại mang điện tích q = 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, đặt thẳng đứng, hiệu điện thế giữa hai bản bằng 400 V. Kích thước các bản kim loại rất lớn so với khoảng cách d = 10 cm giữa chúng. Tìm chu kì con lắc khi dao động trong điện trường giữa hai bản kim loại
	A. 0,964 s.	B. 0,928 s.	C. 0,631 s.	D. 0.580 s.
Câu 24:Con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 thì chu kỳ con lắc là T0. Tích điện cho vật nặng điện tích q = 2.10-6C rồi cho vào điện trường đều có phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động cùa con lắc khi đó là T = . Biết m = 200 g. Xác định chiều và tính độ lớn của E.
	A. E= 2.106 V/m, hướng xuống	B.E= 2.105V/m, hướng xuống
	C.E= 2.105 V/m, hướng lên	D.E=2.106V/m, hướng lên
Câu 25:Con lắc đơn có khối lượng vật nặng là 100 g, chiều dài ℓ dao động tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2 thì chu kỳ con lắc là T0. Tích điện cho vật nặng điện tích q rồi cho vào điện trường đều có phương ngang thì chu kỳ dao động cùa con lắc khi đó là T = .T0. Xác định độ lớn của điện tích q, biết E = 105 V/m.
	A.2,5.10-4 C	B.3.104C	C.2.105C	D.2.10-4 C
Câu 26:Một con lắc đơn dao động bé có chu kỳ T. Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Khi quả cầu của con lắc tích điện q1 thì chu kỳ của con lắc là T1 = 5T. Khi quả cầu của con lắc tích điện q2 thì chu kỳ là T2=T. Tỉ số giữa hai điện tích là
	A. = -7	B.= -1	C.	D.= 1
Câu 27:Có ba con lắc đơn cùng chiều dài dây treo và cùng khối lượng. Con lắc thứ nhất và thứ hai mang điện tích q1 và q2. Con lắc thứ ba không điện tích. Đặt lẩn lượt ba con lắc vào điện trường đều có véctơ cường độ điện trường theo phương thẳng đứng và hướng xuống. Chu kỳ dao động điểu hoà của chúng trong điện trường lần lượt T1,T2 vàT3 vớiT1= T3, T2=T3. Cho q1 + q2 = 7,4.10-8 C. Điện tích q1, q2 có giá trị lần lượt là:
	A.6.4.10-8C; 10-8 C		B.-2.10-8C; 9,4.10-8C.
	C.5.4.10-8 C; 2.10-8C.		D.9,4.10-8C; -2.10-8
Câu 28:Một con lắcđơn, vật nặng mang điện tích q. Đặt con lắc vào vùng không gian có điện trường đều , chu kì con lắc sẽ
	A.tăng khi  có phương thẳng đứng hướng xuống dưới với q > 0.
	B.giảm khi  có phương thẳng đứng hướng lên trên với q > 0.
	C.tăng khicó phương thẳng đứng hướng xuống dưới với q <0.
	D.tăng khi  có phương vuông góc với trọng lực .
Câu 29:Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại, khối lượng m = 100 g, tích điện |q| = 6.10-5C được treo bằng sợidây mảnh. Con lắc dao động toong điện trường đều có phương ngang tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi đó vị trí cân bằng của con lắc tạo với phương thẳng đứng một góc α = 300. Độ lớn của cường độ điện trường là
	A.2,9.104 (V/m).	B.9,6.103 (V/m).	C.14,5.104 (V/m).	D.16,6.103 (V/m).
Câu 30:Con lắc đơn có vật nặng khối lượng 25 (g). Nếu tích điện cho vật là q sau đó đặt trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống có cường độ 10 kV/m thì chu kì dao động nhỏ là T1. Nếu đặt con lắc trong thang máy và cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2 thì chu kì dao động nhỏ là T2. Biết T1 và T2 bằng nhau. Điện tích q bằng
	A.0,5 μF	B.-5 μC	C.- 0,5 μC	D.5 μC
Câu 31:Vật nhỏ của con lắc đơn có khối lượng 10 g, mang điện tích q. Ban đầu, đặt con lắc trong điện trường đều hướng thẳng đứng từ dưới lên, với E = 8008 V/m thì chu kì dao động điều hòa của nó là T. Sau đó, cho điện trường triệt tiêu thì thấy chu kì dao động điều hòa của con lắc tăng 0,2% so với ban đầu. Lấy g = 9,8 m/s2. Điện trường q có giá trị là
	A.-4,9.10-8C	B.+4,91.10-8C	C.-4,91.10-8C	D.+4,9.10-8C
Câu 32:Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại có khối lượng 100g, điện tích 10-7C được treo bằng sợi dây không dãn, mảnh, cách điện có chiều dài ℓ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Đặt con lắc đơn trong điện trường đều nằm ngang có độ lớn E = 2.106V/m. Ban đầu quả cầu được giữ để sợi dây có phương thẳng đứng vuông góc với phương của điện trường rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản của không khí. Lực căng lớn nhất của dây trong quá trình con lắc dao động là
	A.1,36 N	B.1,04 N	C.1,02 N	D.1,39 N.
Dạng 3:Ngoại lực là lực đẩy Acsimet 
Câu 33:Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2 s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối lượng riêng D = 8,67 g/cm3. Tính chu kỳ T' của con lắc khi đặt con lắc trong không khí; sức cản của không khí xem như không đáng kể, quả lắc chịu tác dụng của sức đẩy Archimède, khối lượng riêng của không khí là d = 1,3 g/lít.
	A.2,00024 s.	B.2,00015 s.	C.1,99993 s.	D.1,99985 s.
Câu 34:Một con lắc đơn có chu kì T = 2 s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim có khối lượng m = 50 g và khối lượng riêng D = 0,67 kg/dm3. Khi đặt trong không khí, có khối lượng riêng là d = 1,3 g/lít. Chu kì T' cùa cơn lắc trong không khí là
	A.1,9080 s.	B.1,9850 s.	C.2,1050 s.	D.2,0019 s.
Câu 35:Cho mộtcon lắc đơn treoở đầu một sợi dây mảnh dàibằng kim loại, vật nặng làm bằng chất có khối lượngriêng D = 8 g/cm3. Khi dao dộng nhỏ trong bình chân không thì chu kì dao động là 2 s. Cho con lắc đơn dao động trong một bình chứa một chất khí thì thấy chu kì tăng một lượng 250 μs. Khối lượng riêng của chất khí đó là
	A.0,004 g/cm3	B.0,002 g/cm3.	C.0,04 g/cm3.	D.0,02 g/cm3.
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Câu 1: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 250 C.Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc α = 2.10-5 K-1. Khi nhiệt độ ở đó là 200C thì sau một ngày đêm, đồng hồ chạy như thế nào?
	A.Chậm 8,64 s	B.Nhanh 8,64 s	C.Chậm 4,32 s	D.Nhanh 4,32 s
Câu 2: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất và ở nhiệt độ t1 = 250C. Biết hệ số dãn nở vì nhiệt của dây treo con lắc α = 10-4 K-1, bán kính Trái Đất R = 6400 km. Nếu đưa đồng hồ lên độ cao 6,4 km so với bề mặt Trái Đất và nhiệt độ ở đó là – 100C thì mỗi ngày đêm đồng hồ sẽ chạy
	A.nhanh 237,6 s	B.chậm 237,6 s	C.nhanh 64,8 s	D.chậm 64,8 s.
Câu 3: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất và ở nhiệt độ t1 = 250C. Biết hệ số dãn nở vì nhiệt của dây treo con lắc α = 10-4 K-1, bán kính Trái Đất R = 6400 km. Nếu đưa con lắc xuống độ sâu 6,4 km so với bề mặt Trái Đất và nhiệt độ ở đó là 450C thì mỗi ngày đêm đồng hồ sẽ chạy
	A.nhanh 129,6 s	B.chậm 86,4 s	C.nhanh 43,2 s	D.chậm 129,6 s.
Câu 4: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi một con lắc đơn mà thanh treo nhẹ làm bằng chất có hệ số nở dài α = 2.10-5 độ-1. Đồng hồ chạy đúng giờ khi nhiệt độ môi trường t1 = 300C. Do sơ suất khi bảo dưỡng đồng hồ, người thợ đó làm thay đổi chiều dài của con lắc nên khi nhiệt độ là t2 = 200C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy chậm 6,045 s. Hỏi người thợ lúc đó đó làm chiều dài tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
	A.giảm 0,005%	B.tăng 0,034%	C.tăng 0,005%	D.giảm 0,034%
Câu 5: Một đồng hồ quả lắc có chu kỡ T = 2s ở Hà Nội với g1 = 9,7926 m/s2 và ở nhiệt độ t1 = 100C. Biết hệ số dón nở của thanh treo α = 2.10 – 5 K- 1. Chuyển đồng hồ vào thành phố Hồ Chớ Minh ở đó g2 = 9,7867 m/s2 và nhiệt độ t2 = 330C. Muốn đồng hồ vẫn chạy đúng trong điều kiện mới thì phải tăng hay giảm độ dài con lắc một lượng bao nhiêu?
	A.giảm 1,05 mm	B.giảm 1,55 mm	C.tăng 1,05 mm	D.tăng 1,55 mm
Câu 6: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt biển lên một đỉnh nói cao thì sau một tuần đồng hồ chạy chậm 189 s. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Độ cao của đỉnh núi đó so với mặt biển là
	A.4 km.	B.3 km.	C.1 km	D.2 km.
Câu 7: Một đồng hồ quả lắc đếm giây mỗi ngày nhanh 120 (s), phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng?
	A.Tăng 0,28%	B.Giảm 0,28%	C.Tăng 0,14%	D.Giảm 0,14%
Câu 8: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng tại một nơi trên mặt biển. Nếu đưa đồng hồ lên cao 200 m thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm (24h). Giả sử nhiệt độ không đổi, bán kính trái đất là R = 6400 km.
	A.nhanh 2s.	B.chậm 2,7s.	C.nhanh 2,7s.	D.chậm 2s.
Câu 9: Một đồng hồ chạy đúng ở nhiệt độ t1 = 100 C, nếu nhiệt độ tăng đến t2 = 200C thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu? Hệ số nở dài α = 2.10-5 K-1
	A.chậm 17,28s.	B.nhanh 17,28s.	C.chậm 8,64s.	D.nhanh 8,64s.
Câu 10: Một đồng hồ quả lắc mỗi tuần chạy chậm 15 phút, phải điều chỉnh chiều dài của con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng?
	A.Tăng 0,2%	B.Giảm 0,2%	C.Tăng 0,3%	D.Giảm 0,3%
Câu 11: Một con lắc đơn chạy đúng ở nhiệt độ t ngang mực nước biển. Khi nhiệt độ là 300C thì trong một ngày đêm con lắc chạy nhanh 8,64 s. Khi ở nhiệt 100C thì trong một ngày đêm đồng hồ chạy chậm 8,64 s. Con lắc chạy đúng ở nhiệt độ
	A.100C. 	B.200C.	C.150C	D.50C
Câu 12: Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng?
	A.Tăng 0,2%	B.Giảm 0,2%	C.Tăng 0,4%	D.Giảm 0,4%
Câu 13: Một đồng hồ quả lắc có quả lắc được xem như một con lắc đơn có chu kỳ T1 = 2 s ở thành phố A với nhiệt độ t1 = 250C và gia tốc trọng trường g1 = 9,793 m/s2. Hệ số nở dài của thanh treo α = 2.10-5 K-1. Cũng đồng hồ đó ở thành phố B với t2 = 350C và gia tốc trọng trường g2 = 9,787 m/s2. Mỗi tuần đồng hồ chạy
	A.nhanh 216 s.	B.chậm 216 s.	C.chậm 246 s.	D.nhanh 246 s.
Câu 14: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất với T0 = 2 s, đưa đồng hồ lên độ cao h = 2500 m thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm là bao nhiêu, biết R = 6400km
	A.chậm 67,5s.	B.nhanh 33,75s.	C.chậm 33,75s.	D.nhanh 67,5s.
Câu 15: Một con lắc đếm giây có chu kỳ chạy đúng T = 2 s. Người ta thay đổi một lượng nhỏ chiều dài con lắc thì thấy mỗi ngày nó chạy nhanh 90s. Hỏi chiều dài đó thay đổi một lượng bằng bao nhiêu chiều dài ban đầu, biết gia tốc trọng trường của con lắc không thay đổi.
	A.Tăng 0,208%	B.Giảm 0,208%	C.Tăng 2,08%	D.Giảm 2,08%
Câu 16: Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi có độ cao 2km. Khi đưa đồng hồ xuống độ cao 1km thì đồng hồ chạy nhanh hay chạy chậm. Tính thời gian đồng hồ chạy sai một tuần lễ? Biết bán kính Trái Đất là 6400 km.
	A.chạy chậm 178,7 s.	B.chạy nhanh 94,5 s.	C.chạy chậm 169 s.	D.chạy nhanh 169,5 s.
Câu 17: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại Hà Nội có gia tốc trọng trường là g1 = 9,787(m/s2), đưa con lắc sang Pa-ri có gia tốc g2 = 9,805(m/s2), coi nhiệt độ ở 2 nơi là như nhau. Muốn chu kỳ dao động của con lắc tại Pa-ri vẫn như ở Hà Nội thì chiều dài con lắc phải thay đổi như thế nào so với chiều dài ban đầu?
	A.Tăng 0,18%	B.Tăng 0,092%	C.Giảm 0,18%	D.Giảm 0,092%
Câu 18: Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy chậm 130s. Phải điều chỉnh chiều dài của con lắc (coi như con lắc đơn) thế nào để đồng hồ chạy đúng:
	A.tăng 0,3%	B.giảm 0,2%	C.tăng 0,2%	D.giảm 0,3%
Câu 19: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi chiều dài thanh treo 0,234 m và gia tốc trọng trường 9,832 m/s2. Nếu chiều dài thanh treo 0,232 m và gia tốc trọng trường 9,831 m/s2 thì trong một ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?
	A.chậm 17,28s.	B.nhanh 364,8s.	C.chậm 364,8s.	D.nhanh 8,64s.
Câu 20: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ. Hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một tuần nếu chiều dài giảm 0,02% và gia tốc trọng trường tăng 0,01%.
	A.chậm 40,28s.	B.nhanh 90,72 s.	C.chậm 365,6 s.	D.nhanh 76,8s.
Câu 21: Dùng con lắc đơn để điều khiển đồng hồ quả lắc thì đồng hồ chạy đúng khi nhiệt độ 300C. Biết hệ số nở dài của thanh treo là α = 3.10-5 Độ-1. Hỏi ở -50C đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong một tuần lễ.
	A.chậm 40,28s.	B.nhanh 210,72 s.	C.chậm 365,6 s.	D.nhanh 417,52 s.
Câu 22: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất. Hỏi khi đưa đồng hồ lên độ cao 300 m so với mặt đặt thì nó sẽ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong 30 ngày. Biết nhiệt độ không thay đổi, bán kính của Trái Đất là 6400 km.
	A.chậm 121,5 s.	B.nhanh 210,72 s.	C.chậm 365,6 s.	D.nhanh 317,52 s.
Câu 23: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất. Hỏi khi đưa đồng hồ xuống độ sâu 300 m so với mặt đặt thì nó sẽ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong 30 ngày. Biết nhiệt độ không thay đổi, bán kính của Trái Đất là 6400 km.
	A.chậm 60,75 s.	B.nhanh 210,72 s.	C.chậm 365,6 s.	D.nhanh 417,52 s.
Câu 24:Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa cực Bắc có gia tốc trọng trường 9,832 m/s2. Đưa đồng hồ về xích đạo có gia tốc trọng trường 9,78 m/s2 thì trong một ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi.
	A.chậm 60,75 s.	B.nhanh 210,72 s.	C.chậm 228,48 s.	D.nhanh 417,52 s.
Câu 25: Dùng con lắc đơn có chiều dài 1 m để điều khiển đồng hồ quả lắc thì đồng hồ chạy đúng giờ. Do sơ suất khi bảo dưỡng nên đã làm giảm chiều dài thanh treo 0,2 mm. Hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm.
	A.chậm 60,75 s.	B.nhanh 8,64 s.	C.chậm 229,38 s.	D.nhanh 417,52 s.
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Câu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện 20 µC và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện, trên mặt bàn nhẵn thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Độ lớn cường độ điện trường E là
	A.2.104 V/m.	B.2,5.104 V/m.	C.1,5.104 V/m.	D.104 V/m.
Câu 2: Một vật nặng có khối lượng m, điện tích q = 5.10-5 C được gắn vào lò có độ cứng k = 10N/m tạo thành con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích của con lắc trong quá trình dao động không thay đổi, bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ 5 cm. Tại thời điểm vật nặng qua vị trí cân bằng, người ta bật điện trường đều có cường độ 104 V/m có phương nằm ngang. Biên độ mới của con lắc lò xo là
	A.10 cm	B.5 cm	C.5 cm.	D.8,66 cm
Câu 3 (ĐH-2010): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là
	A.10 cm/s	B.20 cm/s	C.40 cm/s	D.40 cm/s
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,1 kg và lò xo có độ cứng 10 N/m. Từ vị trí lò xo không biến dạng, kéo vật đến vị trí lò xo giãn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05. Tốc độ của vật khi nó đi được 12 cm kể từ lúc thả là
	A.139 cm/s.	B.25,3 cm/s.	C.34,64 cm/s.	D.47,6 cm/s.
Câu 5: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng trên mặt bàn nằm ngang nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều có phương dọc theo trục lò xo, E = 2,5.104 V/m. Sau đó con lắc dao động điều hòa biên độ 8 cm. Giá trị của q là
	A.32 μC.	B.25 μC.	C.20 μC.	D.16 μC.
Câu 6: Một vật nặng có khối lượng m, mang điện tích được gắn vào lò có độ cứng 10 N/m tạo thành con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích của con lắc trong quá trình dao động không thay đổi, bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ 5 cm. Tại thời điểm vật nặng qua vị trí cân bằng, người ta bật điện trường đều có cường độ 104 /m có phương nằm ngang; khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là 5 cm. Điện tích vật nhỏ có độ lớn
	A.32 μC.	B.50 μC.	C.20 μC.	D.16 μC
Câu 7: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m mang điện tích 5.10-5 (C) và lò xo có độ cứng 10 N/m, dao động điều hòa với biên độ 5 cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ 104 V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Tỉ số tốc độ dao động cực đại của quả cầu sau khi có điện trường và tốc độ dao động cực đại của quả cầu trước khi có điện trường bằng
	A.2.	B.	C.	D.3.
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 200 g mang điện tích 5 µC và lò xo có độ cứng 50 N/m có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm ban đầu t = 0 người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ; đến thời điểm 0,2 s người ta thiết lập điện trường đều không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường đều nằm ngang dọc trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có cường độ là 105 V/m. Lấy g = 10 = π2 m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại quả cầu đạt được là
	A.35π cm/s.	B.30π cm/s.	C.25π cm/s	D.20π cm/s.
Câu 9: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật có khối lượng 400g. Hệ số ma sát vật và mặt ngang 0,1. Từ vị trí vật đang nằm yên và lò xo không biến dạng, người ta truyền cho vật tốc độ 1 m/s theo phương ngang. Trong quá trình dao động, lò xo biến dạng đoạn lớn nhất là
	A.6,337 cm.	B.6,836 cm.	C.5,525 cm.	D.5,915 cm.
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 40 g và lò xo có độ cứng 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 6 cm rồi buông nhẹ. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động của vật là
	A.1,54 m/s.	B.1,34 m/s.	C.1,25 m/s.	D.1,75 m/s.
Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10,5 cm rồi buông nhẹ. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là
	A.1,4 m/s.	B.2 m/s.	C.1,8 m/s.	D.1,6 m/s.
Câu 12: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc chuyển động theo chiều dương. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động theo chiều âm là
	A.80 cm/s.	B.35 cm/s.	C.40 cm/s.	D.70 cm/s.
Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 40 g và lò xo có độ cứng 2 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20 cm rồi buông nhẹ. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng
	A.3,6 mJ.	B.40 mJ.	C.7,2 mJ.	D.8 mJ.
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 100 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi truyền cho vật tốc độ 2,5 m/s dọc trục lò xo theo hướng làm lò xo dãn thêm. Đến khi lò xo dãn nhiều nhất, độ tăng thế năng đàn hồi so với vị trí ban đầu (vị trí truyền tốc độ) là
	A.0,856 J.	B.1,025 J.	C.1,23 J.	D.0,425 J.
Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 12 cm rồi buông nhẹ. Khi con lắc đến vị trí lò xo nén 8 cm lần thứ nhất thì có tốc độ 40 cm/s. Khi con lắc đến vị trí lò xo nén 1 cm lần thứ 2 thì có tốc độ
	A.40 cm/s.	B.15 cm/s.	C.30 cm/s.	D.30 cm/s.
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng 49,35 N/m gắn với vật nhỏ khối lượng 200 g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là 0,01. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. Sau Δt = 10s kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được là
	A.10,0 m.	B.6,96 m.	C.8,00 m.	D.8,96 m.
Câu 17: Một con lắc lò xo gồm một lò xo gắn với vật nhỏ khối lượng 100g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là hằng số. Giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 11,5 cm rồi buông nhẹ. Khi vật có vận tốc bằng 0 lần thứ 2 (không kể lần lúc buông vật) thì vật đi được quãng đường là 42 cm. Tốc độ cực đại trong quá trình dao động của vật là 1,1 cm/s, Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là
	A.1 cm/s.	B.80 cm/s.	C.1,2 cm/s.	D.1,4 m/s.
Câu 18: Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng 100 g, độ cứng lò xo 10 N/m, đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt 0,2. Kéo con lắc để lò xo dãn 20 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thời gian lúc thả vật. Thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm là
	A.13π/60 s	B.π/6 s	C.π/60 s	D.15π/60 s
[image: ]Câu 19 (ĐH - 2013): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc
dao động điều hòa đến thời điểm t =  s thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ
	A.5 cm	B.5 cm	C.5 cm	D.6 cm.
Câu 20: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điềuhòa đến thời điểm t =  s thì ngừng tác dụng lực F. Sau khi không còn lực F tác dụng, lực đàn hồi có độ lớn cực đại lần đầu tiên vào thời điểm nào và độ lớn là bao nhiêu?
	A.2 N;  s	B.2 N;  s	C.2 N;  s	D.2 N;  s
Câu 21: Một vật có khối lượng 250g, đang cân bằng khi treo dưới một lò xo có độ cứng 50 N/m. Người ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì cả 2 bắt đầu dao động điều hòa trên phương thẳng đứng và khi cách vị trí ban đầu 2 cm thì chúng có tốc độ 40 cm/s. Lấy g = 10m/s2. Khối lượng m là
	A.150 g	B.200 g	C.100 g	D.250 g
Câu 22: Một lò xo có độ cứng k treo một vật có khối lượng M. Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì chúng bắt đầu dao động điều hòa. Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A.Biên độ dao động của hệ 2 vật là mg/k.
	B.Sau thời điểm xuất phát bằng một số nguyên lần chu kỳ, nếu nhấc m khỏi M thì dao động tắt hẳn luôn.
	C.Nhấc vật m khỏi M tại thời điểm chúng ở độ cao cực đại thì vật M vẫn tiếp tục dao động.
	D.Tần số góc của dao động này là ω = 
Câu 23: Con lắc gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nặng có khối lượng 200 g mang điện tích 100 µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm theo phương thẳng đứng. Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng , hướng lên có cường độ 0,12 MV/m. Biên dao động lúc sau của vật trong điện trường là
	A.7 cm	B.18 cm	C.12,5 cm	D.13 cm
Câu 24: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng đủ cao so với mặt đất, người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là
	A.80 cm	B.20 cm.	C.70 cm	D.50 cm
Câu 25: Hai vật m có khối lượng 400g và B có khối lượng 200 g kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng là 100 N/m (vật A nối với lò xo) tại nơi có gia tốc trong trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hoà quanh vị trí cân băng của nó. Sau khi vật A đi được quãng đường là 10 cm thấy rằng vật B đang rơi thì khoảng cách giữa hai vật khi đó là
	A.140 cm	B.125 cm	C.135 cm	D.137 cm
Câu 26: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ. Vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Lấy g = 10 m/s2 = π2 m/s2. Khi hệ vật đang cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A dao động điều hòa. Khi vật A đi được quãng đường 15 cm kể từ thời điểm đốt dây thì vật B có tốc độ gần giá trị nào sau đây nhất
	A.210 cm/s.	B.200 cm/s.	C.190 cm/s.	D.180 cm/s.
Câu 27: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng 250 g. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 4 cm. Khi vật ở dưới vị trí cân bằng đoạn 2 cm thì điểm treo vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật sau đó là
	A.3 cm	B.5 cm	C.3,6 cm	D.4,6 cm
Câu 28: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 1,0 kg và lò xo có độ cứng 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không tốc độ ban đầu với gia tốc a =  = 2,0 m/s2, g là gia tốc rơi tự do nơi đặt con lắc. Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ
	A.5,0 cm.	B.6,0 cm.	C.10 cm.	D.2,0 cm.
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[bookmark: _Toc487544337][bookmark: _Toc487544484][bookmark: _Toc498713180]Chủ đề28. Tốc độ vật thay đổi do xuất hiện biến cố va chạm.
Câu 1: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo độ cứng 100 N/m và vật M có khối lượng 200 g đang ở vị trí cân bằng. Người ta dùng vật m có khối lượng 50 g bắn vào m theo phương ngang với tốc độ 2 m/s. Sau va chạm hai vật gắn vào nhau và cùng dao động điều hòa. Biên độ và chu kì dao động của hệ sau va chạm là
	A.2 cm; 0,628 s	B.2 cm; 0,314 s	C.4 cm; 0,628 s	D.4 cm; 0,314 s
Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400 g và lò xo có hệ số cứng 40 N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5 cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100 g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M dao động với biên độ
	A.2 cm 	B.4,25 cm	C.3 cm	D.2 cm
Câu 3: Một con lắc gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nặng khối lượng m =  kg, đang dao động điều hòa với biên độ 2,0 cm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm vật m qua vị trí mà động năng bằng thế năng, một vật nhỏ khối lượng m0 =  rơi thẳng đứng và dính vào m. Khi qua vị trí cân bằng, hệ (m + m0) có tốc độ
	A.12 cm/s	B.4 cm/s.	C.25 cm/s.	D.20 cm/s.
Câu 4: Một đĩa khối lượng 100 g treo dưới một lò xo có hệ số đàn hồi là 10 N/m. Sau khi có một chiếc vòng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 80 cm xuống đĩa, đĩa và vòng bắt đầu dao động điều hòa. Coi va chạm của vòng và đĩa là hoàn toàn mềm, lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ là
	A.15 cm	B.30 cm	C.3 cm	D.1,5 cm
Câu 5: Con lắc gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 40 N/m và vật M có khối lượng 75 g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, một vật m có khối lượng 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với tốc độ 3,2 m/s. Sau va chạm hai vật dính vào nhau, dao động điều hòa với biên độ là
	A.5 cm.	B.4 cm.	C.6 cm.	D.3 cm.
Câu 6: Con lắc gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 30 N/m và vật M có khối lượng 200 g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, một vật m có khối lượng 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với tốc độ 3 m/s. Sau va chạm lò xo bắt đầu nén, hai vật dính vào nhau dao động điều hòa. Chọn gốc thời gian là lúc hai vật va chạm, thời điểm lần thứ 2016 lò xo
	A.633,1 s.	B.594,2 s.	C.354,7 s.	D.378,5 s.
Câu 7: Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hoà với biên độ A khi vật đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác m' (cùng khối lượng với vật m) rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m thì khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ là :
	A. A	B. A	C. A	D. A
Câu 8: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400 g và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 5 cm. Khi vật M đi qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100 g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ mới là
	A.2 cm.	B.3 cm.	C.4,25 cm.	D.2 cm.
Câu 9: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 10 N/m đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 10 cm. Khi M đi qua vị trí có li độ 6 cm người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 300 g lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ mới xấp xỉ
	A.6,3 cm.	B.5,7 cm.	C.7,2 cm.	D.8,1 cm.
Câu 10: Một lò xo có độ cứng 16 N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu có khối lượng 240 g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi khối lượng 10 g bay với tốc độ 10 m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Biên độ dao động của hệ là
	A.5 cm	B.10 cm	C.12,5 cm	D.2,5 cm
Câu 11: Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật nặng khối lượng 1 kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm. Khi vật nặng xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng 0,5 kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào m1 với tốc độ 6 m/s. Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là
	A.20 cm	B.24 cm	C.18 cm	D.22 cm
Câu 12: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và quả cầu nhỏ A có khối lượng 200 g đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Tại t = 0, quả cầu B có khối lương 50 g bắn vào quả cầu A dọc theo trục lò xo với tốc độ 4 m/s; va chạm giữa hai quả cầu là va chạm mềm. Hệ số ma sát giữa A và mặt phẳng đỡ là 0,01; lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ t = 0 là
	A.75 cm/s	B.80 cm/s.	C.77 cm/s.	D.79 cm/s
Câu 13: Lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng 50 N/m treo vật m2 = 300 g. Khi m2 đang cân bằng ta thả vật m1 = 200 g từ độ cao h (so với m2). Sau va chạm m2 dính chặt với m1, cả hai cùng dao động với biên độ 10 cm. Độ cao h là
	A.0,2625 m	B.25 cm	C.0,2526 m	D.2,5 cm
Câu 14: Một vật nhỏ có khối lượng M = 0,9 kg, gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m đầu dưới của lò xo cố định. Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 0,2 m/s đến va chạm mềm với M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy gia tốc trọng trường là 10 m/s2. Biên độ dao động là
	A.4,5 cm	B.4 cm	C.4 cm	D.4 cm
Câu 15: Hai vật A, B dán liền nhau mB = 2mA = 200 g, treo vào một lò xo có độ cứng 50 N/m, có chiều dài tự nhiên 30 cm. Nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên rồi buông nhẹ. Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo
	A.26 cm	B.24 cm	C.30 cm	D.22 cm
Câu 16: Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 1 kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500 g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10 m/s2. Năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu?
	A.Giảm 0,25 J	B.Tăng 0,25 J	C.Tăng 0,125 J	D.Giảm 0,375 J
Câu 17: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 4 cm. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật đến vị trí cao nhất, ta đặt nhẹ nhàng lên nó một gia trọng ∆m = 150 g thì cả hai cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động sau khi đặt là
	A.2,5 cm	B.2 cm	C.5,5 cm	D.7 cm
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Câu 1: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 và A2 có biên độ A thỏa mãn điều kiện nào ?
	A.A ≤ A1 + A2		B.|A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2
	C.A = |A1 – A2|		D.A ≥ |A1 – A2|
Câu 2: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 và A2. Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại là
	A.A1 + A2 khi hai dao động thành phần cùng pha
	B.2 khi hai dao động thành phần cùng pha
	C.|A1 – A2| khi hai dao động thành phần ngược pha
	D.khi hai dao động vuông pha
Câu 3: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 và A2. Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị cực tiểu là
	A.A1 + A2 khi hai dao động thành phần cùng pha
	B.2 khi hai dao động thành phần cùng pha
	C.|A1 – A2| khi hai dao động thành phần ngược pha
	D.khi hai dao động vuông pha
Câu 4: Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào
	A.biên độ của dao động thành phần thứ nhất.	B.biên độ của dao động thành phần thứ hai.
	C.độ lệch pha của hai dao động thành phần.	D.tần số chung của hai dao động thành phần.
Câu 5: Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?
	A.Hai dao động có cùng biên độ
	B.Hai dao động vuông pha
	C.Biên độ của dao động thứ hai lớn hơn biên độ của dao động thứ nhất và hai dao động ngược pha
	D.Hai dao động kệch pha nhau 1200
Câu 6: Cho 2 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 7cos(πt + φ1); x2 = 2cos(πt + φ2) cm. Khi thay đổi pha ban đầu của hai dao động thành phần thì biên độ của dao động tổng hợp có giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là
	A.9 cm; 4 cm	B.9 cm; 5 cm	C.9 cm; 7 cm	D.7 cm; 5 cm
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là x1 = 7cos(5t + φ1)cm; x2 = 3cos(5t + φ2) cm. Khi thay đổi pha ban đầu của hai dao động thành phần thì gia tốc cực đại của vật lớn nhất mà có thể đạt là
	A.250 cm/s2	B.25m/s2	C.2,5 cm/s2	D.0,25m/s2
Câu 8: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm, biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị
	A.A = 5 cm.	B.A = 2 cm.	C.A = 21 cm.	D.A = 3 cm.
Câu 9: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm, biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị
	A.A = 4 cm.	B.A = 8 cm.	C.A = 6 cm	D.A = 15 cm.
Câu 10: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A1 và A2 với A2 = 3A1 thì dao động tổng hợp có biên độ là
	A.A1	B.2A1	C.3A1	D.4A1
Câu 11: Hai dao động thành phần có biên độ 4 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị:
	A.48cm.	B.3 cm	C.4cm	D.9 cm
Câu 12: Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3cos(ωt + φ1) cm và x2 = 4cos(ωt + φ2) cm. Biết dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5 cm. Chọn hệ thức liên hệ đúng giữa φ1 và φ2
	A.φ2 – φ1 = (2k + 1)	B.φ2 – φ1 = 2kπ	C.φ2 – φ1 = (2k + 1)	D.φ2 – φ1 = (2k + 1)π
Câu 13: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình x1 = 3sin(10t +) cm và x2 = 4cos(10t – ) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
	A.1 cm	B.5 cm	C.5 mm	D.7 cm
Câu 14 (CĐ–2013): Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5cm và 6,0 cm; lệch pha nhau π. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng
	A.1,5cm	B.7,5cm.	C.5,0cm.	D.10,5cm.
Câu 15: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình là x1 = 3cos(20t +) cm và x2 = 4cos(20t – ) cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật là
	A.1 cm	B.5 cm	C.5 mm	D.7 cm
Câu 16: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần 4 cm và 4 cm được biên độ tổng hợp là 8 cm. Hai dao động thành phần đó
	A.cùng pha với nhau.	B.lệch pha 	C.vuông pha với nhau.	D.lệch pha 
Câu 17 (CĐ-2012): Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = Acosωt và x2 = Asinωt. Biên độ dao động của vật là
	A.A 	B.A	C.A	D.2A. 
Câu 18: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, dao động vuông pha có biên độ là A1 và A2 thỏa mãn 3A2 = 4A1 thì dao động tổng hợp có biên độ là
	A.A = (5/4)A1	B.A = (5/3)A1	C.A = 3A1	D.A = 4A1
Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 50 Hz, có biên độ lần lượt là 8 cm và 6 cm và cùng pha nhau thì dao động tổng hợp có biên độ và tần số lần lượt là
	A.A = 10 cm và f = 100 Hz.	B.A = 10 cm và f = 50 Hz.
	C.A = 14 cm và f = 100 Hz.	D.A = 14 cm và f = 50 Hz.
Câu 20: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và lệch pha nhau  là
	A.A	B.	C.	D.A
Câu 21: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tấn số, cùng biên độ A và lệch pha nhau  là:
	A.A	B.A	C.	D.
Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(10πt - ) cm và
x = 4cos(10πt + ) cm. Phương trình của dao động tổng hợp là
	A.x = 4cos(10πt - ) cm	B.x = 8cos(10πt - ) cm
	C.x = 8cos(10πt - ) cm		D.x = 4cos(10πt - ) cm
Câu 23: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(10πt + ) cm, x2 = 4cos(10πt - ) cm có phương trình
	A.x = 8cos(10πt - ) cm		B.x = 4cos(10πt - ) cm 
	C. x = 4cos(10πt + ) cm	D.x = 8cos(10πt + ) cm
Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số. Dao động thành phần thứ nhất có biên độ là 5 cm pha ban đầu là , dao động tổng hợp có biên độ là 10cm pha ban đầu là . Dao động thành phần còn lại có biên độ và pha ban đầu là:
	A.Biên độ là 10 cm, pha ban đầu là 	B.Biên độ là 5cm, pha ban đầu là 
	C.Biên độ là 5 cm, pha ban đầu là 	D.Biên độ là 5 cm, pha ban đầu là 
Câu 25: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và có pha ban đầu là -  rad và
  rad.Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên lần lượt là
	A.A và 0 rad. 	B.0 và π rad. 	C.2A và  rad.	D. và 0 rad. 
Câu 26: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ  cm và có các pha ban đầu lần lượt là   và .  Pha ban đầu và biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là
	A.φ =  rad, A = 2 cm.		B.φ =  rad, A = 2 cm. 
	C.φ =  rad, A = 2 cm.		D.φ =  rad, A = 2 cm. 
Câu 27: Có 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 3sin(ωt – 0,5π) cm; x2 = 4cos(ωt) cm. Dao động tổng hợp của 2 dao động trên
	A.có biên độ 7 cm.	B.có biên độ 1 cm.	C.ngược pha với x2.	D.cùng pha với x1.
Câu 28: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 6sin(πt + φ1) cm và x2 = 8cos(πt + ) cm. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị A = 14 cm thì pha ban đầu của dao động thứ nhất là
	A.π/6 rad	B.2π/3 rad	C.5π/6 rad	D.π/3 rad
[image: ]Câu 29: Cho 2 dao động điều hoà x1 và x2 cùng phương, cùng tần số có đồ thị như hình vẽ. Dao động tổng hợp của x1 và x2 có phương trình :
	A.x = 0
	B.x = 6cos(πt - )(cm)
	C.x = 6cos(πt + )(cm)
	D.x = 6cos(πt - )(cm)
Câu 30: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 2 cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào?
	A.x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương.	B.x = 0 và chuyển động ngược chiều dương.
	C.x = 4 cm và chuyển động theo chiều dương.	D.x = 2 cm và chuyển động theo chiều dương.
Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình là x1 = 3sin(10t – ) cm và x2 = 4cos(10t + ) cm. Tốc độ cực đại của vật là
	A.v = 70 cm/s	B.v = 50 cm/s	C.v = 5 m/s	D.v = 10 cm/s
Câu 32: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là x1 = A1cos(10t - ) cm; x2 = 3cos(10t - ) cm. Vật dao động có tốc độ cực đại là 70 cm/s. Biên độ dao động A1 có giá trị là
	A.4 cm.	B.3 cm.	C.5 cm.	D.8 cm.
Câu 33: Một vật có khối lượng m = 0,5 kg thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc 4π rad/s, x1 = A1cos(ωt + ) cm, x2 = 4sin(ωt - ) cm. Lấy π2 =10. Biết độ lớn cực đại của lực hồi phục tác dụng lên vật trong quá trình vật dao động là 2,4 N. Biên độ A1 của dao động x1 là
	A.7 cm.	B.6 cm.	C.5 cm.	D.3 cm.
[image: ]Câu 34: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có đồ thị như hình vẽ. Độ lớn gia tốc cực đại của vật là
	A.7,51 cm/s2.
	B.27,23 cm/s2.
	C.57,02 cm/s2.
	D.75,1 cm/s2.
Câu 35: Vật khối lượng 2 kg, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, các dao động thành phần có biểu thức x1= 3cos(2πt + ) cm, x2 = 4cos(2πt - ) cm. Cơ năng dao động của vật là
	A.4,0J	B.0,01J	C.0,1J	D.0,4J
Câu 36: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 6cos(10t + ) cm và x2 = 6cos(–10t + 0,5π) cm (t tính bằng s). Gia tốc cực đại của vật bằng
	A.4 m/s2.	B.6 m/s2.	C.6,0m/s2.	D.12m/s2.
[image: ]Câu 37: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau:Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng:
	A.x = cost cm 	B.x = cos(t - ) cm 
	C.x = cos(t + π) cm	D.x = cos(t -π) cm
Câu 38: Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì 2 s. Dao động thứ nhất tại thời điểm t = 0 có li độ bằng biên độ và bằng 1 cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng 3 cm, tại thời điểm ban đầu có li độ bằng 0 và vận tốc có giá trị âm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là
	A.2 cm.	B.3 cm.	C.5 cm.	D.2 3 cm.
Câu 39: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x = 4cos(10πt) cm và x2 = 4sin(10πt) cm. Tốc độ của của chất điểm ở thời điểm t = 2 s là
	A.125cm/s	B.120,5 cm/s	C.–125 cm/s	D.125,7 cm/s
Câu 40: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = cos(10πt + 0,5π) cm; x2 = cos(10πt + π) cm. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động là
	A.40 cm/s.	B.4 cm/s.	C.40 m/s.	D.4 m/s.
Câu 41: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(20πt – 0,25π) cm và x2 = 6cos(20πt + 0,5π) cm. Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 6cos(20πt+φ) cm. Biên độ A1 là:
	A.12 cm	B.6 cm	C.6 cm	D.6 cm
Câu 42: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = cos(20πt – 0,5π) cm; x2 = cos(20πt) cm. Xác định thời điểm đầu tiên vật qua li độ x = -1 cm theo chiều dương.
	A.1/6 s	B.1/12 s	C.1/4 s	D.1/8 s
Câu 43: Vật nặng khối lượng m thực hiện dao động điều hòa với phương trình x1 = A1cos(ωt + )cm thì cơ năng là W1, khi thực hiện dao động điều hòa với phương trình x2 = A2cos(ωt )cm thì cơ năng là W2 = 4W1. Khi vật thực hiện dao động là tổng hợp của hai dao động x1 và x2 trên thì cơ năng là W. Hệ thức đúng là:
	A.W = 5W2	B.W = 3W1	C.W = 7W1	D.W = 2,5W1
Câu 44: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là: x1 = 6cos(ωt - ) cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình x = 6cos(ωt + ) cm. Giá trị
của A2 và φ2 lần lượt là
	A.6 cm và .	B.12 cm và .	C.6 cm và .	D.12 cm và .
Câu 45: Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số là: x = 2cos10πt(cm). Một trong hai dao động đó có phương trình x1 = 2cos(10πt - ) cm thì phương trình của dao động thứ hai là:
	A.x2 = 2sin(10πt + )cm		B.x2 = 2cos(10πt + )cm
	C.x2 = 4cos(10πt + )cm		D.x2 = 2sin(10πt + ) cm
Câu 46: Một chất điểm có khối lượng 50 g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng biên độ 10 cm, cùng tần số góc 10 rad/s. Năng lượng của dao động tổng hợp bằng 25 mJ. Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng
	A.0 rad	B.π/3 rad	C.π/2 rad	D.2π/3 rad
Câu 47: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình x1 = A1cos(20t + π/6) cm, x2 = 3cos(20t + 5π/6) cm. Biết tốc độ cực đại của vật là 140 cm/s. Khi đó biên độ A1 và pha ban đầu của vật là
	A.A1 = 8 cm, φ = 520	B.A1 = 8 cm, φ = -520	C.A1 = 5 cm, φ = 520	D.Một giá trị khác. 
Câu 48: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = 3cos(10t + ) cm, x2 = A2cos(10t – ) cm. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 50 cm/s. Biên độ dao động thành phần thứ hai là
	A.1 cm.	B.4 cm.	C.2 cm.	D.5 cm.
Câu 49: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số góc ω = 20 rad/s. Dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và pha ban đầu φ1 = 0,5π, dao động thành phần thứ hai có pha ban đầu φ2 = 0. Biết tốc độ cực đại khi vật dao động là 2 m/s. Biên độ dao động thành phần thứ hai là
	A.A2 = 10 cm.	B.A2 = 4 cm.	C.A2 = 20 cm.	D.A2 = 8 cm.
Câu 50: Một vật khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động là x1 = 5cos(10t + π) cm; x2 = 10cos(10t - )cm. Giá trị của lực kéo về tác dụng lên vật cực đại là
	A.50 N	B.5 N	C.0,5 N	D.5 N
Câu 51: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(10t + )cm và x2 = 10cos(10t + ) cm. Biết rằng vận tốc cực đại của vật bằng 100 cm/s. Biên độ A1 có giá trị là:
	A.A1 = 8 cm	B.A1 = 6 cm	C.A1 = 10 cm	D.A1 = 10 cm
Câu 52: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 10 Hz với các biên độ thành phần là 7 cm và 8 cm. Cho biết hiệu số pha của hai dao động là cm là . Vận tốc của vật khi nó qua vị trí có li độ x = 12 cm là:
	A.314 cm/s.	B.100 cm/s.	C.157 cm/s.	D.120π cm/s.
Câu 53: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = 3cos(4t + 0,5π) cm và x2 = A2cos(4t). Biết khi động năng của vật bằng  cơ năng của vật thì vật có tốc độ 8 cm/s. Biên độ A2 bằng
	A.1,5 cm.	B.3 cm.	C.3 cm.	D.3 cm.
Câu 54: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương với x1 = 4cos(5t – ) cm và x2 = A2cos(5t + π)cm. Biết độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm động năng bằng thế năng là 40 cm/s. Biên độ dao động thành phần A2 là
	A.4 cm.	B.4 cm.	C. cm.	D.4 cm.
Câu 55: Cho hai dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là x1 = 2cos(πt + π/2) cm; x2 = 2cos(πt - π) cm. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên. Xác định thời điểm vật qua li độ x = 2 cm lần thứ 100.
	A.19,85 s	B.1,985 s	C.199,25 s	D.1985 s
Câu 56: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x = 51cos(10πt – ) cm và x2 = 5sin(10πt + ) cm. Tốc độ trung bình của vật từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi qua vị trí cân bằng lần đầu là
	A.0,47 m/s.	B.2,47 m/s.	C.0,87 m/s.	D.1,47 m/s.
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Câu 1:Cho 3 dao động cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = 2Acos(10πt +), x2 = 2Acos(10π + ) và x3= Acos(10πt - 0,5π) (với x tính bằng m. t tính bằng s). Phương trình tổng hợp của ba dao động trên là
	A.x= Acos(10πt + 0,5π) cm	B.x = 5Acos(10πt – 0,5π) cm
	C.x = 3Acos(10πt +) cm	D.x = Acos(10πt - ) cm
Câu 2:Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động:x1= 8cos(2πt + 0,5π) cm; x2 = 2cos(2πt - 0,5π) cm và x3 = A3cos(2πt + φ3) cm. Phương trình dao động tổng hợp là x = 6cos(2πt + 0,25π) (cm). Biên độ dao động và pha ban đầu của dao động thành phần thứ 3 lần lượt là
	A.6 cm và 0.	B.6 cm và 	C.8 cm và	D.8 cmvà 0,5π.
Câu 3:Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương x1; x2;x3. Biết x12 = 4cos(5t - 0,75π) cm; x22 = 3cos5t cm; x13 = 5sin(5t – 0,5π) cm. Phương trình của x2 là
	A.x2 = 2cos(5t- 0,25π) cm.	B.x2 = 2cos(5t + 0,25π) crn
	C.x2 = 4cos(5t + 0,25π) cm.	C.x2 = 4cos(5t - 0,25π) cm.
Câu 4:Cho bốn dao động điều cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là:x1 = 10cos(20πt +) cm; x2= 6cos(20πt) cm; x3= 4cos(20πt - ) cm; x4= 10cos(20π + ) cm.Một vật có khối lượng 500 g thực hiện đồng thời bốn dao động trên. Thời điểm vật qua li độ -3cm lần thứ 9 là
	A.0,421 s	B.4,21 s	C.0,0421 s.	D.0,00421 s
Câu 5:Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1, x2, x3.Biết x12 = 4cos(5t - 3π/4) cm; x23= 3cos(5t)cm; x13= 5sin(5t - π/2) cm. Phương trình của x2 là
	A.x2 = 2cos(5t- 0,25π) cm.	B.x2 = 2cos(5t + 0,25π) crn
	C.x2 = 4cos(5t + 0,25π) cm.	C.x2 = 4cos(5t - 0,25π) cm.
Câu 6:Cho bốn dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình lần lượt là:x1 = 10cos(20πt +) cm; x2= 6cos(20πt) cm; x3= 4cos(20πt - ) cm; x4= 10cos(20π + ) cm. Một vật có khối lượng 100 g thực hiện đồng thời bốn dao động trên. Tính động năng tại thời điểm vật có li độ 6 cm.
	A.35,5 J	B.3,55 mJ	C.3,55 μJ	D.3,55 J
Câu 7:Cho ba dao động điều cùng phương cùng tần số góc có phương trình làn lượt là:x1= 4cos(20πt +) cm; x2 = 2cos(20πt + ) cm và x3 = 8cos(20πt - 0,5π) cm. Một vật thực hiên đồng thời ba dao động trên. Vật nặng có động năng bằng thế năng tại li độ
	A.±2cm	B.± 4cm	C.± 6cm	D.± 3cm
Câu 8:Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là x1, x2, x3.Biết x12 = 6cos(πt + )cm; x23= 6cos(πt + ) cm;  x13 = 6cos(πt + ). Khi li độ của dao động x1 đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động x3 là
	A.0 cm	B.3 cm	C.3cm	D.3cm
Câu 9:Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động:x1= acos(2πt + 0,5π), x2 = 2acos(2πt - π) và x3 = A3cos(2πt + φ3). Phương trình dao động tổng hợp có dạng x = acos(2πt - 0,25π) (cm). Tính biên độ dao động và pha ban đầu cùa dao động thành phần thứ 3
	A.a và 0.	B.2a và π/3.	C.avà π/6 .	D.2a và π/2
Câu 10: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng tần số trên trục Ox. Biết dao dộng thành phần thứ nhất có biên độ 4 cm, dao động tổng hợp có biên độ 4 cm. Dao động thành phần thử hai sớm pha hơn daođộng tổng hợp là  Dao động thành phần thứ hai có biên độ là 
	A.4 cm.	B.8 cm.	C.4cm.	D.6cm.
Câu 11:Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao dộng trên trục Ox có phương trìnhx1 = A1cos(l0t); x2= A2cos(10t + φ2). Phương trình dao động tổng hợp x = A1cos(10t + φ), trong đó có φ2 – φ = . Tỉ số  bằng:
	A..	B.	C.	
Câu 12: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao dộng trên trục Ox có phương trình x1 = A1cos(l0t); x2= A2cos(10t + φ2). Phương trình dao động tổng hợp x = A1cos(10t + φ), trong đó có φ2 – φ = . Tỉ số  bằng:
	A..	B.	C.	D.
Câu 13:Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình x1 = A1cos(l0t); x2= A2cos(10t + φ2). Phương trình dao động tổng hợp x = A1cos(10t + φ), trong đó có φ – φ2 = . Tỉ số  bằng:
	A. hoặc 	B. hoặc 	C.hoặc 	D.hoặc 
Câu 14:Một chất điểm tham gia đông thời hai dao động có các phương trình : x1= Acos(ωt + ); x2 = 5cos(ωt + φ). Phương trình dao động tổng hợp là x= 5cos(ωt + ) cm. Giá trị của A bằng
	A.5,0 cm hoặc 2,5 cm. 		B.2,5cm hoặc 2,5 cm. 
	C.5,0 cm hoặc 10 cm. 		D.2,5cm hoặc 10 cm.
Câu 15:Cho hai dao động điều hoà cùng phương x1 = 2cos(4t + φ1) cm và x2= 2cos(4t + φ2) cm. Với 0 < φ2 - φ1< π. Biết phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(4t +) cm. Pha ban đầu φ1, φ2lần lượt là
	A.; 	B.; 	C.; 	D.; - 
Câu 16: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox có phương trình x1 =2sinωt cm và x2 = A2cos(ωt + φ2) cm. Phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(ωt + φ) cm, với φ2 – φ1 = . Biên độ và pha ban đầu của dao động thành phần 2 là
	A.A2 = 4cm; φ2 = 		B.A2 = 2 cm; φ2 = 
	C.A2 = 4 cm; φ2 = 		D.A2 = 6 cm; φ2 = 
Câu 17: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Dao động thành phần thứ nhấtcó biên độ là A, dao động thành phần thứ hai có biên độ là 2A và nhanh pha  so với dao động thành phần thứ nhất. So với dao động thành phần thứ hai, dao động tổng hợp
	A.chậm pha 	B.nhanh pha 	C.chậm pha 	D.nhanh pha 
Câu 18: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp có biên độ20 cm, trễ pha hơn dao động thứ nhất  và sớm pha hơn dao động thứ hai . Biên độ dao động thành phần thứ nhất,thứ hai lần lượt là
	A.10 cm; 15 cm.		B.10cm; 10( - 1) cm.
	C.10cm; 15 cm.		D.10cm; 10( - 1) cm.
Câu 19: Dao động của một chất điểm có phương trình x = Acos(ωt + φ)(cm), là tổng hợp của hai dao động điều hòacùng phương có phương trình li độ lần lượt là x1 = 6cos(ωt + (cm) và x2 = A2cos(ωt -  (cm). Để biên độ daođộng tổng hợp A có giá trị nho nhất thì biên độ A2 bằng
	A.3 cm.	B.6cm.	C.3cm.	D.2cm.
Câu 20: Hai dao động cùng phương lần lượt cóphương trình: x1= 8cos(4πt -)(cm) và x2= A2cos(4πt +)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao dộng này có phương trình x=Acos(4πt + φ) (cm). Thay đổi A2 đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì
	A.φ = π(rad).	B.φ = - (rad).	C.φ = 0 (rad).	D.φ = - (rad)
Câu 21:Mộtvật tham gia đồng thời hai dao động điềuhòacùngphương, có phương trìnhx1 = A1cos(ωt - ,x2 = A2 cos(ωt +  dao động tổng hợp có biên độA = 2cm.Điều kiện để A1 có giá trịcựcđại thỉ A2có giá trị là
	A.5 cm.	B.2 cm.	C.3 cm.	D.4 cm
Câu 22:Mộtvật tham gia đồngthời hai dao động điềuhòacùng phương, có phương trìnhx1 = A1cos(ωt - ,x2 = A2 cos(ωt - dao động tổng hợp có biên độ A = 3cm.Điều kiện để A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị là
	A.9cm.	B.9 cm.	C.6cm.	D.6 cm
Câu 23:Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, dao động một có biên độ A1 = 10 cm, pha ban đầuvàdao động thứ hai có biên độ A2, pha ban đầu. Biên độ A2 thay đôi tới khi biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất, giá trị này là
	A.A= 2 (cm)	B.A= 5 (cm)	C.A=2,5 (cm)	D.A= (cm)
Câu 24 (ĐH-2014): Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x1= A1cos((ωt + 0,35) (cm) và x2 = A2cos(ωt - 1,57) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x= 20cos(ωt + φ)(cm). Giá trị cực đại của (A1+ A2) gần giá trị nào nhất sau đây?
	A.40 cm.	B.20 cm	C.25 cm.	D.35cm.
Câu 25: Hai dao động điều hòa cùng tần số x1 = A1cos(ωt – π/6) cm và x2= A2cos(ωt - π) cm có phương trình dao động tổng hợp là x = 9cos(ωt +φ)cm. Để biên độ A2có giá trị cực đại thì A1có giá trị
	A.18cm	B.7 cm	C.15cm	D.9cm
Câu 26: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1= 10cos(2πt + φ)cm và x2= A2cos(2πt – π/2)cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2πt –π/3) cm. Thay đổi A2 tới khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là
	A.cm	B.10cm	C.cm	D.20 cm
Câu 27: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(ωt + ) cm và x2 = A2cos(ωt - ) cm. Phương trình dao động tổng hợp là x = 12cos(ωt + φ). Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì φ có giá trị:
	A. rad	B.π rad	C.	D. rad
Câu 28:Hai dao động điều hòa cùng phương x1 = 8cos(5πt - ) cm và x2 = A2cos(4πt + ) cm. Dao động tổng hợp x = x1 + x2 = Acos(5πt + φ) cm. Để A nhỏ nhất thì φ và A2 lần lượt là
	A. rad và 4 cm	B. rad và 4 cm	C. rad và 4 cm	D. rad và 4 cm
Câu 29: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + ) cm và x2 = A2cos(ωt - ) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x = 20cos(ωt + φ) (cm). Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?
	A.50 cm.	B.70 cm	C.60 cm.	D.80 cm.
Câu 30:Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng vuông pha. Tại thời điểm t giá trị tức thời của hai li độ là 6 cm và 8 cm. Giá trị của li độ tổng hợp tại thời điểm đó là:
	A.2cm.	B.12cm	C.10 cm.	D.14cm.
Câu 31:Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ 6cm và vuông pha so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9cm. Biên độ dao động tổng hợp là
	A.12cm.	B.18cm	C.6cm.	D.9cm.
Câu 32:Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ là lần lượt là x1 = 3cos(t - ) cm và x2 = 3cost. Tại các thời điểm x1 = x2 thìli độ của dao động tổng hợp là
	A.± 5,79 cm.	B.± 5,19cm	C.± 6 cm.	D.±3 cm.
Câu 33:Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ là lần lượt là x1 = 9cos(t - ) cm và x2 = A2cos(πt – 0,5π)t. Để dao động tổng hợp trễ pha 0,5π so với dao động thành phần x1 thì biên độ A2 có giá trị là:
	A.6cm.	B.6cm	C.9 cm.	D.12 cm.
Câu 34: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 10 cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 5cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào?
	A.A = 8 cm và chuyển động ngược chiều dương.	B.A = 0 và chuyển động ngược chiều dương,
	C.A = 10cm và chuyển động theo chiều dương.	D.A = 10 cm và chuyến động theo chiều dương.
Câu 35: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cócùng tần số trên trục Ox. Biết dao dộng 1 có biên độ A1= 5 cm, dao động tổng hợp có biên độ A (cm). Dao động 2 sớm pha hơn dao động tổng hợp là π/3và có biên độ A2 = 2A.Giá trị của A bằng
	A.5 cm.	B.10cm.	C.10 cm.	D.5cm.
Câu 36: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của hai biên độ thành phần; có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 900. Góc lệch hai của hai dao động thành phần đó là
	A.1200.	B.1050.	C.143,10.	D.126,90.
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Câu 1: Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất
điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1= 4cos(ωt +)cm và x2=4cos(ωt +) cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là:
	A.4 cm	B.6 cm	C.8 cm	D.4- 4 cm
Câu 2: Hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 4cos(4πt +) cm và x2=4cos(4πt +) cm. Thời điểm lần đầu tiên kể từ t = 0, hai chất điểm cách nhau đoạn lớnnhất là:
	A. s	B. s	C. s	D.s
Câu 3: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểmkhôngvachạmvàonhau.Biếtphươngtrìnhdaođộngcủahaichấtđiểmlầnlượt làx1= 2cos(2πt +) cmvà x2= 3cos(2πt +)cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa haivật là:
	A.4 cm	B.6 cm	C.2 cm	D. cm
Câu 4: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểmkhôngvachạmvàonhau.Biếtphươngtrìnhdaođộngcủahaichấtđiểmlầnlượt làx= 2cos(2πt +) cmvà x= 3cos(2πt +)cm. Hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên kể từ t = 0 tạithờiđiểm
	A. s	B. s	C. s	D. s
Câu5:HaiđiểmsángMvàNdaođộngđiềuhòatrêntrụcOxvớiphươngtrìnhlầnlượtlàx1= 5cos(ωt +) cm; x2= 10 cos(ωt +) cm. Khoảng cách cực đại giữa hai điểm sáng là
	A.5cm.	B.8,5 cm.	C.5 cm.	D.15,7 cm.
Câu6:HaiđiểmsángMvàNdaođộngđiềuhòatrêntrụcOxvớiphươngtrìnhlầnlượtlàx1= 5cos(t + ) cm; x2= 10cos(t + ) cm.Hai chất điểm cách nhau 2,5 cm lần thứ 2016 kể từ t = 0tại thời điểm
	A.3025,5 s.	B.1008 s.	C.3023,5 s.	D.1511,5 s
Câu 7: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song rất gần nhau, coi như chung gốc O, cùng chiều dương Ox, cùng tần số, có biên độ bằng nhau là A. Tại thời điểm ban đầu chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai ở biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox:
	A.2A	B.A	C.A	D.A
Câu 8: Khi hai chất điểm chuyển động đều trên hai đường tròn đồng tâm thì hình chiếu của chúng trên cùng
một đường thẳng dao động với phương trình lần lượt là: x1= 2Acos(πt +); x2= Acos(πt −), trong đó ttính bằng s. Ở thời điểm nào sau đây, khoảng cách giữa hai hình chiếu có giá trị lớn nhất?
	A.t = 0,75 s.	B.t = 0,25 s.	C.t = 0,50 s.	D.t = 1,0 s.
Câu 9: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 3 cm, của N là 4 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 5 cm. Ở thời điểm mà M cách vị trí cân bằng 1 cm thì điểm N cách vị trí cân bằng bao nhiêu?
	A.3 cm.	B. cm	C. cm	D. cm
Câu 10: Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M, N đều trên cùng một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất của M và N theo phương Ox là 6cm. Độ lệch pha giữa hai dao động là:
	A. rad.	B. rad	C. rad	D. rad
Câu 11 (ĐH-2012): Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là
	A..	B.	C.	D.
Câu 12: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đườngthẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 8 cm, của N là 8 cm. Trong quá trìnhdao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Oxlà 8cm. Mốc thế năng tại vị trí cânbằng.Ở thời điểm mà M có động năng bằng 3 lần thế năng của nó thì tỉ số thế năng của M và thế năng của N bằng
	A.1 hoặc 0,75.	B.0,75 hoặc 0,25.	C.1 hoặc 1/3.	D.1/3 hoặc 0,75.
Câu 13: Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1 = 4 cm, của con lắc hai là A2 = 4 cm, con lắc hai dao động sớm pha hơn con lắc thứ nhất một lượng Δφ (0 < Δφ < π).Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là 4 cm. Khi động năng của con lắc hai cực đại là W thì động năng của con lắc một là:
	A.3W/4.	B.2W/3.	C.9W/4.	D.W/4
Câu 14: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f = 0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Tại thời điểm t1hai vật đi ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là baonhiêu kể từ thời điểm t1khoảng cách giữa chúng bằng 5cm.
	A.1/3s.	B.1/2s.	C.1/6s.	D.1/4s
Câu 15: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f = 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theophương Ox là 10 cm. Tại thời điểm t1 hai vật cách nhau 10 cm, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1khoảng cách giữa chúng bằng5 cm.
	A.1/3s.	B.1/2s.	C.1/6s.	D.1/4s.
Câu 16: Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc một là A1 = 3 cm, của con lắc hai là A2 = 3 cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc treo trục Ox là3cm. Khi động năng của con lắc một cực đại là W thì động năng của con lắc hai là:
	A.0,5W.	B.2W/3.	C.W/4.	D.2W.
Câu 17: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độvàvuônggócvớiOx.PhươngtrìnhdaođộngcủaMvàNlầnlượtlà xM= 3cos cmvàxN= 6cos(t +) cm. Kể từ t = 0, thời điểm M và N có vị trí ngang nhau lần thứ 3 là
	A.T	B.9T/8	C.T/2	D.5T/8
Câu 18: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng cùng song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của chúng lần lượt là 140,0mm và 480,0mm. Biết hai chất điểm đi qua nhau ở vị trí có li độ x = 134,4mm khi chúng đang chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox là
	A.620,0mm.	B.485,6mm.	C.500,0mm.	D.474,4mm.
Câu 19: Ba con lắc lò xo 1, 2, 3 đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1, 2, 3. Ở vị trí cân bằng ba vậtcó cùng độ cao. Con lắc thứ nhất dao động có phương trình x1 = 3cos(20πt + 0,5π) (cm), con lắc thứ hai dao động có phương trình x2 = 1,5cos(20πt) (cm). Hỏi con lắc thứ ba dao động có phương trình nào thì ba vật luôn luôn nằm trên một đường thẳng?
	A.x3 = 3cos(20πt – 0,25π) (cm).	B.x3 = cos(20πt – 0,25π) (cm).
	C.x3 = 3cos(20πt – 0,25π) (cm).	D.x3 = 3cos(20πt + 0,25π) (cm).
Câu 20: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng vuông góc cắt nhau tại O. O là vị trí cân bằng của M và của N. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Khi chất điểm M cách vị trí cân bằng 6 cm thì N ở vị trí O. Khi chất điểm M cách O một đoạn 3 cm thì hai chất điểm cách nhau là
	A.10 cm.	B.5 cm.	C.cm.	D.7 cm.
Câu 21: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa lần lượt trên hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau.Phương trình dao động của hai chất điểmlà x = 10sin(ωt + ) cm;y = 24cos(ωt + ) cm. Tại thời điểm màchấtđiểm M cách O một đoạn 5 cm và đang đi về phía O thì hai chất điểm cách nhau là
	A.17 cm.	B.13 cm.	C.12 cm.	D.15 cm.
Câu 22: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa lần lượt trên hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau.Phương trình dao động của hai chất điểmlàx = (


)cos(ωt +) cm;y = 4sin(ωt +) cm. Trong quá trìnhdaođộng, khoảng cách lớn nhất của hai chất điểm là
	A.2cm.	B.cm.	C.2cm.	D.4 +cm.
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Câu 1: Hai vật dao động điều hoà cùng biên độ, cùng phương với các tần số góc lần lượt là: ω1=(rad/s);ω2 =(rad/s). Kể từ lúc hai vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, khoảng thời gian ngắn nhất mà haivật gặp nhau là
	A.1 s.	B.3 s.	C.2 s	D.8 s
Câu 2: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng 0,5A nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Thời điểm đầu tiên trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là
	A.2/7 s.	B.2 s.	C.4/3 s.	D.1 s.
Câu 3: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là x1=Acos(3πt + φ1) và x2=Acos(4πt + φ2). Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng 0,5A nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Thời điểm đầu tiên hai vật gặp nhau là
	A.2/7 s.	B.2 s.	C.4/3 s.	D.1 s.
Câu 4: Hai vật nhỏ M và N, dao động điều hòa trên trên hai đường thẳng song song gần nhau, gốc O ngang nhau, cùng chiều dương Ox cùng biên độ A, nhưng chu kỳ dao động lần lượt là T1 = 0,6 s và T2 = 1,2 s Tại thời điểm ban đầu hai vật cùng đi qua tọa độ 0,5A, M đi về vị trí cân bằng, N đi ra biên dương. Thời điểm lần đầu tiên hai vật đi ngang qua nhau là
	A.0,4 s.	B.0,5 s.	C.0,2 s.	D.0,3 s.
Câu 5 (ĐH-2013): Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆tgần giá trị nào nhất sau đây?
	A.8,12s.	B.2,36s.	C.7,20s.	D.0,45s.
Câu 6: Hai chất điểm dao động điều hoà cùng trên trục Ox với cùng gốc tọa độ và cùng mốc thời gian vớiphương trình lần lượt làx1= 4cos(4πt -) cmvàx= 4cos(2πt +) cm. Thời điểm lần thứ 2013 hai chấtđiểm gặp nhau là:
 (
4
)	A.18019 (s).	B.12073 (s)	C. (s)	D.8653 (s)
Câu 7: Cho hai vật dao động điều hoà trên cùng một trục toạ độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ và với chu kì lần lượt là T1 = 1 s và T2 = 2 s. Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có gia tốc âm, cùng đi qua vị trí có động năng gấp 3 lần thế năng của chúng và cùng đi theo chiều âm của trục Ox. Thời điểm đầu tiên mà hai vật lại gặp nhau là
	A. s	C. s	C. s	D. s
Câu 8: Hai chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với các phương trình lần lượtlà x1 = 2Acos cm, x2 = Acos() cm. Biết.Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên có toạ độ là
	A.- A	C.	C.	D.-1,5A
Câu 9: Cho hai vật dao động điều hoà trên cùng một trục toạ độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ 10cm và với chu kì lần lượt là T1 = 2,6 s và T2 = 2 s. Tại thời điểm ban đầu, vật thứ nhất chuyển động nhanh dần qua li độ -5cm, vật thứ hai chuyển động chậm dần qua li độ 10 cm. Thời điểm đầu tiên mà hai vật lại gặp nhau là
	A. s	C. s	C. s	D. s
Câu 10: Cho hai vật dao động điều hoà trên cùng một trục toạ độ Ox, có cùng vị trí cân bằng là gốc O và có cùng biên độ10 cm và với chu kì lần lượt là T1 = 2,6 s và T2 = 2 s. Tại thời điểm ban đầu, vật thứ nhấtchuyển động nhanh dần qua li độ -5 cm, vật thứ hai chuyển động chậm dần qua li độ 10 cm. Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là
	A.13,66 cm	B.9,41 cm	C.-5 cm	D.5 cm.
[image: ]Câu 11 (QG-2015): Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là
	A.4,0 s.	B.3,25 s.
	C.3,75 s.	D.3,5 s.
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BTVD : 
VD1(DH-2012):Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?
	A.Biên độ và tốc độ	B.Li độ và tốc độ	C.Biên độ và gia tốc	D.Biên độ và cơ năng
VD 2(ĐH-2007):Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
	A.Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
	B.Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, 
	C.Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
	D.Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.
VD 3(CĐ-2009):Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?
	A.Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
	B.Cơ năng của vật dao động tắt dàn không đổi theo thời gian
	C.Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.
	D.Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực
VD 4:Con lắc dao động duy trì với tần số
	A.bằng tần số dao động riêng.	B.phụ thuộc vào cách duy trì.
	C.lớn hơn tần số dao động riêng.	D.nhỏ hơn tần số dao động riêng.
VD 5:Dao động của con lắc đồng hồ là
	A.dao động cưỡng bức	B.dao động duy trì.	C.dao động tắt dần.	D.dao động điện từ.
VD 6 (CD-2007):Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
	A.Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xãy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêngcủa hệ.
	B.Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) khôngphụ thuộc vào lực cản của môi trường.
	C.Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.
	D.Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.
VD 7CDH-2007):Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
	A.với tần số bằng tàn số dao động riêng	B.mà không chịu ngoại lực tác dụng.
	C.với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.	D.với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
VD 8(CĐ-2008):Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A.Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức
	B.Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
	C.Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức
	D.Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức
VD 9(CĐ-2012):Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là
	A.f.	B.πf.	C.2πf.	D.0,5f.
VD 10(ĐH-2009):Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
	B.Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
	C.Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
	D.Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
VD 11:Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m = 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới lác dụng của ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian với phương trình F = F0cos10πt. Sau một thời gian thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6 cm. Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng
	A.60 cm/s.	B.60π cm/s.	C.0,6 cm/s.	D.6πi cm/s.
VD 12(CĐ-2Ọ08):Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức duới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi ωFthì biên độ dao động của viên bi thay đổi và khi ωF=10 rad/s thì biên độ dao động của viên bi đạt giá trị cực đại. Khối lượng m của viên bi bằng
	A.40 gam.	B.10 gam.	C.120 gam.	D.100 gam.
VD 13:Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng trong môi trường có lực cản. Tác dụng vào con lắc một lực cưỡng bức tuần hoàn F = F0cosωt, tần số góc ωthay đổi được. Khi tần số góc đến giá trị ω1và 3ω1thì biên độ dao động của con lắc đều bằng A1. Khi tần số góc bằng 2ω1 thì biên độ dao động của con lắc bằng A2. So sánhA1 và A2 ta có:
	A.A1< A2	B.A1>A2	C.A1 =  A2	D.A1 = 2A2
VD 14:Một xe ô tô chạy trên đường, cứ 8m lại có một cái mô nhỏ.Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5 s. xe chạy với tốc độ nào thì bị rung mạnh nhất
	A.19,2 km/h	B.18,9 km/h	C.16,3 km/h	D.12,7 km/h
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Trắc nghiệm
Câu 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
	A.tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
	B.pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
	C.hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật.
	D.hiên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai? Đối với dao động tắt dần thì
	A.cơ năng giảm dần theo thời gian.
	B.tần số giảm dần theo thời gian.
	C.ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
	D.hiên độ dao động giảm dần theo thời gian.
Câu 3:Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
	A.Trong dao động tắt dàn, cơ năng giảm dàn theo thời gian.
	B.Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.
	C.Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.
	D.Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 4: Nhận định nào sau về dao động cưỡng bức là đúng ?
	A.Dao động cưỡng bức luôn có tần số khác với tần số dao động riêng của hệ.
	B.Dao động cưỡng bức khi có cộng hưởng có điểm giống với dao dộng duy trì ở chỗ cả hai đều có tần số góc gần đúng bằng tần số góc riêng của hệ dao động.
	C.Biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực cưỡng bức và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực.
	D.Dao động cưỡng bức được bù thêm năng lượng do một lực được điều khiển bởi chính dao động riêng của hệ qua một cơ cấu nào đó
Câu 5:Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì
	A.Dao động cưỡng bức và dao động duy trì đều là dao động có tần số phụ thuộc ngoại lực. 
	B.Dao động duy trì và dao động cưỡng bức đều được bù thêm năng lượng trong mỗi chu kỉ.
	C.Hiện tượng cộng hưởng có thể xảyra khi hệ đang thực hiện dao động duy trì hay dao động cưỡng bức.
	D.Dao động cưỡng bức có tần sô bằng tần số của ngoại lực, còn dao động duy trì có tần số của dao động riêng. 
Câu 6: Dao động cưỡng bức ớ giai đoạn ổn định có
	A.biên độ thay đổi.
	B.tần số không đối, là tần số của dao động riêng
	C.biên độ không đổi.
	D.tần sổ thay đổi và phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số của dao động riêng.
Câu 7:Khi nói về dao động cưỡng bức ờ giai đoạn ổn định, phát biểu nào sau đây là sai
	A.Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức.
	B.Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực
	C.Vật dao động điêu hòa.
	D.Tẩn số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng.
Câu 8:Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật daođộng cưỡng bức với
	A.tần số góc 10 rad/s. 	B.chu kì 2 s.	C.biên độ 0,5 m.	D.tần số 5 Hz.
Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ =16 cm dao động trong không khí. Cho g ≈ 10m/s2; π2≈ 10. Tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần số f có thể thay đổi. Khi tần số của ngoại lực lần lượt có giá trị f1 = 0,7 Hz và f2= 1 Hz thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1và A2.Ta có kết luận:
	A.A1>A2.	B.A1<A2.	C.A1=A2.	D.A1>A2.
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất (cho g = 10 m/s2)
	A.F = F0cos(2πt + π) N.		B.F = F0cos(20πt + π/2) N.
	C.F = F0cos(10πt) N.		D.F = F0cos(8πt) N.
Câu 11: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng 1 kg và lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực có phương trình F = F0cos10πt. Sau một thời gian thấy vật dao động ổn định với biên độ A = 6 cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại của vật có giá trị bằng
	A.6 m/s2.	B.60 m/s2.	C.60 cm/s2.	D.6π cm/s2.
Câu 12: Một con lắc lò xo dao động với tần số dao động riêng là 3,2 Hz. Cho g = 10 m/s2. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất
	A.F = F0cos(2πt + π) N.		B.F = F0cos(20πt + π/2)N.
	C.F = F0cos(10πt) N.		D.F = F0cos(8πt) N.
Câu 13: Một con lắc đơn gồm vật khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Cho g = 10 m/s2 = π2 m/s2. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất trong giai đoạn ổn định
	A.F = F0cos(6,2πt) N.		B.F = F0cos(6,8πt)N.
	C.F = F0cos(6,5t) N.		D.F = F0cos(1,6t) N.
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 50 g, lò xo có độ cứng 50 N/m, dao động trên mặt phằng ngang có ma sát, lấy gần đúng π2= 10. Tác dụng vào con lắc một lực biến thiên điều hoà theo thời gian, giữ nguyên biên độ ngoại lực tăng dần tần số lực tác dụng vào con lắc từ 3 Hz đến 7 Hz. Điều nào sau đây mô tả đúng dao động của con lắc.
	A.Biên độ dao động cưỡng bức tăng dần đến cực đại rồi giảm xuống.
	B.Biên độ dao động cưỡng bức tăng dần
	C.Con lắc dao động cưỡng bức với biên độ tăng dần, tàn số không đổi.
	D.Biên độ dao động cưỡng bức không đôi trong suốt thời gian khao sát.
Câu 15: Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây treo có chiều dài 2 m, lấy g = π2. Con lắc dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực có biểu thức F = F0cos(ωt + 0,5π) N. Nếu chu kỳ T của ngoại lực tăng từ 2 s lên 4 s thì biên độ dao động của vật sẽ:
	A.tăng rồi giảm	B.giảm rồi tăng	C.chỉ giảm	D.chỉ tăng
Câu 16: Con lắc đơn dài có chiều dài 1 m đặt ở nơi có g = π2 m/s2. Tác dụng vào con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với tần số f = 2 Hz thì con lắc dao động với biên độ A0. Tăng tần số của ngoại lực thì biên độ dao động của con lắc
	A.Tăng.	B.Tăng lên rồi giảm.	C.Không đổi.	D.Giảm.
Câu 17: Một con lắc lò xo gồm vật nặng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m. Tác dụng lên vật một ngoại lực biến đổi tuần hoàn theo thời gian có biên độ F0 và tần sốf1= 4 Hz thì biên độ dao động vật trong giai đoạn ốn định là A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số ngoại lực lên f2 = 4,5 Hz thì biên độ dao động vật trong giai đoạn ổn định là A2. So sánh A1 và A2
	A.A1>A2.	B.A1<A2.	C.A1=A2.	D.A1>A2.
Câu 18:Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi:
	A.tần số lực cưỡng bức nhỏ.	B.biên độ lực cưỡng bức nhỏ.
	C.lực cản môi trường nhỏ.	D.tần số lực cưỡng bức lớn.
Câu 19:Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất. Cho biết chiều dài của mỗi đường raylà 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.
	A.10,7 km/h	B.34 km/h	C.106 km/h	D.45km/h
Câu 20:Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?
	A.3%	B.9%	C.4,5 %	D.6%
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Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên Ox với phương trình x = 8cos(- πt + 0,6π) cm. Tại thời điểm t = 27,8 s vật
	A.đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương	B.đi qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều dương
	C.đi qua vị trí có li độ - 4 cm theo chiều âm.	D.có li độ 8 cm.
Câu 2: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
	B.Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
	C.Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên.
	D.Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.
Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là
	A.36 cm.	B.40 cm.	C.42 cm.	D.38 cm.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với chu kì T. Tại thời điểm t, vật ở li độ dương, đồng thời vận tốc và gia tốc của vật có giá trị cùng dấu. Tại thời điểm t + 0,75T vật chuyển động
	A.nhanh dần theo chiều dương	B.chậm dần theo chiều dương
	C.nhanh dần theo chiều âm.	D.chậm dần theo chiều âm.
Câu 5: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Khi vật cách vị trí cân bằng 2 cm thì tốc độ của vật là 40 cm/s. Lấy π = 3,14. Cơ năng của vật dao động là
	A.64 mJ	B.32 mJ	C.96 mJ	D.128 mJ
Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thời điểm ban đầu t = 0 thì vật ở vị trí có li độ 2 cm theo chiều dương, sau đó một khoảng thời gian bằng  chu kì thì vật ở vị trí có li độ -2 cm và có tốc độ 60 cm/s. Phương trình dao động của vật là?
	A.x = 8cos(30t - ) cm		B.x = 4cos(30t - ) cm
	C.x = 8cos(30t - ) cm		D.x = 4cos(30t - ) cm
Câu 7: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên là ℓ (cm), (ℓ −10) (cm) và (ℓ − 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s;  s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là
	A.1,00 s.	B.1,28 s.	C.1,41 s.	D.1,50 s
Câu 8: Một vật nhỏ khối lượng 50 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về F = - 0,16cos8t (N). Dao động của vật có quỹ đạo là
	A.6 cm	B.12 cm	C.8 cm	D.10 cm.
Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ của nó là 8π cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 3,2 cm thì nó có tốc độ là 4,8π cm/s. Tần số của dao động là
	A.4 Hz.	B.0,5 Hz.	C.2 Hz.	D.1 Hz.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng của chất điểm là 1,8 J, đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5 J và nếu đi thêm đoạn S nữa thì động năng bây giờ là (biết 3S < A)
	A.0,9 J	B.1,0 J	C.0,8 J	D.1,2 J
[image: ]Câu 11: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của vận tốc của vật có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là
	A.x = 24cos( - ) cm	
	B.x = 24cos( - ) cm
	C.x = 8cos( - ) cm	
	D.x = 8cos( - ) cm
Câu 12: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 5sin (4t + ) cm. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), li độ, vận tốc và gia tốc có giá trị:
	A.x = 2,5 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,8 m/s2.
	B.x = - 2,5 cm đang giảm, v = 10 cm/s đang giảm, a = 0,4 m/s2 đang tăng.
	C.x = 2,5 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang giảm.
	D.x = - 2,5 cm đang tăng, v = 10 cm/s đang giảm, a = - 0,4 m/s2 đang tăng.
Câu 13: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, k = 100 N/m; m = 100 g. Giữ vật theo phương
thẳng đứng làm lò xo dãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc 20π cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
	A.8 cm	B.4 cm	C.6 cm	D.5 cm
Câu 14: Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 5 m/s2 thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng
	A.2,11 s.	B.1,82 s.	C.1,89 s.	D.1,78 s.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu tới khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,5 s. Thời điểm ban đầu, lực kéo về có giá trị cực đại. Thời điểm vật có li độ x và vận tốc v thỏa mãn v = ωx lần thứ 2016 là
	A.671,583 s.	B.503,875 s.	C.671,917 s.	D.503,725 s.
Câu 16: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo về là
	A.0,3 s.	B.0,4 s.	C.0,1 s.	D.0,2 s.
Câu 17: Một con lắc đơn được tích điện được đặt trường đều có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là 1,6 s. Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì dao động của con lắc đơn là
	A.1,77 s.	B.1,52 s.	C.2,20 s.	D.1,8 s.
Câu 18: Một vật có khối lượng 200 g dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(2πt + 0,5π) (cm), t tính bằng giây (s). Lấy π2 = 10. Cho các phát biểu sau về dao động này:
	(a) Quỹ đạo dao động là 10 cm.
	(b) Tần số dao động là 2π rad/s.
	(c) Pha của dao động tại thời điểm t là 2πt.
	(d) Tại thời điểm 3,125 s, vật đi theo chiều âm trục Ox.
	(e) Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là 10π cm/s.
	(f) Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 0,4 N.
	(g) 50 cm là quãng đường vật có thể đi được trong 5,25 s.
Số phát biểu đúng là:
	A.2.	B.3.	C.4.	D.5.
Câu 19: Vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, tần số góc ω > 10 rad/s. Trong quá trình dao động thấy ba thời điểm liên tiếp t1, t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30 cm/s. Biết 3(t2 – t1) = 2(t3 – t1). Gia tốc của vật dao động có độ lớn cực đại là 
	A.12 m/s2.	B.15 m/s2.	C.18 m/s2.	D.6 m/s2.
Câu 20: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương ngang. Khi lực kéo về có độ lớn là F thì vật có tốc độ v1, khi lực kéo bằng 0 thì vật có tốc độ v2. Hệ thức đúng là
	A.	B.	C.	D.
[image: ]Câu 21: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình hình vẽ. Hai điểm sáng cách nhau 3 cm lần thứ 2016 kể từ t = 0 tại thời điểm
	A.1007,50 s.	B.1007,83 s.
	C.503,75 s.	D.4003 s.
Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 24 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 12 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 48 cm/s2. Biên độ dao động chất điểm là
	A.6 cm.	B.4 cm.	C.10 cm.	D.8 cm.
Câu 23: Trong khoảng thời gian từ t = τ đến t = 2τ, vận tốc của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,5vM đến vM rồi giảm về . Ở thời điểm t = 0, li độ của vật là:
	A.x0 = - 	B.x0 = 	C.x0 =  	D.x0 = - 
Câu 24: Cho các phát biểu sau về một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A
	(a) Tại vị trí cân bằng, tốc độ của vật bằng 0 và gia tốc có độ lớn cực đại.
	(b) Tại vị trí biên, tốc độ của vật đạt cực đại và gia tốc bằng 0.
	(c) Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có giá trị cực đại.
	(d) Tại biên dương x = A, gia tốc của vật có giá trị cực đại
	(e) Tại biên âm x = - A, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại.
	(f) Tại vị trí cân bằng, gia tốc của vật có giá trị cực tiểu.
Số phát biểu đúng là:
	A.1.	B.2.	C.3.	D.4.
Câu 25: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Sau đó khoảng, thời gian ∆t1 =  s  vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Sau thời gian Δt2 = 0,3π (s) tính từ thời điểm ban đầu vật đã đi được 9 cm. Vận tốc ban đầu của vật là
	A.20 cm/s	B.15 cm/s	C.25 cm/s	D.30 cm/s
Câu 26: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0,25 s, vật có vận tốc v = -2π cm/s, gia tốc a > 0. Phương trình dao động của vật là:
	A.x = 4cos(2πt + 0,5π) cm.	B.x = 4cos(πt + 0,5π) cm.
	C.x = 4cos(πt – 0,5π) cm.		D.x = 4cos(2π.t – 0,5π) cm.
Câu 27: Một chất điểm khối lượng 200 g dao động điều hòa trên trục Ox với cơ năng 0,1 J. Trong khoảng thời gian ∆t =   s động năng của vật tăng từ giá trị 25 mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75 mJ. Vật dao động với biên độ
	A.6 cm.	B.8 cm.	C.10 cm.	D.12 cm.
Câu 28: Chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. P là điểm nằm giữa hai điểm M và N trên đoạn thẳng đó thỏa mãn: 2MP = 7PN. Gia tốc của vật khi qua M, N và P lần lượt là - 5 m/s2, 4 m/s2 và a. Giá trị của a là
	A.2 m/s2	B.-7 m/s2	C.7 m/s2	D.-3 m/s2
Câu 29: Một chất điểm có khối lượng m = 250 g thực hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 4 cm thì tốc độ của vật bằng 0,15 m/s và lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,25 N. Biên độ dao dộng của chất điểm là
	A.10 cm.	B.5 cm.	C.8 cm.	D.2  cm.
Câu 30: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox biên độ A. Δt là khoảng thời gian nhỏ nhất vật đi được quãng đường A. Tại thời điểm t vật cách vị trí cân bằng 3 cm và có tốc độ là là 8π cm/s2. Sau đó một khoảng thời gian 2015Δt gia tốc của vật có độ lớn 1,6 m/s2. Lấy π2 = 10. Giá trị của A là
	A.5 cm.	B.5 cm.	C.4 cm	D.6 cm.
 (
2
)Câu 31: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) (cm) và x2 = A2cos(ω2t + φ2) (cm). Biết tại một thời điểm bất kì, li độ các vật thỏa mãn 64 + 36 = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3 cm với vận tốc v1 = -18 cm/s và vật thứ hai đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng
	A.24 cm/s.	B.- 24 cm/s.	C.- 8 cm/s.	D.8 cm/s.
Câu 32: Một vật dao động điều hoà với biên độ A quanh vị trí cân bằng O. Khi vật qua vị trí M có li độ x1 và tốc độ v1. Khi qua vị trí N có li độ x2 và tốc độ v2. Biên độ A là
	A.	B.	C.	D.
Câu 33: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình liên hệ giữa vận tốc v và li độ x tại một thời điểm là: v2 = 360 – 10x2, trong đó x tính theo cm, v tính theo cm/s. Tại thời điểm t =  s, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là 
	A.x = 6cos(πt - ) cm		B.x = 6cos(πt + ) cm
	C.x = 6cos(2πt - ) cm		A.x = 6cos(πt + ) cm
Câu 34: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với tốc độ trung bình trong một chu kì là 20 cm/s. Khi vật cách vị trí cân bằng 2,5 cm thì tốc độ của vật là là 5π cm/s. Quãng đường lớn nhất vật có thể đi được trong  s là
	A.15 cm.	B.20 cm.	C.25 cm.	D.12 cm.
Câu 35: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,03 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là
	A.29,9 cm/s.	B.27,1 cm/s.	C.1,6 cm/s.	D.15,7 cm/s
Câu 36: Hai dao động điều hòa cùng phương x = 8cos(5πt - )cm và x2 = A2cos(5πt + )cm. Dao động tổng hợp x = x1 + x2 = Acos(5πt + φ) cm. Để A nhỏ nhất thì φ và A2 lần lượt là
	A. rad và 4 cm	B.-  rad  và 4 cm	C. rad và 4 cm	D.-  rad và 4 cm
Câu 37: Hai vật dao động điều hòa với cùng biên độ A và chu kì lần lượt là T1 và T2 với T1 =  . Khi hai vật dao động cùng cách vị trí cân bằng là b (0 < b < A) thì tỉ số tốc độ của các vật là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 38: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,34 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là
	A.2,96 s.	B.1,57 s.	C.2,61 s.	D.2,78 s.
Câu 39: Một vật dao động quỹ đạo dài 16 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 1 s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở trên là 16 cm/s. Giá trị v0 là:
	A.10,47 cm/s	B.16,76 cm/s	C.11,54 cm/s	D.18,14 cm/s
Câu 40: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 25 cm và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ - 7π cm/s đến 24π cm/s là . Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
	A.1,2 m/s2	B.2,5 m/s2	C.1,4 m/s2	D.1,5 m/s2
Câu 41: Một con lắc lò xo treo thẳng đúng gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 50 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Khi lò xo dãn 5,6 cm thì điểm treo lò xo đi nhanh dần đều lên trên với gia tốc 11 m/s2, sau đó con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ là
	A.5 cm.	B.4 cm.	C.3 cm.	D.8 cm.
Câu 42: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 7,9 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 39 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc sau khi thay đổi là
	A.160 cm.	B.152,1 cm.	C.144,2 cm.	D.167,9 cm.
Câu 43: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: x1 = 7cos(20t - ) và x2 = 8cos(20t - ) (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi đi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ của vật bằng
	A.1 m/s	B.10 m/s	C.1 cm/s	D.10 cm/s 
[image: ]Câu 44: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 10 là
	A.9,0 s.	B.10 s.
	C.9,5 s.	D.8,5 s.
Câu 45: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 200 g mang điện tích 5 µC và lò xo có độ cứng 50 N/m có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm ban đầu t = 0 người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ; đến thời điểm 0,2 s người ta thiết lập điện trường đều không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường đều nằm ngang dọc trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có cường độ là 105 V/m. Lấy g = 10 = π2 m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại quả cầu đạt được là
	A.35π cm/s.	B.30π cm/s.	C.25π cm/s	D.20π cm/s.
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Câu 1: Một vật dao động điều hòa với gia tốc có độ lớn cực đại bằng 86,4 m/s2, vận tốc có độ lớn cực đại bằng 2,16 m/s. Quỹ đạo chuyển động là một đoạn thẳng dài
	A.5,4 cm.	B.10,8 cm.	C.6,2 cm.	D.12,4 cm.
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k đang dao động điều hòa. Ở thời điểm t, vật cáchvị trí cân bằng đoạn x. Ở thời điểm t +, tốc độ của vật là v. Ta có mối liên hệ
	A.kx + mv = 1.	B.kx2= mv2	C.kx2+ mv2= 1	D.kx = mv.
Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng k = 100 N/m, m = 100 g. Giữ vật theo phương thẳng đứng sao cho lò xo nén 1cm rồi truyền cho nó tốc độ 20πcm/s hướng xuống thì nó dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 = π2m/s2. Chọn t = 0 là lúc truyền tốc độ cho vật. Thời điểm 2015 lò xo biến dạng 3 cm là
	A.201,43 s.	B.134,3 s.	C.267,6 s s.	D.100,7 s.
Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Vật nhỏ đang đứng yên thì truyền cho vật một tốc độ hướng thẳng đứng xuống dưới thì sau thời gian 0,05π (s) vật dừng lại tức thời (tốc độ bằng 0) lần đầu, và khi đó lò xo dãn 20 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật là
	A.5 cm.	B.20 cm.	C.15 cm.	D.10 cm.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(-πt -) cm. Tại thời điểmt = 1 s vật
	A.đi qua vị trí x =-3cm theo chiều âm.	B.đi qua vị trí x =-3 cm theo chiều dương.
	C.đi qua vị tríx =-3cm theo chiều âm.	D.đi qua vị trí x = 3 cm theo chiều dương.
Câu 6: Một vật dao động điều hoà trên một trục nằm ngang với biên độ 5 cm được quan sát bằng một bóng đèn nhấp nháy. Mỗi lần đèn sáng thì người ta lại thấy vật ở vị trí cũ và đi theo chiều cũ. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp đèn sáng là 2 s. Biết tốc độ cực đại của vật nhận giá trị trong khoảng từ 12π (cm/s) đến 19π (cm/s). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là
	A.20 (cm/s)	B.30 (cm/s)	C.15 (cm/s)	D.25 (cm/s)
Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 0,4 m và vật nặng có khối lượng 200 g. Kéo vật sang một sao cho phương dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi truyền cho vật tốc độ 0,15 m/s theo phương vuông góc với sợi dây. Sau đó, vật dao động điều hòa với biên độ cong s0. Khi vật có li độ cong 0,5s0thì lực căng dây treo là
	A.1,01 N.	B.2,02 N.	C.3,03 N.	D.4,04 N.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, thực hiện 100 dao động toàn phần trong 10 phút. Trong giây đầu tiên từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường S; trong 2 giây tiếp theo vật đi được quãng đường cũng là S. Trong 4 s tiếp theo vật đi được quãng đường là
	A.S.	B.2S.	C.3S.	D.4S.
Câu 9: Li độ và tốc độ của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 103x2= 105- v2. Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy π2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là
	A.50π cm/s.	B.0.	C.50π cm/s.	D.100π cm/s.
Câu 10: Hai chất điểm dao động điều hòa có tần số lần lượt là f1 = 3f và f2 = 4f. Biên độ dao động của hai chất điểm bằng đều là A. Tại thời điểm tốc độ hai chất điểm bằng nhau và bằng 4,8πfA thì tỉ số giữa khoảng cách của chất điểm thứ hai tới vị trí cân bằng với khoảng cách của chất điểm thứ nhất tới vị trí cân bằng là?
	A.12/9.	B.16/9.	C.40/27.	D.44/27.
[image: ]Câu 11: Đồ thị vận tốc - thời gian của một dao động điều hòa được chotrên hìnhvẽ. Chọn câu đúng:
	A.Tại vị trí 3 gia tốc của vật âm.
	B.Tại vị trí 2 li độ của vật âm.
	C.Tại vị trí 4 gia tốc của vật dương.
	D.Tại vị trí 1 li độ có thể dương hoặc âm
Câu 12: Con lắc đơn đang dao động điều hòa với chu kì 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 = π2 m/s2. Vật nhỏ con lắc có khối lượng 50 g. Lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc có độ lớn bằng 0,05 N. Lực căng dây treo khi vật nhỏ qua vị trí có thế năng bằng nửa động năng là
	A.0,5050 N	B.0,5025 N	C.0,4950 N	D.0,4975 N
Câu 13: Một con lắc đơn treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn là a (a < g) thì con lắc dao động với chu kì T1. Khi thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn a thì con lắc dao động với chu kì T2= 2T1. Giá trị a là
	A.0,2g	B.0,5g.	C.0,6g.	D.0,67g.
Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm t = 0 chất điểm có vận tốc v0= 0 và gia tốca0= 15 m/s2, tại thời điểm t1chất điểm có vận tốc v1= -15π cm/s và gia tốca = 7,5 m/s2. Lấy π2 = 10. Giá trị nhỏ nhất của t1 là
	A. s	B. s	C. s	D. s
Câu15:Chohaichấtđiểmdaođộngđiềuhòacùngphương,cùngtầnsố,cóphươngtrìnhvậntốclần lượtv1=-V1sin(ω1t +φ1) cm/s;v2=-V2sin(ω2t +φ2) cm/s.Cho biết:  + 9= 900 (cm/s)2.Khi chất điểm thứ nhất cótốc độ v1 = 15 cm/s thì gia tốc có độ lớn bằng a1= 150cm/s2; khi đó gia tốc của chất điểm thứ hai có độ lớn là
	A.50 cm/s2.	B.60 cm/s2.	C.100 cm/s2.	D.200 cm/s2.
Câu 16: Con lắc lò xo gồm lò xo gắn với vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian gia tốc vật nhỏ có độ lớn không nhỏ hơn 500 cm/s2 là 0,5T. Độ cứngcủa lò xo là
	A.30 N/m.	B.50 N/m.	C.40 N/m.	D.20 N/m.
Câu 17: Dụng cụ đo khối lượng trong một con tàu vũ trụ có cấu tạo gồm một chiếc ghế có khối lượng m được gắn vào đầu của một chiếc lò xo có độ cứng 480 N/m. Để đo khối lượng của nhà du hành thì nhà du hành phải ngồi vào ghế rồi cho chiếc ghế dao động. Người ta đo được chu kì dao động của ghế khi không có người là 1 s còn khi có nhà du hành là 2,5 s. Khối lượng nhà du hành là
	A.80 kg.	B.63 kg.	C.75 kg.	D.70 kg.
[image: ]Câu 18: Một vật nhỏ có khối lượng 10 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về được chỉ ra trên đồ thị bên. Chu kì dao động của vật là
	A.0,256 s	B.0,152 s
	C.0,314 s	D.1,255 s
Câu 19: Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Tại thời điểmt1vật đang có động năng bằng 3lần thế năng. Tạithời điểm t2 = t1 +  s (s)thì thế năng của vật có thể bằng
	A.động năng.	B.0.	C.cơ năng.	D.nửa động năng.
Câu 20: Con lắc lò xo có k = 625 m, rơi tự do. Khi con lắc có tốc độ 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Sau đó con lắc dao động điều hòa. Trong một chu kì, trong khoảng thời gian lò xo dãn, tốc độ trung bình của vật là
	A.13,42 cm/s.	B.27,12 cm/s	C.42,03 cm/s	D.34,54 cm/s.
Câu 21: Một vật có khối lượng m = 250 (g) mắc với lò xo có độ cứng k = 100 N/m có thể dao động điều hòa dọc trụctrục Ox trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 2 cm rồi truyền cho vật tốcđộ 40cm/s theo chiềuhướng ra xa vị trí cân bằng. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt kể từ lúc truyền tốc độ cho vật, lò xo nén cực đại. Giá trị của Δt là
	A. s	B. s	C.s	D. s
Câu 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì so với thế năng đàn hồi của lò xo, động năng của vật gấp
	A.26 lần.	B.9 lần.	C.18 lần	D.16 lần.
Câu 23: Một con lắc lò xo nằm ngang, m = 0,3 kg, dao động điều hòa với gốc thế năng tại vị trí cân bằng và cơnănglà 24 mJ. Biết tại thời điểm t vật chuyển động với tốc độv= 20 cm/s và lúc đó gia tốc của vật có độ lớn 4 m/s2. Giatốc của vật khi vật ở li độ cực tiểu là
	A.8 m/s2	B.- 4 m/s2	C.4 m/s2	D.0
Câu 24: Điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Ảnh S’ của S qua thấu kính được hứng trên màn. Quan sát thấy tốc độ trung bình của ảnh S’ trong một chu kì dao động là
	A.8 cm/s	B.4 cm/s	C.6 cm/s	D.12 cm/s
[image: ]Câu 25: Cho hệ vật như hình vẽ, lò xo có độ cứng 10 N/m, vật nhỏ có khối lượng200 g, hệ số ma sát của vật với mặt sàn là 0,1. Tại t = 0, kéo Q với tốc độ v = 20cm/s sang bên phải (như hình vẽ). Thời điểm vật có tốc độ 20 cm/s lần đầu tiên là
	A.0,12 s	B.0,31 s	C.0,47 s	D.0,25 s
Câu 26: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 10 N/m đang dao động điều hòa. Khi giảm khối lượngvật nhỏ đi 440 g thì chu kì dao động của con lắc giảm đi 0,4 s. Lấy π2 = 10. Khi chưa giảm khối lượng của vật nhỏ thì trong 2 phút con lắc thực hiện số dao động toàn phần là
	A.24.	B.48.	C.30.	D.50.
Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tại thời điểm t = 0 vật cách vị trí cân bằngcm có gia tốc-100(cm/s2)và vận tốc là -10π(cm/s). Phương trình dao động của chất điểm là
	A.x = 2cos(10πt +) (cm)	B.x = 2cos(5πt - ) (cm)
	C.x = 2cos(5πt + ) (cm)		D.x = 2cos(10πt + ) (cm)
Câu 28: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 36 cm được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật nặng. Kích thích con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, chiều dài cựcđạicủa lò xo bằng 1,5 lần chiều dài cực tiểu. Khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì vật có tốc độ 20π cm/s. Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là
	A.0,4 s.	B.1,2 s.	C.0,6 s.	D.0,25 s.
Câu 29: Ba lò xo đồng chất, tiết diện đều có chiều dài tự nhiên là ℓ1, ℓ2 và 4ℓ1 + 9ℓ2. Lần lượt gắn mỗi lò xo này(theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là: 2 s, 1 s và T. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là
	A.3 s.	B.5 s.	C.1 s.	D.1,50 s
Câu 30: Hai vật m có khối lượng 400g và B có khối lượng 200 g kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng là 100 N/m (vật A nối với lò xo) tại nơi có gia tốc trong trường g = 10 m/s2. Lấy π2 = 10. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hoà quanh vị trí cân băng của nó. Sau khi vật A đi được quãng đường là 10 cm thấy rằng vật B đang rơi thì khoảng cách giữa hai vật khi đó là
	A.140 cm	B.125 cm	C.135 cm	D.137 cm
Câu 31: Một con lắc đơn gồm quả cầu kim loại nhỏ treo vào sợi dây mảnh dài trong điện trường có phương nằm ngang. Ở vị trí cân bằng, con lắc tạo với phương thẳng đứng góc 600. So với lúc chưa có điện trường, chu kì dao động bé của con lắc
	A.tănglần.	B.giảmlần.	C.tăng 2 lần.	D.giảm 2 lần.
Câu 32: Kéo dây treo con lắc đơn lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α0 rồi thả nhẹ. Biết rằng dây treo bị đứt nếu lực căng bằng 2 lần trọng lực của vật nhỏ treo vào con lắc đơn. Giá trị lớn nhất của α0 mà dây treo không bị đứt trong quá trình vật dao động là
	A.600.	B.450.	C.300.	D.750.
Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg và lò xo có khối lượng 40 N/m. Năng lượng dao động của hệ là 18 mJ. Lấy g = 10 m/s2. Lực đẩy cực đại tác dụng vào điểm treo là
	A.2,2 N	B.1,2 N	C.1 N	D.0,2 N
Câu 34: Một đồng hồ quả lắc chạy chậm 4,32 s trong mỗi ngày đêm tại một nơi sát mặt đất (cao ngang mực nước biển) ở nhiệt độ 250 C.Dây treo con lắc có hệ số nở dài α = 2.10-5K-1. Để đồng hồ chạy đúng thì nhiệt độ phải là
	A.300C	B.150C	C.200C	D.180C
Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2(m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là
	A.36 cm.	B.40 cm.	C.42 cm.	D.38 cm.
Câu 36: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, k = 100 N/m; m = 100 g. Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc 20π cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
	A.8 cm	B.4 cm	C.6 cm	D.5 cm
Câu 37: Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với giá tốc 5 m/s2thì chu kì dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng
	A.2,11 s.	B.1,82 s.	C.1,89 s.	D.1,78 s.
Câu 38: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật ngược chiều với lực kéo về là
	A.0,3 s.	B.0,4 s.	C.0,1 s.	D.0,2 s.
Câu 39: Một con lắc đơn được tích điện được đặt trường đều có phương thẳng đứng. Khi điện trường hướng xuốngthì chu kì dao động của con lắc là 1,6 s. Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động của con lắc là 2 s. Khi con lắc không đặt trong điện trường thì chu kì dao động của con lắc đơn là
	A.1,77 s.	B.1,52 s.	C.2,20 s.	D.1,8 s.
Câu 40: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,03 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là
	A.29,9 cm/s.	B.27,1 cm/s.	C.1,6 cm/s.	D.15,7 cm/s
Câu 41: Hai dao động điều hòa cùng phương x= 8cos(5πt -)cm và x2= A2cos(5πt +)cm. Dao động tổng hợpx = x1+ x2= Acos(5πt +φ) cm. Để A nhỏ nhất thì φ và A2 lần lượt là
	A. radvà 4 cm	B.-radvà 4 cm	C. rad và4 cm	D.-radvà4 cm
Câu 42: Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanhdần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,34 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là
	A.2,96 s.	B.1,57 s.	C.2,61 s.	D.2,78 s.
Câu 43: Một con lắc lò xo treo thẳng đúng gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 50 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Khi lò xo dãn 5,6 cm thì điểm treo lò xo đi nhanh dần đều lên trên với gia tốc 11 m/s2, sau đó con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ là
	A.5 cm.	B.4 cm.	C.3 cm.	D.8 cm.
Câu 44: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện40 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 7,9 cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thựchiện 39 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc sau khi thay đổi là
	A.160 cm.	B.152,1 cm.	C.144,2 cm.	D.167,9 cm.
Câu 45: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là:x1= 7cos(20t -) và x2 = 8cos(20t – ) (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi đi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ của vật bằng
	A.1 m/s	B.10 m/s	C.1 cm/s	D.10 cm/s
[image: ]Câu 46: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π (cm/s). Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 10 là
	A.9,0 s.	B.10 s.
	C.9,5 s.	D.8,5 s.
Câu 47: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 200 g mang điện tích 5 µC và lò xo có độ cứng 50 N/m cóthể dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm ban đầu t = 0 người ta kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ; đến thời điểm 0,2 s người ta thiết lập điện trường đều không đổi trong thời gian 0,2 s, biết điện trường đều nằm ngang dọc trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có cường độ là 105 V/m. Lấy g = 10 = π2 m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại quả cầu đạt được là
	A.35π cm/s.	B.30π cm/s.	C.25π cm/s	D.20π cm/s.
Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, trong một phút thực hiện được 150 dao động toàn phần. Tại thời điểm t = 0, vật có động năng bằng thế năng, sau đó vật có li độ tăng và động năng tăng. Tại thời điểm t, khi vật cótọa độ x = 2 cm thì nó có vận tốc v = 10π cm/s.Phương trình dao động của vật
	A.x = 4cos(300πt +) cm 	B.x = 2cos(5πt + ) cm
	C.x = 2cos(300πt - ) cm	D.x = 2cos(5πt - ) cm
Câu 49: Một con lắc đơn có chiều dài 16 cm dao động trong không khí. Cho g ≈ 10 m/s2;π2≈ 10.Tác dụng lên conlắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần sốfcó thể thay đổi. Khi tần số của ngoạilựclần lượt có giá trị f1= 0,7 Hzvà f2= 1,5 Hzthì biên độ dao động của vật tương ứng làA1vàA2. Ta có kết luận:
	A.A1≥ A2.	B.A1< A2.	C.A1= A2.	D.A1> A2.
Câu 50: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ2,5cmthì có tốc độ 50cm/s.Lấy g =10m/s2.Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là
	A.5,5 s.	B.5 s.	C.s.	D.	s.
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[bookmark: _Toc498713188]Chương 2: Sóng cơ học – âm học
[bookmark: _Toc487544347][bookmark: _Toc487544494][bookmark: _Toc498713189]Chủ đề1. Tính toán các đại lượng cơ bản về sóng và sự truyền sóng
Câu 1: Sóng dọc là sóng các phần tử 
	A.có phương dao động nằm ngang. 	
	B.có phương dao động động thẳng đứng. 
	C.có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 	
	D.có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 
Câu 2: Sóng ngang truyền được trong 
	A.rắn, lòng khí 		B.rắn và khí. 	
	C.rắn và lỏng. 		D.Chất rắn và bề mặt chất lỏng 
Câu 3: Sóng dọc truyền được trong các chất 
	A.rắn, lỏng và khí	B.rắn và khí.	C.rắn và lỏng.	D.lỏng và khí.
Câu 4: Sóng ngang không truyền được trong các chất
	A.rắn, lỏng và khí	B.rắn và khí.	C.rắn và lỏng.	D.lỏng và khí.
Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng. 
	B.Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường. 
	C.Sóng cơ không truyền được trong chân không. 
	D.Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. 
Câu 6: Kết luận nào sau đây không đúng về quá trình lan truyền của sóng cơ? 
	A.Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng. 
	B.Không có sự truyền pha của dao động. 
	C.Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền. 
	D.Là quá trình truyền năng lượng. 
Câu 7: Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng 
	A.phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng. 
	B.phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng. 
	C.phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng. 
	D.phụ thuộc vào tần số sóng và bước sóng. 
Câu 8 (ĐH-2014): Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. Sóng cơ này có bước sóng là 
	A.25 cm. 	B.100 cm. 	C.50 cm. 	D.150 cm. 
Câu 9 (ĐH -2007): Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt (cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng 
	A.20	B.40 	C.10 	D.30 
Câu 10: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kì 1,8 s. Sau 4 s chuyển động truyền được 20 m dọc theo dây. Bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây: 
	A.9 m 	B.6 m 	C.4 m 	D.3 m 
Câu 11: Một người quan sát một chiếc phao nổi trên mặt biển , thấy nó nhô lên cao 6 lần trong 15 giây. Coi sóng biển là sóng ngang. Chu kỳ dao động của sóng biển là 
	A.2,5 s 	B.3 s 	C.5 s 	D.6 s 
Câu 12: Khi âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng của nó tăng hay giảm bao nhiêu lần? Biết tốc độ âm trong nước là 1530 m/s, trong không khí là 340 m/s. 
	A.không đổi 	B.tăng 4,5 lần 	C.giảm 4,5 lần 	D.giảm 1190 lần. 
Câu 13:Sóng truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước sóng là 0,5m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng như nào ? 
	A.Tăng thêm 420 Hz. 	B.Tăng thêm 540 Hz. 	C.Giảm bớt 420 Hz. 	D.Giảm xuống còn 90Hz. 
Câu 14 (QG-2015): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng 
	A.15 Hz. 	B.10 Hz. 	C.5 Hz. 	D.20 Hz 
Câu 15 (CĐ-2009): Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là 
	A.100 cm/s. 	B.150 cm/s. 	C.200 cm/s. 	D.50 cm/s. 
Câu 16 (CĐ-2008): Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x)cm (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng 
	A.5 m/s. 	B.50 cm/s. 	C.40 cm/s 	D.4 m/s. 
Câu 17: Cho một sóng ngang truyền trong một môi trường có phương trình sóng là u = 8cos2π() mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là 
	A.20 cm/s. 	B.20 mm/s. 	C.T = 20π cm/s. 	D.10π cm/s. 
Câu 18 (CĐ-2010): Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng 
	A.6 cm/s. 	B.3 m/s.	C.6 m/s. 	D. m/s. 
Câu 19: Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ cực đại các phần tử môi trường có sóng truyền qua là 
	A.6 m/s. 	B.60π m/s. 	C.30π cm/s. 	D.30π m/s. 
Câu 20: Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = Acos(2πft - ) cm. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng khi 
	A.8λ = πA	B.2λ = πA	C.6λ = πA	D.4λ = πA
Câu 21: Một sóng cơ lan truyền theo phương Ox có phương trình u=5cos(20t + 5x)(trong đó u và x tính bằng cm còn t tính bằng s). Khi nói về sóng này, phát biểu nào dưới đây không đúng?
	A.Sóng này truyền theo chiều dương trục Ox. 
	B.Tốc độ sóng bằng 4 cm/s. 
	C.Biên độ của sóng là 5 cm. 
	D.Tốc độ cực đại của phần tử môi trường là 100 cm/s. 
Câu 22 (CĐ-2014): Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là 
	A.5,0 cm. 	B.–5,0 cm. 	C.2,5 cm. 	D.–2,5 cm. 
Câu 23: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 5cosπ()mm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3 m ở thời điểm t = 2 s là 
	A.5 mm 	B.0 	C.5 cm 	D.2.5 cm 
Câu 24 (ĐH-2009): Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 
	A.trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 
	B.gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
	C.gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
	D.trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
Câu 25 (ĐH-2011): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? 
	A.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
	B.Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. 
	C.Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 
	D.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 
Câu 26 (ĐH-2012): Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A.Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. 
	B.Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900. 
	C.Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. 
	D.Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha. 
Câu 27 (CĐ-2013): Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động 
	A.Cùng pha	B.Lệch pha 	C.Lệch pha 	D.Ngược pha 
Câu 28:Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha bằng 
	A.λ/4. 	B.λ. 	C.λ/2. 	D.2λ. 
Câu 29:Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha bằng
	A.λ/4. 	B.λ/2. 	C.λ. 	D.2λ. 
Câu 30:Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động vuông pha (lệch pha 900) là
	A.λ/4. 	B.λ/2. 	C.λ.	D.2λ. 
Câu 31:Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền dao động cùng pha nhau là 
	A.0,5 m 	B.1 m 	C.2 m 	D.1,5 m 
Câu 32: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: 
	A.3,2 m/s 	B.1,25 m/s 	C.2,5 m/s 	D.3 m/s 
Câu 33: Người quan sát chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Tính tần số của sóng biển. 
	A.2,7 Hz. 	B.1/3 Hz. 	C.270 Hz. 	D.10/27 Hz 
Câu 34: Một người quan sát trên mặt nước biển thấy một cái phao nhô lên 5 lần trong 20 s và khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2 m. Tốc độ truyền sóng biển là: 
	A.40 cm/s. 	B.50 cm/s. 	C.60 cm/s. 	D.80 cm/s. 
Câu 35:Nguồn sóng trên mặt nước tạo dao động với tần số 10 Hz. Biết khoảng cách giữa 7 gợn sóng liên tiếp là 30cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
	A.50 cm/s. 	B.150 cm/s. 	C.100 cm/s. 	D.25 cm/s. 
Câu 36: Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số 120 Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6 mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: 
	A.120 cm/s 	B.40 cm/s 	C.100 cm/s 	D.60 cm/s 
Câu 37 (ĐH-2010): Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là 
	A.12 m/s 	B.15 m/s 	C.30 m/s 	D.25 m/s 
Câu 38 (CĐ-2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 39 (CĐ-2009): Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là 
	A.0,5 m. 	B.1,0 m. 	C.2,0 m. 	D.2,5 m. 
Câu 40 (ĐH-2009): Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là 0,5π thì tần số của sóng bằng: 
	A.1000 Hz 	B.1250 Hz 	C.5000 Hz 	D.2500 Hz. 
Câu 41 (ĐH-2010): Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 4cos(4πt - ) (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là . Tốc độ truyền của sóng đó là : 	
	A.1,0 m/s 	B.2,0 m/s. 	C.1,5 m/s. 	D.6,0 m/s. 
Câu 42:Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5832 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là thì tần số của sóng bằng 
	A.729 Hz. 	B.970 Hz. 	C.5832 Hz. 	D.1458 Hz. 
Câu 43 (CĐ-2008): Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc 
	A. rad. 	B.π rad. 	C.2π rad. 	D. rad. 
Câu 44:Vào thời điểm t = 0 người ta bắt đầu kích thích để điểm O trên mặt nước dao động theo phương vuông góc với mặt nước, phương trình dao động của sóng tại O là u0 = 2sin(20πt) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4 m/s, coi trong quá trình lan truyền sóng thì biên độ sóng là không đổi. Khi xét sự lan truyền sóng trên mặt nước, nhận xét nào sau đây là đúng 
	A.Hai điểm A, B cách nhau 0,2 m luôn dao động ngược pha. 
	B.Trên đường thẳng vẽ từ O hai điểm M, N cùng phía với O cách nhau 0,5 m dao động vuông pha với nhau. 
	C.Li độ dao động của điểm M cách điểm O một đoạn 0,2 m tại thời điểm t = 0,025 s là uM = -2 mm. 
	D.Sóng trên mặt nước là sóng dọc có bước sóng là 0,4 m. 
Câu 45 (ĐH-2003): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
	A.75 cm/s. 	B.80 cm/s. 	C.70 cm/s. 	D.72 cm/s. 
Câu 46 (ĐH-2002): Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là
	A.64 Hz. 	B.48 Hz. 	C.54 Hz. 	D.56 Hz. 
Câu 47 (ĐH-2011): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là 
	A.100 cm/s 	B.80 cm/s 	C.85 cm/s 	D.90 cm/s 
Câu 48 (CĐ-2012): Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là 
	A.42 Hz. 	B.35 Hz. 	C.40 Hz. 	D.37 Hz. 
Câu 49: Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Khi đó, hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 10 cm luôn dao động ngược pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng, biết rằng tốc độ đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. 
	A.100 cm/s. 	B.90 cm/s. 	C.80 cm/s. 	D.85 cm/s. 
Câu 50: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆φ = (n + 0,5)π với n là số nguyên. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số. 
	A.10 Hz 	B.12,5 Hz 	C.8,5 Hz 	D.12 Hz 
Câu 51:Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng 20 m/s. Hỏi tần số f phải có giá trị nào để một điểm M trên dây và cách A một đoạn 1 m luôn luôn dao động cùng pha với A. Cho biết tần số 20 Hz ≤ f ≤ 50 Hz 
	A.10 Hz hoặc 30 Hz 	B.20 Hz hoặc 40 Hz 	C.25 Hz hoặc 45 Hz 	D.30 Hz hoặc 50 Hz 
Câu 52:Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10 Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là 
	A.10,5 cm 	B.12 cm 	C.10 cm. 	D.8 cm 
Câu 53: Trong hiện tượng truyền sóng cơ với tốc độ truyền sóng là 80 cm/s, tần số dao động có giá trị từ 11 Hz đến 12,5 Hz. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 25 cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng là 
	A.8 cm 	B.6,67 cm 	C.7,69 cm 	D.7,25 cm 
Câu 54: Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số 30 Hz. Tốc độ truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng 1,6 m/s < v < 2,9 m/s. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của tốc độ đó là 
	A.2 m/s 	B.3m/s 	C.2,4m/s 	D.1,6m/s 
Câu 55: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình uO = 2cos(20πt + π/3) (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1 m/s. Biết M cách O một khoảng 45 cm.Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O 
	A.4.	B.3.	C.2.	D.5. 
Câu 56 (CĐ-2013): Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100πt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bướcsóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là 
	A.uM = 4cos(100πt + π) (cm). 	B.uM = 4cos100πt (cm). 
	C.uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm). 	D.uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm). 
Câu 57 (ĐH-2008): Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ  và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2πft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là 
	A.u0(t) = acos2π(ft - ) 		B.u0(t) = acos2π(ft + )
	C.u0(t) = acosπ(ft - )		D.u0(t) = acosπ(ft + )
Câu 58: Sóng cơ truyền từ A đến B trên sợi dây AB rất dài với tốc độ 20 m/s. Tại điểm N trên dây cách A 75 cm, các phần tử ở đó dao động với phương trình uN = 3cos20πt cm, t tính bằng s. Bỏ qua sự giảm biên độ. Phương trình dao động của phần tử tại điểm M trên dây cách A 50 cm là 
	A.uM = 3cos(20πt + π/4) cm. 	B.uM = 3cos(20πt – π/4) cm. 
	C.uM = 3cos(20πt + π/2) cm. 	D.uM = 3cos(20πt – π/2) cm. 
Câu 59: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một nửa bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm và đang tăng thì li độ dao động của phần tử tại N là 
	A.6 cm và đang tăng. 		B.3 cm và đang giảm. 	
	C.- 3 cm và đang giảm. 		D.1,5 cm và đang giảm. 
Câu 60: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một nửa bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi tốc độ phần tử tại M là 3 cm/s thì tốc độ phần tử tại N là
	A.6 cm/s 	B.- 3 cm/s 	C.3 cm/s 	D.1,5 cm/s 
Câu 61: Một nguồn sóng cơ truyền dọc theo đường thẳng, nguồn dao động với phương trình uO = acos( t)ω cm. Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một khoảng , tại thời điểm 0,5T có li độ uM = 1,5 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi, biên độ của sóng là 
	A.2cm. 	B.3 cm. 	C.1,5 cm. 	D.2cm. 
Câu 62: Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt cm (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng 
	A.2cm. 	B.-2 cm. 	C.4 cm. 	D.– 4 cm. 
Câu 63: Một sóng cơ lan truyền theo một đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là u = Acos(ωt – 0,5π) (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng  bước sóng, ở thời điểm t = có li độ  cm. Biên độ sóng A là 
	A.2cm. 	B.2 cm. 	C. cm. 	D.4cm. 
Câu 64: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là: uo = Acos(ωt + ) (cm). Ở thời điểm t = , một điểm M cách nguồn bằng một phần ba bước sóng có độ dịch chuyển 
uM = -2 cm. Biên độ sóng A là 
	A.4cm. 	B.2 cm. 	C. cm.	D.2 cm 
Câu 65:Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 50 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là :u0 = acos(ωt) cm. Ở thời điểm t = , một điểm M cách O khoảng một phần ba bước sóng có độ dịch chuyển uM = 2 cm. Biên độ sóng a là 
	A.4cm. 	B.2 cm. 	C. cm.	D.2 cm 
Câu 66: Tại điểm O trên mặt chất lỏng người ta gây ra dao động với phương trình u = 2cos(4 t)cmπ , tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Giả sử tại những điểm cách O một đoạn x thì biên độ giảm2,5 x lần. Dao động tại M cách O một đoạn 25 cm có biểu thức là 
	A.u = 2.cos(4πt - )cm.		B.u = 0,16.cos(4πt - )cm.
	C.u = 0,16.cos(4πt - )cm.	D.u = 2.cos(4πt - )cm
Câu 67: Một sóng dọc truyền đi theo phương trục Ox nằm ngang với tốc độ truyền sóng 2 m/s. Phương trình dao động tại O là u = sin(20πt - 0,5π) mm. Thời điểm t = 0,725 s thì một điểm M trên đường Ox, cách O một khoảng 1,3 m có trạng thái chuyển động là 
	A.từ vị trí cực đại đi lên. 		B.từ vị trí cân bằng đi xuống. 
	C.từ vị trí cân bằng đi lên. 	D.từ li độ cực đại đi xuống. 
Câu 68: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao dộng đi lên với biên độ 1,5 cm, chu kì 2 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6 cm. Coi biên độ không đổi. Thời điểm đầu tiên để điểm M cách O 6 cm lên đến điểm cao nhất là 
	A.0,5s. 	B.1s. 	C.2s. 	D.2,5s 
Câu 69: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên biên độ a, chu kì 1 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha cách nhau 3 cm. Thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm đang đi xuống qua vị trí cân bằng là 
	A.0,5s. 	B.1,5 s. 	C.3 s. 	D.2 s. 
Câu 70: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên biên độ a, chu kì 1 s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Thời điểm đầu tiên để M cách O 9 cm đến vị trí thấp nhất trong quá trình dao động 
	A.0,5s. 	B.2 s. 	C.2,25 s. 	D.1,5s. 
Câu 71: Sóng truyền từ O đến M với tốc độ truyền sóng 40 cm/s, phương trình sóng tại O là u = 4sin0,5πt cm. Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 2 cm, vậy lúc t + 6 (s) li độ của M là 
	A.-2 cm 	B.3 cm 	C.-3 cm 	D.2 cm 
Câu 72:Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: u = 2cos(20πt + )( trong đó u tính bằng mm), t tính bằng s) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1 m/s. M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5 cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn 
	A.9 	B.4 	C.5 	D.8 
Câu 73: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên cùng phương truyền sóng cùng phía với O mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 4λ; ON = 13λ. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
	A.7 	B.8 	C.10 	D.9. 
Câu 74: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 5λ; ON = 13λ và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là: 
	A.7 	B.8 	C.10 	D.9. 
Câu 75 (ĐH-2013): Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 8λ; ON = 12λ và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là: 
	A.5 	B.6 	C.7 	D.4. 
Câu 76: Một nguồn sóng O trên mặt chất lỏng dao động với tần số 80 Hz. Cho biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 48 cm/s. Trên mặt chất lỏng có hai điểm M,N tạo với O thành một tam giác vuông tại O. Biết OM = 6cm; ON = 8cm. Số điểm dao động cùng pha với O trên đoạn MN là 
	A.9 	B.8 	C.7 	D.6 
Câu 77: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng cách nhau 21cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB có 3 điểm dao động cùng pha với A. Tìm bước sóng? 
	A.6 cm 	B.3 cm 	C.7 cm 	D.9 cm 
Câu 78: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, B1, A1, B2, A2, B3, A3, B, biết AB1 = 3cm. Bước sóng là 
	A.6 cm 	B.3 cm 	C.7 cm 	D.9 cm 
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Câu 1: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần sáu bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là a thì li độ dao động phần tử tại N là 
	A.0,5a và đang tăng.	B.0 và đang tăng.	C.- 0,5a và đang giảm. 	D.và đang giảm. 
Câu 2: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 0,5a và đang giảm (vận tốc âm) thì li độ dao động phần tử tại N là 
	A.0,5a và đang tăng.	B.và đang giảm.	C.- 0,5a và đang giảm. 	D.và đang giảm. 
Câu 3: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần tư bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại N là - và đang tăng thì li độ dao động phần tử tại M là 
	A.0,5a và đang tăng. 	B.0 và đang tăng. 	C.- 0,5a và đang giảm. 	D.và đang giảm. 
Câu 4: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần mười hai bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng là a không đổi trong quá trình truyền sóng, chu kì sóng là T. Tại một thời điểm t, li độ dao động của phần tử tại N là –a. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó M tới vị trí cân bằng là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần tám bước sóng. Sóng truyền từ M đến N. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng, chu kì sóng là T. Tại một thời điểm t, vận tốc của phần tử tại N có giá trị cực đại. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó M tới biên dương là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 6: Hai điểm P, Q nằm trên một phương truyền của một sóng cơ có tần số 12,5 Hz. Sóng truyền từ P đến Q. Khoảng cách giữa P và Q bằng 1/8 bước sóng. Tại thời điểm t li độ dao động tại P bằng 0 thì li độ tại Q sẽ bằng 0 sau thời gian ngắn nhất là 
	A.0,04 s. 	B.0,02 s.	C.0,01 s. 	D.0,08 s. 
Câu 7: Sóng có tần số 20 Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng, với tốc độ 2 m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? 
	A. s	C. s 	C. s 	D. s
Câu 8:Một sóng hình sin co biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M, N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng một phía với O sao cho OM – ON = . Các phần tử môi trường tại M, N đang dao động. Tại thời điểm t phần tử môi trường tại M đang ở vị trí cân bằng và đi xuống. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì N lên vị trí cao nhất? 
	A.	B.	C.	D.
Câu 9: Một sóng hình sin có biên độ A không đổi, truyền theo chiều dương của trục Ox từ nguồn O với chu kì T, bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng phía so với O sao cho OM – ON = 4λ . Các phân tử vật chất môi trường đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ  và đang tăng, khi đó phần tử 2 môi trường tại N có li độ bằng: 
	A.0,5A	B.–A 	C.	D.
Câu 10: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là 
	A. s	C. s 	C. s 	D. s
Câu 11: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 7 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M lên vị trí cao nhất là 
	A.35 ms 	B.65 ms 	C.15 ms	D.85 ms 
Câu 12: Một sóng cơ ngang có phương trình nguồn là u = 20cos(20πt) (cm,s) tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Điểm M và N nằm trên phương truyền sóng lần lượt cách nguồn là 20 cm và 50,5 cm. Xét sóng đã hình thành ổn định, tại thời điểm phần tử M đang ở biên trên thì sau đó  (s) phần tử N có vận tốc dao động bằng bao nhiêu? 
	A.200π (cm/s) và đang đi xuống. 	B.200π(cm/s) và đang đi lên. 
	C.200π (cm/s) và đang đi lên.	D.200π (cm/s) và đang đi xuống. 
Câu 13: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng. Chu kì và bước sóng lần lượt là T và λ. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Biết ON - OM = . Ở thời điểm t, li độ dao động của phần tử tại N là 3,2 cm và đang giảm. Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t + là 
	A.3,2 cm. 	B.-3,2cm. 	C.2,4 cm.	D.-2,4 cm. 
Câu 14:Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M, N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng một phía với O sao cho ON - OM = . Các phần tử môi trường tại M, N đang dao động. Tại thời điểm t1 phần tử môi trường tại M đang ở biên dương. Tại thời điểm t2 = t1 + T/6 thì phần tử môi trường tại N có li độ bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 15:Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M, N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng một phía với O sao cho ON - OM = . Các phần tử môi trường tại M, N đang dao động. Tại thời điểm t1 phần tử môi trường tại M có li độ dao động bằng 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t2 = t1 + 1,25T thì phần tử môi trường tại N có vận tốc bằng 
	A.	B.	C.0	D.
Câu 16: AB là một sợi dây đàn hồi căng thẳng nằm ngang, M là một điểm trên AB với AM = 12,5 cm. Cho A dao động điều hòa, biết A bắt đầu đi lên từ vị trí cân bằng. Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ khi A bắt đầu dao động thì M lên đến điểm cao nhất. Biết bước sóng là 25cm và tần số sóng là 5 Hz. 
	A.0,1s 	B.0,2s. 	C.0,15s 	D.0,05s 
Câu 17:Một sóng truyền theo chiều từ P đến Q nằm trên cùng một phương truyền sóng. Hai điểm đó cách nhau một khoảng bằng  thì 
	A.khi P có vận tốc cực đại, Q ở li độ cực đại. 	
	B.khi P có li độ cực đại , thì Q cũng có li độ cực đại. 
	C.li độ dao động của P và Q luôn luôn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu. 
	D.khi P đi qua vị trí cân bằng thì Q ở biên. 
Câu 18:Một sóng truyền theo chiều từ P đến Q nằm trên cùng một phương truyền sóng. Hai điểm đó cách nhau một khoảng bằng  thì 
	A.khi P có vận tốc cực đại, Q ở li độ cực đại. 	
	B.khi P có li độ cực tiểu, thì Q có vận tốc cực đại. 
	C.li độ dao động của P và Q luôn luôn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấu. 
	D.khi P ở li độ cực đại, Q có vận tốc cực đại. 
Câu 19: Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng 40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ  cm thì li độ tại Q có độ lớn là 
	A.0 cm 	B.0,75 cm 	C.cm 	D.1,5 cm 
Câu 20: Nguồn sóng ở O truyền sóng ngang theo phương Ox nằm ngang. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 2 cm, P ở giữa O và Q. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng 80 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng  cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ  và đang đi lên thì khoảng cách PQ xấp xỉ là 
	A.3,1 cm 	B.2 cm 	C.2,37cm 	D.1,5 cm 
Câu 21: Nguồn sóng ở O truyền sóng dọc dọc theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 2 cm, P ở giữa O và Q. Biết tần số sóng là 10 Hz, tốc độ truyền sóng 80 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ  và đang đi lên thì khoảng cách PQ xấp xỉ là 
	A.0,366 cm 	B.1,366 cm 	C.4,366 cm 	D.3,1 cm 
Câu 22: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là 
	A.15 cm 	B. cm 	C. cm 	D.19 cm 
Câu 23: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn nhỏ nhất là 
	A.15 cm 	B. cm 	C. cm 	D.19 cm 
Câu 24: Một sóng dọc truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là 
	A.15 cm 	B. cm 	C.15 + 4cm 	D.15 - 4
Câu 25: Một sóng dọc truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, biên độ 4 cm có tốc độ 12 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 15 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn nhỏ nhất là 
	A.15 cm 	B. cm 	C.15 + 4cm 	D.15 - 4
Câu 26: Một sóng dọc truyền dọc lò xo với tần số 15 Hz, biên độ 2 cm thì thấy khoảng cách gần nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo trong quá trình dao động là 16 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Tốc độ truyền sóng là 
	A.9 m/s 	B.12 m/s 	C.10 m/s 	D.20 m/s 
Câu 27: Một sóng dọc truyền dọc lò xo với tần số 15 Hz, biên độ 4 cm thì thấy khoảng cách gần nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo trong quá trình dao động là 16 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn bước sóng. Tốc độ truyền sóng là 
	A.9 m/s 	B.12 m/s 	C.10 m/s 	D.20 m/s 
Câu 28: Nguồn sóng ở O dao động với biên độ 1 cm và tần số 10 Hz , dao động truyền đi với tốc độ 0,4 m/s trên phương Ox. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15cm. Biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là 
	A.0	B.2 cm 	C.1cm 	D.- 1cm 
Câu 29: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần sáu bước sóng. Sóng cơ có tần số f, biên độ sóng a không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của phần tử tại M là 2πfa, thì tốc độ dao động của phần tử tại N là 
	A.πfa.	B.πfa. 	C.πfa.	D.2πfa. 
Câu 30: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Sóng cơ có tần số f, biên độ sóng a không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của phần tử tại M bằng 0, thì tốc độ dao động của phần tử tại N là 
	A.πfa.	B.πfa. 	C.πfa.	D.2πfa. 
Câu 31: Một sóng cơ có tần số f, lan truyền trong một môi trường với bước sóng λ biên độ sóng là a không đổi. Gọi M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một đoạn MN = . Tại thời điểm nào đó, tốc độ dao động của điểm M là 2πfa thì tốc độ dao động của điểm N bằng 
	A.πfa. 	B.0. 	C.πfa.		D.πfa.
Câu 32: Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì của sóng là T và bước sóng là λ. Biết rằng tại thời điểm t = 0, phần tử tại O đi qua vị trí cần bằng theo chiều dương và tại thời điểm t = phần tử tại M cách O một đoạn  có li độ là – 2 cm. Biên độ của sóng là 
	A.2 cm. 	B. cm. 	C.4 cm. 	D.2 cm. 
Câu 33: Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 0,75λ. Tại một thời điểm nào đó M có li độ 3 cm và N có li độ 4 cm. Tính giá trị của biên độ sóng. 
	A.5 cm. 	B.7 cm. 	C.3cm 	D.6 cm. 
Câu 34: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng truyền. Xét hai điểm A, B cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, phần tử sợi dây tại A có li độ 0,5mm và đang giảm; phần tử sợi dây tại B có li độ 0,866mm. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ và chiều truyền của sóng này là 
	A.1,2 mm và từ B đến A 		B.1,2 mm và từ A đến B 	
	C.1 mm và từ B đến A 		D.1 mm và từ A đến B 
Câu 35: Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3 mm và 0,4 mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có 
	A.biên độ 0,7 mm, truyền từ B đến A. 	B.biên độ 0,5 mm, truyền từ B đến A
	C.biên độ 0,5 mm, truyền từ A đến B	D.biên độ 0,7 mm, truyền từ A đến B
Câu 36: M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước MN = 0,75λ, λ là bước sóng sóng truyền. Tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ là uM = 3 mm, uN = -4 mm, mặt thoáng ở N đang đi lên theo chiều dương. Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là: 
	A.5 mm từ N đến M 		B.5 mm từ M đến N 
	C.7 mm từ N đến M 		D.7 mm từ M đến N 
Câu 37: Một sóng ngang, bước sóng λ truyền trên một sợi dây căng ngang. Hai điểm P và Q ở trên cách nhau  và sóng truyền theo chiều từ P đến Q. Chọn trục biểu diễn li độ của các điểm có chiều dương hướng lên. Tại thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống thì Q có 
	A.Li độ dương và chiều chuyển động đi xuống. 	B.Li độ âm, chiều chuyển động đi xuống. 
	C.Li độ dương và chiều chuyển động đi lên. 	D.Li độ âm, chiều chuyển động đi lên 
Câu 38: Một sóng ngang, bước sóng λ truyền trên một sợi dây căng ngang. Hai điểm P và Q ở trên cách nhau  và sóng truyền theo chiều từ P đến Q. Chọn trục biểu diễn li độ của các điểm có chiều dương hướng lên. Tại thời điểm nào đó P có li độ dương và đang chuyển động đi xuống thì Q có 
	A.li độ dương và chiều chuyển động đi xuống. 	B.Li độ âm, chiều chuyển động đi xuống. 
	C.li độ dương và chiều chuyển động đi lên. 	D.Li độ âm, chiều chuyển động đi lên 
Câu 39: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10 Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5 cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. 
	A.60 cm/s, truyền từ M đến N 	B.3 m/s, truyền từ N đến M 
	C.60 cm/s, truyền từ N đến M 	D.30 cm/s, truyền từ M đến N 
Câu 40 (ĐH-2012): Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng 
	A.6 cm. 	B.3 cm. 	C.2cm. 	D.3cm. 
Câu 41: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 3 cm. Biên độ sóng bằng 
	A.6 cm. 	B.3 cm. 	C.2 cm. 	D.3cm. 
Câu 42: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần sáu bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng 
	A.3mm. 	B.6 mm. 	C.2mm. 	D.4 mm. 
Câu 43:Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau λ/6. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 2cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 3 cm. Tính giá trị của biên độ sóng. 
	A.4,13 cm. 	B.3,83 cm. 	C.3,76 cm	D.3,36 cm. 
Câu 44: Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau λ/3. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 2 cm. Tính giá trị của biên độ sóng. 
	A.5,83 cm. 	B.5,53 cm. 	C.6,21 cm 	D.6,36 cm. 
Câu 45:Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 4λ/3. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 5 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 4 cm. Tính giá trị của biên độ sóng. 
	A.8,12 cm. 	B.7,88 cm. 	C.7,76 cm	D.9 cm. 
Câu 46: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t= 0 có uM = 3 cm và uN = - 3 cm. Biết sóng truyền từ M đến N. Thời điểm gần nhất M có uM = A là 
	A.11T/12 	B.T/12	C.T/6 	D.T/3 
Câu 47: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t = 0 có uM = 3 cm và uN = - 3cm. Biết sóng truyền từ N đến M. Thời điểm gần nhất M có uM = A là 
	A.11T/12 	B.T/12	C.T/6 	D.T/3 
Câu 48: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây. Ở thời điểm to, li độ của phần tử tại B và C tương ứng là – 12 mm và 12 mm; phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ của phần tử tại B và C cùng là 5,0 mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó 
	A.7,0 mm. 	B.8,5 mm. 	C.17 mm. 	D.13 mm. 
Câu 49: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi. M, N, P là 3 điểm trên dây sao cho N là trung điểm của MP. Tại thời điểm t1 li độ dao động của M, N, P lần lượt là – 3,9 mm; 0 mm; 3,9 mm. Tại thời điểm t2 li độ của M và P đều bằng 5,2 mm khi đó li độ của N là: 
	A.6,5 mm. 	B.9,1 mm. 	C.− 1,3 mm. 	D.– 10,4 mm. 
Câu 50: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t0, tốc độ của các phần tử tại B và tại C đều bằng v0, phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí biên, ở thời điểm t1, vận tốc của các phần tử tại B và C có giá trị đều bằng v0 thì phần tử ở D lúc đó đang có tốc độ bằng: 
	A.0. 	B.2v0. 	C.v0. 	D.v0.
Câu 51: Sóng cơ học có tần số 10 Hz, lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Tại thời điểm tốc độ dao động của M cực tiểu thì trên đoạn MN chỉ có ba điểm có tốc độ dao động cực đại. Khoảng cách MN bằng 
	A.6 cm. 	B.8 cm. 	C.12 cm. 	D.4 cm. 
Câu 52: Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường với biên độ sóng là 4mm. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà có cùng độ lệch khỏi vị trí cân bằng là 2mm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách nhau 4cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của phần tử dao động với tốc độ truyền sóng là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 53 (ĐH -2014): Một sóng cơ truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng gần nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. Giá trị của δ gần giá trị nào nhất sau đây? 
	A.0,105. 	B.0,179. 	C.0,314. 	D.0,079. 
Câu 54: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm. Phương trình dao động của điểm N là uN = Acos(t + ) cm. Vận tốc tương đối của M đối với N là vMN = Bcos(t + ) cm/s. Biết A, B > 0 và tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị từ 55 cm/s đến 92 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây gần giá trị nào sau đây nhất 
	A.60 cm/s. 	B.70 cm/s. 	C.80 cm/s. 	D.90 cm/s. 
[image: ]Câu 55 (ĐH-2013): Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên dây là 
	A.–39,3 cm/s. 	B.65,4 cm/s. 	
	C.– 65,4 cm/s. 	D.39,3 cm/s. 
[image: ]Câu 56: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox tại một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm này chiều chuyển động các điểm là 
	A.B, C và E đi xuống còn A và D đi lên. 
	B.A, B và E đi xuống còn C và D đi lên. 
	C.A và D đi xuống còn B, C và E đi lên    
	D.C và D đi xuống còn A, B và E đi lên. 
 (
A
B
)Câu 57: Sóng truyền theo chiều phương ngang đang có dạng như hình vẽ. A đang đi xuống. Phát biểu nào là đúng? 
	A.Sóng truyền từ trái sang phải và B đang đi lên. 
	B.Sóng truyền từ trái sang phải và B đang đi xuống. 
	C.Sóng truyền từ phải qua trái và B đang đi lên. 
	D.Sóng truyền từ phải qua trái và B đang đi xuống. 
Câu 58: Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2015 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này) 
	A.503,7663 s 	B.503,5163 s 	C.503,625 s 	D.503,5236 s
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Câu 1 (ĐH-2010): Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 
	A.cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 
	B.cùng tần số, cùng phương 
	C.có cùng pha ban đầu và cùng biên độ 
	D.cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 
Câu 2 (CĐ-2009) : Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 
	A.một số lẻ lần nửa bước sóng. 	B.một số nguyên lần bước sóng. 
	C.một số nguyên lần nửa bước sóng. 	D.một số lẻ lần bước sóng. 
Câu 3: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 
	A.một số lẻ lần nửa bước sóng. 	B.một số nguyên lần bước sóng. 
	C.một số nguyên lần nửa bước sóng. 	D.một số lẻ lần bước sóng. 
Câu 4 (ĐH-2007): Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ 
	A.dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 	B.dao động với biên độ cực tiểu 
	C.dao động với biên độ cực đại 	D.không dao động 
Câu 5 (CĐ-2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là 
	A.9 cm. 	B.12 cm. 	C.6 cm. 	D.3 cm. 
Câu 6 (CĐ-2012): Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40πt (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là 
	A.4 cm. 	B.6 cm. 	C.2 cm. 	D.1 cm. 
Câu 7 (CĐ-2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là 
	A.25 cm/s. 	B.100 cm/s. 	C.75 cm/s. 	D.50 cm/s.. 
Câu 8 (CĐ-2008): Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại, cực tiểu gần nhau nhất cách nhau 0,75 cm cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng 
	A.2,4 m/s. 	B.1,2 m/s. 	C.0,3 m/s. 	D.0,6 m/s. 
Câu 9: Hai nguồn sóng cơ A, B cách nhau 1m dao động cùng tần số 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng là 20m/s. Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn 
	A.7,5 cm 	B.10 cm 	C.15 cm 	D.5 cm 
Câu 10 : Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos100πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau là 9 cm. Tốc độ truyền sóng v có giá trị thoả mãn 1,5 m/s < v < 2,25 m/s. Tốc độ truyền sóng là 
	A.2,20 m/s. 	B.1,75 m/s. 	C.2,00 m/s. 	D.1,80 m/s. 
Câu 11: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos30πt (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong nước là 60 cm/s. Hai điểm P, Q nằm trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là PA – PB = 6 cm, QA – QB = 12 cm. Kết luận về dao động của P, Q là 
	A.P có biên độ cực tiểu, Q có biên độ cực đại	B.P, Q có biên độ cực đại
	C.P có biên độ cực đại, Q có biên độ cực tiểu	D.P, Q có biên độ cực tiểu
Câu 12: Tại hai điểm S1, S2 trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp giống nhau có tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trong nước là 25 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm trên mặt nước với S1M = 14,75 cm, S2M = 12,5 cm và S1N = 11 cm, S2N = 14 cm. Kết luận nào là đúng? 
	A.M dao động biên độ cực đại, N dao động biên độ cực tiểu. 	
	B.M, N dao động biên độ cực đại. 
	C.M dao động biên độ cực tiểu, N dao động biên độ cực đại. 	
	D.M, N dao động biên độ cực tiểu. 
Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp giống nhau dao động với tần số 80Hz, tốc độ truyền sóng 0,8m/s. Tính từ đường trung trực của 2 nguồn, điểm M cách hai nguồn lần lượt 20,25cm và 26,75cm ở trên 
	A.đường cực tiểu thứ 6. 		B.đường cực tiểu thứ 7. 	
	C.đường cực đại bậc 6. 		D.đường cực đại bậc 7. 
Câu 14 (CĐ-2007): Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là 
	A.11. 	B.8. 	C.5. 	D.9. 
Câu 15: Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là 
	A.7. 	B.6. 	C.8. 	D.9. 
Câu 16 (CĐ-2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha được đặt tại A và B cách nhau 18 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3,5 cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là 
	A.9. 	B.10. 	C.12. 	D.11. 
Câu 17(CĐ-2014): Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là: 
	A.11 	B.20 	C.21 	D.10 
Câu 18 (ĐH-2013): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai điểm A và B cách nhau 16cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là: 
	A.9 	B.10 	C.11 	D.12. 
Câu 19:Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 14,5cm có hai nguồn phát sóng kết hợp tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40cm/ s. Gọi E, F, G là ba điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FG = GB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AG là 
	A.12. 	B.10. 	C.9. 	D.11. 
Câu 20:Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = uB = Acos(100πt). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại là: 
	A.7 	B.4 	C.5 	D.6 
Câu 21: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động cùng pha. C là điểm nằm trên đường dao động cực tiểu, giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có một đường dao động cực đại. Biết rằng AC = 17,2 cm; BC = 13,6 cm. Số đường dao động cực đại trên AC là 
	A.16 	B.6 	C.5 	D.8 
Câu 22: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác vuông ở A, trong đó A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau, cách nhau 8 cm, cùng phát sóng có bước sóng là 3,2 cm. Khoảng cách AC = 8,4 cm thì số điểm dao động với biên độ cực đại có trên đoạn AC là 
	A.4 	B.5 	C.3 	D.2 
Câu 23 : Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình uA = uB = acos(20πt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Hai điểm M, N trên mặt thoáng chất lỏng thỏa mãn MA = 15 cm; MB = 20 cm; NA = 32 cm; NB = 24,5 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đoạn MN lần lượt là 
	A.5; 6. 	B.4; 5. 	C.6; 7. 	D.7; 6. 
Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40πt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là 
	A.19. 	B.18. 	C.20. 	D.17. 
Câu 25:Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. Biết bước sóng là 0,2 cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn CD là 
	A.15 	B.17 	C.41 	D.39 
Câu 26: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40πt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông AMNB là 
	A.56. 	B.58. 	C.54. 	D.62. 
Câu 27: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 21m, dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,02 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Xét hình chữ nhật AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng; MA = 10m. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MA là 
	A.10. 	B.12. 	C.9. 	D.11. 
Câu 28: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha cách nhau 8 cm. Tại điểm M trên mặt chất lỏng có MA = 25 cm, MB = 20,5 cm thì phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 dãy cực đại khác. Xét hình vuông ABCD thuộc mặt thoáng chất lỏng, số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AC là 
	A.3. 	B.5. 	C.7. 	D.9. 
Câu 29: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha, cách nhau khoảng AB = 25 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 2 cm. M là một điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 20 cm và 15 cm. Gọi N là điểm đối xứng với M qua AB. Số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên MN lần lượt là 
	A.2, 3. 	B.3, 3 	C.3, 4. 	D.3, 2. 
Câu 30: Tại hai điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2 cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12 cm và 5,0 cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là 
	A.0. 	B.3. 	C.2. 	D.4. 
Câu 31: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, hai nguồn cùng pha, cách nhau khoảng AB = 10 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 0,5 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, CD vuông góc với AB tại M sao cho MA = 3 cm; MC = MD = 4 cm. Số điểm dao động cực đại trên CD là 
	A.3. 	B.4 	C.5. 	D.6. 
Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có AB = 10 cm dao động cùng pha với tần số f = 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3 cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là 
	A.9. 	B.14. 	C.16. 	D.18. 
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, khoảng cách giữa hai mũi nhọn gắn với cần rung là S1S2 = 12,5 cm. Tốc độ truyền sóng là 150 cm/s. Tần số dao động của cần rung 75 Hz. Trên mặt nước lấy đường tròn tâm O là trung điểm của S1S2 có bán kính 4,0 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là 
	A.24. 	B.20 	C.18. 	D.16. 
Câu 34:Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,4 cm, là điểm gần O nhất dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 15 cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là. 
	A.20. 	B.22. 	C.16. 	D.26. 
Câu 35:Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau một khoảng 19 cm dao động cùng pha trên mặt nước. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng là 1 m/s. I là một điểm trên đường thẳng nối hai nguồn và cách trung điểm S1S2 một đoạn 2,75 cm. Xét đường tròn bán kính 4 cm có tâm tại I nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa. Số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên đường tròn này lần lượt là: 
	A.32, 34 	B.32, 32 	C.30, 32 	D.30, 30 
Câu 36: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 14 Hz và dao động cùng pha. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 19 cm, d2 = 21 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB chỉ có duy nhất một cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước có giá trị là 
	A.28 m/s. 	B.7 cm/s. 	C.14 cm/s. 	D.56 cm/s. 
Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 
	A.20 cm/s. 	B.26,7 cm/s. 	C.40 cm/s. 	D.53,4 cm/s. 
Câu 38: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 13 Hz và dao động cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d1 = 12 cm; d2 = 14 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? 
	A.26 m/s. 	B.26 cm/s. 	C.52 m/s. 	D.52 cm/s. 
Câu 39: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21 cm, d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
	A.30 cm/s 	B.40 cm/s 	C.60 cm/s 	D.80 cm/s 
Câu 40: Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước gồm 2 nguồn kết hợp S1, S2 có cùng 20 Hz tại điểm M cách S1 khoảng 25 cm và cách S2 khoảng 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 còn có 2 cực đại khác. Cho S1S2 = 8 cm. Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là 
	A.8. 	B.12. 	C.10. 	D.20. 
Câu 41: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50 mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = acos(200πt) cm và u2 = acos(200πt) cm trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân thứ k (cực đại hoặc cực tiểu) kể từ đường trung trực của AB đi qua điểm M có MA – MB = 14 mm và vân thứ (k + 3) (cùng loại với vân thứ k) đi qua điểm N có NA – NB = 35 mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là 
	A.12 	B.13 	C.15 	D.14 
Câu 42: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: uA = =uB 2cos40 t (mmπ ). Coi biên độ sóng không đổi. Xét các vân giao thoa cùng loại, nằm về một phía với đường trung trực của AB, ta thấy vân thứ k đi qua điểm M có hiệu số AM – BM = 7,5 cm và vân thứ (k + 2) đi qua điểm P có hiệu số AP – BP = 13,5cm. Gọi M’ là điểm đối xứng với M qua trung điểm của AB. Tính số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn MM’ lần lượt là. 
	A.5; 6	B.6; 7 	C.8; 7. 	D.4; 5. 
Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Cho M và N là hai điểm trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MS1 = 10 cm; MS2 = 14 cm; NS1 = 12 cm; NS2 = 22 cm, giữa M và N có ba dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước. 
	A.30 cm/s 	B.40 cm/s 	C.60 cm/s 	D.80 cm/s
Câu 44: Cho 2 nguồn sóng kết hợp, cùng pha, cùng bên độ đặt tại hai điểm A, B trên mặt nước. Người ta thấy M, N là hai điểm ở hai bên đường trung trực của AB, trong đó M dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 dãy cực đại khác; N không dao động, giữa N và đường trung trực của AB còn có 3 dãy cực đại khác. Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN là 
	A.26 	B.32 	C.23 	D.29 
Câu 45: Có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động cùng biên độ, cùng pha và S1S2 = 2,1 cm. Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S1S2 là 2 cm. Biết tần số sóng 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực S1S2 là 
	A.10. 	B.20. 	C.40. 	D.5. 
Câu 46: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40πt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. I là điểm trên đoạn thẳng nối hai nguồn cách trung điểm AB 6,375 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với AB tại I thuộc mặt phẳng giao thoa lần lượt là 
	A.16; 16. 	B.8; 7. 	C.16; 17. 	D.16; 15. 
Câu 47: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40πt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với AB tại A thuộc mặt phẳng giao thoa lần lượt là 
	A.26; 26. 	B.26; 24. 	C.13; 13. 	D.26; 26. 
Câu 48: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng biên độ cùng pha cách nhau 10 cm. Hai điểm nguồn A và B gần như đứng yên (coi như cực tiểu dao động) và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số rung là 26 Hz, tính tốc độ truyền sóng 
	A.0,47 m/s. 	B.0,52 m/s. 	C.26 cm/s. 	D.27 cm/s. 
Câu 49: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm. Khi đó tại vùng giữa hai nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại (nguồn coi như nằm sát với điểm dao động biên độ cực tiểu). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng đó là 50 cm/s. Tần số dao động của hai nguồn bằng 
	A.30 Hz. 	B.25 Hz. 	C.40 Hz. 	D.15 Hz. 
Câu 50: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5 m/s. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt 16 cm và 25 cm là điểm dao động với biên độ cực đại và trên MB số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là: 
	A.50Hz 	B.60Hz. 	C.100Hz. 	D.40Hz 

	01. D
	02. B
	03. A
	04. C
	05. C
	06. C
	07. D
	08. B
	09. D
	10. D

	11. A
	12. C
	13. B
	14. D
	15. A
	16. D
	17. C
	18. C
	19. D
	20. D

	21. D
	22. D
	23. C
	24. A
	25. B
	26. C
	27. A
	28. C
	29. A
	30. D

	31. A
	32. C
	33. D
	34. B
	35. A
	36. C
	37. A
	38. B
	39. A
	40. C

	41. C
	42. A
	43. B
	44. C
	45. A
	46. A
	47. A
	48. A
	49. B
	50. A
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Câu 1:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 25 Hz được đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường thẳng vuông góc với AB lại B, điểm mà phần tửtại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm B một đoạn lớn nhất bằng
	A.32.05 cm.	B.30,45 cm.	C.0,41 cm.	D.10,01 cm.
Câu 2:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 25 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Tố độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2một đoạn ngắn nhất bằng
	A.32.05 cm.	B.30,45 cm.	C.0,41 cm.	D.10,01 cm.
Câu 3:Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau AB = 8, dao động với tần số f = 20 Hz. Một điểm M trên mặt nước, cách A một khoang 25 cm và cách B một khoảng 20,5 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm. Điểm Q thuộc đường thẳng vuông góc với AB tại A. Điểm Q dao động với biên độ cực đại cách A lớn nhất một đoạn bao nhiêu?.
	A.20,6 cm	B.20,1 cm	C.10,6 cm	D.16 cm
Câu 4:Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho AC vuông góc với AB. Giá trị lớn nhất của đoạn AC đểCnằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?
	A.0,8cm	B.3,2cm	C.2,4cm	D.l,6cm
Câu 5:Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau có tần số 20 Hz, cách nhau 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 60 cm/s. C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho chúng dao động với biên độ cực đại và ABCD là hình chữ nhật. Giá trị nhỏ nhất của diện tích hình chữ nhật ABCD là
	A.42,22 cm2	B.2,11 cm2	C.1303,33 cm2	D.65,17 cm2
Câu 6:Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, daođộng cùng pha theo phương thẳng đứng. Tần số cua các nguồn là f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 75 cm/s. Gọi Clà điếm trên mặt chất lỏng thỏa mãn CS1 = CS2 = 10 cm. Xét các điểm trên đoạn thẳng CS2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điếm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng
	A.5,72 mm.	B.7,12 mm.	C.6,79 mm.	D.7,28 mm.
Cầu 7:Biết O và O’ là 2 nguồn sóng nước có cùng biên độ, tần số, nhưng ngược pha nhau và cách nhau 4 cm. Chọntrục tọa độ Ox nằm trên mặt nước và vuông góc với đoạn thẳng OO’, thì điểm không dao động trên trục Ox có tọa độ lớn nhất là 4 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại có trên trục Ox (không tính nguồn O) là 	A.7	B.6	C.4	D.5
Câu 8:Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với bước sóng phát ra là 1,5 cm. Một đường thẳng xx’ song song với AB và cách AB một khoảng 6 cm. M là điểm dao động với biên độ cực đại trên xx’.M cách A một khoảng gần nhất bằng
	A.6,064 cm.	B.6,242 cm.	C.6,124 cm.	D.6,036 cm.
Câu 9:Ở mặt chất lòng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA= uB= acos60πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là v= 45 cm/s. Gọi MN = 4 cm là đoạn thẳng trên mặt chất lỏng có chung trung trực với AB. Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu để có ít nhất 5 điểm dao động cực đại nằm trên MN?
	A.12,7 cm	B.10,5 cm	C.14,2 cm	D.6,4 cm
Câu10: Tại hai điểm A và B ừên mặt nước cách nhau 8 cm có hainguồn kết họp dao động với phương trình:
uA = uB = acos(40πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là
	A.3,3 cm.	B.6 cm	C.8,9 cm.	D.9,7 cm.
Câu 11:Cho hai nguồn sóng S1và S2 y hệt nhau cách nhau  8 cm. Vềmột phía của S1S2lấy thêm hai điểm S3và S4sao cho S3S4 = 4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.Biết bước sóng bằng 1 cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4có 5 điểm dao động cực đại
	A.2 cm	B.3 cm	C.4 cm	D.6 cm
Câu 12:Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A và B cách nhau 12 cm, dao động theo phương thẳng đứng với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4 cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB, C cùng bên với A so với đường trung trực chung đó. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là
	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm
Câu 13:Tại mặt thoáng của một chất lỏng cỏ hai nguồn phát sóng kết hợp A và B cách nhau 8cm. Cho A, B dao động điều hòa, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Bước sóng của sóng trên mặt chất lỏng là lcm. Gọi M, N là hai điểm thuộc mặt chất lỏng sao cho MN = 4cm và AMNB là hình thang cân. Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là
	A.18cm2.	B.9cmz.	C.9 cm2.	D.18cm2.
Câu 14:Xét hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn phát sóng nước cùng pha S1, S2 với S1S2 = 4,2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cực đại trên đoạn S1,S2 là 0,5 cm. Điểm di động C trên mặt nước sao cho CS1 luôn vuông góc với CS2. Khoảng cách lớn nhất từ S1đến Ckhi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là
	A.4,225 cm	B.4,135 cm	C.4,195 cm	D.4,435 cm
Câu 15:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 15 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn, đường kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực tiểu cách đường trung trực của S1S2 một đoạn ngắn nhất là 1,4 cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là
	A.0,42 m/s	B.0,6 m/s	C.0,3 m/s	D.0,84 m/s
Câu 16:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao dộng theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1và S2cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1 bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực tiểu cách điểm S2một đoạn ngắn nhất bằng
	A.85 mm.	B.2,5 mm. 	C.10 mm. 	D.89 mm.
Câu 17:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số được đặt tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 10 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất và xa nhất lần lượt là a và b. Cho biết b – a = 12 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn là
	A.2	B.3	C.4	D.5
Câu 18:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điêm S1 và S2 cách nhau 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách đường trung trực của S1S2 một đoạn ngắn nhất bằng
	A.2,775 cm.	B.1,780 cm.	C.2,572 mm.	D.3,246 cm.
Câu 19:Trên mặt nước có hai nguồn kết họp A, B dao động cùng pha và cách nhau 8 cm, bước sóng do sóng từ các nguồn phát ra là 0,5 cm. Điểm M dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính AB cách A xa nhất một khoảng là
	A.7,88 cm 	B.7,98 cm	C.7,68 cm	D.7,86 cm
Câu 20:Trong hiện tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20 cm dao động điều hòa cùng pha, cùng tần số f = 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Xét trên đường tròn tâm A bán kính AB, điểm M nằm trên đường tròn daođộng với biênđộ cựcđại cáchđường thẳng AB một đoạn gầnnhất MB bằng 
	A.18,67 mm	B.20mm 	C.19,97 mm	D.17,96 mm
Câu 21:Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau AB = 10 cm.Hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước và cùng pha. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn phát ra là 2cm. Gọi M là một điểm thuộc mặt nước, nằm trên đường tròn đường kính AB, không nằm trên đường trung trực của AB nhưng ở gần đường trung trực nảy nhất và các phần tử nước tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng
	A.6 cm.	B.8 cm.	C.10 cm.	D.12 cm.
Câu 22:Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha và cách nhau 14 cm, bước sóng do sóng từ các nguồn phát ra là 1,8 cm. Điểm M dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm A bán kính AB và gần trung trực cùa AB nhất cách trung trực một khoảng bằng
	A.0,48 cm	B.0,68 cm	C.0,87 cm	D.0,67 cm
Câu 23:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn daođộng theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biênđộ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S1 và S2cách nhau 16 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 125 cm/s. Xét các điếm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính 14 cm, điếm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2một đoạn ngắn nhất bằng
	A.40 mm.	B.80 mm.	C.70 mm.	D.10 mm.
Câu 24 (QG 2015):Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 10 mm. Điểm C là vị trí cân bằng của phần tử ở mặt nước sao cho AC  BC. Phần tử nước ở C dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách BC lớn nhất bằng
	A.37,6 mm.	B.67,6mm.	C.64 mm.	D.68,5 mm.
Câu 25:Trên mặt nước, hai điểm S1 và S2 cách nhau 33,8 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha, phát ra bước sóng 4 cm. Cho (C) là đường tròn tâm S1 bán kính S1S2, ∆ là đường thẳng vuông góc với S1S2 đi qua S1. Điểm trên đường tròn (C) dao động với biên độ cực đại cách ∆ một đoạn ngắn nhất là
	A.1,54 cm.	B.2,13cm.	C.2,77 cm.	D.2,89 cm.
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Câu 1: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA= uB= acos100πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 125 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần Onhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách MO là
	A.9cm.	B.2cm.	C. cm.	D.10cm.
Câu 2 (ĐH-2011):Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA= uB= acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần Onhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
	A.10cm.	B.2cm.	C.2 cm.	D.2cm.
Câu 3:Ởmặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, Bcách nhau 16cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB=acos(50πt)mm. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi Olà trung điểm của AB, điểmMở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phân tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử tại O. Khoảng cách MO là
	A. cm.	B.4 cm.	C. cm.	D.6 cm
Câu4:Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao dộng theo phương thăng đứng với phương trình uA= uB= acos(50πt)mm. Tốc độ truyền sóng ờ mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm Mở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần Onhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động vuông pha với phần tử tại O. Khoảng cách MO là
	A. cm.	B.3,04 cm.	C.4 cm.	D. cm
Câu 5 (CĐ-2014):Tại mặt một chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm Ocủa đoạn O1O2, M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phẩn tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là:
	A.18	B.16	C.20	D.14
Câu 6:Tại mặt một chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm Ocủa đoạn O1O2, M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động ngược pha với phẩn tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là  cm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn O1O2 là:
	A.15	B.17	C.19	D.21
Câu 7 (CĐ-2014):Tại mặt một chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm Ocủa đoạn O1O2, M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phẩn tử sóng tại O, giữa O và M có đúng 2 điểm dao động ngược pha với O, đoạn OM là 15 cm. Số dãy chứa các điểm dao động cực tiểu trên mặt chất lỏng là:
	A.18	B.16	C.20	D.14
Câu8:Hai nguồn kết hợp S1 và S2cách nhau một khoảng là 11 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20πt) mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?
	A.32 cm.	B.18 cm.	C.24 cm.	D.6 cm.
Câu 9: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 40 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= uB= Acos(l0πt)cm. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng 20 cm/s. Điểm M trên trung trực của AB gần A nhất, dao động ngược pha với A cách AB là
	A.2 cm.	B.26 cm.	C.2 cm.	D.22 cm.
Cầu 10:Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình u = acos(ωt) trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ = 3 cm. Gọi O là trung điểm cùa AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là
	A.12 cm	B.10 cm	C.13,5 cm	D.15 cm
Câu 11: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau A và B dao động cùng pha, cách nhau một khoảng AB = 12 cm. Clà một điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng CO = 8 cm. Biết hước sóng λ = 1,6 cm. Số điểm dao động ngược pha với nguồn có trên đoạn CO là
	A.4.	B.5.	C.2.	D.3.
Câu 12:Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 24 cm, dao động theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 6 m/s. Gọi Olà trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần Onhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là
	A.5 cm.	B.6 cm.	C.4 cm.	D.4cm.
Câu 13:Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A,B dao động cùng pha với tần số f = 40 Hz cách nhau 25 cm, vận tốc truyền sóng là v= 60 cm/s. Một điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB 16 cm. Trên đoạn IM có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với nguồn.
	A.4.	B.3.	C.6.	D.5.
Câu 14:Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi Clà một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8 cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là
	A.2	B.3	C.4	D.5
Câu 15:Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ =1,6 cm. Cvà D là hai điểm khác nhautrên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là
	A.3.	B.10.	C.5.	D.6.
Câu 16:Trên mặt nước có hai nguồn giống nhau A và B, cách nhau 20 cm, đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra bước sóng 2 cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một đoạn 16 cm. Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là
	A.5.	B.6.	C.4.	D.3.
Câu 17:Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có 2 nguồn kết hợp dao động điều hòa cùne tần số, cùng pha nhau, điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I cùa AB một khoảng nhỏ nhất bằng 4cm luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, cách A một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để M dao động với biên độ cực tiểu?
	A.9,22 cm	B.2,14 cm	C.8,75 cm	D.8,57 cm
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Câu 1 (CĐ-2012): Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?
	A.Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 
	B.Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
	C.Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 
	D.Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
Câu 2: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản tự do, phát biểu nào sau đây đúng? 	
	A.Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 
	B.Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
	C.Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 
	D.Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
Câu 3: Trong quá trình truyền sóng, khi gặp vật cản thì sóng bị phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ 
	A.luôn cùng pha. 	B.không cùng loại. 	C.luôn ngược pha. 	D.cùng tần số. 
Câu 4(CĐ-2007): Trên một sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5(CĐ-2012): Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 
	A.	B.2λ .		C.	D.λ
Câu 6: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa hai nút hay hai bụng sóng liên tiếp bằng 
	A.một số nguyên lần bước sóng. 	B.một phần tư bước sóng. 
	C.một nửa bước sóng. 		D.một bước sóng. 
Câu 7: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng 
	A.một bước sóng. 		B.một phần tư bước sóng. 
	C.hai bước sóng. 		D.một nửa bước sóng. 
Câu 8 (ĐH -2007): Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là : 
	A.60 m/s 	B.80 m/s 	C.40 m/s 	D.100 m/s 
Câu 9 (ĐH-2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là : 
	A.20 m/s 	B.600 m/s 	C.60 m/s 	D.10 m/s 
Câu 10 (ĐH-2013): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là: 
	A.0,5 m 	B.2 m 	C.1 m 	D.1,5 m 
Câu 11 (CĐ-2009): Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là 
	A.3. 	B.5. 	C.4. 	D.2. 
Câu 12 (CĐ-2010): Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.50 m/s 	B.2 cm/s 	C.10 m/s 	D.2,5 cm/s. 
Câu 13 (ĐH-2012): Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.15 m/s 	B.30 m/s 	C.20 m/s 	D.25 m/s 
Câu 14 (ĐH-2010): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 
	A.3 nút và 2 bụng. 	B.7 nút và 6 bụng. 	C.9 nút và 8 bụng. 	D.5 nút và 4 bụng. 
Câu 15: Một sợi dây AB căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 25 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s. Tổng số bụng sóng và nút sóng trên dây là 27. Chiều dài của dây bằng 
	A.0,312 cm 	B.3,12 m 	C.31,2 cm 	D.0,336 m 
Câu 16: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32 cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Trên dây có: 
	A.5 nút; 4 bụng 	B.4 nút; 4 bụng 	C.8 nút; 8 bụng 	D.9 nút; 8 bụng 
Câu 17: Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Trên dây có bao nhiêu nút và bụng sóng: 
	A.có 6 nút sóng và 6 bụng sóng. 	B.có 7 nút sóng và 6 bụng sóng. 
	C.có 7 nút sóng và 7 bụng sóng 	D.có 6 nút sóng và 7 bụng sóng. 
Câu 18: Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22 cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có : 
	A.6 nút và 6 bụng. 	B.4 nút và 4 bụng. 	C.8 nút và 8 bụng. 	D.6 nút và 4 bụng 
Câu 19 (ĐH-2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là 
	A.252 Hz. 	B.126 Hz. 	C.28 Hz. 	D.63 Hz. 
Câu 20: Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB thì thấy trên dây có 7 nút (kể cả 2 nút ở 2 đầu A, B) với tần số sóng là 42 Hz. Cũng với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (tính cả 2 đầu A, B) thì tần số sóng có giá trị là 
	A.30 Hz. 	B.63 Hz. 	C.28 Hz. 	D.58,8 Hz. 
Câu 21: Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số dao động là 27 Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định A, B). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là 
	A.67,5 Hz. 	B.135 Hz. 	C.10,8 Hz. 	D.76,5 Hz. 
Câu 22: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định được kích thích dao động với tần số 20 Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với 3 nút sóng (không tính hai nút ở A và B). Để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng thì tần số dao động của sợi dây là 
	A.10 Hz. 	B.12 Hz. 	C.40 Hz. 	D.50 Hz. 
Câu 23: Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng 
	A.23 Hz. 	B.18 Hz. 	C.25 Hz. 	D.20 Hz. 
Câu 24: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định chiều dài sợi dây là 1m, nêu tăng tần số f thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.6 m/s 	B.24 m/s 	C.12 m/s 	D.18 m/s 
Câu 25: Một sợi dây được căng ngang giữa hai điểm cố định A, B cách nhau 90 cm. Người ta kích thích để có sóng dừng với tần số f. Nếu tăng tần số thêm 3 Hz thì số nút tăng thêm 18. Tính tốc độ truyền sóng trên dây? 
	A.18 cm/s 	B.30 cm/s 	C.35 cm/s 	D.27 cm/s 
Câu 26: Một sóng âm có tần số 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm M. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là 330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng nên tốc độ truyền sóng là 340 m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là 
	A.3,4 m.	B.112,2 m.	C.225 m.	D.3,3 m. 
Câu 27: t dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản (tần số nhỏ nhất) do dây đàn phát ra bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 28: Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng 
	A.1 m. 	B.2 m. 	C.4 m. 	D.0,5 m. 
Câu 29: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.7,5 m/s 	B.300 m/s 	C.225 m/s 	D.75 m/s 
Câu 30: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là 
	A.50 Hz. 	B.25 Hz. 	C.75 Hz. 	D.100 Hz. 
Câu 31: Sóng dừng trên dây dài một đầu cố định, một đầu tự do. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là 
	A.50 Hz. 	B.25 Hz. 	C.75 Hz. 	D.100 Hz. 
Câu 32: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200 Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng không thay đổi, hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây này? 
	A.90 Hz. 	B.70 Hz. 	C.60 Hz. 	D.110 Hz. 
Câu 33: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Khi tần số sóng trên dây là 190 Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng không thay đổi, hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây này? 
	A.20 Hz. 	B.40 Hz. 	C.50 Hz. 	D.100 Hz. 
Câu 34: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng 
	A.một số lẻ lần nửa bước sóng. 	B.một số chẵn lần một phần tư bước sóng. 
	C.một số nguyên lần bước sóng. 	D.một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 
Câu 35: Dây hai đầu cố định dài l, trên dây có sóng dừng. Nếu tăng chiều dài lên gấp đôi, hai đầu vẫn cố định thì trên dây có 10 bụng sóng. Nếu tăng chiều dài lên tiếp 30 cm và hai đầu vẫn cố định thì trên dây có 8 nút sóng. Biết tần số, tốc độ sóng trên dây không đổi trong quá trình thay đổi chiều dài dây. Chiều dài l ban đầu là 
	A.50 cm. 	B.75 cm. 	C.150 cm. 	D.100 cm. 
Câu 36: Một sợi dây đàn hồi được căng giữa hai điểm cố định. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 bằng 
	A.6. 	B.4. 	C.2. 	D.3. 
Câu 37: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 là: 
	A.1,5. 	B.2. 	C.2,5. 	D.3. 
Câu 38: Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố đinh. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 380 Hz đến 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? 
	A.6. 	B.7. 	C.8. 	D.5. 
Câu 39: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm một đầu gắn với nguồn dao động, một đầu tự do. Khi dây rung với tần số 10 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 múi trên dây. Nếu đầu tự do của đầu dây được giữ cố định và tốc độ truyền sóng trên dây không đổi thì phải thay đổi tần số rung của dây một lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để tiếp tục có sóng dừng trên dây 
	A.10/9 Hz.	B.10/11 Hz.	C.11/9 Hz.	D.12 Hz. 
Câu 40: Một sợi dây đàn hồi AB đang có sóng dừng với hai đầu cố định, tần số thay đổi được. Coi tốc độ truyền sóng không đổi. Khi dây rung với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 3 bụng. Nếu tăng tần số thêm 20 Hz thì trên dây có 6 nút (kể cả 2 đầu cố định). Để trên dây có 6 bụng thì cần tiếp tục tăng tần số thêm 
	A.10 Hz. 	B.30 Hz. 	C.50 Hz. 	D.60 Hz. 
Câu 41: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng không đổi trên dây. Ban đầu thấy trên dây có 3 bụng sóng. Tăng tần số thêm 20 Hz thì trên dây có 5 bụng sóng. Để trên dây có 6 bụng sóng thì cần tiếp tục tăng tần số thêm 
	A.60 Hz. 	B.30 Hz. 	C.10 Hz. 	D.50 Hz. 
Câu 42: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB (một đầu cố định, một đầu tự do), chiều dài dây là 2 m, tần số sóng dừng là 50 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây, biết tốc độ đó trong khoảng 75 m/s đến 85 m/s 
	A.78 cm/s. 	B.82 cm/s. 	C.84 cm/s. 	D.80 cm/s. 
Câu 43: Một dây đàn hồi AB dài 2 m căng ngang, B giữ cố định, A dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tần số có thể thay đổi từ 63 Hz đến 79 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 48 m/s. Để trên dây có sóng dừng với A, B là nút thì giá trị của f là 
	A.76 Hz. 	B.64 Hz. 	C.68 Hz. 	D.72 Hz. 
Câu 44: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, tốc độ truyền sóng trên dây 8 m/s, treo lơ lửng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số thay đổi từ 40 Hz đến 60 Hz. Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây? 
	A.3. 	B.15. 	C.5. 	D.7. 
Câu 45: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 6 m/s. Biết rằng khi có sóng dừng, coi đầu nối với cần rung là nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây ? 
	A.10 lần. 	B.12 lần. 	C.5 lần. 	D.4 lần. 
Câu 46 (CĐ-2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng , tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 47: Sóng dừng trên dây với tốc độ truyền sóng là 20 cm/s. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,5 s. Giá trị bước sóng là 
	A.20 cm. 	B.10cm 	C.5cm 	D.15,5cm 
Câu 48: Trên một sợi dây đàn hồi nằm ngang có sóng dừng với hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Quan sát trên dây thấy ngoài hai đầu dây còn có ba điểm không dao động nữa, ngoài ra khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng nằm ngang là 0,05 s. Chiều dài của dây là 
	A.2 m 	B.2,5 m 	C.1 m 	D.1,25 m 
Câu 49 (ĐH-2008): Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.8 m/s. 	B.4 m/s. 	C.12 m/s. 	D.16 m/s. 
Câu 50: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 90 cm với hai đầu cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là 15 m/s. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,02 s. Kể cả hai đầu dây, trên dây có 
	A.7 nút và 6 bụng. 	B.5 nút và 4 bụng. 	C.4 nút và 3 bụng. 	D.6 nút và 5 bụng. 
Câu 51: Một dây đàn hồi căng ngang, một đầu cố định, một đầu tự do. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 216 Hz đến 524 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? 
	A.6. 	B.7. 	C.8. 	D.5. 
Câu 52: t ống dựng đứng trong có chứa nước. Độ cao lớp nước có thể điều chỉnh. Tại mặt ống có đặt một âm thoa nằm ngang, âm thoa giao động với tần số 500 Hz. Tốc độ truyền sóng trong không khí là 340m/s. Điều chỉnh mực nước sao cho cột không khí có chiều cao thích hợp thì trong ống có sóng dừng với bụng tại miệng ống và nút tại mặt nước. Khi chiều cao cột không khí trong ống thay đổi trong khoảng từ 50 cm tới 60 cm, kể cả bụng sóng ở miệng ống, trong ống có mấy bụng sóng. 
	A.2 	B.3 	C.1 	D.4 
Câu 53: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh nhất 
	A.1. 	B.2. 	C.3. 	D.4. 
Câu 54: Một âm thoa phát âm có tần số không đổi được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín. Để thay đổi chiều cao cột không khí trong ống, ta rót nước từ từ vào trong ống, thấy rằng cứ đổ thêm lượng nước có chiều cao 25 cm ta lại nghe âm phát to nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Xác định tần số của âm thoa 
	A.850 Hz. 	B.680 Hz. 	C.510 Hz. 	D.340 Hz. 
Câu 55: Một âm thoa T đặt trên miệng một ống thủy tinh hình trụ chứa nước có chia độ, gần đáy ốngcó vòi tháo nước để hạ thấp dần mực nước. Người ta nhận thấy có hai vị trí liên tiếp của cột không khí AB là 39 cm và 65 cm thì âm thanh do âm thoa phát ra nghe rõ nhất. Cho biết tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Tần số của âm thoa là 
	A.654 Hz 	B.327 Hz 	C.1269 Hz 	D.164Hz 
Câu 56: Một âm thoa có tần số dao động riêng là 900 Hz đặt sát miệng một một ống thí nghiệm hình trụ cao 1,2 m. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 20 cm (so với đáy) thì thấy âm được khuếch đại rất mạnh. Tốc độ truyền âm trong không khí là 
	A.327 cm/s 	B.315 cm/s 	C.340 cm/s 	D.353 cm/s 
Câu 57: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì 
	A.khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì sóng. 
	B.khoảng cách gần nhất giữa điểm nút và điểm bụng là một nửa bước sóng. 		
	C.khoảng cách gần nhất giữa điểm nút và điểm bụng là một bước sóng 
	D.tất cả các phần tử trên dây đều dừng lại (đứng yên). 
Câu 58: Dây AB dài 40 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM = 14 cm. Số bụng sóng trên dây AB là 
	A.9. 	B.10. 	C.11. 	D.12. 
Câu 59: Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 3 (đếm từ đầu B và không kể B). Số nút trên dây AB (tính cả A và B) là 
	A.9. 	B.10. 	C.11. 	D.12. 
Câu 60:Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5 cm. Bước sóng có giá trị là 
	A.4 cm. 	B.5 cm. 	C.8 cm. 	D.10 cm. 
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Câu 1: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a, bước sóng λ. Tại một điểm trên dây có vị trí cân bằng cách một nút một đoạn  có biên độ dao động là: 
	A.	B.a.	C.a.	D.a.
Câu 2: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a, bước sóng λ. Tại một điểm trên dây có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng một bụng một đoạn  có biên độ dao động là: 
	A.	B.a.	C.a.	D.a.
Câu 3: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a. A là nút, B là vị trí cân bằng của điểm bụng gần A nhất. Điểm C trên dây có vị trí cân bằng là trung điểm của AB dao động với biên độ là 
	A.	B.a.	C.a.	D.a.
Câu 4: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động của phần tử trên dây tại bụng sóng là 2a. A là nút, B là vị trí cân bằng của điểm bụng gần A nhất. Điểm trên dây có vị trí cân bằng C nằm giữa A và B, AC = 2CB dao động với biên độ là 
	A.	B.a.	C.a.	D.a.
Câu 5: Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, biên độ bụng sóng là 2 cm, B được coi là nút sóng. Điểm trên dây có vị trí cân bằng cách A một đoạn  cm dao động với biên độ là 
	A.1 cm 	B.2 cm 	C. cm	D. cm
Câu 6 (ĐH-2012): Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng 
	A.30 cm. 	B.60 cm. 	C.90 cm. 	D.45 cm. 
Câu 7: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi căng ngang hai đầu cố định dài 1,2 m. Không xét các điểm bụng hoặc nút, trên dây có ba điểm liên tiếp M, N, P dao động cùng biên độ, MN = NP = 10 cm. Số điểm nút trên dây là 
	A.9. 	B.6. 	C.8. 	D.7. 
Câu 8 (QG-2015): Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1> A2> 0. Biểu thức nào sau đây đúng? 
	A.d1 = 0,5d2. 	B.d1 = 4d2. 	C.d1 = 0,25d2. 	D.d1 = 2d2. 
Câu 9: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ với hai đầu tự do. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau ℓ1 =  thì dao động với biên độ a1 người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng ℓ2 thì các điểm đó có cùng biên độ a2 (a2> a1) Số điểm bụng trên dây là 
	A.9 	B.8 	C.5 	D.4 
Câu 10:Một sợi dây đàn hồi OM = 180 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng, biên độ dao động của phần tử tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là 1,5 cm. Khoảng cách ON bằng 
	A.18 cm. 	B.36 cm. 	C.9,0 cm. 	D.24 cm. 
Câu 11: Một sóng dừng trên dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ 2a. Ta thấy những điểm không phải nút hoặc bụng, có cùng biên độ ở gần nhau, cách đều nhau 12 cm. Bước sóng và biên độ của những điểm đó 
	A.24 cm và a	B.24 cm và a 	C.48 cm và a	D.48 cm và a
Câu 12:Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp là 12 cm. C và D là hai phần tử trên dây cùng nằm trên một bó sóng, có cùng biên độ dao động 4 cm và nằm cách nhau 4 cm. Biên độ dao động của điểm bụng là 
	A.8 cm. 	B.4,62 cm. 	C.5,66 cm. 	D.6,93 cm. 
Câu 13: Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau ℓ1 thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng ℓ2 (ℓ2> ℓ1) thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là: 
	A.4cm 	B.4 cm 	C.2cm 	D.2 cm
Câu 14: Sóng dừng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm M và N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng 0,25λ. Kết luận sai là 
	A.Hai điểm luôn cùng tốc độ dao động.	B.Hai điểm dao động với cùng biên độ. 
	C.Pha dao động của hai điểm lệch nhau 0,5π. 	D.Hai điểm dao động ngược pha nhau 
Câu 15: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết phương trình dao động tại đầu A là uA = acos100πt. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng dao động với biên độ b (b ≠ 0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1 m. Giá trị của b và tốc độ truyền sóng trên sợi dây lần lượt là 
	A.a; 200 m/s. 	B.a; 150 m/s. 	C.a; 300 m/s. 	D.a; 100 m/s. 
Câu 16: Trên một sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M và N trên dây có cùng biên độ dao động 2,5 cm, cách nhau 20 cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Bước sóng trên dây là 
	A.120 cm 	B.80 cm 	C.60 cm 	D.40 cm 
Câu 17: Một sợi dây có sóng dừng hai đầu cố định với tần số 5 Hz. Biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên hai bó sóng cạnh nhau có cùng biên độ 1 cm là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là 
	A.1,2 m/s 	B.0,8 m/s 	C.0,6 m/s 	D.0,40 m/s 
Câu 18: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết phương trình dao động tại đầu A là uA = 4cos50πt (cm). Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng dao động với biên độ a (với a ≠ 0) cách đều nhau và cách nhau khoảng 60 cm. Giá trị của a và tốc độ truyền sóng trên sợi dây lần lượt là 
	A.2cm; 60 m/s. 	B.4 cm; 50 m/s. 	C.4 cm; 80 m/s. 	D.4 cm; 60 m/s. 
Câu 19:Các điểm không phải bụng hoặc nút M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ dao động 2cm, dao động tại N ngược với dao động tại M và MN = 2NP. Biên độ dao động tại điểm bụng sóng là 
	A.2cm. 	B.3cm. 	C.4 cm. 	D.4cm. 
Câu 20: M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4 cm, dao động tại N cùng pha với dao động tại M. Biết MN = 2NP và tần số góc của sóng là 10 rad/s. Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng 
	A.80 cm /s 	B.40 cm/s 	C.120 cm /s 	D.60 cm/s 
Câu 21: Thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và chiều dài 36 cm , người ta thấy có 6 điểm trên dây dao động với biên độ cực đại. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,25 s. Khoảng cách từ bụng sóng đến điểm gần nó nhất có biên độ bằng nửa biên độ của bụng sóng là 
	A.4 cm 	B.2 cm 	C.3 cm 	D.1 cm 
Câu 22: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,1 s, tốc độ truyền sóng trên dây là 3 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha và có biên độ dao động bằng một nửa biên độ của bụng sóng là: 
	A.20 cm 	B.30 cm 	C.10 cm 	D.8 cm 
Câu 23: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là  và . Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
	A.	B.	C.	D.
Câu 24: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng phía so với N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là là  và . Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
	A.	B.	C.	D.
Câu 25: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là vị trí cân bằng của một bụng sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về hai phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là là  và . Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
	A.	B.	C.	D.
Câu 26: Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và I là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm cùng một phía với I và có vị trí cân bằng cách I những đoạn lần lượt là  và . Khi dây không duỗi thẳng thì tỉ số giữa vận tốc của M1 so với M2 là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 27: Trên dây AB có sóng dừng với bước sóng λ, biết bụng sóng có biên độ 4 cm tại vị trí M trên dây AB có biên độ 2 cm; N là vị trí trên dây AB gần M nhất có biên độ 2 cm. Khoảng cách MN bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 28 (ĐH-2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C là trung điểm của AB, với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.2 m/s. 	B.0,5 m/s. 	C.1 m/s. 	D.0,25 m/s. 
Câu 29: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, C nằm giữa A và B, với AB = 30 cm, AC = cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 
	A.0,2 s. 	B. s. 	C. s. 	D.0,4 s. 
Câu 30: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định với bước sóng 30 cm. Gọi B là điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm giữa A và B. Biết AC = 2BC. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng là 
	A.100 cm/s	B.60 cm/s	C.120 cm/s	D.80 cm/s 
Câu 31: Trên một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn tốc độ cực đại của phần tử M là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.4,8 m/s. 	B.2,4 m/s. 	C.3,2 m/s. 	D.5,6 m/s. 
Câu 32: Sóng dừng trên dây nằm ngang. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là trung điểm AB. Biết CB = 4 cm. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần C và B có cùng li độ là 0,13 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.1,23 m/s 	B.2,46 m/s 	C.3,24 m/s 	D.0,98 m/s 
Câu 33: Sóng dừng trên dây hai đầu cố định có bươc sóng là λ, chu kì T. Trong cùng bó sóng, A là nút, B là bụng, C là điểm nằm giữa A, B. Trong một chu kì, khoảng thời gian li độ của B có độ lớn lớn hơn biên độ của C là . Khoảng cách AC là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 34: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 40sin(2,5πx)cos(ωt) (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10 cm là 0,125 s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là: 
	A.320 cm/s 	B.160 cm/s 	C.80 cm/s 	D.100 cm/s 
Câu 35: Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng y = 10cos(0,2πx).sin(20πt+ ), x và y đo bằng cm, t đo bằng giây. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là 
	A.20 cm. 	B.40 cm. 	C.10 cm. 	D.25 cm. 
Câu 36: Một sợi dây AB dài 20cm, hai đầu cố định. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng các điểm trên dây dao động với phương trình u = 0,6sin(x).cos(20πt - ), trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Số điểm bụng và điểm nút sóng trên đoạn dây (kể cả A, B) là 
	A.8 bụng, 8 nút. 	B.9 bụng, 10 nút. 	C.10 bụng, 11 nút. 	D.8 bụng, 9 nút. 
Câu 37: Sóng dừng trên một sợi dây có dạng: u = asin(bx).cosωt, trong đó u là li độ dao động của phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó có tọa độ x, x đo bằng m, t đo bằng giây. Bước sóng là 50 cm. Biên độ của một phần tử cách bụng sóng  m là mm. Giá trị a, b lần lượt là 
	A.2 cm, 4π. 	B.2 mm, 4π. 	C. mm, 2π. 	D.2 mm, 4π
Câu 38: Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u = 4cos()cos(20πt - ) cm, trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là 
	A.80 cm/s. 	B.40 cm/s. 	C.60 cm/s. 	D.20 cm/s. 
Câu 39: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u = 2cos()cos(10πt + ) cm, trong đó u là li độ tại thời điểmt của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một khoảng x (x đo bằng cm, t đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.80 cm/s. 	B.60 cm/s. 	C.40 cm/s. 	D.20 cm/s. 
Câu 40: Một sợi dây AB dài 24 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Khi dây duỗi thẳng, M và N là hai điểm trên dây chia sợi dây thành ba đoạn bằng nhau. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M và N trong quá trình sợi dây dao động là 1,25. Biên độ dao động bụng sóng là 
	A.4 cm. 	B.5 cm. 	C.2cm. 	D.3cm. 
Câu 41: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 24 cm. Biên độ bụng sóng là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 8 cm và 4 cm. Khoảng cách cực đại giữa C và D trong quá trình dao động là 
	A.15 cm. 	B.12 cm. 	C.10 cm. 	D.18 cm. 
Câu 42 (ĐH-2014): Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 +  s, phần tử D có li độ là 
	A.–1,50 cm. 	B.1,50 cm. 	C.– 0,75 cm. 	D.0,75 cm. 
Câu 43: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 8 cm và 7,5 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 2,25 cm và đang hướng ra xa vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 + s, phần tử D có li độ là 
	A.–1,50 cm. 	B.1,50 cm. 	C.– 0,75 cm. 	D.0,75 cm. 
Câu 44: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 8 cm và 7,5 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 2,25 cm và đang hướng ra xa vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 +  s, phần tử D có vận tốc là 
	A.–15 cm/s. 	B.15 cm/s. 	C.– 7,5 cm/s. 	D.7,5 cm/s. 
[image: ]Câu 45: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t2 = t1 + (đường 2). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là 
	A.20cm/s. 	B.60 cm/s. 
	C.– 20cm/s. 	D.- 60 cm/s. 
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Ví Dụ Mẫu: 	
Example 1: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 
	A.10000 lần 	B.1000 lần 	C.40 lần 	D.2 lần 
Example 2 (ĐH-2011):  Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng 
	A.4.	B.. 	C.. 	D.2. 
Example 3 (ĐH-2013): Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9m thì mức cường độ âm thu được là L - 20(dB). Khoảng cách d là: 
	A.1m 	B.9m 	C.8m 	D.10m. 
Example 4 (ĐH-2010): Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là 
	A.26 dB. 	B.17 dB. 	C.34 dB. 	D.40 dB. 
Example 5: S là nguồn âm phát ra sóng cầu. A, B là hai điểm có AS  BS. Tại A có mức cường độ âm LA = 80dB, tại B có mức cường độ âm LB = 60 dB. M là điểm nằm trên AB có SM ⊥AB. Mức cường độ âm tại M là 
	A.80,043 dB. 	B.65,977 dB. 	C.71,324 dB. 	D.84,372 dB. 
Example 6 (ĐH-2012): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng 
	A.4. 	B.3. 	C.5. 	D.7. 
Example 7 (ĐH-2014): Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là 
	A.100 dB và 96,5 dB. 	B.100 dB và 99,5 dB. 	C.103 dB và 99,5 dB. 	D.103 dB và 96,5 dB. 
Example 8 (QG-2015): Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N (cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 
	A.27 s. 	B.32 s. 	C.47 s. 	D.25 s. 
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Trắc nghiệm
Câu 1: Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là 
	A.cường độ âm. 	B.độ to của âm. 	C.mức cường độ âm. 	D.năng lượng âm. 
Câu 2(CĐ-2008): Đơn vị đo cường độ âm là: 
	A.Oát trên mét (W/m). 			B.Ben (B). 
	C.Niutơn trên mét vuông (N/m2 ). 	D.Oát trên mét vuông (W/m2 ). 
Câu 3:Một cái loa có công suất 1 W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Cường độ âm tại điểm cách nó 400 cm có giá trị là 
	A.5.10–5 W/m2. 	B.5 W/m2. 	C.5.10–4 W/m2.	D.5 mW/m2.
Câu 4: Một cái loa có công suất 1 W khi mở hết công suất, lấy π = 3,14. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 1 pW/m2.Cường độ âm tại điểm cách nó 400 cm có giá trị là 
	A.97 dB. 	B.86,9 dB. 	C.77 dB. 	D.97 B. 
Câu 5(ĐH-2005): Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N đoạn 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 1 pW/m2. Cường độ của âm đó tại A là: 
	A.IA = 0,1 nW/m2. 	B.IA = 0,1 mW/m2. 	C.IA = 1 mW/m2. 	D.IA = 0,1 GW/m2. 
Câu 6: Một nguồn âm có kích thước nhỏ, phát ra sóng âm là sóng cầu. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Cường độ âm chuẩn I0 = 1 pW/m2. Tại điểm trên mặt cầu có tâm là nguồn phát âm, bán kính 1 m , có mức cường độ âm là 105 dB. Công suất của nguồn âm là: 
	A.1,3720 W. 	B.0,1256 W.. 	C.0,4326 W. 	D.0,3974 W. 
Câu 7: Mức cường độ âm tại vị trí cách loa 1 m là 50 dB. Một người xuất phát từ loa, đi ra xa nó thì thấy: khi cách loa 100 m thì không còn nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Lấy cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2, coi sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu. Mức cường độ âm nhỏ nhất mà người này không nghe được là 
	A.25 dB 	B.60 dB 	C.10 dB	D.100 dB 
Câu 8: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2 m). Điểm M cách S đoạn 50m có cường độ âm 10-5 W/m2. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. Lấy π = 3,14. Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là: 
	A.0,04618 J. 	B.0,0612 J. 	C.0,05652 J. 	D.0,036 J. 
Câu 9 (ĐH-2011): Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số  bằng 
	A.4. 	B.	C.	D.2. 
Câu 10: Một điểm M cách nguồn âm một khoảng d có cường độ âm là I, cho nguồn âm dịch chuyển xa điểm M một đoạn 50 m thì cường độ âm giảm đi 9 lần. Khoảng cách d ban đầu là: 
	A.20m. 	B.25m. 	C.30m. 	D.40m. 
Câu 11: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 100 m). Điểm M là trung điểm của AB cách S 100 m có mức cường độ âm là 50 dB. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn lấy bằng 10-12 W/m2, lấy π = 3,14. Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là: 
	A.3,3 mJ. 	B.5,5 mJ. 	C.3,7 mJ. 	D.9 mJ. 
Câu 12: Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường thẳng đi qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn lần. Nếu mức cường độ âm tại A là 60 dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng: 
	A.48 dB 	B.15 dB 	C.20 dB 	D.160 dB 
Câu 13: Một máy bay bay ở độ cao 100 m gây ra ở mặt đất phía dưới tiếng ồn có mức cường độ âm 130 dB. Giả thiết máy bay là nguồn điểm, môi trường không hấp thụ âm. Nếu muốn giảm tiếng ồn xuống mức chịu đựng được là 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao 
	A.4312 m. 	B.1300 m. 	C.3162 m. 	D.316 m.
Câu 14 (CĐ-2010): Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm 
	A.giảm đi 10 B	B.tăng thêm 10 B	C.tăng thêm 10 dB. 	D.giảm đi 10 dB. 
Câu 15: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (B). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng 
	A.L + 20 (dB). 	B.10.L + 20 (dB). 	C.10L (B). 	D.100.L (B). 
Câu 16: Một sóng âm có tần số f lan truyền trong không gian. Nếu năng lượng sóng âm đó truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian tăng lên 10 lần thì 
	A.mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. 	B.tốc độ truyền âm tăng 10 lần. 
	C.độ to của âm không đổi. 	D.cường độ âm không đổi. 
Câu 17: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Tại điểm A, mức cường độ âm LA = 40dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 4 lần nhưng không đổi tần số thì mức cường độ âm tại A: 
	A.67 dB. 	B.46dB. 	C.160dB. 	D.52 dB. 
Câu 18 (CĐ-2012): Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng 
	A.100L (dB). 	B.L + 100 (dB). 	C.20L (dB). 	D.L + 20 (dB). 
Câu 19: Trong một buổi hoà nhạc được tổ chức ở nhà hát. Giả thiết, một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn do một người đánh phát ra có mức cường độ âm là 12,2 dB. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận âm có mức cường độ âm là 2,45 B. Coi công suất âm của dàn nhạc tỉ lệ với số người trong dàn nhạc. Số người trong dàn nhạc đó là 
	A.18 người. 	B.17 người. 	C.8 người. 	D.12 người. 
Câu 20 (ĐH-2013): Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L; khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9m thì mức cường độ âm thu được là L - 20(dB). Khoảng cách d là: 
	A.1m 	B.9m 	C.8m 	D.10m. 
Câu 21 (ĐH-2009): Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 
	A.10000 lần 	B.1000 lần 	C.40 lần 	D.2 lần 
Câu 22: Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90 dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường độ âm tại B? 
	A.2,25 lần. 	B.3600 lần. 	C.1000 lần. 	D.100000 lần 
Câu 23:Cường độ âm tại điểm A cách một nguồn âm điểm một khoảng 1m bằng 10-6 W/m2. Cường độ âm chuẩn bằng 10-12 W/m2. Cho rằng nguồn âm là nguồn đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là 
	A.750m. 	B.250m. 	C.500m. 	D.1000m. 
Câu 24:Một nguồn âm là nguồn điểm, đặt tại O, phát âm đẳng hướng trong môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm M mức cường độ âm là 50 dB. Tại điểm N nằm trên đường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M một khoảng là 40 m có mức cường độ âm là 36,02 dB. Cho mức cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Công suất của nguồn âm là 
	A.2,513 mW. 	B.0,2513 mW. 	C.0,1256 mW. 	D.1,256 mW. 
Câu 25: Một nguồn âm điểm O phát ra âm với công suất không đổi, xem rằng âm phát ra đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Tại hai điểm M và N nằm trên đường thẳng qua O và cùng phía so với O có mức cường độ âm lần lượt là 80 dB và 60 dB. Biết khoảng cách MO = 1 m. Khoảng cách MN là 
	A.10 m. 	B.100 m. 	C.9 m. 	D.0,9 m. 
Câu 26:Một dàn loa phát âm thanh đẳng hướng. Mức cường độ âm đo được tại các điểm cách loa một khoảng a và 2a lần lượt là 50dB và L. Giá trị của L là 
	A.25,0 dB. 	B.44,0 dB. 	C.49,4 dB. 	D.12,5 dB. 
Câu 27:Một nguồn phát âm điểm N, phát sóng âm đều theo mọi phương. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng qua nguồn, cùng một bên so với nguồn. Cho biết AB = 3NA và mức cường độ âm tại A là 5,2 B, thì mức cường độ âm tại B là: 
	A.3 B	B.2 B	C.3,6 B	D.4 B 
Câu 28 (ĐH-2010): Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là 
	A.26 dB. 	B.17 dB. 	C.34 dB. 	D.40 dB. 
Câu 29: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại trung điểm của AB là 55 dB. Mức cường độ âm tại B là 
	A.57,1 dB. 	B.57,5 dB. 	C.46,8 dB. 	D.51,8 dB. 
Câu 30:Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Mức cường độ âm tại A là 50 dB tại B là 30 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là 
	A.40 dB. 	B.47 dB. 	C.35 dB. 	D.45 dB. 
Câu 31: Ba điểm A, O, B cùng nằm trên đường thẳng qua O, với A,B khác phía so với O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 100 dB, tại B là 86dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: 
	A.93 dB. 	B.186 dB. 	C.94 dB. 	D.90,4 dB. 
Câu 32: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM = 50 dB, LN = 30 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm của MN là 
	A.40 dB. 	B.35 dB. 	C.36 dB. 	D.29 dB. 
Câu 33: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm đẳng hướng và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại B là 
	A.28 dB. 	B.38 dB. 	C.47 dB. 	D.36 dB. 
Câu 34: S là nguồn âm phát ra sóng cầu. A, B là hai điểm có AS ⊥ BS. Tại A có mức cường độ âm LA = 81,8 dB, tại B có mức cường độ âm LB = 87,2 dB. M là điểm nằm trên AB có SM ⊥AB. Mức cường độ âm tại M là 
	A.88,3 dB. 	B.89,7 dB. 	C.59,7 dB. 	D.67,2 dB. 
Câu 35:Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 60 dB và 55 dB. Mức cường độ âm tại B là 
	A.13,2 dB. 	B.57,5 dB. 	C.46,8 dB. 	D.8,2 dB. 
Câu 36:Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 60 dB. Mức cường độ âm tại B là 
	A.42,7 dB 	B.58,7 dB. 	C.45,7 dB. 	D.B hoặc C 
Câu 37:Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB có MB = 2MA là: 
	A.48,7 dB. 	B.48 dB. 	C.51,5 dB. 	D.81,6 dB. 
Câu 38: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng. Coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80 dB, tại M nằm giữa A và B với MB = 3MA có mức cường độ âm là 60 dB. Mức cường độ âm tại B là 
	A.48,63 dB 	B.50,46 dB 	C.50,17 dB 	D.46,35 dB 
Câu 39: Một nguồn âm đặt tại O phát sóng đẳng hướng trong không gian, M và N là hai điểm nằm trên cùng một tia xuất phát từ O, P là trung điểm của MN. Gọi LM, LP, LN lần lượt là mức cường độ âm tại M, P và N; LM – LP = 2 B. Hệ thức đúng là 
	A.LP – LN = 2,56 B	B.LN – LM = - 0,56 B	C.LN – LP = - 0,56 B	D.LM – LN = 2,56 B
Câu 40: Cho bốn điểm O, A, B, C theo thứ tự đó cùng nằm trên một đường thẳng. Tại O đặt một nguồn âm điểm phát đẳng hướng. Mức cường độ âm tại A lớn hơn mức cường độ âm tại B là 20 dB, mức cường độ âm tại B lớn hơn mức cường độ âm tại C cũng là 20 dB. Tỉ số 
	A.10. 	B.	C.9. 	D.
Câu 41: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 40 dB; 35,9 dB và 30 dB. Khoảng cách giữa AB là 30 m và khoảng cách giữa BC là 
	A.78 m 	B.108 m 	C.40 m 	D.65 m 
Câu 42: Cho 3 điểm A, B, C theo thứ tự xa dần một nguồn âm điểm trong không gian. Mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 45 dB, 38 dB và 26 dB. Cho khoảng cách giữa A và B là 45 m. Khoảng cách giữa B và C gần giá trị nào nhất sau đây 
	A.150 m. 	B.90 m. 	C.180 m. 	D.135 m. 
Câu 43: Trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự là A, B, C; trong đó AB = 100 m. Đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm với công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại A và C lần lượt là 103 dB và 99,5 dB. Khoảng cách AC là 
	A.150 m. 	B.200 m. 	C.250 m. 	D.300 m. 
Câu 44: Trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm có công suất phát âm không đổi. Tại điểm M có mức cường độ âm 60dB. Dịch chuyển nguồn âm một đoạn a theo hướng ra xa nguồn điểm M thì mức cường độ âm tại M lúc này là 40dB. Để mức cường độ âm tại M là 20dB thì phải dịch chuyển nguồn âm theo hướng ra xa điểm M so với vị trí ban đầu một đoạn: 
	A.90a. 	B.11a. 	C.9a. 	D.99a. 
Câu 45: Có một số nguồn âm điểm giống nhau với công suất phát âm không đổi trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm. Nếu tại điểm A, đặt 4 nguồn âm thì tại điểm B cách A một đoạn là d có mức cường độ âm là 60 dB. Nếu tại điểm C cách B là  đặt 6 nguồn âm thì tại điểm B có mức cường độ âm bằng 
	A.74,45 dB. 	B.65,28 dB. 	C.69,36 dB. 	D.135 dB. 
Câu 46: Nguồn âm điểm O phát sóng âm đẳng hướng ra môi trường không hấp thụ và không phản xạ. Điểm M cách nguồn âm một quãng r có mức cường độ âm 20 dB. Tăng công suất nguồn âm lên n lần thì mức cường độ âm tại N cách nguồn  là 30 dB. Giá trị của n là 
	A.4. 	B.3. 	C.4,5. 	D.2,5. 
Câu 47: Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là 
	A.36,1 dB. 	B.41,2 dB. 	C.33,4 dB. 	D.42,1 dB. 
Câu 48: Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4.I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 49: Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một máy thu di chuyển theo một đường thẳng từ A đến B với AB = 16cm, thấy tại A có cường độ âm là I sau đó cường độ âm tăng dần tới 9I tại C rồi lại giảm dần về I tại B. Khoảng cách OC là 
	A.4 cm. 	B.8 cm. 	C.4cm 	D.6cm 
Câu 50: Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40dB và 30dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho ∆AMB vuông cân ở A. Xác định mức cường độ âm tại M? 
	A.37,54 dB 	B.32,46 dB 	C.35,54 dB 	D.38,46 dB 
Câu 51: Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền sóng có mức cường độ âm lần lượt là 80 dB và 60 dB. Điểm C nằm trong môi trường truyền sóng sao cho ∆ABC vuông cân ở B. Xác định mức cường độ âm tại C 
	A.34,85 dB 	B.35,75 dB 	C.32,75 dB 	D.38,55 dB 
Câu 52: Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M và N đều bằng24,77 dB. Mức cường độ âm lớn nhất mà một máy thu thu được đặt tại một điểm trên đoạn MN là 
	A.28dB. 	B.27dB. 	C.25dB. 	D.26 dB. 
Câu 53 (ĐH-2012): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng 
	A.4. 	B.3. 	C.5. 	D.7. 
Câu 54: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, với công suất phát âm không đổi. Một người chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2m/s. Khi đến điểm B cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB so với ở điểm A. Thời gian người đó chuyển động từ A đến B là 
	A.50s 	B.100 s 	C.45 s 	D.90 s. 
Câu 55: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10 W. cho rằng khi truyền đi thì cứ mỗi 1m thì năng lượng âm lại bị giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6 m gần bằng bao nhiêu? 
	A.10,21 dB 	B.10,21 B 	C.1,21 dB 	D.7,35 dB 
Câu 56: Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết OA = OB. Tính tỉ số 
	A.	B.	C.	D.
Câu 57: Cho bốn điểm O, A, B, C cùng nằm trên nửa đường tròn bán kính R sao cho AB = BC = R. Tại O đặt nguồn âm điểm phát sóng đẳng hướng, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A và C lần lượt là 24,05 dB và 18,03 dB. Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng 
	A.22,68 dB. 	B.21,76 dB. 	C.19,28 dB. 	D.20,39 dB. 

	01. A
	02. D
	03. D
	04. A
	05. C
	06. D
	07. C
	08. C
	09. D
	10. B

	11. C
	12. A
	13. C
	14. C
	15. B
	16. A
	17. B
	18. D
	19. B
	20. A

	21. A
	22. D
	23. D
	24. C
	25. C
	26. B
	27. D
	28. A
	29. D
	30. C

	31. C
	32. C
	33. D
	34. A
	35. C
	36. D
	37. B
	38. A
	39. D
	40. D

	41. A
	42. D
	43. C
	44. B
	45. B
	46. D
	47. A
	48. B
	49. A
	50. B

	51. 57.42
	52. A
	53. B
	54. D
	55. B
	56. A
	57. C
	



[bookmark: _Toc487544359][bookmark: _Toc487544506][bookmark: _Toc498713197]Chủ đề9. Lí thuyết về sóng âm
Câu 1(CĐ-2010): Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? 
	A.Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước. 
	B.Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. 
	C.Sóng âm trong không khí là sóng dọc. 
	D.Sóng âm trong không khí là sóng ngang 
Câu 2: Khi nói về sự truyền âm, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A.Sóng âm truyền trong không khí với tốc độ nhỏ hơn trong chân không. 
	B.Trong một môi trường, tốc độ truyền âm không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. 
	C.Sóng âm không thể truyền được trong các môi trường rắn và cứng như đá, thép. 
	D.Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền âm trong nước lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí. 
Câu 3: Cho các chất sau: không khí ở 00 C, không khí ở 25oC, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong 
	A.sắt. 	B.không khí ở 00 C. 	C.nước.  	D.không khí ở 250 C
Câu 4: Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây đúng? 
	A.v2> v1> v3	B.v3> v2> v1	C.v1> v3> v2	D.v1> v2> v3
Câu 5: Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó pháp ra là 
	A.siêu âm. 	B.Không phải sóng âm 	C.hạ âm. 	D.Âm nghe được 
Câu 6: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. 	B.Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz. 
	C.Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn. 	D.Siêu âm có thể truyền được trong chân không. 
Câu 7(CĐ-2007): Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 
	A.chu kì của nó tăng. 		B.tần số của nó không thay đổi. 
	C.bước sóng của nó giảm. 	D.bước sóng của nó không thay đổi. 
Câu 8: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì 
	A.tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi. 
	B.tần số và bước sóng đều không thay đổi. 
	C.tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.
	D.tần số và bước sóng đều thay đổi.
Câu 9: Chọn đáp án sai khi nói về sóng âm?
	A.Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng giảm đi. 	
	B.Cường độ âm càng lớn, tai người nghe càng to. 
	C.Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm. 
	D.Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. 
Câu 10: Âm sắc là 
	A.màu sắc của âm thanh. 	
	B.một tính chất của âm giúp ta phân biệt các nguồn âm. 
	C.một tính chất sinh lí của âm. 
	D.một tính chất vật lí của âm. 
Câu 11: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào 
	A.vận tốc âm. 	B.năng lượng âm. 	C.tần số âm 	D.biên độ. 
Câu 12: Hai âm có cùng độ cao thì chúng có cùng: 
	A.năng lượng. 	B.cường độ âm. 	C.tần số. 	D.bước sóng. 
Câu 13(ĐH-2007): Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ 
	A.giảm 4,4 lần	B.giảm 4 lần 	C.tăng 4,4 lần 	D.tăng 4 lần 
Câu 14 : Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra hơn kém nhau là 56Hz. Họa âm thứ 3 có tần số là 
	A.168 Hz. 	B.56 Hz. 	C.84 Hz. 	D.140 Hz. 
Câu 15: So với âm cơ bản, họa âm bậc bốn (do cùng một dây đàn phát ra) có 
	A.tần số lớn gấp 4 lần. 		B.cường độ lớn gấp 4 lần. 
	C.biên độ lớn gấp 4 lần. 		D.tốc độ truyền âm lớn gấp 4 lần. 
Câu 16:Một dây đàn phát ra âm có tần số âm cơ bản là fo = 420 Hz. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 Hz. Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dây này phát ra là 
	A.18000 Hz. 	B.17000 Hz. 	C.17850 Hz. 	D.17640 Hz. 
Câu 17: Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống gang dài 951,25 m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy tiếng gõ, một tiếng truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ âm trong gang là bao nhiêu 
	A.1452 m/s	B.3194 m/s 	C.5412 m/s 	D.2365 m/s 
Câu 18:Một người gõ vào đầu một thanh nhôm, người thứ hai áp tai vào đầu kia nghe được tiếng gõ hai lần cách nhau 0,15 s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s và trong nhôm là 6420 m/s. Thanh nhôm dài là 
	A.52,2 m.	B.52,2 cm. 	C.26,1 m. 	D.25,2 m. 
Câu 19: Tại một nơi bên bờ một giếng cạn, một người thả rơi một viên đá xuống giếng, sau thời gian 2 s thì người đó nghe thấy tiếng viên đá chạm vào đáy giếng. Coi chuyển động rơi của viên đá là chuyển động rơi tự do. Lấy g ≈10 m/s2 và tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Độ sâu của giếng bằng 
	A.19,87 m. 	B.21,55 m. 	C.18,87 m. 	D.17,35 m. 
Câu 20: Thả một hòn đá từ miệng của một cái giếng cạn có độ sâu h thì sau đó s nghe thấy tiếng đá chạm đáy giếng. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 300 m/s và g = 10 m/s2, tính độ sâu của giếng? 
	A.20,5 m 	B.24,5 m 	C.22,5 m 	D.20 m 
Câu 21: Thả một hòn đá từ miệng của một cái giếng cạn có độ sâu 12,8 m thì sau khoảng thời gian bao lâu sẽ nghe thấy tiếng đá chạm đáy giếng? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 300 m/s và g = 10 m/s2 
	A.1,54 s 	B.1,64 s 	C.1,34 s 	D.1,44 s 
Câu 22 (ĐH-2014): Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là 
	A.39 m. 	B.43 m. 	C.41 m. 	D.45 m 
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Câu 1: Một dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản (tần số nhỏ nhất) do dây đàn phát ra bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 2: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gơn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so vớí nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là 
	A.12 m/s 	B.15 m/s 	C.30 m/s 	D.25 m/s 
Câu 3: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động vuông pha nhau là d. Tần số của âm là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 4: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với cùng tần số là 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 75 cm/s. Gọi C là điểm trên mặt chất lỏng thỏa mãn CS1 = CS2 = 10 cm. Xét các điểm trên đoạn thẳng CS2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng 
	A.5,72 mm. 	B.7,12 mm. 	C.6,79 mm. 	D.7,28 mm. 
Câu 5: Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng cơ trong đất: sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Biết rằng vận tốc của sóng (S) là 34,5 km/s và của sóng (P) là 8 km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng (S) và sóng (P) cho thấy rằng sóng (S) đến sớm hơn sóng (P) là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là 
	A.250 km. 	B.25 km. 	C.5000 km. 	D.2500 km. 
Câu 6: Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng 
	A.23 Hz. 	B.18 Hz. 	C.25 Hz. 	D.20 Hz. 
Câu 7: Một lá thép dao động với chu kì T = 80 ms. Âm do nó phát ra là 
	A.siêu âm. 	B.Không phải sóng âm	C.hạ âm. 	D.Âm nghe được
Câu 8:Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 50 dB, tại B là 30 dB. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12(W/m2), cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là 
	A.4,4.10-9 W/m2	B.3,3.10-9 W/m2	C.2,9.10-9 W/m2	D.2,5.10-9 W/m2. 
Câu 9: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi. M, N, P là 3 điểm trên dây sao cho N là trung điểm của MP. Tại thời điểm t1 li độ dao động của M, N, P lần lượt là – 3,9 mm; 0 mm; 3,9 mm. Tại thời điểm t2 li độ của M và P đều bằng 5,2 mm khi đó li độ của N là: 
	A.6,5 mm. 	B.9,1 mm. 	C.− 1,3 mm. 	D.– 10,4 mm. 
Câu 10: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
	A.75 cm/s. 	B.80 cm/s. 	C.70 cm/s. 	D.72 cm/s. 
Câu 11: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. Biết bước sóng là 0,2 cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm có biên độ cực đại nằm trên đoạn CD là 
	A.15. 	B.17. 	C.41. 	D.39. 
Câu 12:Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12 cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng λ = 1,6 cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là 
	A.3. 	B.10. 	C.5. 	D.6.
Câu 13:Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định chiều dài sợi dây là 1m, nêu tăng tần số f thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.6 m/s. 	B.24 m/s. 	C.12 m/s. 	D.18 m/s. 
Câu 14:Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 40 dB. Mức cường độ âm tại điểm M trong đoạn AB có MB = 2MA là: 
	A.48,7dB. 	B.48dB. 	C.51,5dB. 	D.81,6dB. 
Câu 15: Sóng cơ học có tần số 10 Hz, lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Tại thời điểm tốc độ dao động của M cực tiểu thì trên đoạn MN chỉ có ba điểm có tốc độ dao động cực đại. Khoảng cách MN bằng 
	A.6 cm. 	B.8 cm. 	C.12 cm. 	D.4 cm. 
Câu 16: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng truyền. Xét hai điểm A, B cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, phần tử sợi dây tại a có li độ 0,5 mm và đang giảm; phần tử sợi dây tại B có li độ 0,866mm và đang tăng. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ và chiều truyền của sóng này là 
	A.1,2 mm và từ B đến A 		B.1,2 mm và từ A đến B 
	C.1,0 mm và từ B đến A 		D.1,0 mm và từ A đến B 
Câu 17:Một sóng dừng trên dây có bước sóng λ và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn lần lượt là và . Ở cùng một thời điểm mà hai phần tử tại đó có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
	A.	B.	C.	D.
Câu 18:Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM = 50 dB, LN = 30 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm của MN là 
	A.40 dB. 	B.35 dB. 	C.36 dB. 	D.29 dB. 
Câu 19: Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau λ/6. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 2 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 3 cm. Tính giá trị của biên độ sóng. 
	A.4,13 cm. 	B.3,83 cm.	C.3,76 cm	D.3,36 cm. 
Câu 20:Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn song A, B cách nhau 10 cm, dao động cùng pha, cùng tần số f = 15 Hz. Gọi Δ là đường trung trực của AB. Xét trên đường tròn đường kính AB, điểm mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu cách Δ khoảng nhỏ nhất là 1,4 cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng bằng 
	A.42 cm/s. 	B.84 cm/s.	C.30 cm/s	D.60 cm/s. 
Câu 21:Một dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố đinh. Thấy hai tần số tạo ra sóng dừng trên dây là 2964 Hz và 4940 Hz. Biết tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng nằm trong khoảng từ 380 Hz đến 720 Hz. Với tần số nằm trong khoảng từ kHz đến11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng? 
	A.6. 	B.7. 	C.8. 	D.5. 
Câu 22:Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là 
	A.36,1 dB. 	B.41,2 dB. 	C.33,4 dB. 	D.42,1 dB. 
Câu 23: Một sóng cơ ngang có phương trình nguồn là u = 20cos(20πt) (cm,s) vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Điểm M và N nằm trên phương truyền sóng lần lượt cách nguồn là 20 cm và 50,5 cm. Xét sóng đã hình thành ổn định, tại thời điểm phần tử M đang ở biên trên thì sau đó  (s) phần tử N có vận tốc dao động bằng bao nhiêu? 
	A.200π(cm/s) và đang đi xuống. 	B.200π(cm/s) và đang đi lên. 
	C.200π (cm/s) và đang đi lên. 	D.200π (cm/s) và đang đi xuống. 
Câu 24: Sóng cơ học có tần số 10 Hz, lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Tại thời điểm tốc độ dao động của M cực tiểu thì trên đoạn MN chỉ có ba điểm có tốc độ dao động cực đại. Khoảng cách MN bằng 
	A.6 cm. 	B.8 cm. 	C.12 cm. 	D.4 cm. 
Câu 25:Cho 2 nguồn sóng kết hợp, cùng pha, cùng bên độ đặt tại hai điểm A, B trên mặt nước. Người ta thấy M, N là hai điểm ở hai bên đường trung trực của AB, trong đó M dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB còn có 2 dãy cực đại khác; N không dao động, giữa N và đường trung trực của AB còn có 3 dãy cực đại khác. Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN là 
	A.26. 	B.32. 	C.23. 	D.29. 
Câu 26:Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước gồm 2 nguồn kết hợp S1, S2 có cùng f = 20 Hz tại điểm M cách S1 khoảng 25 cm và cách S2 khoảng 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 còn có 2 cực đại khác. Cho S1S2 = 8 cm. Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là 
	A.8. 	B.12. 	C.10. 	D.20. 
Câu 27:Một sợi dây căng ngang đàn hồi với hai đầu cố định có sóng dừng với tần số dao động 5 Hz. Biên độ dao động của điểm bụng sóng là 2 cm. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm thuộc hai bó sóng gần nhau có cùng biên độ 1 cm là 2 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.1,2 m/s. 	B.0,6 m/s. 	C.0,8 m/s. 	D.0,4 m/s 
Câu 28: Sóng cơ truyền từ A đến B trên sợi dây AB rất dài với tốc độ 20m/s. Tại điểm N trên dây cách A 75 cm, các phần tử ở đó dao động với phương trình uN = 3cos(20πt) cm, t tính bằng s. Bỏ qua sự giảm biên độ. Phương trình dao động của phần tử tại điểm M trên dây cách A 50 cm là 
	A.uM = 3cos(20π.t + π/4) cm. 	B.uM = 3cos(20π.t – π/4) cm. 
	C.uM = 3cos(20π.t + π/2) cm. 	D.uM = 3cos(20π.t – π/2) cm. 
Câu 29:Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2 m). Điểm M cách S đoạn SM=50m có cường độ âm I=10-5 (W/m2). Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm. (π = 3,14). Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là: 
	A.0,04618 J. 	B.0,0612 J. 	C.0,05652 J. 	D.0,036 J. 
Câu 30: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trịnào nhất sau đây? 
	A.6,8 mm. 	B.8,8 mm. 	C.9,8 mm. 	D.7,8 mm
Câu 31: Sóng cơ học lan truyền trên sợi dây rất dài với biên độ sóng là  cm. A, B là hai điểm cách nhau 12 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 12 m/s, tần số sóng là 25 Hz. Khoảng cách lớn nhất hai phần tử tại A, B là 
	A.13 cm 	B.14 cm 	C.15 cm 	D.17 cm 
Câu 32:Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau một đoạn 20 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng tần số f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm nằm trên đường tròn, dao động với biên độ cực đại, cách đường trung trực của AB một khoảng ngắn nhất bằng
	A.1,780 cm 	B.3,240 cm 	C.2,775 cm 	D.2,575 cm
Câu 33:Một sợi dây đàn có chiều dài 0,5 m. Khi dây đàn được gảy lên, nó phát ra một âm thanh mà họa âm bậc 2 có tần số 400 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
	A.400 m/s. 	B.100 m/s 	C.200 m/s. 	D.50 m/s. 
Câu 34:Ở cách vị trí nguồn âm (được coi như một nguồn âm điểm) một khoảng là d thì cường độ âm là I. Nếu ra xa nguồn âm thêm một đoạn 30 m thì cường độ âm tại đó chỉ còn là . Môi trường truyền âm coi như đẳng hướng, không hấp thụ và phản xạ âm. Khoảng cách d là 
	A.15 m 	B.60 m 	C.10 m 	D.15 m 
Câu 35:Trên sợi dây dài 24 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 2 bụng sóng. Khi dây duỗi thẳng, M và N là hai điểm trên dây chia sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M và N bằng 1,25. Biên độ dao động tại bụng sóng là 
	A.2cm. 	B.4 cm. 	C.5 cm. 	D.3 cm.
Câu 36:Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là 
	A.25 cm/s. 	B.100 cm/s. 	C.75 cm/s. 	D.50 cm/s. 
Câu 37:Trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động của bụng sóng là 2a. Trên dây, cho M, N, P theo thứ tự là ba điểm liên tiếp dao động với cùng biên độ a, cùng pha. Biết MN – NP = 8 cm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Tần số dao động của nguồn là 
	A.5 Hz. 	B.2,5 Hz. 	C.9 Hz. 	D.8 Hz. 
Câu 38:Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một người đang chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2 m/s. Khi đến điểm B cách nguồn 20 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB. Thời gian người đó chuyển đông từ A đến B là 
	A.90 s. 	B.100 s. 	C.45 s. 	D.50 s. 
Câu 39: Một sóng cơ truyền dọc trục Ox theo phương trình u = 4cos() cm, trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Sóng truyền theo 
	A.chiều âm của trục Ox với tốc độ 200 cm/s 	B.chiều dương của trục Ox với tốc độ 200 cm/s 
	C.chiều dương của trục Ox với tốc độ 2 cm/s 	D.chiều âm của trục Ox với tốc độ 2 cm/s 
Câu 40: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 45 dB; 38 dB và 26 dB. Khoảng cách giữa Avà B là 45 m và khoảng cách giữa B và C gần nhất với giá trị nào sau đây? 
	A.100 m	B.150 m 	C.200 m 	D.250 m 
	01. B
	02. B
	03. C
	04. C
	05. D
	06. D
	07. C
	08. B
	09. A
	10. A

	11. B
	12. D
	13. C
	14. B
	15. A
	16. D
	17. A
	18. C
	19. C
	20. D

	21. A
	22. A
	23. C
	24. A
	25. C
	26. C
	27. B
	28. A
	29. C
	30. D

	31. B
	32. C
	33. C
	34. D
	35. D
	36. D
	37. B
	38. A
	39. A
	40. D



Các đặc trưng trong mạch điện một phần tử 

Câu 1: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: 
	A.I0 = 	B.I0 = 2I	C.I0 = I	D.I0 =
Câu 2: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100cos100πt (V). Số chỉ của vôn kế này là 
	A.100 V. 	B.141 V. 	C.70 V. 	D.50 V. 
Câu 3: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là 
	A.2 A	B.1 A	C.A	D.2 A
Câu 4(ĐH-2014): Điện áp u =141cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng bằng 
	A.282 V. 	B.100 V. 	C.200 V. 	D.141 V 
Câu 5(CĐ-2007): Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 
	A.cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 
	B.cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 
	C.luôn lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
	D.có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. 
Câu 6(ĐH-2013): Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 2 A. Giá trị U bằng 
	A.200 V. 	B.220 V. 	C.110 V. 	D.110 V. 
Câu 7: Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R = 50 Ω. Đặt điện áp u = 120cos(100πt + π/3) V vào hai đầu đoạn mạch.Biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 
	A.i = 2,4cos(100πt) A. 		B.i = 2,4cos(100πt + ) A.	
	C.i = 2,4cos(100πt + ) A	D.i =1,2cos(100πt ) A
Câu 8: Khi dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy trong cuộn cảm thuần có độ tự cảm H thì cảm kháng của cuộn cảm này bằng 
	A.25 Ω. 	B.75 Ω. 	C.50 Ω. 	D.100 Ω. 
Câu 9(ĐH-2007): Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 
	A.sớm pha  so với cường độ dòng điện. 	B.sớm pha  so với cường độ dòng điện. 
	C.trễ pha  so với cường độ dòng điện. 	D.trễ pha  so với cường độ dòng điện. 
Câu 10(CĐ-2007): Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin (ωt + ) lên hai đầu A, B thì dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt - ). Đoạn mạch AB chứa 
	A.cuộn dây thuần cảm (cảm thuần). 	B.điện trở thuần. 
	C.tụ điện. 		D.cuộn dây có điện trở thuần. 
Câu 11(ĐH–2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:
	A.i = cos(ωt + )	B.i = cos(ωt + )	C.i = cos(ωt - )	D.i = cos(ωt - )
Câu 12: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H. Cảm kháng của cuộn cảm là 
	A.150 Ω. 	B.200 Ω. 	C.50 Ω. 	D.100 Ω. 
Câu 13(CĐ-2012): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng 1 A. Giá trị của L bằng 
	A.0,99 H. 	B.0,56 H. 	C.0,86 H. 	D.0,70 H. 
Câu 14: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (H) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos(100πt) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức 
	A.i = 2cos100πt A 		B.i = 2cos(100πt + 0,5π) A
	C.i = 2cos(100πt - 0,5π) A	D.i = 2cos(100πt - 0,5π) A
Câu 15: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  (H) có biểu thức i = 2cos(100πt - ) A. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là 
	A.u = 200cos(100πt + ) V.	B.u = 200cos(100πt + ) V.	
	C.u = 200cos(100πt - ) V.	D.u = 200cos(100πt - ) V.
Câu 16: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  (H) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos(100πt + ) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức 
	A.i = 2,2cos(100πt + ) A	B.i = 2,2cos(100πt + 0,5π) A
	C.i = 2,2cos(100πt - ) A		D.i = 2,2cos(100πt - ) A
Câu 17(ĐH–2007): Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 
	A.sớm pha  so với cường độ dòng điện. 	B.sớm pha so với cường độ dòng điện. 
	C.trễ pha  so với cường độ dòng điện. 	D.trễ pha so với cường độ dòng điện. 
Câu 18: Đặt điện áp u =100cos100πt (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
	A.i = 2cos(100πt - ) A	B.i = 2cos(100πt + 0,5π) A
	C.i = 2cos(100πt - ) A		D.i = 2cos(100πt + ) A
Câu 19: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0cos(ωt - ) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + ). Đoạn mạch AB chứa 
	A.tụ điện 		B.cuộn dây có điện trở thuần 
	C.cuộn dây thuần cảm 		D.điện trở thuần 
Câu 20(QG-2015): Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = F. 
Dung kháng của tụ điện là 
	A.150 Ω. 	B.200 Ω. 	C.50 Ω. 	D.100 Ω. 
Câu 21(CĐ-2009 + ĐH-2014): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) lên hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt + φi). Giá trị của φi bằng: 
	A.-	B.-	C.	D.
Câu 22(ĐH–2010): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ điện là:
	A.i = cos(ωt + π)	B.i = ωCU0cos(ωt - π)	C.i =ωCU0cos(ωt)	D.i =ωCU0cos(ωt - )
Câu 23: Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C = (F) một điện áp xoay chiều u = 120cos(100πt – ) V. Biểu thức cường độ dòng điên qua tụ điện là 
	A.i = 12cos(100πt + ) A. 	B.i = 1,2cos(100πt + ) A. 
	C.i = 12cos(100πt – ) A. 	D.i = 1200cos(100πt + ) A. 
Câu 24: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C =(F) có biểu thức i = 2cos(100πt + ) A. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện là
	A.u = 200cos(100πt - ) V.	B.u = 200cos(100πt + ) V.	
	C.u = 200cos(100πt - ) V.	D.u = 200cos(100πt - ) V.
Câu 25(CĐ - 2010): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? 
	A.	B.	C.	D.
Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0sin(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L. Gọi U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây không đúng? 
	A.	B.	C.	D.
Câu 27(ĐH - 2011): Đặt điện áp u = U 2cosωt vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 28: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu điện trở R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu điện trở có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng thì cường độ dòng điện qua điện trở có độ lớn 
	A.	B.	C.. 	D.0. 
Câu 29(CĐ - 2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 
	A.	B.	C.. 	D.0. 
Câu 30: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng một nửa giá trị hiệu dụng của nó thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn 
	A.	B.	C.. 	D.0. 
Câu 31(ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + ) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 
	A.i = 2,2cos(100πt - ) A	B.i = 2,2cos(100πt + ) A
	C.i = 2cos(100πt + ) A	D.i = 2cos(100πt - ) A
Câu 32: Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L với L = (H). Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = I0cos(100πt - ) A.Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 50 V thì cường độ dòng điện trong mạch là  A. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là 
	A.u = 50cos(100πt + ) V.	B.u = 100cos(100πt + ) V.
	C.u = 50cos(100πt - ) V.	D.u = 100cos(100πt - ) V.
Câu 33: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + ) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 75 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1 A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i =1,25cos(100πt - ) A	B.i = 2,5cos(100πt - ) A
	C.i =1,25cos(100πt + ) A	D.i = 2,5cos(100πt + ) A
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là u1 và i1. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là u2 và i2. Cảm kháng của cuộn cảm trong mạch là 
	A.ZL = 	B.ZL = 	C.ZL = 	D.ZL = 
Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 25 V và 0,3 A. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 15 V và 0,5 A. Cảm kháng của cuộn cảm trong mạch là 
	A.30 Ω	B.40 Ω	C.50 Ω	D.100 Ω
Câu 36: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = (H) thì trong mạch có dòng điện. Tại thời điểm t1, điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 50 V và  A. Tại thời điểm t2, các giá trị nói trên là 50 V và  A. Cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i = 3cos(100πt - ) (A). 	B.i = 2cos(100πt - ) (A).
	C.i = 2cos(100πt + ) (A).	D.i = 3cos(100πt + ) (A).
Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm H. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 100 V và -2,5 A. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 100V và - 2,5 A. Chu kì dao động điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm là 
	A.s	B.s	C.s	D.s
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 50V và  A. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 50 V và -  A. Giá trị U0 là 
	A.200 V. 	B.100 V.	C.100 V.	D.200V
Câu 39(ĐH–2009): Đặt điện áp u = U0cos(100πt - ) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung  (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i = 4cos(100πt + ) (A). 	B.i = 5cos(100πt + ) (A).
	C.i = 5cos(100πt - ) (A).		D.i = 4cos(100πt - ) (A).
Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều vào mạch chỉ có tụ điện với điện dung C = F thì cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = I0cos(100π + ) A. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100 V thì cường độ dòng điện trong mạch là  A. Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện là 
	A.u = 100cos(100πt + ) V.	B.u = 200cos(100πt - ) V.
	C.u = 100cos(100πt - ) V.	D.u = 200cos(100πt - ) V.
Câu 41: Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là 40 V; 1 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là 50 V; 0,6 A. Dung kháng của mạch có giá trị là 
	A.30 Ω. 	B.40 Ω. 	C.50 Ω. 	D.37,5 Ω. 
Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = F. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu tụ điện và dòng điện qua mạch lần lượt là 160 V và 1,2 A. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu tụ điện và dòng điện lần lượt là 40V và A. Tần số f có giá trị là 
	A.50 Hz. 	B.60 Hz.	C.100 Hz.	D.120 Hz.
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[bookmark: _Toc498713200]Chủ đề 1. Xác định các đại lượng cơ bản trong mạch RLC bằng phương pháp đại số
Câu 1: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là
	A.uR trễ pha  so với uC. 		B.uC và uL ngược pha. 
	C.uL sớm pha  so với uC.	D.uR sớm pha  so với uL. 
Câu 2(CĐ-2008): Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp giữa hai đầu 
	A.đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. 
	B.cuộn dây luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 
	C.cuộn dây luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 
	D.tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. 
Câu 3(ĐH–2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + ). Đoạn mạch này luôn có:
	A.ZL< ZC	B.ZL = ZC	C.ZL< R	D.ZL> ZC
Câu 4(ĐH–2007): Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch (với 0 < φ < 0,5π). Đoạn mạch đó 
	A.gồm điện trở thuần và tụ điện. 		
	B.chỉ có cuộn cảm. 
	C.gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện. 		
	D.gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần). 
Câu 5(CĐ-2011):Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu tụ điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng 
	A.	B.-	C.0 hoặc π. 	D. hoặc - 
Câu 6(ĐH–2008): Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm 
	A.tụ điện và biến trở. 
	B.cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 
	C.điện trở thuần và tụ điện. 
	D.điện trở thuần và cuộn cảm. 
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 H và một tụ điện có điện dung 10 µF mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch φ = φu – φi là 
	A.0. 	B.	C.-	D.
Câu 8(CĐ-2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết rằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X luôn sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch một góc nhỏ hơn . Đoạn mạch X chứa 
	A.cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng lớn hơn dung kháng. 	
	B.điện trở thuần và tụ điện. 
	C.cuộn cảm thuần và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 
	D.điện trở thuần và cuộn cảm thuần. 
Câu 9: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa một trong bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I0cosωt thì đoạn mạch chứa 
	A.tụ điện. 		B.cuộn dây không thuần cảm 
	C.cuộn cảm thuần. 		D.điện trở thuần. 
Câu 10: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể 
	A.trễ pha 	B.sớm pha 	C.sớm pha 	D.trễ pha 
Câu 11(CĐ-2010): Đặt điện áp u=U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω< thì 
	A.điện áp hiệu dung giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
	B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
	C.cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	D.cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
Câu 12(CĐ-2008): Đặt một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị  thì 
	A.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 
	B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. 
	C.dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	D.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn 
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết L = (H) và C = (F). Để i sớm pha hơn u thì f thỏa mãn: 
	A.f > 25 Hz. 	B.f < 25 Hz. 	C.f ≤ 25 Hz. 	D.f ≥25 Hz. 
Câu 14:Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là
	A.	B.	C.	D.
Câu 15(ĐH–2008): Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 16: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.	
Câu 17(CĐ-2007): Đặt điện áp u =125cos100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H và ampe kế nhiệt lí tưởng. Số chỉ của ampe kế là 
	A.2,0 A	B.2,5 A	C.3,5 A	D.1,8 A
Câu 18(CĐ-2007): Đặt điện áp u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn cảm thuần là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng 
	A.140 V. 	B.220 V. 	C.100 V. 	D.260 V. 
Câu 19(CĐ-2008): Một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở được đặt vào điện áp xoay chiều có biểu thức u =15cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 5 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 
	A.5 V 	B.5 V. 	C.10 V. 	D.10 V. 
Câu 20(CĐ-2008 ): Khi đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng 
	A.50 V. 	B.30 V. 	C.50 V. 	D.30V. 
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u =100cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng 
	A.150 V. 	B.50 V. 	C.100 V. 	D.200 V. 
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πtV vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  H và tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
	A.2 A	B.1,5 A	C.0,75 A	D.2 A
Câu 23(CĐ-2008): Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần một điện áp xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng  lần giá trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha điện áp giữa hai đầu 
đoạn mạch là 
	A.chậm hơn góc 	B.nhanh hơn góc 	C.nhanh hơn góc 	D.chậm hơn góc 
Câu 24(ĐH- 2014): Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng 
	A.0 	B.	C.	D.
Câu 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm có ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ucosωt. Cho biết UR = và C = . Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng R, L và ω là 
	A.R = 	B.R =	C.R = ωL	D.R = ωL
Câu 26(CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos0(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + ). Biết U0, I0 và ω không đổi. Hệ thức đúng là 
	A.R = 3ωL. 	B.ωL = 3R. 	C.R = ωL. 	D.ωL = R. 
Câu 27(CĐ-2013): Đặt điện áp ổn định u = U0cosωt vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha  so với u. Tổng trở của cuộn dây bằng 
	A.3R. 	B.R. 	C.2R. 	D.R. 
Câu 28(CĐ-2010): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + )(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = I0sin(ωt + ) A. Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là 
	A.	B.1. 	C.	D.
Câu 29: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u =100cos(100πt + φ)V. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2 A và chậm pha hơn điện áp lượng . Giá trị của điện trở thuần R là 
	A.R =25 Ω.	B.R = 25Ω.	C.R = 50 Ω.		D.R = 50Ω.
Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω, tụ điện có điện dung  F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha  rad so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng
	A. H	B. H 	C. H	D.H
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 60 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  rad so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng 
	A.40Ω . 	B.30Ω. 	C.20Ω . 	D.40 Ω. 
Câu 32(CĐ-2010): Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ? 
	A.Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	B.Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	C.Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	D.Điện áp giữa tụ điện trễ pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
Câu 33: Đặt điện áp u =U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Cảm kháng của đoạn mạch là R, dung kháng của mạch là . So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch 
	A.trễ pha . 	B.sớm pha . 	C.trễ pha . 	D.sớm pha . 
Câu 34(CĐ-2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là 100 V và 100V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 35(CĐ-2010): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoan mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tu ̣điện bằng̣ 
	A.40Ω	B.Ω	C.40Ω	D.20Ω
Câu 36(CĐ-2013): Đặt điện áp ổn định u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 40Ω và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng 
	A.20Ω. 	B.40 Ω. 	C.40 Ω. 	D.20 Ω. 
Câu 37:Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 100 V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 200 V và giữa hai đầu tụ điện là 100 V. Phát biểu đúng là 
	A.Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 
	B.áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 
	C.Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 
	D.Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 
Câu 39(ĐH–2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn cảm thuần có L =  H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là 
	A.125 Ω. 	B.150 Ω. 	C.75 Ω. 	D.100 Ω. 
Câu 40(CĐ-2007): Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch 
	A.trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 	B.trễ pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
	C.sớm pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 	D.sớm pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 
Câu 41: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Nếu UL = UR = 0,5UC thì điện áp hai đầu đoạn mạch 
	A.nhanh pha so với dòng điện qua mạch. 	B.chậm pha  so với dòng điện qua mạch. 
	C.nhanh pha  so với dòng điện qua mạch. 	D.chậm pha so với dòng điện qua mạch. 
Câu 42: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0sinωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Nếu UR = UC, UL = 2UC . Độ lệch pha φ = φu – φi giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện là
	A.	B.	C.	D.
Câu 43: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có L = (H), C = (F). Tần số dòng điện xoay chiều chạy trong mạch là 50 Hz. Để dòng điện xoay chiều trong mạch lệch pha  với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì điện trở có giá trị 
	A.R =  Ω.	B.R =100Ω.	C.R = 50Ω.	D.R = Ω.
Câu 44(ĐH–2009): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 45: Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có R = 50 Ω, tụ điện có điện dung C = F và cuộn cảm có độ tự cảm L =  H. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i = 4,4cos(100πt + ) A. 	B.i = 4,4cos(100πt - ) A. 	
	C.i = 4,4cos(100πt + ) A. . 	D.i = 4,4cos(100πt - ) A. 
Câu 46: Một mạch điện gồm R = 10Ω, cuộn dây thuần cảm có L =  H và tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức là 
	A.u = 20cos(100πt - ) V 		B.u = 20cos(100πt + ) V	
	C.u = 20cos(100πt) V		D.u = 20cos(100πt - ) V 
Câu 47(ĐH-2013): Đặt điện áp có u = 220cos(100πt) V vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C =F và cuộn cảm có độ tự cảm L = H. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i = 2,2cos(100πt + ) A. 	B.i = 2,2cos(100πt + ) A. 	
	C.i = 2,2cos(100πt - ) A.	D.i = 2,2cos(100πt - ) A. 
Câu 48: Cho đoạn mạch gồm hai hai đoạn mạch con X, Y mắc nối tiếp; trong đó: X, Y có thể là R hoặc L (thuần cảm) hoặc C. Cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100πt (V) thì i = 2cos(100πt- ) (A). Phần tử trong đoạn mạch X và Y là 
	A.R = 50Ω và L = H. 		B.R = 50Ω và C = μF. 
	C.R = 50Ω và L = H. 	D.R = 50Ω và L = H. 
Câu 49: Đặt điện áp u =120cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 150 Ω, tụ điện có điện dung  µF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
	A.i = 1,8cos(100πt − ) (A). 	B.i = 1,8cos(100πt + ) (A). 
	C.i = 0,8cos(100πt + ) (A). 	D.i = 0,8cos(100πt − ) (A). 
Câu 50(ĐH–2009): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L =H, tụ điện có C = F mắc nối tiếp thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20cos(100πt + )(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.u = 40cos(100πt + ) (V). 	B.u = 40cos(100πt - ) (V). 
	C.u = 40cos(100πt + ) (V). 	D.u = 40cos(100πt - ) (V). 
Câu 51:Đặt vào điện áp u = 200cos(120πt + ) V đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở có R = 100 Ω, tụ điện có dung kháng 200 Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng 100 Ω. Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện là 
	A.uC = 200cos(120πt + )V.	B.uC = 200cos(120πt)V.	
	C.uC = 200cos(120πt - )V.	D.uC = 200cos(120πt - )V.
Câu 52: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R và C ghép nối tiếp. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức tức thời u = 220cos(100πt - )V thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức tức thời i = 4,4cos(100πt - ) A. Điện áp giữa hai đầu tụ điện có biểu thức tức thời là 
	A.uC = 220cos(100πt - )V.	B.uC = 220cos(120πt - )V.	
	C.uC = 220cos(100πt + )V.	D.uC = 220cos(120πt - )V.
Câu 53: Cho đoạn mach xoay chiều gồm R, L mắc nối tiếp với R = 20 Ω, L = H được mắc vào điện áp u = 40cos100πt (V). Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là 
	A.i = 2cos(100πt - ) A. 		B.i = 2cos(100πt + ) A. 	
	C.i = 2cos(100πt - ) A.	D.i = cos(100πt + ) A. 
Câu 54:Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω và tụ điện có điện dung H. Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 
	A.i = 2cos(100πt + ) A. 		B.i = 2cos(100πt - ) A. 	
	C.i = 2cos(100πt + ) A.	D.i = 2cos(100πt - ) A. 
Câu 55: Một đoạn mạch gồm tụ C =(F) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là uL =100cos(100πt + ) V. Điện áp tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức như thế nào? 
	A.uC = 50cos(100πt - )V.	B.uC = 50cos(100πt - )V.
	C.uC = 50cos(100πt + )V.	D.uC = 100cos(100πt + )V.
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[bookmark: _Toc498713201]Chủ đề2. Vẽ giản đồ vectơ giải toán mạch RLC
Câu 1: Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 
	A.220V. 	B.V. 	C.220 V. 	D.110 V. 
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C = mF. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau . Giá trị L bằng 
	A.H	B.H . 	C.H . 	D.H
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn đoạn mạch MB và AM thỏa mãn: UMB = UAM, điện áp giữa hai đầu AM lệch pha  so với cường độ dòng điện trong mạch. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu AM so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là 
	A.0. 	B.	C.-	D.
Câu 4 (ĐH-2012): Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Điện áp đoạn mạch MB lệch pha so với dòng điện góc 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5: Đặt điện áp u =150cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 60 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = F, đoạn MB chỉ có cuộn cảm L. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng 
	A.200 V. 	B.35 V. 	C.250 V. 	D.237 V. 
[image: ]Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm thuần) như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là uAN= 100cos(100πt) V và uMB = 100cos(100πt - ) V. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là 
	A.250 V 	B.25 V 	C.25 V 	D.50 V 
Câu 7: Đặt điện áp u = 120cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng một nửa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và lệch pha nhau . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM gần với giá trị nào sau đây nhất ? 
	A.34,34 V. 	B.65,28 V. 	C.127,02 V. 	D.112,37 V. 
[image: ]Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch MB là uMB = 80sin(100πt - ) V. Biết R = 40 Ω, C = F, cuộn cảm thuần L = H. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là 
	A.u = 160cos(100πt - ) V	B.u =160cos(100πt - )V
	C.u = 80cos(100πt - )V	D.u =80cos(100πt - )V
[image: ]Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm thuần) như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là uAN = 200cos(100πt - ) V và uMB = 200cos(100πt + ) V. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là 
	A.u = 40cos(100πt + ) V	B.u = 40cos(100πt)V
	C.u = 100cos(100πt - )V	D.u = 100cos(100πt + )V
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = [image: ]200cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm thuần) như hình vẽ thì thấy cường độ dòng điện i trong mạch chậm pha hơn so với u góc , nhanh pha hơn uAM góc và có giá trị hiệu dụng là 1 AGiá trị L và C là? 
	A.L = 1,103 H và C = 18,378 μF. 	B.L = 0,637 H và C = 31,8 μF. 	
	C.L = 0,882 H và C = 22,919 μF. 	D.L = 0,318 H và C = 63,6 μF. 	
Câu 11: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là U1 và U2. Biết U2 = . Hệ thức liên nào sau đây là đúng? 
	A.L = CR1R2. 	B.C = LR1R2. 	C.LC = R1R2	D.LR1 = CR2
Câu 12: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa A và M. Điện áp ở hai đầu mạch AB là u =100cosωt(V). Biết 2LCω2 = 1. Số chỉ của vôn kế bằng 
	A.80 V. 	B.200 V. 	C.100 V. 	D.120 V. 
Câu 13: Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp xoay chiều như hình vẽ thì thấy rằng: [image: ]
uAN =150cos(100πt + ) (V); uMB = 50cos(100πt - )(V). Biết R = 25 Ω. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 
	A. A	B.3,3 A	C.3 A	D.6 A
Câu 14: Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở R0 = 60Ω; đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần có giá trị R mắc nối tiếp một hộp kín chứa một trong hai phần tử : cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện . Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là 80V và 120V. Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là: 
	A.R = 90 Ω; tụ điện. 	B.R = 60 Ω; cuộn cảm 
	C.R = 90 Ω; cuộn cảm. 	D.R = 60 Ω; tụ điện. 
[image: ]Câu 15: Đoạn mạch AB gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H, một tụ điện có điện dung C = F và một điện trở thuần R = 50 Ω mắc như hình vẽ. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB có tần số 50 Hz. Độ lệch pha của điện áp giữa hai điểm A, N đối với điện áp giữa hai điểm M, B là 
	A.1310.	B.910.	C.40.	D.780.
Câu 16: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở R1 = 20 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB có điện trở R2 mắc với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với điện áp của hai đầu đoạn mạch. điện áp hai đầu AM và MB có giá trị hiệu dụng thỏa mãn UAM = UMB và lệch pha nhau  rad. Giá trị của R2 là
	A.30Ω	B.20Ω	C.20Ω	D.	Ω
[image: ]Câu 17: Cho một mạch điện RLC nối tiếp như hình vẽ. Biết L =(H), C = (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = U0cos100πt V thì thấy điện áp uAN lệch pha  so với u. Giá trị R là 
	A.R = 20 Ω. 	B.R = 40 Ω. 	C.R = 48 Ω. 	D.R = 140 Ω. 
[image: ]Câu 18: Cho một mạch điện RLC nối tiếp như hình vẽ. Biết R = 100Ω, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u = 200cos100πt V thì điện áp hai đầu đoạn mạch MN nhanh pha hơn hiệu thế hai đầu đoạn mạch AB một góc . Cường độ dòng điện i qua mạch có biểu thức nào sau đây?
	A.i = cos(100πt + ) A. 	B.i = cos(100πt + ) A.
	C.i = cos(100πt - ) A.	D.i = cos(100πt - ) A.
[image: ]Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ có điện áp hiệu dụng UAB = 300 V, UNB = 140 V, dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (với cosφ = 0,8), cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là ? 
	A.100 V.	B.200 V. 	C.300 V.	D.400 V. 
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt - ) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau . Biết LC = 2.10-5 (L tính theo Henry, C tính theo Fara). Lấy π2 = 10. Pha ban đầu dòng điện chạy trong mạch là? 
	A.-1,42 rad 	B.-0,68 rad 	C.0,68 rad 	D.-0,38 rad 
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 = H. Đoạn MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 = H. Biết UAB = UAM + UMB . Giá trị R2 bằng 
	A.20 Ω.	B.50 Ω.	C.100 Ω.	D.200 Ω.
Câu 22(ĐH-2009): Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL, UR và UC lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  so với hai đầu điện áp giữa giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C). Hệ thức nào dưới đây đúng?
	A.	B.	C.	D.
Câu 23 (ĐH-2010): Môt đoạ	n mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với cuôn cảm thuần có độ tự cảm  H, đoan mạch MB chỉ có tụ điện. Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB thì thấy điện áp hai đầu đoan mạch AB lệch pha  so với điện áp hai đầu 2 đoạn mạch AM. Giá trị của điện dung của tụ điện bằng 
	A. F	B. F	C. F	D. F
[image: ]Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u= U0cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau . Biết L = H, C =  F. Giá trị điện trở R là 
	A.100 Ω 	B.100Ω	C.200 Ω 	D.300 Ω 
[image: ]Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau . Biết L = H, C = F. Giá trị điện trở R xấp xỉ là là 
	A.356 Ω. 	B.242 Ω. 	C.173 Ω. 	D.186 Ω. 
Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch RLC thì thấy u nhanh pha  so với uC. Biết L = H, C = F. Giá trị điện trở R là 
	A.80 Ω 	B.80Ω	C.100Ω	D.100Ω
Câu 27: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM (chứa tụ C nối tiếp với điện trở R) nối tiếp với đoạn mạch MB (chứa cuộn cảm thuần) thì điện áp hiệu dụng hai đầu AM gấp  lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và điện áp giữa hai đầu MB lệch pha  so với hai đầu đoạn mạch. Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu cuộn cảm là 
	A.0,5.	B.2.	C.	D.3.
Câu 28: Đặt điện áp u = Ucos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Trong đoạn AM có điện trở thuần R1 = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=  F. Trong đoạn MB có điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có tự cảm L. Điện áp giữa hai điểm A, M lệch pha một góc  so với điện áp giữa hai điểm M, B. Độ lệch pha của điện áp giữa hai điểm M,B so với cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.	B.	C.- 	D.- 
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[image: ]Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB chứa cuộn dây không thuần cảm như hình vẽ thì điện áp uAM sớm pha  so với dòng điện i trong mạch và điện áp uAN trễ pha so với điện áp uNB.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM và NB bằng nhau. Độ lệch pha giữa điện áp uMB với dòng điện i trong mạch là 
	A.	B.	C.	D.
[image: ]Câu 2: Đặt điện áp u = 200cos120πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB chứa cuộn dây không thuần cảm như hình vẽ thì uAM và uMB lệch pha nhau , uAB và uMB lệch pha . Điện áp hiệu dụng trên điện trở R (UAM) là 
	A.200 V. 	B.V.	C.V. 	D.100 V.
[image: ]Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120V vào hai đầu đoạn mạch AB chứa cuộn dây không thuần cảm như hình vẽ thì uAN và uMB lệch pha nhau , uAB và uAN lệch pha  và UMB = 120V. Biết R = 40 Ω. Điện trở r bằng 
	A.10 Ω. 	B.15 Ω. 	C.20 Ω. 	D.30 Ω. 
Câu 4: Đặt điện áp u =150cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuầm cảm và tụ điện 
C = F mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng 200 V. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nhanh pha so với cường độ dòng điện trong mạch một góc là φ và tanφ = 0,75. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là 
	A.1,4 A. 	B.2,1 A	C.2,8 A	D.3,5 A
Câu 5: Đặt điện áp u = U 2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuầm cảm và tụ điện C = F mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ điện lần lượt là 60 V và 75 V. Biết độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp giữa hai đầu tụ điện là φ và cosφ = -0,8. Tổng trở đoạn mạch là 
	A.45 Ω. 	B.30 Ω. 	C.30 Ω. 	D.90 Ω. 
[image: ]Câu 6: Đặt điện áp u = Ucos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuầm cảm (L,r), tụ điện C và điện trở R mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và điện trở bằng nhau. Dòng điện i trong mạch sớm pha so với điện áp u hai đầu đoạn mạch là  và trễ pha so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây là . Tỉ số  xấp xỉ bằng
	A.2,5. 	B.3,5. 	C.4,5. 	D.5,5. 
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R. Biết: điện áp hiệu dụng của tụ điện C, điện trở R bằng nhau và bằng 80 V, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là  và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là . Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị 
	A.U = 109,3V. 	B.U = 80 V. 	C.U =160V	D.U =117,1V. 
Câu 8: Đoạn mạch AM gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở thuần; đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Khi đặt vào A, B một điện áp có giá trị hiệu hiệu dụng là 100 V thì điện áp hiệu dụng giữa A, M là 60 V và điện áp giữa M, B có biểu thức uMB = 80cos(100πt + ) V. Biểu thức của điện áp giữa A, M là: 
	A.uAM = 60cos(100πt - ) V	B.uAM = 60cos(100πt + ) V
	C.uAM = 60cos(100πt + ) V	D.uAM = 60cos(100πt - ) V
Câu 9: Một đoạn mạch AB gồm một cuộn dây có điện trở trong r = 10 Ω và một tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt + )V. Khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn dây là ud =200cos(100πt + )V. Cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch có biểu thức là 
	A.i =10cos(100πt + ) A. 	B.i =10cos(100πt + ) A.	
	C.i =10cos(100πt + ) A. 	D.i =10cos(100πt + ) A. 
Câu 10(ĐH – 2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng  lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là 
	A.0. 	B.	C.- . 	D.
Câu 11(CĐ - 2010): Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 
	A.220V. 	B. V.	C.220 V. 	D.110 V. 
Câu 12: Cho đoạn mạch xoay chiều AB theo thứ tự bao gồm điện trở R = 55 Ω và cuộn dây mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos100πt(V). Điểm M là điểm giữa điện trở và cuộn dây, điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch AM là 110 V, trên đoạn mạch MB là 130 V. Độ tự cảm của cuộn dây là 
	A.0,21 H. 	B.0,15 H. 	C.0,32 H. 	D.0,19 H. 
Câu 13: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp với điện áp u =100cos(100 πt + ) V. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây và hai bản tụ có giá trị lần lượt là 100 V và 200 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là: 
	A.ud =100cos(100πt + ) V . 	B.ud =200cos(100πt + ) V .	
	C.ud =200cos(100πt + ) V .	D.ud =100cos(100πt + ) V .
Câu 14: Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở hoạt động R = 50 Ω và cảm kháng ZL1 = 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch MB gồm tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở r = 100 Ω và cảm kháng ZL2 = 200 Ω. Để UAB = UAM + UMB thì ZC bằng 
	A.50 Ω 	B.200 Ω 	C.100 Ω 	D.50 Ω 
Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung  F. Biết điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu đoạn mạch có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau . Độ tự cảm của cuộn dây là 
	A.10 mH. 	B.10mH. 	C.50 mH. 	D.25mH. 
[image: ]Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u =120cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB 
như hình vẽ thì dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt - ) A, điện áp hai đầu AM và MB có giá trị hiệu dụng thỏa mãn UMB = UAM và lệch pha nhau  rad. Giá trị điện trở trong r của cuộn dây là 
	A.15Ω. 	B.60Ω. 	C.30Ω . 	D.15Ω .
[image: ]Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = 2r, L = H, C = F. Biết điện áp trên đoạn MN lệch pha  so với điện áp hai đầu mạch AB. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là 100 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là?
	A.V.	B.V.	C.100 V.	D.100 V.
Câu 18: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 (V), trên đoạn MN là 25 (V) và trên đoạn NB là 175 (V). Hệ số công suất cosφ của toàn mạch là (φ là độ lệch pha giữa u và i) 
	A.	B.	C.	D.
Câu 19(MH-2016): Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp u= 65cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch (cosφ) bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 20: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần 30 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 120V. Dòng điện trong mạch lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là? 
	A.4 A	B.2 A	C. A	D.1 A
Câu 21: Khi đặt điện áp không đổi 24 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 20 Ω và cuộn dây có độ tự cảm L = H thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,8 A. Nếu đặt điện áp u =100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là 
	A.1 A. 	B.2 A.	C.3 A	D.4 A
Câu 22: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và tụ điện bằng nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch là? (cosφ, với φ là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện) 
	A.0,259. 	B.0,766. 	C.0,707. 	D.0,793. 
Câu 23: Đặt giữa hai đầu cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L một điện áp không đổi 30 V thì cường độ dòng điện không đổi qua cuộn dây là 1 A. Khi đặt giữa hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây lệch pha với điện áp hai đầu cuộn dây góc . Độ tự cảm L có giá trị là
	A. H	B. H 	C. H	D. H
Câu 24(ĐH-2012): Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm  H một điện áp một chiều 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay điện áp này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 
	A.0,30 A 	B.0,40 A 	C.0,24 A 	D.0,17 A 
[image: ]Câu 25: Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp xoay chiều như hình vẽ thì thấy rằng: UAB = UAN = UMN=120V. Dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 A. Điện áp trên AN và AB lệch pha nhau đúng bằng độ lệch pha của điện áp trên AM và dòng điện. Cảm kháng của cuộn dây là 
	A.30Ω.	B.30Ω. 	C.60Ω. 	D.15Ω.
[image: ]Câu 26: Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp xoay chiều như hình vẽ thì thấy điện áp giữa hai đầu AN và MB lệch pha nhau  và có giá trị hiệu dụng lần lượt là 120 V và 60Ω. Điện áp hai đầu mạch MB nhanh pha hơn NB một góc . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A. Giá trị của R và r là
	A.R = r = 30 Ω .		B.R= r = 60 Ω . 	
	C.R = 60 Ω, r = 30Ω	D.R = 30 Ω, r = 60Ω
[image: ]Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t + φ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB thì đồ thị biểu diễn điện áp uAN và uMB như hình vẽ. Biết R = r. Giá trị U0 là 
	A.48 V.	B.24 V.
	C.120 V.	D.60V. 
[image: ]Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB thì điện áp tức thời uAM và uMB vuông pha và có cùng giá trị hiệu dụng là 30V. Biết R = r. Giá trị U là 
	A.120V	B.120 V
	C.60 V	D.60 V	
[image: ]Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì điện áp hai đầu AM và MB có giá trị hiệu dụng thỏa mãnUAM = UMB. Biết: L = CR2 = Cr2. Độ lêch pha điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch φ = φu - φi là 
	A.	B.-	C.- 	D.
[image: ]Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ thì điện áp hiệu dụng: UAM = 5 V, UMB = 25 V, UAB = 20V và dòng điện trong mạch có biểu thức là i = I0cos(100πt) (A). Biểu thức điện áp giữa hai đầu MB là 
	A.uMB = 25cos(100πt +0,875)(V). 	B.uMB = 25cos(100πt - 0,927)(V)
	C.uMB = 25cos(100πt -0,875)(V)	D.uMB = 25cos(100πt + 0,927)(V)
Câu 31(ĐH-2008): Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là 
	A.R2 = ZL (ZL - ZC )	B.R2 = ZL (ZC - ZL )	C.R2 = ZC (ZC - ZL )	D.R2 = ZC (ZL - ZC )
Câu 32: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 50 V, 30V và 80 V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là . Điện áp hiệu dụng trên tụ là 
	A.20 V.	B.30 V.	C.30 V.	D.60 V.
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần r và có độ tự cảm L, đoạn MB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R. Điện áp trên đoạn MB lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là . Độ lệch pha điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB với cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.	B.	C.	D.
[image: ]Câu 34: Đặt điện áp u=120cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ, cuộn dây không thuần cảm. Biết điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 40 V. Điện áp của đoạn MB sớm pha hơn điện áp toàn mạch là . Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện là
	A.	B.	C.	D.
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[bookmark: _Toc498713203]Chủ đề4. Thời gian trong dao động
Câu 1: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220cos(100πt + ) V (t tính bằng s). Điện áp tức thời tại t = 0 
	A.-110 V và đang tăng. 	B.-110 V và đang giảm 
	C.110 V và đang giảm. 	D.110 V và đang tăng. 
Câu 2: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i = 5cos100πt (A) (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t = 2015 s là 
	A.-5 A 	B.5A 	C.5 A	D.−5 A
Câu 3: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4cos(120πt + ) (A). Ở thời điểm t = s, cường độ tức thời của dòng điện này có giá trị 
	A.cực đại. 	B.2 A và đang giảm. 	
	C.cực tiểu. 	D.2 A và đang tăng. 
Câu 4(CĐ-2011 ): Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là 
	A. s.	B. s. 	C. s. 	D. s. 
Câu 5: Một dòng điện xoay chiều cường độ i = 4cos(100πt - ) (A). Ở thời điểm t = 5 ms cường độ tức thời của dòng điện này có giá trị là 
	A.cực đại. 		B.2 A và đang giảm. 	
	C.cực tiểu. 		D.2 A và đang tăng. 
Câu 6: Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4sin100πt (A), t tính bằng s. Tại thời điểm t0, giá trị của i là 2A và đang tăng. Đến thời điểm sau đó 0,045 s thì giá trị của i là 
	A.− 4 A 	B.2A và đang tăng. 	C.− 2 A và đang giảm. 	D.2 A và đang giảm. 
Câu 7: Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm 
	A. s.	B. s. 	C. s. 	D. s. 
Câu 8(CĐ-2013): Một dòng điện có cường độ i = I0cos2πft. Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện này bằng 0 là 0,004 s. Giá trị của f bằng 
	A.62,5 Hz. 	B.60,0 Hz. 	C.52,5 Hz. 	D.50,0 Hz. 
Câu 9(ĐH–2007): Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm 
	A. s và  s	B. s và  s	C. s và  s	D. s và  s
Câu 10: Biểu thức hiệu điện thế hai đầu một đoạn mạch u = 200cos(ωt) V. Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V và đang tăng. Hỏi vào thời điểm t’ = t + điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu? 
	A.100 V. 	B.100 V.	C.100 V.	D.–100 V. 
Câu 11(ĐH–2010): Tại thời điểm t, điện áp u = 200cos(100πt - ) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100 V và đang giảm. Sau thời điểm đó s, điện áp này có giá trị là 
	A.-100V. 	B.100 V.	C.-100 V.	D.200 V. 
Câu 12(CĐ-2013): Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là u = 160cos100πt (V) (t tính bằng giây). Tại thời điểm t1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là 80 V và đang giảm. Đến thời điểm t2 = t1 + 0,015 s, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng 
	A.40 V. 	B.80 V. 	C.40 V. 	D.80 V. 
Câu 13:Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều có phương trình u = 220cos(100πt - ) (V) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s). Biết rằng đèn sáng mỗi khi điện áp hai đầu đèn có độ lớn không nhỏ hơn 110 V. Khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kì là 
	A. s.	B. s. 	C. s. 	D. s. 
Câu 14:Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = 220cos(100πt - ) (V). Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn u ≥ 110 V. Tỉ số khoảng thời gian thời gian đèn sáng so với đèn tắt trong một chu kì của dòng điện bằng 
	A.2. 	B.	C.	D.
Câu 15:Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một điện áp xoay chiều 119 V – 50 Hz. Nó chỉ sáng lên khi điện áp tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84 V. Thời gian bóng đèn sáng trong một chu kỳ là bao nhiêu? 
	A.0,0100 s. 	B.0,0133 s. 	C.0,0200 s. 	D.0,0233 s. 
Câu 16(CĐ-2009): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không? 
	A.100 lần. 	B.50 lần. 	C.200 lần. 	D.2 lần. 
Câu 17: Một đèn ống mắc trong mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cos100πt V. Đèn chỉ sáng khi điện áp ở 2 cực của nó có độ lớn không nhỏ hơn 0,5U0, thì nhận xét nào sau đây là không đúng? 
	A.Mỗi lần đèn tắt kéo dài 1/150(s) 	B.Mỗi lần đèn tắt kéo dài 1/300(s) 
	C.Trong 1s có 100 lần đèn tắt 	D.Một chu kỳ có 2 lần đèn tắt 
Câu 18: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0sin(100πt + ) (V). Tại thời điểm t nào sau đây hiệu điện thế tức thời u ≠ ? 
	A. s.	B. s. 	C. s. 	D. s. 
Câu 19:Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(120πt - ) A. Thời điểm thứ 2018 độ lớn cường độ dòng điện bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là: 
	A.8,15 s 	B.8,4 s 	C.9,26 s 	D.10,3 s 
Câu 20:Đặt vào hai đầu đèn ống điện áp xoay chiều u = 250cos(100πt + π)V. Biết đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 125V. Kể từ t = 0, thời điểm đèn tắt lần thứ 2016 là 
	A.20,1525 s 	B.10,0675 s 	C.20,1475 s 	D.10,0725 s 
Câu 21: Một đèn ống mắc trong mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cos100πt V. Đèn chỉ sáng khi điện áp ở 2 cực của nó có độ lớn không nhỏ hơn 0,5U0. Một máy ghi hình với tốc độ 24 hình/s ghi lại thấy rằng: trong 3 s số tấm hình cho thấy đèn ống không sáng (tối) là 
	A.24 	B.30 	C.50 	D.100 
Câu 22:Đặt vào hai đầu đèn ống điện áp xoay chiều u = 220cos() V. Biết đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn 110V. Kể từ t = 0, thời điểm đèn sáng lần thứ 2018 là 
	A.60,505 s 	B.60,515 s 	C.30,275 s 	D.30,265 s 
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[bookmark: _Toc498713204]Chủ đề5. Quan hệ điện áp, dòng điện tức thời trong mạch
Câu 1: Một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là một điểm trên đoạn mạch AB. Điện áp uAM =100cos100πtV và uMB = 100cos(100πt - )(V). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là 
	A.uAB = 200cos(100πt + )(V).	B.uAB = 200cos(100πt - )(V).
	C.uAB = 200cos(100πt + )(V).	D.uAB = 200cos(100πt - )(V).
Câu 2: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC = 2ZL. Vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là: 
	A.50V 	B.85V 	C.25V 	D.55V 
Câu 3 (ĐH-2013): Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng 110 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng: 
	A.440V	B.330V	C.440 V	D.330 V
Câu 4(CĐ-2012): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.20V. 	B.10V. 	C.140 V. 	D.20 V. 
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị cực đại là 50 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.150 V. 	B.-150 V. 	C.200 V. 	D.-200 V. 
Câu 6: Đặt điện áp tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là 20 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 40V. Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là 
	A.2 A	B. A	C.A 	D.2A 
Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u =100cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (với RCω = 1). Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện là 
	A.-50V.	B.50 V.	C.– 50 V. 	D.50V.
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết dung kháng của tụ điện bằng 2 lần cảm kháng của cuộn cảm. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị tương ứng là 40V và 60V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là: 
	A.20 V. 	B.– 20 V. 	C.40 V. 	D.– 40 V. 
Câu 9: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai đầu tụ điện lần lượt là 30V, 60 V và 90 V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 30V thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch có thể là 
	A.42,43 V 	B.81,96 V 	C.60 V 	D.90 V 
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có tần số ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 2LCω2 = 1. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt là 40V và 60V. Khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.50 V. 	B.55 V. 	C.70 V. 	D.100 V. 
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 2ZL = 2R = ZC.Tại thời điểm điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm là 50 V và đang tăng thì điện áp tức thời trên điện trở là 
	A.-50 V.	B.-50 V. 	C.50V. 	D.50 V.
Câu 12: Một mạch điện gồm cuộn cảm thuần L =  H nối tiếp với điện trở R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u =100cos100πt V. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên cuộn cảm thuần là 
	A.-50 V.	B.50 V.	C.50V.	D.-50V.
Câu 13:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) (V) luôn ổn định vào hai đầu đọan mạch RLC nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 40V, hai đầu cuộn cảm thuần là 50V và hai tụ điện là 90V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40 V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch gần bằng nhất là 
	A.109,28V. 	B.– 80V . 	C.– 29,28V. 	D.81,96V. 
Câu 14: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50Ω mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có L = 1/2π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V, tần số 50 Hz. Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị bằng A và đang tăng thì điện áp hai đầu mạch sau đó s bằng 
	A.100V 	B.0 V	C.100 V 	D.-100 V 
Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức uR =100cos(2πft +φ) V. Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u = 100 V và uR = 50 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. 
	A.50V. 	B.50V. 	C.50 V. 	D.100V 
Câu 16: Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Điện áp tức thời hai đầu điện trở R có biểu thức uR = 50cos(2πft + φ)(V) . Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị u = 50 V và uR = -25 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch 
	A.60V. 	B.100 V. 	C.50 V. 	D.50V. 	
Câu 17: Đặt vào điện áp u = 120cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp với ZC =  . Tại thời điểm t = s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị bằng 
	A.30 V.	B.30 V.	C.60 V.	D.60 V.
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H và tụ điện có điện dung C = μF. Tại thời điểm khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch i = 0,5A. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: 
	A.200V.	B.100 V.	C.100 V.	D.50 V.
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L =  H, điện trở trong 50Ω và tụ điện có điện dung C = F mắc nối tiếp. Tại thời điểm mà điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100V và đang giảm thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là 
	A.100V. 	B.-100 V. 	C.-51,8 V. 	D.-100 V. 
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch; uL, uR tương ứng là điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu điện trở, cosφ là hệ số công suất của đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? 
	A.= I2	B.I = 	C.cosφ = 	D. + i2 = 
Câu 21: Đặt điện áp u =120cos(100πt) (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  H, tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp. Ở thời điểm t = 30 ms cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 
	A.-  A	B.- 1,0 A	C.1 A	D. A 
Câu 22: Đặt điện áp u = U0cos(100πt - ) V vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40Ω và cuộn 
cảm thuần có độ tự cảm H, mắc nối tiếp. Ở thời điểm t = 0,1 s dòng điện trong mạch có cường độ i = -2,75 A. Giá trị của U0 bằng 
	A.220V. 	B.220 V. 	C.110 V. 	D.110V. 
Câu 23: Điện áp u = U0cos(100πt) (V) được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm L = H và điện trở r = 5Ω, và tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp. Tại thời điểm t1 điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 15 V, đến thời điểm t2 = t1 +  (s) thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng có giá trị là 15 V. Giá trị của U0 bằng 
	A.15 V. 	B.30 V. 	C.15 V. 	D.10 V. 
Câu 24: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở R và tụ điện C với R = ZC. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos(100πt + ) V. Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng 150 V và đang giảm thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là 
	A.50V. 	B.50V.	C.50 V.	D.-50V 
Câu 25: Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt Vthì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện tụ điện là 60 V. Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở có giá trị bằng 40V thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có thể là 
	A.125 V. 	B.130 V. 	C.115 V. 	D.110 V 
Câu 26: Đặt điện áp u = 240cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 60 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H và tụ điện có điện dung F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 240 V thì độ lớn của điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt bằng 
	A.240 V; 120 V 	B.120V; 120 V 	C.120V; 120 V 	D.120V; 120V 
Câu 27: Đặt điện áp u =100cos(100πt - ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H và tụ điện có điện dung C F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 100 V và đang giảm thì độ lớn của điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt bằng 
	A.– 50 V; 50V 	B.50 V; – 50 V 	C.-50V; - 50 V 	D.50 V; – 100 V 
Câu 28: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều có tần số 50 Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng là 50 Ω. Tại thời điểm t1 cường độ dòng điện qua mạch là – 1 A, hỏi sau đó 0,015 s thì điện áp hai đầu cuộn cảm bằng 
	A.– 50 V 	B.50 V 	C.– 100 V 	D.100 V 
Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U vào hai đầu đoạn mạch RL mắc nối tiếp, cuộn cảm thuần. Biết điện trở có giá trị gấp 3 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm thuần ở cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là 
	A.90+ 10= 9U2	B.45+ 5= 9U2	C.5+ 45= 9U2	D.10+ 10= 9U2
Câu 30: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC (L thuần cảm) nối tiếp. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong mạch là φ. Ở thời điểm t bất kì, điện áp tức thời trên đoạn mạch chứa LC và trên R lần lượt là uLC và uR. Điện áp cực đại trên điện trở R là 
	A.U0R = uLCcosφ + uRsinφ	B.U0R = uLCsinφ + uR cosφ	
	C. =  + 		D. =  + 
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R; cuộn cảm thuần và tụ điện. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở R lần lượt là uL = - 20V; uR = 30 V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời là uL/ = 40V; uC/ =-120 V, uR/ = 0. Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.100 V. 	B.120 V. 	C.80V. 	D.60 V. 
Câu 32: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), M là điểm nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM (chứa R) và MB (chứa L và C) tại thời điểm t1 là uAM1 = 60 V; uMB1 = 15 V và tại thời điểm t2 là uAM2 = 40 V; uMB2 = 30 V. Giá trị của U0 bằng 
	A.100V.	B.50 V.	C.25 V.	D.100 V.
Câu 33: Mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thức tự gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ điện. M là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Điện áp giữa hai đầu AM luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100 V. Thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 100V thì điện áp tức thời trên tụ là  V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là
	A.240 V. 	B.400 V. 	C.200 V. 	D. V. 
Câu 34: Mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thức tự gồm điện trở thuần, cuộn thuần cảm và tụ điện. M là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Điện áp giữa hai đầu AM luôn vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Điện áp cực đại trên điện trở là 12a. Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 16a thì điện áp tức thời trên tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng 
	A.4R = 3ωL. 	B.3R = 4ωL. 	C.R = 2ωL. 	D.2R = ωL. 
Câu 35: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Dung kháng tụ điện trong mạch là 50 Ω. Biết tại thời điểm t bất kì, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là uR (V) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là uC (V) luôn thỏa mãn 9+ 4= c, c là một hằng số. Điện trở R có giá trị 
	A.60 Ω. 	B.75 Ω. 	C.40 Ω. 	D.50 Ω. 
Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U vào hai đầu đoạn mạch RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 0 thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng -90 V và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là 180 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 60V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 45 V. Giá trị U là 
	A.60V 	B.120 V 	C.75 V 	D.90 V
Câu 37: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 20V thì cường độ dòng điện tức thời là A và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là 45 V. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 40V thì điện áp giữa hai đầu tụ điện là 30 V. Điện dung của tụ điện là 
	A. F	B. F	C. F	D. F
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RL mắc nối tiếp. Biết điệp áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 60 V. Tại thời điểm t1, điện áp hai đầu cuộn cảm là 30V và đang giảm. Tại thời điểm t2 = t1 +s, điện áp giữa hai đầu điện trở có giá trị là 
	A.80 V 	B.- 40V 	C.40V 	D.80V
Câu 39:Đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn AM chứa L, MN chứa R, NB chứa C. Biết R = 50 Ω; ZL = 50Ω, ZC =  Ω. Khi uAN = 80V thì uMB = 60 V. Giá trị cực đại điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.150 V. 	B.100 V. 	C.50V. 	D.100V. 
Câu 40: Đặt điện áp u = Ucos100πt(V) vào hai đầu một mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm 0,5π (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  F. Tại thời điểm t điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200V. Giá trị điện áp tức thời hai đầu tụ điện ở thời điểm t? 
	A.400 V. 	B.- 400 V. 	C.200 V. 	D.-200 V. 
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Câu 1(CĐ-2007): Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5sinωt (V) với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là 
	A.3100 Ω 	B.100 Ω. 	C.2100 Ω 	D.300 Ω. 
Câu 2: Khi mắc lần lượt R, L, C vào một điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua của chúng lần lượt là 2 A, 1 A, 3 A. Khi mắc mạch gồm R, L, C nối tiếp vào điện áp trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng 
	A.1,25 A	B.1,2 A	C.3 A	D.6 A
Câu 3(ĐH-2011) : Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 
	A.0,2 A 	B.0,3 A 	C.0,15 A 	D.0,05 A 
Câu 4: Mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là UR = 60 V; UL = 120 V; UC = 40 V. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên nó là 100 V, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng 
	A.61,5 V. 	B.80,0 V. 	C.92,3 V. 	D.55,7 V. 
Câu 5: Mạch điện gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Ban đầu, điện áp hiệu dụng trên các phần tử lần lượt là UR = 50 V; UL = 40 V; UC = 90 V. Tăng điện trở của biến trở lên gấp đôi so với ban đầu thì điện áp hiệu dụng trên biến trở là 
	A.25 V. 	B.100 V. 	C.20V. 	D.50V. 
Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm biến trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u =100cosωt (V). Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Khi R = R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 100 V; khi R = 2R1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng 
	A.100 V. 	B.100V. 	C.200 V. 	D.200V. 
Câu 7: Đặt điện áp u= U0cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C = F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H. Nếu nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu tụ điện có biểu thức uC = 100cos(100πt) V. Nếu không nối tắt cuộn cảm thì điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức là 
	A.uL = 200cos(100πt + ) (V). 	B.uL = 200cos(100πt + ) (V).
	C.uL = 200cos(100πt + ) (V).	D.uL = 100cos(100πt - ) (V).
Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C có điện dung thay đổi. Khi C = C1, điện áp hiệu dụng trên các phần tử lần lượt là UR = 40V, UL = 40V, UC = 70V. Khi C = C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là 50V , điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là: 
	A.25 V. 	B.25 V. 	C.25V. 	D.50 V. 
Câu 9(CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Hệ thức đúng là 
	A.ω1 = 2ω2. 	B.ω2 = 2ω1. 	C.ω1 = 4ω2. 	D.ω2 = 4ω1. 
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V), (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm). Khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là UR = 100 V; UL = 25 V, UC = 100 V. Khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng 
	A.125 V. 	B.101 V. 	C.62,5 V. 	D.50,5 V. 
[image: ]Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u =120cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm), tụ điện có điện dung có thể thay đổi. Khi điện dung của tụ điện là C thì điện áp hiệu dụng UMB = UMN = 72 V. Khi điện dung của tụ điện là 0,5C thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện là 
	A.180 V. 	B.72 V. 	C.90 V. 	D.144 V. 
Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử mắc nối tiếp: Điện trở R, cuộn cảm L = H và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 90cos(ωt + ) V, ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω1 thì cường độ dòng điện trong mạch là i = cos(240πt - ) A. Cho tần số góc ω thay đổi đến giá trị mà trong mạch có cộng hưởng dòng điện, biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện đến lúc đó là: 
	A.uC = 45cos(100πt - ) V. 	B.uC = 45cos(120πt - ) V.	
	C.uC = 60cos(100πt - ) V.	D.uC = 60cos(120πt - ) V. 
Câu 13: Đoạn mạch RLC nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì thấy các điện áp hiệu dụng bằng: UR = 60 V, UL = 120 V, UC = 60 V. Nếu thay đổi điện dung của tụ C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ C là UC/ =30 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 
	A.53,17 V.	B.35,17 V.	C.80,25 V. 	D.49,47 V.
[image: ]Câu 14: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu AB có biểu thức uAB = 220cos(100πt - ) V. Ban đầu điện áp hai đầu cuộn dây có dạng uL = U0cos(100πt + ). Sau đó, tăng giá trị điện trở R và độ tự cảm L lên gấp đôi thì điện áp hiệu dụng hai đầu AN bằng 
	A.220V. 	B.110 V. 	C.220 V. 	D.110 V. 
Câu 15:Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20 V. Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: 
	A.10V. 	B.10 V. 	C.30V. 	D.20 V. 
Câu 16: Đặt vào 2 đầu một hộp kín X gồm các phần tử mắc nối tiếp (các phần tử có thể là điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L) một điện áp u1 = 50cos(100πt + )V thì cường độ dòng điện qua mạch là i1 = 2cos(100πt + ) A. Nếu thay điện áp trên bằng điện áp có biểu thức u2 = 50cos(200πt + ) V thì cường độ dòng điện sẽ là i2 = 2cos(200πt + ) V. Hộp kín X chứa 
	A.R = 25 Ω; L =  H; C = F	B.L = H; C = F
	C.L =  H; C = F		D.R = 25 Ω; L =  H; 
Câu 17: Đặt điện áp u =100cosωt(V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch vẫn có giá trị hiệu dụng không đổi và bằng 0,5 A. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là 
	A.80 Ω. 	B.120 Ω. 	C.160 Ω. 	D.180 Ω. 
Câu 18:Một mạch điện xoay chiều AB gồm 2 hộp kín X và Y ghép nối tiếp (mỗi hộp chỉ chứa một trong 3 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi 6 V thì hiệu điện thế 2 đầu hộp Y là 6 V. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(100πt - ) V thì điện áp hai đầu hộp X là uX = 100cos(100πt + )V và cường độ dòng điện trong mạch là i = cos(100πt + ) A. Phần tử hộp X và Y lần lượt là ? 
	A.RX = 50 Ω, RY = 50 Ω. 	B.LX =  H ,CY = F . 
	C.RX = 100 Ω, LY = H. 		D.RX = 100 Ω, CY = F . 
Câu 19:Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp, đoạn AN gồm biến trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H, đoạn NB chỉ gồm tụ điện với điện dung C không đổi. Đặt vào AB điện áp xoay chiều 
u = 100cos100πt (V). Mắc vào A và N một vôn kế lí tưởng. Thấy rằng số chỉ vôn kế không đổi khi thay đổi giá trị của biến trở. Điện dung C của tụ điện có giá trị là
	A.F	B.F	C.F	D.F
Câu 20: Đồng thời: đặt nguồn điện xoay chiều u1 = 10cos100πt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là i1, đặt nguồn điện xoay chiều u2 = 20sin100πt (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua tụ điện là i2. Mối liên hệ giá trị tức thời giữa cường độ dòng điện qua hai mạch trên là 9+ 16= 25(mA)2. Khi mắc cuộn cảm nối tiếp với tụ điện rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều u1 thì điện áp cực đại trên cuộn cảm thuần là 
	A.2 V. 	B.4 V. 	C.6 V. 	D.8 V. 
Câu 21: Đặt điện áp u =U0cos2πft (trong đó U0 không đổi; f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Lúc đầu trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện. Giảm tần số f của điện áp hai đầu đoạn mạch sẽ
	A.trễ pha so với cường độ dòng điện. 	B.cùng pha so với cường độ dòng điện. 
	C.sớm pha so với cường độ dòng điện. 	D.ngược pha so với cường độ dòng điện. 
Câu 22(ĐH-2012): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1L và Z1C. Khi ω = ω2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là 
	A.ω = ω1	B.ω = ω1	C.ω =ω1	D.ω = ω1
Câu 23:Một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch các điện áp: u1 = 200cos(100πt + ) V; u2 = 200cos50πt(V) thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = cos100πt(A); i2 = cos50πt(A). Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là 
	A. H;  F. 	B. H;  F	C. H;  F	D. H;  F
Câu 24:Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số góc thay đổi thì cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại là I và khi ở hai giá trị ω1 và ω2 thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện đều là . Cho =150Ω. Giá trị điện trở R trong mạch là 
	A.25 Ω. 	B.50 Ω. 	C.75 Ω. 	D.150 Ω. 
Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là i1 = I0cos(100πt + ) A. Nếu nối tắt tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i2 = I0cos(100πt - ) A. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.u = 60cos(100πt + ) V.	B.u = 60cos(100πt + ) V. 	
	C.u = 60cos(100πt + ) V.	D.u = 60cos(100πt + ) V.	
Câu 26(CĐ-2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1 = I0cos(100πt + ) A. Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i2 = I0cos(100πt - ) A. Điện áp hai đầu đoạn mạch là 
	A.u = 60cos(100πt - ) V.	B.u = 60cos(100πt - ) V. 	
	C.u = 60cos(100πt + ) V.	D.u = 60cos(100πt + ) V.	
Câu 27: Cho 3 linh kiện gồm điện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1 = cos(100πt - ) A và i2 = cos(100π + ) A. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức: 
	A.i= 2cos(100πt + ) A	B.i= 2cos(100πt + ) A
	C.i= 2cos(100πt + ) A	D.i= 2cos(100πt + ) A
Câu 28: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Ở hai đầu cuộn cảm có mắc một khóa K. Khi K mở dòng điện qua mạch là i1 = 4cos(100πt - ); khi K đóng thì dòng điện qua mạch là i2 = 4cos(100πt + ) A. Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị 
	A. H;  mF.	B. H;  mF.	C. H;  F.	D. H;  F.
Câu 29: Đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36 Ω và dung kháng là 144 Ω. Nếu mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là 
	A.60 (Hz). 	B.30 (Hz). 	C.50 (Hz). 	D.480 (Hz). 
Câu 30: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC như hình vẽ với: uAB = Ucosωt V. R, L, C, U không đổi. Tần số góc ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω1 =40π(rad/s) hoặc ω = ω2 = 360π (rad/s) thì dòng điện qua mạch AB có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch thì tần số f của mạch có giá trị là 
	A.50 Hz 	B.60 Hz 	C.120 Hz 	D.25 Hz 
Câu 31: Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt là 80 V, 100 V và 160 V. Khi thay C bằng tụ C’ để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng trên R là 
	A.100V.	B.200 V.	C.60 V. 	D.100 V.
Câu 32:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω; điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u = Ucos100πt V, mạch có L biến đổi được. Khi L = H thì ULC = và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng 
	A.H	B.H	C.H	D.H
Câu 33:Hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện là điện trở R0, cuộn cảm thuần L0, tụ điện C0 mắc nối tiếp. Đặt điện áp u =120cos(100πt + ) V vào hai đầu hộp X thì cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị hiệu dụng là  A và trễ pha hơn so với u góc . Mắc nối tiếp hộp X với cuộn dây có độ tự cảm L =  H rồi đặt vào hai đầu điện áp u nói trên thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và hai đầu cuộn dây. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? 
	A.228 Ω. 	B.180 Ω. 	C.60Ω. 	D.118,5 Ω. 
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u (có giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Cho =100π (rad/s). Nếu f = 50 Hz thì điện áp uR ở hai đầu điện trở R có giá trị hiệu dụng bằng U. Để uR trễ pha  so với u thì ta phải điều chỉnh f đến giá trị f0. f0gần nhất với giá trị nào sau đây ?
	A.80 Hz. 	B.65 Hz. 	C.50 Hz. 	D.25 Hz. 
Câu 35: Đặt điện áp u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Khi điều chỉnh tần số góc ω tới giá trị ω = ω1 thì dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì phải điều chỉnh tần số góc ω tới giá trị 
	A.. 	B.ω1. 	C.	D.2ω1 . 
Câu 36: Mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 Ω; cuộn dây có độ tự cảm L =  H và điện trở r = 60 Ω; tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp uAB = 220cos100πt(V) (t tính bằng s). Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là : 
	A.F; 100 V	B.F; 100 V	C.F; 120 V	D.F; 120 V
Câu 37: Có ba phần tử gồm: điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng là 
	A.0,29I. 	B.0,33I. 	C.0,25I. 	D.0,22I. 
Câu 38: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r = 10 Ω và độ tự cảm L =  H, tụ điện có điện 2π dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V và tần số f = 50 Hz. Thay đổi C tới giá trị C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt giá trị cực tiểu bằng 20V. Giá trị của điện trở R bằng 
	A.30 Ω. 	B.50 Ω. 	C.90 Ω. 	D.120 Ω.
[image: ]Câu 39(ĐH-2014): Đặt điện áp u=180cosωt (V), (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L = L1 là U và φ1, còn khi L = L2 thì tương ứng là U và φ2. Biết φ1 + φ2 = 90o. Giá trị U bằng 
	A.60 V. 	B.180 V. 	C.90 V. 	D.135 V.
Câu 40: Một cuộn dây D nối tiếp với một tụ xoay trong mạch có điện áp u = U0cos(ωt) với U0 và ω không đổi theo thời gian. Ban đầu, dòng điện i trong mạch lệch pha φ1 so với điện áp u và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là UD1 = 30 V. Sau đó, tăng điện dung tụ xoay lên 3 lần thì lúc đó độ lệch pha dòng điện i so với điện áp u là φ2 = φ1 − 90o và điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây là UD2 = 90 V. Giá trị của U0 là 
	A.60 V. 	B.63 V. 	C.30V. 	D.12V.
Câu 41: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn dây (không thuần cảm) và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Biết cuộn dây có độ tự cảm L =  H và điện trở thuần r = 10 Ω. Gọi M là điểm nối giữa điện trở và cuộn dây. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V và tần số f = 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị C = Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Giá trị của UMBmin là 
	A.50 V. 	B.40 V. 	C.75 V. 	D.100 V.
Câu 42: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos tω (V)vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị của R; khi C = C2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Hệ thức đúng là: 
	A.C2 = 2C1. 	B.C2 = C1	C.C2 = 0,5C1. 	D.C2 = C1. 
Câu 43: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt bằng 60 V, 100 V và 20 V. Khi thay tụ C bằng tụ C1 để trong mạch có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng 
	A.V.	B.60 V. 	C.100 V. 	D.120V. 
Câu 44:Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc . Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L là 
	A.100 V. 	B.50 V. 	C.100V. 	D.120 V. 
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[bookmark: _Toc498713206]Chủ đề7. Bài tập cơ bản về công suất, hệ số công suất
Câu 1: Với φ là độ lệch pha của u và i. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều? 
	A.sinφ. 	B.cosφ. 	C.tanφ. 	D.cotφ. 
Câu 2: Công suất của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức nào dưới đây ? 
	A.P = U.I 	B.P = Z.I2	C.P = Z.I2.cosφ 	D.P = R.I.cosφ. 
Câu 3(CĐ - 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 4: Trong đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R và tụ điện C, mắc vào điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5: Trong đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V. Hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào
	A.tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.	B.điện trở thuần của đoạn mạch.
	C.điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.	D.độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.
Câu 7 (ĐH - 2013): Đặt điện áp u = U0cos(100πt - ) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0cos(100πt + ) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng: 
	A.0,50 	B.0,87 	C.1,00 	D.0,71 
Câu 8: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos(ωt - ) (V) thì hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm là uL = U0Lcos(ωt + ) (V). Hệ số công suất của mạch bằng 
	A.	B.0,5.	C.0,25.	D.
Câu 9: Đặt điện áp u = U0cos(100πt− ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0cos(100πt + ) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
	A.0,50. 	B.0,86. 	C.1,00. 	D.0,71. 
Câu 10 (CĐ-2013): Khi có một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 50 Ω thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm kháng của cuộn dây đó bằng 
	A.45,5 Ω. 	B.91,0 Ω. 	C.37,5 Ω. 	D.75,0 Ω. 
Câu 11 (CĐ-2011): Đặt điện áp u = 150cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
	A.	B.0,5.	C.	D.
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai đầu tụ điện lần lượt là 100 V và 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 13 (CĐ-2013): Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áphiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng một nửa điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
	A.0,87. 	B.0,92. 	C.0,50. 	D.0,71. 
Câu 14 (CĐ - 2011 ): Đặt điện áp u =150cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.1	C.	D.
Câu 15: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,5. Tỉ số giữa dung kháng và điện trở R là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 16: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có hiệu điện thế hiệu dụng UR= 120V; UL = 50V; UC = 100V thì hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.0,85	C.	D.0,92
Câu 17: Một mạch điện xoay chiều RLC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng U không đổi. Biết điện áp hiệu dụng giữa các phần tử có mối liên hệ U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là 
	A.	B.1	C.	D.0,5
Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = 0,5UL = UC thì hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt) V. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Khi UR = 2UL = UC thì hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 20: Cho mạch điện RLC. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = Ucos(ωt) V; R2 = . Cho biết điện áp hiệu dụng URL =URC . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 21: Cho mạch điện RLC. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = Ucos(ωt) V; R2 = . Cho biết điện áp hiệu dụng URL = URC.Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 22: Cho đọan mạch có điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là 40 V, 80 V, 50 V. Hệ số công suất của đoạn mạch 
	A.0,8. 	B.0,6. 	C.0,25. 	D.0,71. 
Câu 23: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Dòng điện trong mạch có cường độ là i = 4cos(100πt - )(A). Giá trị của R bằng 
	A.50Ω.	B.50 Ω.	C.25Ω.	D.25 Ω.
Câu 24: (ĐH 2015): Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:
	A.800 W	B.200 W	C.300 W	D.400 W
Câu 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp hiệu điện thế xoay chiều u =120cos(100πt - ) V thì cường độ dòng điện trong mạch i = 3cos(100πt + ) (A). Điện trở R của mạch bằng 
	A.20Ω	B.20Ω	C.40 Ω	D.20 Ω
Câu 26 (CĐ- 2008): Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 
	A.10 W. 	B.9 W. 	C.7 W. 	D.5 W. 
Câu 27 (ĐH 2014): Dòng điện có cường độ i = 2cos100πt (A) chạy qua điện trở thuần 100 Ω. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là
	A.8485 J. 	B.4243 J. 	C.12 kJ. 	D.24 kJ.
Câu 28: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều một điện áp u= 100cos(100πt) V thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = 2cos(100πt + π/3) A. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là 
	A.P = 100 W.	B.P = 50 W. 	C.P = 50 W.	D.P = 100 W. 
Câu 29 (ĐH–2008): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = 220cos(ωt - ) (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2cos(ωt - ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là 
	A.440W. 	B.220W. 	C.440W. 	D.220W. 
Câu 30 (CĐ-2009): Đặt điện áp u =100cos(ωt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 2cos(ωt + ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
	A.100W. 	B.50 W. 	C.50 W. 	D.100 W. 
Câu 31: Đặt điện áp u = 120sin(100πt + π/3) (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = 4cos(100πt + π/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
	A.240W. 	B.120 W. 	C.240 W. 	D.120 W. 
Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp u = 180cos(100πt - ) Vthì cường độ dòng điện qua
mạch i = 2sin(100πt + ) A. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng
	A.90 W. 	B.90 W. 	C.360 W. 	D.180 W
Câu 33: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng bằng 100 Ω, tụ điện có điện dung C = (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điên một điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V. Công suất tiêu thụ bởi đoạn mạch này có giá trị 
	A.P = 200 W. 	B.P = 400 W. 	C.P = 100 W. 	D.P = 50 W. 
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng 
	A.120 W. 	B.320 W. 	C.240 W. 	D.160 W. 
Câu 35: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 80 Ω, tụ điện C = F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt + ) V. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là
	A.200 W 	B.120 W 	C.100 W 	D.160 W 
Câu 36: Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu thụ của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 
	A.i =10cos100πt(A). 		B.i = 5cos100πt(A ). 
	C.i = 5cos100πt(A). 		D.i =10cos100πt(A). 
Câu 37: Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C =  Fvà cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 220cos(100πt) V.Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong hai giờ là
	A.360 kWh. 	B.0,242 kWh. 	C.6 kWh. 	D.360 kWh.
Câu 38 (CĐ-2009): Đặt điện áp u =100cosωt V, có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ω là 
	A.150 π rad/s. 	B.50π rad/s. 	C.100π rad/s. 	D.120π rad/s. 
Câu 39: Đặt điện áp u = 100cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung  F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ trên mạch là 200 W. Giá trị của L là
	A. H	B. H 	C. H	D. H
Câu 40: Đặt điện áp có tần số f vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  Hvà tụ điện có điện dung  F mắc nối tiếp. Hệ số công suất của mạch là cosφ = 0,707. Giá trị của f là
	A.90 Hz. 	B.60 Hz. 	C.45 Hz. 	D.120 Hz.
Câu 41(CĐ - 2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos(ωt + ) (A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng 
	A.100 V. 	B.100V. 	C.120 V. 	D.100 V
Câu 42: Cho đoạn mạch RC có R = 15 Ω. Khi cho dòng điện xoay chiều i = Iocos(100πt) A qua mạch thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AB là UAB = 50V, UC = UR. Công suất của mạch điện là 
	A.60 W. 	B.80 W. 	C.100 W. 	D.120 W. 
Câu 43: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 100 Hz. Dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 1 A. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là 120 W. Điện dung của tụ điện là
	A.17,68 μF. 	B.37,35 μF. 	C.74,60 μF. 	D.32,57 μF.
Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều u =120cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có C = μF mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng 
	A.720 W	B.360 W	C.240 W 	D.360 W 
Câu 45: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là uC = 100cos(100πt - ) V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng
	A.200 W. 	B.400 W. 	C.300 W. 	D.100 W.
Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80 V và tần số 50 Hz vào hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Biết L = (H), C = F. Công suất tiêu thụ của mạch là 80 W. Giá trị điện trở R là 
	A.R = 40 Ω. 	B.R = 80 Ω.	C.R = 20 Ω. 	D.R = 30 Ω. 
Câu 47 (ĐH – 2007): Đặt hiệu điện thế u = 100sin100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và L =  H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
	A.100 W. 	B.200 W. 	C.250 W. 	D.350 W. 
Câu 48: Đặt điện áp u = 120cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, R = 50 Ω. Độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp u là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
	A.72 W. 	B.288 W. 	C.48 W. 	D.144 W.
Câu 49: Đặt điện áp u = 100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức uL = 200cos(100πt + ) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 
	A.300 W 	B.400 W 	C.200 W 	D.100 W 
Câu 50: Cho mạch điện xoay RLC có R thay đổi được. Cuộn dây thuần cảm có L =  (H), C = (F), điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là u = 75cos100πt V. Công suất tiêu thụ trong mạch P = 45 W. Điện trở R có thể có những giá trị 
nào sau: 
	A.R= 45 Ω hoặc R = 60 Ω.	B.R = 80 Ω hoặc R = 160 Ω. 
	C.R = 45 Ω hoặc R = 80 Ω.	D.R = 60 Ω hoặc R = 160 Ω. 
Câu 51:Cuộn dây có độ tự cảm L = H và điện trở r = 12 Ω mắc nối tiếp được đặt vào một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V và tần số 60 Hz. Nhiệt lượng toả ra trên cuộn dây trong một phút là
	A.15 kJ. 	B.12 kJ. 	C.18 kJ. 	D.24 kJ.
[image: ]Câu 52:Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm đoạn mạch AN nối tiếp với đoạn mạch NB. Cho dòng điện có cường độ i = 2cos(ωt – π/6) A chạy qua mạch, thì điện áp trên AM và MB có đồ thị được mô tả trên hình vẽ bên (uAN được biểu diễn đường nét đứt, uNB được biểu diễn đường nét liền). Xác định công suất tiêu thụ của mạch AB gần giá trị nào nhất:
	A.200 W	B.150 W
	C.250 W	D.350 W	
Câu 53: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 40 Ω, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  H và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó điện áp xoay chiều u = 80cos(100πt +) V thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 160 W. Biểu thức điện áp trên tụ điện là 
	A.uC = 240cos(100πt - ) (V).	B.uC = 80cos(100πt - ) (V). 	
	C.uC = 240cos(100πt - ) (V).	D.uC = 120cos(100πt - ) (V). 
Câu 54: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt + ) V vào đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40 Ω, một cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C =  F mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 500 W. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là
	A.uL = 250cos(100πt + ) (V).	B.uL = 125cos(100πt + ) (V). 	
	C.uL = 125cos(100πt + ) (V).	D.uL = 250cos(100πt + ) (V). 
Câu 55(CĐ-2011): Đặt điện áp u = 220cos100πt (V) vào đoạn mạch gồm một bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là
	A.	B.	C.	D.
Câu 56: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất cosφ của mạch là
	A.0,5	B.	C.	D.
Câu 57: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm có r = 50 Ω, L = 0,4π (H); tụ điện có điện dung C = F và điện trở thuần R = 30 Ω. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch và trên điện trở R lần lượt là:
	A.P = 28,8 W; PR = 10,8 W	B.P = 80 W; PR = 30 W
	C.P = 160 W; PR = 30 W		D.P = 57,6 W; PR = 31,6 W
Câu 58: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là  và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là . Hệ số công suất của cuộn dây là
	A.0,48.	B.0,64.	C.0,56.	D.0,6.
Câu 59: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) thấy i chậm pha hơn u, URL = U và uRL sớm pha hơn u là . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 60: Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây, Ud và dòng điện là . Gọi điện áp giữa hai đầu tụ điện là UC, ta có UC = Ud. Hệ số công suất của mạch điện là
	A.	B.0,5	C.	D.
Câu 61: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong đoạn mạch chậm pha  so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là
	A.0,707.	B.0,866.	C.0,924.	D.0,999.
Câu 62: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8. Hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây bằng
	A.80 V	B.160 V	C.60 V	D.240 V
Câu 63: Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Biết L = CR2 = Cr2. Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Ucosωt V thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp  lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là
	A.0,866.	B.0,657.	C.0,785.	D.0,5.
[image: ]Câu 64: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Cuộn cảm có điện trở r = R. Điện áp hiệu dụng trên AB và NB bằng nhau. Hệ số công suất của cuộn dây là cosφd = 0,6. Hệ số công suất của cả đoạn mạch là
	A.0,923.	B.0,683.	C.0,752.	D.0,854.
Câu 65: Đặt điện áp u = 70cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở r = 5 Ω và độ tự cảm L =  (H) mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 30 Ω. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
	A.35 W.	B.70 W.	C.35 W.	D.30 W.
Câu 66: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R0 mắc nối tiếp với một hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung U thì điện áp hiệu dụng hai đầu R0 và hộp X lần lượt là 0,8U và 0,5U. Hệ số công suất của mạch chính bằng
	A.0,87.	B.0,67.	C.0,50.	D.0,71.
Câu 67: Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây được mắc nối tiếp với một điện trở R = 100 Ω. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U = 50 V, hai đầu cuộn dây Ud = 50 V, hai đầu điện trở UR = 50 V. Công suất tiêu thụ điện của mạch bằng
	A.50 W.	B.12,5 W.	C.25 W.	D.37,5 W.
Câu 68: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số f. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 90 V. Dòng điện trong mạch lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha  so với điện áp hai đầu cuộn dây. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng
	A.900 W.	B.405 W.	C.607,5 W.	D.346,5 W.
Câu 69: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp. Đoạn mạch AN chứa cuộn dây thuần cảm L và điện trở R; đoạn mạch MB chứa R và C. Biết UAN = 100 V, UMB = 75 V, I =  A và uAN vuông pha với uMB. Nội dung nào sau đây là sai?
	A.Công suất tiêu thụ của mạch là 30 W	B.Điện áp uAB sớm pha hơn i
	C.Giá trị của ZL là 40 Ω	D.Công suất tiêu thụ của mạch là 60 W
Câu 70: Một cuộn dây không thuần cảm. Nếu mắc cuộn dây vào điện áp không đổi 20 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 3 A, còn nếu mắc vào điện áp xoay chiều 40 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 3,6 A. Hệ số công suất của cuộn dây là
	A.0,5.	B.0,6.	C.0,7.	D.0,8.
Câu 71: Mắc điện trở thuần vào nguồn điện không đổi U = 12 V thì cường độ dòng điện qua điện trở là 1,2 A. Nếu cho dòng điện xoay chiều chạy quay điện trở đó trong 30 phút thì nhiệt lượng tỏa ra là 900 kJ. Giá trị cực đại của dòng điện xoay chiều đó là?
	A.0,22 A.	B.10 A.	C.0,32 A.	D.7,07 A.
Câu 72: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây là 90 V, dòng điện trong mạch lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha  so với điện áp hai đầu cuộn dây. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
	A.230 W.	B.128,4 W.	C.425 W.	D.346,5 W.
Câu 73: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R = 40 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L =  H, đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 80cos(100πt) (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB là 120 V. Công suất tiêu thụ trên AB là 
	A.40W hoặc 160W.	B.80W hoặc 320W.	C.80W hoặc 160W.	D.160W hoặc 320W.
Câu 74(MH-2017): Cho đoạn mạch gồm điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt điện áp u = 65cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V, 65 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
	A.	B..	C..	D..
Câu 75: Đặt một điện áp uAB = U0cosωt V vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r = R và một tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp uAN, uMB vuông pha nhau và có cùng giá trị hiệu dụng. Hệ số công suất của mạch điện là
	A.0,5.	B.	C..	D.1 .
Câu 76: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều u = Ucosωt V. Biết R = r = ; UAM = 2UMB. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là
	A.	B.	C.	D.
Câu 77: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là 25 (V), trên đoạn MN là 25 (V) và trên đoạn NB là 175 (V). Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và hệ số công suất của mạch bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 78: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần
R1 = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C =	 F, đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp trên đoạn mạch MB vuông pha với điện áp trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng UMB = 100 V. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là
	A.100 W.	B.90 W.	C.100 W.	D.180 W.
Câu 79: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R = 25 Ω và tụ điện mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V thì thấy điện áp tức thời giữa AM và MB lệch pha  và UAM = UMB = UR. Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB là
	A.100 W.	B.200 W.	C.400 W.	D.800 W.
Câu 80:Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm các đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa R; MN chứa C; NB chứa cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng UAB = UNB = 130 V, UMB = 50 V, điện áp giữa hai đầu AN và MB vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là?
	A.64 V. 	B.56 V. 	C.0,923. 	D.48 V.
Câu 81:Đoạn mạch AB gồm AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ gồm tụ điện C. Đặt vào AB điện áp u = 100cos100πt (V). Hệ số công suất toàn mạch là 0,6. Hệ số công suất của đoạn mạch AN là 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu NB là
	A.75 V 	B.100 V 	C.125 V 	D.150 V
Câu 82:Đoạn mạch AB gồm AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ gồm tụ điện C. Đặt vào AB điện áp u = 120cos100πt (V) thì thấy điện áp hiệu dụng giữa A, N là 160 V, giữa N, B là 56 V và công suất tiêu thụ trên mạch là 19,2 W. Giá trị R là?
	A.280 Ω 	B.480 Ω 	C.640 Ω 	D.720 Ω
Câu 83:Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì biểu thức nào sau đây sai?
	A.cosφ = 1. 	B.ZL = ZC. 	C.UL = UR. 	D.U = UR.
Câu 84(ĐH–2008):Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất đoạn mạch?
	A.phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. 	B.bằng 0.
	C.phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. 	D.bằng 1.
Câu 85(CĐ–2011):Khi nói về hệ số công suất cos của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?
	A.Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cosφ = 0
	B.Với đoạn mạch có điện trở thuần thì cosφ = 1
	C.Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cosφ = 0
	D.Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 cos 1 
Câu 86:Mạch điện lần lượt gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp vào hai điểm A, B. Điểm Mlà điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần. Khi điện áp đặt vào A, B là u = 80cos100πt (V) thì hệ số công suất trong mạch điện là . Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở có độ lớn là
	A.64 V. 	B.56 V. 	C.102,5 V. 	D.48 V.
Câu 87:Đặt điện áp có biểu thức u = 120cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và tụ điện. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,6. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở 24 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có độ lớn bằng 
	A.95,2 V.	B.98,6 V.	C.128 V.	D.132 V.
Câu 88:Đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H, điện trở R = 40 Ω và tụ điện có điện dung F, M là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và điện trở, N là điểm nối giữa điện trở và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, có tần số 50 Hz. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm AN là 120 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm MB là 80 V. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng
	A.160 W. 	B.100 W. 	C.120 W. 	D.200 W.
	01. B
	02. C
	03. B
	04. D
	05. B
	06. B
	07. A
	08. A
	09. D
	10. C

	11. B
	12. D
	13. A
	14. B
	15. D
	16. C
	17. C
	18. B
	19. B
	20. B

	21. C
	22. A
	23. D
	24. D
	25. D
	26. D
	27. C
	28. B
	29. B
	30. C

	31. B
	32. A
	33. A
	34. D
	35. D
	36. C
	37. B
	38. D
	39. C
	40. B

	41. D
	42. A
	43. A
	44. B
	45. B
	46. A
	47. A
	48. A
	49. C
	50. C

	51. C
	52. A
	53. D
	54. D
	55. A
	56. B
	57. B
	58. D
	59. C
	60. B

	61. C
	62. B
	63. A
	64. A
	65. B
	66. A
	67. D
	68. C
	69. A
	70. B

	71. B
	72. B
	73. B
	74. C
	75. C
	76. D
	77. C
	78. C
	79. D
	80. C

	81. C
	82. B
	83. C
	84. D
	85. C
	86. A
	87. C
	88. B
	
	




[bookmark: _Toc498713207]Chủ đề8. Công suất, hệ số công suất của mạch điện xoay chiều có sự thay đổi
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch không phụ thuộc vào đại lượng nào khi chúng thay đổi? 
	A.tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch. 	B.điện trở thuần của đoạn mạch. 
	C.điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch. 	D.độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch. 
Câu 2: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch 
	A.không thay đổi. 	B.tăng rồi giảm. 	C.giảm. 	D.bằng 0. 
Câu 3(CĐ-2012):Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I1 và k1. Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng và hệ số công suất của đoạn mạch lần lượt là I2 và k2. Khi đó ta có 
	A.I2> I1 và k2> k1. 	B.I2> I1 và k2< k1. 	C.I2< I1 và k2< k1. 	D.I2< I1 và k2> k1. 
Câu 4(CĐ-2012): Đặt điện áp u = Ucos2πft (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở thuần. Khi f = f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng P. Khi f = f2 với f2 = 2f1 thì công suất tiêu thụ trên điện trở bằng 
	A.P. 	B.0,5P. 	C.P. 	D.2P. 	
Câu 5: Cho đoạn mạch RLC với = R2 đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều với điện áp hiệu dụng không đổi, ω thay đổi được). Khi ω = ω1 và ω = ω2 = 9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất và bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều mà tần số thay đổi, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc là 50π (rad/s) và 200π (rad/s); hệ số công suất này là 
	A.. 	B.. 	C.. 	D.. 
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = 4CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều mà tần số thay đổi. Thấy mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc là 50π (rad/s) và 200π (rad/s); hệ số công suất này là 
	A..	B..	C..	D..
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1. Khi tần số là f2 = 3f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ2 = 2.cosφ1. Giá trị của các hệ số công suất là 
	A.cosφ1 = ; cosφ2 = .	B.cosφ1 = ; cosφ2 = 1	C.cosφ1 = ; cosφ2 = . 	D.cosφ1 = ; cosφ2 = 
Câu 9: Đặt điện ápu = Ucos2πft(trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 hoặc f2 = 3f1 thì hệ số công suất tương ứng của đoạn mạch là cosφ1 và cosφ2 với cosφ2 = cosφ1. Khi tần số là f3 = hệ số công suất của đoạn mạch cosφ3 bằng 
	A..	B..	C..	D.. 
Câu 10:Mắc vào đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Ở tần số f1 = 60 Hz, hệ số công suất đạt cực đại cosφ1 = 1. Ở tần số f2 = 120 Hz, hệ số công suất nhận giá trị cosφ2 = 0,707. Ở tần số f2 = 90 Hz, hệ số công suất của mạch bằng: 
	A.0,874. 	B.0,486. 	C.0,625. 	D.0,781. 
Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số có thể thay đổi được. Khi tần số là f1 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,4 và công suất tiêu thụ của nó bằng 160 W. Khi tần số là f2 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 360 W, hệ số công suất là 
	A.0,6. 	B.0,8. 	C.0,9. 	D.1. 
Câu 12: Đặt vào đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được). Khi tần số là f = f1 và f = 4f1 thì công suất trong mạch như nhau và bằng 80% công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Khi f = 5f1 thì hệ số công suất của mạch điện là 
	A.0,75. 	B.0,82. 	C.0,53. 	D.0,46. 
Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi tần số bằng 20 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 10 W; khi tần số bằng 40 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20 W. Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
	A.30 W. 	B.40 W. 	C.24,5 W. 	D.28,9 W. 
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (trong đó U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi tần số bằng 20 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20 W; khi tần số bằng 40 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 32 W. Khi tần số bằng 60 Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
	A.48 W. 	B.44 W. 	C.36 W. 	D.64 W. 
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng 
	A..	B..	C..	D..
Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 3 lần và dòng điện trong hai truờng hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất đoạn mạch lúc trước bằng 
	A..	B..	C..	D..
Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu là 
	A..	B.. 	C.. 	D..
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C.Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là 
	A.cosφ1 =, cosφ2 = .	B.cosφ1 =, cosφ2 = .
	C.cosφ1 =, cosφ2 = .	D.cosφ1 =, cosφ2 = .
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UL1; UR1 và cosφ1, khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UL2; UR2 và cosφ2 . Biết: 3UR2 = 4UR1. Tỉ số  bằng
	A.0,75. 	B.0,31. 	C.0,49. 	D.0,64. 
Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) V (với f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f1 = 30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ1 = 0,5. Khi f = f2 = 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ2 = 1. Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) thì hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ3 bằng 
	A.0,866. 	B.0,72.	C.0,966	D.0,5. 
Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, với ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω1 = 100π (rad/s) thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha  so với điện áp hai đầu mạch và có giá trị hiệu dụng là 1A.Khi ω = ω2 = 3ω1 thì dòng điện trong mạch cũng có giá trị hiệu dụng là 1A.Cuộn cảm có độ tự cảm là? 
	A.H. 	B.H. 	C.H. 	D.H. 
Câu 22: Đặt điện áp u = U0sin(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn cảm thuần L =H. Mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu cuộn dây thì thấy công suất của mạch vẫn không thay đổi. Điện dung của tụ là 
	A. F. 	B. μF. 	C. F. 		D. F. 
Câu 23: Đặt điện áp u =200cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (C có thể thay đổi). Khi điện dung C F hoặc F thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đều là 5A.Công suất trên đoạn mạch khi đó là? 
	A.500 W.	B.1000 W.	C.2000 W.	D.800 W.
Câu 24(CĐ-2011): Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại là 100 W. Khi dung kháng là 200 Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100V. Giá trị của điện trở thuần là 
	A.150 Ω. 	B.120 Ω. 	C.100 Ω. 	D.160 Ω. 
Câu 25(ĐH-2012): Đặt điện áp u =150cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60 Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng 	
	A.60Ω	B.30Ω	C.15Ω	D.45Ω
Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là . Nối tắt hai đầu tụ C thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là - . Biết công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là như nhau và bằng 
	A.72 W. 	B.36 W. 	C.54 W. 	D.18 W. 
Câu 27: Đặt điện áp xoay chiềuu =100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R =100Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C có thể thay đổi mắc nối tiếp. Khi C = C1 và C = C2 thì công suất tiêu thụ không đổi, nhưng cường độ dòng điện có pha thay đổi góc . Công suất tiêu thụ của mạch là: 
	A.100 W. 	B.50W. 	C.100W. 	D.25W. 
Câu 28: Có ba linh kiện gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos( ωt + φu )(V) lần lượt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm RL và RC khi đó cường độ dòng điện trong mạch i1 = 6cos(ωt + )(A) và i2 = 6cos(ωt + )(A). Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì công suất mạch điện lúc đó bằng 
	A.960 W. 	B.720 W. 	C.480 W. 	D.240 W. 
Câu 29: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết R = 60 Ω, cuộn cảm thuần, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Khi C = C1 =  F hoặc khi C = C2	= F thì công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Biết cường độ dòng điện qua mạch khi C = C1 là i1 = 3cos(100πt + ) A. Khi C = C3 thì hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị lớn nhất, biểu thức cường độ dòng điện qua mạch lúc này là? 
	A.i3 = 3 cos(100πt + ) A.	B.i3 = 3 cos(100πt + ) A. 
	C.i3 = 3 cos(100πt + ) A.	D.i3 = 2 cos(100πt + ) A.
Câu 30: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thoả mãn 4π2f2LC = 1. Nếu thay đổi giá trị điện trở R thì 
	A.độ lệch pha giữa u và i thay đổi. 	B.công suất tiêu thụ điện trên mạch không đổi. 
	C.hệ số công suất của mạch thay đổi. 	D.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở không đổi. 
Câu 31: Đặt điện áp ổn định vào đoạn mạch AB gồm AM chỉ chứa điện trở R1 và MB chứa R2 và tụ điệnC nối tiếp. Điện áp trên AM và MB cùng giá trị hiệu dụng, nhưng lệch pha nhau . Nếu mắc nối tiếp AB với cuộn cảm thuần thì hệ số công suất của mạch là 1 và công suất tiêu thụ là 200 W. Khi chưa nối cuộn dây thì công suất tiêu thụ mạch là 
	A.160 W 	B.173,2 W 	C.150 W 	D.141,42 W 
Câu 32(ĐH-2011): Đặt điện áp u= Ucos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là 
	A.f2 = f1.	B.f2 = f1.	C.f2 = f1.	D.f2 = f1.
Câu 33: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Điện áp tức thời trong mạch là u = U0cos100πt (V). Ban đầu độ lệch pha giữa u và i là 600 thì công suất tiêu thụ của mạch là 50 W. Thay đổi tụ C để uAB cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất 
	A.200 W 	B.50 W 	C.100 W 	D.120 W 
Câu 34: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u =100cos2πft (V), với f không đổi, vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần cảm và tụ điện thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có cùng một giá trị hiệu dụng là 2A.Khi đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
	A.150 W 	B.100W 	C.100 W 	D.200 W 
Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều u = Uocos(100πt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L = H và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong mạch có cộng hưởng điện và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 400 W. Nếu cuộn cảm bị nối tắt thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 100 W. Giá trị R bằng
	A.100 Ω. 	B.100 Ω. 	C.200Ω. 	D.200Ω.
Câu 36: Đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm và điện trở R nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 1 chiều 24 V thì cường độ dòng điện là 0,48A.Nếu đặt điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dụng là 1A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc mắc vào điện áp xoay chiều là 
	A.100 W. 	B.200 W. 	C.50 W. 	D.11,52 W. 
Câu 37: Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L = H một điện áp một chiều U1 = 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1 = 0,4A.Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V, tần số f = 50 Hz thì công suất tiêu thụ ở cuộn dây bằng 
	A.1,2 W. 	B.1,6 W. 	C.4,8 W. 	D.1,728 W. 
Câu 38: Một cuộn dây không thuần cảm. Nếu mắc cuộn dây vào điện áp không đổi 24 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 4 A Nếu mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều 24 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 2,4 A, hệ số công suất của cuộn dây bằng 
	A.0,8. 	B.0,6. 	C.0,75. 	D.0,5. 
Câu 39: Mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = U0cos(100πt) (V). Khi mắc ampe kế có điện trở rất nhỏ vào hai đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1 A, hệ số công suất của mạch AB lúc này là 0,8. Khi mắc vôn kế có điện trở rất lớn thay chỗ cho ampe kế thì vôn kế chỉ 200 V, hệ số công suất của mạch là 0,6. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là 
	A.Ω. 	B.Ω. 	C.160 Ω. 	D.800 Ω. 
Câu 40: Đặt điện áp u= Ucos100πt(V)vào hai đầu đoạn mạch RLC.Khi giá trị hiệu dụng U = 100 V, thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là  và công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 50 W. Khi giá trị hiệu dụng U =100V, để cường độ dòng điện hiệu dụng không đổi thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch trên điện trở thuần có giá trị là 
	A.73,2 Ω. 	B.50 Ω. 	C.100 Ω. 	D.200 Ω. 
Câu 41: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào mạch điện RLC (L thuần cảm), giữa hai đầu tụ điện có khóa K. Khi khóa K mở, điện áp hai đầu mạch trễ pha 450 so với cường độ dòng điện qua mạch. Tỉ số công suất tỏa nhiệt trên mạch lúc khóa K mở và khi khóa K đóng bằng 2. Tỉ số cảm kháng ZL so với R là 
	A.	B.0,5 	C.1 	D.2 
Câu 42: Cho đoạn mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm mộ điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f =  và có giá trị hiệu dụng luôn không đổi vào đoạn mạch AB.Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau , công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 180 W. Giá trị của P1 là 
	A.320 W. 	B.360 W. 	C.240 W. 	D.200 W. 
Câu 43: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM và MB, trong đó AM là cuộn dây không thuần cảm. Đặt điện áp xoay chiều u =100cos100πt V vào hai đầu AM thì dòng điện có cường độ hiệu dụng I1 = 2 A và lệch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch góc 300. Khi đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện có cường độ hiệu dụng I2 = 1 A và các điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AM và MB lệch pha nhau  . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng: 
	A.75W	B.50W	C.50 W 	D.25 W 
Câu 44: Cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250cos100πt(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5 A và dòng điện này lệch pha  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3 A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là 
	A.200 W. 	B.300 W. 	C.200W. 	D.300W. 
Câu 45:Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R và tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều u = 200cos100πt(V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua AM là 1,25 A và dòng điện này lệch pha so với điện áp trên mạch AM. Mắc nối tiếp mạch AM với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A và điện áp hai đầu AM vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là 
	A.60W. 	B.200 W. 	C.160 W. 	D.120W. 
Câu 46: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X không phân nhánh, thấy dòng điện qua mạch trễ pha sovới điện áp đặt vào. Nếu đặt điện áp xoay chiều trên vào hai đầu đoạn mạch Y không phân nhánh, thấy dòng điện qua mạch sớm pha  so với điện áp đặt vào. Công suất tỏa trên trên mạch trong hai trường hợp trên bằng nhau và bằng 100 W. Nếu mắc X và Y nối tiếp rồi lại đặt vào điện áp trên thì công suất tỏa nhiệt trong trường hợp này là 
	A.200 W. 	B.100 W. 	C.150 W. 	D.141 W.
Câu 47: Đoạn mạch AB gồm hai hộp đen X, Y mắc nối tiếp, trong mỗi hộp chỉ chứa một linh kiện thuộc loại điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp u =100cos2πft(V) với f thay đổi được. Điều chỉnh tần số có giá trị f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp X và Y lần lượt là UX = 200 V và UY =100V. Sau đó tăng f thì công suất của mạch tăng. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc có tần số có giá trị f0 là
	A.. 	B.0,5. 	C.. 	D.1. 
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[bookmark: _Toc498713208]Chủ đề9. Công suất, hệ số công suất trực tiếp từ độ lệch pha
Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L = H. Đoạn MB là tụ điện có điện dung C.Biểu thức điện áp trên đoạn mạch AM và MB lần lượt là uAM =100cos(100πt + ) V và uMB = 200cos(100πt - ) V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB? 
	A.	B.	C.0,5 	D.0,75. 
Câu 2: Đoạn mạch AB nối tiếp gồm chỉ các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung kháng 50 Ω. Biểu thức điện áp đoạn mạch AM và MB là: uAM = 80cos(100πt) Vvà uMB = 100cos(100πt + )V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là: 
	A.0,99.	B.0,84. 	C.0,86. 	D.0,95. 
Câu 3 (ĐH - 2011): Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng C = F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: uAM = 50cos(100πt - ) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số côngsuất của đoạn mạch AB là 
	A.0,86. 	B.0,84. 	C.0,95. 	D.0,71. 
Câu 4: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là uAM = 80cos(100πt) V và uMB = 90cos(100πt + ) V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB 
	A.0,97. 	B.0,96. 	C.0,86. 	D.0,99. 
Câu 5: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp là điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt có biểu thức ud = 80cos(ωt + ) V, uC = 40cos(ωt - ) V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là UR = 60 V. Hệ số công suất của đoạn mạch trên là 
	A.0,862. 	B.0,908. 	C.0,753. 	D.0,664 
Câu 6: Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp là điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt có biểu thức ud =100cos(ωt + )V, uc = 100cos(ωt - )V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là UR = 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch trên là 
	A.	B.	C.	D.0,82 
Câu 7: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung  μF. Hai đầu đoạn mạch được duy trì một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai đầu tụ điện có biểu thức lần lượt là u1 = 120cos(100πt + ) V và u = 120cos(100πt - ) V. Công suất điện tiêu thụ trên mạch là
	A.72 W.	B.144 W.	C.72 W.	D.144 W.
Câu 8: Một mạch điện xoay chiều gồm AM nối tiếp MB. Biết AM gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1, cuộn dây thuần cảm L1 mắc nối tiếp. Đoạn MB có hộp X, biết trong hộp X cũng có các phần tử là điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp nhau. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 200 V thì thấy dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng  A. Biết R1 = 50 Ω và nếu ở thời điểm t (s), uAB = 200 V và đang tăng thì ở thời điểm (t + ) s dòng điện i =  A và đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB là
	A.300 W	B.120 W	C.200 W	D.150 W
Câu 9: Một mạch điện xoay chiều gồm AM nồi tiếp MB. Biết AM gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1, cuộn dây thuần cảm L1 mắc nối tiếp. Đoạn MB có hộp X, biết trong hộp X cũng có các phần tử là điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp nhau. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 200 V thì thấy dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A. Biết R1 = 20 Ω và nếu ở thời điểm t (s), uAB = 200 V thì ở thời điểm (t + ) s dòng điện i = 0 và đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB là
	A.266,4 W	B.120 W	C.320 W	D.400 W
Câu 10(ĐH-2012): Đặt điện áp u = 400cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2 A. Biết tại thời điểm t điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là 400 V, ở thời điểm (t + ) s cường độ dòng điện qua mạch bằng 0 và đang giảm. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch X?
	A.100 W	B.120 W	C.200 W	D.400 W
Câu 11: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp, đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V, tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng I = 2 A. Biết tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 100 V và đang giảm thì ở thời điểm (t + ) s, cường độ dòng điện trong mạch bằng 2 và đang giảm. Công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là
	A.226,4 W	B.364,4 W	C.80 W	D.200 W
[image: ]Câu 12(QG-2016): Đặt điện áp u = 200cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết cuộn dây là cuộn cảm thuần, R = 20 Ω và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 3 A. Tại thời điểm t thì u = 200 V. Tại thời điểm t +  s thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB bằng
	A.180 W.	B.200 W.	C.120 W.	D.90 W.
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[image: ]Câu 1: Qui luật biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ chứa tụ điện được biểu diễn bằng đồ thị bên. Cho biết điện dung C của tụ thỏa mãn π.C = 0,1 mF. Biểu thức điện áp hai đầu tụ là: 
	A.uC = 200cos(120πt + ) V.
	B.uC = 240cos(120πt + ) V
	C.uC = 200cos(120πt -) V
	D.uC = 240cos(120πt - ) V
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + ) V vào 2 đầu cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm  H. Ở thời điểm t = 0, điện áp u = 125V. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là: 
	A.i = 5cos(100πt - ) A		B.i = 5cos(120πt - ) A
	C.i = 2cos(100πt + ) A		D.i = 2cos(120πt + ) A
Câu 3: Đặt điện áp u= 220cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm R = 50 Ω, L =  H và C =  F. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
	A.i = 4,4cos(100πt + π/4) A	B.i = 4,4cos(100πt + 7π/12) A. 
	C.i = 4,4cos(100πt – π/4) A. 	D.i = 4,4cos(100πt + π/12) A. 
[image: ]Câu 4: Đặt điện áp u =120cos(100πt + ) (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp điện trở thuần R = 30 Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60 V. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là 
	A.i = 2cos(100πt + ) A. 	B.i = 2cos(100πt - ) A. 
	C.i = 2cos(100πt + ) A. 	D.i = 2cos(100πt + ) A. 
Câu 5: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt - ) A chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Cho biết R = 100 Ω; π.C = 50 µF; π.L = 1 H. Khi điện áp hai đầu tụ C là 200V và đang tăng thì điện áp 2 đầu đoạn mạch đó là: 
	A.200 V. 	B.200 V. 	C.400 V. 	D.250 V. 
Câu 6: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, biết rằng khoảng thời gian mỗi lần đèn tắt là  s. Độ lớn điện áp hai để đèn bắt đầu sáng là 
	A.110 V. 	B.55V.	C.110 V. 	D.110V. 
Câu 7: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R, giữa hai đầu cuộn cảm thuần L và giữa hai đầu tụ điện; Z là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức đúng là 
	A.i = 	B.i = u3ωC.	C.i = 	D.i = 
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Cuộn cảm có điện trở r = R. Điện áp hiệu dụng trên AB và NB bằng nhau. Hệ số công suất của cuộn dây là cosφd = 0,6. Hệ số công suất của đoạn mạch là 
	A.0,923.	B.0,683.	C.0,752.	D.0,854.
Câu 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30Ω và tụ điện có điện dung  F mắc nối tiếp. Điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện là uC =120cos100πt (V). Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 
	A.uR = 120cos(100πt - ) V. 	B.uR = 120cos(100πt - ) V.
	C.uR = 120cos(100πt + ) V.	D.uR = 120cos(100πt + ) V. 
Câu 10:Có ba phần tử gồm: điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng là 
	A.0,29I. 	B.0,33I. 	C.0,25I. 	D.0,22I. 
Câu 11: Điện áp ở hai đầu mạch u = 50cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là UL = 30 V và hai đầu tụ điện là UC = 60 V. Hệ số công suất của mạch là 
	A.	B.1. 	C.0,8. 	D.0,6. 
Câu 12: Cho đoạn mạch RLC, đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Ucos100πt(V) mà U có thể thay đổi được. Khi U = 100 V, thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp u góc  và công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là 50 W. Khi U =100V, để cường độ dòng điện hiệu dụng không đổi như trường hợp trên thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch trên điện trở có giá trị 
	A.73,2 Ω. 	B.50 Ω. 	C.100 Ω. 	D.200 Ω. 
Câu 13: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L0, đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C0 mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu (L0, X) và hai đầu (X, C0) lần lượt là u1 = 100cosωt (V) và u2 = 200cos(ωt – π/3) (V). Biết ω = . Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch X là 
	A.25V.	B.100V. 	C.50V. 	D.25V. 
Câu 14: Đoạn mạch AB gồm 2 cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. M là điểm nối 2 cuộn dây. N là điểm nối cuộn dây 2 với tụ điện. Cuộn 1 thuần cảm. Khi đặt một điện áp u = U0cosωt (V) thì cảm kháng cuộn 1 bằng dung kháng của tụ điện C, điện áp uAN sớm pha hơn uMB là 600 và có giá trị hiệu dụng UAN = 2UMB.Tỉ số độ tự cảm của 2 cuộn dây (L1/L2) bằng 
	A.1. 	B.2. 	C.3. 	D.4. 
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 16: Đặt một điện áp u = U0cosωt (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có cuộn dây thuần cảm, tần số góc ω thay đổi đến giá trị ω1 và 4ω1 thì thấy dòng điện trong mạch cùng giá trị hiệu dụng và pha của nó trong 2 trường hợp sai lệch nhau 900. Tỉ số R với cảm kháng của cuộn cảm khi ω = ω1 bằng 
	A.	B.	C.3. 	D.
Câu 17: Đặt điện áp u = U0 cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB là một hộp đen X. Biết rằng điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha một góc  so với cường độ dòng điện trong mạch và điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha một góc  so với cường độ dòng điện trong mạch. Tổng trở đoạn mạch AB và AM lần lượt là 200Ω và 100Ω. Tổng trở của hộp đen X là 
	A.200Ω. 	B.100 Ω. 	C.100Ω. 	D.200 Ω. 
Câu 18: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu dụng trên R đạt cực đại. Khi tần số là f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không thay đổi khi điều chỉnh R. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là 
	A.f2 = f1	B.f2 = f1	C.f2 = f1	D.f2 = 	
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos100πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 200sin(100πt + π/6) mA. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 
	A.19 W. 	B.110 W. 	C.19 kW. 	D.11 W. 
[image: ]Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB thì điện R L, r C áp tức thời uAN và uMB vuông pha và có cùng giá trị hiệu dụng là 30V. Biết R = r. Giá trị U là 
	A.120V	B.120 V
	C.60 V	D.60V
[image: ]Câu 21: Đặt vào hai đầu A B một điện áp xoay chiều u = U0cos100t (V). Khi L = L1, nếu thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu AM không đổi. Tăng L thêm một lượng 0,4 H, nếu thay đổi R thì điện áp hiệu dụng hai đầu AN không đổi. Điện dung của A M N B tụ điện là 
	A.1,5.10-4 F. 	B.2,0.10-4 F. 	C.2,5.10-4 F. 	D.1,0.10-4 F. 
Câu 22: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung F điện áp xoay chiều u = 100cos100πt (V). Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua tụ là 10 A; tại thời điểm t + s, điện áp giữa hai đầu tụ điện là 
	A.50V và đang giảm. 		B.50 V và đang tăng. 	
	C.50 V và đang giảm. 		D.50V và đang tăng. 	
Câu 23: Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4sin100πt (A), t tính bằng s. Tại thời điểm t0, giá trị của i là 2A và đang tăng. Đến thời điểm sau đó 0,045 s,
	A.giá trị của i là − 4 A và đang tăng.	B.giá trị của i là 2A và đang tăng.
	C.giá trị của i là− 2 A và đang giảm.	D.giá trị của i là 2 A và đang giảm
Câu 24: Đặt điện áp u = 100cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch vẫn có giá trị hiệu dụng không đổi và bằng 0,5 A. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là 
	A.80 Ω. 	B.120 Ω. 	C.160 Ω. 	D.180 Ω. 
Câu 25: Đồng thời: đặt nguồn điện xoay chiều u1 = 10cos100πt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là i1, đặt nguồn điện xoay chiều u2 = 20sin100πt (V) vào hai đầu tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua tụ điện là i2. Mối liên hệ giá trị tức thời giữa cường độ dòng điện qua hai mạch trên là 9i12 +16i22 = 25 (mA)2 . Khi mắc cuộn cảm nối tiếp với tụ điện rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều u1 thì điện áp cực đại trên cuộn cảm thuần là 
	A.2 V. 	B.4 V. 	C.6 V. 	D.8 V. 
Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u =100cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu các linh kiện lần lượt là uR = 0, uL = 120 V và uC = -40 V. Tại thời điểm t + 0,005s, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở có độ lớn là 
	A.100 V. 	B.80 V. 	C.60 V. 	D.50 V. 
Câu 27: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là i1 = I0cos(100πt + ) A. Nếu ngắt bỏ tụ điện thì dòng điện trong mạch là i2 = I0cos(100πt - ) A. Điện áp đặt vào là 
	A.u = U0cos100πt V. 		B.u = U0cos(100πt + ) V. 
	C.u = U0cos(100πt - ) V.	D.u = U0cos(100πt - ) V.
Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos100πt(V) vào mạch RLC nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ C. Khi L = L1 =H và L = 3L1 thì mạch có cùng công suất nhưng dòng điện trong hai trường hợp lệch pha nhau 2π/3. Biểu thức hiệu điện thế uAM (M nằm giữa cuộn dây và tụ) khi L= L1 là: 
	A.uAM = 50cos(100πt + ) V	B.uAM = 100cos(100πt - ) V
	C.uAM = 100cos(100πt + ) V	D.uAM = 50cos(100πt + ) V
Câu 29: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz vào các hộp kín P và Q (P và Q chỉ có thể chứa các linh kiện R, L, C nối tiếp) thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng là 1 A nhưng đối với hộp P thì dòng điện sớm pha hơn điện áp đặt vào góc ; còn đối với hộp Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Khi mắc điện áp nói trên vào đoạn mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiện dụng là 
	A.A và sớm pha hơn điện áp góc . 	B. A và trễ pha hơn điện áp góc . 
	C. A và sớm pha hơn điện áp góc . 	D. A và trễ pha hơn điện áp góc 
Câu 30: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R; cuộn cảm thuần và tụ điện. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời của điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở R lần lượt là uL = -20V; uR = 30 V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời là uL’= 40V; uC’= - 120 V, uR’= 0. Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch là 
	A.100 V. 	B.120 V. 	C.80V. 	D.60 V.
Câu 31: Cho đoạn mạch như hình vẽ: R = 40 Ω; C = F, cuộn cảm thuần với L = H. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp trên đoạn mạch MB là uMB = 80sin(100πt - ) V. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là:
	A. u = 160sin(100πt - ) V.	B. u = 160sin(100πt - ) V.
	C. u = 80sin(100πt - ) V.	D. u = 80sin(100πt - ) V.
Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi bỏ đi cuộn dây thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng  lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 33: Cho mạch điện lần lượt gồm cuộn thuần cảm, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp vào hai điểm A, B. M là điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần. Điện áp đặt vào A, B là u = 80cos100πt (V) thì hệ số công suất trong mạch điện là . Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A, M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở là 
	A.64,0 V.	B.56,0 V. 	C.102,5 V. 	D.48,0 V.
Câu 34: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp lần lượt gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hộp X chứa hai trong ba phần tử RX, LX, CX. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có chu kỳ dao động T, lúc đó ZL = R. Vào thời điểm nào đó thấy uRL đạt cực đại, sau đó thời gian  thì thấy hiệu điện thế hai đầu hộp X là uX đạt cực đại. Hộp X chứa 
	A.RX, LX với ZLX = RX	B.CX, LXX với ZLX = 2ZCX
	C.RX, CX với ZCX = RX	D.R, LX với ZLX = RX	
Câu 35: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiềuu = 250cos100πt V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 600. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là 
	A.200W 	B.300W 	C.300W 	D.200W 
Câu 36: Đặt điện áp một chiều 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R nối tiếp với cuộn cảm thuần thì dòng điện trong mạch là 0,24 A. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều100 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A. Giá trị L là 
	A.0,35 H. 	B.0,32 H. 	C.0,13 H. 	D.0,27 H. 
Câu 37:Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt + φ) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn thuần cảm L, biết điện trở có giá trị gấp 2 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm L ở cùng môt thời điểm. Hệ thức đúng là: 
	A.10+8= 5U2	B.5+ 10=8U2	C.20+ 5=8U2	D.+ 20= 8U2
Câu 38:Đặt một điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, tụ điện C, cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi mắc ampe kế có điện trở rất nhỏ vào 2 đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1 A, hệ số công suất của mạch AB là 0,8. Khi mắc vôn kế có điện trở rất lớn thay chỗ cho ampe kế thì vôn kế chỉ 200 V, hệ số công suất của mạch là 0,6. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị là 
	A.Ω.	B.Ω	C.160 Ω. 	D.800 Ω. 
Câu 39:Mạch điện lần lượt gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp vào hai điểm A, BĐiểm M là điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần. Khi điện áp đặt vào A, B là u =80cos100πt (V) thì hệ số công suất trong mạch điện là . Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở có độ lớn là 
	A.64 V. 	B.56 V. 	C.102,5 V. 	D.48 V. 
[image: ]Câu 40: Mạch xoay chiều như hình vẽ, tụ điện có điện dung C = 5.10-5 F. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100t), t tính bằng s. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM là UAM =. Độ tự cảm của cuộn dây là 
	A.L = 4 H. 	B.L = 3 H. 
	C.L = 1 H. 	D.L = 2 H 
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ÁP ÁN - HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN) GIÁO VIÊN: ĐỖ NGỌC HÀ 
[bookmark: _Toc498713210]Chủ đề 10: Cực trị trong mạch RLC (L thuần cảm) khi R biến đổi.

Câu 1 (ĐH–2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ≠ ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó  
	A.R0 = ZL + ZC	B.Pm = 	C.Pm = 	D.R0 = |ZL - ZC|
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (với U0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Công suất tiêu thụ cực đại khi đó là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (với U0 và f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh biến trở R tới giá trị R0 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua mạch khi đó bằng  
	A.	B.	C.	D.
Câu 4(CĐ-2010): Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 
	A.1 A. 	B.2 A 	C. A	D. A  
Câu 5(ĐH-2007): Đặt điện áp u = U0sin(ωt) V, (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
	A.0,5.	B.0,85. 	C.	D.1. 
Câu 6:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có điện trở R biến đổi được. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ cực đại, biết mạch có tính dung kháng. Khi đó, điện áp hai đầu mạch 
	A.sớm pha so với cường độ dòng điện góc π/2. 	B.sớm pha so với cường độ dòng điện góc π/4. 
	C.trễ pha so với cường độ dòng điện góc π/2. 	D.trễ pha so với cường độ dòng điện góc π/4. 
Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở R để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha  so với cường độ dòng điện, khi đó đại lượng nào sau đây đạt cực đại ? 
	A.Công suất tỏa nhiệt trên biến trở. 	B.Cường độ dòng điện hiệu dụng. 
	C.Điện áp hiệu dụng của điện trở. 	D.Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ. 
Câu 8:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có điện trở R biến đổi được. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ cực đại, biết mạch có tính cảm kháng. Khi đó 
	A.điện áp hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện góc π/4.  
	B.điện áp hai đầu mạch trễ pha so với cường độ dòng điện góc π/4.  
	C.cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị lớn nhất.  
	D.hệ số công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất. 
Câu 9:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có điện trở R biến đổi được. Điều chỉnh giá trị của R, nhận xét nào dưới đây không đúng? 
	A.Có một giá trị của R làm công suất của mạch cực đại.  
	B.Với mọi giá trị của R thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu mạch. 
	C.Khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì hệ số công suất bằng 1.  
	D.Khi công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch gấp  lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở. 
Câu 10(CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó
	A.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. 
	B.điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần. 
	C.hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. 
	D.hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. 
Câu 11: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C =  (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi được. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200sin(100πt) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là 
	A.R = 200 Ω. 	B.R = 150 Ω. 	C.R = 50 Ω. 	D.R = 100 Ω. 
Câu 12: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh có L =  H, C =  F và R thay đổi được. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Thay đổi R để công suất của đoạn mạch đạt cực đại, giá trị của R lúc đó bằng 
	A.140 Ω. 	B.100 Ω. 	C.50 Ω. 	D.20 Ω. 
Câu 13: Đặt một điện áp u = 100cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  H và tụ điện có điện dung C = F, mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Giá trị của R lúc này là 
	A.50 Ω. 	B.40 Ω. 	C.30 Ω. 	D.60 Ω. 
Câu 14: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm L =  H. Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định và có biểu thức u = 100sin(100πt) V. Thay đổi R, ta thu được công suất toả nhiệt cực đại trên biến trở bằng 
	A.12,5 W. 	B.25 W. 	C.50 W. 	D.100 W. 
Câu 15: Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết L =  H, C =  F, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu 
đoạn mạch một điện áp ổn định có biểu thức u = U0sin(100πt) V. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì R có giá trị bằng bao nhiêu ? 
	A.R = 0. 	B.R = 100 Ω. 	C.R = 50 Ω. 	D.R = 75 Ω. 
Câu 16: Cho một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L =  (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung không đổi C và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V, tần số 50 Hz. Thay đổi giá trị của biến trở R thấy công suất tiêu thụ cực đại trong đoạn mạch là 200 W. Điện dung C trong mạch có giá trị 
	A.F.	B.F.	C.F.	D.F.
Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng u =100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng 100 W. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch, biết mạch có tính cảm kháng. 
	A.i = 2cos(100πt + ) A.		B.i = 2cos(100πt + ) A
	C.i = 2cos(100πt + ) A.	D.i = 2cos(100πt + ) A
Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại bằng 50 W, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 20 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị là 
	A.40 V. 	B.20 V. 	C.20 V.	D.50 V. 
Câu 19: Cho mạch điện xoay chiều RL mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng 40 V, cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch là 2 A. Tính giá trị của R, L biết tần số dòng điện là 50 Hz. 
	A.R = 20 Ω, L = (H).		B.R= 20 Ω, L= (H).
	C.R = 10 Ω, L = (H).		D.R = 40 Ω, L = (H).
Câu 20: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện biến trở mắc nối tiếp với hộp đen. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100πt (V), X chứa một phần tử (L hoặc C). Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì cường độ hiệu dụng trong mạch là  A. Biết dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Cấu tạo hộp X và giá trị của phần tử trong X là: 
	A.X chứa C: C = 52,4μF. 	B.X chứa L: L = 0,36 H. 
	C.X chứa C: C = 31,8μF. 	D.X chứa L: L = 0,54 H. 
Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại, khi đó dung kháng của mạch gấp hai lần cảm kháng. Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 220 V. 
	A.200 V. 	B.220 V. 	C.220 V.	D.110 V. 
Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh cho R = 200 Ω thì công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất và có giá trị bằng 50 W. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch có giá trị là 
	A.100 V. 	B.50 V. 	C.50 V.	D.100 V.
Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng u = 200cos(100πt - ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và bằng 200 W. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch, biết mạch có tính dung kháng. 
	A.i = 4cos(100πt - ) A.		B.i = 2cos(100πt + ) A
	C.i = 2cos(100πt -) A.	D.i = 4cos(100πt + ) A
Câu 24: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R là một điện trở thuần thay đổi được. Đặt hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh điện trở đến giá trị R = 60 Ω thì mạch tiêu thụ công suất cực đại. Xác định tổng trở của mạch lúc này?
	A.30Ω. 	B.120 Ω. 	C.60 Ω. 	D.60 2 Ω. 
Câu 25: Cho đoạn mạch RLC không phân nhánh có L =  H, C =  F và R thay đổi được. Đặt giữa hai đầu 
đoạn mạch một điện áp xoay chiều u =120cos100πt V. Thay đổi R để công suất tiêu thu trên mạch cực đại. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng
	A.100 V. 	B.120 V. 	C.60 V. 	D.60 V. 
Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R = Ro thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại và bằng 80 W. Khi điều chỉnh R = 2Ro thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trị là bao nhiêu? 
	A.60 W. 	B.64 W. 	C.40 W.	D.60 W.
Câu 27: Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp có R thay đổi được. Điều chỉnh R ta thấy khi R = 20 Ω thì mạch tiêu thụ công suất lớn nhất bằng 100 W. Khi R = 15 Ω thì công suất tiêu thụ của mạch bằng 
	A.P = 120 W 	B.P = 144 W 	C.P = 96 W 	D.P = 192 W 
Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R = R0 thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại. Khi điều chỉnh R = 2R0 thì hệ số công suất của mạch bằng 
	A.	B.. 	C.	D.
Câu 29: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cos(ω.t). Khi R = 100 Ω, thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W ? 
	A.70 Ω. 	B.60 Ω. 	C.50 Ω. 	D.80 Ω. 
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[bookmark: _Toc498713211]Chủ đề11. Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng công suất tiêu thụ trong mạch RLC
Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = Ucos(2πft). Khi biến trở nhận các giá trị R1 và R2 thì điện áp hai đầu mạch lệch pha φ1 và φ2 so với cường độ dòng điện qua mạch. Biết φ1 + φ2 = . Giá trị độ tự cảm của cuộn dây là: 
	A.L = 	B.L = 	C.L = 	D.L = 
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)Câu 2: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn tụ điện có điện dung C nối tiếp với biến trở R. Điện áp hai đầu đoạn mạch là U ổn định, có tần số f. Ta thấy có hai giá trị của biến trở R là R1 và R2 làm công suất tỏa nhiệt trên biến trở không đổi. Giá trị của điện dung C là 
	A.C =	B.C = 	C.C = 	D.C =
Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ C =  F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50 Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích số R1R2 là: 
	A.2.104(Ω2) 	B.102 (Ω2) 	C.2.102 (Ω2) 	D.104 (Ω2) 
Câu 4: Cho một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây thuần cảm L, một tụ điện C và một biến trở R. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Tìm công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi? 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R = 30 Ω và R = 120 Ω thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R là 
	A.24 Ω. 	B.90 Ω 	C.150 Ω. 	D.60 Ω. 
Câu 6: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch u = 60sin100πt V. Khi R = R1 = 9 Ω hoặc R = R2 = 16 Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó? 
	A.12 Ω; 150 W. 	B.12 Ω; 100 W. 	C.10 Ω; 150 W. 	D.10 Ω; 100 W. 
Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 Ω thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là 
	A.50 W. 	B.100 W. 	C.400 W. 	D.200 W. 
Câu 8: Đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp, được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở đến các giá trị 16 Ω và 64 Ω thì công suất của mạch bằng nhau và bằng 80W. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng 
	A.U = 64 V. 	B.U = 80 V. 	C.U = 16 V. 	D.U = 32V. 
Câu 9(CĐ-2010): Đặt điện áp u = Ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 Ω và R2 = 80 Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là 
	A.400 V. 	B.200 V. 	C.100 V. 	D.100V. 
Câu 10: Đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp, được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở đến các giá trị 16Ω và 64Ω thì công suất của mạch bằng nhau và bằng 80W. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng 
	A.U = 64V. 	B.U = 80V. 	C.U = 16V. 	D.U = 32V. 
Câu 11: Đặt điện áp u = Ucosωt V vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi R = R1; R = R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và R2 = 8R1. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt là 
	A.; 	B.;	C.; 	D.; 
Câu 12(ĐH-2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là 
	A.R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω. 	B.R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω. 
	C.R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω. 	D.R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω. 
Câu 13: Đặt điện áp u =120cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C =  mF và cuộn cảm thuần L = (H). Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là R1 và R2 thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là φ1, φ2 với φ1 =2φ2. Giá trị công suất P bằng 
	A.120 W.	B.240 W.	C.60 W.	D.120 W.
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi được. Khi R thì thấy với hai giá trị của điện trở R là 45 Ω và 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Hệ số công suất của mạch khi R = 45 Ω là 
	A.0,6. 	B.0,7. 	C.0,8. 	D.0,75. 
Câu 15: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = U0cos(ω.t). Khi R = 100 Ω, thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W ? 
	A.70 Ω. 	B.60 Ω. 	C.50 Ω. 	D.80 Ω. 
Câu 16: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u =120cos120πt (V). Khi R = R1= 18 Ω và R = R2 = 32 Ω thì công suất mạch tiêu thụ là như nhau. Khi R thay đổi, công suất mạch tiêu thụ không thể nhận giá trị 
	A.288 W. 	B.72 W. 	C.144 W. 	D.576 W. 
Câu 17:Một mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm, điện trở R thay đổi được. Khi cho R = R1hoặc R = R2 thì công suất của mạch như nhau. Biết R2 = 3R1. Độ lớn của sự lệch pha giữa u và i khi R = R1 là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 18:Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u = Ucosωt V. Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có hai giá trị R = R1 = 45 Ω hoặc R = R2 = 80 Ω thì tiêu thụ cùng công suất P. Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở R1, R2 là 
	A.0,5; 1. 	B.0,5; 0,8. 	C.0,8; 0,6. 	D.0,6; 0,8. 
Câu 19:Cho mạch điện có 2 phần tử mắc nối tiếp là tụ C và điện trở R. Độ lệch pha giữa uAB và dòng điện i của mạch ứng với các giá trị R1 và R2 của R là φ1 và φ2. Biết φ1 + φ2 = . Cho R1 = 270 Ω, R2 = 480 Ω, UAB = 150 V. Gọi P1 và P2 là công suất của mạch ứng với R1 và R2. Giá trị P1 và P2 lần lượt là 
	A.P1 = 40W; P2 = 40W. 	B.P1 = 50W; P2 = 40W. 	C.P1 = 40 W; P2 = 50 W.	D.P1 = 30 W; P2 = 30 W. 
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi được. Khi R thì thấy với hai giá trị của điện trở R là 20 Ω và 25 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Hệ số công suất của mạch khi R = 20 Ω là
	A.0,6.	B.	C.	D.
[image: ]Câu 21: Đặt điện áp u = 200cos(100πt + 0,132) vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là:
	A.400, 500, 40
	B.400, 400, 50
	C.500, 40, 50
	D.50, 400, 400
[image: ]Câu 22: Đặt điện áp u = 200cos(100πt - 0,142) vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị z gần nhất với:
	A.170
	B.180
	C.190
	D.200
[image: ]Câu 23: Đặt điện áp u = Ucos(100πt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Xác định y:
	A.20
	B.50
	C.80
	D.100
[image: ]Câu 24: Đặt điện áp u = Ucos(100πt + φ) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch gồm X và Y. Mỗi mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Giá trị x là:
	A.	B.180
[image: ]	C.200	D.
Câu 25: Đặt điện áp u = Ucos(100πt + φ) lần lượt vào 2 đầu đoạn mạch gồm X và Y. Mỗi mạch đều chứa các phần tử: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R như hình dưới. Biết rằng: y + z = 400và xt = 10000. Xác định gần nhất giá trị Pm.
	A.100 	B.110
	C.120 	D.130
[image: ]Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều: u =10cos(100πt + π) vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ xoay C mắc nối tiếp. Trong quá trình thay đổi R, C, người ta luôn điều chỉnh sao cho công suất tiêu thụ của mạch không đổi và thu được đồ thị như hình dưới. Biết tại R = x thì ZC = 50Ω. Giá trị công suất đó và cảm kháng lần lượt là: 
	A.80, 100 	B.100, 80 
	C.50, 100 	D.100, 50 
Câu 27: Đặt điện áp u = 220cos(100πt) V vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết rằng biến trở R thay đổi theo giá trị phần chiều dài của nó có dòng điện chạy qua và tuân thủ công thức: R = 2L+10, (R tính theo Ω và L tính theo cm). Trong quá trình thay đổi giá trị biến trở, người ta thấy rằng tại L = 13cm hoặc L = 27 cm thì mạch tiêu thụ cùng một giá trị công suất. Giả sử chiều dài L nằm trong đoạn [10; 30] (cm). Giá trị công suất tiêu thụ cực tiểu của mạch điện nói trên gần nhất là: 
	A.420 W. 	B.450 W. 	C.470 W. 	D.490 W. 
[image: ]Câu 28: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp, với L =  (H), C = (F). Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(120πt)vào 2 đầu A, B. Hình vẽ bên dưới thể hiện quan hệ giữa công suất tiêu thụ trên AB với điện trở R trong 2 trường hợp: mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Giá trị Pm là: 
	A.	B.200
	C.	D.100
[image: ]Câu 29: Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) 2 điện áp xoay chiều: u1 = U1cos(ω1t + 1,32) và u2 = U2cos(ω2t - 1,32), người ta thu được đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình dưới. Giá trị gần nhất của y là: 
	A.90 
	B.100 
	C.110 
	D.120 
[image: ]Câu 30: Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R là biến trở, L thuần cảm) 2 điện áp xoay chiều: u1 = U1cos(ω1t +π) và u2 = U2cos(ω2t -1,57), người ta thu được đồ thị công suất mạch điện xoay chiều toàn mạch theo biến trở R như hình dưới. Biết A là đỉnh của đồ thị P(2). Giá trị của x gần nhất là: 
	A.60
	B.80
	C.100 
	D.90 
Câu 31: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V và tần số f không đổi. Điều chỉnh để R = R1 = 50 Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là P1 = 60 W và góc lệch pha của điện áp và dòng điện là φ1. Điều chỉnh để R = R2 thì công suất tiêu thụ của mạch là P2 và góc lệch pha của điện áp và dòng điện là φ2 với cos2 φ1 +cos2 φ2 = . Tỉ số  bằng 
	A.1 	B.2 	C.3 	D.4 
Câu 32: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần và R thay đổi được. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R = R1 thì công suất trên mạch là P1 và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp tức thời hai đầu mạch là . Khi điều chỉnh R = R2 thì công suất trên mạch là P2 và độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch là . So sánh P1 và P2 ta có 
	A.P1> P2. 	B.P1 =  . 	C.P1 = P2. 	D.P1< P2. 
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[bookmark: _Toc498713212]Chủ đề12. Mạch điện RLC (L không thuần cảm – có điện trở trong r) có R thay đổi
Câu 1: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở 30 Ω, cảm kháng và dung kháng lần lượt bằng 50và 80. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất thì hệ số công suất của mạch khi đó bằng
	A.	B.	C.	D. 
Câu 2: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 30 Ωvà độ tự
cảm L =  H; C =  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos(100πt + ) V. Khi R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Tính tỉ số ?
	A.2.	B.0,5	C.0,78	D.1.78
Câu 3: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 30 Ω và độ tự
cảm L =  H; C =  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos(100πt + ) V. Khi R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm gần giá trị nào nhất khi điều chỉnh R = R1 + R2?
	A.155 V. 	B.140 V 	C.150 V 	D.160 V
Câu 4: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 30 Ωvà độ tự
cảm L =  H; C =  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos(100πt + ) V. Khi R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Điều chỉnh giá trị của R bằng |R1 – R2| thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng
	A.120 W. 	B.140 W 	C.180 W 	D.160 W
Câu 5: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20Ω và độ tự cảm L = H; C =  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của mạch khi đó có giá trị gần giá trị nào nhất? 
	A.0,956. 	B.0,877. 	C.0,856. 	D.0,912 
Câu 6: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Khi điều chỉnh R thì với R = 50 Ω thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc π/3 so với điện áp hai đầu điện trở. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? 
	A.18,3 Ω. 	B.17,3 Ω. 	C.14,3 Ω. 	D.16,3 Ω. 
Câu 7: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây có hệ số tự cảm L và điện trở hoạt động r, tụ điện có điện dung C. Điện trở R có giá trị có thể thay đổi được, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị lớn nhất. Khi đó 
	A.hệ số công suất của mạch bằng 1.	B.hệ số công suất của mạch bằng .
	C.điện áp và dòng điện lệch pha nhau góc π/2.	D.điện áp và dòng điện cùng pha với nhau. 
Câu 8: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp, với ZC > ZL. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi đó 
	A.tổng trở của mạch lớn gấp  lần điện trở R. 
	B.tổng trở mạch lớn gấp  lần dung kháng ZC.
	C.tổng trở của mạch lớn gấp  lần cảm kháng ZL. 
	D.tổng trở lớn gấp  lần tổng điện trở thuần của mạch. 
Câu 9: Một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 44 Ω và điện trở R, tụ C có dung kháng 102 Ω. Khi điều chỉnh giá trị của R = 56 Ω thì công suất tiêu thụ trên mạch cực đại. Giá trị của r là 
	A.6 Ω. 	B.4 Ω. 	C.2 Ω. 	D.8 Ω. 
Câu 10: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ C mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất, khi đó điện áp hai đầu đoạn mạch lớn gấp hai lần điện áp hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là 
	A.0,75. 	B.0,67 . 	C.1. 	D.0,71. 
Câu 11: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây có thêm điện trở trong r; R thay đổi được. Thay đổi R cho đến khi R = Ro thì công suất tỏa nhiệt trên mạch đạt cực đại. Giá trị của Ro là 
	A.R0 = 		B.Ro = 
	C.R0 = |ZL - ZC|+ r.		D.Ro = |ZL - ZC|- r.
Câu 12: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 10 Ω và điện trở hoạt động 1 Ω. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 10cos100πt V. Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để công suất trên mạch có giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó? 
	A.R = 9 Ω, P = 5 W. 		B.R = 10 Ω, P = 10 W.  
	C.R = 9 Ω, P = 11 W. 		D.R = 11 Ω, P = 9 W.
Câu 13: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 100Ω và độ tự cảm L = 0,191 (H), tụ điện có điện dung C = (mF), điện trở R có giá trị thay đổi được. Điện áp u =200cos(100 tπ )Vvào hai đầu đoạn mạch. Thay đổi giá trị của R, xác định giá trị cực đại của công suất tiêu thụ điện trong mạch ? 
	A.50 W. 	B.200 W. 	C.1000 W. 	D.100 W. 
Câu 14: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 10 Ω và điện trở hoạt động 1 Ω. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 10cos(100πt) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch khi đó là 
	A.i = cos(100πt - ) A		B.i = cos100πt A
	C.i = cos(100πt - ) A		D.i = cos100πt A
Câu 15: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây có hệ số tự cảm L và điện trở hoạt động r, tụ điện có điện dung C. Điện trở R có giá trị có thể thay đổi được, điều chỉnh R để công suất tiêu tỏa nhiệt trên R đạt giá trị lớn nhất. Khi đó 
	A.điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện cùng pha. 
	B.hệ số công suất của mạch bằng .
	C.hệ số công suất của mạch nhỏ hơn .
	D.hệ số công suất của mạch lớn hơn 
Câu 16: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 14 Ω và điện trở r = 12 Ω. Tụ C có dung kháng 30 Ω. Điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất? 
	A.16 Ω. 	B.24 Ω. 	C.20 Ω. 	D.18 Ω. 
Câu 17: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây có thêm điện trở trong r. Biết rằng R của mạch thay đổi được. Thay đổi R cho đến khi R = Ro thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt cực đại. Khi đó, giá trị cực đại của PR là 
	A.PRmax= .	B.PRmax= .	
	C.PRmax= .	D.PRmax= .	
Câu 18: Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 0,08 (H) và điện trở thuần r = 32 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà ổn định có tần số góc 300 (rad/s). Để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì điện trở của biến trở phải có giá trị bằng bao nhiêu? 
	A.56 Ω. 	B.24 Ω. 	C.32 Ω. 	D.40 Ω. 
Câu 19: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 30 Ω, điện trở thuần 5 Ω và một tụ điện có dung kháng 40 Ω. Điện áp hiện dụng giữa hai đầu mạch là 200 V. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất 
	A.5 Ω. 	B.0 Ω. 	C.10 Ω. 	D.11,2 Ω. 
Câu 20: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r với ZL = r = . Khi điều chỉnh giá trị của R thì nhận định nào dưới đây không đúng?
	A.Khi công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì hệ số công suất của mạch là .
	B.Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện cực đại thì mạch xảy ra cộng hưởng điện. 
	C.Với mọi giá trị của R thì dòng điện luôn sớm pha hơn so với điện áp hai đầu mạch. 
	D.Khi công suất tiêu thụ trên R cực đại thì R = ZL.
Câu 21: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm L =  H; C =  F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =120cos(100πt + ) V. Điều chỉnh 
để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của R bằng 
	A.29,3 Ω. 	B.60 Ω. 	C.80 Ω. 	D.40 Ω. 
Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ C mắc nối tiếp, với ZC > ZL. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó 
	A.cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc π/4. 
	B.cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp góc π/4. 
	C.cường độ dòng điện cùng pha với điện áp. 
	D.cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc φ < π/4. 
Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và cuộn dây không thuần cảm. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất, khi đó 
	A.điện áp hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện góc π/4. 
	B.điện áp hai đầu cuộn dây có cùng giá trị với điện áp hai đầu điện trở. 
	C.điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha so với dòng điện góc π/4. 
	D.cường độ hiệu dụng của dòng điện cực đại. 
Câu 24: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C có dung kháng ZC < ZL. Khi điều chỉnh R thì ta thấy với R = 100 Ω thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó dòng điện lệch pha góc π/6 so với điện áp hai đầu mạch. Giá trị điện trở r của cuộn dây là 
	A.50 Ω. 	B.100 Ω. 	C.50Ω.	D.50Ω.
Câu 25: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Khi điều chỉnh R thì với R = 20 Ω thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc π/3 so với điện áp hai đầu điện trở. Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? 
	A.10 Ω. 	B.7,3 Ω. 	C.10Ω.	D.10Ω.
Câu 26: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ C mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất, khi đó điện áp hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là 
	A.0,75. 	B.0,67. 	C.0,5. 	D.0,71. 
Câu 27: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 2 Ω và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 20cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và có giá trị bằng 8 W, giá trị của R khi đó là 
	A.8 Ω. 	B.3 Ω. 	C.18 Ω. 	D.23 Ω. 
Câu 28: Cho một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10 Ω và tụ C có dung kháng 100 Ω, trong đó ZL< ZC. Điều chỉnh giá trị của R người ta nhận thấy khi R = R1 = 30 Ω thì công suất trên mạch cực đại, khi R = R2 thì công suất trên R cực đại. Giá trị của cảm kháng ZL và R2 là 
	A.ZL = 60 Ω ; R2 = 41,2 Ω. 	B.ZL = 60 Ω ; R2 = 60 Ω.  
	C.ZL = 40 Ω ; R2 = 60 Ω. 	D.ZL = 60 Ω ; R2 = 56,6 Ω. 
Câu 29: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =120cos(100πt + ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng 
	A.0,75. 	B.. 	C.. 	D.
Câu 30: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20 Ω và độ tự cảm L = 2 H, tụ điện có điện dung C = 100 μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = R0 thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện trở R là 
	A.P = 115,2 W 	B.P = 224 W 	C.P = 230,4 W 	D.P = 144 W 
Câu 31: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 25 Ω và tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 50cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và có giá trị bằng 20 W, giá trị của R khi đó là 
	A.25,5 Ω. 	B.35,5 Ω. 	C.37,5 Ω. 	D.40 Ω. 
Câu 32: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Khi điều chỉnh R thì với R = 40 Ω thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc π/3 so với điện áp hai đầu điện trở. Tính hệ số công suất của mạch khi đó 
	A.	B.. 	C.	D.
Câu 33: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =120cos(100πt + ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của công suất tiêu thụ trên mạch khi đó là 
	A.60 W. 	B.90 W. 	C.100 W. 	D.75 W. 
Câu 34: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ C mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất, khi đó điện áp hai đầu đoạn mạch lớn gấp 3 lần điện áp hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là 
	A.	B.. 	C.0,5 	D.. 
Câu 35: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ trên mạch điện khi đó gần giá trị nào nhất? 
	A.250 W. 	B.255 W. 	C.280 W 	D.290 W 
Câu 36: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =120cos(100πt + ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của công suất trên R bằng 
	A.60 W. 	B.90 W. 	C.100 W. 	D.75 W. 
Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R = R0 thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi đó bằng 50 V. Khi điều chỉnh R = 3R0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 
	A.5Ω. 	B.30Ω. 	C.16Ω. 	D.18Ω. 
Câu 38: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, hệ số tự cảm L và tụ điện với điện dung C. Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch có giá trị thì hệ thức nào dưới đây đúng? 
	A.3 . 	B.	C.	D.
Câu 39: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20Ω và độ tự cảm L =H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ trên điện trở khi đó gần giá trị nào nhất? 
	A.150 W. 	B.145 W. 	C.135 W 	D.180 W 
Câu 40: Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, hệ số tự cảm L và tụ điện với điện dung C. Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất. Hệ số công suất của mạch được xác định bởi công thức nào dưới đây? 
	A.	B.	C.	D.
Câu 41: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =120cos(100πt + ) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Biểu thức cường độ dòng điện khi đó là 
	A.i = cos(100πt + ) A 	B.i = cos(100πt + ) A
	C.i = cos(100πt - ) A.		D.i = cos(100πt - ) A 
Câu 42 Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150cos(100πt) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây khi đó gần giá trị nào nhất? 
	A.130 W. 	B.145 W. 	C.135 W 	D.120 W 
Câu 43: Mạch điện xoay chiều RLC, cuộn dây có điện trở r, biến trở R thay đổi được. Khi R = R1 thì công suất toàn mạch cực đại; khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên điện trở cưc đại. Biết |ZL - ZC|= 2r. Mối liên hệ giữa R1 và R2 là 
	A.R2 = 2R1	B.R1 = 2R2	C.R2 = R1	D.R1 = R2
Câu 44: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R (có giá trị có thể thay đổi được), mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 10 Ω và điên trở hoạt động r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 20 V. Khi thay đổi R thì nhận thấy có hai giá trị của R là R1 = 3 Ω và R2 = 18 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị P. Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? 
	A.R = 9 Ω. 	B.R = 8 Ω. 	C.R = 12 Ω. 	D.R = 15 Ω. 
Câu 45: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R (có giá trị có thể thay đổi được), mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng 20 Ω và điên trở hoạt động r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 20 V. Khi thay đổi R thì nhận thấy có hai giá trị của R là R1 = 11 Ω và R2 = 20 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị P. Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? 
	A.R = 9 Ω. 	B.R = 8 Ω. 	C.R = 12 Ω. 	D.R = 15 Ω. 
Câu 46: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R (có giá trị có thể thay đổi được), mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm và điện trở hoạt động r = 12 Ω . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 20 V. Khi thay đổi R thì nhận thấy có hai giá trị của R là R1 = 24 Ω và R2 = 52 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị P. Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? 
	A.R = 32 Ω. 	B.R = 36 Ω. 	C.R = 48 Ω. 	D.R = 25 Ω. 
Câu 47: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi đó có giá trị gần giá trị nào nhất? 
	A.165 V. 	B.188 V.	C.190 V. 	D.155 V 
Câu 48: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 30 Ω và độ tự cảm L = H; C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200cos(100πt + ) V. Khi R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất. Giá trị R1 + R2 bằng 
	A.90 Ω. 	B.80 Ω. 	C.60 Ω. 	D.50 Ω
Câu 49: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện C, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, thì thấy ZL = 20 Ω, ZC =10Ω. Điều chỉnh R để công suất trên toàn mạch cực đại; từ giá trị R này để công suất trên biến trở đạt cực đại cần phải điều chỉnh để biến trở tăng thêm 10Ω nữa. Giá trị của r bằng 
	A.2,5Ω.	B.10Ω.	C.5Ω.	D.7,5Ω.
Câu 50: Cho mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào đoạn mạch trên điện áp xoay chiều ổn định u = U cos0 ωt. Khi R = R0 thì thấy điện áp hiệu dụng trên biến trở và trên cuộn dây bằng nhau. Sau đó tăng R từ giá trị R0 thì 
	A.công suất toàn mạch tăng rồi giảm. 	B.công suất trên biến trở tăng rồi giảm. 
	C.công suất trên biến trở giảm. 	D.cường độ dòng điện tăng rồi giảm. 
Câu 51: Đặt điện áp u = Ucos100πt V (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R0 = 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và biến trở R, mắc nối tiếp. Khi biến trở có giá trị là R = 10Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Từ giá trị này, để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì phải tăng hay giảm giá trị của nó và tăng giảm bao nhiêu? 
	A.tăng 40Ω.	B.giảm 40Ω.	C.tăng 30Ω. 	D.giảm 30Ω. 
Câu 52 Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20 Ω và độ tự cảm L mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = Ucosωt V. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị của R là R1= 2,9Ωvà R2=169,1Ω thì công suất điện trên mạch đều bằng P = 200 W. Điều chỉnh R thì thu được công suất trên mạch có giá trị cực đại bằng 
	A.242 W 	B.248 W 	C.142 W 	D.148 W 
Câu 53: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, tụ điện C. Điều chỉnh R để công suất trên R có giá trị lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là: 
	A.0,67. 	B.0,71. 	C.0,5. 	D.0,75. 
Câu 54: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R và cuộn dây không thuần cảm có điện trở r mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh giá trị của R thì nhận thấy với R = 20 Ω, công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp ở hai đầu cuộn dây sớm pha π/3 so với điện áp ở hai đầu điện trở R. Hỏi khi điều chỉnh R bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất? 
	A.10Ω.	B.14,1 Ω. 	C.10 Ω. 	D.7,3 Ω. 
Câu 55: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R, một cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Các giá trị của r, L, C không đổi, giá trị của điện trở thuần R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Khi R = R1 = 50 Ω hoặc R = R1 = 95 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có cùng một giá trị bằng  W. Khi R = R0 thì công suất của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất. Giá trị của R0 là 
	A.80 Ω. 	B.60 Ω.	C.90 Ω. 	D.70 Ω. 
[image: ]Câu 56: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là 
	A.và . 	B.và . 	C.và . 	D.và 
Câu 57: Đặt điện áp u = Uocosωt (Uovà ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có biến trở R, tụ điện có dung kháng 80Ω, cuộn cảm có điện trở thuần 30 Ω và cảm kháng 50Ω. Khi điều chỉnh trị số của biến trở R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 
	A.	B.. 	C.	D.
[image: ]Câu 58: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(120πt)vào 2 đầu A, B. Hình vẽ bên dưới thể hiện quan hệ giữa công suất tiêu thụ trên AB với điện trở R trong 2 trường hợp: mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Giá trị Pm là: 
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[bookmark: _Toc498713213]Chủ đề13. Mạch RLC có L thay đổi.
Câu 1: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L thay đổi và tụ điện C. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị là 
	A.ZL = 	B.ZL = R + ZC	C.ZL =	D.ZL = 
Câu 2: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Giá trị đó bằng 
	A.100 V. 	B. V. 	C.100V. 	D. V
Câu 3: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = F , độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng 
	A.100V. 	B.50 V. 	C.50V. 	D.200 V 
Câu 4: Một doạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng bằng điện trở và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz. Điều chỉnh L để điện áp giữa hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị của L là 
	A.L = H.	B.L = H.	C.L =  H.	D.L = H.
Câu 5: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được; điện trở R = 100 Ω; điện dung C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có U = 100 V và tần số f = 50 Hz. Khi UL cực đại thì L có giá trị 
	A.L = H.	B.L = H.	C.L =  H.	D.L = H.
Câu 6: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, điện áp hai đầu mạch điện là u = 200cos(100πt - π/6) V, điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có C = (μF). Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và giá trị cực đại đó sẽ là 
	A.L = H, UL max= 447,2V.	B.L =  H, UL max= 447,2V.
	C.L = H, UL max= 632,5V.	D.L =  H, UL max= 447,2V.
Câu 7: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C =  F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là 
	A.100 W. 	B.W. 	C.50W. 	D.200 W
Câu 8: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là 
	A.100 W. 	B.W. 	C.50W. 	D. W
Câu 9: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của mạch khi đó bằng 
	A.	B.. 	C.	D.0,59 
Câu 10: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch khi đó ? 
	A.i = cos(100πt - ) A 		B.i = cos(100πt - ) A
	C.i = cos(100πt - ) A 		D.i = cos(100πt - ) A
Câu 11 (ĐH–2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ≠  ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó: 
	A.điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	B.điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
	C.trong mạch có cộng hưởng điện. 
	D.điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
Câu 12: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Thay đổi L để ULmax. Chọn hệ thức đúng ? 
	A. = U2 - 		B. = U2 + 
	C. = 		D. = U2 + 
Câu 13: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u = 50cos(100πt) V. Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là ULmax thì UC = 200 V. Giá trị ULmax là 
	A.150 V. 	B.300 V. 	C.100 V. 	D.250 V. 
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 125 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 80 V. Giá trị của U là 
	A.100 V. 	B.75 V. 	C.60 V. 	D.80 V.
Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u =100cos(100πt) (V). Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là ULmax thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị ULmax là 
	A.100 V. 	B.150 V. 	C.300 V. 	D.250 V. 
Câu 16(ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là 
	A.80 V. 	B.136 V. 	C.64 V. 	D.48 V. 
Câu 17: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại và gấp đôi điện áp hiệu dụng trên điện trở R khi đó. Sau đó điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng trên R cực đại, thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 
	A.100 V. 	B.300 V. 	C.200 V. 	D.150 V. 
Câu 18: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì điện áp hai đầu cuộn cảm không thay đổi. Khi L = Lo thì UL đạt cực đại. Hệ thức nào sau đây thể hiện mỗi quan hệ giữa L1, L2, Lo ? 
	A.Lo = 	B.	C.	D.Lo = L1 +L2
Câu 19(ĐH-2013): Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ωkhông đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0 điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là φ . Giá trị của φ gần giá trị nào nhất sau đây: 
	A.0,41 rad 	B.1,57 rad 	C.0,83 rad 	D.0,26 rad
Câu 20: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng URLmax. Cảm kháng của mạch khi đó gần giá trị nào nhất? 
	A.160 Ω. 	B.150 Ω. 	C.120 Ω. 	D.100 Ω. 
Câu 21: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng URLmax. Khi đó URLmax có giá trị gần giá trị nào nhất ? 
	A.150 V. 	B.160 V. 	C.130 V. 	D.120 V. 
Câu 22: Cho mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm L =  H, điện trở R và tụ C. E là điểm giữa cuộn dây và điện trở. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế uAB = 100cos(100πt) V. Thay đổi C thì hiệu điện thế hiệu dụng đoạn EB đạt cực đại bằng 200V. Tìm dung kháng của tụ khi đó. 
	A.100 Ω 	B.300 Ω 	C.50 Ω 	D.200 Ω 
Câu 23: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C  F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng URL đạt cực đại. Giá trị gần giá trị nào nhất ? 
	A.200 V. 	B.220 V. 	C.230 V. 	D.250 V 
Câu 24: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có biết R = 50Ω, C = F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL cực đại thì giá trị của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi đó bằng 
	A.100 V	B.200 V 	C. V	D.200 V
Câu 25: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω, C = F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u =100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL cực đại. Viết biểu thức cường độ dòng điện khi đó 
	A.i = cos(100πt + ) A 	B.i = cos(100πt - ) A
	C.i = cos(100πt + ) A	D.i = cos(100πt + ) A
Câu 26: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì công suất tỏa nhiệt trong mạch không thay đổi. Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau? 
	A.UL1+ UL2= UR+ UC		B.UL1UL2=(UR+ UC)2
	C.UL1 + UL2 = 2UC		D.UL1UL2 = UC2
Câu 27(CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 và φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L bằng 
	A. (L1 + L).	B.	C.	D.2(L1 + L2). 
Câu 28: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; C =  F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u =100cos100πt V. Điều chỉnh L = L1 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại, L = L2 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL cực đại, L = L3 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn nhất. Khi điều chỉnh cho L = L1 + L2 + L3 thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? 
	A.20 W 	B.22 W 	C.17 W 	D.15 W 
Câu 29: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 50Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u =100cos(100πt + ) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn nhất. Giá trị đó bằng 
	A.100 V	B. V	C.100V. 	D. V 
Câu 30: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = Lo thì điện áp UCmax. Khi đó UCmax đó được xác định bởi biểu thức
	A.UCmax = I0.ZC	B.UCmax = 	C.UCmax = 	D.UCmax = U
Câu 31: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C =  F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng 
	A.100V. 	B.50 V. 	C.50V. 	D.200 V 
Câu 32: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = L0 thì điện áp URmax. Khi đó URmax đó được xác định bởi biểu thức 
	A.URmax = 	B.UCmax = 	C.URmax = I0.R	D.URmax = U
Câu 33: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60 Ω, C = 125 (μF), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi L = Lo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp gữa hai bản tụ là 
	A.uC = 160cos(100t – π/2) V. 	B.uC = 80cos(100t + π) V. 
	C.uC = 160cos(100t) V. 		D.uC = 80cos(100t – π/2) V. 
Câu 34: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = Lo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại. Khi đó 
	A.L0=  .	B.L0=  .	C.L0=  .	D.L0=  .
Câu 35: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = Lo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện C đạt giá trị cực đại. Khi đó 
	A.L0=	B.L0= 	C.L0= 	D.L0= ..
Câu 36: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = Lo thì công suất Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức 
	A.Pmax= 	B.Pmax= .	C.Pmax= 	D.Pmax= 
Câu 37: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho C, R, ω không đổi. Thay đổi L đến khi L = Lo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị cực đại. Khi đó 
	A.Lo = 	B.Lo =	C.Lo = 	D.Lo= .
Câu 38: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng URC đạt cực đại. Giá trị đó bằng 
	A.100V. 	B.50 V. 	C.50V. 	D.200 V 
Câu 39: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; C = F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100cos100πt V. Điều chỉnh L = L1 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại, L = L2 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL cực đại, L = L3 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị lớn nhất. Giá trị gần nhất của (L1 + L2 + L3) là 
	A.0,6 H 	B.0,8 H 	C.0,7 H 	D.0,5 H 
Câu 40: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80 Ω cuộn dây có điện trở trong r = 20 Ω, có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C =  μF. Điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức u =200cos(100πt –π/6) V. Khi công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và công suất sẽ là 
	A.L = H; P = 400W.		B.L = H; P = 400W.
	C.L = H; P = 500W.		D.L = H; P = 2000W.
Câu 41: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với R = 30Ω, C =  F. L là một cảm biến với giá trị ban đầu L = H. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz và điện áp hiệu dụng U = 220 V. Điều chỉnh cảm biến để L giảm dần về 0. Chọn phát biểu sai ? 
	A.Cường độ dòng điện tăng dần sau đó giảm dần. 
	B.Công suất của mạch điện tăng dần sau đó giảm dần. 
	C.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng dần rồi giảm dần về 0. 
	D.Khi cảm kháng ZL = 60 Ω thì điện áp hiệu dụng của L đạt cực đại (UL)max = 220 V. 
Câu 42: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 20 Ω, C = 250 (μF), L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 40cos(100t + π/2) V. Tăng L để cảm kháng tăng từ 20 Ω đến 60 Ω, thì công suất tiêu thụ trên mạch 
	A.không thay đổi khi cảm kháng tăng. 				
	B.giảm dần theo sự tăng của cảm kháng. 
	C.tăng dần theo sự tăng của cảm kháng. 			
	D.ban đầu tăng dần sau đó lại giảm dần về giá trị ban đầu. 
Câu 43: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L thay đổi được. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u =100cos100πt V. Điều chỉnh L = L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I1 = 0,5 A, điện áp hiệu dụng UMB =100 V và dòng điện trễ pha 600 so với điện áp hai đầu mạch. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Giá trị của L2 là 
	A. H	B. H	C. H	D. H
Câu 44: Cho mạch điện gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM có 1 phần tử là R; đoạn MB chứa thuần cảm L thay đổi được nối tiếp với C. Đặt vào hai đầu A, B hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi 50 Hz. Điều chỉnh L = L1 = (H) để UMB đạt giá trị cực tiểu thì thấy công suất trên mạch là 240 W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị  A. Điều chỉnh L = L2 để hiệu điện thế trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tính độ lệch pha giữa uL và uAB khi L = L2 là 
	A.450. 	B.530. 	C.730. 	D.370. 
Câu 45: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L thì ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L cực đại gấp lần điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu tụ điện. Tính tỉ số ? 
	A.	B.	C.	B.	
Câu 46: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L thì ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L cực đại gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu tụ điện. Tính tỉ số ? 
	A.	B.	C.2	B.	
Câu 47: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L thay đổi được. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L = L1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I1 = 0,8 A, điện áp hiệu dụng UMB =100 V và dòng điện trễ pha 600 so với điện áp hai đầu mạch. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại. Cảm kháng của cuộn dây có giá trị bằng 
	A.192 Ω  	B.190 Ω 	C.202 Ω 	D.198 Ω 
Câu 48: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; C = F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u =100cos100πt V. Điều chỉnh L = L1 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm cực đại, L = L2 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch RL cực đại. Khi điều chỉnh cho L = L1 + L2 thì hệ số công suất của mạch có giá trị bằng? 
	A.0,55 	B.0,36 	C.0,66 	D.0,46 
Câu 49: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có C = F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là u =100cos100πt V. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đạt RL giá trị cực đại bằng 300 V. Tính giá trị của điện trở R ? 
	A.50Ω	B.50Ω	C.100Ω	D.50 Ω 
Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và có tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Giá trị của R và C không đổi. Thay đổi giá trị của L nhưng luôn có R2<thì khi L = L1 = H, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là uL1 = U1cos(πt + φ1)V; khi L = L2 = H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là uL2 = U1cos(πt + φ2)V; khi L = L3 =  H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức là uL3 = U2cos(πt + φ3)V. So sánh U1 và U2 ta có hệ thức đúng là 
	A.U1< U2	B.U1> U2	C.U1 = U2	D.U2 = U1
Câu 51: Đặt điện ápu = 120sinωt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và r = 20 Ω, tụ C có dung kháng 50 Ω. Điều chỉnh L để ULmax, giá trị ULmax là 
	A.65 V. 	B.80 V. 	C.92 V. 	D.130 V. 
Câu 52: Cho mạch RLC có R = 100Ω; C = F cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. đặt vào Hai đầu mạch điện áp u =100cos100πt V. Xác định L để ULC cực tiểu 
	A.L = H	B.L = H	C.L = H	D.L = H
Câu 53: Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos(100πt + φ) V hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm R1,R2 và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết R1 = 2R2 = 200Ω. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Giá trị của độ tự cảm lúc đó là 
	A.L = H	B.L = H	C.L = H	D.L = H
Câu 54: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30V vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại ULmax thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ bằng 30 V. Giá trị của ULmax là 
	A.30V. 	B.60 V. 	C.120 V. 	D.60V 
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[bookmark: _Toc498713214]Chủ đề14. Mạch RLC có C thay đổi.
Câu 1: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UC cực đại, giá trị của dung kháng ZC là 
	A.ZC =	B.ZC = R + ZL	C.ZC =	D.ZC = 
Câu 2: Cho mạch điện RLC có L =  H, R = 50 Ω, điện dung của tụ điện C có thể thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u =100cos100πt V. Giá trị của C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ là cực đại là 
	A.C = 20 (μF). 	B.C = 30 (μF). 	C.C = 40 (μF). 	D.C = 10 (μF). 
Câu 3: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Thay đổi C để UC cực đại, giá trị cực đại của UC là 
	A.UC max = 	B.UC max = 	C.UC max = 	D.UC max = 
Câu 4: Cho mạch điện RLC có R = 100Ω, L = H. Điện áp hai đầu mạch u =100sin100πt V. Với giá trị nào của C thì UC có giá trị lớn nhất? Giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu? 
	A.C = F, UCmax = 220V.	B.C =  (F), UCmax =120V.
	C.C =  F, UCmax = 180V.	D.C = F, UCmax = 200V.
Câu 5: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng UC lớn nhất. Tính giá trị của điện áp hiệu dụng UR khi đó? 
	A.40V 	B.40V 	C.20V 	D.20V 
Câu 6: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng UC lớn nhất. Tính giá trị của công suất tiêu thụ trên mạch khi đó? 
	A.200 W 	B.400 W 	C.240 W 	D.480 W 
Câu 7: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 20 Ω và cảm kháng ZL = 20 Ω nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 40cos(ωt) V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u là 
	A.900	B.450	C.φ = 1350	D.φ = 1800
Câu 8: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng Rvà tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C=C1 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại thì điện dung của tụ có giá trị 
	A.2C1.	B.C1/2.	C.2C1/3.	D.3C1/2.
Câu 9(CĐ-2013): Đặt điện áp u = 220cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Thay đổi C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Biết UCmax = 440 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là 
	A.110 V. 	B.330 V. 	C.440 V. 	D.220 V. 
Câu 10(ĐH-2011) : Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos100πt (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng U. Điện trở R bằng 
	A.10 Ω	B.20Ω	C.10Ω	D.20 Ω
Câu 11: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần,  cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại là 100 W. Khi dung kháng là 200 Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V. Giá trị của điện trở thuần là 
	A.150 Ω. 	B.120 Ω. 	C.100 Ω. 	D.160 Ω 
Câu 12: Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Thay đổi C để UCmax. Chọn hệ thức đúng ? 
	A.= U2 + 	B.= U2 - 
	C.		D.= U2 + 
Câu 13: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp u = Ucosωt (V) và làm thay đổi điện dung của tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng ZL và điện trở thuần R là 
	A.ZL = R. 	B.ZL = . 	C.ZL = R. 	D.ZL = 3R. 
Câu 14: Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75 V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là 25 V. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là 
	A.75V 	B.75V 	C.150 V. 	D.150V 
Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cosωt (V) vào đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RL là 100 V, tại thời điểm t1 điện áp tức thời của đoạn mạch RL là uRL = 100 V thì điện áp tức thời trên tụ là 
	A.-100V. 	B.-100 V. 	C.100 V. 	D.100V. 
Câu 16: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC mắc nối tiếp, tụ điện có C thay đổi được. Điều chỉnh C của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lúc đó bằng 16 V, đồng thời u trễ pha so với i trong mạch là . Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ bằng 
	A.64 V. 	B.48 V. 	C.40 V. 	D.50 V
[image: ]Câu 17: Ở mạch điện bên, điện áp xoay chiều uAB = U0cos(ω.t). Điều chỉnh điện dung C R của tụ sao cho điện áp hiệu dụng của tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 16a thì điện áp tức thời hai đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng
	A.4R = 3ω.L.	B.3R = 4 .ωL.	C.R = 2 .ωL.	D.2R =ω.L.
Câu 18: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi được. Khi C = C1 = F và C = C2 = F thì công suất 
của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại ? 
	A.C = F	B.C = F	C.C = F	D.C = F 
Câu 19: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C = C1 để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, C = C2 để công suất tiêu thụ bằng 120 W. Khi điều chỉnh điện dung C = C1 + C2 thì hệ số công suất của mạch bằng 
	A.0,823 	B.0,874 	C.0,924 	D.0,848 
Câu 20: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω; L = H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V. Điều chỉnh C = C1 để điện áp hiệu dụng UL lớn nhất; C = C2 để điện áp UC lớn nhất. Điều chỉnh điện dung C =  thì công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị bằng? 
	A.206,2 W 	B.192,6 W 	C.220,4 W 	D.180,8 W 
Câu 21: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω; L = H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó gần giá trị nào nhất? 
	A.150 V 	B.180 V 	C.190 V 	D.200 V 
Câu 22: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω; L = H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? 
	A.40 W 	B.50 W 	C.60 W 	D.80 W 
Câu 23: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L = H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất. Tính hệ số công suất tiêu thụ trên mạch khi đó? 
	A.0,886 	B.0,874 	C.0,924 	D.0,912 
Câu 24: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì UC có cùng giá trị. Khi C = Co thì UC đạt cực đại. Mối liên hệ giữa C1, C2 và Co là 
	A.Co= C1+ C2.	B.Co= 	C.Co=	D.Co=
Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos100πt V vào đoạn mạch RLC. Biết R = 100Ω, tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung tụ điện lần lượt là C1 =  μF và C2 = μF thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C là 
	A.C = μF . 	B.C =  μF	C.C =  μF	D.C =  μF
Câu 26: Mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt điện áp u = Uo.cos(100πt) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi điện dung C: khi C = F và C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng độ lớn. Giá trị C1 bằng 
	A.F	B.F	C.F	D.F
Câu 27: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi. Hệ thức nào sau đây đúng ? 
	A.ZL= ZC1+ ZC2	B.ZL= 2(ZC1+ ZC2) 	C.ZL= 	D.ZL=
Câu 28(ĐH–2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F hoặc F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng 
	A.H.	B.H.	C.H.	D.H.
Câu 29: Cho mạch RLC nối tiếp, trong đó R và L xác định, C có thể thay đổi được. Khi C = C1 và C = C2 thì công suất tỏa nhiệt trong trên R không đổi. Khi đó tần số góc của dòng điện được cho bởi công thức 
	A.ω = 	B.ω =	C.ω = 	D.ω = 
Câu 30: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, ω không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuôn cảm L đạt giá trị cực đại. Khi đó 
	A.C0= 	B.C0= 	C.C0= 	D.C0= 
Câu 31: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, ω không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì điện áp ULmax. Khi đó ULmax đó được xác định bởi biểu thức 
	A.UL max = 	B.UL max = U	C.UL max = I0.ZL	D.UL max = 
Câu 32(CĐ-2008): Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω , cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=  và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện thế u = 200sin100πt V. Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 
	A.200 V. 	B.100 V. 	C.50 V. 	D.50 V 
Câu 33(ĐH–2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng 
	A.250 V. 	B.100 V. 	C.160 V 	D.150 V. 
Câu 34: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω; L = H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn nhất. Công suất tiêu thụ của mạch khi đó? 
	A.100 W	B. W	C.40W	D.W
Câu 35: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có hệ số tự cảm L =  H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos100πt V. Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng 
	A.200 V. 	B.100 V.	C.50 V. 	D.50 V.
Câu 36: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos100πt V. Điều chỉnh C = C1 để điện áp hiệu dụng UL lớn nhất; C = C2 để điện áp UC lớn nhất. Điều chỉnh điện dung C =  thì điện áp hiệu dụng UL xấp xỉ bằng? 
	A.81 V 	B.68 V 	C.56 V 	D.77 V 
Câu 37: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, ω không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì điện áp URmax. Khi đó URmax đó được xác định bởi biểu thức 
	A.URmax= Io.R.	B.URmax= .	C.URmax=	D.URmax= U.
Câu 38: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60 Ω, L = 0,8 (H), C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp gữa hai bản tụ là 
	A.uC = 80cos(100t + π) V.	B.uC = 160cos(100t - ) V.
	C.uC =160cos100t V.		D.uC = 80cos(100t - ) V.
Câu 39: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, ω không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì công suất Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức 
	A.Pmax= 	B.Pmax= 	C.Pmax= .R	D.Pmax=
Câu 40: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là 
	A.uR = 60cos(100t + ) V.	B.uR = 120cos100t V.
	C.uR = 120cos(100t + ) V. 	A.uR = 60cos100t V.
Câu 41: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm L là 
	A.uL = 80cos(100t + π) V.	B.uL = 160cos(100t + π) V.
	C.uL = 80cos(100t + ) V. 	A.uL = 160cos(100t + ) V.
Câu 42: Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch u =150cos100πt (V). Khi 
C = C1 = 62,5μF thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax = 93,75 W. Khi C = C2 = mF thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là 
	A.90 V. 	B.120 V. 	C.75 V 	D.75 2 V. 
Câu 43: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZL = 200 Ω, ZC = 100 Ω. Khi tăng C thì công suất của mạch sẽ 
	A.luôn giảm 		B.luôn tăng. 
	C.tăng đến giá trị cực đại rồi lại giảm. 	D.giữ nguyên giá trị ban đầu. 
Câu 44: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 50 Ω cuộn dây có điện trở trong r =10Ω, L =  H, tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện có biểu thức u = 200cos(100πt + ) V. Thay đổi điện dung của tụ để điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ sẽ là 
	A.C = (μF).	B.C =  (μF).	C.C = (μF).	D.C = (μF).
Câu 45: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 Ω, độ tự cảm  (H), một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80 Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất là 120 V và tần số là 50 Hz. Thay đổi điện dung của tụ điện đến giá trị C0 thì điện áp ở hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu. Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là 
	A.1 A	B.0,7 A	C.1,4 A	D.2 A
Câu 46: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω và độ tự cảm L = 0,7 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 140cos(100t – 0,5π) V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó, biểu thức điện áp gữa hai đầu cuộn dây là 
	A.ud = 140cos(100t) V. 		B.ud =140cos(100t - ) V.
	C.ud =140cos(100t - ) V.		D.ud =140cos(100t + ) V.
Câu 47: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω và độ tự cảm L = 0,7 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 140cos(100t – π/4) V. Khi C = Co thì u cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch. Khi đó biểu thức điện áp gữa hai bản tụ là 
	A.uC =140cos(100t - ) V.	B.uC = 70cos(100t - ) V.
	C.uC = 70cos(100t - ) V.	D.uC = 140cos(100t - ) V.
Câu 48: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω và độ tự cảm L = 0,7 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 70cos(100t) V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai bản tụ là 
	A.900	B.00	C.450	D.1350
Câu 49: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω và L = 0,7 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 70cos(100t) V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp u so với cường độ dòng điện trong mạch một góc 
	A.600	B.900	C.00	D.450
Câu 50: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất. Tính công suất tiêu thụ trên mạch khi đó? 
	A.520 W 	B.512 W 	C.440 W 	D.480 W 
Câu 51: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có R = 50 Ω; L =  H, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức u =100cos100πt V. Điều chỉnh C = C1 để điện áp hiệu dụng UL lớn nhất, C = C2 để điện áp hiệu dụng URC lớn nhất. Khi điều chỉnh điện dung C = hệ số công suất của mạch bằng 
	A.0,923 	B.0,974 	C.0,983 	D.0,948 
Câu 52: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70 Ω và độ tự cảm L = 0,7 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 70cos(100t) V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp u là 
	A.1350	B.900	C.450	D.00
Câu 53(ĐH-2013) : Đặt điện áp u = U co0 sωt (U0 và ωkhông đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C0 thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ1 ( 0 <φ1 <) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ2 =  - φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây : 
	A.130 V 	B.64 V 	C.95 V 	D.75 V 
Câu 54: Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C trong mạch điện xoay chiều có điện áp u = U0cosωt (V) thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là φ1, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 30 V. Biết rằng, nếu thay tụ C bằng tụ có điện dung C’ = 3C thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp u là φ2 =  - φ1 và điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 90V. Giá trị U0 là 
	A.60V 	B.30V 	C.60V 	D.30V 
Câu 55: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm L = 0,8 (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 100cos100t V. Khi C = Co thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó cường độ dòng điện I qua mạch là 
	A.I = 2,5 A	B.I = 2,5 A	C.I = 5 A	D.I = 5 A
Câu 56: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Tăng dần điện dung của tụ điện, gọi t1, t2 và t3 là thời điểm mà giá trị hiệu dụng UL, UC, và UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng? 
	A.t1 = t2> t3. 	B.t1 = t3> t2. 	C.t1 = t2< t3. 	D.t1 = t3< t2. 
Câu 57: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 30 Ω, điện trở R2 = 10 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =  (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa hai điện trở. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V và tần số f = 50Hz. Khi điều chỉnh điện dung C tới giá trị C = Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Giá trị của UMBmin là 
	A.75 V. 	B.100 V. 	C.25 V. 	D.50 V. 
Câu 58: Mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50Ω; cuộn dây có độ tự cảm L =  H và điện trở r = 60Ω; tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp u = 220cos200πt V (t tính bằng giây). Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là 
	A.F;100V 	B.F;100V	C.F;120V	D.F;120V 
Câu 59: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đặt vào hai đầu mạch AB hiệu điện thế u =150cos100πt (V). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc . Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng (UAM + UMB) đạt giá trị cực đại. Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? 
	A.150 V 	B.75 3 V 	C.75 2 V 	D.200 V 
Câu 60: Một tụ điện C có điện dung thay đổi, nối tiếp với điện trở R =10Ω và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H trong mạch điện xoay chiều có tần số của dòng điện 50 Hz. Để cho điện áp hiệu dụng của đoạn mạch R nối tiếp C là URC đạt cực đại thì điện dung C phải có giá trị sao cho dung kháng bằng 
	A.20Ω	B.30Ω	C.40Ω	D.35Ω
Câu 61: Đặt một điện áp u = U0cos100πt (V) vào 2 đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp, có cuộn dây thuần cảm, điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung đến giá trị ZC = 1,5ZL thì điện áp hiệu dụng URC đạt cực đại và bằng 60V. Giá trị U0 là 
	A.60 V. 	B.60V 	C.120V 	D.120 V. 
Câu 62: Cho mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm L = 1,5/π, điện trở R và tụ C. E là điểm giữa cuộn dây và điện trở. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế uAB = 100cos(100πt) (V). Thay đổi C thì hiệu điện thế hiệu dụng đoạn EB đạt cực đại bằng 200V. Dung kháng của tụ khi đó. 
	A.100 Ω 	B.300 Ω 	C.50 Ω 	D.200 Ω 
Câu 63: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V)vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được, mắc nối tiếp. Khi C = C1 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại và bằng 400 W. Khi C = C2 thì hệ số công suất của đoạn mạch là  và công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là 
	A.300W. 	B.300 W. 	C.100W.  	D.100 W. 
Câu 64: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực đại thì thấy các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là UR = 100 V, UL = 100V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là: 
	A.UC =100V	B.UC =100V	C.UC = 200V	D.UC =100V
[image: ]Câu 65: Cho mạch điện như hình vẽ. C là tụ xoay còn L là cuộn dây thuần cảm. V1 và V2 là các vôn kế lí tưởng. Điều chỉnh giá trị của C để số chỉ của V1 cực đại là U1, khi đó số chỉ của V2 là 0,5U1. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại là U2, thì số chỉ củaV1 lúc đó là bao nhiêu? Điện áp xoay chiều hai đầu A B được giữ ổn định. 
	A.0,7U2. 	B.0,6U2. 	C.0,4U2. 	D.0,5U2. 
Câu 66: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp theo thứ tự trên. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại và có giá trị UC = 2U. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa R và L là 
	A.UC	B.UC	C.UC	D.UC
Câu 67: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC mắc nối tiếp, tụ điện có C thay đổi được. Điều chỉnh C của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lúc đó bằng 16 V, đồng thời u trễ pha so với i trong mạch là . Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ bằng 
	A.64 V. 	B.48 V. 	C.40 V. 	D.50 V. 
Câu 68: Mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  H và tụ C có điện dung có thể thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Khi C = F và C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng độ lớn. Giá trị C1 bằng 
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[bookmark: _Toc498713215]Chủ đề15. Mạch điện tần số f thay đổi
Câu 1:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đồi được vào hai đầu một tụ điện. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là 1 A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 4 A thì tần số dòng điện là
	A.400 Hz.	B.200 Hz.	C.100 Hz.	D.50 Hz.
Câu 2:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos2πft V, f thay đồi được vào hai đầu đoạn mạch có R= 50 Ω,cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch bằng 4A thì giá trị của f là
	A.100 Hz.	B.25 Hz.	C.50 Hz.	D.40 Hz.
Câu 3(CĐ-2009):Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
	A.	B..	C.	D.
Câu 4:Đặt điện áp xoay chiềuu = Ucos2πft, có Ukhông đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, Cmắc nối tiếp. Khi f = f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở UR = U. Tần số f0 nhận giá trị là
	A.	B..	C.2π	D.
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt, có U không đổi và ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Khi ω = ω0 thì công suất cực đại Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức
	A.100 Hz.	B.25 Hz.	C.50 Hz.	D.40 Hz.
Câu 6(CĐ-2012):Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Hệ thức đúng là 
	A.ω1 =2ω2.	B.ω2 =2ω1	C.ω1 =4ω2	D.ω2 =4ω2
Câu 7(ĐH-2011):Đặt điện áp u = Ucos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là
	A.f2 =f1.	B.f2 =f1	C.f2 =f1	D.f2 =f1
Câu 8(ĐH-2009):Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đối ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω1bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω = ω2. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức cho dưới đây?
	A.ω1 +ω2= 	B.ω1ω2= 	C.ω1 +ω2= 	D.ω1ω2= 
Câu 9:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 =100π (rad/s) thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại. Khi ω = ω2, thì cảm kháng của cuộn cảm bằng 15 Ω và dung kháng của tụ bằng 30 Ω. Độ tự cảm L có giá trị
	A. H 	B. H	C. H	D. H
Câu 10:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đối và f thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f1 thì mạch có cảm kháng là 36 Ω và dung kháng là 144 Ω. Khi f = f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị của tần số f1 là
	A.50 Hz.	B.60 Hz.	C.85 Hz.	D.100 Hz.
Câu 11:Một đoạn mạch RLC không phân nhánh mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số, người ta thấy rằng với tần số bằng 16 Hz và 36 Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch như nhau. Để mạch xảy ra cộng hưởng điện thì phải điều chỉnh tần số bằng
	A.24 Hz.	B.26 Hz.	C.52 Hz.	D.20 Hz.
Câu 12:Đặt điện áp xoay chiều u = 100cosωt V, ωthay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L = H và tụ điện C = F mắc nối tiếp. Khi ω = ω1= 200πrad/s thì công suât mạch tiêu  thụ là 32 W. Thấy rằng công suất mạch tiêu thụ vẫn là 32 Wvới tần số góc là ω = ω2và bằng
	A.100π rad/s.	B.50π rad/s.	C.300π rad/s.	D.150πrad/s.
Câu 13:Một mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm được mắc vào một điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi và f thay đổi được). Khi f = f1 = 36 Hz và f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch bằng nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 48 Hz công suất tiêu thụ của mạch bằng P3, khi f = f4 = 50 Hz công suất tiêu thụ của mạch bằng P4. So sánh các công suất ta có:
	A.P4< P2.	B.P4< P3.	C.P4> P3.	D.P3< P1
Câu 14:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 80 Ω, cuộn dây có L = 0,318 H và điện trở trong r = 20 Ω, tụ điện có C = 15,9 μF mắc nối tiếp. Điều chỉnh f để công suất trên toàn mạch đạt giá trị cực đại, khi đó giá trị của f và P lần lượt là
	A.f = 70,78 Hz và P = 400 W.	B.f = 70,78 Hz và P = 500 W
	C.f = 444,7 Hz và P = 2000 W.	D.f = 31,48 Hz và P = 400 W.
Câu 15:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, Cmắc nối tiếp. Khi tần số dòng điện là f0 = 50 Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất. Khi tần số dòng điện là f1 hoặc f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Biết rằng (f1 + f2 = 145 Hz (với f1< f2), tần số f1, f2 có giá trị lần lượt là 	
	A.f1 = 45 Hz; f2 = 100 Hz		B.f1 = 25 Hz; f2 = 120 Hz.
	C.f1 = 50 Hz; f2 = 95 Hz.		D.f1 = 20 Hz; f2 = 125 Hz.
Câu 16:Đoạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ốn định, với tần số góc ω thay đối, trong mạch có cùng hệ số công suất với hai tần số là ω1 = 50π rad/s và ω2 = 200π rad/s. Hệ số công suất của mạch là
	A.	B.	C.	D.
Câu 17:Mạch điện xoay chiều R, L, Cmắc nối tiếp. Điện áp ởhai đầu đoạn mạch là u = U0cosωt. Chỉ có ω thay đối được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị của nó là ω1 hoặc ω2 (ω2< ω1) thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại có thể đạt được n lần (n > 1). Biểu thức tính R là
	A.R = 	B.R = 	C.R = 	D.R = 
Câu 18(ĐH-2012):Đặt điện áp u = U0cosωt (V) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω = ω0 thì cường đô dòng điệ hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im. Khi ω = ω1hoặc ω = ω2 thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng IM. Biết ω1 – ω2 = 200π (rad/s). Giá trị của R bằng
	A.160 Ω.	B.200 Ω.	C.50 Ω.	D.150 Ω0.
Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đối được. Khi f = f1 thì hệ số công suất cosφ1 = 1; khi f = 2f1 thì hệ số công suất là cosφ2 = 0,707. Khi f = l,5f1 thì hệ số công suất cosφ3 là
	A.0,625.	B.0,874.	C.0,486.	D.0,546.
Câu 20:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đối được. Khi tần số là f, hoặc f2 = 3f1 thì hệ số công suất tương ứng của đoạn mạch là cosφ1 và cosφ2 với cosφ2 = cosφ1. Khi tần số là f3 =  thì hệ số công suất cosφ3 bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều u =100ωsωt V, ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C=  F mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị của ULmax là
	A. V	B. V	C. V	D. V
Câu 22:Đặt điện áp xoay chiều u = U0ωsωt (U0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L. Thay đối ω đến giá trị mà điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại là ULmax;  khi đó, cảm kháng và dung kháng của mạch là ZLvà ZC. Giá trị ULmax có biểu thức
	A.ULmax = 	B.ULmax = 	C.ULmax = 	D.ULmax = 
Câu 23:Một đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với CR2< 2L. Đặt điện áp u = Ucosωt, Ukhông đổi và ω có thể thay đổi. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai cuộn cảm đạt cực đại là ULmaxvà UL = . Hệ số công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là
	A.0,6	B.	C.	D.0,8
Câu 24(ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đổi đuợc) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ω = ω0thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2 và ω0 là
	A.ω0 = (ω1 + ω2)	B.	C.ω0 = 	D.
Câu 25:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L. Khi điều chỉnh cho ω = ω1 = 45 rad/s hoặc ω = ω2 = 60 rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì tần số giá trị bằng
	A.8,44 Hz	B.8,1 Hz		C.3672 Hz	D.75 Hz
Câu 26:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Khi ω = ωC thì điện áp giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Giá trị của ωC là
	A.50π rad/s	B.80π rad/s	C.150π rad/s	D.100π rad/s
Câu 27:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 30 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Giá trị của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện khi đó là
	A.150,85 V	B.160,85 V	C.155,85 V	D.185,85 V
Câu 28:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 30 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Thay đổi tần số để điện áp giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch gần giá trị nào sau đây nhất?
	A.300 W	B.330 W	C.280 W	D.410 W
Câu 29:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Thay đổi tần số để điện áp giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Khi đó, hệ số công suất của đoạn mạch là
	A.0,6	B.0,8	C.0,5	D.0,7
Câu30:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung Cmắc nối tiếp, với CR2< 2L. Khi ω = ω1 = 45rad/s hoặc ω = ω2 = 60 rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng một giá trị. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện lớn nhất thì tần số góc ω có giá trị bằng
	A.8,44 rad/s	B.8,1 rad/s	C.36rad/s	D.75 rad/s
Câu31:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω1 = 50π (rad/s) hoặc ω2 = 200π (rad/s) thì công suất của mạch có cùng giá trị. Giá trị của ω đế công suất trên mạch đạt cực đại là
	A.100π (rad/s).	B.150π(rad/s).	C.125π(rad/s).	D.175π(rad/s).
Câu32:Cho mạch điện gồm R, L, Cmắc nối tiếp. Cho R = 40 Ω, L = 1 H và C= 625 pF. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 220cos(ωt) V, trong đó ω thay đối được.Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Cđạt giá trị cực đại. Giá trị ω0 là
	A.35,5 rad/s.	B.33,3 rad/s.	C.28,3 rad/s.	D.40 rad/s.
Câu33:Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC có tần số dòng điện thay đổi được. Gọi f0, f1, f2 lần lượt là các giá trị của tần số dòng điện làm cho URmax ? ULmax? UCmax. Khi đó ta có
	A.	B.f0 = f1 + f2	C.	D.
Câu 34:Đặt điện áp xoay chiều u = 200cosωt V, (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 50 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Khi ω = ωLđể điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt ULmax. Giá trị của ωL là
	A.300π rad/s	B.200π rad/s	C.400π rad/s	D.100π rad/s
Câu 35:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt V, (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R = 20 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C =  F mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 thì ULmax; ω = ω2 thì UCmax. Khi ω = ω1+ω2 thì hệ số công suất của mạch bằng
	A.0,8	B.0,58	C.0,08	D.0,057
Câu 36:Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đối và ω thay đối được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2< 2L. Khi ω = ω1 =45 rad/s hoặc ω = ω2 = 60 rad/s thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có cùng một giá trị. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn nhất thì tần số f bằng
	A.8,44 Hz	B.8,1 Hz	C.36 Hz	D.75 Hz
Câu 37:Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm R = 80 Ω cuộn dây có điện trở r = 20 Ω, độ tự cảm L = 0,318 H, tụ điện có điện dung C = 15,9 pF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được và điện áp hiệu dụng là 200 V. Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số f phải điều chỉnh ở giá trị 
	A.70,45 Hz.	B.192,6 Hz.	C.61,3 Hz.	D.385,1 Hz.
Câu 38:Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với CR2<2L; điện áp hai đầu đoạn mạch là u = Ucosωt, có Ukhông đổi và ω thay đổi được. Khi ω = ωCthì điện áp hai đầu tụ điện đạt cực đại và điện áp hiệu dụng hai đâu cuộn dây UL = . Hệ sô công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch là
	A.0,6.	B..	C..	D.0,8
Câu 39:Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C theo thứ tự mắc nối tiếp, với 2L > CR2. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây L và tụ điện C. Đặt vào hai đâu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ucosωt có U không đổi và ω thay đổi được. Thay đổi ω để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại UCmax = U. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là
	A.	B..	C..	D.
Câu 40:Cho đoạn mạch R = 100 Ω, cuộn cảm thuần L =  H và tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch u  220cos2πft V, với tần số f có thể thay đổi được. Khi f = fX thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C đạt cực đại, giá trị lớn nhất này gấp  lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị C và tần số fX lần lượt là:
	A. F; 50 Hz	B. F; 50 Hz	C. F; 50 Hz	D. F; 50 Hz
Câu 41:Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự L = , tụ điện có điện dung C =  F. Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều u = 200cos(ωt + φ) có tần số góc ω thay đổi được. Thay đổi ω, thấy hai giá trị ω1 = 30π rad/s hoặc ω2 = 40π rad/s thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây có giá trị bằng nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại khi thay đối ω là
	A.120 V.	B.150V.	C.120 V.	D.100V.
Câu42:Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với CR2< 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = Ucos2πft V, trong đó U không đổi và tần số f thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f khi f = f1 thì khi đó UCmaxvà công suất của mạch là P = 0,75Pmax, khi f = f2= f1 +100Hz thì UL đạt ULmax. Giá trị f1; f2 lần lượt là
	A.150Hz, 250Hz.	B.50Hz, 150Hz.	C.250Hz, 350Hz.	D.50Hz, 250Hz.
Câu 43:Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp. N là điếm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt V, trong đó U0có giá trị không đổi, ω thay đổi được. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó uANlệch pha  rad so với uAB, công suât tiêu thụ của mạch khi đó là 100 Wvà hệ sô công suât của đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB. Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại và giá trị cực đại đó bằng
	A.100W.	B.100 W.	C.215 W.	D.200W.
Câu44: Cho đoạn mạch AB gồm LRC mắc nối tiếp theo thứ tự. Cuộn cảm thuần, điện trở R = 50 Q. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = ucoss2πft, có u không đổi, tần số f của dòng điện thay đổi được. Điều chỉnh f để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax = U. Khi đó điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa RC có giá trị 150 V. Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng
	A.148,6 W.	B.150 W.	C.192,5 W.	D.139,2 W.
Câu45: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm R, C, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở trong r = R (L = CR2). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cosωt V, với ω thay đổi được. Khi ω = ω1 thì điện áp trên RC trễ pha hơn điện áp trên AB một góc α1 và có giá trị hiệu dụng U1. Khi ω = ω2thì điện áp trên RC trễ pha hơn điện áp trên AB một góc α2 và giá trị hiệu dụng U2. Biết α1 + α2 =  và U1 = kU2. Hệ số công suất khi ω = ω1 là 
	A.	B.	C.	D.
Câu46:Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm R,C, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở trong r = R (L = CR2). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V), với ω thay đổi được. Khi ω = ω1 thì điện áp trên cuộn dây là udl = U1cos(ω1t + φ1). Khi ω = ω2 thì điện áp trên cuộn cảm ud2 = U2ωs(ω2t + φ2). Biết φ1 + φ2 =  và U1 = kU2. Hệ số công suất khi ω = ω1 là 0,28. Giá trị k là
	A.7.	B.0,7	C.0,8	D.8
Câu 47:Đặt một điện áp u = Ucosωt vào hai đầu đọan mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số f = f1, f = f1+ 150 Hz, f = f1 + 50 Hz thì hệ số công suất của mạch tương ứng là 1; 0,6 và . Tần số để mạch cộng hưởng gần giá trị nào sau đây nhất?
	A.180Hz	B.150 Hz	C.120 Hz	D.100 Hz
Câu 48: Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = Ucosωt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với CR2< 2L. Khi f = f1 thì UL = Uvà tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. Khi f = f2= f1 - 100 Hz thì UC = U. Khi f = fL thì ULmaxvà dòng điện trễ pha hơn u góc φ. Giá trị φ là
	A.0,668 rad	B.0,686 rad	C.0,686 rad	D.0,886 rad
Câu 49: Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = Ucosωt vàohai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự điện trởthuần, cuộn dây thuần cảm,tụ C mắc nối tiếp. N là điếm giữa cuộn dây và tụ điện. Điều chỉnh ω đế điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó UANlệch pha 1,2373 rad so với UAB, công suất tiêu thụ khi đó là 300 W. Khi điều chỉnh ω để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại thì giá trị đó bằng:
	A.300 W.	B.4500 W.	C.250 W.	D.525 W.
Câu50:Đoạn mạch xoay chiều AB có RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với CR2< 2L; điện áp hai đầu đoạn mạchlà uAB= Ucosωt, Uổn định và ω thay đổi. Khi ω = ωC thì điện áp hai đầu tụ C cực đại, khi đó điện áp tức hai đầu đoạn mạch AN (gồm RL) và AB lệch pha nhau là α. Giá trị nhỏ nhất của tanα là
	A.2	B.	C.2,5	D.
Câu51:Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm các phần tử điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Mạch chỉ có tần số góc thay đối được. Khi ω = ω1 = 100π rad/s thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại. Khi ω = ω2= 2ω1 thì điện áp hai đầu tụ điện cực đại. Biết rằng khi giá trị ω = ω1thì ZL + 3ZC = 400 Ω. Giá trị L bằng
	A.H	B.H	C.H	D.
Câu 52: Mạch điện AB gồm RLC nối tiếp, uAB = Ucosωt. Chỉ có ω thay đổi được. Giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu các phần tử R, L, C lần lượt là UR; UL; UC. Cho ω tăng dần từ 0 đến  tăng dần từ 0 đến  thì thứ tự đạt cực đại của các điện áp trên là:
	A.UC; UR; UL	B.UC; UL; UR	C.UL; UR; UC	D.UR; UL; UC
Câu53(ĐH-2013):Đặt điện áp u = 120cos2πft V (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2< 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f2 = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f3 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của ULmaxgần giá trị nào nhất sau đây:
	A.85 V.	B.145 V.	C.57 V.	D.173 V.
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[bookmark: _Toc498713216]Chủ đề16. Biểu thức suất điện động từ thông trên cuộn dây
Câu 1 (ĐH - 2013):Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại qua khung dây là: 
	A.1,2.10-3 Wb 	B.4,8.10-3 Wb 	C.2,4.10-3 Wb 	D.0,6.10-3 Wb.
Câu 2:Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 250 vòng dây, diện tích mỗi vòng 50 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,02 T. Từ thông cực đại qua khung dây là 
	A.0,025 Wb.	B.0,15 Wb. 	C.1,5 Wb. 	D.15 Wb. 
Câu 3:Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là 
	A.0,54 Wb.	B.0,81 Wb.	C.1,08 Wb.	D.0,27 Wb.
Câu 4:Một khung dây quay đều quanh trục ∆ trong một từ trường đều  vuông góc với trục quay ∆ với tốc độ góc ω. Từ thông cực đại Φ0 gởi qua khung và suất điện động cực đại E0 trong khung liên hệ với nhau bởi công thức 
 (
1
)	A.E0 = . 	B.E0 = 	C.E0 = 	D.E0 = ωφ0
Câu 5:Một khung dây quay đều quanh trục ∆ trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Biết tốc độ quay của khung là 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung có giá trị là 
	A.25 V. 	B.25 V. 	C.50 V. 	D.50 V. 
Câu 6:Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 40 cm2, có N = 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,01 (T). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có trị hiệu dụng bằng 
	A.6,28 V. 	B.8,88 V. 	C.12,56 V. 	D.88,8 V. 
Câu 7 (CĐ - 2010):Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  vuông góc với trục quay và có độ lớn  T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng 
	A.110 V. 	B.220 V. 	C.110 V. 	D.220 V. 
Câu 8 (CĐ - 2011): Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222V. Cảm ứng từ có độ lớn bằng: 
	A.0,50 T 	B.0,60 T 	C.0,45 T 	D.0,40 T
Câu 9 (ĐH – 2009): Từ thông qua một vòng dây dẫn là Φ = cos(100πt + ) Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là 
	A.e  = - 2sin(100πt + ) V 	B.e  = 2sin(100πt + ) V
	C.e  = - 2sin(100πt) V		D.e  = 2πsin100πt V 
Câu 10:Một khung dây đặt trong từ trường đều  có trục quay ∆ của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay đều quanh trục ∆, thì từ thông gởi qua khung có biểu thức Φ = cos(100πt + ) Wb.Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là 
	A.e  = 50cos(100πt + ) V 	B.e  = 50cos(100πt + ) V
	A.e  = 50cos(100πt - ) V 	B.e  = 50cos(100πt - ) V
Câu 11:Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là 
	A.Φ = NBSsinωt Wb.		B.Φ = NBScosωt Wb.
	C.Φ = ωNBSsinωt Wb.		D.Φ = ωNBScosω Wb.
Câu 12:Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,1 (T). Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là 
	A.Φ = 0,05sin(100πt) Wb.	B.Φ = 500sin(100πt) Wb.
	C.Φ = 0,05cos(100πt) Wb.	D.Φ = 500cos(100πt) Wb.
Câu 13:Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 100 cm2, có N = 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 3000 vòng/phút quanh quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B = 0,1 (T). Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B. Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là 
	A.e = 15,7sin(314t) V. 		B.e = 157sin(314t) V. 
	C.e = 15,7cos(314t) V. 		D.e = 157cos(314t) V. 
Câu 14:Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 20 cm x 30 cm, gồm 100 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Trục quay của khung dây vuông góc với véctơ cảm ứng từ . Cuộn dây quay quanh trục với tốc độ 1200 vòng/phút. Chọn gốc thời gian là lúc vectơ pháp tuyến của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300. Biểu thức của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là 
	A.e = 48πcos(40πt - ) V. 	B.e = 48πcos(40πt + ) V. 
	C.e = 48πcos(40πt + ) V. 	B.e = 48πcos(40πt + ) V. 
Câu 15 (ĐH – 2008):Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là 
	A.e = 48πsin(40πt - ) V. 	B.e = 4,8πsin(40πt + π) V. 
	C.e = 48πsin(4πt + π) V. 		B.e = 4,8πsin(40πt - ) V. 
Câu 16:Một khung dây dẫn có 100 vòng dây, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 100π rad/s, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là  Wb. Ở thời điểm t = 0, vecto pháp tuyến mặt phẳng khung hợp với vecto cảm ứng từ một góc bằng 600. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là 
	A.e = 40cos(100πt - )(V). 	B.e = 40cos(100πt + )(V). 
	C.e = 0,4cos(100πt + )(V). 	D.e = 0,4cos(100πt - )(V). 
Câu 17:Một khung dây hình chữ nhật chiều dài 40 cm chiều rộng 10 cm quay đều trong từ trường đều , có độ lớn 0,25 T vuông góc với trục quay của khung với tốc độ 900 vòng/phút. Tại thời điểm t = 0, véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung hợp với véctơ cảm ứng từ góc 300. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là 
	A.e = 0,3πcos(30πt - )V. 	B.e = 3πcos(30πt - )V. 
	C.e = 0,3πcos(30πt - )V.		D.e = 3πcos(30πt -)V. 
Câu 18 (ĐH - 2011):Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos(ωt + ). Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng 
	A.450. 	B.1800. 	C.900. 	D.1500. 
Câu 19:Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật có thể quay đều quanh trục đi qua trung điểm hai cạnh đối diện, trong một từ trường đều có cảm ừng từ , vuông góc với trục quay. Suất điện động xoay chiều xuất hiện trong khung có độ lớn cực đại khi mặt khung 
	A.song song với 	B.vuông góc với 	C.tạo với  góc 450	D.tạo với  góc 600.
Câu 20:Một vòng dây phẳng có đường kính 10 cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng  T. Khi véctơ cảm ứng từ  hợp với vectơ pháp tuyển của mặt mặt phẳng khung dây một góc 600 thì từ thông gởπi qua vòng dây có độ lớn là 
	A.1,25.10–3 Wb.	B.0,005 Wb.	C.12,5 Wb.	D.50 Wb.
Câu 21:Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 20 cm×10 cm, gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,318 T. Cho khung quay quanh trục đối xứng của nó với tốc độ góc n = 120 vòng/phút. Chọn gốc thời gian t = 0 khi vectơ pháp tuyến của khung cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Khi t =  s, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung bằng 
	A.– 4,0V. 	B.+ 6,9V. 	C.– 6,9V. 	D.+ 4,0V. 
Câu 22:Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ   vuông góc với trục xx’. Ở một thời điểm nào đó thì từ thông gửi qua khung là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là 15π V. Từ thông cực đại gửi qua khung là 
	A.5 Wb 	B.6π Wb 	C.6 Wb 	D.5π Wb 
Câu 23:Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục ∆ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay ∆. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng  Wb.Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn lần lượt là 	Wb và 110 V. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là 
	A.50 Hz. 	B.100 Hz. 	C.120 Hz. 	D.60 Hz. 
Câu 24:Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục ∆ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay ∆. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng  Wb. Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn lần lượt là  Wb và 110 V. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là 
	A.60 Hz. 	B.100 Hz. 	C.50 Hz. 	D.120 Hz. 
Câu 25:Một cuộn dây có 1000 vòng quay với tốc độ 3000 vòng/phút trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay của cuộn dây. Ở thời điểm mà từ thông xuyên qua một vòng dây có độ lớn 3.10-4 Wb thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có độ lớn là 30π V. Giá trị hiệu dụng của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là : 
	A.E = 60π V. 	B.E = 30π V. 	C.E = 120π V. 	D.E = 60π V. 
Câu 26:Một vòng dây có diện tích S = 100 cm2 và điện trở R = 0,45 Ω, quay đều với tốc độ góc ω = 100 rad/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là: 
	A.1,39J . 	B.7J . 	C.0,7J . 	D.0,35J . 
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[bookmark: _Toc498713217]Chủ đề17. Máy phát điện xoay chiều một pha
Câu 1:Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào 
	A.hiện tượng tự cảm. 		B.hiện tượng cảm ứng điện từ. 
	C.khung dây quay trong điện trường. 	D.khung dây chuyển động trong từ trường. 
Câu2 (CĐ - 2012):Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/s) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là 
	A.	B.	C.60pn 	D.pn 
Câu 3:Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôtô và số cặp cực là p. Khi rôtô quay đều với tốc độ n (vòng/phút) thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là 
	A.f = np 	B.f = 60np 	C.	D.	
Câu 4:Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của rôto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng rôto có nhiều cặp cực. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 750 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của rôto là 
	A.2. 	B.1. 	C.6. 	D.4. 
Câu 5:Một máy phát điện có hai cặp cực rôto quay với tốc độ 30 vòng/s, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện (hòa cùng mạng điện tức hai máy phát điện phải từ thông qua mỗi cuộn dây có cùng tần số) 
	A.150 vòng/phút. 	B.300 vòng/phút. 	C.600 vòng/phút. 	D.1200 vòng/phút. 
Câu 6:Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là 
	A.f = 40 Hz. 	B.f = 50 Hz. 	C.f = 60 Hz. 	D.f = 70 Hz. 
Câu 7:Cho máy phát điện có 4 cặp cực, tần số là f = 50 Hz, tìm số vòng quay của roto? 
	A.25 vòng/s. 	B.50 vòng/s. 	C.12,5 vòng/s. 	D.75 vòng/s. 
Câu 8:Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu? 
	A.3000 vòng/phút. 	B.1500 vòng/phút. 	C.750 vòng/phút. 	D.500 vòng/phút. 
Câu 9:Khi n = 360 vòng/phút, máy có 10 cặp cực thì tần số của dòng điện mà máy phát ra 
	A.60 Hz. 	B.30 Hz. 	C.90 Hz. 	D.120 Hz. 
Câu 10:Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy phát điện khác có 6 cặp cực, nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất? 
	A.600 vòng/phút. 	B.300 vòng/phút. 	C.240 vòng/phút. 	D.120 vòng/phút. 
Câu 11:Một máy dao điện một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto 8 cực quay đều với vận tốc 750 vòng/phút, tạo ra suất điện động hiệu dụng 220V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4 mWb.Số vòng của mỗi cuộn dây là 
	A.25 vòng. 	B.28 vòng. 	C.31 vòng. 	D.35 vòng 
Câu 12:Máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động e = E0cos120πt (V). Nếu rôto là phần cảm và quay với tốc độ 600 vòng/phút thì phần cảm có bao nhiêu cực nam châm mắc xen kẽ với nhau? 
	A.12 cực. 	B.10 cực. 	C.6 cực. 	D.24 cực. 
Câu 13:Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? 
	A.E = 88858 V. 	B.E = 88,858 V. 	C.E = 12566 V. 	D.E = 125,66 V. 
Câu 14:Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220 V và tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4 mWb.Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng. 
	A.175 vòng 	B.62 vòng 	C.248 vòng 	D.44 vòng 
Câu 15:Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm bốn cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 400 V và tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb.Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng. 
	A.50 vòng 	B.72 vòng 	C.60 vòng 	D.90 vòng 
Câu 16(ĐH - 2011):Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là  mWb.Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là
	A.71 vòng. 	B.200 vòng. 	C.100 vòng. 	D.400 vòng. 
Câu 17:Nếu tăng tốc độ quay của roto thêm 3 vòng/s thì tần số do dòng điện máy tăng từ 50 Hz đến 65 Hz và suất điện động do máy phát tạo ra tăng thêm 30 V so với ban đầu. Nếu tăng tiếp tốc độ thêm 3 vòng/s nữa thì suất điện động của máy phát tạo ra là 
	A.320 V 	B.280 V 	C.240 V 	D.160 V 
Câu 18:Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220 V và tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4 mWb.Tính số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng và tốc độ quay cua roto? 
	A.62 vòng, 1200 vòng/phút 	B.124 vòng; 1200 vòng/phút 		
	C.62 vòng, 1500 vòng/phút 	D.124 vòng, 1500 vòng/phút 
Câu 19:Nếu tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút thì tần số do dòng điện máy tăng từ 50 Hz đến 60 Hz và suất điện động do máy phát tạo ra tăng thêm 40 V so với ban đầu. Nếu tăng tiếp tốc độ thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động của máy phát tạo ra là 
	A.320 V 	B.280 V 	C.240 V 	D.360 V 
Câu 20:Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, điện trở không đáng kể, nối với mạch ngoài là đoạn mạch RLC nối tiếp gồm R = 100 Ω cuộn cảm thuần L =  H và tụ C =  F. Khi rôto của máy quay với tốc độ là n hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị, giá trị của n bằng 
	A.60 vòng/s. 	B.50 vòng/s. 	C.30 vòng/s. 	D.25 vòng/s. 
Câu 21(ĐH-2013):Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp gồm điện trở 69,1 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 μF. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết ro to máy phát có hai cặp cực. Khi rô to quay đều với tốc độ n1 = 1350 vòng/ phút hoặc n2 = 1800 vòng/ phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhât sau đây : 
	A.0,7 H	B.0,8 H 	C.0,6 H 	D.0,2 H 
Câu 22:Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch RL mắc nối tiếp. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3A và hệ số công suất bằng 0,5. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng 
	A. A	B.2 A 	C. A	D. A
Câu 23:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tu đ̣ iên ̣ có điện dung C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là  A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ  vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/giây thì dung kháng của tụ điện là
	A.R 	B.R. 	C.  . 	D.R
 (
2
2
1
1
1
3
1
)Câu 24:Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở các dây nối. Khi Rôto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua máy là 1 A. Khi Rôto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ là A. Khi Rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch là bao nhiêu? 
	A.	B.	C.2R. 	D.R. 
Câu 25:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi máy phát quay với tốc độ n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện là P, hệ số công suất là . Khi máy phát quay với tốc độ 2n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện là 4P. Khi máy phát quay với tốc độ n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ điện của máy phát là 
	A.8P/3. 	B.1,414 P. 	C.4P. 	D.2P. 
Câu 26:Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch RL mắc nối tiếp. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 3A và hệ số công suất bằng 0,5. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng 
	A. A	B.2 A 	C. A	D. A
Câu 27:Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là 
	A.ZC = 800 Ω. 	B.ZC = 50 Ω 	C.ZC = 200 Ω 	D.ZC = 100 Ω 
Câu 28:Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực và quay 25 vòng/s tạo ra ở hai đầu một điện áp có trị hiệu dụng U = 120 V. Dùng nguồn điện mày mắc vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R = 10 Ω, độ tự cảm L = 0,159 H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 159 μF. Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng: 
	A.14,4W. 	B.144W. 	C.288W. 	D.200W. 
Câu 29:Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L =  H, tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là A ; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4 A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là 
	A.R = 25 Ω; C =  F. 		B.R = 30 Ω; C =  F
	C.R = 15 Ω; C =  F. 	D.R = 30 Ω; C =  F
Câu 30:Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở các dây nối. Khi rôto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua mạch là 1 A. Khi Rôto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ là  A. Cảm kháng của mạch khi đó bằng 
	A.	B.	C.2R. 	D.R. 
Câu 31:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dụng C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I, khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/giây thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ bằng 
	A.I 	B.2I 	C.3I 	D.9I 
Câu 32(ĐH – 2010):Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là  A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là 
	A.2R.	B.	C. R.	D.
Câu 33:Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở các dây nối. Khi Rôto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua máy là I. Khi Rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ là I. Khi Rôto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu? 
	A.	B.. 	C.0,5. 	D.
Câu 34:Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L =  H, tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ 750 vòng/phút thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là  A; khi máy phát điện quay với tốc độ 1500 vòng/phút thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4 A. Giá trị của điện trở thuần R và tụ điện C lần lượt là 
	A.R = 25 Ω; C =  F. 		B.R = 30 Ω; C =  F
	C.R = 15 Ω; C =  F. 	D.R = 30 Ω; C =  F
Câu 35:Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm 1 điện trở thuần R = 30 Ω và 1 tụ điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì I hiệu dụng trong mạch là 1 A. Khi roto quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng là   A. Nếu roto quay đều với tốc độ 4n vòng/phút thì dung kháng của tụ là 
	A.4 Ω. 	B.2 Ω. 	C.16 Ω. 	D.3  Ω 
Câu 36:Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là phần cảm, điện trở thuần của máy không đáng kể, đang quay với tốc độ n vòng/phút được nối vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, L thay đổi được. Ban đầu khi L = L1 thì ZL1 = ZC = R và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là U. Bây giờ, nếu rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút, để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm L2 bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 37:Nối 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi roto của máy quay với tốc độ n0 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ mạch ngoài cực đại. Khi roto của máy quay với tốc độ n1 (vòng /phút) và n2 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hệ thức quan hệ giữa n0, n1, n2 là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 38:Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể, được mắc với mạch ngoài là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Khi tốc độ quay của roto là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi tốc độ quay là n0 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Mối liên hệ giữa n1, n2 và n0 là 
	A. = n1.n2	B.	C.	D.
Câu 39:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở dây nối, coi từ thông cực đại gửi qua các cuộn dây của máy phát không đổi. Khi rôto của máy phát quay với tốc độ n1 = 30 vòng/phút và n2 = 40 vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hỏi khi rôto của máy phát quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại? 
	A.50 vòng/phút. 	B.24 vòng/phút. 	C.20 vòng/phút. 	D.24 vòng/phút. 
Câu 40:Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi rôto quay với tốc độ 17 vòng/s hoặc 31 vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì rôto phải quay với tốc độ 
	A.21 vòng/s. 	B.35 vòng/s. 	C.23 vòng/s. 	D.24 vòng/s. 
Câu 41:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực từ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =  H và tụ điện có điện dung C =  F. Tốc độ rôto của máy có thể thay đổi được. Khi tốc độ rôto của máy là n hoặc 3n thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị I. Giá trị của n bằng bao nhiêu? 
	A.60 vòng/s. 	B.50 vòng/s. 	C.30 vòng/s. 	D.25 vòng/s. 
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Câu 1:Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào? 
	A.Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định. 
	B.Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài. 
	C.Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
	D.Trong mỗi vòng dây của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần. 
Câu 2 (ĐH – 2008):Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha ? 
	A.Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không 
	B.Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay 
	C.Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thông gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc 
	D.Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu. Câu 3:Nói về máy phát điện xoay chiều ba pha, hãy chọn phát biểu sai? 
	A.Dòng điện xoay chiều 3 pha có những thế mạnh vượt trội so với dòng điện xoay chiều một pha trong việc truyền tải điện năng hay tạo từ trường quay… 
	B.Phần ứng gồm 3 cuộn dây giống nhau được bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. 
	C.Phần cảm của máy gồm 3 nam châm giống nhau có cùng trục quay nhưng cực lệch nhau những góc 1200. 
	D.Dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều 1 pha có cùng tần số, biên độ nhưng lệch nhau về pha những góc 2π/3 (rad). 
Câu 4 (CĐ - 2011):Trong máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong mỗi cuộn dây của stato có giá trị cực đại là E0. Khi suất điện động tức thời trong một cuộn dây bằng 0 thì suất điện động tức thời trong mỗi cuộn dây còn lại có độ lớn bằng nhau và bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 5:Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, mỗi pha có suất điện động cực đại là E0. Khi suất điện động tức thời ở cuộn 1 triệt tiêu thì giá trị suất điện tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng là e2 và e3 thỏa mãn:
	A.e2e3 = 	B.e2e3 = 	C.e2e3 = - 	D.e2e3 = - 
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Câu 1:Chọn câu sai dưới đây
	A.Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng
	B.Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay
	C.Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ góc của khung dây luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay
	D.Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha
 D
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Câu l(ĐH-2009): Máy biến áp là thiết bị
	A.biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
	B.có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều
	C.làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
	D.đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
Câu 2(CĐ-2011): Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp
	A.có thế nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.
	B.bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 	
	C.luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
	D.luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.
Câu 3: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng
	A.tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.
	B.tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
	C.giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.
	D.giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
Câu 4:Từ thông gửi qua tiết diện của lõi sắt nằm trong cuộn sơ cấp một máy biến áp có dạng Φ = 0,9cos100πt (mWb). Biết lõi sắt khép kín các đường sức từ. Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 40 V thì số vòng của cuộn này là
	A.300 vòng.	B.200 vòng.	C.250 vòng.	D.400 vòng.
Câu 5:Từ thông xuyên qua một vòng dây của cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có dạng Φ = 2cos100πt mWb. Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1000 vòng. Biểu thức suất điện động ở cuộn thứ cấp là
	A.e = 200πtcos(100πt) V. 	B.e = 200πcos(100πt - 0,5π) V.
	C.e = 100πcos(100πt - 0,5π) V.	D.e = 100πcos(100πt) V.
Câu 6:Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp đế hở là U2. Hệ thức đúng là
	A.	B.	C.	D.
Câu 7(CĐ-2007):Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi đế hở có giá trị là
	A.20 V.	B.40 V.	C.10 V.	D.500 V.
Câu 8(ĐH-2007):Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp đế hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. số vòng dây của cuộn thứ cấp là
	A.2500.	B.1100.	C.2000.	D.2200.
Câu 9(CĐ-2009):Một máy biến áp lí tường có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là
	A.0.	B.105 V.	C.630 V.	D.70 V.
Câu 10:Một máy biến áp có điện trờ các cuộn dây không đáng kế. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng
	A.8.	B.4 V.	C.2 V.	D. V.
Câu 11:Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thuần cảm là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thuần cảm là
	A.10 V	B.10 V.	C.20 V.	D.20 V.
Câu 12 (CĐ 2008): Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế u = 100sin100πt V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thuần cảm bằng
	A.10 V	B.20 V.	C.50 V.	D.500 V.
Câu 13:Máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có 960 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng nối với tải tiêu thụ. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 200 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn thứ cấp là 2 A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp lần lượt có giá trị nào sau đây?
	A.25 V; 16 A	B.25 V; 0,25 A	C.1600 V; 0,25 A	D.1600 V; 8 A
Câu 14:Một máy tăng thế lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 và thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là I1 = 6 A và U1 = 120 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là	
	A.2 A vả 360 V.	B.18 V và 360 V.	C.2 A và 40 V,	D.18 A và 40 V.	
Câu 15:Một động cơ điện xoay chiều 50 V - 200 W, có hệ số công suất 0,8 đuợc mắc vào hai đầu thứ cấp của một máy hạ áp có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là k = 4. Bỏ qua hao phí năng lượng trong máy biến áp. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là
	A.1,25 A	B.2,5 A	C.1 A	D.0,8 A
Câu 16:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đối thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp đế hở là 50 V. Ớ cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đế hở của nó là u, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Neu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
	A.100 V	B.200 V	C.220 V	D.110 V
Câu 17:Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào cuộn sơ cấp thì điện áp thứ cấp là 20 V. Khi tăng số vòng dây cuốn cuộn thứ cấp 60 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là 25 V. Khi giảm sốvòng dây thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai thứ cấp để hở là
	A.17,5 V.	B.15 V.	C.10 V.	D.12,5 V.
Câu 18(ĐH-2011):Một học sinh quấn một máy biển áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp
	A.40 vòng dây.	B.84 vòng dây.	C.100 vòng dây.	D.60 vòng dây.
Câu 19:Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp 2,5 lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu đế quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đối, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp đế hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng . Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 30 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng . Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp
	A.40 vòng dây.	B.29 vòng dây.	C.30 vòng dây.	D.60 vòng dây.
Câu 20:Có hai máy biến áp lí tưởng (bỏ qua mọi hao phí) cuộn sơ cấp có cùng số vòng dây nhưng cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u không đối vào hai đầu cuộn thứ cấp của máy thứ nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ờ hai đầu cuộn thứ cấp đế hở và cuộn sơ cấp của máy đó là 1,5. Khi đặt điện áp xoay chiều nói trên vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy thứ hai thì tỉ số đó là 1,8. Khi cùng thay đối số vòng dây của cuộn thứ cấp của mỗi máy 48 vòng dây rồi lặp lại thí nghiệm thì tỉ số điện áp nói trên của hai máy là bằng nhau, số vòng dây của cuộn sơ cấp của mỗi máy là
	A.300 vòng	B.440 vòng	C.250 vòng	D.320 vòng
Câu 21:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 160 V, để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở vẫn là 100 V thì phải giảm ở cuộn thứ cấp 150 vòng và tăng ở cuộn sơ cấp 150 vòng, số vòng dây ở cuộn sơ cấp của biến áp lúc đầu là 
	A.1170 vòng.	B.1120 vòng.	C.1000 vòng.	D.1100 vòng.
Câu 22:Mắc cuộn sơ cấp của một máy biển áp lí tưởng vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V. Nếu ở cuộn sơ cấp giảm đi 1000 vòng dây hoặc tăng thêm 2000 vòng dây thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là 400 V và 100 V. Thực tế, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp là
	A.100 V.	B.400 V.	C.200 V.	D.300 V.
Câu 23:Cho một máy biến áp lý tưởng, cuộn sơ cấp có N1 vòng dây, cuộn thứ cấp có N2 vòng dây. Nếu giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp, rồi quấn thêm vào cuộn sơ cấp 25 vòng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp giảm đi 100/13 (%). Còn nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 25 vòng và muốn điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn này không đổi thì phải giảm điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp 100/3 (%). Hệ số máy biến áp k = N1/N2 là
	A.6,5.	B.13.	C.6.	D.12.
Câu 24:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tượng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là 200 V. Khi ta giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là U; nếu tăng n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là 0,5U. Giá trị của U là
	A.250 V.	B.200 V.	C.100 V.	D.3000 V.
Câu 25:Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 2,5 lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp để hở là 0,36U. Khi kiếm tra thì phát hiện trong cuộn sơ cấp có 60 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến áp. Tống số vòng dây đã được quấn trong máy biến áp này là 
	A.2500 vòng.	B.4000 vòng.	C.3200 vòng.	D.4200 vòng.
Câu 26:Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 V xuống U2 = 110 V, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 V/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp hiệu dụng U1 = 220 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121 V. Số vòng dây bị quấn ngược là 
	A.18	B.8	C.16	D.9
Câu 27:Cuộn sơ cấp của máy biển áp hạ áp có N1 = 1200 vòng, điện áp xoay chiều đặt vào cuộn sơ cấp là U1= 100 V. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp đế hở là 60 V nhưng vì một số vòng dây cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở chỉ là 40 V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng dây quấn ngược là
	A.6o'	B.90.	C.120.	D.240.
Câu 28:Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 2,5 lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp đế hở là 0,36U. Khi kiếm tra thì phát hiện trong cuộn sơ cấp có 60 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến áp. Tổng số vòng dây đã được quấn trong máy biến áp này là
	A.2500 vòng.	B.4000 vòng.	C.3200 vòng.	D.4200 vòng.
Câu 29:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đối. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp đế hở thay đối 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là
	A.1200 vòng.	B.300 vòng.	C.900 vòng.	D.600 vòng.
Câu 30:Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây A và B. Nếu mắc hai đầu cuộn A vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng U thì ở hai đầu cuộn B để hở có điện áp hiệu dụng là 50 V. Nếu mắc hai đầu cuộn B vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì ở hai đầu cuộn A có điện áp hiệu dụng là 200 V. Giá trị U bằng
	A.100 V.	B.50 V.	C.125 V.	D.100 V.
Câu 31(ĐH-2013):Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn so cấp và số vòng cuộn thứ cấp là:
	A.8.	B.4.	C.6.	D.15.
Câu 32:Trong một máy tăng áp lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp nhưng tăng số vòng dây của cả hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lên cùng một lượng bằng nhau thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 
	A.tăng lên.		B.giảm đi.
	C.không đổi.		D.có thể tăng lên hoặc giảm đi.
Câu 33:Có một máy biến áp lí tưởng, ban đầu là máy hạ áp 5 lần. Sau đó, mỗi cuộn quấn thêm 600 vòng dây thì ta có máy hạ áp 2 lần. cần tiếp tục quấn thêm bao nhiêu vòng dây nữa vào cuộn thứ cấp đế được máy tăng điện áp lên 2 lần?
	A.1800 vòng.	B.1200 vòng.	C.600 vòng.	D.2400 vòng.
Câu 34(CĐ-2012):Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biển trở R bằng dây dẫn điện có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì 
	A.I tăng, U tăng.	B.I giảm, U tăng.	C.I tăng, U giảm.	D.I giảm, U giảm.
Câu 35(ĐH-2014):Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các cuộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; k > 1; N1A+ N2A + N1B + N2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là
	A.900 hoặc 750.	B.600 hoặc 372.	C.900 hoặc 372.	D.750 hoặc 600.
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[bookmark: _Toc498713221]Chủ đề21. Truyền tải điện năng đi xa

Câu 1: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có điện áp 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng 20 Ω. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là 
	A.40 V. 	B.400 V. 	C.80 V. 	D.800 V. 
Câu 2: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phi trên đường truyền là 
	A.10000 kW. 	B.1000 kW. 	C.100 kW. 	D.10 kW. 
Câu 3: Truyền từ nơi phát một công suất điện P = 40 kW với điện áp hiệu dụng 2000 V, người ta dùng dây dẫn bằng đồng, biết điện áp nơi tiêu thụ cuối đường dây là U2 = 1800 V. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở đường dây là 
	A.50 Ω .	B.40 Ω . 	C.10 Ω . 	D.1 Ω . 
Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 480 kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là 
	A.20 kW.	B.40 kW. 	C.83 kW. 	D.100 kW. 
Câu 5: Ở trạm phát điện xoay chiều một pha có điện áp hiệu dụng 110 kV, truyền đi công suất điện 1000 kW trên đường dây dẫn có điện trở 20 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch ωsφ = 0,9. Điện năng hao phí trên đường dây trong 30 ngày là 
	A.5289 kWh. 	B.61,2 kWh. 	C.145,5 kWh. 	D.1469 kWh. 
Câu 6: Truyền một công suất 100 kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500 V bằng đường dây điện một pha có điện trở 2 Ω đến nơi tiêu thụ B. Hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Hiệu suất truyền tải điện bằng 
	A.80%. 	B.30%. 	C.20%. 	D.50%. 
Câu 7: Truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 
	A.55 Ω. 	B.49 Ω. 	C.38 Ω. 	D.52 Ω. 
Câu 8: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10 km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 Ω.m, tiết diện 0,4 cm2, hệ số công suất của mạch điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10 kV và 500 kW. Hiệu suất truyền tải điện là 
	A.96,14%. 	B.92,28%. 	C.93,75%. 	D.96,88%. 
Câu 9: Một trạm phát điện truyền đi một công suất điện 100 MW với điện áp 110 kV. Nếu điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 20 Ω và hệ số công suất của đường dây bằng 0,9 thì hiệu suất truyền tải điện là 
	A.90,2%. 	B.99,9%. 	C.20,4%. 	D.79,6%. 
Câu 10: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì điện áp đầu đường dây phải 
	A.tăng  lần. 	B.giảm k lần. 	C.giảm k2 lần. 	D.tăng k lần. 
Câu 11: Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 4 lần thì công suất hao phí trên đường dây 
	A.giảm 2 lần 	B.tăng 2 lần 	C.tăng 16 lần 	D.giảm 16 lần 
Câu 12: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 
	A.H = 95%. 	B.H = 90%.	C.H = 85%. 	D.H = 80%. 
Câu 13: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2 kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải 
	A.tăng điện áp lên đến 4 kV.	B.tăng điện áp lên đến 8 kV. 
	C.giảm điện áp xuống còn 1 kV. 	D.giảm điện xuống còn 0,5 kV. 
Câu 14: Điện năng được truyền từ trạm phát có công suất truyền tải không đổi đến nơi tiêu thụ bằng đường dây điện một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên 
	A.25 lần. 	B.2,5 lần. 	C.5 lần 	D.2,25 lần 
Câu 15: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20 kV, hiệu suất của quá trình tải điện là 82%. Khi công suất truyền đi không đổi, nếu tăng điện áp (ở đầu đường dây tải) lên thêm 10 kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị là 
	A.88%. 	B.90%. 	C.94%. 	D.92%. 
Câu 16: Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
	A.100. 	B.10. 	C.50. 	D.40. 
Câu 17(CĐ-2011): Khi truyền điện năng có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên đường dây chỉ còn là  (với n > 1), ở nơi phát điện người n ta sử dụng một máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 
	A.	B.	C.n. 	D.
Câu 18: Một trạm điện cần truyền tải điện năng đi xa. Nếu hiệu điện thế trạm phát là U1 = 5 (kV) thì hiệu suất tải điện là 80%. Nếu dùng một máy biến thế để tăng hiệu điện thế trạm phát lên U2 = 5(kV) thì hiệu suất tải điện khi đó là: 
	A.85% 	B.90% 	C.95% 	D.92% 
Câu 19: Điện năng được truyền từ một máy biến áp ở A, ở nhà máy điện tới một máy hạ áp ở nơi tiêu thụ bằng hai dây đồng có điện trở tổng cộng là 40 Ω. Cường độ dòng điện trên đường dây tải là 50 A. Công suất tiêu hao trên đường dây tải bằng 5% công suất tiêu thụ ở B . Công suất tiêu thụ ở B bằng ? 
	A.200 kW 	B.2 MW 	C.2 kW 	D.200 W 
Câu 20: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 200 lên 272. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho 
	A.290 hộ dân. 	B.312 hộ dân. 	C.332 hộ dân. 	D.292 hộ dân. 
 (
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)Câu 21(ĐH-2012): Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho 
	A.168 hộ dân. 	B.150 hộ dân. 	C.504 hộ dân. 	D.192 hộ dân. 
Câu 22: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi tới nơi tiêu thụ B bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và ở B lắp một máy hạ áp với tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là k = 30 thì đáp ứng được  nhu cầu điện năng ở B. Bây giờ muốn cung cấp đủ điện năng cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp có k bằng 
	A.63. 	B.58. 	C.53. 	D.44. 
Câu 23: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 42 lên 177. Cho rằng chi tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 3U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho 
	A.214 hộ dân.	B.200 hộ dân. 	C.202 hộ dân. 	D.192 hộ dân. 
Câu 24: Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Coi hệ số công suất luôn bằng 1, công suất nơi truyền tải luôn không đổi. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi phải là 2U, khi đó cần dùng máy hạ áp với tỉ số?
	A.114/1. 	B.111/1. 	C.117/1. 	D.108/1. 
Câu 25: Nơi truyền tải gồm các n máy phát điện có cùng công suất P. Điện sản xuất ra được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất H. Nếu khi chỉ còn máy phát điện nơi truyền tải và giữa nguyên điện áp hiệu dụng nơi truyền tải thì hiệu suất H’ (tính theo n và H) lúc này có biểu thức là: 
	A.H ' = 	B.H' = 	C.H' =	D.H' = 
Câu 26: Một nhà máy phát điện gồm nhiều tổ máy có cùng công suất có thể hoạt động đồng thời, điện sản xuất ra được đưa lên đường dây một pha truyền tới nơi tiêu thụ. Coi điện áp nơi truyền đi là không đổi. Khi cho tất cả các tổ máy hoạt động đồng thời thì hiệu suất truyền tải là 80%; còn khi giảm bớt 3 tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải là 85%. Để hiệu suất truyền tải đạt 95% thì số tổ máy phải giảm bớt tiếp là 
	A.3. 	B.4. 	C.5. 	D.6. 
Câu 27: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp ở nơi truyền đi. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần? 
	A.	B.	C.. 	D.
Câu 28(QG-2016): Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp là 
	A.8,1. 	B.6,5. 	C.7,6. 	D.10. 
Câu 29: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 75%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? 
	A.319,16 V 	B.312,74 V 	C.317,54 V 	D.226,95 V 
Câu 30: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 0,8 kV thì hiệu suất truyền tải điện năng là 82%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 95% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? 
	A.10,02 kV 	B.0,86 kV 	C.1,41 kV	D.1,31 kV 
Câu 31: Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 25 lần, với điều kiện công suất đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 20% điện áp giữa hai cực trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. 
	A.4,04 lần. 	B.5,04 lần. 	C.6,04 lần. 	D.7,04 lần. 
Câu 32: Ở nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Điện năng được truyền từ một trạm phát bằng đường dây điện một pha. Với điện áp hiệu dụng nơi truyền đi là U thì hiệu suất truyền tải là 90%. Coi điện áp cùng pha với cường độ dòng điện trên đường dây. Để hiệu suất truyền tải là 99% thì điện áp hiệu dụng nơi truyền tải phải bằng 
	A.10.U 	B..U	B..U	D..U
Câu 33: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 10 kV thì hiệu suất truyền tải điện năng là 80%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 95% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu? 
	A.12,62 V 	B.10,06 kV 	C.14,14 kV 	D.13,33 kV 
Câu 34: Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 25 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 5% điện áp giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp. 
	A.4,76 lần 	B.4,88 lần. 	C.5 lần. 	D.4,95 lần. 
Câu 35: Điên áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí giảm 100 lần với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thu không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây bằng 8% điện áp của tải tiêu thụ. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp. 
	A.9,208 lần 	B.10 lần. 	C.9,266 lần.	D.9,12 lần. 
Câu 36: Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở 30 Ω. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100 A. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Coi hệ số công suất bằng 1. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là 
	A.2500 V. 	B.2420 V. 	C.2200 V. 	D.4400 V. 
Câu 37: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Nếu tăng công suất nơi phát lên 2 lần nhưng giữ nguyên điện áp nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là 
	A.92,5% 	B.95%. 	C.90%. 	D.80%. 
Câu 38: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 80%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 30%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là 
	A.87%. 	B.74%. 	C.77%. 	D.82%. 
Câu 39(ĐH-2013): Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tài là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là: 
	A.87,7%. 	B.89,2%. 	C.92,8%. 	D.85,8% 
Câu 40: Một xưởng sản xuất hoạt động đều đặn và liên tục 8 giờ mỗi ngày, 22 ngày trong một tháng. Điện năng lấy từ máy hạ áp có điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 220 V. Điện năng truyền đến xưởng trên một đường dây có điện trở tổng cộng là 0,08 Ω. Trong một tháng, đồng hồ đo trong xưởng cho biết xưởng tiêu thụ 1900,8 số điện (1 số điện = 1 kWh). Coi hệ số công suất của mạch luôn bằng 1. Độ sụt áp trên đường dây tải bằng 
	A.4 V. 	B.1 V. 	C.2 V. 	D.8 V. 
	1D
	2A
	3C
	4A
	5D
	6C
	7B
	8B
	9D
	10A

	11D
	12B
	13A
	14C
	15D
	16B
	17B
	18B
	19B
	20A

	21B
	22A
	23C
	24C
	25D
	26D
	27D
	28A
	29C
	30C

	31A
	32C
	33D
	34A
	35C
	36A
	37D
	38B
	39A
	40A


[bookmark: _Toc498713222]Chương 4: Dao động và sóng điện từ
[bookmark: _Toc498713223]Chủ đề 1. Chu kì, tần số dao động tự do trong mạch LC
Câu 1:Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc dao động riêng của mạch là 
	A.ω = 	B.ω = 	C.ω = 	D.ω = 
Câu 2:Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 
	A.f = 	B.f = 	C.f = 	D.f = 
Câu 3: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là 
	A.T = 	B.T = 2π	C.T = 	D.T = 
Câu 4: Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là: 
	A.C = 	B.C = 	C.C = 	D.C = 
Câu 5:Mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung 16 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 25 mH. Tần số góc dao động của mạch là: 
	A.2000 rad/s. 	B.200 rad/s. 	C.5.104 rad/s. 	D.5.10–4 rad/s 
Câu 6: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm mH và tụ điện có điện dung  nF. Tần số dao động riêng của mạch là 
	A.2,5.105 Hz. 	B.5π.105 Hz. 	C.2,5.106 Hz. 	D.5π.106 Hz. 
Câu 7: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng 
	A.3.10–6 s. 	B.4.10–6 s. 	C.2.10–6 s. 	D.5.10–6 s. 
Câu 8: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 2 pF, lấy π2 = 10. Tần số dao động riêng của mạch là 
	A.2,5 Hz. 	B.2,5 MHz. 	C.1 Hz. 	D.1 MHz. 
Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là 
	A.15,71 μs. 	B.5 μs. 	C.6,28 μs. 	D.2 μs. 
Câu 10: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 0,5 μF. Tần số góc dao động của mạch là 2000 rad/s. Giá trị L là 
	A.0,5 H. 	B.1 mH. 	C.0,5 mH. 	D.5 mH 
Câu 11: Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung F mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L. Tần số dao động riêng trong mạch là 500 Hz. Giá trị L là 
	A. H.	B.5.10–4 H. 	C. H.	D.H.
Câu 12: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10−4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π2 =10. Giá trị C là 
	A.0,25 F. 	B.25 nF. 	C.0,025 F. 	D.250 nF. 
Câu 13:Mạch dao động LC lí tưởng đang có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = q0cos(2π.104t) μC. Tần số dao động của mạch là 
	A.10 Hz. 	B.10 kHz. 	C.f = 2π Hz. 	D.f = 2π kHz. 
Câu 14:Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = I0cos(2000t) A. Tụ điện trong mạch có điện dung 5 μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là 
	A.50 mH.	B.50 H.	C.5.10–6 H.	D.5.10–8 H.
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[bookmark: _Toc498713224]Chủ đề2. Quan hệ giá trị cực đại của các đại lượng dao động.
Câu 1 (CĐ-2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì 
	A.U0 = 	B.U0 = I0	C.U0 = I0	D.U0 = I0
Câu 2 (ĐH-2012): Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 
	A.I0 = U0	B.I0 = U0	C.U0 = I0	D.U0 = I0
Câu 3: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi q0 là điện tích cực đại trên tụ và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 
	A.I0 = 	B.I0 = q0	C.I0 = 2πq0	D.I0 = 
Câu 4: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động tính theo công thức 
	A.f = 	B.f = 2πLC	C.f = 	D.f = 
Câu 5 (ĐH-2014): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là 
	A.T = 	B.T = 	C.T = 	D.T = 
Câu 6: Một mạch dao động điện từ lí tưởng, đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là i = 0,04cos(2.107t) (A). Điện tích cực đại của tụ điện là 
	A.4.10-9 C. 	B.2.10-9 C	C.8.10-9 C	D.10-9 C
Câu 7: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,15 A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là ? 
	A.10 V. 	B.6 V. 	C.5 V. 	D.3 V. 
Câu 8: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 0,16.10–11 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 1 mA. Tần số góc của mạch dao động LC này là 
	A.0,4.105 rad/s. 	B.625.106 rad/s.	C.16.108 rad/s. 	D.16.106 rad/s. 
Câu 9 (CĐ-2009): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 
	A.2,5.103 kHz. 	B.3.103 kHz. 	C.2.103 kHz. 	D.103 kHz. 
Câu 10 (CĐ-2013): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10–8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 62,8 mA. Giá trị của T là 
	A.2 μs. 	B.1 μs. 	C.3 μs. 	D.4 μs. 
Câu 11 (CĐ-2010): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1πA. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng 
	A.s.	B.s.	C.4.10-7 s. 	D.4.10-5 s.
Câu 12: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, biểu thức điện tích của một bản tụ điện là q = 
2.10−9cos(2.107t+ ) (C). Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 
	A.40 mA	B.10 mA	C.0,04 mA	D.1 mA
Câu 13: Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4.10−8 C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 10mA. Tần số dao động điện từ trong mạch là 
	A.79,6 kHz. 	B.100,2 kHz. 	C.50,1 kHz. 	D.39,8 kHz. 
Câu 14: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 μH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là 
	A.92,95 mA	B.131,45 mA	C.65,73 mA	D.212,54 mA
Câu 15 (ĐH-2011): Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng 
	A.0,25 Ω. 	B.1 Ω. 	C.0,5 Ω. 	D.2 Ω. 
Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 20 mH và tụ điện phẳng có điện dung C = 2,0 μF, đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io = 5,0 mA. Biết khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 0,10 mm. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ có giá trị cực đại bằng 
	A.0,10 MV/m. 	B.1,0 μV/m. 	C.5,0 kV/m. 	D.0,50 V/m. 
Câu 17: Cho mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0. Dây dẫn nối mạch dao động có tiết diện S, làm bằng kim loại có mật độ êlectron tự do là n. Gọi v là tốc độ trung bình của các êlectron đi qua một tiết diện thẳng của dây ở cùng một thời điểm. Giá trị cực đại của v là 
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[bookmark: _Toc498713225]Chủ đề3. Quan hệ tức thời của các đại lượng dao động tại một thời điểm
Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện 
	A.biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
	B.không thay đổi theo thời gian. 
	C.biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 
	D.biến thiên điều hòa theo thời gian. 
Câu 2 (ĐH-2014): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian 
	A.luôn cùng pha nhau. 		B.với cùng tần số. 
	C.luôn ngược pha nhau. 		D.với cùng biên độ. 
Câu 3 (CĐ-2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng 
	A.0. 	B.	C.π. 	D.
Câu 4:Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC là q = q0cos(ωt + φ). Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 
	A.u =ωq0cos(ωt + φ).		B.u = cos(ωt + φ).
	C.u = ωq0cos(ωt + φ - )		D.u =ωq0sin(ωt + φ).
Câu 5:Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch dao động LC là i = I0cos(ωt + φ). Biểu thức của điện tích của một bản tụ điện là 
	A.q = ωI0cos(ωt + φ)		B.q = cos(ωt +φ - )
	C.q = ωI0cos(ωt + φ - )		D.q = q0sin(ωt + φ)
Câu 6: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10-6cos(2000t) C.Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 
	A.i = 6cos(2000t - ) (mA)	B.i = 6cos(2000t - ) (mA)
	C.i = 6cos(2000t - ) (A)		D.i = 6cos(2000t - ) (A)
Câu 7:Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động là i = 0,05cos(100πt) A. Lấy π2 = 10. Biểu thức điện tích của một bản trên tụ điện là 
	A.q = cos(100πt – 0,5π) C	B.q = cos(100πt – 0,5π) μC
	C.q = cos(100πt + 0,5π) C	D.q = cos(100πt) C
Câu 8 (ĐH-2012): Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện dung của mạch. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức liên hệ giữa u và i là 
	A.i2= 	B.i2= 	C.i2=LC	D.i2= 
Câu 9 (CĐ-2009): Mạch dao động LC lí tưởng gồm độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 
	A.9 mA. 	B.12 mA. 	C.3 mA. 	D.6 mA. 
Câu 10 (ĐH-2013): Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn
	A.	B.	C.	D.
Câu 11:Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5 μH, tụ điện có điện dung C = 6 μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10─8 C. Điện tích cực đại của một bản tụ điện là 
	A.4.10─8 C	B.2,5.10─9 C 	C.12.10─8 C	D.9.10─9 C 
Câu 12: Một mạch dao động LC lí tưởng đang dao động điện từ với tần số góc là 107 rad/s, điện tích cực đại trên tụ là 4.10-12 C.Khi điện tích trên tụ là 2.10-12 C thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là 
	A..10-5 A	B.2.10-5 A	C.2.10-5 A	D.2.10-5 A
Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng có biểu thức i = 0,157cos(100πt) A, t tính bằng s. Lấy π = 3,14. Điện tích của tụ điện tại thời điểm t =  (s) có độ lớn 
	A.2,50.10-4 C	B.1,25.10-4 C	C.5,00.10-4 C	D.4,33.10-4 C
Câu 14 (ĐH-2008): Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do dao động riêng với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là 
	A.6.10−10 C 	B.8.10−10 C 	C.2.10−10 C 	D.4.10−10 C 
Câu 15: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 4 µF. Trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số 12,5 kHz và điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 13 V. Khi điện áp tức thời giữa hai bản tụ 12 V thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có độ lớn bằng 
	A.5π.10-3 A 	B.5π.10-2 A	C.5π.10-1 A	D.5π.10-4 A
Câu 16: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị  thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là 
	A.	B.	C.	D.
Câu 17: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là  thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng 
	A.	B.	C.	D.
Câu 18:Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1 H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là: 
	A.4V 	B.5V 	C.2V 	D.5V 
Câu 19:Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 0,1 H và tụ điện có điện dung 10 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 60 mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là 
	A.500 mA. 	B.40 mA. 	C.20 mA. 	D.I0 = 0,1 A
Câu 20:Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm và tụ điện có điện dung 10 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8 V thì điện tích trên tụ điện là 
	A.80 μC	B.40 μC	C.0,8 μC	D.8 μC
Câu 21:Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một tụ q = 2.10-7 cos2.104t C. Khi điện tích q = 10-7 C thì dòng điện trong mạch là 
	A.3(mA) 	B.(mA) 	C.2 (mA). 	D.2(mA) 
Câu 22 (ĐH-2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng 
	A.12V. 	B.5V. 	C.6V. 	D.3V. 
Câu 23:Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Cho cặp số dương x và n thoả mãn n2 – x2 = 1. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng  thì điện tích một bản tụ có độ lớn là q0
	A.q0	B.q0	C.q0	D.q0
Câu 24:Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Lúc điện tích trên tụ điện là q1 = 10-5 C thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là i1 = 2 mA. Lúc điện tích trên tụ điện là q2 = 3.10-5 C thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là i2 =  mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là 
	A.40 rad/s. 	B.50 rad/s. 	C.80 rad/s. 	D.100 rad/s. 
Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai đầu tụ là 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i, khi điện áp giữa hai đầu tụ là 4 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,5i. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 
	A.2V. 	B.4V. 	C.2V. 	D.6 V. 
Câu 26(ĐH-2010): Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là 
	A.2. 	B.4. 	C.	D.
Câu 27(QG-2015): Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số  là
	A.2. 	B.2,5. 	C.0,5. 	D.1,5. 
Câu 28: Cho hai mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức L2 = 2016L1. Ban đầu cho hai tụ của hai mạch trên mắc song song vào cùng một nguồn điện có suất điện động E. Sau một thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với mỗi cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở hai mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm L1 so với ở cuộn cảm L2 là: 
	A.2016. 	B.	C.20162	D.1008. 
Câu 29: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 và LC2 có tần số dao động riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng 4,8π.f.Q thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ  là
	A.	B.	C.	D.
Câu 30(ĐH-2013): Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 4+  = 1,3.10-17, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng : 
	A.10 mA 	B.6 mA 	C.4 mA 	D.8 mA. 
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[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc498713226]Chủ đề4. Thời gian dao động trong mạch dao động LC
Câu 1(ĐH-2012):Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là
	A.	B.	C.	D.
Câu 2:Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H và tụ điện có điện dung 10 pF. Lấy π2 = 10. Lúc đầu, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu sau khoảng thời gian ngắn nhất là
	A. s	B. s	C. s	D. s
Câu 3:Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, thời điểm ban đầu điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại q0 = 10-8 C. Thời gian ngắn nhất để tụ phóng hết điện tích là 2 μs. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là
	A.5,55 mA. 	B.78,52 mA. 	C.15,72 mA. 	D.7,85 mA. 
Câu 4(ĐH-2009):Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung 5 μF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là
[bookmark: bookmark8]	A.5π.10-6 s.	B.2,5π.10-6 s.	C.10π.10-6 s	D.10-6 s
Câu 5(ĐH-2010):Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất ∆t thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là
	A.4∆t.	B.6∆t.	C.3∆t.	D.12∆t.
Câu 6(ĐH-2012):Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
	A. μs.	B. μs	C. μs	D. μs
Câu 7(ĐH-2013):Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là q0 = 1 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 = 3π mA. Tính từ thời điếm điện tích trên tụ là q0, khoảng thời gian ngắn nhất đế dòng điện trong mạch có độ lớn bằng I0 là
	A. ms.	B. μs	C. μs	D. ms
Câu 8:Khi điện tích trên tụ tăng từ 0 lên 0,5 μC thì đồng thời cường độ dòng điện trong mạch dao động LC lí tưởng giảm từ 3π (mA) xuống  (mA). Khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này là
	A. μs.	B. μs	C. ms	D. ms
Câu 9:Trong mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết thời gian đế cường độ dòng điện trong mạch giảm từ giá trị cực đại I0 = 2,22 A xuống còn một nửa là ∆t = 8/3 (μs). Ở những thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng không thì điện tích trên tụ bằng
	A.8,5 μC	B.5,7 μC	C.6 μC	D.8 μC
Câu 10:Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung Cvà cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đang có daođộng điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ ở thời diêm t là q = Q0cos(ωt -) (trong đó t tính bằng s). Kể từ thờiđiểm t = 0, sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng l,5.10-6s thì điện tích trên bản tụ này triệt tiêu. Tần số của dao động điện từ do mạch này phát ra là
	A.500 kHz.	B.125 kHz.	C.750 kHz.	D.250 kHz.
Câu 11:Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điếm t = 0, điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và có độ lớn đang giảm. Sau khoảng thời gian ngắn nhất ∆t = 2.10-6 s thì điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn đạt giá trị cực đại. Tần số dao động của mạch là
	A.3.106Hz.	B.6.106Hz.	C.Hz.	D.Hz.
Câu 12(CĐ-2013):Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như hình vẽ. Phương trình dao động của điện tích ở bản tụ điện này là
[image: ]	A.q = q0cos	
	B.q = q0cos
	C.q = q0cos	
	D.q = q0cos
Câu 13:Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4 μH, đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ t = 0) dòng điện trong mạch có giá tri bằng 0 là  μs. Lấy π2 = 10. Điện dung của tụ điện là
	A.25 mF.	B.25 nF.	C.25 pF.	D.25 pF.
Câu 14:Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Trong quá trình mạch dao động thì thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất ∆t, độ lớn điện tích trên tụ lại có giá trị như nhau. Trong một chu kì, khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần điện tích trên tụ bằng một nửa giá trị cực đại là
	A.	B.	C.	D.3∆t
Câu 15: Xét điện tích q trên một bản tụ điện và dòng điện i chạy trong cuộn cảm của mạch dao động điện từ tự do LC. Thời điểm đầu tiên t = 0 có i = 0 và q = 2.10-8 C. Đến thời điểm t = t1 thì i = 2 mA, q = 0. Lấy π2 = 3,14. Giá trị nhỏ nhất của t1 là
	A.15,7 μs	B.62,8 μs	C.31,4 μs	D.47,1 μs
Câu 16:Nối 2 bản của tụ điện với một nguồn điện không đổi rồi ngắt ra. Sau đó nối 2 bản đó với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, thì thời gian tụ phóng điện là At. Neu lặp lại các thao tác trên với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 2L, thì thời gian tụ phóng điện là
[bookmark: bookmark11]	A.∆t.	B.2∆t.	C.0,25∆t.	D.1,5∆t.
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Câu 1:Một mạch dao động LC lí tưởng. Ở thời điểm t, điện tích trên một bản tụ là 4 μC. Ở thời điểm t + π, điện tích trên bản tụ này là:
	A.4 μC	B.- 4 μC	C.0	D.5 μC
Câu 2:Một mạch dao động điện từ lí tưởng, cường độ dòng điện là i = 0,lcos2000t (i tính theo A, t tính theo s) Tại thời điểm nào đó, cường độ dòng điện trong mạch là 0,06A thì sau đó  (ms) thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn
	A.0,1 A	B.0,5 A	C.80 mA. 	D.0,1 A
Câu 3:Một mạch dao động LC lí tưởng. Ở thời điểm t, cường độ dòng điện có độ lớn là i1. Ớ thời điếm t +  điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn u2. Ta có mối liên hệ
	A.Li1 + Cu2 = 1.	B.L = C.	C.L + C = 1.	D.Li1 = Cu2.
Câu 4:Trong mạch dao động lí tưởng tụ có điện dung C = 2 nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là có độ lớn 5 mA, sau đó một phần tư chu kì điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là:
	A.0,04 mH.	B.8 mH.	C.2,5 mH.	D.1 raH.
Câu 5:Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điếm nào đó cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 8π (mA), sau đó khoảng thời gian  thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 2.1011 C. Chu kì dao động điện từ của mạch bằng
	A.0,5 ms.	B.0,25 ms.	C.0,5 ps.	D.0,5 ps.
Câu 6:Một mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Ký hiệu A, B lần lượt là hai bản của tụ. Tại thời điểm t1 bản A tích điện dương và tụ đang được tích điện. Đến thời điểm t2 = t1 +  thì điện tích của bản A và chiều dòng điện qua cuộn dây là
	A.tích điện dương, từ A đến B	B.tích điện dương, từ B đến A
	C.tích điện âm, từ B đến A	D.tích điện âm, từ A đến B
Câu 7:Mạch dao động lí tưởng LC. Ban đầu cho dòng điện cường độ I0 chạy qua cuộn dây, ngắt mạch để dòng điện trong cuộn dây tích điện cho tụ, trong mạch có dao động điện từ tự do chu kì T. Điện áp cực đại trên tụ là U0. Ở thời điếm t, cường độ dòng điện trong mạch là i = - 0,5I0 và đang giảm thì đến thời điếm t’ = t +  điện áp trên tụ sẽ là
	A.u = , đang tăng	B.u = , đang giảm	C.u = - , đang tăng	D.u = - , đang giảm
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[bookmark: _Toc498713228]Chủ đề6. Vấn đề năng lượng trong mạch dao động LC
Câu 1 (CĐ-2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
	A.năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.
	B.năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đối. 
	C.năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.
	D.năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 2 (ĐH-2009): Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biếu nào sau đây sai?
	A.Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.
	B.Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.
	C.Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động theo thời gian lệch pha nhau 
	D.Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.
Câu 3: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C= 3500 (pF), một cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 (pH) và một điện trở thuần r = 1,5 Ω. Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu đế duy trì dao động của nó, khi điện áp cực đại trên tụ điện là U0 = 15 V?
	A.P=19,69.10-3 W.	B.P = 16,9.10-3W.	C.P = 21,69.10-3 W.	D.P = 19,6.10-3W.
Câu 4 (ĐH-2011): Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 5 pF. Nếuu mạch có điện trở thuần 10-2 Ω, để duy trì dao động trong mạch với điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng
	A.72 mW.	B.72 μW.	C.36 μW.	D.36 mW.
Câu 5: Mạch dao động gồm cuộn dây có L = 2.10-4 H và C= 8 nF, vì cuộn dây có điện trở thuần nên để duy trì một điện áp cực đại 5 V giữa 2 bản cực của tụ phải cung cấp cho mạch một công suất P = 6 mW. Điện trở của cuộn dây có giá trị
	A.100 Ω	B.10 Ω	C.50 Ω	D.12 Ω
Câu6: Mạch dao động gồm: tụ điện 50 μF; cuộn dây có độ tự cảm 5,0mH và điện trở 0,1 Ω. Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với điện áp cực đại trên tụ bằng 6,0V, người ta bổ sung năng lượng cho mạch nhờ một cái pin. 15,5kJ điện năng dự trữ trong pin sẽ hết sau thời gian
	A.10 phút.	B.10 giờ.	C.10 ngày.	D.10 tuần.
[image: ]Câu 7:Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện không đổi có suất điện động E và điện trở trong r, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Ban đầu ta đóng khóa K. Sau khi dòng điện đã ổn định, ta mở khóa K. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là
	A.U0 = E	B.U0 = 
[image: C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML29ee60.PNG]	C.U0 = 	D.U0 = 
Câu 8:Cho mạch dao động lí tưởng như hình vẽ. Hai tụ điện giống nhau có cùng điện dung là C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0. Vào thời điểm dòng điện tức thời qua cuộn dây là i =  thì mở khóa K. Cường độ dòng điện cực đại sau khi mở khóa K là
	A.0,5I0	B.I0	C.I0	D.I0
[image: ]Câu 9: Cho mạch dao động gồm một tụ điện và một cuộn dây được nối với một bộ pin có điện trở trong r qua một khóa điện như hình vẽ. Ban đầu khóa K đóng. Khi dòng điện đã ốn định, người ta ngắt khóa và trong khung có dao động điện với tần số f. Biết rằng điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện lớn gấp n lần suất điện động E của bộ pin. Bỏ qua điện trở thuần của các dây nối và cuộn dây. Hệ số tự cảm của cuộn dây là
	A.	B.	C.	D.
[image: C:\Users\W10-PRO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML309f63.PNG]Câu 10:Cho mạch điện gồm: một điện trở thuần R, một tụ điện C, hai cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 = 2L; L2 = L và các khóa K1, K2 được mắc vào một nguồn điện không đổi (có suất điện động E và điện trở trong r = 0) như hình vẽ. Ban đầu K1 đóng, K2 ngắt. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, người ta đóng khóa K2, đồng thời ngắt khóa K1. Tính điện tích cực đại giữa hai bản tụ
	A.	B.	C.	D.
Câu 11:Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện có điện dung C1và C2bằng nhau mắc nối tiếp, hai bản tụ C1được nối với nhau bằng một khóa K. Ban đầu khóa K mở thì điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm là 8V, sau đó đúng vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K lại. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau khi đóng khóa K là
	A.4V.	B.12V.	C.8V.	D.8 V.
Câu 12:Hai tụ C1 = 3C0 và C2 = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu tụ với pin có suất điện động E = 6 V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch có giá trị cực đại thì người ta nối tắt tụ C1. Điện áp cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là:
	A.3V	B.3V	C.V	D.2 V
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
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Câu 1 (CĐ-2010): Sóng điện từ
	A.là sóng dọc hoặc sóng ngang.
	B.là điện từ trường lan truyền trong không gian.
	C.có thành phần điện trường và thành phần từ truừng tại một điếm dao động cùng phương.
	D.không truyền được trong chân không.
Câu 2:Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?
	A.Sóng điện từ là sóng ngang.	B.Sóng điện từ là sóng dọc. 
	C.Sóng điện từ truyền được trong chân không.	D.Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu 3 (CĐ-2007):Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
	A.Phản xạ.		B.Truyền được trong chân không,
	C.Mang năng lượng.		D.Khúc xạ.
Câu 4 (ĐH-2011):Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
	A.Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.
	B.Sóng điện từ truyền được trong chân không.
	C.Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.
	D.Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.
Câu 5 (CĐ-2007):Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?
	A.Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
	B.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha
	C.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
	D.Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
Câu 6(ĐH-2007):Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?
	A.Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.
	B.Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau .
	C.Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
	D.Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
Câu 7 (CĐ-2008):Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A.Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.
	B.Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
	C.Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.
	D.Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 8 (ĐH-2008):Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì
	A.vectơ cường độ điện trường  cùng phương với phương truyên sóng còn vectơ cảm ứng từ  vuông góc với vectơ cường độ điện trường .
	B.vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn cùng phương với phương truyền sóng.
	C.vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn vuông góc với phương truyền sóng.
	D.vectơ cảm ứng từ  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường  vuông góc với vectơ cảm ứng từ .
Câu 9 (CĐ-2009):Khi nói về sóng điện từ, phát biếu nào dưới đây là sai?
	A.Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
	B.Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không.
	C.Trong quá trình truyền sóng điện từ, tại một điếm, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương.
	D.Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với tốc độ ánh sáng c = 3.108 m/s.
Câu 10 (CĐ-2011):Khi nói về điện từ trường, phát biếu nào sau đây sai?
	A.Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điếm luôn vuông góc với nhau.
	B.Điện trường và từ trường là hai mặt thế hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.
	C.Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.
	D.Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
Câu 11 (ĐH-2009):Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
	A.Sóng điện từ là sóng ngang.
	B.Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
	C.Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
	D.Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.
Câu 12:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
	A.Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn vuông pha nhau.
	B.Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ. 
	C.Sóng điện từ là sóng ngang .
	D.Sóng điện từ truyền được trong chân không.
Câu 13 (ĐH-2012):Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
	A.ngược pha nhau	B.lệch pha nhau 	C.đồng pha nhau	D.lệch pha nhau 
Câu 14 (ĐH-2012):Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
	A.độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.	B.độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
	C.độ lớn bằng không.		D.độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
Câu 15:Tại đài truyền hình Hà Nam có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có
	A.độ lớn bằng không.		B.độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
	C.độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc	D.độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.
	1B
	2B
	3B
	4C
	5C
	6D
	7B
	8A
	9C
	10A

	11C
	12A
	13C
	14A
	15C
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc498713230]Chủ đề8. Thu phát sóng điện từ
Câu 1:Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện c, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
	A.tăng 4 lần.	B.tăng 2 lần.	C.giảm 4 lần.	D.giảm 2 lần.
Câu 2:Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch
	A.không đồi.	B.tăng 2 lần.	C.giảm 2 lần.	D.tăng 4 lần.
Câu 3:Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 16 lần và giảm điện dung 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch dao động sẽ
	A.tăng 4 lần.	B.tăng 2 lần.	C.giảm 2 lần.	D.giảm 4 lần
Câu 4:Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm lên 8 lần và giảm điện dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ
	A.tăng 4lần.	B.tăng 2 lần.	C. giảm 2 lần.	D.giảm 4 lần
Câu 5(ĐH-2009):Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được
	A.từ 4π đến 4π.	B.từ 2π đến 2π.
	C.từ 2 đến 2.		D.từ 4 đến 4.
Câu 6(ĐH-2010):Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị 
	A.từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.	B.từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
	C.từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.	D.từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.
Câu 7:Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 64 (mH) và tụ điện có điện dung c biến thiên từ 36 (pF) đến 225 (pF). Tần số riêng của mạch biến thiên trong khoảng nào?
	A.từ 0,42 kHz đến 1,05 kHz.	B.từ 0,42 Hz đến 1,05 Hz.
	C.từ 0,42 GHz đến 1,05 GHz.	D.từ 0,42 MHz đến 1,05 MHz.
Câu 8:Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ C1 và C2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T1 = 3 (ms) và T2 = 4 (ms). Nếu mắc cuộn dây với tụ có điện dung C= C1 + C2 thì chu kì dao động riêng của mạch là
	A.11 (ms).	B.5 (ms).	C.7 (ms).	D.10 (ms).
Câu 9(ĐH-2010):Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đối và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là f1thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
	A.5C1	B..	C.C1	D.
Câu 10(CĐ-2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là 3 μs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 180 pF thì chu kì dao động riêng của mạch dao động là
	A.9 μs.	B.27 μs.	C. μs.	D. μs
Câu 11:Một mạch dao động điện từ LC có chu kỳ dao động riêng là T. Neu điện dung của tụ tăng thêm 440 pF chu kì dao động tăng thêm 20%. Điện dung của tụ điện trước khi tăng là
	A.20 pF	B.1000pF	C.1200pF	D.10pF
Câu 12(CĐ-2009):Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là
	A.12,5 MHz.	B.2,5 MHz.	C.17,5 MHz.	D.6,0 MHz.
Câu 13(ĐH-2010):Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1,thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu C =  thì tần số dao động riêng của mạch bằng
	A.50 kHz.	B.24 kHz.	C. 70 kHz.	D.10 kHz.
Câu 14(ĐH-2012):Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α =1200, tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì α bằng
	A.300	B.450	C.600	D.900
Câu 15:Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung Cthay đối được. Khi điện dung của tụ là C thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Từ giá trị Cnếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng ∆C thì tần số dao động riêng của mạch là f. Nếu điều chỉnh giảm tụ điệm của tụ một lượng 2∆C thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Từ giá trị Cnếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng 9∆C thì chu kỳ dao động riêng của mạch là
	A..10-8 s	B..10-8 s	C..10-8 s	D..10-8 s
Câu 16(ĐH-2013):Sóng điện từ có tần số 10MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là
	A.3 m	B.6 m	C.60 m	D.30 m
Câu 17(CĐ-2012):Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyên gôm cuộn cảm thuân có độ tự cảm  H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C =  pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng
	A.200 m.	B.400 m.	C.100 m.	D.300 m.
Câu 18:Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 pH và tụ điện có điện dung thay đối được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Để thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị
	A.11,2 pF	B.10,2 nF	C.10,2 pF	D.11,2 nF
Câu 19:Mạch dao động điện từ LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ đang tích điện cực đại đến khi điện tích trên tụ bằng không là 10-7 s. Nếu tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s thì sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là
	A.60 m.	B.90 m.	C.120 m.	D.300 m.
Câu 20(CĐ-2011):Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m; khi tụ điện có điện dung C2, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1 km. Tỉ số  là
[bookmark: bookmark27]	A.10.	B.100.	C.0,1.	D.1000.
Câu 21(ĐH-2008): Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, điện dung của tụ điện là 
	A.4C	B.C	C.2C	D.3C
Câu 22: Một máy thu thanh với mạch chọn sóng có tụ điện là tụ xoay với điện dung biến thiên theo hàm bậc nhất của góc xoay. Khi góc xoay là 300 máy thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m, khi góc xoay là 3000 máy thu được sóng điện từ có bước sóng 90 m. Tính bước sóng của sóng điện từ mà máy thu được khi góc xoay là 900?
	A.50 m.	B.75 m.	C.45 m.	D.60 m.
Câu 23: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần và một tụ điện là tụ xoay Cx. Điện dung của tụ Cx là hàm số bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng 00) thì mạch thu được sóng có bước sóng 10 m. Khi góc xoay tụ là 45° thì mạch thu được sóng có bước sóng 20 m. Để mạch bắt được sóng có bước sóng 30 m thì phải xoay tụ tới góc xoay bằng
	A.1200	B.1350	C.750	D.900
Câu 24: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay Cvà cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chua xoay tụ thì mạch thu đuợc sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu đuợc sóng có tần số f1= 0,5f0. Khi xoay tụ một góc φ2thì mạch thu được sóng có tần số f2 = f0. Tỉ số giữa hai góc xoay là:
	A.	B.	C.	D
Câu25:Một máy thu thanh với mạch chọn sóng có tụ điện là tụ xoay. Khi tăng điện dung thêm 9 pF thì bước sóng điện từ mà máy thu được tăng từ 20 m đến 25 m. Nếu tiếp tục tăng điện dung của tụ thêm 24 pF thì sóng điện mà máy thu có bước sóng là:
	A.41 m.	B.38 m.	C.35 m.	D.32 m.
Câu 26: Nếu quy ước: 1 - chọn sóng; 2 - tách sóng; 3 - khuyếch đại âm tần; 4 - khuyếch đại cao tần; 5 - chuyển thành sóng âm.Việc thu sóng điện từ trong máy thu thanh phải qua các giai đoạn nào, với thứ tự nào?
	A.1,2, 5,4, 3.	B.1,3,2, 4, 5.	C.1,4, 2, 3, 5.	D.1,2, 3,4, 5.
Câu 27(ĐH-2010): Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?
	A.Mạch tách sóng.	B.Mạch khuyếch đại.	C.Mạch biển điệu.	D.Anten.
Câu 28:Trong sơ đồ khối của máy thu thanh vô tuyến điện đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
	A.Mạch biến điệu.	B.Anten thu.	C.Mạch khuếch đại	D.Mạch tách sóng.
Câu 29(ĐH-2010): Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyển, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là
	A.800.	B.1000.	C.625.	D.1600.
Câu30:Sóng điện từ không phản xạ mà có khả năng xuyên qua tầng điện li?
	A.Sóng dài.	B.Sóng trung.	C.Sóng ngắn.	D.Sóng cực ngắn.
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[bookmark: _Toc498713232]Chủ đề1. Đặc điểm ánh sáng khi truyền trong các môi trường
Câu 1(CĐ-2007):Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 
	A.Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 
	B.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C.Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
	D.Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 
Câu 2: Cho các loại ánh sáng sau: Ánh sáng trắng(I); Ánh sáng đỏ(II); Ánh sáng vàng(III); Ánh sáng tím(IV) thì loại ánh sáng nào không bị lăng kính làm tán sắc? 
	A.I; II; III; IV 	B.II; III; IV 	C.I; II; IV 	D.I;II; III 
Câu 3(CĐ-2013):Phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	B.Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
	C.Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
	D.Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 
Câu 4:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng? 
	A.Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
	B.Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	D.Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính 
Câu 5:Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 
	A.không bị tán sắc. 		B.bị thay đổi tần số. 
	C.bị đổi màu. 		D.không bị lệch phương truyền. 
Câu 6: Chọn câu sai trong các câu sau? 
	A.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính 
	B.Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau. 
	C.Ánh sáng trắng là tập hợp của ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
	D.Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng. 
Câu 7:Phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 
	B.Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc. 
	C.Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
	D.Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ. 
Câu 8:Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào dưới đây là sai? 
	A.Tần số ánh sáng đỏ nhỏ hơn tần số ánh sáng tím. 
	B.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
	C.Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. 
	D.Tần số ánh sáng đỏ lớn hơn tần số ánh sáng tím. 
Câu 9 (CĐ-2013):Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị 
	A.từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. 	B.từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz. 
	C.từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. 	D.từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz. 
Câu 10:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
	A.Chiết suất của một lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. 
	B.Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. 
	C.Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. 
	D.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định. 
Câu 11 (CĐ-2012):Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
	B.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C.Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. 
	D.Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. 
Câu 12:Chiết suất của môi trường trong suốt đối với các bức xạ điện từ 
	A.tăng dần từ màu đỏ đến màu tím. 
	B.có bước sóng khác nhau đi qua có cùng một giá trị. 
	C.đối với tia hồng ngoại lớn hơn chiết suất của nó đối với tia tử ngoại. 
	D.giảm dần từ màu đỏ đến màu tím. 
Câu 13: Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là 
	A.n1, n2, n3, n4. 	B.n4, n2, n3, n1. 	C.n4, n3, n1, n2. 	D.n1, n4, n2, n3. 
Câu 14 (ÐH-2008):Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
	A.Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím. 
	B.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C.Trong cùng một môi trường truyền, tốc độ ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ. 
	D.Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ. 
Câu 15:Gọi nc, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục. Hệ thức nào sau đây đúng? 
	A.nℓ> nc> nv. 	B.nc> nℓ> nv. 	C.nc> nv> nℓ. 	D.nv> nℓ> nc
Câu 16:Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ: 
	A.Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam thì lớn hơn đối với tia sáng màu cam 
	B.Tốc độ truyền của mọi ánh sáng trong lăng kính như nhau 
	C.Ánh sáng có tính chất hạt 
	D.Chiết suất của môi trường không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng 
Câu 17:Phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 
	B.Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc. 
	C.Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
	D.Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ. 
Câu 18: Cho ba chùm ánh sáng đơn sắc là đỏ, lục và tím truyền trong chân không thì tốc độ của 
	A.tím lớn nhất, đỏ nhỏ nhất. 	B.lục lớn nhất, tím nhỏ nhất. 
	C.đỏ lớn nhất, tím nhỏ nhất. 	D.cả ba bằng nhau. 
Câu 19: So với trong chân không thì bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong môi trường có chiết suất n đối với ánh sáng đơn sắc này thay đổi như thế nào 
	A.Không đổi. 	B.Giảm n lần. 	C.Tăng n lần. 	D.Giảm n2 lần. 
Câu 20 (CĐ-2011):Chiết suất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là 
	A.1,87.108 m/s. 	B.1,67.108 m/s. 	C.1,59.108 m/s. 	D.1,78.108 m/s. 
Câu 21 (ĐH-2014):Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng? 
	A.nđ< nv< nt. 	B.nđ> nt> nv. 	C.nt> nđ> nv. 	D.nv> nđ> nt. 
Câu 22: Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563μm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước, ánh sáng đỏ có bước sóng 
	A.0,4830μm. 	B.0,4931μm. 	C.0,4415μm. 	D.0,4549μm. 
Câu 23:Gọi nđ, nv và nℓ lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng và lam. Hệ thức nào sau đây đúng? 
	A.nℓ> nđ> nv. 	B.nv> nℓ> nđ. 	C.nℓ> nv> nđ. 	D.nđ> nv> nℓ. 
Câu 24 (CĐ-2007):Xét hai bức xạ đỏ và tím trong nước, Kết luận nào sau đây đúng? 
	A.Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng bức xạ đỏ trong nước 
	B.Trong nước, tần số của bức xạ tím nhỏ hơn tần số của bức xạ đỏ. 
	C.Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn bức xạ đỏ trong nước 
	D.Tốc độ truyền của bức xạ tím nhỏ hơn bức xạ đỏ trong nước 
Câu 25:Ba ánh sáng đơn sắc tím, vàng, đỏ truyền trong nước với tốc độ lần lượt là vt, vv, vđ. Hệ thức đúng là 
	A.vđ> vv> vt	B.vđ< vv< vt	C.vđ< vt< vv	D.vđ = vv = vt
Câu 26: Một bức xạ đơn sắc có bước sóng bằng λ1 = 0,36 μm trong thuỷ tinh và có bước sóng bằng λ1 = 0,42 μm trong một chất lỏng. Chiết suất tỉ đối của chất lỏng so với thuỷ tinh (ứng với bức xạ đó) là 
	A.1,167. 	B.0,857. 	C.0,814. 	D.1,228. 
Câu 27: Chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nđ và ánh sáng tím nt hơn kém nhau 0,07. Nếu trong thủy tinh tốc độ truyền ánh sáng đỏ lớn hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 9,154.106 m/s thì giá trị của nđ bằng 
	A.1,48. 	B.1,50. 	C.1,53. 	D.1,55. 
Câu 28: Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất   vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy tốc độ của ánh sáng bị giảm đi một lượng 108 m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng 
	A.1,5. 	B.	C.2,4. 	D.2. 
Câu 29: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có tần số 4,0.1014 Hz. Tần số của ánh sáng này trong nước (chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 4/3) bằng 
	A.3,4.1014 Hz. 	B.3,0.1014 Hz. 	C.5,3.1014 Hz. 	D.4,0.1014 Hz. 
Câu 30: Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì 
	A.tần số thay đổi, tốc độ không đổi. 	B.tần số thay đổi, tốc độ thay đổi. 
	C.tần số không đổi, tốc độ thay đổi. 	D.tần số không đổi, tốc độ không đổi. 
Câu 31 (CĐ-2008):Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 
	A.nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm.
	B.lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 
	C.vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm. 
	D.vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm. 
Câu 32 (ĐH-2012):Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có 
	A.màu tím và tần số f. 		B.màu cam và tần số 1,5f. 
	C.màu cam và tần số f. 		D.màu tím và tần số 1,5f. 
Câu 33:Một tia sáng đơn sắc màu vàng khi truyền trong chân không có bước sóng 550nm Nếu tia sáng này truyền trong nước có chiết suất  thì 
	A.Có bước sóng 412,5 nm và có màu tím. 	B.Có bươc sóng 412,5 nm và có màu vàng. 
	C.Vẫn có bước sóng 550 nm và có màu vàng. 	D.Có bước sóng 733nm và có màu đỏ. 
Câu 34:Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số f từ không khí vào nước, nước có chiết suất là 4/3 đối với ánh sáng này. Ánh sáng trong nước có màu 
	A.đỏ và tần số 	B.vàng và tần số 	C.vàng và tần số f. 	D.đỏ và tần số f. 
Câu 35 (ĐH-2012):Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
	A.của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 
	B.của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 
	C.của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. 
	D.của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. 
Câu 36:Khi một chùm sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì 
	A.Tần số không đổi, bước sóng và tốc độ tăng 	B.Tần số không đổi, bước sóng và tốc độ giảm. 
	C.Tốc độ, tần số không đổi, bước sóng tăng. 	D.Tốc độ tăng, tần số không đổim bước sóng giảm. 
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[bookmark: _Toc498713233]Chủ đề2. Hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 1:Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
	A.Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau. 
	B.Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
	C.Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về 	D.phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ. 
Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. 
Câu 2:Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ 
	A.chỉ có phản xạ. 		B.có khúc xạ, tán sắc và phản xạ. 
	C.chỉ có khúc xạ. 		D.chỉ có tán sắc. 
Câu 3:Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt : 
	A.Phản xạ. 	B.Khúc xạ. 	C.Phản xạ toàn phần. 	D.Tán sắc. 
Câu 4 (QG-2015):Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 
	A.không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu. 	B.bị đổi màu. 
	C.bị thay đổi tần số. 		D.không bị tán sắc 
Câu 5 (ĐH-2007):Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ 
	A.gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 
	B.vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 
	C.gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 
	D.chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 
Câu 6:Chiếu xiên góc một tia sáng gồm hai ánh sáng màu vàng và màu chàm từ không khí xuống mặt nước trong chậu, khi đó 
	A.góc khúc xạ của tia màu chàm nhỏ hơn góc khúc xạ của tia màu vàng. 
	B.góc khúc xạ của tia màu chàm lớn hơn góc khúc xạ của tia màu vàng. 
	C.góc khúc xạ của tia màu chàm lớn hơn góc tới. 
	D.góc khúc xạ của tia màu vàng lớn hơn góc tới. 
Câu 7:Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu 
	A.cam. 	B.đỏ. 	C.chàm. 	D.lam. 
Câu 8 (ĐH-2009):Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì 
	A.chùm sáng bị phản xạ toàn phần. 
	B.so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. 
	C.tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 
	D.so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 
Câu 9:Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu vàng, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu 
	A.cam. 	B.vàng. 	C.chàm. 	D.lam. 
Câu 10:Chiếu xiên một chùm ánh sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn ánh sáng đơn sắc: vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch nhiều nhất là tia màu 
	A.đỏ. 	B.tím. 	C.vàng. 	D.lam. 
Câu 11 (ĐH-2012):Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rl, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 
	A.rl= rt = rđ. 	B.rt<rl< rđ. 	C.rđ<rl< rt. 	D.rt< rđ<rl. 
Câu 12:Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí tới nước dưới góc tới 600. Biết chiết suất của nước với ánh sáng đỏ và ánh sáng tìm lần lượt là 1,31 và 1,38. Góc tạo bởi tia khúc xạ đỏ và tím trong nước là 
	A.38,870	B.2,510	C.41,380	D.5,210 
Câu 13: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí tới nước dưới góc tới 520. Tia khúc xạ màu tím lệch với tia khúc xạ màu đỏ góc 20. Tia khúc xạ màu đỏ hợp và tia phản xạ hợp thành góc vuông. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc tím là 
	A.0,8 	B.1,4 	C.1,28 	D.1,34
Câu 14:Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím, ánh sáng vàng và ánh sáng đỏ có các giá trị: 1,343, 1,358, 1,328. Chiếu một chùm sáng trắng song song từ nước ra không khí, người ta thấy tia ló màu vàng có phương là là mặt nước Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xạ màu tím bằng 
	A.58,84o. 	B.54,64o. 	C.46,25o. 	D.50,45o 
Câu 15:Chiếu một chùm tia sáng song song đi từ không khí vào mặt nước dưới góc tới 600, chiều sâu của bể nước là 0,9 m. Chiết suất của nước với ánh sáng đổ và tím lần lượt bằng 1,34 và 1,38. Tính bề rộng dải quang phổ thu được được đáy bể? 
	A.1,83 cm 	B.1,33 cm	C.3,67 cm 	D.1,67 cm 
Câu 16:Chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng, theo phương hợp với mặt nước góc 300. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ lần lượt là 1,343 và 1,329. Góc hợp bởi tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong nước là 
	A.41'23,53". 	B.22'28,39". 	C.30'40,15". 	D.14'32,35". 
Câu 17:Một tia sáng trắng hẹp chiếu tới bể nước sâu 1,2 m, với góc tới 450. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là  và . Độ dài của vệt sáng in trên đáy bể là: 
	A.17cm. 	B.12,4 cm. 	C.60 cm. 	D.15,6 cm. 
Câu 18: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 600. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,34; đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,33. Chiều sâu của nước trong bể là 1 m. Bề rộng của dải màu thu được ở bể 
	A.2,12 mm. 	B.4,04 mm. 	C.11,15 mm. 	D.3,52 mm. 
Câu 19: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới 300. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,70, đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,68. Bề rộng của dải màu thu được ở đáy bể là 1,5 cm. Chiều sâu của nước trong bể là 
	A.1,87 m. 	B.0,78 m. 	C.1,57 m. 	D.2,24 m. 
Câu 20 (ĐH-2011):Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: 
	A.tím, lam, đỏ. 	B.đỏ, vàng, lam. 	C.đỏ, vàng. 	D.lam, tím. 
Câu 21: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Trong số các tia sáng đơn sắc ló ra ngoài không khí thì tia sát với pháp tuyến nhất là 
	A.vàng. 	B.tím. 	C.cam. 	D.chàm 
Câu 22: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Trong số các tia sáng đơn sắc ló ra ngoài không khí thì tia sát với mặt phân cách nhất là 
	A.vàng. 	B.tím. 	C.cam. 	D.chàm 
Câu 23:Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia không ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: 
	A.tím, cam, đỏ. 	B.đỏ, cam, chàm. 	C.đỏ, cam. 	D.chàm, tím. 
Câu 24:Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng vàng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là 
	A.chùm tia sáng màu lục. 	B.hai chùm tia sáng: màu lục và màu tím. 
	C.chùm tia sáng màu đỏ. 		D.ba chùm tia sáng: màu đỏ, màu lục và màu tím. 
Câu 25:Chiếu một tia sáng màu lục từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia lục đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng lục bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu lam, màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia sáng ló ra ngoài không khí là 
	A.ba chùm tia sáng: màu vàng, màu lam và màu tím. 
	B.chùm tia sáng màu vàng. 
	C.hai chùm tia sáng màu lam và màu tím. 
	D.hai chùm tia sáng màu vàng và màu lam. 
Câu 26: Chọn đáp án đúng: 
	A.Khi chiếu ánh sáng trắng qua một bản thủy tinh hai mặt song song theo phương vuông góc bề mặt bản thì có thể xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
	B.Chiếu một chùm sáng gồm các tia màu đỏ, lục, vàng, chàm và tím từ nước ra không khí thì thấy tia sáng màu chàm bị phản xạ toàn phần chứng tỏ tia sáng màu vàng cũng bị phản xạ toàn phần. 
	C.Một chùm tia sáng hẹp, màu lục khi đi qua lăng kính không thể bị tán sắc. 
	D.Chiếu một chùm sáng trắng hẹp từ không khí vào nước theo phương xiên góc với mặt nước thì tia sáng lệch ít nhất có tốc độ lớn nhất so với các tia còn lại. 
Câu 27: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Kết luận đúng là: 
	A.cam, vàng bị phản xạ toàn phần; tia phản xạ cam gần pháp tuyến hơn 		
	B.chàm, tím bị phản xạ toàn phần; tia phản xạ tím gần pháp tuyến hơn. 	
	C.chàm, tím bị phản xạ toàn phần; tia phản xạ chàm gần pháp tuyến hơn. 
	D.chàm, tím bị phản xạ toàn phần; tia phản xạ chàm và tím trùng nhau 
Câu 28:Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: 
	A.tím, cam, đỏ. 	B.đỏ, cam, chàm. 	C.đỏ, cam. 	D.chàm, tím. 
Câu 29:Chiếu từ một chất lỏng ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc: đỏ và tím với góc tới 450. Biết chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đơn sắc đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,39 và nt = 1,44. Phát biểu nào sau đây chính xác: 
	A.Tia màu tím và tia màu đỏ đều bị phản xạ toàn phần 
	B.Tia màu tím và tia màu đỏ đều ló ra ngoài không khí. 
	C.Tia màu tím bị phản xạ toàn phần; tia màu đỏ ló ra ngoài 	
	D.Tia màu đỏ bị phản xạ toàn phần; tia màu tím ló ra ngoài 
Câu 30:Chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ, tia tím là nt. Chiếu chùm tia sáng hẹp gồm cả hai ánh sáng đỏ và tím từ nước ra không khí với góc tới i sao cho <sini <. Tia ló là: 
	A.tia tím . 	B.không có tia nào ló ra. 	C.tia đỏ. 	D.cả tia tím và tia đỏ . 
Câu 31:Chiếu một chùm sáng hẹp đơn sắc màu lục vào mặt bên một lăng kính thì chùm tia ló đi sát mặt bên thứ hai của lăng kính . Thay chùm sáng trên bằng chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 4 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, vàng. Các tia ló ra ngoài không khí ở mặt bên thứ hai là các tia đơn sắc màu: 
	A.Đỏ, vàng 	B.Tím, lam 	C.vàng, lam 	D.Đỏ, vàng, lam 
Câu 32:Chiếu một chùm sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính. Chùm khúc xạ tới mặt bên còn lại thấy tia sáng màu tím ló ra trùng với mặt bên còn lại. Điều khẳng định nào sau là đúng 
	A.Tất cả các tia sáng còn lại đều bị phản xạ toàn phần 
	B.Tất cả các tia sáng còn lại đều ló ra khỏi mặt bên còn lại 
	C.Chỉ cỏ tia đỏ ló ra 
	D.A, B, C đều chưa khẳng định được 
Câu 33: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp vào mặt bên của một lăng kính. Chùm khúc xạ tới mặt bên còn lại thấy tia sáng màu đỏ ló ra trùng với mặt bên còn lại. Điều khẳng định nào sau là đúng 
	A.Tất cả các tia sáng còn lại đều bị phản xạ toàn phần 
	B.Tất cả các tia sáng còn lại đều ló ra khỏi mặt bên còn lại 
	C.Các tia lam, chàm, tím cùng ló ra khỏi mặt bên còn lại 
	D.Chỉ có tia tím mới ló ra khỏi mặt bên còn lại 
Câu 34:Một tia sáng trắng chiếu tới bản hai mặt song song với góc tới i = 600. Biết chiết suất của bản mặt đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,732 và 1,70. Bề dày của bản mặt e = 2 cm. Độ rộng của chùm tia khi ra khỏi bản mặt là: 
	A.0,146 cm. 	B.0,0146 m. 	C.0,0146 cm. 	D.0,292 cm. 
Câu 35: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e = 10 cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i = 60o. Chiết suất của tấm nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,45; nt=1,65. Bề rộng dải quang phổ liên tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là: 
	A.1,81 cm. 	B.2,81 cm. 	C.2,18 cm. 	D.0,64 cm. 
Câu 36: Một tấm nhựa trong suốt có bề dày e = 2 cm. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i = 60o. Chiết suất của tấm nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,700; nt=1,732. Bề rộng chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là: 
	A.0,014 cm. 	B.0,044 cm. 	C.0,034 cm. 	D.0,028 cm. 
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[bookmark: _Toc498713234]Chủ đề3. Các bài toán cơ bản về giao thoa
Câu 1:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng 
	A.nguyên lần bước sóng. 		B.nguyên lần nửa bước sóng. 	
	C.nửa nguyên lần bước sóng. 	D.nửa bước sóng. 
Câu 2 (ĐH-2010):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát là vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng 
	A.nguyên lần bước sóng. 		B.nguyên lần nửa bước sóng. 	
	C.nửa nguyên lần bước sóng. 	D.nửa bước sóng. 
Câu 3: Trong thí nghiệm I - âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 
	A.1,5λ 	B.2,5λ 	C.2λ 	D.3λ 
Câu 4 (CĐ-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng 
	A.	B.λ.	C.	D.2λ. 
Câu 5:Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu ánh sáng có bước sóng λ1 = 500 nm. Xét một điểm trên màn mà hiệu đường đi tới hai nguồn sáng là 0,75 μm, tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng λ2 = 750 nm 
	A.từ vân tối thành vân sáng. 	B.từ vân sáng thành vân tối. 
	C.đều cho vân sáng. 		D.đều cho vân tối 
Câu 6 (CĐ-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 μm có vân sáng của bức xạ 
	A.λ2 và λ3. 	B.λ3. 	C.λ1. 	D.λ2. 
Câu 7 (CĐ-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
	A.5,5.1014 Hz. 	B.4,5.1014 Hz. 	C.7,5.1014 Hz. 	D.6,5.1014 Hz. 
Câu 8 (CĐ-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
	A.0,45 mm. 	B.0,6 mm. 	C.0,9 mm. 	D.1,8 mm. 
Câu 9 (ĐH-2013):Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng: 
	A.1,5 mm. 	B.0,3 mm. 	C.1,2 mm. 	D.0,9 mm. 
Câu 10:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe 1,2 mm, màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 0,9 m. Để kim điện kế lại lệch nhiều nhất ta dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe thì cứ sau một khoảng bằng 
	A.0,9 mm. 	B.0,225 mm. 	C.0,1125 mm. 	D.0,45 mm. 
Câu 11 (CĐ-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
	A.0,5 μm.	B.0,7 μm.	C.0,4 μm.	D.0,6 μm.
Câu 12 (CĐ-2013):Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 μm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm 
	A.3,2 mm. 	B.4,8 mm. 	C.1,6 mm. 	D.2,4 mm. 
Câu 13 (CĐ-2012):Trong thí nghiệp Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
	A.0,5μm.	B.0,45μm. 	C.0,6μm. 	D.0,75μm. 
Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng cách nhau 0,5 mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe một đoạn 1 m. Tại vị trí M trên màn, cách vân sáng trung tâm một đoạn 4,4 mm là vân tối thứ 6. Bước sóng λcủa ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 
	A.0,4 μm. 	B.0,6 μm. 	C.0,5 μm. 	D.0,44 μm. 
Câu 15 (CĐ-2007): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm một khoảng 5,4 mm có 
	A.vân sáng bậc 3. 		B.vân sáng bậc 6. 	
	C.vân tối thứ 3 tính từ vân trung tâm. 	D.vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm. 
Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm là 
	A.vân sáng bậc 3. 	B.vân tối thứ 3. 	C.vân sáng bậc 5. 	D.vân sáng bậc 4. 
Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn đặt cách hai khe 2 m. Tại điểm N cách vân trung tâm 1,8 mm là 
	A.vân sáng bậc 4. 	B.vân tối thứ 4. 	C.vân tối thứ 5. 	D.vân sáng thứ 5. 
Câu 18 (CĐ-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng trung tâm là 
	A.5i. 	B.3i. 	C.4i. 	D.6i. 
Câu 19 (CĐ-2013):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân trên màn quan sát là 1 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc ba bằng 
	A.5 m. 	B.3 mm. 	C.4 mm. 	D.6 mm. 
Câu 20: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là 
	A.0,50 mm. 	B.0,75 mm. 	C.1,25 mm. 	D.2 mm. 
Câu 21 (ĐH-2007): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng 
	A.0,48 μm. 	B.0,40 μm. 	C.0,60 μm. 	D.0,76 μm. 
Câu 22 (CĐ-2008):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
	A.0,50.10-6 m. 	B.0,55.10-6 m. 	C.0,45.10-6 m. 	D.0,60.10-6 m. 
Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 1 cm. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là 
	A.0,5 μm. 	B.0,5 nm.	C.0,5 mm.	D.0,5 pm.
Câu 24: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 3 mm. Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. 
	A.0,2 μm. 	B.0,4 μm. 	C.0,5 μm. 	D.0,6 μm. 
Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân tối thứ 2 (tính từ vân trung tâm) đến vân sáng bậc 3 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là 2,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe trong thí nghiệm là 
	A.1 mm. 	B.1,5 mm. 	C.0,6 mm. 	D.2 mm. 
Câu 26:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi chiếu hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm thì khoảng cách lớn nhất giữa vân tối thứ tư và vân sáng bậc năm bằng 5 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Khoảng cách giữa hai khe bằng 
	A.1,5 mm 	B.0,3 mm 	C.1,2 mm 	D.1,7 mm 
Câu 27: Một thí nghiệm khe Young có khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm, trên màn quan sát cách hai khe 1,5 m người ta quan sát thấy hệ vân giao thoa. Đo khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 có chiều dài là 3,5 mm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 
	A.0,933 µm. 	B.0,467 µm. 	C.0,667 µm. 	D.0,519 µm. 
Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2 m. Trong khoảng rộng 12,5 mm trên màn có 13 vân tối biết một đầu là vân tối còn một đầu là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là : 
	A.0,48 µm 	B.0,52 µm 	C.0,5 µm 	D.0,46 µm 
Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Trên bề mặt rộng 7,2 mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là 14,4 mm là 
	A.vân tối thứ 18 	B.vân tối thứ 16 	C.vân sáng bậc 18 	D.vân sáng bậc 16 
Câu 30: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, a = 1 mm, D =1 m. Biết hai điểm M, N trên màn quan sát cách nhau 3,6 mm có 6 vân sáng và tại M, N là vân tối. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là 
	A.600 nm 	B.500 nm 	C.480 nm 	D.560 nm 
Câu 31 (CĐ-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là 
	A.15. 	B.17. 	C.13. 	D.11. 
Câu 32 (ĐH-2010):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 
	A.21 vân. 	B.15 vân. 	C.17 vân. 	D.19 vân. 
Câu 33 (CĐ-2010):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được 
	A.2 vân sáng và 2 vân tối. 	B.3 vân sáng và 2 vân tối. 
	C.2 vân sáng và 3 vân tối. 	D.2 vân sáng và 1 vân tối. 
Câu 34:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng khoảng cách giữa hai khe a =1 mm. Vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L = 45 cm. Một người có mắt bình thường quan sát hệ vân qua kính trong thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15’. Bước sóng λ của ánh sáng là: 
	A.0,55 μm 	B.0,65 μm 	C.0,50 μm 	D.0,60 μm 
Câu 35:Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L = 2 m, phát cùng một âm đơn, cùng tần số 1500 Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. I là trung điểm của AB, điểm O trên đường trung trực AB sao cho d = OI = 50 m. Từ O vẽ đường Ox song song với AB. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe thấy âm nhỏ nhất. Giả thiết λ << L; L << D. 
	A.11,33 m.	B.7,83 m. 	C.2,83 m. 	D.5,67 m.
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Câu 1 (ĐH-2011):Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 
	A.Khoảng vân tăng lên. 		B.Khoảng vân giảm xuống. 
	C.Vị trí vân trung tâm thay đổi. 	D.Khoảng vân không thay đổi. 
Câu 2 (ĐH-2013):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát: 
	A.Khoảng vân tăng lên.  		B.Khoảng vân giảm xuống. 
	C.vị trị vân trung tâm thay đổi  	D.Khoảng vân không thay đổi. 
Câu 3:Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 
	A.khoảng vân tăng lên. 		B.vị trí vân trung tâm thay đổi. 
	C.khoảng vân không thay đổi. 	D.khoảng vân giảm xuống. 
Câu 4: Cho các loại ánh sáng sau: Ánh sáng lục (I); Ánh sáng đỏ(II); Ánh sáng vàng(III); Ánh sáng tím(IV) thì loại ánh sáng nào trên hình ảnh giao thoa có khoảng vân lần lượt lớn nhất và nhỏ nhất? 
	A.I; IV 	B.II; III 	C.III; IV 	D.II; IV 
Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bởi nguồn phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc; đỏ, lam, lục. Trong quang phổ bậc một, tính từ vân trung tâm ta sẽ quan sát thấy các vân sáng đơn sắc theo thứ tự 
	A.đỏ, lam, lục. 	B.lục, lam, đỏ. 	C.lục, đỏ, lam. 	D.lam, lục, đỏ. 
Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc có λ = 0,42 μm. Khi thay ánh sáng khác có bước sóng λ’ thì khoảng vân tăng 1,5 lần. Bước sóng λ’ là 
	A.0,42 μm. 	B.0,63 μm. 	C.0,55 μm. 	D.0,72 μm. 
Câu 7 (CĐ-2008):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân 
	A.i2 = 0,60 mm. 	B.i2 = 0,40 mm. 	C.i2 = 0,50 mm. 	D.i2 = 0,45 mm. 
Câu 8 (CĐ-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn 
	A.giảm đi bốn lần. 	B.không đổi. 	C.tăng lên hai lần. 	D.tăng lên bốn lần. 
Câu 9:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 400 nm thì khoảng vân là i1. Nếu tăng khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe lên gấp đôi đồng thời thay nguồn sáng phát ánh sáng bước sóng λ2 thì khoảng vân là i2 = 3i1. Bước sóng λ2 có giá trị 
	A.0,6 μm 	B.0,5 μm 	C.0,75 μm 	D.0,56 μm 
Câu 10 (ĐH-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng 
	A.0,60 μm	B.0,50 μm	C.0,45 μm	D.0,55 μm
Câu 11:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe sáng cách màn quan sát 1,375 m thì tại điểm M trên màn quan sát được vân sáng bậc 5. Để quan sát được vân tối thứ 6 tại điểm M nói trên thì phải tịnh tiến màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 
	A.0,125 m. 	B.0,25 m. 	C.0,2 m. 	D.0,115 m. 
Câu 12:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,2 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng λ’ > λ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ λ có một vân sáng của bức xạ λ’. Bức xạ λ’ có giá trị 
	A.0,6 μm. 	B.0,48μm. 	C.0,58μm. 	D.0,52μm. 
Câu 13 (ĐH-2011):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
	A.0,64 μm 	B.0,50 μm 	C.0,45 μm 	D.0,48 μm 
Câu 14:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm ra xa mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 1,25 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm và màu sắc vân sáng quan sát được là 
	A.0,5 μm, màu lam 	B.0,6 μm, màu cam 	C.600 nm, màu lục 	D.0,64 μm, màu đỏ 
Câu 15:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 5. Dịch chuyển màn quan sát ra xa thêm 20 cm thì tại M có vân tối thứ 5 tính từ vân trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng 
	A.1,6 m. 	B.2 m. 	C.1,8 m. 	D.2,2 m. 
Câu 16:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 50 cm ra xa mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 
	A.0,5 μm. 	B.0,6 μm. 	C.400 nm. 	D.0,54 μm. 
Câu 17:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 50 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính khoảng cách giữa hai khe hẹp 
	A.20 mm 	B.2 mm 	C.1 mm 	D.3 mm 
Câu 18: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 1 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 2. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn  cm thì thấy tại M chuyển thành vân tối thứ 2 kể từ vân trung tâm. Bước sóng λ có giá trị là 
	A.0,60 μm 	B.0,50 μm 	C.0,40 μm 	D.0,64 μm 
Câu 19:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 10 cm thì tại M có vân tối thứ 10 tính từ vân trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng 
	A.1,2 m. 	B.1,5 m. 	C.1,9 m. 	D.1,0 m. 
Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan sát một đoạn 50 cm theo hướng ra 2 khe thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là 
	A.7 vân. 	B.4 vân. 	C.6 vân. 	D.2 vân. 
Câu 21: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 1,2 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 4. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 25 cm thì thấy tại M chuyển thành vân sáng bậc ba. Bước sóng λ có giá trị là 
	A.0,60 μm 	B.0,50 μm 	C.0,40 μm 	D.0,64 μm 
Câu 22:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 559 nm thì trên màn có 15 vân sáng, khoảng cách giữa hai vần ngoài cùng là 6,3 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì trên màn có 18 vân sáng, khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng vẫn là 6,3 mm. Giá trị λ2 là 
	A.450 nm 	B.480 nm 	C.460 nm 	D.560 nm 
Câu 23:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng cách 2 khe tới màn quan sát là D. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng AB có 9 vân sáng, A và B là vị trí của hai vân sáng. Nếu tịnh tính ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 40 cm thì số vân sáng trên đoạn AB là 7, tại A và B vẫn là các vân sáng. Giá trị của D là 
	A.0,9 m 	B.0,8 m. 	C.1,2 m. 	D.1,5 m. 
Câu 24 (ĐH-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 . Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 
	A.7 	B.5 	C.8. 	D.6 
Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Giá trị k là 
	A.k = 3. 	B.k = 4. 	C.k = 1. 	D.k = 2. 
Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2∆a thì tại M là: 
	A.vân sáng bậc 7. 	B.vân sáng bậc 9. 	C.vân sáng bậc 8. 	D.vân tối thứ 9 . 
Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân tối thứ 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2∆a thì tại M là: 
	A.vân sáng bậc 7. 	B.vân sáng bậc 9. 	C.vân sáng bậc 8. 	D.vân tối thứ 9 . 
Câu 28:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, khoảng cách từ màn quan sát tới hai khe là 2 m. Giữa hai điểm M, N đối xứng nhau qua vân trung tâm có 13 vân sáng (M và N là 2 vân tối) và MN = 3,9 mm. Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
	A.550 nm. 	B.520 nm. 	C.490 nm. 	D.450 nm. 
Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 3, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng ∆a thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 5k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3∆a thì tại M là 
	A.vân sáng bậc 7. 	B.vân sáng bậc 9. 	C.vân sáng bậc 8. 	D.vân tối thứ 9 . 
Câu 30:Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc với D không đổi, a có thể thay đổi được. Ban đầu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 6. Nếu lần lượt tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai khe một lượng ∆a thì tại M là vân sáng bậc 3k hoặc k; bây giờ nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng  (nguồn S luôn cách 3 đều hai khe) thì tại M là vân sáng bậc 
	A.9. 	B.7. 	C.8. 	D.10. 
Câu 31:Thực hiện thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Xét điểm M ban đầu là một vân sáng, sau đó dịch màn ra xa mặt phẳng chứa hai khe một đoạn nhỏ nhất là  m thì tại M là vân tối. Nếu tiếp tục dịch màn ra xa thêm một đoạn nhỏ nhất   m nữa thì M lại là vân tối. Khoảng cách giữa màn và hai khe lúc đầu là: 
	A.2 m. 	B.1 m. 	C.1,8 m. 	D.1,5 m. 
Câu 32 (ĐH-2013): Thực hiện thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyến thành vân tối lần thứ hai thí khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước sóng λ bằng: 
	A.0,6 μm	B.0,5 μm	C.0,7 μm	D.0,4 μm
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[bookmark: _Toc498713236]Chủ đề5. Giao thoa bằng hai bức xạ đơn sắc
Câu 1:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Neu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1. Tính λ2
	A.0,4 μm.	B.0.5 μm.	C.0,48 μm.	D.0,64 μm.
Câu 2:Trong một thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 để làm thí nghiệm thì đo được khoảng cách gữa 5 vân sáng liên tiếp nhau là 0,8 mm. Thay bức xạ có bước sóng λ1 bằng bức xạ có bước sóng λ2> λ1 thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng λ1ta quan sát được một vân sáng của bức xạ có bước sóng λ2Giá trị λ2là?
	A.0,38 μm	B.0,40 μm 	C.0,53 μm	D.0,6 μm
Câu 3(CĐ-2010):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ1, trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Tỉ số  bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu4:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 và λ2(λ2> λ1), khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 trùng với vân sáng bậc k của bức xạ λ2và cách vân trung tâm 6mm. Giá trị k và λ2 là
	A.k = 2 và λ2 = 0,6 μm		B.k = 2 và λ2= 4,2 μm
	C.k = 1 và λ2 = 4,8 μm		D.k = 1 và λ2= 1,2 μm
Câu 5:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2= 0,4 μm thì thấy vân sáng bậc 2 của bức xạ λ2 trùng với một vân tối của bức xạ λ1. Giá trị λ1là
	A.0,53 μm.	B.0,47 μm.	C.0,60 μm.	D.0,65 μm.
Câu6:Ánh sáng được dùng trong thí nghiệm giao thoa gồm 2 ánh sáng đơn sắc ánh sáng lục có bước sóng λ1  = 0,50 μm và ánh sáng đỏ có bước sóng λ2= 0,75 μm. Vân sáng trùng gần vân trung tâm nhất ứng vói vân sáng đỏ bậc 
	A.5.	B.6.	C.4.	D.2.
Câu7:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhờ khe Y-âng, hai khe hẹp cách nhau 1,5 mm. Khoảng cách từ màn E đến hai khe là D = 2 m, hai khe hẹp được rọi đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,64 μm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu với vân trung tâm?
	A.2,56 mm.	B.1,92 mm.	C.2,36 mm.	D.5,12 mm.
Câu 8:Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 μm và λ2 = 0,6 μm vào hai khe Y-âng cách nhau 2 mm, màn cách hai khe 2 m. Công thức xác định tọa độ của những vân sáng có màu giống vân trung tâm là (k nguyên) 
	A.x = 5k (mm).	B.x = 4k (mm).	C.x = 2k (mm).	D.x = 3k (mm).
Câu 9 (ĐH-2008):Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn họp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm và 660 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là
	A.4,9 mm.	B.19,8 mm.	C.9,9 mm.	D.29,7 mm.
Câu 10 (ĐH-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị tri vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là 
	A.4.	B.2.	C.5.	D.3.
Câu 11:Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng cách nhau 1 mm và cách màn quan sát 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai thành phần đơn sắc đỏ và lục có bước sóng lần lượt là 750 nm và 550 nm. Biết rằng khi hai vân sáng của hai ánh sáng đơn sắc chồng chập lên nhau sẽ cho vân màu vàng. Hai điểm M và N nằm hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 1à 17 mm và 34 mm. Trên đoạn MN, số vân màu vàng quan sát được là
	A.3.	B.4.	C. 5.	D.6.
Câu 12:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở khác phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 14,2 mm và 5,3 mm. Số vân sáng có màu giống vân trung tâm trên đoạn MN là
	A.15.	B.17.	C.13.	D.16.
Câu 13:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoáng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu đồng thời hai bửc xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2 = 600 nm. Trên màn quan sát đối xứng, có bề rộng 1,2 cm thì số vân sáng quan sát được là
	A.51.	B.49.	C.47.	D.57.
Câu 14:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1 m. Chiếu dồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2 = 400 nm. Trên màn quan sát đối xứng có bề rộng 1 cm thì số vân sáng quan sát được là
	A.42.	B.24.	C.33.	D.57.
Câu 15 (DH-2012):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
	A.4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2	B.5 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2
	C.4 vân sáng λ1 và 5 vân sáng λ2	D.3 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2
Câu16:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, bức xạ phát ra từ khe Sgồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1= 0,5 μm và λ2 = 0,75 μm chiếu tới hai khe. Xét tại điểm M là vân sáng bậc 6 của bức xạ bước sóng λ1 và tại điểm N là vân sáng bậc 6 của bức xạ bước sóng λ2trên màn hứng vân giao thoa, M và N ở hai phía của vân sáng trung tâm, khoảng giữa M và N quan sát thấy
	A.5 vân sáng.	B.21 vân sáng.	C.3 vân sáng.	D.19 vân sáng.
Câu 17:Thí nghiệm lâng giao thoa ánh sáng với hai khe lâng, nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6 μm. Xét tại M là vân sáng bậc 6 của vân sáng ứng với bước sóng λ1. Trên MO (O là vân sáng trung tâm) ta đếm được
	A.10 vân sáng	B.8 vân sáng	C.12 vân sáng	D.9 vân sáng
Câu18:Trong thí nghiệm Y-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2= 0,6 μm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Biết tại điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2; tại N trùng vói vị trí vân sáng bậc 11 của bức xạ λ2. Tính số vân sáng quan sát được trên đoạn MN ?
	A.24.	B.17.	C.18.	D.19.
Câu 19:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 cm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1= 0,40 μm và λ2 = 0,70 μm, Xét hai điểm M và N trên màn quan sát, hai điểm này nằm đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm O và cách nhau 2 cm. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là
	A.73 vân.	B.75 vân.	C.80 vân.	D.82 vân.
Câu 20:Trong thí nghiệm Y-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2= 0,6 μm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm. Biết tại diểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 9 của bức xạ λ1; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 14 của bức xạ λ2. Tính số vân sáng quan sát được trên đoạn MN ?
	A.42.	B.44.	C.38.	D.49.
Câu 21:Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,648 μm và ánh sáng màu lam có bước sóng từ 440 nm đến 550 nm. Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 2 vân sáng màu đỏ. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng màn lam?
	A.3	B.2	C.5	D.6
Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2= 600 nm. Trên màn quan, trong khoảng giữa vân sáng trùng nhau thứ nhất và thứ ba kể từ vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng của hai bức xạ
	A. 15.	B.13.	C.9.	D.11.
Câu 23:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó một bức xạ λ1 = 450 nm, còn bức xạ λ2 có bước sóng có giá trị từ 600 nm đến 750 nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng màu của bức xạ λ1. Giá trị của λ2 bằng :
	A.630 nm	B.450 nm	C.720 nm	D.600 nm
Câu 24 (ĐH-2010):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λđ = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λℓ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá tri của λℓ là
	A.500 nm.	B.520 nm.	C.540 nm.	D.560 nm.
Câu 25:Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc. Bức xạ λ1 = 560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 có giá trị từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị λ2 là
	A.700 nm.	B.650 nm.	C.670 nm.	D.720 nm.
Câu 26 (QG-2015):Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng lam. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?
	A.4.	B.7.	C.5.	D.6.
Câu 27:Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào khe Sđồng thời hai ánh sáng đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,56 μm và λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, người ta đếm được 9 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 1 vân. Bước sóng của bức xạ λ2 là:
	A.0,72 μm.	B.0,418 μm.	C.0,672 μm.	D.0,45 μm.
Câu 28:Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64 μm, λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
	A.0,4 μm.	B.0,45 prn	C.0,72 μm	D.0,54 μm
Câu29:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp Sphát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ2 = 4410,0 A0và λ2. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu của vân trung tâm còn có chín vân sáng khác. Giá trị của λ2 bằng
	A.5512,5A0	B.3675.0A0	C.7717,5A0	D.5292,0A0
Câu 30:Trong thí nghiệm của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m. Nguồn S chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 =  λ1. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,56 mm. Tìm λ1:
	A.0,52 μm.	B.0,48 μm.	C.0,75 μm.	D.0,64 μm.
Câu 31:Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, nguồn sáng Slà nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng λ1 = 520 nm, và ánh sáng có bước sóng λ2 [620 nm; 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai cùa hai vân sáng đơn sắc λ1, λ2 kể từ trung tâm và vân trung tâm có 12 vân sáng với ánh sáng có màu bước sóng λ1. Bước sóng λ2 có giá trị là:
	A.728 nm	B.693,3 nm 	C.624 nm	D.732 nm
Câu 32:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng Sphát đồng thời hai ánh sảng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 μm và λ2 với 0,50 μm < λ1< 0,65 μm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5,6 mm là vị trí vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa. Bước sóng λ2 có giá trị là
	A.0,56 μm.	B.0,60 μm.	C.0,52 μm.	D.0,62 μm.
Câu 33:Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,72μm và λ2 vào khe Yâng thì trên đoạn AB  ở trên màn quan sát thấy tổng cộng có 9 vân sáng, trong đó chỉ có 2 vân sáng của riêng bức xạ λ1, 4 vân sáng của riêng bức xạ λ2. Ngoài ra 2 vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác màu với hai loại vân sáng trên. Bước sóng λ2 bằng
	A.0,48 μm.	B.0,44μm.	C.0,39μm.	D.0,432μm.
Câu 34:Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,72μm và λ2 vào khe Y-âng thì trên đoạn AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộng 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng màu bức xạ λ1, 9 vân sáng màu bức xạ λ2. Ngoài ra, hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác màu với hai loại vân sáng đơn sắc trên. Bước sóng λ1 bằng
	A.0,48 μm	B.0,578μm	C.0,54 μm	D.0,42 μm
Câu 35:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m. Người ta chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 = 0,63 μm và λ2. Trên vùng giao thoa có độ rộng 18,9 mm có tất cả 23 vân sáng trong đó có 3 vân sáng cùng màu vân trung tâm, biết 2 trong số 3 vân sáng này nằm ngoài cùng vùng giao thoa. Giá trị λ2 là
	A.0,6μm.	B.0,48 μm.	C.0,45 μm.	D.0,5 μm.
Câu36:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Người ta chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 = 0,60 μm và λ2. Trên vùng giao thoa có độ rộng 2,4 cm có tất cả 33 vân sáng trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau của hệ hai vân, biết 2 trong số 5 vân sáng này nằm ngoài cùng vùng giao thoa. Giá trị λ2 là
	A.0,65 μm.	B.0,55 μm.	C.0,45 μm.	D.0,75 μm.
Câu 37:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,70 μm thì trên màn quan sát ta thấy tại M và N là 2 vân sáng, trong khoảng giữa MN còn có 7 vân sáng khác nữa. Khi nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 thì trên đoạn MN ta thấy có 21 vạch sáng, trong đó có 3 vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm và 2 trong 3 vạch sáng này nằm tại M và N. Bước sóng λ1 có giá trị bằng
	A.0,40 μm	B.0,45 μm.	C.0,60 μm.	D.0,65 μm.
Câu 38:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,72 μm thì trên màn trong một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai bước sóng λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,64 μm thì trên đoạn L số vân sáng quan sát được là
	A.18.	B.16.	C.17.	D.19.
Câu 39:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe là 2,5 m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm bai ánh sáng đơn sắc trong vùng khả kiến có bước sóng  λ1 và λ1 + 0,1 μm. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 7,5 μm. Giá trị λ1 là
	A.300 nm	B.400 nm	C.500 nm	D.600 nm
Câu 40:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 và λ2 = 720 nm. Quan sát thấy vân sáng bậc 9 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2 và vân tối thứ 3 của λ2 trùng với một vân tối của λ1. Giá trị của λ1 là
	A.400nm.	B.480nm.	C.640 nm.	D.560 mn.
Câu 41:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m, nguồn phát đồng thời hai bức xạ λ1= 0,7 μm và λ2 = 0,5 μm. Vạch đen đầu tiên tính từ vân trung tâm quan sát được cách vân trung tâm
	A.0,25	B.0,375mm	C.l,75mm	D.0,35mm
Câu 42:Trong thí nghiệm giao thoa I âng thực hiện dồng thời hai bức xạ đơn sẳc với khoảng vân trên màn thu được lần lượt là i1 = 0,5 mm và i2 = 0,3 mm. Biết bề rộng trường giao thoa là 5 mm, số vị trí trên trường giao thoa có 2 vân tối của hai hệ trùng nhau là
	A.2	B.5	C.4	D.3
Câu 43:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,45μm, = 0,75μm. Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ
	A.không có vị trí hai vân tối trùng nhau.	B.không cỏ vị tri vân giao thoa.
	C.không có vị trí hai vân sáng trùng nhau.	D.không có vị trí vân sáng trùng vân tối.
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[bookmark: _Toc498713237]Chủ đề6. Giao thoa bằng ba bức xạ đơn sắc
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ đỏ, lục, lam có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,64 μm, λ2 = 0,54 μm, λ3 = 0,48 μm. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lục?
	A.24	B.27	C.32	D.18
Câu2:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu dùng đồng thời hai bức xạ λ1 = 0,5 μm và λ2= = 0,6 μm thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nhất là i12. Nếu dùng đồng thời ba bức xạ λ1, λ2 và λ3 = 0,8 μm thì trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách nó
	A.8i12	B.4i12.	C.i12.	D.2i12.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,50 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 μm; λ2 = 0,50 μm và λ3 = 0,60 μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm bằng
	A.36 mm.	B.24 mm.	C.48 mm.	D.16 mm.
Câu4:Trong thí nghiệm về Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 2 m. Hai khe được chiếu đồng thời được chiếu đồng thời ba bức xạ λ1 = 0,4 μm; λ2 = 0,5 μm và λ3 = 0,6 μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm đo được trên màn là 24 mm. Khoảng cách giữa hai khe là
	A.0,4 mm.	B.0,5 mm.	C.0,3 mm.	D.0,6 mm.
Câu 5:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng λ1= 400 nm, λ2 = 500 nm và λ3 = 750 nm. Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
	A.4.	B.7.	C.5.	D.6.
Câu6: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 = 0,42 μm (màu tím); λ2 = 0,56 μm (màu lục); λ3 = 0,70 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm quan sát được vân quan sát được bao nhiêu vân màu tím, màu lục và màu đỏ?
	A.15 vân tím; 11 vân lục; 9 vân đỏ.	B.11 vân tím; 9 vân lục; 7 vân đỏ
	C.19 vân tím; 14 vân lục; 11 vân đỏ	D.12 vân tím; 8 vân lục; 6 vân đỏ
Câu7: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48 μm và λ3 = 0,64 λ1. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải đơn sắc là
	A.11	B.9	C.44	D.35
Câu 8:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 = 0,42 μm, λ2 = 0,56μm và λ3 = 0,70 μm. Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên?
	A.26 vân.	B.29 vân.	C.44 vân.	D.35	vân.
Câu 9:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 = 392 nm; λ2 = 490 nm; λ3 = 735 nm. Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vạch sáng đơn sắc ứng với bức xạ λ2?
	A.11	B.9	C.7	D.6
Câu 10:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5 m. Ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,56 μm và λ3 = 0,6 μm. Bề rộng miền giao thoa là 4 cm, ở giữa là vân sáng trung tâm, số vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm quan sát được là
	A.5	B.1	C.2	D.4
Câu 11:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng có khoảng cách hai khe là 1mm, khoảng cách hai khe đến màn là 1m. Nguồn được chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 400 nm; λ2 = 500nm và λ3 = 600 nm. Gọi M là điểm nằm trong vùng giao thoa trên màn quan sát cách vị trí trung tâm O một khoảng 7 mm. Tổng số vân sáng đơn sắc của ba bức xạ quan sát được trên đoạn OM là
	A.19	B..25	C.31	D.42
Câu 12:Cho thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 1m. Người ta dùng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760 nm, 570 nm và 380 nm. Trên màn quan sát, điếm M và N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2 cm và 6 cm. Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N?
	A.28	B.21	C.33	D.49
Câu 13:Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,5 μm, λ3 = 0,6 μm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng bằng
	A.28	B.21	C.33	D.49
Câu 14 (ĐH-2011):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp Sphát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1= 0,42μm, λ2 = 0,56μm và λ3 = 0,63μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là
	A.21.	B.23.	C.26.	D.27.
Câu 15:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1= 0,42 μm (màu tím); λ2 = 0,56 μm (màu lục); λ3 = 0,70 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm sẽ quan sát thấy tống cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên?
	A.44 vân.	B.35 vân.	C.26 vân.	D.29 vân.
Câu 16:Trong thí nghiệm Y-âng, cho 3 bức xạ λ1 = 400 nm, λ2 = 500 nm, λ3 = 600 nm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là :
	A.54	B.35	C.55	D.34
Câu 17:Trong thí nghiệm Y-âng, cho 3 bức xạ λ1 = 400 nm, λ2 = 500 nm, λ3 = 600 nm. Khoảng cách hai khe là 1 mm và khoảng cách hai khe tới màn là 1 m. M là điểm trên màn cách vân trung tâm O một đoạn OM = 7 mm. Tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn OM là
	A.19	B.25	C.31	D.42
Câu 18:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 = 0,56μm và λ2 với 0,67μm < λ2< 0,74μm, thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ1 và λ3, với λ3 =  λ2, khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?
	A.25	B.23	C.21	D.19.
Câu 19:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4 μm; λ2 = 0,5 μm và λ3 (có màu đỏ). Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với hai bức xạ λ1, λ2. Giá trị của λ3xấp xỉ bằng
	A.0,67μm.	B.0,75 μm.	C.0,72 μm.	D.0,64 μm.
Câu 20:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe được chiếu đồng thời các bức xạ là λ1 = 0,42 μm, λ2= 0,56 μm và λ3với λ3> λ2. Trong khoảng giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm thấy hai vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng của λ1và λ2, ba vạch sáng là sự trùng nhau của hai sáng của λ1 và λ3. Bước sóng λ3là
	A.0,6 μm	B.0,63 μm	C.0,65 μm	D.0,75 μm
Câu 21:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp Sphát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1= 420 nm; λ2= 540 nm và λ3chưa biết. Biết khoảng cách hai khe là 1,8 mm và khoảng cách hai khe tới màn là 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 của λ3. Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của λ2và λ3là 
	A.54 mm.	B.42 mm.	C.33 mm.	D.16 mm.
Câu 22:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 50 cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,64 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,54 μm, λ4 = 0,48 μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là
	A.4,8 mm.	B.4,32 mm.	C.0,864 cm.	D.	4,32 cm.
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[bookmark: _Toc498713238]Chủ đề7.Giao thoa với ánh sáng trắng
Câu 1: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,7 μm. Hai khe cách nhau 2 mm, màn hứng vân giao thoa cách hai khe 2 m. Tại điếm M cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại đó?
	A.5 ánh sáng đơn sắc.		B.3 ánh sáng đơn sắc.
	C.4 ánh sáng đơn sắc.		D.2 ánh sáng đơn sắc.
Câu2:Hai khe Y-âng cách nhau 1 mm được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1 m. Tại điểm A trên màn cách vân trung tâm 2 mm có các bức xạ cho vân sáng có bước sóng
	A.0,40 μm; 0,50 μm và 0,66 μm.	B.0,44 μm; 0,50 μm và 0,66 μm.
	C.0,40 μm; 0,44 μm và 0,50 μm.	D.0,40 μm; 0,44 μm và 0,66 μm.
Câu 3: Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cachs từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 2 m. Nguồn s phát ánh sáng trắng gồm vô số bức xạ đơn sắc có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm. Hỏi ở đúng vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ còn có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng nằm trùng tại đó?
	A.3.	B.4.	C.5.	D.6.
Câu 4:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng trắng khoảng cách từ 2 nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa 2 nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4 mm là
	A.4.	B.7.	C.6.	D.5.
Câu 5 (ĐH-2010): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng 
	A.0,48 μm và 0,56 μm.	B.0,40 μm và 0,60 μm.	C.0,45 μm và 0,60 μm.	D.0,40 μm và 0,64 μm.
Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Tại điểm M trên màn quan sát với MS1 – MS2 = 3 μm, số bức xạ cho vân sáng là 
	A.3	B.4	C.2	D.6
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Tại điểm M trên màn quan sát với MS1 - MS2 = 2,7 μm, số bức xạ cho vân tối là
	A.3	B.4	C.2	D.6
Câu8: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,9mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là 1 m. Khe S được chiếu bằng ảnh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Bức xạ đơn sắc nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 3 mm?
	A.450 nm.	B.650 nm.	C.540 nm.	D.675 nm.
Câu 9 (ĐH-2009):Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đon sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?
	A.3.	B.8.	C.7.	D.4.
Câu 10:Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Tại vị trí vân sáng bậc 12 của ánh sáng tím 0,4 μm có thêm bao nhiêu vân sáng của các bức xạ khác và có vân sáng bậc mấy của ánh sáng lục?
	A.6, bậc 9.	B.5, bậc 9.	C.5, bậc 8.	D.6, bậc 8.
Câu 11:Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,76mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là l,6m. Chiếu đến hai khe ánh sáng trắng gồm vô số ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Tại vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím còn có mấy bức xạ đơn sắc khác nữa?
	A.5.	B.3.	C.4.	D.2.
Câu 12:Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,76mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là l,6m. Chiếu đến hai khe ánh sáng trắng gồm vô số ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Tại vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím còn có mấy bức xạ đơn sắc khác nữa?
	A.5.	B.3.	C.4.	D.2.
Câu 13:Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách hai khe hẹp 0,1 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 30 cm. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại vị trí vân tối thứ ba (tính từ vân trung tâm) của bức xạ 0,5 μm có vân sáng của các bức xạ
	A.0,58 μm và 0,44 μm. 	B.0,42 μm và 0,625 μm. 	C.0,625 μm.	D.0,58 μm.
Câu 14:Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách hai khe hẹp 2 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điếm cách vân trung tâm 3,3 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân tối?
	A.6.	B.3.	C.4.	D.5.
Câu 15:Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách hai khe hẹp 1mm, khoảng cách hai khe tới màn là 1 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 2 mm có vân tối của bức xạ?
	A.0,57 μm và 0,6 μm.	B.0,4 μm và 0,44 μm.	C.0,6 μm và 0,76 μm.	D.0,44 μm và 0,57 μm.
Câu 16:Thực hiện giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng, biết khoảng cách hai khe hẹp 1mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m. Nguồn phát ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Bước sóng lớn nhất trong số các bức xạ cho vân tối tại điểm M, cách vân trung tâm 12 mm, là bao nhiêu ?
	A.0,685 μm.	B.735 μm.	C.0,635 μm.	D.0,706 μm.
Câu 17:Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 2 mm, từ hai khe đến màn 2 m. Người ta chiếu sáng hai khi bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm. Quan sát điểm M trên màn ảnh, cách vân sáng trung tâm 3,3 mm. Tại M bức xạ cho vân tối có bước sóng ngắn nhất bằng
	A.490 nm.	B.508 nm.	C.388 nm.	D.440 nm.
Câu 18:Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là
	A.417 nm.	B.570 nm.	C.714 nm.	D.760 nm.
Câu 19:Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, hai khe hẹp cách nhau 0,5 mm, khoảng cách hai khe tới màn là 2 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất (λđ = 0,75 μm) và vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất (λt = 0,4 μm) trên màn (gọi là bề rộng quang phổ bậc 1) là
	A.2,8 cm.	B.2,8 mm.	C.1,4 cm.	D.1,4 mm.
Câu 20:Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, hai khe hẹp cách nhau l mm. Xét về một phía vân trung tâm, khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất (λđ = 0,76 μm) và vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất (λt = 0,38 μm) trên màn (gọi là bề rộng quang phổ bậc 1) lúc đầu đo được là 0,38 mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn thì bề rộng quang phố bậc 1 trên màn đo được là 0,57 mm. Màn đã dịch chuyến một đoạn bằng
	A.60cm.	B.50cm.	C.55cm.	D.45 cm.
Câu 21:Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng. Xét về một phía vân trung tâm, khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất (λđ = 0,76 μm) và vân sáng bậc 1 của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất (λt = 0,40 μm) trên màn (gọi là bề rộng quang phổ bậc 1) lúc đầu đo được là 0,72 mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 60 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đo được là 0,90 mm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm là
	A.2 mm.	B.1,5 mm.	C.1,2 mm.	D.1 mm.
Câu 22:Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, khoảng cách hai khe là 2 mm và khoảng cách hai khe tới màn là 2 m. Xét về một phía vân trung tâm, khoảng giữa vân sáng bậc n của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất (λđ = 0,76 μm) và vân sáng bậc n của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất (λt = 0,38 μm) trên màn gọi là quang phổ bậc n. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là 
	A.0,38 nnn.	B.1,14 mm.	C.0,76 mm.	D.1,52 mm.
Câu 23:Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn ánh sáng trắng, khoảng cách hai khe là 0,76 mm và khoảng cách hai khe tới màn là 1,25 m. Xét về một phía vân trung tâm, khoảng giữa vân sáng bậc n của ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất (λđ = 0,76 μm) và vân sáng bậc n của ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất (λt = 0,38 μm) trên màn gọi là quang phố bậc n. Vùng phủ nhau giữa quang phố bậc 4 và quang phố bậc 5 có bề rộng
	A.1,25 mm.	B.1,875 mm.	C.2,5 mm.	D.3,75 mm.
Câu 24:Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe Y-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D= 2 m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng có bước sóng từ 0,39 μm đến 0,76μm. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là
	A.1,64 mm	B.2,40 mm	C.3,24 mm	D.2,34 mm
Câu 25:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 415 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và một trong ba bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm. Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng nói trên ?
	A.5.	B.6.	C.3.	D.4.
Câu 26:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 405 nm đến 655 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và một trong các bức xạ đó là bức xạ màu lục có bước sóng 560 nm. Trong số những bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ bước sóng nhỏ nhất là ?
	A.435,6 nm	B.534,6 nm	C.0,530 μm	D.0,600 μm
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[bookmark: _Toc498713239]Chủ đề 8. Máy quang phổ
Câu 1:Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tuợng
	A.phản xạ ánh sáng.	B.nhiễu xạ ánh sáng.	C.giao thoa ánh sáng. 	D.tán sắc ánh sáng.
Câu 2 (CĐ-2007):Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J
	A.phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
	B.không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
	C.không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó.
	D.không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó.
Câu3:Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua
	A.hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh), ống chuẩn trực.
	B.ống chuẩn trực, buồng tối (buồng ảnh), hệ tán sắc (lăng kính), 
	C.hệ tán sắc (lăng kính), ống chuấn trực, buồng tối (buồng ảnh).
	D.ống chuẩn trực, hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh).
Câu 4:Một nguồn sáng gồm có bốn bức xạ λ1 = l μm; λ2= 0,43μm; λ3 = 0,25μm; λ4 =0,9μm, chiếu chùm sáng từ nguồn này vào máy quang phố ta thấy:
	A.4 vạch sáng		B.Một sắc màu tổng họp
	C.Một vạch sáng		D.4 vạch tối
Câu 5:Một nguồn sáng gồm có 4 bức xạ λ1 = 0,24 μm, λ2 = 0,45 μm, λ3 = 0,72 μm, λ4= 1,5 μm. Đặt nguồn này ở trước ống trực chuẩn của một máy quang phố thì trên buồng ảnh của máy ta thấy
	A.2 vạch sáng có 2 màu riêng biệt.	B.một vạch sáng có màu tống hợp từ 4 màu.
	C.4 vạch sáng có 4 màu riêng biệt.	D.một dải sáng liên tục gồm 4 màu.
Câu 6 (ĐH-2008):Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?
	A.Quang phố liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thảnh phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.
	B.Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phố vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.
	C.Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
	D.Quang phố hấp thụ là quang phố của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
Câu 7 (CĐ-2009):Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
	B.Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy. 
	C.Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
	D.Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
Câu 8 (ĐH-2009):Phát biểu nào sau đây là đúng ?
	A.Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.
	B.Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.
	C.Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
	D.Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
Câu 9 (ĐH-2009):Quang phổ liên tục
	A.phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
	B.phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
	C.không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
	D.phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 10:Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
	A.Chất lỏng.		B.Chất rắn.
	C.Chất khí ở áp suất lớn.		D.Chất khí ở áp suất thấp.
Câu 11 (ĐH-2010):Quang phổ vạch phát xạ
	A.của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.
	B.là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
	C.do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
	D.là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
Câu 12 (CĐ-2010):Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mò) của buồng ảnh sẽ thu được
	A.ánh sáng trắng
	B.một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục
	C.các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.
	D.bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
Câu 13 (ĐH-2013):Khi nói về quang phố vạch phát xạ, phát biếu nào sau đây là sai?
	A.Quang phố vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
	B.Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.
	C.Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.
	D.Trong quang phố vạch phát xạ của nguyên tử hidro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím.
Câu 14:Phát biếu nào sau đây sai?
	A.Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phố vạch.
	B.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.
	C.Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
	D.Sóng ánh sáng là sóng ngang
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[bookmark: _Toc498713240]Chủ đề9. Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X – Thang sóng điện từ
Câu 1 (ĐH-2009):Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 
	A.tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
	B.tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 
	C.ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 
	D.tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 
Câu 2:Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia γ. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 
	A.tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ, tia hồng ngoại. 
	B.tia γ, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. 
	C.tia γ, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại. 
	D.tia γ, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại 
Câu 3 (ĐH-2014):Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là 
	A.sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma. 
	B.tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến. 
	C.ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại. 
	D.tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến. 
Câu 4 (CĐ-2010):Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là 
	A.tia tử ngoại. 	B.tia hồng ngoại. 	C.tia Rơn-ghen.	D.tia đơn sắc màu lục. 
Câu 5:Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong một môi trường. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 
	A.lam, tím, đỏ. 	B.tím, lam, đỏ. 	C.tím, đỏ, lam. 	D.đỏ, tím, lam. 
Câu 6:Trong chân không, bước sóng của tia X lớn hơn bước sóng của 
	A.tia tử ngoại. 	B.ánh sáng nhìn thấy. 	C.tia hồng ngoại. 	D.tia gamma. 
Câu 7:Với λ1, λ2, λ3 lần lượt là bước sóng của các bức xạ màu đỏ, màu vàng và màu tím thì 
	A.λ1> λ2> λ3. 	B.λ3> λ2>λ1. 	C.λ3> λ1> λ2. 	D.λ2> λ1> λ3. 
Câu 8 (CĐ-2014):Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là 
	A.tia hồng ngoại. 	B.tia đơn sắc lục. 	C.tia X. 	D.tia tử ngoại. 
Câu 9 (CĐ-2014):Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	B.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
	C.Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
	D.Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
Câu 10:Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 
	A.Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	B.Tia hồng ngoại được sử dụng để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại. 
	C.Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
	D.Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
Câu 11 (ÐH-2008):Tia Rơnghen có 
	A.cùng bản chất với sóng âm. 	B.bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 
	C.cùng bản chất với sóng vô tuyến. 	D.điện tích âm. 
Câu 12 (CĐ-2008):Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 
	A.Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. 
	B.Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	C.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 
	D.Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí. 
Câu 13 (CĐ-2008):Tia hồng ngoại là những bức xạ có 
	A.bản chất là sóng điện từ. 
	B.khả năng ion hoá mạnh không khí. 
	C.khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. 
	D.bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 
Câu 14:Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Tia tử ngoại làm phát quang một số chất. 
	B.Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh lí: diệt khuẩn, diệt nấm mốc,... 
	C.Tia tử ngoại làm đen kính ảnh. 
	D.Tia tử ngoại là dòng các êlectron có động năng lớn. 
Câu 15:Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. 
	B.Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	C.Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt. 
	D.Tia hồng ngoại truyền được trong chân không. 
Câu 16: Nhận định nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại ? 
	A.Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. 
	B.Là bức xạ không nhìn thấy được có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 
	C.Tác dụng lên phim ảnh hồng ngoại. 		
	D.Bản chất là sóng điện từ 
Câu 17:Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 
	B.Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 
	C.Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 
	D.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy. 
Câu 18:Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 
	A.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt. 
	B.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ. 
	C.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy. 
	D.Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại. 
Câu 19:Tia Rơn-ghen có bước sóng 
	A.nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại. 	B.nhỏ hơn bước sóng của tia gamma. 
	C.lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 	D.lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím 
Câu 20: Tia hồng ngoại 
	A.có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím. 	B.không truyền được trong chân không 
	C.không có tác dụng nhiệt. 	D.có cùng bản chất với tia γ. 
Câu 21:Bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng của 
	A.sóng vô tuyến . 	B.tia Rơnghen. 	C.ánh sáng tím. 	D.ánh sáng đỏ. 
Câu 22 (CĐ-2010):Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 
	A.Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 
	B.Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
	C.Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 
	D.Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
Câu 23 (CĐ-2013):Tia Rơn-ghen (tia X) có tần số 
	A.nhỏ hơn tần số của tia màu đỏ. 	B.lớn hơn tần số của tia gamma. 
	C.nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 	D.lớn hơn tần số của tia màu tím. 
Câu 24 (QG-2015):Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A.Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 
	B.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 
	C.Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 
	D.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 
Câu 25:Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều 
	A.có thể kích thích sự phát quang của một số chất. 	B.là các tia không nhìn thấy. 
	C.không có tác dụng nhiệt. 	D.bị lệch trong điện trường. 
Câu 26 (CĐ-2014):Tia X 
	A.có bản chất là sóng điện từ. 	B.có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ. 
	C.có tần số lớn hơn tần số của tia γ. 	D.mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. 
Câu 27:Khi nói về tia X (tia Rơnghen), phát biểu nào sau đây là sai? 
	A.Tia X có khả năng đâm xuyên. 
	B.Tia X có bản chất là sóng điện từ. 
	C.Tia X là bức xạ không nhìn thấy được bằng mắt thường. 
	D.Tia X có tần số nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại. 
Câu 28:Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vô tuyến cực ngắn FM, ánh sáng đỏ, được sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất sóng tăng dần là 
	A.tử ngoại, sóng FM, hồng ngoại, tia đỏ. 	B.hồng ngoại, tử ngoại, tia đỏ, sóng FM. 
	C.tử ngoại, tia đỏ, hồng ngoại, sóng FM. 	D.sóng FM, tử ngoại, hồng ngoại, tia đỏ.
Câu 29:Tia hồng ngoại 
	A.được ứng dụng để sưởi ấm. 	B.là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng. 
	C.không truyền được trong chân không. 	D.không phải là sóng điện từ. 
Câu 30 (CĐ-2007):Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 
	A.chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 
	B.có khả năng đâm xuyên khác nhau. 
	C.chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 
	D.chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện). 
Câu 31:Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 
	A.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 
	B.Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 
	C.Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 
	D.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy. 
Câu 32:Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây về tia Rơnghen là sai? 
	A.Tia Rơnghen truyền được trong chân không. 
	B.Tia Rơnghen không bị lệch hướng đi trong điện trường và từ trường. 
	C.Tia Rơnghen có bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại. 
	D.Tia Rơnghen có khả năng đâm xuyên. 
Câu 33 (ĐH-2014):Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 
	B.Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 
	C.Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 
	D.Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 
Câu 34 (CĐ-2010):Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là 
	A.màn hình máy vô tuyến. 	B.lò vi sóng. 
	C.lò sưởi điện. 		D.hồ quang điện. 
Câu 35: Tia tử ngoại 
	A.có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma. 	B.có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước. 
	C.không truyền được trong chân không. 	D.được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn. 
Câu 36 (ĐH-2009):Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 
	A.Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
	B.Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại. 
	C.Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. 
	D.Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 
Câu 37 (ĐH-2010):Tia tử ngoại được dùng 
	A.để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 
	B.trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 
	C.để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 
	D.để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 
Câu 38 (ĐH-2014):Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng 
	A.546 pm. 	B.546 μm. 	C.546 mm. 	D.546 nm. 
Câu 39:Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây? 
	A.Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	B.Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	C.Chiếu chùm êlectron có động năng lớn vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	D.Chiếu một chùm ánh sáng nhìn thấy vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
Câu 40:Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
	A.Tia tử ngoại làm phát quang một số chất. 
	B.Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh lí: diệt khuẩn, diệt 
	C.Tia tử ngoại làm đen kính ảnh. 
	D.Tia tử ngoại là dòng các êlectron có động năng lớn. 
Câu 41 (ĐH-2014):Tia X 
	A.cùng bản chất với tia tử ngoại. 	B.cùng bản chất với sóng âm. 
	C.có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 	D.mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. 
Câu 42 (QG-2015):Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A.Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại. 
	B.Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. 
	C.Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy. 
	D.Tia X có tác dụng sinh lí: nó hủy diệt tế bào 
Câu 43:Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 
	A.Tia tử ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím. 
	B.Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. 
	C.Tia tử ngoại có bản chất không phải là sóng điện từ. 
	D.Tia tử ngoại bị thuỷ tinh và nước hấp thụ rất mạnh. 
Câu 44:Khi nói về tia Rơnghen (tia X), phát biểu nào dưới đây là đúng? 
	A.Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh. 
	B.Tia Rơnghen bị lệch trong điện trường và trong từ trường. 
	C.Tần số tia Rơnghen nhỏ hơn tần số tia hồng ngoại. 
	D.Trong chân không, bước sóng tia Rơnghen lớn hơn bước sóng tia tím. 
Câu 45:Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75μm ứng với màu 
	A.đỏ. 	B.tím. 	C.lục. 	D.chàm 
Câu 46:Tính chất nào sau đây không phải là của tia tử ngoại? 
	A.Không bị nước hấp thụ. 	B.Làm ion hóa không khí. 
	C.Tác dụng lên kính ảnh. 	D.Có thể gây ra hiện tượng quang điện. 
Câu 47:Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,40 μm. Ánh sáng này có màu 
	A.đỏ. 	B.vàng. 	C.tím. 	D.lục 
Câu 48:Tia X được tạo ra bằng cách nào trong các cách sau đây? 
	A.Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	B.Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	C.Chiếu chùm êlectron có động năng lớn vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
	D.Chiếu một chùm ánh sáng nhìn thấy vào một kim loại có nguyên tử lượng lớn. 
Câu 49:Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu(xem mỗi dụng cụ phát một bức xạ) gồm: Bàn là áo quần (I), đèn quảng cáo (II), máy chụp kiểm tra tổn thương xương ở cơ thể người (III), điện thoại di động (IV). Các bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là: 
	A.IV, I, III, II 	B.IV, II, I, III 	C.III, IV, I, II 	D.III, II, I, IV 
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[bookmark: _Toc498713241]Chương 6: Lượng tử ánh sáng
[bookmark: _Toc498713242]Chủ đề1. Hiện tượng quang điện ngoài.
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1 eV = 1,6.10-19J Tích hc = 1,9875.10-25
Câu 1(ĐH-2011):Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi
	A.chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.
	B.chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích họp.
	C.cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
	D.tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.
Câu 2:Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện?
	A.Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
	B.Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
	C.Electron bị bật ra khỏi kim loại khi kim loại có điện thế lớn.
	D.Electron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiểu tia tử ngoại vào kim loại 
Câu 3:Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào:
	A.bản chất của kim loại đó.	B.năng lượng của photon chiếu tới kim loại 
	C.màu sắc của ánh sáng chiếu tới kim loại 	D.cường độ chùm ánh sáng chiếu vào
Câu 4:Khi chiếu vào kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy các electron thoát ra vì
	A.chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ.	B.công thoát e nhỏ hơn năng lượng phôtôn.
	C.bước sóng ánh sáng lớn hơn giới hạn quang điện.	D.kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
Câu 5 (CĐ-2007):Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
	A.0,33 μm	B.0,22 μm	C.0,66.10-19 μm	D.0,66 μm
Câu 6 (CĐ-2012):Ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với
	A.kim loại bạc.	B.kim loại kẽm.	C.kim loại xesi.	D.kim loại đồng.
Câu 7:Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng 
	A.ánh sáng tử ngoại.		B.ánh sáng nhìn thấy được,
	C.ánh sáng hồng ngoại.		D.cả ba vùng ánh sáng nêu trên.
Câu 8:Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng
	A.ánh sáng tử ngoại.		B.ánh sáng nhìn thấy được,
	C.ánh sáng hồng ngoại.		D.cả ba vùng ánh sáng nêu trên.
Câu9:Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5 μm lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở
	A.một tấm.	B.hai tấm.	C.ba tấm.	D.cả bốn tấm.
Câu 10:Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng
	A.0,1 μm.	B.0,2 μm.	C.0,3 μm.	D.0,4 μm
Câu 11:Kim loại Kali có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
	A.ánh sáng màu tím.	B.ánh sáng màu lam.	C.hồng ngoại.	D.tử ngoại.
Câu 12 (CĐ-2013):Công thoát êlectron của một kim loại bằng 3,43.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại này là 
	A.0,58 μm.	B.0,43 μm.	C.0,30 μm.	D.0,50 μm.
Câu 13 (CĐ-2012):Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30 μm. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là 
	A.6,625.10-20 J.	B.6,625.10-17 J.	C.6,625.10-19 J.	D.6,625.10-18 J.
Câu 14 (ĐH-2013):Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 μm. Công thoát electron ra khỏi kim loại bằng:
	A.2,65.10-32J	B.26,5.10-32J	C.26,5.10-19J	D.2,65.10-19J.
Câu 15:Giới hạn quang điện của bạc là 0,26 μm. Công thoát êlectron khỏi bạc bằng
	A.7,64.10-6pJ	B.7,64.10-8 pJ	C.4,78 keV.	D.4,78 eV.
Câu 16:Biết công cần thiết để bứt electrôn ra khỏi tế bào quang điện là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của tế bào là:
	A.λ0= 0,3 μm	B.λ0 = 0,4 μm	C.λ0 = 0,5 μm	D.λ0 = 0,6 μm
Câu 17:Công thoát electrôn của một kim loại là 2,36 eV. Giới hạn quang điện của kim loại trên là :
	A.0,53 μm	B.8,42.10-26m	C.2,93 μm	D.1,24 μm
Câu 18:Trong hiện tượng quang điện, công thoát của các electrôn quang điện của kim loại là 2 eV. Bước sóng giới hạn của kim loại có giá trị nào sau đây?
	A.0,62lμm	B.0,525 μm	C.0,675 μm	D.0,585 μm
Câu 19:Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19J. Bước sóng của ánh sáng này là
	A.0,45 μm	B.0,58 μm	C.0,66 μm	D.0,71 μm
Câu 20:Một kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát là 3,5 eV. Chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng nào sau đây thì gây ra hiện tượng quang điện.
	A.λ = 3,35μm	B.λ = 0,355.10-7m	C.λ = 35,5μm	D.λ = 0,355 μm
Câu 21:Gọi bước sóng λ0là giới hạn quang điện của một kim loại, X là bước sóng ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại đó, để hiện tượng quang điện xảy ra thì
	A.chỉ cần điều kiện λ>λ0
	B.phải có cả hai điều kiệnλ = λ0 và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn 
	C.phải có cả hai điều kiệnλ>λ0 và cường độ ánh sáng kích thích phải lớn
	D.chỉ cần điều kiệnλ<λ0
Câu 22:Khi chiếu vào kim loại một chùm ánh sáng mà không thấy các e thoát ra vì
	A.chùm ánh sáng có cường độ quá nhỏ.	B.công thoát e nhỏ hcm năng lượng phôtôn.
	C.bước sóng ánh sáng lớn hơn giới hạn quang điện. D.kim loại hấp thụ quá ít ánh sáng đó.
Câu 23:Bước sóng dài nhất để bứt được electrôn ra khỏi 2 kim loại X và Y lần lượt là 3 nm và 4,5 nm. Công thoát tương ứng là A1 và A2 sẽ là
	A.A2= 2A1.	B.A1 = 1,5A2.	C.A2 = l,5A1.	D.A1 = 2A2
Câu 24:Giới hạn quang điện của natri là 0,5 μm. Công thoát của kẽm lớn hon của natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là
	A.λ0= 0,36 μm.	B.λ0 = 0,33 μm.	C.λ0= 0,9 μm.	D.λ0= 0,7 μm
Câu 25:Giới hạn quang điện của canxi là 450nm. Công thoátêlectron khỏi canxi và côngthoát êlectron khỏi đồngkhác nhau l,38eV. Giới hạn quang điện của đồng bằng
	A.300nm.	B.902nm.	C.360nm.	D.660nm.
Câu 26:Giới hạn quang điện của Cs là 6600 A0. Công thoát của Cs là bao nhiêu ?
	A.1,88 eV.	B.1,52 eV.	C.2,14 eV.	D.3,74 eV.
Câu 27:Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 μm. Hiện tuợng quang điện có thế xảy ra khi chiếu vào tấm kẽm bằng
	A.ánh sáng màu tím.	B.tia X.	C.ánh sáng màu đỏ.	D.tia hồng ngoại.
Câu 28:Lần luợt chiếu hai bức xạ có buớc sóng λ1 = 0,75 μm và λ2= 0,25 μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0= 0,35 μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?
	A.Cả hai bức xạ.		B.Chỉ có bức xạ λ2.
	C.Chỉ có bức xạ λ1.		D.Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó.
Câu29:Công thoát của êlectron ra khỏi đồng là 4,14 eV. Chiểu lần lượt hai bức xạ có bước sóng λ1=0,2 μm và λ2 =0,45 μm vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện
	A.xảy ra với cả hai bức xạ đó.	B.chỉ xảy ra với bức xạ λ2.
	C.chỉ xảy ra với bức xạ λ1.	D.không xảy ra với cả hai bứcxạ đó.
Câu 30 (ĐH-2009):Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-I9J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
	A.Hai bức xạ (λ1và λ2).		B.Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên,
	C.Cả ba bức xạ (λ1, λ2và λ3).	D.Chỉ có bức xạ λ1.
Câu 31 (ĐH-2010):Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3= 0,32 μm và λ = 0,35 μm. Những bức xạ có thế gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là
	A.λ1,λ2 vàλ3.	B.λ1 vàλ2.	C.λ2, λ3và λ4.	D.λ3và λ4
Câu 32 (ĐH-2012):Biết công thoát êlectron của các kim loại:canxi, kali, bạc và đồng lầnlượt là:2,89 eV; 2,26eV;4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μmvào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?
	A.Kali và đồng	B.Canxi và bạc	C.Bạc và đồng	D.Kali và canxi
Câu 33:Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có công thoát 3,45 eV. Khi chiếu vào 4 bức xạ điện từ có λ1 = 0,25 μm, λ2 =0,4 μm, λ3 = 0,56 μm, λ4 = 0,2 μm thì bức xạ nào xảy ra hiện tượng quang điện
	A.λ3, λ2	B.λ2, λ4	C.λ1, λ2,λ4	D.cả 4 bức xạ trên.
Câu 34:Công thoát electron của một kim loại là 2,40 eV. Xét các chùm sáng đơn sắc: chùm I có tần số f1=7.1014 Hz, chùm II có tần số f2=5,5.1014 Hz, chùm III có bước sóng λ3 = 0,51 μm. Chùm có thể gây ra hiện tượng quang điện nói trên là:
	A.chùm I và chùm II. 	B.chùm I và chùm III. 	C.chùm II và chùm III. 	D.chỉ chùm I.
Câu 35:Công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 3,68.10-19J. Khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ: bức xạ (I) có tần số 5.1014 Hz và bức xạ (II) có bước sóng 0,25 μm thì
	A.bức xạ (II) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (I) gây ra hiện tượng quang điện.
	B.cả hai bức xạ (I) và (II) đều không gây ra hiện tượng quang điện.
	C.cả hai bức xạ (I) và (II) đều gây ra hiện tượng quang điện.
	D.bức xạ (I) không gây ra hiện tượng quang điện, bức xạ (II) gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 36:Công thoát của các chất canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Để đồng thời gây ra hiệu ứng quang điện với hai kim loại mà chỉ sử dụng một chùm bức xạ đơn sắc thì bước sóng λ của chùm bức xạ đó phải thoả màn điều kiện:
	A.λ < 0,26 μm.			B.λ < 0,43 μm.
	C.0,43 μm < λ < 0,55 μm,.	D.0,30 μm < λ < 0,43 μm.
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[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc498713243]Chủ đề2. Động năng eletron quang điện
Câu 1:Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng vào kim loại này. Cho rằngnăng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng đế giải phóng nó, phần còn lại biển hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là
	A.	B.	C.	D.
Câu 2:Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biển thành động năng K của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 3f thì động năng của êlectron quang điện đó là
	A.3K - 2A.	B.3K + A.	C.3K-A.	D.3K + 2A.
Câu 3:Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A, giới hạn quang điện của kim loại này là λ0. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ0vào catốt của tế bào quang điện trên thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là:
	A.2A/3.	B.5A/3.	C.1,5A.	D.0,6 A.
Câu 4:Chiếu bức xạ có bước sóng 4000 A0 vào một kim loại có công thoát 1,88 eV gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Giá trị của K là
	A.19,6.10-21J.	B.12,5.10-21J	C.19,6.10-19J.	D.1,96.10-19 J.
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[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc498713244]Chủ đề 3. Tia X phát ra từ ống tia X (ống Cu-lit-giơ)
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.S, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1 eV = 1,6.10-19J Tích hc= 1,9875.10-25
Câu 1 (CĐ-2011):Giữa anôt và catôt của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng
	A.39,73 μm.	B.49,69 μm.	C.35,15 μm.	D.31,57μm.
Câu 2 (CĐ-2013):Một chùm êlectron, sau khi được tăng tốc từ trạng thái đứng yên bằng hiệu điện thế không đổi U, đến đập vào một kim loại làm phát ra tia X. Cho bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X này là 6,8.10-11 m. Giá trị của Ubằng
	A.18,3 kV.	B.36,5 kV.	C.1,8 kV.	D.9,2 kV.
Câu 3:Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 2,65.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi thoát ra khỏi bề mặt catôt. Điện áp cực đại giữa hai cực của ống là
	A.46875 V.	B.4687,5 V	C.15625 V	D.1562,5 V
Câu 4:Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là 18200 V. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt khỏi catốt. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là
	A.68 pm.	B.6,8 μm.	C.34 μm.	D.3,4 μm.
Câu 5:Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ là 15 kV. Giả sử electron bật ra từ catôt có vận tốc ban đầu bằng không thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thế phát ra là bao nhiêu ?
	A.75,5.10-12m.	B.82,8.10-12m.	C.75,5.10-10m.	D.82,8.10-10m.
Câu6:Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5A0. Hiệu điện thế cực đại giữa anôt và catôt là bao nhiêu là
	A.2500 V.	B.2485 V.	C.1600V.	D.3750V.
Câu 7:Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên n lần (n > 1), thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng ∆λ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là :
	A.	B.	C.	D.
Câu 8:Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt của ống tia X. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X thêm 40% thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm đi:
	A.12,5 %.	B.28,6 %.	C.32,2 %.	D.15,7 %.
Câu 9:Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ Ulên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Tốc độ cực đại của electron thoát ra từ Catot bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 10:Một ống Cu-lít-giơ có UAK= 15 kV và dòng điện chạy qua ống là 20mA. Tính nhiệt lượng toả ra trên đối Katốt trong mỗi phút và lưu lượng H2O để làm nguội đối Katốt biết rằng nhiệt độ của nước đi vào là 200 và đi ra là 400, nhiệt dung riêng cuả nước là c= 4186 J/kg.độ. (cho rằng toàn bộ động năng của e làm nóng đối Katốt).
	A.7,24(g/s)	B.3,58(g/s)	C.3,88(g/s)	D.9,98(g/s)
Câu 11:Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống Cu- lít - giơ là 10KV với dòng điện trong ống là I = lmA. Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối Katốt tạo ra tia X. Sau một phút hoạt động thì đối Katốt nóng thêm bao nhiêu độ cho khối lượng của đối Katốt là m = 100 g và nhiệt dung riêng là 120J/kgđộ
	A.57,2920C	B.99,8230C	C.49,3680C	D.69,0010C
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[bookmark: _Toc498713245]Chủ đề 4: Hiện tượng quang điện trong
Câu 1:Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ
	A.chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn λ0 nào đó.
	B.electron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích họp vào khối chất đó. 
	C.có giới hạn λ0phụ thuộc vào bản chất của từng khối chất.
	D.chỉ ra khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
Câu2:Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
	A.các êlectron liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt bán dẫn.
	B.các êlectron tự do trong kim loại được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt kim loại.
	C.các êlectron liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng giải phóng trở thành các êlectron dẫn.
	D.các êlectron thoát khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị đốt nóng.
Câu 3:Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng 1êlectron liên kết thành 1êlectron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Lấy e = 1,6.10-19 C; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang dẫn của Ge là 
	A.1,88 μm.	B.1,88 nm.	C.3,01.10-25 m.	D.3,01.10-15 m.
Câu 4:Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014 Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz và u = 6,0.1014 Hz. Cho c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với các chùm bức xạ có tần số
	A.f1 và f2	B.f2 và f3	C.f3 và f4	D.f1 và f4
Câu 5:Điều nào sau đây sai khi nói về quang trở?
	A.Bộ phận quan trọng nhất của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực. 
	B.Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ.
	C.Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.
	D.Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 6:Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở? Quang điện trở
	A.thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi theo nhiệt độ.
	B.có bộ phận quan trọng là một lóp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực. 
	C.có thể dùng thay thế cho tế bào quang điện.
	D.là một điện trở có giá trị giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
Câu 7:Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài
	B.Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
	C.Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiểu sáng.
	D.Điện trở của quang trở không đối khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn.
Câu8:Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra, trong chất bán dẫn có hạt tham gia vào quá trình dẫn điện là
	A.electron và hạt nhân.		B.electron và các ion dương.
	C.electron và lỗ trống mang điện âm.	D.electron và lỗ trống mang điện dương.
Câu9: Đặc điếm nào sau đây là đặc điếm của quang điện trở?
	(I) Điện trở có giá trị rất lớn.	(II) Điện trở có giá trị rất nhỏ.
	(III) Giá trị của điện trở này không thay đôi.	(IV) Giá trị của điện trở này thay đổi được
	A.I; III.	B.IV; II.	C.IV.	D.III.
Câu 10:Trường họp nào sau đây là hiện tượng quang điện trong?
	A.Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện của chất bán dẫn này.
	B.Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại đó. 
	C.Chiếu tia tử ngoại vào chất khí thì chất khí đó phát ra ánh sáng màu lục
	D.Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào tấm kim loại làm cho tấm kim loại này nóng lên.
Câu 11:Chọn câu trả lời sai. Trong hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện
	A.đều có bước sóng giới hạn λ0
	B.đều bứt được các electron bứt ra khỏi khối chất.
	C.bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện bên trong có thể thuộc vùng hồng ngoại.
	D.năng lượng cần thiết đế giải phóng electron khối chất bán dẫn nhỏ hơn công thoát của electron khỏi kim loại 
Câu 12 (CĐ-2011):Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?
	A.Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
	B.Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
	C.Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
	D.Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.
Câu 13 (ĐH-2007):Phát biểu nào là sai?
	A.Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích họp chiếu vào.
	B.Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn. 
	C.Trong pin quang điện, quang năng biển đổi trực tiếp thành điện năng.
	D.Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 14 (ĐH-2009):Pin quang điện là nguồn điện, trong đó
	A.hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
	B.quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
	C.cơ năng được biến đối trực tiếp thành điện năng. 
	D.nhiệt năng được biến đối trực tiếp thành điện năng. 
Câu 15 (ĐH-2011):Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
	A.hiện tượng tán sắc ánh sáng.	B.hiện tượng quang điện ngoài,
	C.hiện tượng quang điện trong.	D.hiện tượng phát quang của chất rắn.
Câu 16 (CĐ-2012):Pin quang điện là nguồn điện
	A.biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
	B.biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
	C.hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.	
	D.hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
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[bookmark: _Toc498713246]Chủ đề 5. Hiện tượng quang – phát quang
Câu1 (ĐH-2010):Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch íluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng
	A.phản xạ ánh sáng.		B.quang - phát quang,
	C.hóa - phát quang.		D.tán sắc ánh sáng.
Câu 2:Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng
	A.quang điện ngoài.	B.quang điện trong.	C.quang dần.	D.quang - phát quang.
Câu3 (QG-2015):Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang - phát quang?
	A.Sự phát sáng của con đom đóm.	B.Sự phát sáng của đèn dây tóc
	C.Sự phát sáng của đèn ống thông dụng.	D.Sự phát sáng của đèn LED
Câu4:Ánh sáng lân quang là :
	A.được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.
	B.hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
	C.có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.
	D.có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Câu5:Ánh sáng huỳnh quang là
	A.tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
	B.hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
	C.có bước sóng nhỉ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
	D.do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.
Câu 6:Ánh sáng lân quang
	A.được phát ra bởi cả chất rắn, lỏng và khí.
	B.có thể tồn tại trong thời gian nào đó khi tắt ánh sáng kích thích
	C.có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng kích thích.
	D.hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 7:Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến:
	A.sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.	B.sự phát ra một phôtôn khác
	C.sự giải phóng một electron tự do.	D.sự giải phóng một electron liên kết.
Câu 8(CĐ-2010):Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng 8 để chuyến sang trạng thái kích thích, sau đó
	A.phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.
	B.phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.
	C.giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn ε do có mất mát năng lượng.
	D.giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn ε do có bổ sung năng lượng.
Câu 9:Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng vàng thì ánh sáng huỳnh quang phát ra có thể là
	A.ánh sáng tím.	B.ánh sáng da cam.	C.ánh sáng lam. 	D.ánh sáng lục
Câu 10 (CĐ-2009):Khi chiếu vào một chất lỏng ảnh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 
	A.ánh sáng tím.	B.ánh sáng vàng.	C.ánh sáng đỏ.	D.ánh sáng lục
Câu 11:Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ không phát quang?
	A.Da cam	B.Lam	C.Chàm	D.Tím
Câu 12 (ĐH-2010):Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây đế kích thích thì chất này không thế phát quang?
	A.0,55 μm.	B.0,45 μm.	C.0,38 μm.	D.0,40 μm.
Câu13:Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thế là ánh sáng nào dưới đây?
	A.Ánh sáng đỏ.	B.Ánh sáng lục	C.Ánh sáng chàm.	D.Ánh sáng lam.
Câu 14:Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5 μm khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3 μm. Hãy tính phần năng lượng photon mất đi trong quá trình trên.
	A.2,65.10-19J	B.26,5.10-19 J	C.2,65.10-18J	D.265.10-19J
Câu 15 (CĐ-2012):Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biếu nào sau đây sai?
	A.Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có cùng bản chất là sóng điện từ.
	B.Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại, 
	C.Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại.
	D.Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất.
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[bookmark: _Toc498713247]Chủ đề 6. Thuyết lượng tử ánh sáng
Câu 1 (ĐH-2007):Nội dung chủ yểu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về
	A.sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
	B.sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 
	C.cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
	D.sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
Câu 2 (ĐH-2008):Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
	A.một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn.
	B.một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 
	C.các phôtôn trong chùm sáng đon sắc bằng nhau
	D.một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.
Câu 3 (ĐH-2009):Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A.Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
	B.Phôtôn có thế chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên. 
	C.Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
	D.Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 4 (ĐH-2010):Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?
	A.Ánh sáng được tạo thảnh bởi các hạt gọi là phôtôn.
	B.Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số của ánh sáng
	C.Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.1 o8 m/s.
	D.Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.
Câu 5 (ĐH-2012):Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
	A.Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.
	B.Phôtôn của các ảnh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau
	C.Năng lượng của một phôtôn không đối khi truyền trong chân không.
	D.Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.
Câu 6 (ĐH-2013):Khi nói về photon phát biếu nào dưới đây đúng:
	A.Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số xác định, các photon đều mang năng lượng như nhau.
	B.Photon có thế tồn tại trong trạng thái đứng yên.
	C.Năng lượng của photon càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với photon đó càng lớn.
	D.Năng lượng của photon ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của photon ánh sáng đỏ.
Câu 7:Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì điều nào sau đây không đúng?
	A.Phôtôn chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên.
	B.Trong chân không các phôtôn chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng
	C.Năng lượng của các phôtôn như nhau với mọi chùm ánh sáng.
	D.Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát ra trong 1 giây.
Câu8:Tất cả các phôtôn truyền trong chân không có cùng
	A.tần số.	B.bước sóng.	C.tốc độ.	D.năng lượng.
Câu 9 (CĐ-2013):Phôtôn có năng lượng 0,8 eV ứng với bức xạ thuộc vùng
	A.tia tử ngoại.	B.tia hồng ngoại.	C.tia X.	D.sóng vô tuyến.
Câu 10 (CĐ-2009):Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c =3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là
	A.2,11 eV.	B.4,22 eV.	C.0,42 eV.	D.0,21 eV.
Câu 11 (ĐH-2014):Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng 
	A.2,07 eV.	B.4,07 eV.	C.3,34 eV.	D.5,14eV.
Câu 12 (CĐ-2008):Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2= 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1 so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2 bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 13:Một phôtôn có năng lượng ε, truyền trong một môi trường với bước sóng λ. Với h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 14:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: hai khe cách nhau 1,2 mm và cách màn 1,5 m. Khi tiến hành thí nghiệm ở trong nước, người ta đo được khoảng vân là 0,69 mm. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, phôtôn của ánh sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng
	A.3,6.10-19J.	B.4,8.10-19 J.	C.2,7.10-l9eV.	D.1,69 eV.
Câu 15 (CĐ-2009):Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là εĐ, εL, εT thì
	A.εT> εL> εĐ	B.εT> εĐ> εL	C.εĐ> εL> εT	D.εL> εT> εĐ
Câu 16 (CĐ-2012):Gọi εĐ, εL, εT lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và phôtôn ánh sáng tím. Ta có
	A.εĐ> εL> εT	B.εT> εL> εĐ.	C.εT> εĐ> εL	D.εL> εT> εĐ
Câu 17 (ĐH-2013):Gọi εĐ là năng lượng của photon ánh sáng đỏ, εL là năng lượng của photon ánh sáng lục, εv là năng lượng của photon ánh sáng vàng, sắp xếp nào sau đây đúng:
	A.εV> εL> εĐ	B.εL> εV> εĐ	C.εL> εĐ> εV	D.εĐ> εV> εL
Câu 18:Với ε1, ε2, ε3lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì
	A.ε3> ε1> ε2	B.ε2> ε1> ε3	C.ε1> ε2> ε3	D.ε2> ε3> ε1
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[Cho biết]: Điện tích electron là qe = - 1,6.10-19 C; hằng số Plăng là h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sảng trong chân không c = 3.108m/s.
Câu 1 (CĐ-2009):Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 
	A.3,3696.1030 J.	B.3,3696.1029 J.	C.3,3696.1032 J.	D.3,3696.1031 J.
Câu 2 (CĐ-2010):Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng là 1,5.10-4 W. Số phôtôn được nguồn phát ra trong 1 s là
	A.5.1014.	B.6.1014.	C.4.1014.	D.3.1014.
Câu 3 (ĐH-2010):Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn là 10 W. Số phôtôn mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng
	A.3,02.1019.	B.0,33.1019.	C.3,02.1020.	D.3,24.1019.
Câu 4 (ĐH-2013):Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014Hz. Công suất phát xạ của nguồn là 10W. Số photon mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:
	A.0,33.1020	B.0,33.1019	C.2,01.1019	D.2,01.1020
Câu 5:Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 phôtôn. Bức xạ do đèn phát ra là bức xạ
	A.màu đỏ.	B.hồng ngoại.	C.tử ngoại.	D.màu tím.
Câu6:Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 (s), nếu công suất phát xạ của đèn là 10 W ?
	A.1,2.1019 hạt/s.	B.6.1019 hạt/s.	C.4,5.1019 hạt/s.	D.3.1019hạt/s.
Câu7:Một bút laze phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với công suất 5 mW. Một lần bấm sáng trong thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ?
	A.2,68.1016 phôtôn.	B.1,86.1016 phôtôn.	C.2,68.1015 phôtôn.	D.1,86.1015 phôtôn.
Câu 8:Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52 mm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và công suất của chùm laze là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:
	A.5,2.1020 hạt.	B.2,62.1029 hạt.	C.2,62.1025 hạt.	D.2,62.1015 hạt.
Câu 9:Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng 0,52μm. Thiết bị sử dụng đế đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Biết năng lượng mỗi xung là 10kJ. Tính số photon phát ra trong mỗi xung.
	A.2,62.1022 hạt	B.0,62.1020 hạt	C.262.1022 hạt	D.2,62.1012 hạt
Câu 10:Chiếu bức xạ tử ngoại có bước sóng 0,26 μm, công suất 0,3 mW vào bề mặt một tấm kẽm đế êlectron bật ra. Biết rằng cứ 1000 phôton tử ngoại đập vào kẽm thì có một êlectron thoát ra. Số êlectron thoát ra từ tấm kẽm trong ls là
	A.1,76.1011	B.3,925.1011	C.3,925.1013	D.1,76.1013
Câu 11:Hai nguồn sáng λ1 và f2 có cùng công suất phát sáng. Nguồn đơn sắc bước sóng λ1 = 0,60 μm phát ra 3,62.1020 phôtôn trong 1 phút. Nguồn đơn sắc tần số f2 = 6.10l4 Hz phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 giờ?
	A.3,01.1020.	B.1,09.1024.	C.1,81.1022.	D.5,02.1018.
Câu 12:Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,26 μm với công suất 0,3 mW vào bề mặt một tấm kẽm thì thấy có các eletron bật ra. Biết cứ 1000 photon tử ngoại đập vào tấm kẽm thì có 1 electron quang điện thoát ra. Số electron thoát ra từ tấm kẽm trong 10 s là:
	A.1/76.1014	B.3,925.1012	C.3,925.1015	D.1,76.1012
Câu 13 (ĐH-2011):Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là
	A.	B.	C.	D.
Câu 14 (ĐH-2012):Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45μm với công suất 0,8 W. Laze Bphát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là
	A.1	B.	C.2	D.
Câu 15:Laze A phát ra chùm bức xạ bước sóng 400 nm với công suất 0,6 W. Laze B phát ra chùm bức xạ bước sóng λ với công suất 0,2 W. Trong cùng một khoảng thời gian, số photon do laze B phát ra bằng một nửa số photon do laze A phát ra. Bước sóng chùm laze B phát ra là
	A.0,60μm	B.0,45μm	C.0,50μm	D.0,70μm
Câu 16:Chiếu bức xạ có bước sóng 0,3 μm và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Nếu có 3000 phôtôn kích thích chiếu vào chất đó thì số phôtôn phát quang được tạo ra là bao nhiêu?
	A. 600	B.500	C.60	D.50
Câu 17:Chiếu bức xạ có bước sóng 0,3 μm và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 μm. Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 2% công suất của chùm sáng kích thích. Khi đó, với mồi photon phát ra ứng với bao nhiêu photon kích thích?
	A.20	B.30	C.60	D.50
Câu 18:Chất lỏng tluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48 μm và phát ra ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 9 % (hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn vị thời gian), số phôtôn của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 10 s là 2015.1011 hạt. Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 2 s là
	A.2,6827.1012	B.4,863.1013	C.4,863T012	D.2,6827.1011
Câu 19:Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng 0,49μm và phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52μm, người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 75%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là:
	A.82,7%	B.79,6%	C.75,0%	D.66,8%
Câu 20:Chiếu bức xạ có bước sóng 0,22 μm vào một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,55 μm. Nếu số photon ánh sáng kích thích chiếu vào là 500 thì số photon ánh sáng phát ra là 4. Tính tỉ số công suất của ánh sáng phát quang và ánh sáng kích thích?
	A.0,2%	B.0,03%	C.0,32%	D.2%
Câu 21:Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3 μm vào một chất thì thấy có hiện tượng phát quang. Cho biết công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,5% công suất của chùm sáng kích thích và cứ 300 phôtôn ánh sáng kích thích cho 2 phôtôn ánh sáng phát quang. Bước sóng ánh sáng phát quang là
	A.0,5 μm	B.0,4 μm	C.0,48 μm	D.0,6 μm
Câu 22:Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5μm khi chiếu vuông góc tới bề mặt của một tấm kim loại là I (W/m2), diện tích của bề mặt kim loại nhận được ánh sáng tới là 32 mm2. Cứ 50 phôtôn tới bề mặt tấm kim loại thì giải phóng được 2 electron quang điện và số electron bật ra trong ls là 3,2.1013. Giá trị của I là 
	A.9,9375 W/m2.	B.9,9735 W/m2.	C.8,5435 W/m2.	D.8,9435 W/m2.
Câu 23:Hai tấm kim loại A, Bhình tròn được đặt gần nhau, đối diện nhau (trong chân không). A được nối với cực âm và  Bđược nối với cực dương của nguồn điện một chiều. Đế làm bứt các electron từ mặt trong của tấm A người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc công suất 4,9 mW mà mỗi photon có năng lượng 9,8.10-19 J vào mặt trong của tấm A thì cứ 100 phôton chiếu vào có một electron quang điện bứt ra. Một trong số những electron bứt ra chuyển động đến Bđế tạo ra dòng điện có cường độ 1,6 μA. Tỉ lệ phần trăm electron quang điện bứt ra khỏi A không đến được Blà
	A.30%.	B.20%.	C.70%.	D.80%.
Câu 24:Một nguồn sáng có công suất 2 W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,597 μm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4 mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1 s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là
	A.470 km	B.27 km	C.274 km		D.6 km
Câu 25:Một nguồn sáng có công suất 2 W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,6 μm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4 mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiếu có n phôtôn lọt vào mắt trong 1 s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là 155,4 km. Giá trị của n là
	A.250	B.80	C.150	D.70
Câu26:Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi
chiếu ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?
	A.Đỏ sẩm.	B.Đỏ tươi.	C.Vàng.	D.Tím.
Câu 27:Người ta dùng một loại laze CO2 có công suất P = 10W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm laze có đường kính r = 0,1 mm và di chuyển với vận tốc v= 0,5cm/s trên bề mặt của mô mềm. Nhiệt dung riêng của nước: c = 4,18 kJ/kg.độ; nhiệt hoá hơi của nước: L = 2260J/kg, nhiệt độ cơ thể là 370C. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong ls là:
	A.2,892 mm2.	B.3,963mm3	C.4,01mm2	D.2,55mm2
Câu 28:Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất chùm là P = 10 W. Đường kính của chùm sáng là d = lmm, bề dày của tấm thép là e = 2mm. Nhiệt độ ban đầu của tấm thép là t0 = 300C. Khối lượng riêng của thép là D = 7800 kg/m3; nhiệt dung riêng của thép là c = 448 J/kg.độ. Nhiệt nóng chảy của thép là L = 270 kJ/kg; điểm nóng chảy của thép là Tc= 15350C. Thời gian tối thiểu để khoan là
	A.1,157 s	B.2,125 s	C.2,157 s	D.2,275 s
	1D
	2A
	3A
	4C
	5B
	6D
	7A
	8C
	9B
	10B

	11C
	12B
	13D
	14A
	15A
	16D
	17B
	18C
	19B
	20C

	21B
	22A
	23D
	24C
	25A
	26D
	27B
	28A
	
	



[bookmark: _Toc498713249]Chủ đề 8. Tiên đề 1 - Bán kính các trạng thái dừng
Câu 1(CĐ-2011):Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử
	A.có thế là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.
	B.là trạng thái mà các êlectron trong nguyên tử ngừng chuyển động, 
	C.chỉ là trạng thái kích thích.
	D.chỉ là trạng thái cơ bản.
Câu 2:Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì
	A.khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng 0.
	B.khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.
	C.nguyên tử bức xạ chỉ khi chuyến từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
	D.trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.
Câu 3(ĐH-2008):Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0= 5,3.10-10m. Bán kính quỹ đạo dừng N là
	A.47,7.10-10m.	B.21,2.10-11 m.	C.84,8.10-11 m.	D.132,5.10-11 m.
Câu4(CĐ-2013):Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N của êlectron trong nguyên tử hiđrô là
	A.47,7.10-10m.	B.132,5.10-11 m.	C.21,2.10-11 m.	D.84,8.10-11 m.
Câu5:Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0. Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng
	A.11r0.	B.10r0	C.12r0.	D.9r0.
Câu 6:Gọi r0 là bán kính quỹ đạo dừng thứ nhất của nguyên tử hiđro. Khi bị kích thích nguyên tử hiđro không thể có quỹ đạo:
	A.2r0	B.4r0	C.16r0	D.9r0
Câu 7 (ĐH-2010):Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
	A.12r0	B.4r0	C.9r0	D.16r0.
Câu 8:Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. Khi electron chuyển từ quĩ đạo M về quĩ đạo O thì bán kính quĩ đạo sẽ
	A.tăng 12r0	B.tăng 9r0	C.giảm 9r0	D.tăng6r0
Câu 9 (ĐH-2011):Trong nguyêntử hiđrô, bán kính Bo là r0 =5,3.10-11m. Ở một trạng thái kíchthíchcủanguyên tửhiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng
	A.L.	B.O	C.N.	D.M.
Câu 10 (ĐH-2013):Biết bán kính Bo là r0= 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hidro là:
	A.132,5.10-11 m.	B.84,8.10-11 m.	C. 21,2.10-11 m.	D.47,7.10-10m.
Câu 11:Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng M của eletron là 4,77A0, quỹ đạo dừng của electron có bán kính 19,08A0 có tên gọi là
	A.L.	B.O.	C.N.	D.P.
Câu 12:Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo N, electron có tốc độ bằng
	A.	B.4v.	C.	D.
Câu 13:Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Trong nguyên tử hidro bán kính quỹ đạo K là ro = 5,3.10-11m. cho hằng số điện k = 9.109; me = 9,1.10-31kg, e = l,6.10-19C.Hãy tính bán kính quỹ đạo O và tốc độ electron trên quỹ đạo đó.
	A.r = 2,65A0;v= 4,4.105 m/s.	B.r=13,25A0;v= 1,9.105 m/s.
	C.r = 13,25A0;v= 4,4.105 m/s.	D.r=13,25A0;v= 3,09.105 m/s.
Câu 14:Electron trong nguyên tử hydro quay quanh hạt nhân trên các quỹ đạo tròn gọi là quỹ đạo dừng. Biết tốc độ của electron trên quỹ đạo K là 2,186.106m/s. Khi electron chuyển động trên quỹ dừng N thì vận tốc của nó là
	A.2,732.105m/s	B.5,465.105m/s	C.8,198.105m/s	D.10,928.105 m/s
Câu 15:Theo thuyết Bo,bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hidro là ro = 5,3.10-11 m, cho hằng sốđiện k = 9.109, e = 1,6.10-19C, me = 9,1.10-31 kg. Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo thứ nhất này
	A.6,8.1016 rad/s	B.2,4.1016 rad/s	C.4,6.1016 rad/s	D.4,1.1016 rad/s
Câu 16 (ĐH-2012):Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng
	A.9.	B.2.	C.3.	D.4.
Câu 17:Electron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng luợng lớn về quỹ đạo dừng có mức năng luợng nhỏ hơn thì vận tốc êlectron tăng lên 2,5 lần. Electron có thế đã chuyến từ quỹ đạo 
	A.O về L.	B.O về K.	C.N về K.	D.N về L.
Câu 18 (ĐH-2014):Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa èlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 
	A.F/16.	B.F/25.	C.F/9.	D.F/4.
Câu 19:Theo thuyết Bo, electron trong nguyên tử hidro chuyển động tròn đều trên các quỹ đạo dừng có bán kínhr = n2r0 (r0 = 5,3.10-11 m), cho hằng số điện k = 9.109; me = 9,1.10-31 kg, e = 1,6.10-19C. Tốc độ của e trên quỹđạo dừng thứ hai:
	A.2,18.106m/s	B.2,18.105m/s	C.1,09.106m/s	D.1,98.106rad/s
Câu 20:Electron trong nguyên tử hyđro chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng lớn về quỹ đạo dừng có mức năng lượng nhỏ hơn thì tốc độ electron tăng lên 4 lần. Electron có thể đã chuyển từ quỹ đạo
	A.N về M.	B.M về L.	C.N về K.	D.N về L.
Câu 21:Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectrôn quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Biết hằng số điện k = 9.109; me = 9,1.10-31 kg, e = 1,6.10-19C. Tốc độ của êlectrôn khi nó chuyển động trên quỹ đạo có bán kính r0 = 5,3.10-11 m (quỹ đạo K) và tần số chuyển động tròn đều của êlectrôn là
	A.v= 2,2.106 m/s; f = 6,6.1015 vòng/giây	B.v= 2,2.104 m/s; f = 6,6.1018 vòng/giây
	C.v= 2,2.106 km/s; f = 6,6.1015 vòng/giây	D.Các giá trị khác
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[bookmark: _Toc498713250]Chủ đề 9. Tiên đề 2 - Sự hấp thụ và phát xạ phôton trong nguyên tử
Cho biết: h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19C và c = 3.108m/s → hc = 1,9875.10-25
Câu 1 (ĐH-2009):Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyến từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Năng lượng của phôtôn này bằng
	A.1,21 eV	B.11,2 eV.	C.12,1 eV.	D.121eV.
Câu 2 (ĐH-2007):Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em= - 0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En= - 13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 
	A.0,4340 μm.	B.0,4860 μm.	C.0,0974 μm.	D.0,6563 μm.
Câu 3 (CĐ-2008):Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số
	A.2,571.1013Hz.	B.4,572.10l4Hz.	C.3,879.1014Hz.	D.6,542.1012 Hz.
Câu 4 (CĐ-2009):Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng
	A.102,7 μm.	B.102,7 mm.	C.102,7 nm.	D.102,7μm.
Câu 5 (ĐH-2009):Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng
	A.10,2 eV.	B.-10,2 eV.	C.17eV.	D.4eV.
Câu 6 (CĐ-2014):Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6 eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,51 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng
	A.102,7 μm.	B.102,7 mm.	C.102,7 μm.	D.102,7nm.
Câu 7 (ĐH-2010):Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En= -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
	A.0,654.10-7m.	B.0,654.10-6 m.	C.0,654.10-5m.	D.0,654.10-4 m.
Câu 8 (ĐH-2010):Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức - (eV) (n = 1, 2, 3,..Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 nthì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng
	A.0,4350 μm.	B.0,4861 μm.	C.0,6576 μm.	D.0,4102 μm.
Câu 9 (ĐH-2010):Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyến từ quỹ đạo Lsang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, khi êlectron chuyến từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ32 và khi êlectron chuyến từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ31. Biểu thức xác định λ31 là
	A.λ31 =	B.λ31 = λ32 -λ21.	C.λ31 = λ32 +λ21.	D.λ31 =
Câu 10 (ĐH-2011):Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi côngthức En = - (eV) (với n = 1,2,3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyến từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thìnguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyến từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là
	A.16λ2 = λ1.	B.256λ2 = 3375λ1.	C.3375λ2 = 256λ1.	D.6λ2 = 5λ1
Câu 11 (ĐH-2011):Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi côngthức En = -  (eV) (với n=l,2,3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng λ1 và λ2 là
	A.27λ2 = 128λ1.	B.λ2 = λ1.	C.189λ2 = 800λ1.	D.λ2 = 4λ1.
Câu 12 (ĐH-2012):Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo Lthì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyến từ quỹ đạo Lvề quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số
	A.f3 = f1 - f2	B.f3 = f1 + f2	C.f3 = 	D.f3=
Câu 13: Mức năng lượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = -  (trong đó n là số nguyên dương, E0 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êlectrôn nhảy từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng λ0. Nếu êlectrôn nhảy từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là: 
	A.	B.	C.λ0	D.
Câu 14: Để chuyển êlectrôn từ quỹ đạo K lên M; L lên N; L lên M thì nguyên tử hiđrô cần hấp thụ photon mang năng lượng lần lượt là 12,09 MeV; 2,55 MeV; 1,89 MeV. Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ photon mang năng lượng bao nhiêu để chuyển êlectrôn từ quỹ đạo K lên N?
	A.11,34 MeV	B.16,53 MeV	C.12,75 MeV	D.9,54 MeV
Câu 15:Gọi En là mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái năng lượng ứng với quỹ đạo n (n >1). Khi các êlectrôn chuyển về các quỹ đạo bên trong thì có thể phát ra số bức xạ là
	A.n!	B.(n - 1)!	C.n(n-1)	D.0,5 n(n-1)
Câu 16:Nguyên tử hiđrô bị kích thích do chiếu xạ và êlectrôn của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên N. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử Hiđrô phát xạ thứ cấp, phổ xạ này gồm
	A.hai vạch	B.ba vạch	C.bốn vạch	D.sáu vạch
Câu 17:Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô
	A.Trạng thái L	B.Trạng thái M	C.Trạng thái N	D.Trạng thái O
Câu 18 (ĐH-2009):Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?
	A.3.	B.1.	C.6.	D.4.
Câu 19:Các nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính lớn gấp 9 lần so với bán kính Bo. Khi chuyến về các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì các nguyên tử sẽ phát ra các bức xạ có tần số khác nhau. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu tần số?
	A.4.	B.2.	C.3.	D.1.
Câu 20:Chùm nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, bị kích thích phát sáng thì chúng có thế phát ra tối đa 3 vạch quang phố. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyến sang quỹ đạo?
	A.M.	B.L.	C.O	D.N.
Câu 21:Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng ε0 và chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của êlectron. Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thế phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là
	A.3ε0.	B.2ε0	C.4ε0	D.E ε0.
Câu22:Năng lượng của nguyên tử hiđrô cho bởi biểu thức En = - eV (n = 1,2, 3...). Chiếu vào đám khí hiđrô ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra 6 bức xạ có bước sóng khác nhau Tần số f là:
	A.1,92.10-34Hz	B.3,08.109 MHz	C.3,08.10-15 Hz	D.1,92.1028 MHz
Câu23:Khi elêctrôn ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi En = -, (eV) với n = 1, 2, 3,... Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng chuyến lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E, (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thế phát ra là
	A.	B.	C.	D.
Câu 24:Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức 
En = -  (eV) (với n = 1,2, 3,...)., trong đó A là hằng số dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích bởi điện trường mạnh và làm cho nguyên tử có thể phát ra tối đa 10 bức xạ. Hỏi trong các bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra trong trường hợp này thì tỉ số về bước sóng giữa bức xạ dài nhất và ngắn nhất là bao nhiêu?
	A.79,5	B.128/3	C.32/25	D.6
Câu 25:Kích thích cho các nguyên tử Hchuyến từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo tăng 9 lần. Trong các bức xạ nguyên tử hiđrô phát ra sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 26:Mức năng lượng của nguyên tử có biểu thức En = - eV (n = 1, 2, 3….). Kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng cách cho hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì bán kính quĩ đạo dừng của êlectrôn tăng lên 25 lần. Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra sau đó là:
	A.5,2 μm	B.0,4 μm	C.3 μm	D.4 μm
Câu 27:Năng lượng của nguyên tử Hiđrô được xác định: En = -  eV (eV) ( n = 1, 2, 3...). Khi cung cấp cho nguyêntử Hiđrô ở trạng thái cơ bản các phôtôn có năng lượng 10,5 eV và 12,75 eV thì nguyên tử hấp thụ được phôtôn có năng lượng:
	A.10,5 eV và chuyến đến quỹ đạo L.	B.12,75 eV và chuyến đến quỹ đạo M.
	C.10,5 eV và chuyển đến quỹ đạo M.	D.12,75 eV và chuyển đến quỹ đạo N.
Câu 28 (QG-2015):Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám
nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ.Khi chiếubứcxạ có tần số f2 vào đám nguyên tử nàythì chúngphátra tốiđa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứngvớicáctrạngtháidừng của nguyên tử hiđrô được tính theobiểuthứcEn = -  eV(E0 là hằng số dương, n = 1, 2, 3,...). Tỉ số  là
	A.	B.	C.	D.
Câu 29:Khi chiếu lần lượt các bức xạ đơn sắc có các phôtôn mang năng lượng tương ứng là 10,200 eV, 12,750 eV, 13,060 eV vào nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừngđược xác định bằng các công thức: En = - eV với n = 1,2,3... Nguyên tử hiđrô đó có thế hấp thụ bao nhiêu loạiphôtôn trong các chùm trên ?
	A.2.	B.1.	C.3.	D.0.
Câu 30 (ĐH-2013):Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bằng biếu thức En = - eV (n = 1, 2, 3,...). Nếu nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 2,55eV thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hidro có thế phát ra là:
	A.9,74.10-8m	B.1,46.10-8 m	C.1,22.10-8m	D.4,87.10-8m.
Câu 31:Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biếu thức En = - eV (eV) (n = 1, 2, 3,...). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì sau đó tần số lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô đó có thế phát ra là
	A.3,15.1012 kHz.	B.6,9.1014Hz.	C.2,63.1015 Hz.	D.18.1013 kHz.
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[bookmark: _Toc498713251]Chương 7. Hạt nhân nguyên tử
[bookmark: _Toc498713252]Chủ đề 1. Cấu tạo hạt nhân
Câu 1: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
	A.prôtôn, nơtron và êlectron.	B.nơtron và êlectron.
	C.prôtôn, nơtron.		D.prôtôn và êlectron.
Câu 2: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
	A.các prôtôn.	B.các nơtrôn.	C.các nuclôn.	D.các electron
Câu 3(QG-2016): Số nuclôn có trong hạt nhân  là
	A.34.	B.12.	C.11.	D.23.
Câu 4: Hạt nhân côban  có
	A.27 prôtôn và 60 nơtron. 	B.60 prôtôn và 27 nơtron. 
	C.27 prôtôn và 33 nơtron.	D.33 prôtôn và 27 nơtron.
Câu 5:Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 proton và 4 notron là
	A.	B.	C.	D.
Câu 6: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  lần lượt là
	A.30 và 37.	B.37 và 30.	C.67 và 30.	D.30 và 67.
Câu 7(CĐ-2007): Hạt nhân Triti có
	A.3 nuclôn, trong đócó 1 prôtôn.	B.3 nơtron và1 prôtôn.
	C.3 nuclôn, trong đócó 1 nơtron.	D.3 prôtôn vànơtron.
Câu 8: Khi so sánh hạt nhân  và hạt nhân , phát biểu nào sau đây đúng?
	A.Số nuclôn của hạt nhân  bằng số nuclôn của hạt nhân 
	B.Điện tích của hạt nhân  nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 
	C.Số prôtôn của hạt nhân  lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 
	D.Số nơtron của hạt nhân  nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 
Câu 9(CĐ-2013):Hạt nhân có
	A.17 nơtron	B.35nơtron	C.35 nuclôn	D.18prôtôn
Câu 10(QG-2015):Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
	A.điện tích.	B.sốnuclôn.	C.số prôtôn.	D.sốnơtron.
Câu 11(CĐ-2012):Hai hạt nhân  và  có cùng
	A.số nơtron.	B.số nuclôn.	C.điện tích.	D.số prôtôn.
Câu 12:Nguyên tử mà hạt nhân có số proton và số notron tương ứng bằng số notron và số proton có trong hạt nhân nguyên tử , là nguyên tử
	A.hêli.	B.liti.	C.triti.	D.đơteri.
Câu 13(ĐH-2010):So với hạt nhân , hạt nhân  có nhiều hơn
	A.11 nơtrôn và 6 prôtôn.		B.5 nơtrôn và 6prôtôn.
	C.6 nơtrôn và5prôtôn.		D.5 nơtrôn và 12 prôtôn.
Câu 14:So với hạt nhân , hạt nhân  có nhiều hơn
	A.7 nơtron và 9 prôtôn.		B.11 nơtron và16 prôtôn.	
		C.9 nơtron và 7 prôtôn.		D.16 nơtron và11 prôtôn.
Câu 15:Số nuclôn của hạt nhân  nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân  là
	A.14.	B.20.	C.6.	D.126.
Câu 16(CĐ-2013):Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của nó có
	A.cùng khối lượng, khác số nơtron.	B.cùng số nơtron, khác số prôtôn.
	C.cùng số prôtôn, khác số nơtron.	D.cùng số nuclôn, khác số prôtôn.
Câu 17(ĐH-2014):Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
	A.nuclôn nhưng khác số prôtôn.	B.nơtron nhưng khác số prôtôn.
	C.nuclôn nhưng khác số nơtron.	D.prôtôn nhưng khác số nuclôn.
Câu 18(CĐ-2009): Trong 59,50 g  có số nơtron xấp xỉ là:
	A.2,38.1023.	B.2,20.1025. 	C.1,19.1025.	D.9,21.1024.
Câu 19(CĐ-2008):Số prôtôn có trong 27 gam 
	A.6,826.1022.	B.8,826.1022	C.9,826.1022.	D.7,826.1022
Câu 20: Trong 119 gam urani  có số proton xấp xỉ là 
	A.4,4.1025.	B.7,2.1025. 	C.2,27.1025.	D.2,2.1025.
Câu 21: Số notron có trong 5,6 gam  là 
	A.1,806.1024.	B.1,6856.1024. 	C.3,3712.1024.	D.7,826.1022.
Câu 22: Số nuclon có trong 21,4 gam  là
	A.7,224.1024.	B.1,6856.1024. 	C.3,3712.1024.	D.1,29.1025.
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[bookmark: _Toc498713253]Chủ đề 2. Thuyết tương đối hẹp
Câu 1:Giả sử một người có khối lượng nghỉ m0, ngồi trong một con tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sang trong chân không). Khối lượng tương đối tính của người này là 100 kg. Giá trị của m0 bằng
	A.60 kg.	B.70kg.	C.80 kg.	D.64 kg.
Câu 2(ĐH-2013):Một hạt chuyển động với tốc độ 0,6c. So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính của vật
	A.nhỏ hơn 1,5 lần.	B.lớn hơn 1,25lần.	C.lớn hơn 1,5 lần.	D.nhỏ hơn 1,25 lần
Câu 3:Electron có khối lượng nghỉ me = 9,1.10-31 kg. Theo thuyết tương đối, khi hạt này chuyển động với tốc độ v == 2.108 m/s thì khối lượng tương đối tính của hạt electron này là
	A.6,83.10-31 kg	B.13,65.10-31 kg	C.6,10.10-31 kg	D.12,21.10-31 kg
Câu 4:Một electron đang chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ tăng lên thành 0,8c thì khối lượng của electron sẽ tăng lên
	A. lần	B. lần	C. lần	D. lần
Câu 5 (ĐH-2010):Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là
	A.1,25m0c2.	B.0,36m0c2.	C.0,25m0c2.	D.0,225m0c2.
Câu 6:Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, có năng lượng nghỉ E0 và có vận tốc bằngthì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng
	A.	B.2,4E0	C.2,6E0	D.
Câu 7:Một hạt đang chuyển động với tốc độ 0,6c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không) theo thuyết tương đốithì hạt có động năng Wđ. Nếu tốc độ của hạt tănglần thì động năng của hạt sẽ là
	A.	B.	C.	D.
Câu 8:Một hạt chuyển động với tốc độ 1,8.105 km/s thì nó có năng lượng nghỉ gấp mấy lần động năng của nó?
	A.4 lần.	B.2,5 lần	C.3 lần	D.1,5 lần
Câu 9:Một electron đang chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ của nó tăng lên  lần so với ban đầu thì động năng của electron sẽ tăng thêm một lượng:
	A.m0c2	B.m0c2	C.m0c2	D.m0c2
Câu 10 (ĐH-2011):Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng:
	A.2,41.108 m/s	B.2,75.108 m/s	C.1,67.108 m/s	D.2,24.108 m/s
Câu 11:Theo thuyết tương đối, một hạt có năng lượng nghỉ gấp 4 lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ
	A.1,8.105km/s.	B.2,4.105 km/s.	C.5,0.105 m/s.	D.5,0.108 m/s
Câu 12:Động năng của hạt mêzôn trong khí quyển bằng 1,5 lần năng lượng nghỉ của nó. Hạt mêzôn đó chuyển động với tốc độ bằng 
	A.2,83.108 m/s.	B.2,32.108 m/s.	C.2,75.108 m/s.	D.1,73.108 m/s
Câu 13:Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, theo thuyết tương đối, có động năng bằng  năng lượng toàn phần của hạt đó thì vận tốc của hạt là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 14:Một hạt có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v =  (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Tỉ số giữa động năng và năng lượng nghỉ của hạt là
	A.1.	B.2.	C.0,5.	D.
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[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc498713254]Chủ đề3. Liên kết trong hạt nhân
Cho biết: 1u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1:Lực hạt nhân là lực nào sau đây?
	A.Lực điện.		B.Lực từ.
	C.Lực tương tác giữa các nuclôn.	D.Lực lương tác giữa các thiên hà.
Câu 2:Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là
	A.lực tĩnh điện.	B.lực hấp dẫn.	C.lực điện từ.	D.lực lương tác mạnh.
Câu 3:Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là
[bookmark: bookmark28]	A.10-13cm.	B.10-8cm.	C.10-10cm.	D.vô hạn.
Câu 4:Gọi mp, mnvà m lần lượt là khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân . Hệ thức nào sau đây là đúng?
	A.Zmp+ (A - Z)mn< m.		B.Zmp+ (A - Z)mn> m.
	C.Zmp+ (A - Z)mn= m.		D.Zmp+ Amn= m.
Câu 5(ĐH-2013):Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì:
	A.Năng lượng liên kết riêngcàng nhỏ.	B.Năng lượng liên kết càng lớn
	C.Năng lượng liên kết càngnhỏ.	D.Năng lượng liên kết riêng càng lớn.
Câu 6(CĐ-2007):Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
	A.tính cho một nuclôn.		B.tính riêng cho hạt nhân ấy.
	C.của một cặp prôtôn-prôtôn.	D.của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron).
Câu 7(QG-2015):Hạt nhân càng bền vững khi có
	A.năng lượng liên kết riêng càng lớn.	B.số prôtôn càng lớn.
	C.số nuclôn càng lớn.		D.năng lượng liên kết càng lớn.
Câu 8(QG-2016):Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
	A.Năng lượng nghỉ.		B.Độ hụt khối.
	C.Năng lượng liên kết.		D.Năng lượng liên kết riêng.
Câu 9:Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào
	A.khối lượng hạt nhân.		B.năng lượng liên kết.
	C.độ hụt khối.		D.tỉ số giữa độ hụt khối và số khối.
Câu 10(CĐ-2014):Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
	A.tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
	B.tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	C.thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
	D.thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
Câu 11(QG-2015):Cho khối lượng của hạt nhân  là 106,8783u; của nơtron là 1,0087u; của prôtôn là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
	A.0,9868u.	B.0,6986u.	C.0,6868u.	D.0,9686u.
Câu 12(CĐ-2009): Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân  lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân  xấp xỉ bằng
	A.14,25 MeV.	B.18,76 MeV.	C.128,17 MeV.	D.190,81 MeV.
Câu 13(CĐ-2013): Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân  lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 4,0015u. Năng lượng liên kết của hạt nhân  là
	A.18,3 eV.	B.30,21 MeV.	C.14,21 MeV.	D.28,41 MeV.
Câu 14(ĐH-2013): Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt đơtêri  lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Năng lượng liên kết của hạt nhân  là:
	A.2,24MeV	B.3,06MeV	C.1,12 MeV	D.4,48MeV
Câu 15(ĐH-2008): Hạt nhân  có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn mn= 1,0087u, của prôtôn mp= 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
	A.0,6321 MeV.	B.63,2152 MeV.	C.6,3215 MeV.	D.632,1531 MeV.
Câu 16: Hạt nhân urani  có năng lượng liên kết riêng là 7,6 MeV/nuclôn. Độ hụt khối của hạt nhân là
	A.1,917 u.	B.1,942 u.	C.1,754 u.	D.0,751 u.
Câu 17: Cho khối lượng của hạt nhân ; hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161u; 1,0073u và 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
	A.8,01 eV/nuclôn.	B.2,67 MeV/nuclôn.	C.2,24 MeV/nuclôn.	D.6,71 eV/nuclôn.
Câu 18: Biết khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u và 11,9967 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là
	A.46,11 MeV	B.7,68 MeV	C.92,22 MeV	D.94,87 MeV
Câu 19(ĐH-2010):Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; ;  lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
	A.lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.	B.lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
	C.nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.	D.nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.
Câu 20(ĐH-2012):Các hạt nhân đơteri ; triti ,  có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là
	A.; ;	B.;; .	C.; ; .	D.; ;.
Câu 21:Các hạt nhân đơteri , ,  có khối lượng tương ứng là 4,0015u; 138,8970u và 234,9933u. Biếtkhối lượng của hạt proton, notron lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là
	A., , 	B.,, 	C.,, 	D., , 
Câu 22(ĐH-2009):Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì
	A.hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
	B.hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
	C.năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
	D.năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Câu 23(ĐH-2010):Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZvới AX= 2AY= 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ∆EX, ∆EY, ∆EZvới ∆EZ< ∆EX< ∆EY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
	A.Y, X, Z.	B.Y, Z, X.	C.X, Y, Z.	D.Z, X, Y.
Câu 24(CĐ-2012):Trong các hạt nhân: , ,  và , hạt nhân bền vững nhất là 
	A.	B.	C.	D.	
Câu 25(ĐH-2014):Trong các hạt nhân: , ,  và 23° Th hạt nhân bền vững nhất là 
	A.	B.	C.	D.
	1C
	2D
	3A
	4B
	5B
	6A
	7A
	8D
	9D
	10D

	11A
	12C
	13D
	14A
	15C
	16A
	17B
	18C
	19B
	20C

	21D
	22A
	23A
	24D
	25C
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc498713255]Chủ đề4. Cân bằng phương trình phản ứng hạt nhân
Câu 1(ĐH-2012):Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn
	A.số prôtôn.	B.số nuclôn.	C.số nơtron.	D.khối lượng
Câu 2(ĐH-2014):Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn
	A.số nuclôn.	B.động lượng.	C.số nơtron.	D.năng lượng toàn phần
Câu3:Trong phóng xạ β- luôn có sự bảo toàn
	A.số nuclôn.	B.số nơtrôn.	C.động năng.	D.khối lượng
Câu 4:Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn
	A.năng lượng toàn phần. 	B.động lượng.	C.số nuclôn.	D.khối lượng
Câu 5 (CĐ 2008):Trong quá trình phân rã hạt nhân  thành hạt nhân , đã phóng ra một hạt α và hai hạt
	A.nơtron	B.êlectrôn 	C.pozitron	D.protôn
Câu 6 (CĐ 2012):Cho phản ứng hạt nhân:  +  →  + . Hạt X là
	A.anpha	B.nơtron	C.đơtêri	D.prôtôn 
Câu 7 (CĐ 2013):Trong phản ứng hạt nhân  p +  → X + . Hạt X là
	A.êlectrôn 	B.pozitron	C.prôtôn 	D.hạt α
Câu 8:Hạt nhân  biến đổi thành hạt nhân  do phóng xạ
	A.α và β-	B.β-	C.α 	D.β+
Câu 9:Cho phản ứng hạt nhân: . Hạt X là
	A.	B.	C.	D.
Câu 10:Hạt nhân  phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra có
	A.5p và 6n 	B.6p và 7n	C.7p và 7n 	D.7p và 6n
Câu 11:Cho phản ứng hạt nhân:  + X. Hạt X là
	A.	B.nơtron	C.proton	D.
Câu12:Hạt nhân  phóng xạ β+, hạt nhân con là
	A.	B.	C.	D.
Câu 13(QG-2016):Khi bắn phá hạt nhânbằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là
	A.	B.	C.	D.
Câu 14: (bismut) là chất phóng xạ β-. Hạt nhân con (sản phẩm của phóng xạ) có cấu tạo gồm 
	A.84 nơtrôn và 126 prôton.	B.126 nơtrôn và 84 prôton.
	C.83 nơtrôn và 127 prôton.	D.127 nơtrôn và 83 prôton.
Câu 15:Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân X có cấu tạo gồm:
	A.54 prôtôn và 86 nơtron.	B.54 prôtôn và 140 nơtron.
	C.86 prôtôn và 140 nơtron.	D.86 prôton và 54 ncrtron.
Câu 16:Đồng vị  sau một chuỗi phóng xạ α và  β-biến đổi thành.Số phóng xạ α và β- trongchuỗi là
	A.7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-	B.5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-
	C.10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-	D.16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-
Câu 17:Sự phân hạch của hạt nhân uranikhihấp thụ một notron chậm xảy ra theo nhiều cách.Mộttrong cáccách đó được cho bởi phương trình . Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là
	A.k = 3.	B.k = 6.	C.k = 4.	D.k = 2
	1B
	2C
	3A
	4D
	5B
	6D
	7D
	8C
	9C
	10C

	11B
	12B
	13B
	14B
	15A
	16D
	
	
	
	



[bookmark: _Toc498713256]Chủ đề 5. Năng lượng trong phản ứng hạt nhân
Cho biết: lu = 931,5 MeV/c2, Na = 6,023.1023 hạt/mol.
Câu 1:Một chất A phóng xạ α: A → B+ α. Gọi mA, mB, mα, ∆mA, ∆mB, ∆mα lần lượt là khối lượng và độ hụt khối của các hạt nhân A, B và α. Hệ thức liên hệ đúng là
	A.∆mB + ∆mα - ∆mA = mB + mα - mA	B.∆mB + ∆mα + ∆mA = mA + mB + mα
	C.∆mA - ∆mB - ∆mα = mA - mB- mα	D.∆mB + ∆mα - ∆mA = mA - mB- mα
Câu 2(ĐH-2011):Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này
	A.thu năng lượng 18,63 MeV.	B.thu năng lượng 1,863 MeV.
	C.tỏa năng lượng 1,863 MeV.	D.tỏa năng lượng 18,63 MeV.
Câu 3 CĐ-2007):Xét một phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của các hạt nhân mH = 2,0135u; mHe= 3,0149u; mn = l,0087u. Năng lượng phản ứng trên toả ra là
	A.7,4990 MeV.	B.2,7390 MeV.	C.1,8820 MeV.	D.3,1671 MeV.
Câu 4(CĐ-2009):Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy khối lượng các hạt nhân ; ; ;  lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u;1,0073 u. Trong phản ứng này, năng lượng
	A.thu vào là 3,4524 MeV. 	B.thu vào là 2,4219 MeV. 
	C.tỏa ra là 2,4219 MeV. 		D.tỏa ra là 3,4524 MeV.
Câu 5(ĐH-2010):Pôlôni  phóng xạ α và biến đối thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; α; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng
	A.5,92 MeV.	B.2,96 MeV.	C.29,60 MeV.	D.59,20 MeV.
Câu 6(CĐ-2012):Cho phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của , ,lần lượt là mD= 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = l,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng:
	A.1,8821 MeV.	B.2,7391 MeV.	C.7,4991 MeV.	D.3,1671 MeV.
Câu 7(ĐH-2009):Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng 	A.15,017 MeV.	B.200,025 MeV.	C.17,498 MeV.	D.21,076 MeV.
Câu8:Biết phản ứng nhiệt hạch:  tỏa ra một năng lượng 3,25 MeV. Độ hụt khối của là 0,0024u. Năng lượng hên kết của hạt nhân  là
	A.5,22 MeV.	B.9,24 MeV.	C.8,52 MeV.	D.7,72 MeV.
Câu 9:Cho phản ứng hạt nhân: X + 17,5 MeV. Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là
	A.6,775 MeV/nuclon	B.27,3MeV/nuclon	C.7,076 MeV/nuclon	D.4,375MeV/nuclon
Câu 10:Cho phản ứng hạt nhân: T + D → α + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và α lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 
	A.17,599 MeV.	B.17,499 MeV.	C.17,799 MeV.	D.17,699 MeV.
Câu 11(ĐH-2007):Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  thành các nuclôn riêng biệt bằng
	A.72,7 MeV.	B.89,4 MeV.	C.44,7 MeV.	D.8,94 MeV.
Câu 12(ĐH-2012):Tổng họp hạt nhân heli  từ phản ứng hạt nhân  + X. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tòa ra khi tổng họp được 0,5 mol heli là
	A.1,3.1024 MeV.	B.2,6.1024MeV.	C.5,2.1024MeV.	D.2,4.1024MeV.
Câu 13:Cho phản ứng hạt nhân  + X. Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân của nó. Năng lượng toả ra khi có 1 g heli được tạo thành theo phản ứng trên là
	A.4,2.1010 J.	B.3,1.1011J.	C.6,2.1011J.	D.2,1.1010 J.
Câu 14:Cho phản ứng hạt nhân:  + X+17,3MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng họp được 1 g khí Hêli là 
	A.26,04.1026 MeV.	B.13,02.1026 MeV.	C.13,02.1023 MeV.	D.26,04.1023 MeV.
Câu 15:Cho phản ứng hạt nhân: . Gọi a, bvà c lần lượt là năng lượng liên kết riêng của các hạtnhân Urani, hạt α và hạt nhân Thôri. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng
	A.4b + 230c - 234a	B.230c - 4b – 234a	C.234a - 4b - 230c	D.4b + 230c + 234a
Câu 16(CĐ-2011):Một hạt nhân của chất phóng xạ A đang đứng yên thì phân rã tạo ra haihạt B và C. Gọi mA, mB,mC lần lượt là khối lượng nghỉ của các hạt A, B, C và c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q. Biểu thức nào sau đây đúng?
	A.mA = mB + mC +	B.mA = mB + mC -	C.mA=mB + mc	D.mA =-mB–mC
Câu 17:Xét phản ứng phân hạch urani 235Ucó phương trình:  + 7e. Cho biết mU =234,99 u; mMo = 94,88 u; mLa = 138,87 u, mn = l,0087u. Bỏ qua khối lượng electron. Năng lượng mà một phân hạch toả ra là
	A.107 MeV	B.215,5 MeV	C.234 MeV	D.206 MeV
Câu 18:Một hạt α bắn vào hạt nhân  đứng yên tạo ra nơtron và hạt X. Cho: mα= 4,0016u; mn = l,00866u; mAl = 26,9744u; mX = 29,9701u. Các hạt nơtron và X có động năng là 4 MeV và 1,8 MeV. Động năng của hạt α là:
	A.3,23 MeV	B.5,8 MeV	C.7,8 MeV	D.8,37 MeV
Câu 19 (CĐ-2011):Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đang đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và hạt nhân ôxi theo phản ứng:  +  →  + . Biết khối lượng các hạt trong phản ứng trên là: mα = 4,0015 u; mN= 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp= 1,0073 u. Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là
	A.1,211 MeV.	B.3,007 MeV.	C.1,503 MeV.	D.29,069 MeV.
Câu 20:Cho proton bằng vào hạt nhân đứng yên sinh ra hai hạt nhân X có động năng như nhau và bằng 9,343 MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng này là 17,2235 MeV. Động năng của hạt proton là
	A.1,4625 MeV.	B.3,0072 MeV.	C.1,5032 MeV.	D.29,0693 MeV.
Câu 21:Dùng hạt proton có động năng là 5,45 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên đế gây ra phản ứng: p+  → X + . Biết động năng của các hạt X,  lần lượt là 4 MeV và 3,575 Mev, năng lượng của phản ứng này là 
	A.toả 1,463 MeV.	B.thu 3,0072 MeV.	C.toả 2,125 MeV.	D.thu 29,069 MeV.
Câu 22:Hạt proton có động năng 5,58 MeV bán vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng , tỏa 3,67 MeV. Biết hạt α sinh ra có động năng 6,6 MeV. Động năng của hạt nhân Ne là
	A.2,65 MeV.	B.2,72 MeV.	C.2,50 MeV.	D.5,06 MeV.
Câu 23:Một hạt proton có động năng 5,58 MeV bắn vào hạt nhân 23Na đứng yên, sinh ra hạt α và hạt X. Cho mp = 1,0073u; mNa = 22,9854u; mα = 4,0015u; mX = 19,987u. Biết hạt α bay ra với động năng 6,6 MeV. Động năng của hạt X là 
	A.2,89 MeV.	B.1,89 MeV.	C.3,91 MeV.	D.2,56 MeV.
Câu 24:Hạt proton có động năng 5,95MeV bắn vào hạt nhân đứng yên sinh ra hạt X và hạt nhân . Cho khối lượng các hạt nhân Be, proton, Li và hạt X lần lượt là 9,01219u; l,00783u; 6,01513u và 4,00260u. Biết hạt nhân Li bay ra với động năng 3,55MeV. Động năng của X là bao nhiêu?
	A.2,89 MeV.	B.1,89 MeV.	C.4,51 MeV.	D.2,56 MeV.
Câu 25:Một proton có động năng là 4,8 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên tạo ra hạt α và hạt X. Biết động năng của hạt α là 3,2 MeV và tốc độ hạt α bằng 2 lần vận tốc hạt X. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là
	A.1,5MeV.	B.3,6MeV.	C.1,2 MeV.	D.2,4 MeV.
Câu 26:Một nơtron có động năng 1,15 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên tạo ra hạtα và hạt X, hai hạt này bay ra với cùng tốc độ. Cho mα = 4,0016u; mn = l,00866u; mLi = 6,00808u; mX = 3,016u. Động năng của hạt X trong phản ứng trên là
	A.0,42 MeV.	B.0,15 MeV.	C.0,56 MeV.	D.0,25 MeV.
Câu 27(ĐH-2010+QG-2016):Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti () đứng yên. Giả sửsau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mồi hạt sinh ra là
	A.19,0 MeV.	B.15,8 MeV.	C.9,5 MeV.	D.7,9 MeV.
Câu28:Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân  đang đứng yên có phản ứng: +  → X + α + 2,15 MeV. Tỉ số tốc độ hạt α và X sau phản ứng là . Động năng hạt α là
	A.l,790MeV	B.4,343MeV	C.4,122MeV	D.3,575 MeV
Câu 29:Cho phản ứng hạt nhân: . Biết độ hụt khối của các hạt nhân và lần lượt là 0,0087u và 0,0024u. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết lg  là
	A.10,935.1023MeV.	B.7,266MeV.	C.5,467.1023MeV.	D.3,633MeV.
Câu 30:Cho phản ứng hạt nhân:. Biết khối lượng của , ,  lần lượt là mD = 2,0135u; mHe= 3,0149 u; mn = l,0087u. Khối lượng Đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đưcmg với năng lượng toả ra khi đốt 1 tấn than là (biết năng lượng toả ra khi đốt lkg than là 30000 kJ)
	A.0,4 g.	B.4 kg.	C.8 g.	D.4 g.
Câu 31:Cho phản ứng nhiệt hạch: , biết độ hụt khối của  và lần lượt là 0,0024u và 0,0305u. Nước trong tự nhiên có khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 và lẫn 0,015% D2O. Nếu toàn bộ  được tách ra từ lm3 nước trong tự nhiênlàm nhiên liệu cho phản ứngtrên thì năng lượng tỏa ra là:
	A.1,863.1026 MeV.	B.1,0812.1 o26 MeV.	C.1,0614.1026 MeV.	D.1,863.1026 J.
Câu 32:Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235Unăng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200MeV. Khi 1 kg 235u phân hạch hoàn toàn thì toả ra năng lượng là
	A.8,21.10I3J.	B.4,11.10I3J.	C.5,25.1013J.	D.6,23.1021 J.
Câu 33(ĐH-2013):Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV. Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là:
	A. 461,6g	B.461,6kg	C.230,8kg	D.230,8g
Câu 34:Trong phản ứng vỡ hạt nhân Urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani 235U, có công suất 500 MW, hiệu suất là 20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani xấp xỉ là
	A.962 kg.	B.1121 kg.	C.1352,5 kg.	D.1421 kg.
Câu 35:Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 160 kW,dùng năng lượng phân hạch 235U,hiệu suất 25%. Mỗi hạt 235Uphân hạch tỏa năng lượng là 200 MeV. Với 500 g 235Uthì nhà máy hoạt động liên tục được khoảng bao lâu?
	A.500 ngày	B.590 ngày.	C.741 ngày	D.565 ngày.
Câu 36:Trong phản ứng tổng hợp hêli  + 15,1 MeV. Nếu tổng hợp hêli từ1 g liti thì năng lượng toả racó thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 0°C? (lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K))
	A.4,95.105kg.	B.1,95.105kg.	C.3,95.105kg.	D.2,95.105kg.
Câu 37(QG-2016):Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyến hóa toàn bộ hạt nhân hiđrô thành hạt nhân  thì ngôi sao lúc này chỉ có  với khối lượng 4,6.1032 kg. Tiếp theo đó,  chuyển hóa thành hạt nhânthông qua quá trình tổng hợp  +  +  →  + 7,27 MeV. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng họp này đều được phát ra với công suất trung bình là 5,3.1030W. Cho biết: 1 năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của  là 4g/mol, số A-vô-ga-đrô NA= 6,02.1023 mol-1, 1 eV = 1,6.10-19 J. Thời gian để chuyển hóa hết  ở ngôi sao này thànhvào khoảng
	A.481,5 triệu năm.	B.481,5 nghìn năm.	C.160,5 nghìn năm.	D.160,5 triệu năm.
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[bookmark: _Toc498713257]Chủ đề 6. Hạt nhân đứng yên phân rã thành hai hạt khác (phóng xạ)
Câu 1:Cho phóng xạ A → B + C. Biết hạt nhân A ban đầu đứng yên. Các hạt sau phản ứng bay ra với vận tốc
	A.cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng của chúng
	B.cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng 
	C.cùng phương, ngượcchiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng 
	D.cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng của chúng
Câu 2(ĐH-2008):Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt α có khối lượng mα. Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt α ngay sau phân rã bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 3(ĐH-2011):Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α và biến thành hạt nhân Y. Gọi m1 và m2, v1 và v2, K1 và K2 tương ứng là khối lượng, tốc độ, động năng của hạt α và hạt nhân Y. Hệ thức nào sau đây là đúng?
	A.	B.	C.	D.
Câu 4(ĐH-2012):Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α và biến thảnh hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là A, hạt α phát ra tốc độ v. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị u. Tốc độ của hạt nhân Y bằng
	A.	B.	C.	D.
Câu 5:Như vậy có thế thấy: động năng của các hạt sinh ra phân bố tỷ lệ nghịch với khối lượng của chúng. Xét phóng xạ: . Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Tỉ số động năng của hạt α và hạt chì là
	A.69,3	B.51,5.	C.58,5 	D.27,4
Câu 6(ĐH-2010):Hạt nhân đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α 
	A.lớn hơn động năng của hạt nhân con.
	B.có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
	C.bằng động năng của hạt nhân con.
	D.nhò hơn động năng của hạt nhân con.
Câu 7:Hạt nhân 210Po đứng yên phát ra hạt α và hạt nhân con là chì 206Pb. Hạt nhân chì có động năng 0,12 MeV. Bỏ qua năng lượng của tia γ. Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị các bon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra là
	A.9,34 MeV.	B.8,4 MeV.	C.6,3 MeV.	D.5,18 MeV.
Câu 8:Hạt nhân  đứng yên phân rã ra một hạt α và biến đồi thành hạt nhân X. Biết rằng động năng của hạt α trong phân rã trên bằng 4,8 MeV và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong một phân rã là
	A.4,886 MeV.	B.5,216 MeV.	C.5,867 MeV.	D.7,812 MeV.
Câu 9:Xét phóng xạ: .Phản ứng tỏa 5,92 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là
	A.5,807 MeV.	B.7,266 MeV.	C.8,266 MeV.	D.3,633MeV.
Câu 10:Xét phóng xạ: .Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Biết hạt chì có động năng 0,113 MeV. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng là
	A.6,9 MeV.	B.7,3 MeV.	C.5,9 MeV.	D.3,6 MeV.
Câu 11: là hạt nhân phóng xạ với chu kỳ bán rã là 1570 năm. Giả sử một hạt nhân  đứng yên phân rã α tỏa ta một năng lượng 5,96 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là.
	A.6,9 MeV.	B.7,3 MeV.	C.5,85 MeV.	D.3,6 MeV.
Câu 12:Cho phản ứng hạt nhân   +  4,91MeV. Biết rằng hạt nhân Th đứng yên. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt nhân Ra là
	A.6,9 MeV.	B.7,3 MeV.	C.0,085 MeV.	D.3,6 MeV.
Câu 13:Một hạt nhân 210Po đứng yên phóng xạ α biến thành chì 206Pb. Các khối lượng hạt nhân Pb, Po, α tương ứng là: 205,9744 u, 209,9828 u, 4,0015 u. Động năng của hạt nhân chì là
	A.5,3 MeV.	B.122,5 eV.	C.122,5 keV.	D.6,3 MeV.
Câu 14:Hạt nhân Poloni đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân X. Cho mPo= 209,9373u; mα= 4,0015u; mX = 205,9294u. Tốc độ hạt α phóng ra là
	A.1,27.107m/s.	B.1,68.107m/s.	C.2,12.107m/s.	D.3,27.107m/s.
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[bookmark: _Toc498713258]Chủ đề7.  Hạt A bắn vào hạt nhân bia B sinh ra hai hạt C và D
Cho biết: lu = 931,5 MeV/c2. Coi tất cả các phản ứng dưới không kèm theo tia gamma!
Câu 1:Notron có động năng 1 ,lMeV bắn vào hạt nhân  đứng yên tạo ra hạt α và hạt nhân X. Biết hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương chuyển động của hạt nhân X và có động năng là 0,2MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng khối số của chúng. Phản ứng hạt nhân
	A.thu năng lượng 0,825 MeV.	B.toả năng lượng 0,825 MeV.
	C.thu năng lượng 1,50 MeV.	D.toả năng lượng 3,01 MeV.
Câu2:Hạt α có động năng 5,3MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên gây ra phản ứng α + → + X. Biết hạt X bay ra theo phương vuông góc với phương bay của hạt α và phản ứng tỏa 5,56MeV năng lượng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của nó. Động năng của hạt X là
	A.3,5 MeV.	B. 4,2 MeV.	C.1,1 MeV.	D.8,4 MeV.
Câu 3(ĐH-2010):Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân  đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng
	A.3,125 MeV.	B.4,225 MeV.	C.1,145 MeV.	D.2,125 
Câu 4(ĐH-2011):Bắn một prôtôn vào hạt nhân đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là:
	A.4		C.2	
Câu 5:Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân  đang đứng yên thì thu được hạt nhân X và hạt α. Hạt α có động năng 4 MeV, bay theo phương vuông góc với phương của hạt đạn prôtôn. Động năng của hạt nhân X xấp xỉ bằng
	A.3,575MeV	B.9,45MeV	C.4,575MeV	D.3,525 MeV
Câu 6:Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân  đứng yên đế gây ra phản ứng: p+  → 2α. Biết hai hạt αsinh ra có cùng động năng và có hướng chuyến động lập với nhau một góc bằng 1700. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng khối số của chúng. Tỉ số tốc độ của hạt proton và hạt α là
	A.0,697	B.0,515.	C.0,852	D.0,274
Câu 7:Hạt proton có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân  đứng yên thì thấy tạo thành một hạt nhân  và một hạt X bay ra với động năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyến động của hạt proton tới. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Tốc độ của hạt nhân Li là
	A.10,7.106 m/s.	B.1,07.106 m/s.	C.8,24.106 m/s.	D.0,824.106 m/s.
Câu 8:Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân đứng yên đế gây ra phản ứng: p+  → 2α+ 17,4MeV. Biết hai hạt α sinh ra có cùng động năng và có hướng chuyến động lập với nhau một góc bằng 158,38°. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Động năng hạt α là
	A.3,5752 MeV	B.12,104 MeV	C.4,5752 MeV	D.3,5253 MeV
Câu 9:Người ta dùng prôtôn có động năng 2,0 MeV bắn vào hạt nhânđứng yên thì thu được hai hạt nhân X có cùng động năng. Biết năng lượng liên kết của hạt nhân X là 28,3 MeV và độ hụt khối của hạt là 0,0421u. Khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối. Tốc độ của hạt nhân X bằng
	A.1,96 m/s.	B.2,20 m/s.	C.2,16.107m/s.	D.1,93.107m/s.
Câu 10:Bắn một prôtôn vào hạt nhân  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 45°. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của prôtôn và tốc độ của hạt nhân X là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 11:Một proton vận tốc vbắn vào nhân  đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng v’ và cùng hợp với phương tới của proton một góc 60°, mXlà khối lượng nghỉ của hạt X. Giá trị của v’
	A.	B.	C.	D.
Câu 12(QG-2015):Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân p+  → 2α. Hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160°. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là
	A.14,6 MeV.	B.10,2 MeV.	C.17,3 MeV.	D.20,4 MeV
Câu 13:Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhânđứng yên để gây ra phản ứng p +  → X + . Biết động năng của các hạt p, X, lần lượt là 5,45 MeV, 4 MeV và 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Hạt X bay ra theo phương họp với phương tới của prôtôn một góc là
	A.45°.	B.120°.	C.60°.	D.90°.
Câu 14: Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt Nito đứng im để có phản ứng hạt nhân ; phản ứng thu 1,21 MeV. Các hạt sinh ra sau phản ứng có động năng bằng nhau. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng khối số của nó. Các hạt sinh ra sau phản ứng theo hai hướng tạo với nhau góc
	A.142,36°.	B.27,64°.	C.127,64°.	D.90°.
Câu 15: Bắn prôtôn có động năng 2,5 MeV vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau có cùng động năng và có phương chuyến động hợp với phương chuyến động của prôtôn một góc φ như nhau. Khối lượng hạt prôtôn, , X lần lượt là l,0073u, 7,0142u, 4,0015u. Giá trị φ là
	A.39,45°.	B.41,35°.	C.89,1°	D.82,7°.
Câu 16: Dùng hạt nơtron có động năng 2 MeVbắn vào hạt nhân đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, tạo ra hạt  và hạt α. Hạt α và hạt nhân  bay ra theo các hướng họp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng là 15° và 30°. Phản ứng thu năng lượng là
	A.1,66 MeV.	B.1,33 MeV.	C.0,84 MeV.	D.1,4 MeV.
Câu 17: Bắn hạt nơtron có động năng 1,6 MeV vào hạt nhân đang đứng yên thì thu được hạt α và hạt X. Vận tốc của hạt α và hạt X hợp với vận tốc của hạt nơtron các góc lần lượt là 60° và 30°. Nếu lấy tỉ số khối lượng của các hạt nhân bằng tỉ số số khối của chúng. Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng ?
	A.Tỏa 1,1 MeV	B.Thu 1,5 MeV	C.Tỏal,5MeV	D.Thu 1,1 MeV
Câu 18: Dùng một hạt αcó độngnăng 5 MeV bắn vào hạt nhân  đangđứng yên sinh rahạt p với động năng 2,79MeV và hạt X. Cho khối lượng các hạt nhân mα = 4,0015u; mp = l,0073u; mN14 = 13,9992u; mx = 16,9947u. Góc giữa vận tốc hạt α và vận tốc hạt p là
	A.44°	B.67°	C.74°	D.24°
Câu 19: Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng sinh ra hạt α và hạt nhân X có động năng lần lượt là Kα = 3,575 MeV và KX = 3,150 MeV. Phản ứng này tỏa ra năng lượng 2,125 MeV. Coi khối lượng các hạt nhân tỉ lệ với số khối của nó. Góc họp giữa các hướng chuyến động của hạt α và hạt p là
	A.φ = 60°.	B.φ = 90°.	C.φ = 75°.	D.φ = 45°.
Câu20:Dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 5,58MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên, ta thu được hạt α và hạt X có động năng tương ứng là Kα =6,6MeV; KX =2,64MeV. Coi rằng phản ứng không kèm theo bức xạ gamma, lấykhối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa vectơ vận tốc của hạt α và hạt X là:
	A.170°.	B.150°.	C.70°.	D.30°.
Câu 21:Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân  đứng yên để gây ra phản ứng: p + → 2α.Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc φ giữa hướng chuyển động của các hạt α có thế
	A.có giá trị bất kì.	B.bằng 60°.	C.bằng160°.	D.bằng120°.
Câu 22(ĐH-2013):Dùng một hạt α có động năng 7,7MeV bắn vào hạt nhân  đang đứng yên gây ra phản ứng α +  →  + . Hạt proton bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân mα = 4,0015u;mp = l,0073u;mN14 = 13,9992u;mOl7 = 16,9947u. Động năng của hạt  là
	A.6,145 MeV	B.2,214 MeV	C.1,345 MeV	D.2,075 MeV.
Câu 23:Dùng hạt nhân proton bắn vào hạt nhân bia đang đứng yên gây ra phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc 120°. Biết số khối hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A.Không đủ dữ kiện để kết luận.	B.Phản ứng trên là phản ứng thu năng lượng.
	C.Năng lượng trao đổi của phản ứng trên bằng 0.	D.Phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng.
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[bookmark: _Toc498713259]Chủ đề 8. Lí thuyết về các loại phản ứng hạt nhân: phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch.
Câu 1(CĐ-2008):Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
	A.Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
	B.Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó. 
	C.Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
	D.Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
[bookmark: bookmark14]Câu 2(CĐ-2007):Phóng xạ β- là
	A.phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
	B.phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.
	C.sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử.
	D.phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
Câu3(QG-2016):Cho phản ứng hạt nhân: . Đây là
	A.phản ứng phân hạch.		B.phản ứng thu năng lượng,
	C.phản ứng nhiệt hạch.		D.hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Câu 4(ĐH-2013):Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ:
	A.Tia γ	B.Tiaβ+	C.Tia α	D.TiaX.
Câu 5(QG-2015):Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β- và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với dường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là
	A.tia y.	B.tia β-	C.tia β+.	D.tia α
Câu 6(CĐ-2009):Phát biếu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?
	A.Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơnsố nơtron của hạt nhân mẹ.
	B.Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ và hạtnhân con có sốkhối bằng nhau,số prôtôn khácnhau.
	C.Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
	D.Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.
[bookmark: bookmark15]Câu 7(ĐH-2014):Tia α
	A.là dòng các hạt nhân .
	B.là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.
	C.có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không. 
	D.không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.
Câu 8(ĐH-2010):Khi nói về tia α, phát biếu nào sau đây là sai?
	A.Tia a phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
	B.Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
	C.Khi đi trong không khí, tia α làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
	D.Tia α là dòng các hạt nhân heli ().
Câu 9(ĐH-2011):Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?
	A.Tia γ không phải là sóng điện từ.	B.Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
	C.Tia γ không mang điện.	D.Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.
Câu 10(ĐH-2007):Phản ứng nhiệt hạch là sự
	A.kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
	B.kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao. 
	C.phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
	D.phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
Câu 11(ĐH-2010):Phản ứng nhiệt hạch là
	A.sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
	B.phản ứng hạt nhân thu năng lượng .
	C.phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
	D.phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 12(ĐH-2010):Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
	A.đều có sự hấp thụ nơtron chậm.	B.đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng,
	C.đều không phải là phản ứng hạt nhân.	D.đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 13(ĐH-2012):Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
	A.đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng	B.đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
	C.đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân	D.đều không phải là phản ứng hạt nhân
Câu 14(ĐH-2009):Trong sự phân hạch của hạt nhân, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu đúng là
	A.Nếu k <1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ravà nănglượng tỏa ra tăngnhanh.
	B.Nếu k >1 thì phản ứng	phân hạch dây chuyền tự duytrì và cóthế gây nên bùngnố.
	C.Nếu k >1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền khôngxảy ra
	D.Nếu k =1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra
Câu 15:Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân nơtrôn k = 1, người ta dùng các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển có chứa:
	A.urani và plutôni. 	B.nước nặng.	C.bo và cađimi.	D.kim loại nặng
Câu 16:Năng lượng toả ra từ lò phản ứng hạt nhân	.
	A.Không đối theo thời gian.	B.Thay đối theo theo thời gian.
	C.Tăng theo thời gian.		D.Giảm theo thời gian.
Câu 17:Khối lượng tới hạn của 235Ulà		
	A.15 kg 	B.5 kg. 	C.3 kg.	D.10 kg.
Câu 18:Khối lượng tới hạn của 239Pu là	
	A.15 kg 	B.5 kg.	C.3 kg.	D.10 kg.
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[bookmark: _Toc498713260]Chủ đề 9. Tính toán đơn giản các đại lượng từ định luật phóng xạ
Câu 1(ĐH-2007): Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
	A.2 giờ.	B.1,5 giờ.	C.0,5 giờ.	D.1 giờ.
Câu 2(CĐ-2014): Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ.Ở thời điếm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là
	A.N0.e-λt	B.N0(l-eλt)	C.N0(l-e-λt)	D.N0(1- λt)
Câu 3(CĐ-2013): Trong khoảng thời gian 4 h có 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó là
	A.1 h.	B.2 h.	C.4 h.	D.3 h.
Câu 4(CĐ-2012): Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t=0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã là:
	A.0,25N0.	B.0,875N0.	C.0,75N0	D.0,125N0
Câu5: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ nguyên chất. Kể từ lúc ban đầu, trong khoảng thời gian 10 ngày có số hạt nhân của đồng vị phóng xạ đó đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ này là
	A.20 ngày	B.7,5 ngày	C.5 ngày	D.2,5 ngày
Câu 6(ĐH-2013): Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kìbán rã của chất phóng xạnày là T. Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là
	A.N0.	B.N0.	C.N0.	D.N0.
Câu 7(CĐ-2008): Ban đầu có 20 gam chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Khối lượng của chất X còn lại sau khoảng thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu bằng
	A.3,2 gam.	B.2,5 gam.	C.4,5 gam.	D.1,5 gam.
Câu 8(CĐ-2007):Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngàykhối lượng của chất phóngxạ đó còn lại là2,24 g. Khốilượng m0là
	A.5,60 g.	B.35,84 g.	C.17,92 g	D.8,96 g.
Câu9:Cô-ban (Co)là đồng vị phóng xạ có chu kì bánrã bằng5,27 năm. Ban đầu	có100 gCo. Sau thời gian bao lâuthì lượng Co còn lại là 10 g?
	A.17,51năm.	B.13,71năm.	C.19,81năm.	D.15,71năm.
Câu 10(CĐ-2009): Gọi là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2 số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?
	A.25,25%.	B.93,75%.	C.6,25%.	D.13,5%.
Câu 11(ĐH-2009): Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằngbaonhiêu thì	số hạtnhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?
	A.0,5T.	B.3T.	C.2T.	D.T.
Câu 12(ĐH-2009): Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần basốhạt nhân ban đầuchưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là
	A.N0.	B.N0.	C.N0.	D.N0.
Câu 13 (ĐH-2010):Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là:
	A.N0.	B.N0.	C.N0.	D.N0
Câu 14:Chu kỳ bán rã của đồng vị 235U là 700 triệu năm. Biết tuổi của Trái đất xấp xỉ 4,5 tỉ năm. Tỉ số 235U lúc Trái đất mới hình thành và hiện nay là bao nhiêu?
	A.43.	B.86.	C.21.	D.13.
Câu15:Một chất phóng xạ X nguyên chất có số hạt nhân ban đầu là N0 chu kì bán rã T, sau thời gian ∆t (tính từ thời điểm ban đầu t = 0) số hạt nhân còn lại trong mẫu phóng xạ là N. Sau thời gian 3∆t (tính từ thời điểm ban đầu t = 0), số hạt nhân đã bị phân rã là
	A.	B.N0 – 2N2	C.N0 - 	D.N0 – 3N
Câu 16:Một khối chất Astat () ban đầu có N0= 2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán rã của Astat là
	A.8 giờ 18 phút.	D.8 giờ 	C.7 giờ 18 phút.	D.8 giờ 10 phút.
Câu 17:Sau mỗi giờ, số nguyên tử của đồng vị phóng xạ côban giảm 3,8%. Hằng số phóng xạ của côban là
	A.5.108 s	D.5.107 s	C.2.108 s	D.2.108 s
Câu 18(CĐ-2012):Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ = 5.10-8 s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
	A.5.108s.	B.5.107s.	C.2.108s.	D.2.107s.
Câu 19:Ban đầu có một mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời giansố hạt nhân chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên với lne = 1). Sau thời gian t = 3 thì còn lại bao nhiêu phần trăm khối lượng chất phóng xạ trong mẫu so với ban đầu?
	A.25%.	B.12,5%.	C.15%.	D.5%.
Câu 20:Một mẫu chất phóng xạ gồm 1010 nguyên tử phân rã α với chu kỳ bán rã là 100 phút. Trong khoảng thời gian từ t1 = 50 phút đến  t2 = 200 phút, số hạt α đã được phát ra là bao nhiêu?
	A.2,57.109 hạt.	B.4,57.109 hạt.	C.2.108 hạt.	D.2.107 hạt.
Câu 21:Đồng vị phóng xạ phân rã α và biến đổi thành hạt nhân X. Lúc đầu Ra nguyên chất có khối lượng 0,064 g. Hạt nhân Ra có chu kỳ bán ră là 1517 năm. số hạt nhân X tạo thành trong năm thứ 786 là bao nhiêu?
	A.5,44.1016 hạt.	B.4,57.1015 hạt.	C.4.1016 hạt	D.2,28.1016 hạt
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[bookmark: _Toc498713261]Chủ đề10. Số hạt, khối lượng hạt nhân mẹ và con tại một thời điểm
Câu 1:Đồng vị X là một chất phóng xạ, có chu kì bán rã T. Ban đầu có một mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau bao lâu số hạt nhân đã phân rã bằng một nửa số hạt nhân X còn lại?
	A.0,58T.	B.T.	C.2T.	D.0,71T.
Câu2:Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ đó là:
	A.k + 8	B.8k	C.8k/3	D.8k + 7
Câu3 (ĐH-2010):Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mầu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rãcủa chất phóng xạ đó là
	A.50 s.	B.25 s.	C.400 s.	D.200 s.
Câu 4:Đồng vị phóng xạ phóng xạ α rồi biến thành hạt nhân chì. Ở thời điểm t1 tỉ lệ số hạt nhân Pb vàsố hạt nhân Po trong mẫu là 7 : 1. Ở thời điếm t2 (sau t1 là 414 ngày) thì tỉ lệ đó là 63 : 1. Chu kì bán rã của Po là?
	A.T= 188 ngày.	B.T = 240 ngày.	C.T = 168 ngày.	D.T= 138 ngày.
Câu5:X là đồng vị chất phóng xạ biến đối thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X tinh khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong mẫu là 1/3. Đến thời điểm sau đó 12 năm, tỉ số đó là 1/7. Chu kì bán rã của hạt nhân X là
	A.60 năm.	B.12 năm.	C.36 năm.	D.4,8 năm.
Câu 6: là hạt nhân phóng xạ α biến thành chì. Ban đầu một mẫu chất Po có khối lượng lmg. Tại thời điếm nào đó tỉ số của số hạt nhân Pb và Po trong mẫu là 3 và tại thời điểm sau đó 276 ngày tỉ số đó là 15. Chu kỳ bán rã củalà
	A.138 ngày.	B.276 ngày.	C.36 ngày.	D.92 ngày.
Câu 7 (ĐH-2011): Chất phóng xạ pôlôniphát ra tia α và biến đối thành chì. Cho chu kì bán rã củalà 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhânchì trong mẫu là . Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là
	A.	B.	C.	D.
Câu 8 (ĐH-2008): Hạt nhân  phóng xạ và biến thảnh một hạt nhân  bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất X, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là
	A.	B.	C.	D.
Câu9:Hạt nhân  phân rã và trở thành hạt nhân  bền. Coi khối lượng hai hạt nhân đó bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Lúc đầu mẫu  là nguyên chất. Biết chu kì phóng xạ của  là T (ngày). Ở thời điểm T + 14 (ngày) tỉ số khối lượng của  và  là , đến thời điểm T + 28 (ngày) tỉ số khối lượng trên là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 10:Hạt nhân phân rã β- và biến thành hạt nhân với chu kì bán rã là 15 giờ. Lúc đầu mẫu Natri là nguyên chất. Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số số hạt và khối lượng natri có trong mẫu là 0,75. Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tuổi của mẫu natri tại thời điểm khảo sát là
	A.1,212 giờ	B.2,112 giờ	C.12,12 giờ	D.21,12 giờ
Câu 11: 24Na là chất phóng xạ β- có chu kì bán rã 15 giờ và biến thành hạt nhân X. Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số hạt X và Na trong mẫu là 0,25. Sau bao lâu thì tỉ số khối lượng trên bằng 19?
	A.60 giờ	B.30 giờ	C.90 giờ	D.40 giờ
Câu 12:Đồng vị f4Na phóng xạ P' với chu kì bán rã 15 giờ, tạo thành hạt nhân con 24 Mg . Coi khối lượng của hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Khi nghiên cứu một mầu chất người ta thấy ở thời điểm bắt đầu khảo sát tỉ số khối lượng 24 Mg và 24 Na là 0,25. Sau đó bao lâu tỉ số này bằng 9?
	A.45 giờ.	B.30 giờ.	C.60 giờ.	D.25 giờ
Câu13:Một mẫu hạt nhân phóng xạ lúc đầu không tạp chất, sau thời gian t, số hạt đã phân rã gấp 7 lần số hạt chưa phân rã. Thời gian từ lúc số hạt giảm một nửa đến lúc số hạt giảm e lần (với lne = 1) là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 14:Đồng vị phóng xạ  phân rã α và biến đối thành hạt nhân chì. Ban đầu mẫu chất  có khối lượng l mg. Tại thời điếm t sau đó người ta đo được tỉ số của số hạt nhân chì và số hạt nhân Po là 7 : 1. Tính thế tích khí Heli tạo thành sau thời gian t ở điều kiện tiêu chuẩn.
	A.0,0423 cm3	B.0,0933 cm3	C.0,1755 cnT	D.0,1023 cm3
Câu 15:Chất phóng xạ  phóng xạ α rồi trở thành chì (Pb). Dùng một mẫu Po ban đầu có 1 g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thế tích là V = 89,5 cm3 ở điều kiện tiêu chuẩn. Chu kỳ bán rã của Po là
	A.138,5 ngày đêm	B.135,6 ngày đêm	C.148 ngày đêm	D.138 ngày đêm
Câu 16:Urani 238U sau nhiều lần phóng xạ α và β-biến thành Pb (chì). Biết chu kì bán rã của là T. Giả sử ban đầu có một mẫu quặng urani nguyên chất. Nếu hiện nay, trong mẫu quặng này ta thấy cứ 10 nguyên tử urani thì có 2 nguyên tử chì. Tuối của mẫu quặng này được tính theo T là:
	A.t = T	B.t = T	C.t = T	D.t = T
Câu 17:Hạt nhân urani sau một chuỗi phân rã, biến đối thành hạt nhân chì . Trong quá trình đó, chu kì bán rã của biến đối thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phấm phàn rã của . Nếu hiện nay tỉ lệ khối lượng của và là 50 thì tuối của đá ấy là bao nhiêu?
A.0,5.108 năm.	B.1,5.108 năm.	C.1,2.108 năm.	D.2.108năm.
Câu 18 (ĐH-2012):Hạt nhân urani sau một chuỗi phân rã, biến đối thành hạt nhân chì . Trong quá trình đó, chu kì bán rã của biến đối thành hạt nhân chì là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 1,188.1020 hạt nhân  và 6,239.1018 hạt nhân . Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là
	A.3,3.108 năm.	B.6,3.109 năm.	C.3,5.107 năm.	D.2,5.106 năm.
Câu 19:Một kĩ thuật được dùng để xác định tuổi của các dòng nham thạch xa xưa có tên gọi là kĩ thuật kali-argon. Đồng vị phóng xạ 40K có chu kì bán rã là 1,28 tỉ năm phân rã β tạo thành đồng vị Ar40. Do Argon là khí nên không có trong dòng nham thạch nó thoát ra ngoài. Nhưng khi nham thạch hóa rắn toàn bộ Ar tạo ra trong phân rã bị giữ lại trong đó. Một nhà địa chất phát hiện được một cục nham thạch và sau khi đo đạc phát hiện ra rằng tỉ lệ giữa số nguyên tử Ar và K là 0,12. Tuổi của cục nh∆m thạch khi được phát hiện này là?
	A.209 triệu năm.	B.10,9 tỉ năm.	C.20,9 triệu năm.	D.2,09 tỉ năm.
Câu 20:238Uphân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đã được phát hiện có chứa 46,97mg 238Uvà 2,135mg 206Pb. Cho rằng lúc mới hình thành cục đá không có 206Pb (chì) và lượng chì trong cục đá ngày nay đều là sản phẩm phân rã của 238U.Tuổi của cục đá này là ?
	A.33 triệu năm.	B.33 tỉ năm.	C.330 triệu năm.	D.3,3 tỉ năm.
Câu 21(QG-2015):Đồng vị phóng xạ Po phân rã α, biến đổi thành đồng vị bền Pb với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Po tinh khiết. Đến thời điểm t, tổng số hạt α và số hạt nhân Pb (được tạo ra) gấp 14 lần số hạt nhân còn lại. Giá trị của t bằng
	A.552 ngày.	B.414 ngày.	C.828 ngày.	D.276 ngày.
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[bookmark: _Toc498713262]Chủ đề 11. Bài tập về hai chất phóng xạ.
Câu 1:Có hai khối chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lần lượt là λAvà λB. Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất lần lượt là Na và NB. Thời gian để số lượng hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 2:Có hai mẫu chất phóng xạ A và B thuộc cùng một chất có chu kỳ bán rã T = 138,2 ngày và có khối lượng ban đầu như nhau. Tại thời điêm quan sát, tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất  = 2,72. Tuổi của mẫu A nhiều hơn mẫu B là
	A.199,8 ngày	B.199,5 ngày	C.190,4 ngày	D.189,8 ngày
Câu3:Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ A và B. Ban đầu số nguyên tử A lớn gấp 5 lần số nguyên tử B. Hai giờ sau số nguyên tử A và B trở nên bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của A là 0,5 giờ. Chu kỳ bán rã của B là
	A.ll,9ngày	B.1,19 giờ	C.11,9 giờ	D.l,19ngày.
Câu 4:Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 10 phút và 40 phút. Ban đầu các mẫu chất của A và B có số hạt nhân như nhau. Sau 80 phút, tỉ số của số hạt nhân A và B còn lại trong mầu là
	A.	B.64	C.25	D.
Câu 5:Chu kì bán rã của  là T1 = 4,5.109 năm, của  là T2 = 7,13.108 năm. Hiện nay trong quặng thiên nhiên có lẫn  và  theo tỉ lệ số nguyên tử là 140:1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1 : 1. Tuổi của Trái Đất là
	A.2.109 năm.	B.6.108 năm.	C.5.109 năm.	D.6.109 năm.
Câu 6:Hai chất phóng xạ A và B có chu kỳ bán rã là T1, T2 (T2>T1). Ban đầu số hạt nhân của hai chất này là N01= 4N02, kể từ ban đầu thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 7:Ban đầu có hai mẫu phóng xạ nguyên chất có cùng số hạt, nhưng có chu kỳ bán rã tương ứng T1, T2 (T1> T2). Hỏi sau bao lâu thì tỉ lệ số hạt nhân phóng xạ còn lại trong hai mẫu bằng 2?
	A.T1-T2	B.	C.	D.T1+T2
Câu 8:Cho biết  và  là các chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1 = 4,5.109 năm và T2 = 7,13.108 năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn 238U và 235U theo tỉ lệ 160 : 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ 1:1. Cho ln10 = 2,3 và ln2 = 0,693. Tuổi của Trái Đất là
	A.6,2 tỉ năm.	B.5 tỉ năm.	C.5,7 tỉ năm.	D.6,5 tỉ năm.
Câu 9:Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán rã T2 với T2= 4T1. Ban đầu hai mẫu nguyên chất. Sau một khoảng thời gian, nếu chất phóng xạ Y có số hạt nhân còn lại bằng 0,25 lần số hạt nhân Y ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân X bị phân rã so với số hạt nhân X ban đầu là
	A.	B.	C.	D.
Câu 10 (ĐH-2013):Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ 235Uvà 238U,với tỉ lệ số hạt 235Uvà số hạt 238Ulà 7/1000. Biết chu kì bán rã của 235Uvà 238Ulần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235Uvà số hạt 238Ulà 3/100?
	A.2,74 tỉ năm.	B.1,74 tỉ năm.	C.2,22 tỉ năm.	D.3,15 tỉ năm.
Câu 11:Ban đầu, một lượng chất iôt có số nguyên tử của đồng vị bền và đồng vị phóng xạ lần lượt chiếm 60% và 40% tổng số nguyên tử trong khối chất. Biết chất phóng xạ  phóng xạ β- và biến đổi thành xenon  với chu kì bán rã là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon và êlectron tạo thành đều bay ra khỏi khối chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), so với tổng số nguyên tử còn lại trong khối chất thì số nguyên tử đồng vị phóng xạ  còn lại chiếm
	A.25%.	B.20%.	C.15%.	D.30%.
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